_ LỜI NÓI ĐẦU 


Sau khi thành lập trường Đại học Tổng hợp Hồ -nội, từ năm 
1959 — 1960 “Co sở khảo c học đã được đem giảng dạy È khoa Lịch 
sử. Đây là một môn cơ zë trong chương trình dën tạo. Nó giữ một vi. 
trí quan trọng trong việc giáo dục, bắt dưỡng tư tưởng, cung cấp những 
` kiến thức cơ bản ç khoa học khảo c3, rèn luyện phương pháp học tập, 
phương pháp nghiên cứu cho toàn thề học sinh khoa Lich sử, — - 

“Cơ sở khảo cŠ học được giảng dạy Ó$ năm thứ nhất gầm hai 
phần chính : | 

-— Phần lý thuyết. 

— Phần thực tập (8 công trường khai quật). 

1. Phần lý thuyết : 

Quần triệt s chấp paspa yku apana pus 
sử, lấy thực tiễn khảo cồ học Viét-nam làm trọng tám, chën lọc, giới thiệu 
những kính nghiệm tiên tiến và những thành tuu khoa học của cức nước 
xã hội chủ nghĩa, phê phán những quan điềm sai lüm của các nhà 
nghiên cứu tư sẵn, tồ bộ môn Khảo cŠ học, khoa Lịch sử, trường Đại 
học Têng hợp Hà nội đã tiến hành viết giáo trình môn học nầy: Giáo 
trình được dh giản cho phê hẹp sới thre tế Ïif£ngm, cho dên phần ndy 
được giảng trong tông 60 Hết. ` - 

a) Phần dẫn luận nhằm xác định khảo c là một khoa học và làm. 
sáng tả đổi tượng vå phương pháp của nỗ; đăng thời néu rõ Khắc, cố 
hạ: là một ngành của khoa hạc lịch sử. f 

“Trang phần này cũng phải sạch ra sự phát trn của Khảo cb be . 
lề kết quả của một gef irish đấu tranh gay gó giữa tiến bộ và lạc hậu, 
giña khoa học và tôn giáo. Phải nêu bật tính đẳng, tính khoa hpo của. 


môn Khảo cŠ học trong oiệc phục vu chính trị, ôn cũ biết mới và từ mới 
hiều cũ. i 


b) Phần nguần gốc loài người nhữm nêu lên những luận điềm cơ 
bẩy vë vän đề nguồn gốc lobi người, tác dung của lao động trong sự 
. thuyền biến từ earen thành Người. | f 

c) Phần các thời đại khảo cŠ có nhiệm. vy: 

— Nêu cắc nguyễn tắc trong vấn đề phân chia thời đại khảo cồ. 

— Nêu sự thống nhất biện chứng giữa phân kỳ khảo cŠ và phân ky 
lịch sử. Nêu mỗi liên quan một thiết giữa chúng véi sự phân kỳ cửa các 
ngành khoa học khác dưới ánh sáng của chỗ nghĩa duy våt lịch sử, | 

— Mãi thời đại khảo o, sau phần trình bày chưng, sẽ trình bầy cụ 
thè uề thực tiễn thời dei đó của Khảo cò học Viétnam. 

2. Phần thực tập véi thời gian là 3 tuần lễ, nhằm hai mục dich: 

a) Thực hiện nguyên lf từa học vèa làm. š 

ngoài trời, trên công trường, gua thực tế khai quật, người học 
sinh sẽ được học tập vë phương pháp điều tra khai quật khảo cồ. Quá 
trinh học tập này không những sẽ giúp học sinh thấm nhuồn bài học iý 
thuyết mà còn giúp bước đầu kết hợp việc học tập và việc nghiên 
cứu khoa hoc, 

b) Về mặt nghi sụ. — — 

Hạc sinh được rên huyện trong công tắc ngoài trời. Qua thời gian 


nhân dân, xây dựng truyền thống địa phương... Khảo cò học là một 
khoa học cồn non trễ, việc phô biến khoa học không phải chỉ làm đất sới 
_ nhân dán mà phải Mën hành nguy cd või những người $ trong ngành 
khoa học lich sử nữa. Vì thế việc này được bdt đầu với tất cd học siah 
khoa lịch sử mà không phải chị: hạn chế ở những người sau này đi 
chuyên vë Khảo- cỀ học, đề rèn luyệu cho họ tác phong yêu ngành 
yêu ngà. ; | 

i Đây là một công trình tập thề của tồ bộ môn Khảo cË học. So thảo 
giáo trình được hoàn thành từ năm 1968, Sau dó giáo trinh được đem làm 
tài liệu tham khảo trong và ngoài trường đề trưng cầu thêm ý kiến đồng 
góp. Các phần của giáo trình được phân công cho mật số tò viên trong 
tồ tiết vå sau dó đồng cht Trần-quốc-Vượng được phân công chuồần bị bản 
thảo lần cuối cùng. , 


Phần thứ nhất — Dẫn luận 


“Chương một — Mò đầu > ` Trền-quốc-Vượng 
Chương hoi — Di tich khảo cŠ về vän hóc khảo dh - Hà-uăn-Tấn | 
Chương ba — Biu tra về khai quật khảo cb Trần-quấc-Vượng 
Chương bốn — Các phương pháp nghiên cứu | 4 

khảo cồ ở trong phòng ` Diệp-đình-Hoa 


Chương niga — Sơ lược lịch sử khảo cŠ học | 
thế giới và khảo cŠ học Vift-nam Trần -quốc-Vượng 


Chương sấu — Nguồn gốc loài người . Hã-năn-Tấn 
Phần thứ hai — Các thời đại khảo cb học 
Chương mật — Thời đại đồ dá 


A. Thời đại đồ dé cũ — - 'o Trồnguốc-Pượng. 
B. Thời đại đồ dá giữa. Trồn-quốc-Vượng 
. C. Thời đại đề đá. mới Bän "ën 
_ Chương hai — Thời đại 48 đồng, TT Điệpđịnh-Hoa 
Chương ba — Thời đại đồ sdt _ Điệp-đầnh-Hoa 
` Phụ lục. Vài né vë các di tích khảo cŠ Trần-quốc.Vượng 
Việt nam thể kj I — X ` TES 
ein i 


Thủ tướng Phạm-uăn- Đồng đã nói : «Tôi nhấn mạnh tầm duan trọng — - 
_ của Khảo cŠ học như våy, tì dät nước ta có thè tầng trữ những di vật 
` cực kỳ quý báu không những đối gối nước ta mà còn đổi véi nhiều nước 
trên thể giới. Như trên đã nói, bây giờ phải viá làm, vèa học, vừa ` 
nghiên cứu" (1). Tộp giáo trình này cũng là kết: quả nghiên cứu trong 
quá trình dừa làm via- hoc của anh em trong td bó môn Khảo cŠ học 
chúng tõi đổi với một lãnh vực cồn rối mới, rất khó, rấi phức e, —. 


(1) Phạm-văn-Đồng: Bài nói tại Hội nghị bàn vige. nghiên cửa thời” | 
kỳ lịch sử Hùng sương. Khảo cò học 1-8-1908, tr, 8 — 9. an 


Giáo trình này nhềm phục vu trước hết học sinh khoa Lịch sử 
` cáe tường Đại học Tồng hợp trong cå nước vå học viên các lớp Gei 
học tại chức do các nhà trường të chức. Nó cå thề dùng lầm tài liệu 
tham khảo cho iệc học tập của học sink khoa Lịch sử .các trường Đại 
hạc Sư phạm. Nó cũng cổ thề giúp ích cho tất cå những ai quan tâm 
đến tình hình phát triền của khảo cò học Việt nam sà thë giới và muốn 
nâng cao trình độ hiều biết vë môn học này. 
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Khảo cô học là một khoa học tương đối trẻ tubi, nhưng 
đã phát triền hết sức nhanh chóng. l 


Trong ngôn ngữ phương Tay, thuát ngữ «Khảo cò học» 
(archéologie, archaeology, apxeo.norwa...) bao gồm hai tiếng 
Hy-lạp «arkhaios» (cò xưa) và «logos » (khoa học, ngôn luận). 
Nếu hiều theo lối «duy danh định nghĩa» thì Khảo cô học 
có nghĩa là «môn học về thời cò». Nhưng định nghĩa đỏ không 
phán ảnh được bản chất cũng như mục dich của Khảo cò học: ` 
Thuật ngữ < Khảo cŠ học » thuần tủy có tính chất ước lệ. Nó 
xuất hiện từ thời Cồ. đại. Nhà triết học duy tam Pơ-latỏng 


(Platon) thế kỷ IV trước công nguyên) Jà người đầu tiên dùng ` 


thuật ngữ này, lúc đỏ nó chỉ lịch sử thời cồ nói chung. 


_ Cho dën nay, nhiều nhà khoa học đã tranh luận rất lâu về. 
việc xác định Khảo cồ học là gì, nhưng do lập trường, quan 
điềm khác nhau nên cũng chưa có sự thống nhất trong việc - 
_ giải thích thuật ngữ Khảo cŠ học. Trong các nước tư bản, có 
- nhiều người cho khảo cò học thuộc về khoa học tự nhiên (1), ` 
nhiều ngườt coi Khảo cŠ học là một ngành của lịch sử nghệ 
thuật. Nhiều học giả khác lại cho rằng Khảo cò học là khoa hoc 
nghiên cứu về thời tiền sử và thời cỗ đại; thậm chỉ ở một vải. 
nước nó chỉ hạn chế trồng việc nghiền cứu sCồ đại ch điền», 


(Ú Nhất là ngành Khảo cò học thời đại đồ đá — mà phương TÂy ` 
thường gọi lå Khảo cò học liền sử — thường được xếp vào Địa chất học. 
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tức là Cô đại Hy — La. Có người cho khảo cb học là một khoa ` 
học độc lập, có người lại cho rằng Khảo cô học chỉ là một 
môn học phu, «phù trợ» cho sử học. Nhiều người gọi một cách 
hài hước Khảo cò học là «khoa học về những chiếc bình vë> ! 
Những quan điềm trên đây đều không phản ánh đúng 
bản chất của Khảo ch học. Thực ra Khảo ch học không phải là 
một mòn học phụ của sử học. Khảo cŠ học và sử học cũng không 
phải là hai khoa học độc lập, tách rời nhau mà hợp thành 
một khoa học lịch sử duy nhất. Nói dung hơn, Khảo cð học 
là một ngành của khoa học lịch sử. 
Khoa học lịch sử có hai thir sử liệu : 
,— sử liệu bằng chữ viết (sách vở). 
— sử liệu bằng vật thật (công cụ, dụng cụ, đi tích nhà cửa...). 
Hai thử sử liệu dó phán biệt với nhau về nguyên tắc. 
Phương pháp nghiên cứu chúng cũng khác nhau. Quá trinh 
_ phát trin của Khảo cô học và sử học — nhất là lúc ban đầu —- 
cũng khác nhau. Vi vậy sự phản chia khoa học lịch sử thành 
Sử học và Khảo cŠ học là sự phân chis truyền thống, đã hình 
thành trong lịch sử. Do đặc điềm rõ rệt của nó, loại sử liệu 
bằng vật thật phải do những nhà chuyên môn nghiên cửu : đỏ 
là những nhà Khảo cŠ học. Vậy Khảo ed học là một ngành của 
. khoa học lịch sử, nó nghiên cứu quá khi’ của loài ngudi căn 
` tứ pdo những sử liệu bằng oật thật. Khảo cŠ học có nhiệm vụ 
thu lượm, miêu tả, nghiên cửu những di tích di vật quả khứ 
của loài người còn đề lại đến ngày nay. 
f Trên cơ sở nghiên cứu các di tích dó, Khảo cồ học khói 
phục lại mọi mặt của đời sống loài người trong lịch sử. Phần 
lởn các di tích khảo cŠ đều bị chón vùi dưới mặt đất, hiện 
nay mbi chỉ có một số it di tích được các nhà khảo cŠ phát 
hiện ra. Vì vậy các nhà khảo cò dùng nhiều thời gian vào việc 
khai quật khảo cô. Người ta thường gọi nhà khảo cŠ là nhà sử 
học được trang bị bång cuốc xẻng ; nhưng chỉ có cuốc và rêng 
thôi thi khong đủ, mà cần phải có sự nhận thức về những 
-quy luật chung của lịch sử. 
` Tất nhiên, trong khi nghiên cứu, các nhà khåo cò cũng sử 
dụng những tài liệu bằng chữ siết. Nhưng chủ yến Khảo cò 
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bọc nghiên cứu các tài liệu bằng våt thật. Phần lịch sử của 
loài người có thề đề lại những tài liệu bằng chữ viết chỉ bao 
gồm khoảng 5, 6 nghìn năm trở lại đây. Còn thời kỳ lịch sử 
loài người khong có chữ viết bao gồm hàng triệu năm, kề từ 
khi con người xuất hiện trên trái đất cho tới khi con người 
bước vào thời ky « lịch sử thành văn > (1). Chỉ có Khảo cà học 
mới có khả năng nghiên cứu thời kỳ xa xăm đài đặc đó của 
quá khứ loài người. Nhưng ngay đối với những thời kỳ lịch 
sử gần ta hơn, khi chữ viết đã xuất hiện, Khảo ch học vẫn có. 
thề cung cấp những điều chỉ dẫn quý bảu. Tài liệu bằng chữ 
viết có nhiều ưu thế so với tài liệu bằng hiện vật. Nó trực 
tiếp nói lên tiếng nói của quả khứ. Nhưng trong rất nhiều. 
trường hợp, tài liệu bằng chữ viết lại không có ưu thế bằng 
tài liệu biện vật, Đó là vì tài liệu bằng chữ viết dù phong phú 
dën đâu cũng vẫn bị hạn chế. Bị hạn chế bởi lập trường, cách 
nhìn của người viết, bị hạn chế bởi phạm vi vấn đề đề cập toi. . 
Tài liệu chữ viết xưa thường nói nhiều đến tình hình chinh tri, 
đến hành động của vua chúa và tšng lớp thống trị xã hội nói 8 
chung, chứ At khi đề cập tới tình hình kinh tế, tõi đời sống của. 
quần chúng lao động — những con người chàn chính sång tạo ` 
ra lịch sử. Tài liệu khảo cŠ là những tài liệu khách quan và ` ` 
toàn điện. Tài liệu bằng chữ viết đã không nhiều, mà trải qua - 
"quá trình lịch sử thì còn tới ngày nay cảng it hơn. Tài liệu - 
-khảo cò, ngược lại, đường như vỏ tận. Nhiều hiện tượng lịch, ` 
sử có thề không đề lại một dấu vết gì trong các cuốn sử cũ hay 
trong hồ sơ lưu trữ, nhưng những dấu vết lịch sử thường bao ` 
giờ cũng đề lại trong lòng đất. Đất là nơi lựu trữ vỏ tận. những 
tài liệu lịch sử bằng vật thật. Mãi tới năm 1272 mbi xuất hiện ` 
cuốn sử Việt-nam đầu tiên Đại Vigi sử ký của Lê-văn-Hưa=mà ` Si 


_— (# Phương Tây thường dùng thuật ngữ stiền sửa (préhistoire), 

chỉ thời kỳ lịch sử chưa có chữ viết « thự sử» (protohistofre), chỉ Heh 

sử các xã hội chưa có chữ viết nhưng đã có những tài liệu bằng thit 
_viết (của ahftng nước láng giềng) đề cập đến những xã hội Aó, aljeh sửa. ˆ 
(histoire), chỉ lịch sử những xš bói đã có chữ viết. Vì vậy mà họ cũng” 
chii Khảo c học thành Kilo ch học tiền sử, Khảo cỗ học thự sử và 

Khảo cổ học lịch sử. ˆ r Së 
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hiện nay cuốn ấy cũng khong còn. Từ đó trở về trước, chúng 
ta chỉ có một số đoạn ghi chép quả vẫn tắt, rat ra từ những 
cuốn sử biên niên của các sử gia phong kiến nước ngoài và 
thường chỉ nói nhiều về công việc cai tri và dàn Ap của bọn quan 
lại dé hộ. Dit sống nhân dàn khi ấy ra sao, qua các tài liệu chữ 
viết cũ, ta không hiều biết được bao nhiêu. Bởi vậy chỉ có tiến 
hành điền tra, khai quật, nghiên cứu khảo cỗ trong pham vi 
cả nước với một quy mó rộng lớn, chúng ta mëi có thể' khói 
phục được bộ mặt chân thực của xã hội Việt-nam từ buổi bình 
minh của lịch sử cho đến những thế kỷ đầu tiên dwi thời kỳ 
phong kiến độc lập. Cảng ngược dòng lịch sử, tài Dën bằng chữ 
_viết càng it ôi; ở đòi ba khúc, tài liệu chữ viết hầu như sắp 
cạn. Ngược lại, những tài liệu khảo cô liên quan đến mọi thời 
đại xưa đã và sẽ ngày càng tăng lên rõ rèt. Số lượng những 
sử liệu bằng vật thật ngày càng tăng với một tốc độ đặc biệt, 
khiến cho ý nghĩa của Khảo cŠ học đối với việc nghiên cứu 
lịch sử ngày càng quan trọng. Cũng cần nói thêm rằng nhiều 
sử liệu bằng chữ viết cũng là do Khảo cỗ học phát hiện ra (vi 
dụ cột kinh Phật bằng dà ở Hoa-hr). Những dòng chữ ghi trên 


| _ đồ vật trên phiến đả, trên đất sét hay trên vỏ cây... mang theo 


một nội dung lịch sử quý báu, qua trung gian các cuộc điều 
tra và khai quật khảo cŠ mà đến tay các nhà sử học. Khảo ch 
học đã mở rộng chân tròi của khoa học lịch sử. Dựa vào Khảo 
có học, nhiều vấn đề côn đang bế tắc trong sử học đã và sẽ 
được làm sáng tỏ, chẳng hạn vấn đề Hùng vương và «nước 
Văn-lang». Không điều tra và khai quật khảo ch đi tích C$- 
loa và những di tích khác có liên quan sẽ không thà nào giải - 
quyết được triệt đề vấn đề An-đương vương Thục Phản và nước 
_Ẩu-lạe. Đôi khi những cuộc khai quật khảo cò đã chứng tỏ sự 
sai lâm, thiếu sót của nhiều giả thuyết chỉ đơn thuần dựa trên 
tài liệu lịch sử và truyền thuyết, | l 

` * Trong trường hợp thông thường, các tài liệu Khảo cŠ học 
_ ở thời cỗ đại và trung đại còn lại tới ngày nay được nghiên 
“ewu kết hợp với những tài liên bằng chữ viết về các thời đại 
tương ứng. Trong khi phối hợp nghiên cứu, có thề dùng tài 
liệu nọ kiềm tra tài liệu kia. Rất nhiền tài liệu Khảo cô học đã 
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chứng thực sự ghi chép của "ác tác giả cò đại và trung ed. Khi 
nghiên cửu Khảo cà, cũng cần chủ y đến nguồn sử liệu bằng 
chữ viết của các quốc gia làng giềng. VI dụ những tài liệu trong 
biên niên sử Trung-quốc rất có ích cho việc tìm hiều một sö.. 
di tích Khảo cô ở Việt-nam. < 


Đối với một số dán tộc mà cho đến gần day còn chưa cá - | 
chữ viết (các dàn tộc ở Xi-bê.ri trước Cách mạng tháng Mười, „ 


nhiều dän tộc ở Tây-nguyên trước Cách mạng thắng Tám) thị ˆ 


việc phác họa quá trình phát triền lịch sử của các dàn lộc dó ˆ 
là do Khảo cò hoc và Dân tộc học đảm nhiệm. 


Khảo cỗ học cũng như bất cứ khoa học nào khác không -. 
thề tồn tại và phát triền một cách lẻ loi. Trong khi nghiên cứu: 
các đi tích Khảo cò học, Khảo cò học rất cần tới sự viện trợ 
` của nhiều ngành khoa học khác. Va ngược lại, Khảo cŠ học cũng . 
có thề cung cấp nhiều tài Dén quý biu cho những ngành khoa. 
học khác, Khảo cò học có liên quan chặt chẽ với Đán tóc học 
—một ngành của khoa học lịch sử chuyên nghiên cứu những 
đặc điềm về dân tộc thề hiện trong văn hóa, trong đời sống 


của nhân dân các dân tộc xuyên qua quá trình phát triền của - ) : 


các dàn tóc dó trong lịch sử. Theo: nghĩa rộng, Dân tộc hoc 
nghiên cứu các xã hội hiện tai qua điều tra hoặc quan sát, còn - 
Khảo ch học thì nghiên cứu các xã hội quá khứ qua điều lra ˆ 


và khai quật các di tích vật chất, Hai khoa học này--cùngnằm  - 
chung trong khoa học lịch sử, bồ sung lẫn cho phan như mót +. 


bài mô tå và một bižu đồ. Hiện vật khảo cŠ phần lớn là những 


tài liệu «eâm và bí Ân», là những «chất liệu đang ngủ»; dya - - + 


vào chủng thường chỉ dựng được bộ xương can lịch sử ; chủng 


ta phải khéo hết hợp với những tài liệu Dân tộc hoc, Sử học, - - ` 


đề dåp thịt dåp da cho nó, đề giải thích những bi An của nó, 

Nhiều hiện tượng văn hóa cho đến nay còn tön lại hoặc tồn ` 
tại cách đây không lâu trong những dàn. tộc, những bộ lạc 
hiện đại có thề giúp ta nghiên cứu đời sống cử dân ở các di 
chỉ thời cò. Mặt khác, Khảo cồ.học có thề góp phần làm sảng 
tỏ nguồn gốc và sự phát triển của những biện tượng dân tộc ` 
_học. Những vấn đề về nguồn gốc các dàn tộc là do än nhà 


16 `. CƠ SỞ KHẢO CÔ HỌC 
Khảo cô học, Dân tộc học, Ngôn ngit học, Sử học, Nhân loại 
học,.. cùng giải quyết. 

Khảo cŠ học có quan hệ với Ngón ngữ học. Việc gắn liền 
lịch sử tiếng nói với lịch sử các hiện vật, với tich sử nền văn 
hóa là một nguyên lý khoa học cỏ già trị bởi vì giữa tiếng 
nói và hoạt động sản xuất của con người có những mối liên 
hệ trực tiếp. Chúng ta cũng không quên Fäng các cuộc khai quật 
khảo cô, ngoài việc phát hiện được những tài liệu câm, còn có 
thè phát hiện được những tài liệu có chữ viết, tùng cấp cho 
việc nghiên cứu lịch sử ngữ ngôn. 

Đối với Bia chất học— khoa học nghiên cứu cấu trúc, cấu 

tạo và lịch sử của trái dät. Khảo cŠ hoc đã có mối guan hệ 
lâu đời và sáu sắc (1). Sự thay đồi về phương diện địa chất 
. của vÓ trải đất là cơ sở đề xác định niên đại của nhiều di 
_tích khảo cò. Tài liệu Địa chất học đặc biệt quan trọng khi 
nghiên cứu các di tích thời đại đồ. đá. Những điều kiện địa 
chất trong các địa tầng có phát hiện được di tích khảo cô 
cho phép ta xác định hoàn cảnh sinh sống của con người, 
những điều kiện tự nhiên, tính chất các giống động vật 
và thực vật ở thời kỳ dó. Ngược lại, những phát hiện về thời 
đại đồ dá cũng góp phần xác định niên đại của các tầng địa 
chất 6 ở kỷ thứ tư. š 


Ngoài Bia chšt hoc, các khoa hoc tu nhién khác cũng có 
quan hệ mật thiệt với Khảo ch học. Khảo cồ học — qua các 
< cuộc khai quật — thu lượm được nhiều xương cốt dã thủ và 
. gin sức. Động våt học nghiên cứu các xương cốt ấy, giúp các 
nhà khảo cë có một ý niệm về điều kiện sống tủa người thời 
ch (chẳng bạn người Hôa-bình sống giữa biy thủ nào...), 
giúp ta hà định hình thái. Sinh hoạt kinh tế tồn tại trong các 
thời đại khác nhau (sự nảy sinh và tiến triền của nghề “chăn 

nuói...). Bào tử phấn hoa; hạt giống ngũ, cốc, hạt cây ăn quả. 

hoa lá hóa thạch... tìm thấy trong các di tích khảo cò và kinh 

` đua sự nghiên cửn của các nhà thực våt học cũng, giúp ta có 

một ý niệm về khí hậu, về hoàn cảnh sinh sống của con người, 

Nó gốp phần nghien cứu Kenan quan địa ly thời cb, môi trường t tự 
x + 


. ` 1) Chúng ta không thể aika rằng những biận Vật bằng đá đẽo và 
đá mài đầu tiên được xác nhận là đo những: nhà Địa chất học phất 
| hiện tử trong lòng đất. 
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nhiên của con người thời cô, lịch sử các cây trồng, lịch sir 
nóng nghiệp, Những hạt ngũ cốc và những hạt aó dại nối . 
tiếp nhau trên. một mảnh đất giúp ta đoán định được mức 
độ và sự tiếp nối của các hình thức canh tác nòng nghiệp 
(phương pháp bỏ ruộng hóa, phương pháp luân canh, kinh tế 
bán du mục...) 

Nhân loại học, đặc biệt là ngành cồ Nhân loại học, nghiên 
cửu cấu tạo cơ thề con người thời cŠ, cung cấp cho ta y niệm 
về con người thời cồ và sự tiến hóa về thề chất của con người 
dưới ảnh hưởng của những điều kiện địa lý và xã hội. Nhân 
loại học góp phần giải quyết vấn đề nguồn gốc loài người, 
nguồn gốc các dân tộc... Nó chỉ rõ, trong khi tác động bằng lao 
động đến giới tự nhiên xung quanh mình, con người đã cải 
< biến bản thân họ như thế nào. Nó côn giúp ta nhận định tubi 
thọ của con người trong các thời đại khác nhau và những bệnh 
tật mà họ mắc phải trong thời đại này hay thời đại khác. 

ảnh hưởng qua lại giữa những hiện tượng xã hội và nhân 
tố địa lý có tầm quan trọng nhất định đối với Khảo cŠ học, 
-Hoàn cảnh địa lý không phải là nhân tố quyết định sự phát 
triền xã hội, nhưng có thề kìm häm hoặc thúc đầy phần nào 
sự phát triền đó. Bởi vậy các di tích khảo cŠ phải được nghiên 
cứu trong mối liên hệ với điều kiện địa lý của thời kỳ đó. Sự 
thiết lập và nghiên cứu các bản đồ khảo cò là một phương 
pháp nghiên cửu khoa học giúp ta tim. hiều au tiến triều của 
quá trình lịch sử trong không gian, sự phân bổ và sự di chuyền 
các nền văn hóa khảo cò, các nhóm nhàn chủng, giúp ta xác 
định những con đường và những mối giao lưu kinh tế, văn 
hóa... thời cò. Phương pháp đó thè biện mối tương quan giữa - 
Khảo cŠ học và Địa lý học. Biều đồ sau đây giúp ta hinh dung 
mối quan hệ giữa Khảo cồ học và các khoa học vừa kề trên : 
— Bịa chất học 


QUÁ vun Cô thực vật học ——*»KHẢO CÔ HỌC —— 
: i C$ động vật bọc 
-CÒ nhân loại học 
KHOA H 


I LICH S 
Nhân loại thề chất học e 
Bong vật học Ti 

Thực vật học —— DAN TỘC HỌC 


HIỆN TẠI 
Địa lý học 


2—œ - 


+ 
m ` CƯ SỞ KHẢO CÙ HỌC 


— — TT ee tu ka “kw qO Sanu. sagu 


Tóm lại, những khoa học vë trái đất, về cây cối, về động 
vật, về con người đều góp phần giúp Khảo cồ học khỏi phục 
lịch sử quá khử của nhàn loại một cách chinh xác và toàn diện. 


. Trong những năm gần đây, Khảo cò học mở rộng mối 
| quan hệ hợp tác đối với hầu hết các ngành khoa học tự nhiên 
hiện đại. Toán học, vật lý học, hóa học, v học, luyện kim học... 
đều đóng góp những phương pháp và thành tựu của mình vào 
việc nghiên cửu các di tích và hiện vật khảo cò, vào việc xác 
định niên đại tuyệt đối của các di tích và hiện vật khảo 
cô... (1). Thủ tướng Phạm-văn-Đồng căn dặn chúng ta: < Thái 
độ khoa học nghiêm túc trong việc nghiên cứn buồi đầu dung 
nước và giữ nước của dàn tộc ta đòi hài chúng ta phải biết 
- vận dung đầy đủ, cùng với Khảo cò học, tit cả các ngành 
khỏa học có liên quan, với những thành qua và phương pháp 
hiện đại của mỗi ngành. Đô là các ngành Sử học, Cò nhân 
học, Dan lộc học. Ngón ngữ học, nghiên cứu văn học dän 
gian, Địa chất học, còn có thề có những ngành khoa học xã hội 
và khoa học tự nhiên khác » (2). 


Có thề nói chung rêng Khảo cổ học có mối liên quan chút 
chë mới tất cå các ngành khoa học hiện đại, tự nhiên cũng 
như xã hội. Như vậy những kiến thức mà nhà Khảo ch học 
cần biết đề nghiên cứu những đi tích Khảo cồ cũng vô cùng 
rộng rãi và nhà Khảo cò học, trong quá trình nghiên cứu các 
di tích vật chất, cần làm việc trong mối quan hệ hợp tác chặt 
chẽ với các nhà khoa học khác, về tự nhiên cũng như về xã 
hội. Tuy nhiên, những kết luận må nhà Khảo cô hoc trình 
bày sau khi nghiên cứu các di tích khảo cô là những kết luận 
thuộc về lịch sử. Và muốn đề ra được những kết luận về lịch 
. sử một cách đúng đắn, nhà Khảo cò học phải nhàn thức được 
những quy luật chung của sự tiến hóa của xã hội loài người, 
nghĩa là cần phải học tập và vận dụng thấu triệt quan điềm 
“Sẻ våt lịch sử. 


` ( Xem phần sau, « Các phương pháp nghiên cứu khảo cò». 
(2) Phạm-văn-Đồng : Nhdn ngủy giỗ ið ona Húng. Bho Nhân ddn 
ngày 20-4-1969. 
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Trong Khảo cồ học, việc nghiên cứu những hiện vật cŠ 
khong phải là mục đích tự nó. Chỉ khi-nào hiện vật khảo cô 
được dùng làm tài liệu đề thuyết minh lịch sử thì chúng mới 
có giá trị khoa học. Chúng ta phần dõi lối nghiên cứu < vật vì 
vật» của chủ nghĩa våi học tư sàn. Chúng ta phải thấy con 
người sống trong các hiện vật chết, thấy biện vật khảo cò hàm 
chứa nội dung sinh hoạt xã hội. Phải thông qua việc nghiên 
_ cứu hiện vật mà làm sảng tỏ mối quan hệ xã hội của những 
người đã chế tạo ra vật phầm đó. Khảo cŠ học khong phải là 
môn học về thời cô hoàn toàn xa rời thực tế hiện tại. Khảo 
cồ bọc và sử học nghiên cứu những sự việc đã qua, nghiên. 
cứu những người đã chết: Nhưng chúng ta nghiên cứu người 
chết không phải là đề cho «người chết nắm chặt lấy người 
- sống»; mà là đề « đảnh thức quá khứ dậy», đề cho « người 
chết sống lại » góp phần vào cuộc đấu tranh hiện tại. Cũng 
- như các môn khoa học xã hội khác, Khảo cồ học là một khoa 
học có tính chất giai cấp vå tinh đẳng rất cao, là một trận địa 
trọng gë của cuộc đấu tranh tư tưởng vå lÿ luận, cuộc đấu 
tranh giai cấp trong xã hội. l 

Chỉ có trong khoa học lịch sử của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
những sử liệu bằng vật thật mà Khảo cồ học nghiên cứu 
mới giành được địa vị xứng đảng của nó. Quan dièm mác- 
xit lê-nin-npit về lịch sử khẳng định tinh quy luột của sự phát. 
triền xã hội, cho rằng động lực của lich sử không phải là ý 
chỉ của ông Trời, không phải y muốn hay hành động của 
vương tướng. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Nguồn 
gốc của sự phát triền lịch sử là do những điều kiện vật chất 
của đời sống xã hội quy định. Trên bất cử trình độ phát triền 
nào của xã hội, giữa nền văn hóa vật chất (công cu, nhà cửa, - 
đồ dùng...) và hình thái kinh tế —- xã hội cũng có mối liên hé ` 
nhất định hợp với quy luật. Vì vậy, khi đã biết những điều 
kiện sinh hoạt của xã hội, ta có thề hiều được trình độ kỹ 
thuật của xã hội đó và ngược lại căn cử vào công cụ, dö vật, 
nhà cửa... của một cư dân, ta có thể đoán định được chế độ 
kinh tế — xã hội của cư dàn đỏ. Trong các biện vật do khai 
quật khảo cồ phát hiện, những công cụ — một thành phần cơ 
hàn của sức sản xuất --- có tầm quan trọng bậc nhất đối với 


` 
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việc nghiên ciu thời quả khứ. Lịch sử của sức sản xuất đã 
được nghiên cửu căn cử yào những sử liệu bằng vật thật, 
Đoạn văn sau dày của Mác đã trực tiếp đề cập an y nghĩa 
và tác dụng của những di tích khảo cồ : 


« Đối với việc nghiên cứu những hinh thái kinh tế của các 
xã hội đã qua, những di vật của những tư liệu lao động cũng 
có một tầm quan trọng như sự cấu tạo của những xương hóa 
thạch đối với việc tìm hiu 19 chức của các chủng tộc đã tiêu 
vong. Chỗ khác nhau giữa một thời đại kinh tế này với một 
thởi đại kinh tế khác là phương pháp chế tạo, những tư liệu 
lao động dùng đề chế tạo hơn là cái mà người ta chế tạo 
ra. Những tư liệu lao động là những cái thước đề đo sự phát 
triền của người luo động và là những chỉ sổ của những quan 
hệ xš hội trong đó người lao động làm việc » (1). 


Trong khi nghiên cửu lịch sử sức sản xuất, nhà Khảo ch 
bọc éó những hiện vật là bản thân công cụ (rìu đá, lưỡi cày 
đồng...) và những thứ do công cụ chế thành (di tích nhà cửa, 
thuyền bè...) Khi phục hồi thời quá khứ bằng cách căn cứ 
vào tư liệu lao động, nhà Khảo cŠ học phải rất cần thận. Sức 
sản xuất quan trọng nhất là con người, thế mà một số nhà 
khảo cÓ chỉ say sưa nghiên cứu kỹ thuật chế tác biện vật, tir 
đó suy ra trinh độ phát triền kinh tế, rồi lại từ kinh të suy ra 
chế độ xã hội một cách đơn giản, máy móc và sai lầm. Nên 
nhớ rằng cùng một phát minh kỹ thuật có thể phục vụ cho 
những chế độ xã hội khác nhau và những hình thái kinh tế xã 
hội lại được biều hiện dưới nhiều dạng vë khác nhau. Vì thế 
trước sau ta phải lấy toàn bộ sử liệu hiện có làm căn cứ để 
khôi phục lại sự thực lịch sử. 

Không những nghiên cửu cơ sở kinh tế của xã hội, nhà Khảo - 
cô học theo quan điềm mảc-xit lê-nin-nit còn tiến hành nghiên 
cứu các hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng của những xã 
hội đã qua như nghệ thuật, phong tục, tập quán, thần thoại, 
truyền thuyết, tin ngưỡng, tôn giáo, v.v... - 


(D C. Mác: Dr bản quyền thứ nhất, tập I, Nhà xuất bàn Sự thật, 
Nà-nội, 1963, tr. 351. 
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Như vậy chẳng fa thấy rêng học thuyết Mác — Lê-nin đã vũ 
trang cho Khảo cŠ học một phương pháp luận khoa học thực 
sự. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin công nhận Khảo cô học là một 
ngành của khoa học lịch sử, do dó đã mở ra cho Khảo cồ học 
một tiền đồ phát triền rộng lớn. Tính đẳng đòi hỏi chúng ta 


phải cố gắng triệt đề áp đụng những nguyên lý Mác — Lê-nin ... ` 


vào mọi lĩnh vực công tác Khảo cô học. Tỉnh đẳng dòi hỏi khi 
nghiên cứu khảo cŠ phải luòn luôn kết hợp vời cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa duy tâm, với cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích 
._ của giai cấp vô sản, với cuộc đấy tranh cho chủ nghĩa cộng sản. 
_ Khảo cŠ học phải trở than t yi tì ởng của giai cấp 
vò sản cách mạng. Di CH ' 
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, Khảo cŠ hoc có thể và 
cần phải góp phần đắc lực phục vụ công cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa của toàn Đẳng, toàn đân, phục vụ ba cuộc cách mạng 
hiện nay trong cả nước, nhất là cách mạng văn hóa và tư 
tưởng. Không lúc nào bằng lúc này, việc ra sức nghiên cứu và 
phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc có một ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Khảo ch học Việf-nam phải góp phần 
vào việc tìm hiều con người Việt-nnm, xã hội Việt-nam, dân 
- tộc Việt-nam, lịch sử Việt-nam một cách sâu sắc, góp phần 
vào việc giữ gln và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tóc 
Việt-nam. Thông qua việc nghiên cứu các .di tích khảo cŠ của 
đất nước, chủng ta phải góp phần truyền lại cho thế hệ tương 
lại của dàn tộc Việt-nam anh hùng «tất cả những tỉnh hoa của 
dán tộc Việt-nm tas (Lê Duần). Giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu Khảo ch học Việt-nam là phải «kbơi động lòng tự hào của 
dân tộc Việt-nam, của con người Việt-nam», làm cho mọi người 
hiều được truyền thống, y chỉ tự lập tự cường của dân tộc». 
là phải khắc vào trí nhớ mọi người «những tình cam cách mạng, 
y chí dời non lấp biền và những thành tựu huy hoàng của 
nhàn đân ta trong lao động sản xuất, trong sự nghiệp xây dựng 
cuộc đời tự do độc lập của mình chứ không phải chủ yếu là 
khắc vào đấy những tháng năm, những sự kiện của một bài 
lịch sử» (Lê Duần) (). | Da S 


—wuwa I - 
(1) Lê Duần — Phạm-văn-Đồộng — Tố Hữu : Gido dục thiếu nhi vë chủ 
` nghĩa cộng sản. Nhà xuất bản Kim-động, Hà-nội, 1967, tt. 3. ` ˆ 
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Nghiên cứu Khảo ch học Việt-nam theó tinh thần chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, với lập trường vô sản cũng như nghiên 
cứu bất cứ một món khoa học xã hội nào khác là phải «ca ngợi 
đất nước, ca ngợi dân lộc, ca ngợi sự nghiệp cách mạng, ca 
ngợi những trang sử vẻ vang» (Phạm-văn-3Öng) (1). 


-_ Giời Khảo ch học tư sẵn thực dân hiện đại với tinh đẳng 
chủ quan, phí khoa học của chủng, chuyên món xuyên lạc 
những tài liệu khảo cò, nặn ra những lý thuyết thiên di và vay 
mượn, mưu mô chia loài người thành «nhân dàn sáng tạo» và 
«nhân dân vay mượn những thành tựu có sẵn», Giời Khảo cô 
học mác-xit nước ta — được vũ trang bởi tỉnh đẳng nhất trí 
với tính khoa học và tỉnh sáng tạo — có nhiệm vụ phê phán 
triệt đề những lý thuyết Khảo cŠ học phản động đó, góp phần 
chứng minh sức sống mãnh liệt của dân tộc và của nền văn 
hóa dân tộc, đồng thời cố gắng học tập những thành quả 
văn minh tiến bộ của thế giới, những thành tựu tiến bộ mới 
của nền khoa học khảo cỗ thế giới. l 


(1) Lê Duần — Phạm vän Bồng — Tổ Hữu : Giáo dac thiểu nhí vè chủ 
nghĩa cộng sẵn. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà-nội 1867, tr. 57. 
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DI TÍCH KHẢO CỔ VÀ VĂN HÓA KHẢO có 


Di tích khảo cò là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Khảo 
cồ học. Có nhiều loại di tích khảo cồ. Trong đó có hai di tích 
chủ yếu là nơi cư trú thời c và mộ táng cò. 


- — Việc nghiên cửu nơi cư trú có một ý nghĩa rất lớn đối với 
Khảo cò học, nó cung cấp cho nhà khảo cò những tài liệu. 
quan trọng bậc nhất về mọi mặt của đời sống cư dân thời c$. 


Khi con người sinh sống ở một nơi nào đỏ, hoạt động của 
họ sẽ đề lại dấu vết ngay nơi cư trú. Con người vứt bỏ những 
xương xầu, và ốc hến, dấu vết của bữa ăn, cũng như đồ đi 
những rác bần trong nhà như mảnh bình, mảnh nồi đất cùng 
với những phế vật của hoạt động sản xuất như mảnh rìu vỡ, 
cái liềm hông, mũi dài gẫy, v.v... Những thử dó sẽ bị vùi. dän 
dưới đất. Với thời gian, ngay nhà cửa của người thời ch, bằng 
đất, bằng gỗ, cũng bị phá hoại và rồi cũng bị xùi lấp đi. Khi 
nhà khảo cồ đào những dấu vết ấy lên, không phải chúng ta 
chỉ thấy những thử hõng nát mà cå những dì vật nhiều khi 
còn nguyên vẹn. Những di våt dó còn lại do người xưa đánh 
rơi, hay bỏ quên vì nguyên nhân này hay nguyên khác mà 
“ người ta đành bỏ lại. Có khi con người phải vội vàng rời bỏ 
nơi cư trú của họ vì mặt mối nguy cơ nào dó de dọa, không 
kịp mang đi tất cả vật dụng của mình. Cũng có khi tai họa áp 
xuống thinh linh làm cư dân trong một vàng không còn ai 
sống sót, Đỏ là trường hợp chiến tranh, nủi lửa phun, hoặc 
các thiên tai khác. Những nơi cư trú của con. người bị vùi lấp 
đi, tạo thành một tầng đất: đặc biệt. Các nhà Khảo cồ học gọi 
tầng đất dó là tầng vän hóa. : ER 


H l : CƠ SỬ KHẢO CỒ HỌC 


———————-———-y—- 


Tầng văn hóa tạo thành do hoạt động của con người và 
phần ảnh một trạng thải nhất định của văn hóa cư dân thời 
cò. Tinh đa dạng của đời sống xü hội được thề hiện qua các 
thành phần của tầng văn hóa. Vì vậy, đề hiều được đúng đẩn 
cuộc sống của chủ nhân những nơi cư trú thời cô, cần phải 
nghiên cứu tầng văn hóa hết sức cần thận 

Tầng văn hóa thường có màu thẫm hơn các tầng đất khác. 
Đó là vi tầng văn hóa chứa đựng những sản phầm của hoạt 
động con người, than, gio, xương động vật và các chất hữu cơ 
khác... Nhưng không phải kHÍ nào Wing văn hóa cũng có 
màu thẫm, Màu sắc tầng văn hóa có thể phai nhạt đi do thời 
gian hoặc do điều kiện địa lý. 


Nói chung, tầng văn hóa càng dày, thời gian tồn tại của 
nơi cư trú cảng dài, con người sinh sống ở đó càng làu. 
Nhưng cần lưu ý là có khi, con người chỉ sống trong một thời 
gian ngắn mà tầng văn hóa đã rất dày. Đó là những trường 
hợp mà tốc độ cấu thành tầng văn hóa khá nhanh. Chẳng hạn, 
ở nhiều nơi người ta làm nhà có tường đất, khi làm nhà mới, 
người ta không rời nhà cũ đi mà chỉ san phẳng. Cứ như thế 
mãi, tầng văn hóa dày lên rất nhanh. Ở những di chỉ đống vỗ 
sò, người ta đồ vỏ sò óc vào ngay nơi cư trú và tầng văn hóa . 
“efing dày lên rất nhanh. Cần chú ý là nhiều khi trong một tầng văn 
hóa, cùng một thời đại mà có những chỗ dày mỏng khác nhau. 
° Có những di tích khảo cò chỉ có một ting văn hóa nhưng 
cũng cỏ những di tich eó hai hay nhiều tầng văn hóa, Lớp đất 
ngăn cách các tầng văn hóa, không có dấu tích văn hóa, gọi 
là vò sinh. Lớp vô sinh hình thành do đất cát vùi lấp tầng 
. văn hỏa sau khi con người đã rời bó nơi cư trú. Khi con người 
trở lại sinh sống ở nơi cư trủ trước kia, thì một tầng văn hóa 
mới lại tạo ra, nim lên lớp đất vò sinh. Lớp đất nằm đưởi 
_ tất cả các tầng văn hóa, không có vết tích của con người, 
được Khảo cô học gọi là sinh thô hay đất cái. 

Bòi khi trong nơi cư trú, các tầng văn hóa nối tiếp nhau 
mà không có các lớp vô sinh. Như vậy có nghĩa là nhiều thế 
hệ người đã sinh.sống ở đây một cách liên tục, khòng rời bổ 

- đi nơi khác. Nhưng trong nơi cư trú qua nhiều thời kỳ đó, 
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chúng ta vẫn có thề phân biệt được các tầng văn hóa khác 
nhau nhờ dựa vào màu sắc, thành phần và cách cấu tạo khác 
nhau. Sở dí như vậy là vì qua các thời kỳ, điều kiện và phương 
thức minh hoạt của con người ở nơi cư trú thay đồi, tầng văn 
hóa do hoạt động của con người tạo nên cũng vì thế mà 
thay đồi. : 

Nhờ phân biệt được các tầng văn hóa, các nhà khảo cồ 
có thề phân chia thời kỳ tồn tại của nơi cư trú thành nhiều 
giai đoạn. Sự phân chia các tầng yăn hóa có một $ nghĩa về 
mặt niên đại. Những vật nằm trong cùng một tầng nói chung ` 
tồn tại đồng thời với nhau. Khi điều kiện sống của cư dân thay 
đồi dần dần, ranh giới giữa các tầng văn hóa không ró rệt. 
Trong trường hợp đó, người nghiên cứu phải hết sức thận trọng, 
chăm chủ nghiện cứu diễn biến hình loại, kiều đảng, chất liệu, 
màu sắc... của các đồ vật cô. 

Nhà khảo cồ cũng phải hết sức thận trọng trong trường 
hợp tầng văn hóa bị xáo trộn hay hệ thống các tầng văn hóa bị 
xảo trộn. Khi bị xảo trộn, vật nằm đưới sẽ đảo lên trên, vật ở 
trên rơi xuống dưới, hoặc là tầng văn hóa sớm nằm trèn tầng . 
văn hóa muộn. Do đó, trật tự niên đại bị dio lộn, gây khó 
khăn cho người nghiên cứu. Nếu khóng cần thận, có thề đi đến 
những kết luận sai lầm. Nguyên nhân làm tầng văn hóa bị xáo 
trộn thì rất nhiều, thông thường là do. sự đào bởi của con 
người, người hiện đại cũng như người thời cồ. Các động vật 
nhỏ đào hang (nhự chuột...) cũng cô thề làm cho một số hiện 
vật ở tầng trên chui xuống tầng duet, Cũng có khi tầng văn 
hóa bị xáo trộn không phải do người hay động vật mà do sự - 
sụt lở, chuyền dịch của tầng đất. Một bộ phậu của các tầng văn 
hóa bị lở ra và trôi đi theo mặt dốc. Nếu quá trình đó cứ xây 
ra liên tiếp thì ở chân mặt dốc së có biện tượng là các tầng 
có niên đại sớm sẽ nêm xen kë với các tầng có niên đại muộn. 
Nếu tầng văn hóa ở chỗ cao có niên đại sớm hơn tầng văn 
hóa ở chỗ thấp thì sau khi bị mưa cuốn, tầng văn hóa sớm së 
nằm lên trên tầng văn hóa muộn. Khi tầng văn hóa bị xảo trộn, 
nhà khảo ch phải giải thích nguyên nhân sự xảo trộn đỏ. Thường 
là người ta dùng trắc diện — mặt cắt thing góc với mặt đất — 
đề quan sát tầng văn hóa cũng nhự các biện tượng xảo trộn. 
Nhưng việc nghiêm cửu sự phân bố di vật trên bình diện cũng 
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không kém phần quan trọng. Nếu trắc điện giúp ta tìm hiều 
khia cạnh lịch đại, thi bình điện giúp ta tìm hiều khia cạnh 
đồng đại của một nơi cư trú. 

Có nhiều loại hình nơi cư trú, Khảo cô học thường phân: 
chia thành mấy loại: hang động, di chỉ, nơi cư trú phòng ngự, 
di chỉ phù sa. ; b 

Hang động thường có trong vùng núi đá véi và là nơi cư 
trủ tốt của người nguyên thủy. Phần nhiều hang động là nơi 
cư trú của người thời đại đồ đá. Ở Việt-nam, chủ nhàn văn 
hóa Hòa-bình và văn hóa Bắc-sơn thường ở trong hang động, 
nhưng cũng có một sổ hang còn là chỗ ở của cư dàn thời đại 
đồ đồng hoặc muộn hơn. Người nguyên thủy thường ở trên 
khu đất gần cửa hang, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến. 
Còn ở sâu trong các đường hầm tối xa cửa hang thưởng là nơi 
thờ cúng, chỗ hiến tế, nơi tiến hành các nghỉ lễ ma thuật. 
Trong các đường hầm nhiều hang ở châu Áu, trên vách có 
những bức bích họa, vẽ người và động vật rất đẹp của người 
thời đại đồ dà cũ. Người nguyên thủy còn ở đưới những mai 
då không sâu, dưới chàn vách núi. . 

Tầng văn hóa trong các hang động có khi bị thạch nhũ 
phủ kin, phải phá vỡ lớp thạch nhũ mới có thề khai quật được. 

Di chỉ là di tích nơi cư trú ngoài trời. Di chỉ có trong 
nhiều thời đại khảo cồ khác nhau, từ thời đại đồ đá cũ cho 
đến thời đại đồ sắt. Ở những di chỉ mà con người cư trú lâu 
, dài, tầng văn hóa dày, nhiều khi người ta tìm được cả dấu vết 
nhà cửa. Cũng có những di chỉ mà con người ở không lâu, 
thậm chỉ chỉ vài ngày, chẳng bạn như những địa điềm mà 
người nguyên thủy đã đừng lại trong cuộc sẵn, bên cạnh con 
voi hay con bó rừng bị giết. Họ đốt lửa, làm thịt con thú, ăn 
xong rồi rời đi chó khác. Tầng văn hóa ở dó rất mỏng. 

Tầng vän hóa của các di chỉ thuộc thời đại đồ đá mới trở 
về sau thường nim dưới đất không sâu lắm. Còn tầng văn 
hóa thời đại đồ đá cũ thì có thè nằm sâu tới 20m. Tất nhiên 
là cũng có những di chỉ đồ đá cũ, ting văn hóa nim nóng 
dưới mặt đất hiện nay, như những di chỉ văn hóa Son-vi. 
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Một trong những kiều di chỉ cần chú y là di chỉ đống vỏ 
ốc. Người nguyên thủy dä. láy các loài nhuyễn thề về ăn và 
vứt vô lại nơi cư trú. Vỏ nhuyễn thề chết lại thành gò lớn. 
Trong đống vỗ ốc, có công cụ, đồ gốm, dấu vết cư trủ và có 
khi cả mộ tảng của người nguyên thủy. Ở Việt-nam, đã phất 
biện được nhiều di chỉ đống vỏ ốc như thể, ví dụ những đi 
chỉ Quỳnh-văn, Đa-bút, Thach-lạe... Những di chỉ dó cỏ niên 
đại sơ kỳ hoặc hậu kỳ thời đại đồ đá möi. 


Ngoài di chỉ và hang động, côn có một loại hình nơi cư 
trú nữa gọi là nơi cư trú có phòng ngự. "Loại nơi cư trú này có 
hào và thành đất bao bọc chung quanh. Ở thời đại đồ đủ cũ 
chưa có loại nơi cư trú này. Nó chỉ xuất hiện khi chế độ công 
xã nguyên thủy tan rá và phát triền trong xã hội có giai cấp. 
Vi thế, chủng ta thường chỉ thấy loại nơi cư trú này trong thời 
đại kim khi. Loại cư trủ có phòng ngự cũng gồm mấy loại 
như pháo ddi cồ, thành cb. Những thành cb Cô-loa, Liên-lâu... 
ở Việt-nam là thuộc loại này. < f 

“Trong các loại hình nơi cư trú, di chỉ phù sa thuộc một 
kiều khác biệt hẳn. Di chỉ phù sa thường thuộc thời đại đồ 
đá cũ, chủ yếu là sơ kỳ đồ đá cũ. Di chỉ phù sa hình thành 
do nước cuốn công cụ của người nguyên thủy, vài các công cụ 
đỏ vào bãi cát hay lớp cuội Ở thềm sông. Những công cụ 
dó có thề nằm lẫn với xương các động vật hỏa thạch sống 
đồng thời. Di chỉ phù sa không có tầng văn hóa, vi chỗ đó 
không phải là nơi trước kia con người đã cư trú. Ở đây khỏng 
có dấu vết nhà ở, bếp lửa, v.v... Nhưng các di chỉ phù sa rất 
quan trọng. Nhờ mối liên hệ giữa thềm sông với các thời kỳ 
địa chất, người ta có thể xác định được niên đại các công cụ 
của người nguyên thủy. : f 

Một loại di tích khảo cò quan trọng khác là mó táng. Có 
rất nhiều kiều mộ táng. Có những mộ táng dip thành nëm 
mồ, có khi rất cao và to, gọi là gò mộ. Ở Việt-nam, những 
mộ gạch cồ khoảng đầu công nguyên thường có gò mộ, 
lớn. Cũng có những mộ chôn sâu xuống đất, bên trên san 
phẳng. Tìm những ngói mộ này rất khó. Có những mộ táng 
nắm ngay nơi cư trú, miệng huyệt nằm ngay tầng văn hóa và 
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dày huyệt có khi nằm sâu xuống sinh thồ. Mộ têng Lũng-hòa 
(Vĩnh-phủ) thuộc loại đó. Trong di chỉ đống vỏ ốc cũng có thể 
tìm thấy mộ táng như ở Qu‡ỳnh-văn, Thạch-lâm (Nghệ-tĩnh). 


Người chết có thề được chòn trong quan tài gỗ bay quan 
tài lát đá, cũng có khi không quan tài. Có loại quan tài hình 
thuyền như mộ táng ở Việt-khê (Hải-phòng), Cháu-can (Hà 
Sơn Binh). Có khi người chết, thường là trẻ con, được chón 
trong các vò đất úp vào nhau. Quan tài chôn ngay xuống đất 
hoặc là đặt trong quách hay hầm mộ xây. 


Vị tri thây người chết cũng rất khác nhau. Có loạ( chón 
` ngồi (như ở Quỳnh-văn, Đa-bút), có loại chôn nằm ngửa, có 
loại chôn nằm. nghiêng hay nim co (Thiệu-dương, Thanh-hóa). 
Có loại táng đơn chỉ chôn một người, có loại đáng kép, chôn 
hai người. Trong các mộ tảng kép, hai người có khi đặt bên 
cạnh nhau, có khi đặt chồng lên nhau, và có thể quay ngược 
đầu nhau (như ở Thạch-lâm, Thiện-đương). Có mộ tảng tập thể, 
(như hang Làng Gao, Hà Sơn Binh} - 


Cũng có những trường hợp người ta không chôn xác người 
chết mà chỉ chôn gio hỏa tàng (như ở Sa-huỳnh, Nghĩa Bình). 
- Có những mộ. tang được xây đắp cần thận nhưng bên trong 
rỗng, không có thi hài người chết. Đó là những mộ giả bay. 
những mó kỷ niệm, người được kỷ niệm đã chết ở một nơi xa. 


Cũng như noi cư trú, mộ táng cũng là một nguồn tư liệu 
quan trọng trong việc tìm hiều xã hội thời cồ. Qua việc nghiên 
cứu mộ táng, nhà khảo cŠ có thè rút ra được những kết luận 
về nhiều mặt. Ngay việc nghiên cửu gò mộ, thành mộ cũng 
có khi cho chúng ta biết công cụ mà người xưa đã dùng đề 
đào đất, đắp đất, Chiều sâu của mộ cũng cho phép đoán định 
về kỹ thuật đào đất. Trong mộ thường tìm thấy các vật tùy 
têng như công cụ, vũ khi, đồ đựng và đồ trang sức. Những di 
vật này đều góp phần giúp chúng ta khôi phục lại cuộc sống 
của người xưa như các hiện vật trong tầng văn hóa của nơi 
cư trủ. 


_ S6 lượng và chất lượng của đồ tùy táng cũng như cách xây 
mộ còn cho chúng ta biết địa vị của người chết, qua đó, nghiên 


` 
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cửu được các quan hệ xã hội. Đề nghiên cửu chế độ xã hội, 
mộ táng cung cấp những tài liệu quan trọng. Chẳng hạn như 
qua mộ táng, nhà khảo cồ có thể tìm hiều về xã hội thị tộc, 
về chế độ phụ hệ, gia dinh một vợ một chồng, về sự xuất hiện 
nô lệ, v.v... Nghiên cửu xương người trong mộ táng, chúng ta 
biết được giới tính, tubi tác, và chủng tộc của người chết. Tài 
liệu mộ táng là tài liệu quan trọng bậc nhất đề xét đoán thành 
phần nhân chủng của cư dân thời cồ, và vì thế nó có ý nghia 
quan trọng đối với việc nghiên cứu nguồn gốc dân tộc. Đặc 
biệt là tài Hệu mộ táng cho chúng ta khả năng tìm hiều các - 
vấn đề về hinh thái ý thức như tín ngưỡng, tón giáo... 

Nhưng cần chú y là những kết luận của chủng ta chỉ có 
thè chắc chắn, chính xác khi việc nghiên cứu được tiến hành. 
trên nhiều mộ táng chứ không phải là một mộ táng độc nhất. 
Tài liệu mộ táng cũng cần được bồ sung bằng tài liệu nơi cư 
trú. Khi nghiên cứu một giai đoạn, một thời đại lịch sử, phải 
cô gắng nghiên cửu nhiều loại di tích khác nhau của giai đoạn 
đó, thời đại đớ. Không thề chỉ nghiên cứu nơi cư trủ hay 
mộ tảng, mà phải biết kết hợp tài liệu của eà hai loại di tích 
chủ yếu này. l | 

Ngoài hai loại đi tích chủ yếu — nơi cư trú và mộ táng — 
còn có một số loại di tích khảo cồ khác.. 

Nơi thờ cúng cũng là một loại di tích khảo “cb. Loại này 
bao gồm những di tích liên quan đến lễ nghỉ tón giáo như bàn 
thờ, miču thờ, đàn hiến tế, động thiêng, chùa, tháp... Nghiên - 
cửu các di tích đó, chúng ta hiểu được các tôn giáo thời cò, 
vị trí của tón giáo trong xš hội, mối liên hệ giữa nhà nước 
và tăng lữ, v.v... Chúng ta cũng có thể biết được một. số tài 
liệu về nghệ thuật hội họa, điêu khắc hay kiến trúc. Cũng có 


khi, chủng ta có thề biết thêm về kỹ thuật xây đựng, về thủ `` 


công nghiệp, về kinh tế nói chung qua những nơi thờ củng 
cũng như những phầm vật mà người xưa đã đem tới dâng cho 
_ thần thánh, Trời, Phật. 


Ce thạch (9) là những kiến trúc đá lớn của người cb. 


wa KN ` 
(1) Tiếng Pháp là mégalithes (mega = lớn, lithe = đá) ` 
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Người ta đã dựng những tảng đá lớn, có khi chồng lên nhau 
như hình cái bàn gọi là trác thạch, có khi dựng thẳng một cái 
hay thành hàng, gọi là trường thạch, cô khi dựng thành vòng 
gọi là hoàn (thạch. Cự thạch cho chúng ta những tài Hệu về 
tin ngưỡng, tón giảo (thờ mặt trời, sung. bái thủ lĩnh), về kỹ 
thuật xây dựng cũng như kỹ thuật chế tác đá của người xưa.. 
Nhiều cự thạch còn có ý nghĩa như những đài thiên văn 
thời cồ. 

Tượng đó và hình trên cách đá cũng làm thành một loai 
di tích khảo cò. Ngoài việc đem lại cho chúng ta những tài 
liệu về lịch sử nghệ thuật, các hình tượng này còn cho chúng 
ta rất nhiều tài liệu về đời sống kinh tế của người cồ (làm 
ruộng, săn bắt, chăn nuôi, các vũ khí, các công cụ...}. Loại di 
tích này có thè cho chúng ta biết những điều mà những loại 
di tích khác không thề nào cung cấp đầy đủ được như hình 
ảnh của người xưa trong trang phục của họ. Ta có thể biết 
rõ kiều áo, kiều mũ, kiều giày, kiều chải tóc, kiều đeo gwom 
hoặc kiều trang sức của người xưa. Khai quật nơi cư trú hay 
mộ tảng, chúng ta il khi biết rê các mặt đỏ. : 

Hầm mỏ cò, công xưởng chế tác thời ch cũng là những 
loại di tích khảo cŠ quan trọng. Đỏ là những nơi mà người 
cò đã khai thác đá hay' quặng kim loại, nơi chế tạo công cụ, 
` dụng cụ, đồ trang sức... Việc nghiên cửu những hầm mỏ ch 

và công xưởng cồ có ý nghĩa lớn vì nó phát hiện được những 
tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất của con người. 
hầm mỏ ch, có thề tìm thấy công cụ mỏ, thiết bị khai mb 
"và có khi cả di cốt của những người khai mỏ (do hàm mó 
bị sập). Ở công xưởng cò, tìm thấy nhiều nguyên liệu, phác 
vật, phế vật... f 

Trong số các di tích khảo cŠ còn có con đường cà, dé, 
máng hay kênh dẫn nước thời cò và các kho làng. Các kho 
cất giấu của cải hay tiền tệ thường không nim trong tầng văn 
hóa. Việc phát hiện ra chúng thường là do ngẫu nhiên, 

Khi nghiên cứu các di tích khảo cô, chẳng những phải 
nghiên cứu nội dung các di tích mà còn cần nghiên cửu vị trí 
địa lý của các di tích. Qua việc nghiên cứu vị trí, địa thế của 
di tích, chúng ta có thề tìm ra quy luật phân bố của chúng: 
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Chẳng hạn, chúng ta biết được rằng nhóm di tích này chỉ nằm 
ở bãi ven sống, nhóm di tích kia phân bố trên các đồi thấp, 
nhóm di tích nọ chỉ có trong hang động vùng nủi đá vôi, v.v... 
Quy luật phản bố đó có khi gắn liền với hoạt động kinh tế 
.của cư dân thời cồ. Nhiệm vụ của nhà khảo cồ là phải tìm ra 
mối liên hệ đó. ° 


Từ chỗ nghiên cứu các di tích khảo cồ, nhà khảo cồ học 
xác định các pữn hóa khảo cò. Văn hóa khảo cŠ thề hiện trong 
một nhóm di tích khảo cò có tính chất, đặc điềm giống nhau, 
phân bố trên một khu vực liền khoảnh và tồn tại trong cùng 
một thời đại. Thường thường người ta lấy tên địa điềm phát 
hiện được đi tích đầu tiên tiêu biều cho văn hỏa khảo cò nào 
đó đề đặt tên cho nền văn hóa đó. Ví dụ văn hóa Hỏa-binh lấy .. 
tên những hang động ở vùng tỉnh Hà Sơn Bình; văn hóa Bắc- 
sơn có tên do những địa điềm Khảo cồ trong sơn khối đá vôi 
Bắc-sơn (Cao-lạng) ` văn hóa Đông-sơn mang tên một làng ở 
tỉnh Thanh-hóa, nơi đầu tiên đã tìm thấy các di tích của văn hóa 
khảo cŠ này. Cũng có khi người ta đặt tên văn hóa khảo cŠ 
theo một đặc trưng nào dó của văn hóa đó, ví dụ svăn hóa gốm 
giẢi » e văn hóa hầm mộ », v.v... Tuy nhiên, cách đặt tên nhu 


vậy không được khoa học và hiện nay không ph biến lắm. - 


ĐỀ xác định khu vực phán bố các văn hóa khảo cò, người ta 
thường vẽ các bản đồ khảo cồ. Có khi trong cùng một thời 
đại, có những văn hỏa khảo cô khác nhau, nằm cạnh nhau. 
Trong những văn hỏa khảo cŠ khác nhau, có thề có những 
yếu tố riêng biệt nào đó giống nhau. Vi dụ trong văn hóa 
khảo cồ này có thề có một loại riu đá nào đó cũng có 
trong văn hóe khảo cồ kia. Nhưng nếu chúng ta so sánh 
. têng hợp toàn bộ các đặc trưng văn hóa, dựa vào tồng 
_ thề hiện vật khảo cŠ thì chúng ta có thề vạch ra các văn 
hóa khảo cŠ khác nhau. Chẳng hạn văn hóa khảo cò này có 
` thể khác biệt véi văn hóa khảo ch kia trong một loạt các đặc 
.„ điềm của công cụ, Vü khi, kiều dáng và hoa văn gốm, đồ trang 
- sức, kiều mộ táng hay kiều nhà ở v.v... Văn hóa khảo cò 
_ trong một chừng mực nhất định, có thề phản ánh đời sống 
` cùa tập đoàn người cùng chung tộc thuộc, bay nói cách khác 
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là cộng đồng tộc người. Một văn hóa khảo cỗ có thể thuộc 
một bộ lạc, đúng hơn, một nhóm bộ lạc hay nhóm tộc người 
nào đó, Nghiên cứu các văn hóa khảo cò, chúng ta có thề biều 
rõ các khu vực cư trú và sự thiên di của các bộ lạc thời ch, 
Nhưng không phải lúc nào, chúng tạ cũng có thể gần liền một 
văn hóa khảo cồ với một bộ lạc bay một nhóm tộc người 
nhất định. Trong thực tế có những tộc người khác nhau, 
nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng có nền văn hóa vật 
chất giống nhau như có công cụ sản xuất, đồ dùng và nhà 
cửa giống nhau. Vì thế, chúng ta phải hết sức thận trọng 
trong khi xác định một văn hóa khảo cò nào dó thuộc dän 
tộc hoặc bộ lạc này hay khác. : 


Cũng có khi người ta dùng thuật ngữ văn hóa khảo: cồ đề 
chỉ những dấu vết hoạt động của con người được phát hiện 
trên những miền ở cách xa nhau, nhưng có những đặc điềm 
cơ bản giống nhau và cùng một trình độ phát triền của văn 
hóa và kỹ thuật. Chẳng hạn trong sơ kỳ thời đại đồ đá cũ, có các 

-vän hóa Sen, A-sơn.. Những văn hóa khảo cŠ này không 
phải là của một tập đoàn người nhất định sinh sống trên mội 
khu vực nhất định mà là chỉ những giai đoạn phát triền kỹ 
thuật và văn hóa của các tập đoàn khác nhau, cớ. thể sống rất 
xa nhau trên trái đất, trong thời đại đồ đá cũ. 


Do chỗ thuật ngữ văn hóa khảo ch có những hàm nghĩa 
khác nhau như vậy, khi gặp thuật ngữ này, cần phả 
.biều rõ là nó được dùng với ý nghĩa nào. 


CHƯƠNG “BA 


“ĐIỀU TRA VÀ KHAI QUẬT KHẢO CÓ 


Như những phần trên đã nói. các di tích khảo cŠ là những 
nguồn sử liệu vật chất cho việc nghiên cứu quá khứ lịch SỬ 
của loài người. Vì phần lớn những di tích đỏ nêm dưởi mặt 
đất cho nên rước hết nhà khảo cŠ phải tìm tòi, phát hiện ra 
chúng, đào chúng lên đề nghiên cứu chúng. Bởi vậy, nhà khảo 
cà phải dành một phần lớn thời gian cóng tác ngoài trời (nghiên 
cứu điền đã). Đối với nhà khảo cò, công tác nghiên cứu ngoài 
trời có ý nghĩa quan trọng không kém gì công tác nghiên cửu 
trong phòng làm việc. Dé là vì, khi tiến hành điều tra và khai 
quật các di tích khảo cỗ, nhà khảo cò đã tạo ra cho mình những 
nguồn tài liệu đề nghiên cứu lịch sử. Một trong những đặc điềm 
của những nguồn sử liệu này là quá trình nghiên cứu chúng 
phải bắt đầu ngay từ khi phát hiện ra chúng. Cho nên trong 
Khảo ch học, không có sự tách rời giữa công việc nghiên cứu 
ở ngoài trời với công việc nghiền cứu trong phỏng làm việc 

. (phong thi nghiệm). ! | 

Công tác nghiên cứu ngoài trời bao gồm hai loại: điều tra 
khảo ch và khai quật khảo cò. Dưới đây chúng ta së trình bày 
một cách tóm tắt những nguyên tắc và phương thức điều tra 
và khai quật khảo ed. Những phương thức điều tra và khai 
_ quật khảo ch thiếu chính xác, không khoa học sẽ làm hại đến 

- những di tích khảo cŠ và sẽ din tới những kết luận sai lầm. 
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Nhiều khi việc phát hiện ra những di tích khảo cô là do 
_ những nguyên nhân thuần tủy ngẫu nhiên: nước sóng Xoáy lở 
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bò làm lộ ra tầng văn hóa của mòt đi chỉ, làm các hiện våt 
khảo ch trồi ra khỏi mặt đất (di tích Đông -sơn, thạp đồng 
Đào-thịnh, trống đồng Hữu - chung...) ; nông đân cày ruộng, 
đào giếng, khai mương... ngẫu nhiên tìm thấy đỏ cò (di tích 
Phùng-nguyên), cong nhân, bộ đội trong khi xây dựng những 
công trình kinh tế và quân sự ngẫu nhiên chạm tới những di 
tích khảo cò từ làu vẫn ngủ yên trong lòng đất (kho tên đồng 
Cồ-loa, mộ cŠ Việt - khê...). Thông thường sau khi phát hiện 
thấy di; ed, nhân dân báo cho chính quyền, báo cho cơ quan 
văn hoa biết đề phải các nhà khảo cô tới nghiên cứu. 


Nhưng ngoài việc nghiên cứu những phát hiện khảo cô 
ngẫu nhiên đó, các nhà khảo cò phải tiến hành việc điều tra 
,khảo cô trên mọi khu vực, đất đai của Tô quốc. 


Điều tra khảo cb là một phương tiên nghiên cứu bước đầu 
những di tích khảo cồ ở ngoài trời. Mục đích chủ yếu của 
cong tác điều tra khảo cò là dë lập những bản đồ khảo cồ của 
một vùng, một miền nhất định và của cả nước, nghĩa là đi 
đảnh giá và làm sáng tô bộ mặt khảo cŠ, tỉnh đa dang của 
những đi tich khảo cŠ trong khu vực đã được điền tra trong 
một thời gian nhất định và ở vào một trình độ phát triền nhấ 
định của khoa học khảo cò. 


Công lác điều tra khảo cô có thề mang những tính chế 
khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu đề ra cho từng trường lợi 
nhất định, tùy thuộc vào thời gian công lác, số người than 
gia công tác, những phương tiện vật chăt cung cấp cho Cup 
điều tra... Tìm tòi, phát? hiện ra những di tich khảo cô mỏ 
và nghiên cứu bước đầu về chúng là còng việc mà nhà khả 
cb làm thường xuyên, bất cử khi nào có điều kiện đi công ti 
ngoài trời. Điều tra đề rác định tính chất khảo cồ chung củ 
một vůng (chẳng hạn điều tra khảo cŠ miền ven biền Quảng 
ninh, miền xây dựng công trình thủy lợi Thác-bà) thi chỉ cầ 
biết những đặc điềm chung của các di tích khảo cÓ ở vùng dé 
Điền tra đề xây dung một ý niệm tương đối hoàn chỉnh vë m 
nhóm di tich khảo cồ đăng chọn lựa đối tượng khai quật 5 
xåy dựng chương trình khai quật cụ thề thì việc nghiên củ 
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bước đầu các di tích dó phải chỉ tiết, tỉ mỉ hơn (vi du: điều 
tra khảo cò khu vực đất tŠ, khu vực Cồ-loa đề xây dựng 
chương trình nghiền cửu vấn đề Hùng vương và An- 
dương vương...) 


Nhưng bất kề loại điều tra khảo ch nào cũng chỉ là phương 
tiện nghiên cứu bước đầu các dí tích khảo cô. Các di tích 
khảo cÓ đã kinh qua điều tra chưa thề xem là đã được nghiên 
cửu xong hoàn toàn. Điều tra khảo ch không phải là đề đưa 
ra những kết luận, những khải quát lịch sử rộng rãi, Chi có. 
khai quật khảo cồ mới có thè làm sång tò một cách đúng đắn 
tinh chất, bộ mặt cụ thề của một di tích khảo cò. 


Trước khi tiến hành điều tra khảo cò, cần phải làm một. 
số công việc chuần bi. Phải đọc với khả năng tối đa có thè đạt 
được những tác phầm khảo cồ, lịch sử, địa lý, địa chất, địa 
phương chí... cô liên quan tời vùng mà ta sẽ đến điều tra. 
Phải xem tất cả báo cao khảo cồ, nhật ký khảo cô, những hiện 
vật khảo cồ.., của những người trước đây đã tiến hành điều 
tra và khai quật khảo cô ở vùng đó. Việc nghiên cửu những 
tài liệu ấy giúp nhà khảo cồ có một ý niệm khải quát về vùng 


đất sẽ đi nghiên cứu, xem người tước đã hiều biết đến đâu ` 


và mình sẽ phải tiếp tục làm gì nữa. Còn cần phải nghiên cứu 

bên đồ : bản đồ khảo ch (nếu có), bản đồ địa hình (cũ và mới). 
Các di tích khảo cò thường phân bố theo một số quy luật nhất 
định ; nghiên cứu bản đồ có thề dự kiến trước được những nơi 
có di tích khảo cò và theo dü) sự biến đồi của hoàn cảnh tự 
nhiên (sông đồi dòng, đất mới bồi... l 


Tất cà những sự nghiên cứu chuần bị đó giáp cho việt 
xây dựng chương trình công tác được để dàng, chương trình 
này bao gồm cả việc quy định hành trình của đoàn điều tra 
khảo cò. Thông thường hành trình được quy định theo tuyển 
dài : đọc một con sông, eon đường nào đỏ hoặc men theo sườn 
một dày nủi đá vòi, V-V... Cần phải giải quyết vấn đề phương 
tiện đi lại. Phương tiện tốt nhất là di bộ. Các loại xe có thường 
chỉ dùng đề chở nhà khảo cà từ nơi này đến nơi khác và đề 
chở các hiện vật tbu lượm được. Nhưng người ta cũng có 
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thề dùng ô-tô, máy bay dë thâm sát một vùng rộng lớn : thám 
“sit và chụp ảnh bằng máy bay có thể phát hiện được những 
hào xưa, lũy cũ, song cò, phổ xá, nhà cửn, đường đất thời 
trước nay bị cát bụi phủ đầy hoặc cây xanh che khuất. Sau 
một cơn mưa nhỏ, những vết Âm quan sát từ máy bay có thể 
đề lộ cho thấy vị trí của moi vòng lũy, một nền nhà... Khi di 
điều tra khảo c cần mang then bản đồ, địa bàn, thước đo, 
giấy vë, giấy viết, các loại giấy gói, bị, hộp, dày, máy ảnh, 
nhật kỷ thám sát (nhật ký ghi công việc hàng ngày trong quá 
trình điều tra...) v.v... 


Trong thực tiễn Khảo cò học, có nhiều loại diều tra khảo cỗ: 

— Điều tra chuyên mòn về từng loại di tích, 

— Điều tra toàn bộ cúc di tích khảo cỗ (còh gọi là điều 
tra lồng hợp). Thông thường lối điều tra này được áp dụng 
nhiều hơn và mang lại nhiều kết quả hơn. 


Phương thức chủ yêu đề tìm tỏi các dị tích khảo c8 là phải 
tự minh đi xem xét lừng khu đất ở địa phương. Trong miền 
núi đá với phải đò tim tất cả những hạng động và những mái 
đá trong đó có khả năng có những nơi ở thời cỗ. Các di tích nơi 
cư trú thường phân bố ở gån nguồn nước (suối, sóng, hồ...). 
Dấu hiệu chủ yếu đề phát biện nơi cư trú cŠ là tăng văn hóa, 
Đối với thành cŠ (thành Quên, thành Luy-lâu,.) có thể thấy 
những lũy đất còn sót lại; đối với mộ ch có thè tim thấy gò 
mộ... Phải luôn luón chủ ý nhin xuống mặt đất (uống khoai, ` 
_ rảnh đậu...) xem có hiện vật cỗ hay khỏng (mảnh gốm, mảnh 
tước đá...). Phải chú ý tới những mảnh ruộng có mầu xẫm hơn, 
khác hon các thửa ruộng chung quanh, những gò, cần đất nồi 
cao hơn mặt đất chung quanh. những doi đất; mũi đất nhỏ ra 
ven biền... Phải chủ ý quan sát các bờ ruộng, vách ruộng bậc 
thang (ở vùng đồi). bờ kênh... Phải đến những nơi hợp tác xã 
và các đội sản xuất đang đào đất, lò gạch đang lấy đất, công 
trường đang đào móng, bộ đội đang đào cóng sự... xem có | 
tầng văn hóa lộ ra không, hiện vật khảo cŠ có trai ra khỏi mặt 
đất khỏng... Sau vụ gặt, nòng đâu tập thè cày ruộng, sửa sang 
những công trinh thủy lợi... là thời kỳ rất thuận lợi cho việc 
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điều tra khảo cỗ... Nơi nào nghỉ là có di tich khảo cb mà ở đó 
không có läng văn hóa lộ ra (ví dụ : hang động) thì có thè đào 
hố thảm sát (1 x 1m, 1 X 2m) cho tới tận sinh thô (đất cái) 
đề tim hiều cấu tạo các tầng đất, Tén gọi các thửa ruộng, con 
dường. mô đất... cũng có thể gợi cho ta tìm hiều các di tích 
khảo có (ví du «núi hén» — có thề là di tích «đống rác bếp», 
«Tam thai» (3 gò) — có thể là gò mộ, khu «må Cơ», khu «bãi 
Bồn», «đồng Thànha...). 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà khảo cŠ khi đi cóng tác 
ngoài trời la liên hệ mái thiết vġi cấp Gu vå nhân dán địa 
phương. Trước khi tự mình đi điền tra cũng như trong và sau 
khi đã điều tra, phải bio cáo với cấp ủy, nói chuyện với nhân 
dân về ý nghĩa của các di tích khảo cổ đối với việc nghiên cứu 
lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, về mục đích công việc 
của đoàn điều tra khảo cò (không phải đi tìm vàng, tìm của...), 
giải thích nhẹ nhàng, dë hiều về nhiệm vụ bảo vệ các di tích 
khảo cò. Có thề đưa cho nhân dàn xem các mẫu vật khảo cŠ 
đề nhân dán liên hệ xem din phương mình có các vật ấy hay 
không, có ở đâu... Phải hỏi han nhàn dàn (phụ lão, thiếu niên, 
cản bộ văn hóa, thủy lợi...) về tên gọi các xứ đồng, vẽ đất 
cát trong vùng, về các di tích lịch sử và khảo cŠ (những vật 
tình cờ họ nhặt được hoặc họ thấy khi làm ruộng). Nhân dàn 
địa phương cỏ thề kề cho ta nghe những câu chuyện, những 
truyền thuyết có liên quan đến mật di tích nào dó («kho vàng 
chủa trịnh», mà «vợ Mã Viện», nơi «Khách đề của» có lợn 
vàng, vịt vàng chạy ra mỗi khi động giời, v.v... và v.v...). Cần 
khiêm tốn lắng nghe, ghỉ chép vào nhật ký và thận trọng phân 
tích các câu chuyện đó bởi vì, bên cạnh những yếu tố hoang 
dường, ta vẫn có thề từ đó rút ra những yếu tố đứng đắn, bò 
ích cho công việc điều tra khảo cô, 

Khi đã tim được một di tích khảo cò nào đó thì cần phải 
miêu tå đi tích đó. Trước hết cần đặt tên cho di tích đó (tốt 
nhất là lấy tên nhân dàn địa phuong thường gọi: Gò Mun, 
Đồng Vòng, hang Muối...). Cần chỉ rõ pí tri địa lý chính xác - 
của di tích đó (gần xóm nào, sông nào, núi nào, đường đi tới 
đó, xác định kinh độ, vĩ độ nếu cần...). Cần thu lượm hiện odt 
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trên mặt đất, trong hố, rãnh.. (đối vời đồ gốm thì tru tiên 
nhặt mảnh miệng, mảnh đáy, quai, mảnh có hoa văn.:.) và ghi 
«phiếu hiện vật» (ghi rõ nhặt ở khu nào, ó nào, độ sáu v.v...) 
Cần vë sơ đồ và chụp ảnh di tích khảo cò. Trên cơ sở các vật 
thu lượm, các quan sát về tầng đất... cần 5ước đầu xúc định 
tính chất vd niêu đại của di tích ấy (nơi nào không tìm thấy di 
tích khảo cŠ cũng phải ghi vào nhật ký tuy không cần vẽ, chụp 
ảnh hay miêu tả tỉ mỉ). Sau khi phát hiện được di tích, cần 
bảo cáo cho cấp ủy và các cơ quan văn hóa địa phương biết 
đề đặt vấn đề bảo vệ di tích đo. 


Điều tra khảo cò là một cong tác nghiên cứu, sáng tạo. 
Trong thực tế, tùy theo hoàn cảnh từng địa phương, tùy theo 
tính chất của di tích khảo cồ mà nhà khảo cồ định ra những 
phương thức dièu tra và nghiên cứu khác nhau. Kết quả điều 
tra khảo cò tùy thuộc vào tính kiên trì nhẫn nại, bền bi, cần 
thận của nhà khảo cổ, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, 
kinh nghiệm thực tế và tác phong công tác quần chúng của 
nhà khảo cồ. 


KHAI QUẬT KHẢO CÒ 


Công tác điều tra khảo cỗ chỉ có thề giúp ta tim hiều sơ 
lược các di tích khảo cồ. Chỉ nhờ có kết quả của Gäng tác khai 
quật khảo cò, ta mới có thể nghiên cứu kỹ các di tích khảo cà 
và trên cơ sở nghiên cứu ấy rút ra những kết luận đề khôi 
phục lại quá khứ lịch sử của loài người. 


Khai quật khảo cŠ không phải là một công việc đào đất 
giản đơn đề lấy đồ cŠ từ trong lòng đất lên. Đó là một công việc 
nghiêm chỉnh, thường khó nhọc và luôn luôn phải có tỉnh thần 
trách nhiệm. Trách nhiệm nặng nề của người phụ trách khai 
quật khảo cò trước khoa học là ở chỗ khai quật khảo cà là 
một hành động duy nhất. không thề lắp lại được, nó đồng thời 
lå sự tiêu hủy nĩnh uiễn di tích khảo cb. Nhà sir học có thề lật 
đi lat lại hàng chục, hàng trăm lần một trang sách cồ. Nhà vật 
lÿ hay nhà hóa học có thể làm đi làm lại một cuộc thí nghiệm 
hàng chục, hàng trăm lần. Nhưng người ta không thể đào bai 
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lần một ngôi mộ cŠ, một tầng văn hóa khảo cò! Mỗi lớp đất 
là một trang sách kề lại một giai đoạn trong lịch sử con người. 
Khi khai quật, nhà khảo cồ đã phá hủy lớp đất đó một cách 
không thề cứu vän được và sau ông ta không ai còn có 
thè đọc dược nó thêm một lần nữa. Nhà khảo cò đã phá hủy 
những tài liệu lịch sử ngay khi tham bác chúng. Lòng 
đất đã bị lật lên,.hiện vật đã bị lấy lên khỏi vị trí ban đầu. Di 
tích khảo cồ chỉ còn lại trên bản vẽ, ảnh chụp, lời ghỉ trong 
nhật kỷ và một số hiện vật. Đào khảo cÓ không phải là chạy 
theo việc tim đồ ch, ai đào được nhiều đồ cò — mà lại là đö 
cò quý gin — thi người ấy là nhà khảo cò giỏi nhất ! Đào khảo 
cò là để giải quyết những vấn đề lịch sử, đề dựng lại những 
điều kiện sinh hoạt của tò tiên thời xa xưa, đề đi sâu vào đời 
sống hàng ngày của họ và bằng cách đó, tim biết được tŠ 
chức xã hội của họ. Nếu không biết rõ tình trạng phân bố các 
hiện vật khảo cô, mối tương quan giữa chúng với nhau và với 
các tầng đất, thị hiện vật khảo cò sẽ trở nên có tính chất tùy 
tiện, mất nhiều giá trị và đôi khi lại còn có tác hại vì nó cỏ 
thề dẫn tới những kết luận lịch sử sai lầm. Vì thế phải có 
sự thận trọng khác thưởng trong khi tiến hành khai quật 
khảo cÓ, phải thu hrom các tài liệu về mọi mặt khiến ta 
có thề hình dung lại trong từng chỉ tiết nhỏ nhặt về bình 
thải nguyên sơ của di tích khảo cò. Nếu bỏ qua một chỉ tiết 
nào đỏ, nếu vẽ sai, ghi sai lẫn lộn hiện vật ở tầng này 
với hiện vật ở tầng khác, hai tầng văn hóa tưởng là một, một 
tưởng là hai... thi sau khi khai quật, những sai lầm ấu 
khóng thề nào sửa chia được nữa. Người phụ trách khai 
quật phải có tính thần vò tir tuyệt đối trong khi mỏ tà lại 
công việc của mình. Việc khai quật hiện đại đòi hỏi sự phối 
hợp cong tác của cả một đội ngũ những nhà chuyên món như 
nhà Khảo cŠ học, Dâu tộc học, Địa chất học, Thò nhưỡng học, 
Cò sinh vật học, Nhân loại học, Bào lir phấn hoa học... Họ 
cùng làm việc với nhau cho một công trình tàng hợp chung : 
Dò tìm quá khứ loài người. 

Khai quật khảo cŠ là một công việc đầy tinh chất nghiên 
cửu và sáng tao; tùy thuộc thề loại và đặc điềm của đối tượng 


š 
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(chất đất, độ dầy và mức độ nguyẻn vẹn của tầng văn hóa...) 
mà nhà khảo cò sẽ quyết định dùng phương pháp khai quật 
nào tốt hơn cà. Phương pháp khai quật cũng ví như phương 
pháp chữa bệnh, không thể chỉ học theo sách vở. Dưới dày 
chúng ta chi nói chung chung về một số nguyên tắc cơ bản, 
nhất thiết phải theo khi khai quật hất kỳ một di tích khảo 
cỏ nào. 


1. Khai quật khảo eÓ không được lam oi bàng, qua loa, 
đại khái, Phải hết sức tránh tinh xốc nồi, tránh một tim lý 
dë phồ biến là chạy theo khát vọng tim những hiện vật mới lạ, 
chưa từng có ai công bố bao giờ và coi thường việc nghiên 
cứu những hiện vật «đã biết từ lâu rồi, Phải gác bỏ mọi công 
việc lại dë quan sát ti mỉ, khách quan các tầng đất, Công tác 
khai quật khảo cỗ là một công tác tỉnh ví, tế nhị cho nên có 
một sự thực dường như lạ lùng là: giữa thế kç XX này, khi 

oi ci š ë f 

đà và dang được cơ DJ 2 
khi hóa đến cao độ, E 

thi những công cụ 
đào đất của nhà khảo 
cô vẫn chỉ là cái 
zéng cài cuốc nhỏ, 
cải bay, con dao... 
Bào khảo cŠ tưởng 
chừng như là một 
công việc «gãi»s đãi! P 
Về cv bản, công 
trường khảo cô luón 
luôn là một công 
trường áp dung 
phương pháp thủ 
công. Chỉ có thề ding 
mày xúc, máy đào 
khi vét lớp đất vỏ 
sinh, lớp đất phủ, 
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trên tầng văn hóa, khi chuyên vận đất đã đào hay khi lấp hồ 
đào. Hiện nay, người ta đã đề cập tới một phương pháp khảo 
cỗ ngoài trời khong cần khai quật, Song đó mới chỉ là một 
viễn cảnh tương lai ! 

2. Khi khai quật khảo cô, ta luôn luôn hưởng tới một mục 
. đích: cố gắng nghiên cửu toàn diện quá (rình lịch sử. Phương 
thức tốt nhất đề giải quyết nhiệm vụ đó là đảo toàn bộ diện 
tich nơi cư trú, khu mộ tảng... Nhưng thường khi đấy là 
một nhiệm vụ thuộc về tương lai, nhiều khi kéo dài hàng đời: 
người hay vài thế hệ các nhà khảo cò. Bởi vậy phải xây dựng 
một chương trình cụ thề cho từng giai đoạn công tác, từng 
mùa khai quật. Nhiệm vụ đầu tiên (thường kết hợp với nhiệm 
vụ điều tra) là phải tìm hiều phạm vi di tích, sự đồi thay 
của nỏ, quy hoạch nơi cư trú hay lược đồ khu mộ táng, 
những giới hạn niên đại của chúng. Ngay trước khi khai quật, 
phải dựng một bản đồ chính xác của khu di tích. Mặt đất phải 
được thề hiện theo các đường thẳng bằng. Phải xác định 
mặt phẳng quy chiến theo phương nằm ngàng. Độ cao của 
mặt phẳng quy chiếu nằm ngang (Độ O giả định) phải được 
chọn sao cho ở mọi điềm trèn di chỉ, mặt phẳng này phải ở 
trên những lớp đất sẽ khai quật. Trong một cái hang, mặt 
phẳng này có thề được thề hiện bằng một vạch ngang vë 
suốt trên các vách hang. 


118 khai quật 
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3. Trước khi khai quật lớn, nhất thiết phải nắm được địa 
tầng của di tích, vì nếu không biết trình tự và niên đại các 
lớp đất thì nhà khảo cỗ sẽ khai quật tùy tiện. Nơi có tầng văn 
hóa lộ ra thì phải nao sạch đề nghiên cứu trắc diện các lứp 
đất và có thề bắt đầu khai quật từ nơi đó. Nếu tầng văn hóa 
không lộ ra thì phải đào một hố thám sat Xuyên qua các lớp 
đất cho tới tận tầng đất cái (sinh thồ) đề nghiên cứu thứ lự 
các lớp đất của một gò mộ hay của từng bộ phận của nơi cư 
trú. Người ta thường nói (rắc dien các lớp đất la qgiấy thong 
hành» của nhà khảo cò, là «hò chiếu» của đi tích đó. 

4. Sau khi đã có sgiấy thông hành» đó trong tay, nhà khảo 
cò nhất thiết phải khai quật theo phương gün thằng đứng theo 
từng tầng đất đề làm lộ ra những nền nhà cũ. Che lớp đất läng 
đọng khác nhau được lần lượt bóc bỏ đi. Và nhất thiết phải 
nghiên cứu tất cả các tầng của di tích đó. Hiện vát liên quan 
đến tầng thứ của đi tích, vị tri mỗi hiện vật, mối liền hệ giữa: 
nó và các vật xung quanh có thề đem lại nhiều kết luận quan 
trọng. Trong một tầng văn hóa lại có thê phàn biệt những lớp 
khác nhau. Ta phải tuần tự khai quật từng lớp, từng tầng, 
Cũng không thề ngay một lúc bóc cả khối đất trong một tầng 
lên được, cho nên trong mỗi tầng, ta lại đào từng lớp mỏng 
(thông thường là 20 cm), sau mỗi lớp lại nạo sạch, là phẳng. 
mặt dất đề quan sát bình điện hố khai quật xem có đấu vết 
các hố đào, các thiết bị kiến trúc.., hay khong. Dù tầng văn 
hóa nghèo nàn đến mức nào, dù nó đầy tới mức nào, ta vẫn 
cứ phải nghiên cứu cần thận tät cả các ting văn hóa. Nhà khảo 
cò không có quyền «phản biệt đối xửa với tầng văn hỏa này 
hay khác, nếu không, trong công tác sẽ có thiếu sót. Và thiếu 
sót dó sẽ không thề đền bù về sau được nữa. Như vậy, trong 
khi khai quật vừa phải hết sức chủ ý chiều dọc (mặt cắt), vừa 
phải hết sức chú ý chiều ngang (mặt bằng) các lớp đất trên, 
' đỏ phản bố các hiện vật khảo cò. | 
5. Muốn có một y niệm về toàn bộ nơi cư trú hay khu mộ 
têng, cần phải khai quật trên điện lớn. Cách đây mấy chục năm, 
phương pháp khai quật của các nhà khảo cò thường là đào hố, 
rãnh nhỏ. Trên khu đất của nơi cư trú thời cŠ, họ đào mấy 
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chục hë nhỏ, điện tích 1 — 2m2. Đào hố như vậy, người ta 
có thè lấy được nhiều đồ cò. Nhưng lối khai quật dó may” 
lắm thì chỉ cho ta biết thứ tự các tầng đất chứ nó không giúp 
ta biều rõ sự cấu tạo và sự phân bố các nhà cửa như thế nào ; 
hơn nữa, nó còn phá hoại các di tích kiến trúc. Cũng vậy, 
tước đây khi khai quật mộ cồ, người ta chỉ quan tâm đến 
các mộ và các vật nằm trong mộ chứ không chú y tới kết 
cấu của loàn bộ mộ tảng. Yêu cầu của Khảo cô học — một 
ngành của khoa học lịch sử bắt buộc chúng ta phải dứt khoát 
trừ bỏ phương pháp khai quật theo hố và rãnh nhỏ, nhất thiết 
phải đào trêu điện lớn (đào hố và rảnh nhỏ chi áp dụng khi 
điều tra khảo cò và cũng phải cổ gắng hạn chế). Đào trên 
điện lớn được áp dụng khi khai quật nơi cư irú cũng như 
khai quật các gò mộ, các khu mộ, táng. 

Diện tích mỗi hố đào khoảng 100 — 400m2 tủy từng trường 
hợp cụ thể. Với điện tích đó nó có thè bao gồm được thiết 
bị các loại; nếu đào hố lớn quá thì mất khả năng theo dõi 
liên tục các tầng đất trên trắc diện vì vách hố quá xa nhan. 
Hình dàng và phương hưởng của bố khai quật không có sự 
quy định chặt chẽ, tùy thuộc điều kiện cụ thề mà thay đôi. Về 
nguyên tắc, hố đào cần theo những hình có góc vuông (hình 
vuông, hình chữ nhật) vì hình dáng đó tiện lợi nhất cho việv 
đo, vẽ mặt cắt, mặt bằng, những hiện vài và những thiết bị 
- nằm trong tầng văn hóa hay trong mộ tảng. Nếu phương hướng 
của hố khai quật khỏng bị quy định bởi những đặc điềm của 
di tích dé bay bởi những lý do nào khác thì tốt hon cả là 
gióng các vách hố theo hưởng Nam — Bắc— Đông — Tây bằng 
địa bàn. Hố khai quật được chăng đây, đóng cọc, cọc nọ cách 
cọc kia 1 m hoặc 2 m, hình thành một hệ thống ó vuỏng, mỗi ó 
vuông được chỉ định bằng một chữ và một số (a, bạ, cs...) 
Hệ thống ó vuông giúp ta nạo sạch tầng văn hóa, giúp ta xúc 
định được sự phân bố các hiện vật trên mặt bằng của hố khai 
quật, giúp ta vẽ các bản dó mặt bằng (thường theo tỉ lệ 1/10). 
Như vậy, hệ thống ó vuông có ý nghĩa phủ trợ. - 

6. Các hiện vật, các thiết bị kiến trúc phát hiện được 
trong khi khai quật phải được đề nguyên ở vi tri ban đầu của 
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chủng, không được di chuyền di. Chỉ sau khi nạo sạch đất, đo 
vë, xác định vị trí của ch ủng trên bản đồ (định vị tri trong 
không gian căn cứ vào 3 tọa độ thẳng góc, độ cao so với độ 
0 giá định và tọa độ nằm nging x, y) và chụp ảnh xong ta 
mới lấy hiện vật lén khỏi mặt đất và gói lại, có kèm theo 
«phiếu hiện vàb» ghi rë vật tim thấy ở hố nào, tầng nào, ö 
nào, ghi cả điềm kỹ thuật và loại hinh... 
+. Sau khi đảo hết tầng văn hởa thì phải nạo sạch đề thấy 
rổ bộ mặt lớp đất hạ tầng — lớp đất trên đó người thời cồ sinh 
sống. Khỏng được đào sâu quả lớp đất cải. Phải quan sát xem 
trên mặtlớp đất cái có vết hố đào xuống khong (lỗ chân cột 
nhà...}. Phải vẽ và chup ảnh nền đất hạ tầng. Trong những 
trường hợp đặc biệt người ta còn đồ khuòn nhựa lalek nën 
đất đó, f 
8. Khi khai quật mòt mộ cô, trước hết phải đào và nghiên 
cửu trắc diện gó md (nếu có), chất đất, vật liện và kỹ thuật 
đắp gò mộ, phải tìm hiền xem ở trên đó hay gần đó, người 
xua có xây dựng nhà mồ hay có đặt những mó chỉ (cọc, bia 
ky niệm...) hay không. Có khi bên dười một gò mộ có -rất 
nhiều ngôi mộ thuộc các thời đại khác nhau. Cần phản biệt 
ngòi mộ chính xảy dựng cùng với gò mộ và những ngôi mộ 
chôn về sau trèn cứng một gò mộ ấy. Bắt tay khai quật ngôi 
mộ, việc đầu tiên là cần tim biến mộ (ranh giới ngôi mộ) rồi 
căn cứ vào đó mà đào sáu dän xuống, Cần quan sát pách mó, 
trên dó có thể đề lại đấu vết của những công cụ dùng đào mộ. 
Cần phân biệt däi (rong mó (thường có màu sim, có vân hoa... 
do những chất hữu cơ bị phản hủy...) và đất xung quanh mộ; 
lấy đất đó về đề phân tích trong phòng thi nghiệm. Có mộ có 
cả quan và quách, có mộ chỉ có quan, không có quách, có mộ 
không có cả quan lẫn quách... Có mộ đất, mộ gạch, mộ đả... 
Có mộ đất được kè da, hay lát đá ở xung quanh và bên dưới... 
Khi khai quật cần giữ ñguyên, quan sát tý mỉ và ghi chép về 
hình đáng và cấu trúc mò. Đào mộ táng càng phải có sự thản 
trọng khác thường, nếu không dễ phá hủy biền mộ, hình dáng 
mê và xương cốt cùng hiện vật nằm trong mộ, Phải giữ 
nguyên pi /r của từng mảnh xương và hiện våt nằm trong 
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mộ. Không riêng những hiện vật mà vị trí và tương quan giữa 
` chủng trong ngôi mộ là những chỉ dẫn lịch sử vô cùng quan 
trọng. Cần đo, vë và chụp ảnh cần thân ngòi mộ trong quá 
mình khai quậi. 


9. Cần thu lượm toán bộ các hiện vật — kề cả những våt 
«tầm thường » — nằm trong tầng văn hóa hay trong mộ cô. 
Nó phục vụ cho việc lập bàng thống kë hiện vật, qua đó chúng 
ta có một ý niệm toàn điện về trình độ kỹ thuật; đời sống của 
chủ nhân di tích khảo cò. Đất bóc đáo lên phải được bóp nhỏ 
(hay phải rây) đề thu lượm các hiện vật nhỏ (răng thú, hạt 
chuỗi) mà những người khai quật còn bỏ sót. Đất đó còn 
được nhà địa chất phụ trách nghiên cứu trầm tich và còn được 
dùng đề phân tích bào tử phấn hoa. Đất cũng như than tro 
trích lấy đề nghiên cứu sẽ đựng trong những túi bằng chất dẻo 
vỏ trùng. 


10. Cũng nhu khi điều tra khảo cỗ. khi khai quật khão D ta 
phải mang theo nhật ký (sồ khai quật). Người phụ trách khai 
quật hàng ngày ghi vào sò nhật ky những điều nhận xét về 
. kết cấu các tầng đất, sự phán bố các vật iim thấy và tất cả 
những điều khác quan sát được. Điều quan trọng là phải miêu 
tả tỉ mỉ trong nhật ký những cái gì không được phản ảnh trên 
bản đồ, trên sơ dë mặt cắt và mặt bằng. Phải miêu tå tỉ mi 
cấu tạo, mầu sắc các tầng đất, sự xáo trộn các tầng (nếu có) và 
nguyên nhàn của sự xáo trộn dó. Trong nhật ky phải ghi lại 
còng việc hàng ngày, ghỉ cả những ý nghĩ, những giả thuyết, 
những kết luận khoa học của người phụ trách khai quật. Nhật 
ký là tài liệu chủ yếu của cuộc khai quật khảo cồ, dựa vào đó 
ta sẽ xây dựng những báo cáo khai quật khảo cò. 


Ngoài- những người thuộc Đội khai quật khảo cò, 
những cộng tác viên khoa học, những học sinh tham gia thực 
tập, trong các cuộc khai quật, ta phải luôn luôn sử dụng đân 
. eông địa phương cùng tham gia đào đất. Thành tích khai quật 
khảo cỗ lệ thuộc khá nhiều vào dân công địa phương. Dân công 
cần được hiều rë mục đích của cuộc khai quật, những qui tắc. 
cần thiết khí khai quật. Do dó khi tiến hành khai quật, ta phải 
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tŠ chức những bubi nói chuyện nhẹ nhàng với dàn công l 
những người e làm thuê » cho Đội khảo cô. Nhiệm vụ của nhà 
khảo cỗ phải phồ biến những kiến thức khoa học cho họi 
khêu gợi sự hào hứng thích thú của họ đối với công việc khai 
quật khảo cà. 

Trên đây là những phương hướng căn bản của khoa học 
khảo cồ về vấn đề khai quật những di tích khảo cồ, Điều 
kiện chủ yếu đề nắm vững phương pháp khai quật khảo cŠ 
là thực tiễn, là tự mình tham gia điều tra và khai quật 
khảo cb, cố ging cứu văn những edi gi mà ta phá bỏ đi trong 
quá trình khai quật. 


CHƯƠNG BỔN 


CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHẢO CÓ 
'Ở TRONG PHÒNG 


Nghiên cửu khảo cŠ phải gắn liền các phương pháp nghiên 
cửu ngoài trời (nghiên cứu điền đã) với nghiên cứu khảo cŠ 
ở trong phòng và nghiên cứu tồng hợp. 

: Phương pháp nghiên cửu trong phòng đối với các di vật 
khảo cô tuy có những điềm khác biệt đối với các loại hinh di 
tích và đi vật khảo cò. 

Thông thường người ta hay hiều mối quan hệ giữa nghiên 
cứu ngoài trời và nghiên cứu trong phòng với một trật tự nối 
tiếp trước và sau. Khi hoàn thành việc nghiên cửu ngoài trời 
những hiện vật được chuyền từ công trường khai quật về nhà 
đề tiếp tục nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, Thực ra một số 
phương pháp đã và phải được sử dụng cùng một lúc với các 
phương phåp nghiên cửu ngoài trời. Đối với những công trường 
khai quật lớn, những còng trường phải khai quật nhiều nám 
theo kế hoạch dài hạn, người ta hay tò chức những phòng 
làm' việc khảo cŠ, những phòng thi nghiệm, thực nghiệm khảo. 
cà... ở ngay cạnh cỏng trường. | 

Các phương pháp nghiên cứu trong phòng nhằm mục đích 
bồ sung, hoàn thiện và phát hiện thèm những điều mới mẻ đã 
nghiên cứu ở ngoài trời. 

Có một số người tưởng rằng giai đoạn công tác này có lễ 
tương đối nhàn nhã, vì không phải vất vå hai sương một nắng. 
Trải lại nó không những nặng nề, phức tạp, mà còn đòi hỏi 
phải có những đức tính kiên trì, ti mỉ. Tính chất sáng tạo và . 
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quảng bác của công tác nghiên cứu trong phòng dẫn đến vi 
đào tạo những chuyên gia riêng đề thực hiện từng phươ 
pháp cá biệt hoặc từng khâu công lác khác nhau. 

Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
các nhà Khảo cà học chúng ta luôn luôn tìm tòi, cải tiến, hoà 
thiện không ngừng những phương pháp nghiên cửu của mình 
Bèn cạnh đó, phải luôn luôn đi tìm những phương hưởng 
những phương pháp nghiên cửu mới đề có thè giúp cho chún 
ta ngày càng tiếp cận chân lý lịch sử. Từ hơn một trăm nin 
nay, Khảo cô học thường tự hào là đã biết sử dụng tèng bot 
những thành tựu và phương pháp của nhiều ngành khoa ho 
tự nhiên và xã hội đề nghiên cứu đối tượng của minh, 

Gần day, với sự phát triền. nhanh chóng của các ngàn! 
khoa học tự nhiên, nhất là vật lý học, hóa học, toán học... 
những phương pháp mới đề nghiên cứu các đối tượng khắc 
cŠ ngày cảng được mở rộng và hoàn thiện góp phần làm cho 
khoa học khảo cô đã chỉnh xác ngày càng chính xác hơn. 

Trên đại thể, tiến trình nghiên cứu khảo cŠ gồm có ba 
giai đoạn như sau : | 

— giai đoạn đầu Hiên thuộc về nhận thức khoa học các sử 
liệu hiện vật. Giai đoạn này bao gồm cả công tác chuẩn bị, 
với sự áp dụng một số phương pháp phủ trợ thông thường. 
Đây là giai đoạn chỉnh lý tài liệu. 

— giai đoạn thứ hai nhằm minh giải những nội dung xã 
hội của các khái niệm Khảo ch học. Đây là giai đoạn hoàn 
thành báo cáo khai quật. | 

— giai đoạn thứ ba nhằm khái quát, tàng hợp, đề nêu ra 
được những quy luật của quả trình phát triền lịch sử. Giai 
đoạn này có thể gọi là giai đoạn nghiên cứu tồng hợp, 


A — CHỈNH LÝ TÀI LIỆU 


Theo trình tự công tác, giai đoạn này có thề phân làm 
ba bước : 


— Bước xử lý, miêu tả. 


CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... Am 


x — Bước hệ thống, phân loại. 

— Bước nghiên cứu chỉnh lý. 

Và bao gồm những công việc như sau ; ¬ 

— công việc chuẩn bị, lập hồ sơ. 

— khôi phục hình dáng. ; ' 

— xác định công dụng. l 

— «giải phãw hiện våt. 

— xác định niên đại. f 

— tim hiều nguồn góc, chủ nhân của các di tích, di våt. 

1. Công việc chuần bị 

Đề cho những hiện vật khảo rŠ do các cuộc khai quật 
cung cấp có thề trở thành sử liệu hiện vật, công việc chuần bị 
cũng doi hỏi phải khần trương, nhanh chóng, tỉ mỉ, cần thận, 
sáng tạo. Nhiều hiện vật, ví dụ như những hiện vật bằng gỗ, 
da, sơn... nếu không biết bảo quản sẽ bị hư nåt trong không 


khi, biến dạng hoặc biến mất. Công tác bảo quản chúng đồi ` 


hôi phải có một tri thức chuyên món nhất định, Với những. 
hiện vật đặc biệt phải có sự chú ý cần thận. 


Việc đầu tiên thường gặp là khâu làm sạch đất và các. 


chất bàn bám vào hiện vật. Đồ gốm mới lấy dugi đất lên không 
nên dùng nước rửa sạch ngay. Nhiều vän đề và phương pháp 
ti mi khác nhau như thế đòi hỏi người xử lý phải có đức tính 
thận trọng. 

Sau đó hiện vật cần được phân loại hước đầu, thường được 
sắp xếp theo chất liệu đề kiềm kê. Tiếp theo, chúng lại được 
chỉnh lý bước đầu theo những trật tự thông thường, hay theo 
những tiêu chuần thông dụng, đề nhận lấy số, vào sồ đăng 
ký, đặt vào những nơi nhất định, có những cách bảo quản riêng. 


Đề tiến đến lập hồ sơ cho từng hiện vật cũng như cho ` 


toàn bộ công trường, các hiện vật cần được miêu tả bước đầu, 
về, chụp ảnh, đo kích thước, cân trọng lượng... Những hiện 
vật quý, những mẫu vật gửi đến các phòng xét nghiệm cần 
có những thủ tục đăng ký đặc biệt. Công việc này, tuy gọi như 
thế, nhưng thật ra đã là bước nghiên cứu đầu tiên. 
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hạt đá, 
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2. Khởi phục hình dáng 

Những hiện vật khai quật được rất it khi giữ được tran; 
thái nguyên vẹn đầu tiên. Chủng thường bị vụn nát nên phả 
khỏi phục lại hình dáng của chúng, Những phương pháp phì 
chế đã giúp cho nhà khảo cô có thề trả vè cho chúng những 
hình dáng ban đầu. Từ một cái răng thủ khôi phục lại du 
hình dáng con thú, từ những mảnh xương sọ có thể khó 
phục lại được mặt müi của người đã mất, từ những mảnh gốn 
vỡ có thề khôi phục lại được hình dáng nguyên vẹn của nó 
Công tác phục chế là một công việc đầy thông. minh, sáng tac 
là khoa học, kỹ thuật mà cũng là nghệ thuật. Do yêu cầu vì 
cũng do tính chất công tác, ngày nay đã có những nhà chuyên 
môn riêng đề làm công việc này. Họ đã góp nhiều vào thành 
tích chung của khoa học lịch sử, Ví dụ một mảnh áo khói phục 
lại có thể giúp ta hiều rë được nghệ thuật tạo hình, -thương 
nghiệp, tôn giáo, giai tầng xã hội... đương thời. l 


3. Xác định công dụng j 

Phương pháp phục chế đã giúp cho các nhà khảo cỗ dễ 
dàng phần nào trong việc xác định công dụng của các hiện vật, 
nhựng không phải là tất cà, Còn cần áp dụng các phương 
pháp xác định công dung của biện vật (1), phương pháp phán 
loại hình thức, phương pháp khảo ching và nhiều phương 
pháp khảo cð khác... Với sự tiến bộ của Khảo cỗ học, với những 
thành d đã đạt được trong việc vận dụng têng hợp những thành 
tựu của các ngành khoa hoc xã hội khác, nhất là dàn tộc học 
và cŠ văn tự học, chúng ta ngày nay đã biết nhiều công dụng. 
cụ thê và rất thực tế của nhiều hiện vật khảo cô. Việc ứng: 
dụng những phương pháp khoa học tự nhiên, nhất là tng 
dụng thống kê toán học vào việc phân loại và mô tả, đã giúp 
cho Khảo cồ học có thề xác định một cách khách quan và chắc. 
chắn hàng loạt hiện vật. i 


(1) Ví dụ bằng phương pháp xác định đấu vết sử dung dưởi kính 
hiền vi, các nhà nghiên cứu đã xác định được chức nắng của những, 
mũi khoan đá Trảng-kênh trong việc dùng chúng đề khoan lỗ các chuỗi 


bộ 


-mora —— n. F 


Kaf 
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Tuy vậy, biết bao hiện vật khảo cỗ dù đã rö hình dáng, 
nhung tạm thời không thể biết được công dụng và tên gọi, 
ví dụ như những cải gợi là « chân giò» — thời đại đồ đồng thau 


Việt-nam, những đồ trang sức «hinh đấu phầy», «quả cân » - 


Đông-sơn v.v... Nhiều hiện vật khảo cŠ đã và vẫn còn là 
những tài liệu câm và bi ân, 


4. Giải phẫu hiện vật 
Vấn đề « giải phẫu » các hiện vật khảo cô, không phải chỉ 


thuần túy đề nghiên cứu chất liệu của chúng mà còn nhằm 


nghiên cứu kỹ thuật chế tác, nguồn gốc của nguyên liện cũng 
như của hiện vật. Kết quả của việc nghiên cứu này đã giúp cho các 
nhà khảo cŠ tìm hiều sâu sắc thêm những vấn đề về lịch sử 
phát triền của kỹ thuật, lịch sử nông nghiệp, quan hệ trao 


đồi kinh tế, sự phân bố các nền văn hóa khảo cổ, v.v... Những ` 


thành tựu này cũng đã giúp cho các ngành khoa học tự nhiên 


_ khác hiều thêm về lịch sử của quà đất. 


Vi vậy, muốn giải quyết tốt vấn đề này mà chỉ dira vào 
các phương pháp đặc thù của Khảo cò học, hoặc phương pháp 
khác của những ngành khoa học xã hội, thi rõ ràng JA một 
thiếu sót lớn. Ngày nay bên cạnh các phương pháp cò truyền. 
việc ứng dụng rộng rãi các phương pháp nghiên cứu của các 
ngành khoa học tự nhiên đã mở ra cho Khảo cồ học một 
phương hướng mới, như các phương pháp phản tich quang 
phồ, phân tích hóa học, phân tích bằng kính lúp hai mắt, 
phương pháp mô hình, phương pháp thực nghiệm, phương 
pháp kim tướng học, nham thạch học, v.v... . 


Phương pháp phân tích quang phồ hiện nay được sử d ung 
Tộng rãi trong nhiều ngành khoa học, Đây là một phương 
pháp vật lý, nhằm xác định thành phần hóa học của hiện vật 
dựa trên tính chất bức xạ quang học. Có nhiều phương pháp 


Bän tich quang phồ khác nhau, Mẫu vật đem phán tích khóng - 


bị hủy hoại cho nên phương pháp này được các nhà khảo cỗ 
hết sức hoan nghênh, Rhảo cò học thường sử dụng những 
Phương pháp này đề nghiên cứu lịch sử các hiện vật như: 
lịch sử luyện kim, lịch sử đồ gốm, lịch sử thủy tịnh... Hiện 
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vật ở những miền khác nhan có những chỉ tiêu số lượng vị 
chất lượng khác nhau. Sử dụng phương pháp phân tích quang 
phồ đề nghiên cứu hai hiện vật hoàn toàn giống nhau về hint 
dáng ở hai địa điềm khác nhau có thề giúp chúng ta dễ dàng 
giải đáp về nguồn gốc của chúng. 

Phương pháp thực nghiệm chế tạo và sử dụng ngày nay đã trỏ 
nên phổ biến trong Khảo cà học, bao gồm việc thực nghiệm 
chế tao và thực nghiệm sử dụng công cụ và dụng cụ nhằm kiềm 
tra năng suất lao động thời cô, nghiên cứu các biện pháp và 
các động tác kỹ thuật thời cồ. Ở nước ta đề bước đần 
nghiên cứu kỹ thuật làm đö gốm. đồ đồng thời Hùng vương — 
Andương vương, các nhà nghiên cửu đã sử dụng những 
phương pháp này. Một số người đã thực nghiệm tạo hoa 
văn trên đồ gốm cŠ thời đại đồ đồng thau và sơ kỷ thời đại 
đồ sắt. Một số nhà nghiên cửu đã thir chế tạo trống đồng cỗ, 
riu đá cò, những dàn khoan đơn giản thời cŠ v.v... 

5. Phương pháp xác định niên đại 

Xác định niên đại là một trong những vấn đề quan trọng 
và phức tạp của Khảo ch học, nhưng tất nhiên không phải 
là vấn đề duy nhất. Khảo cỗ học là một khoa học tich sử cho 
nén niên đại không những là một vấn đề cần thiết, mà còn JA 
một vấn đề cơ bản. Những hiện våt lịch sử trước tiên cần 
phải được trình bày trong một cài khung lịch sù. Sự điễn biến 
của chủng phải được hiều' trước tiên trong sự tiến triền của 
thời gian. Không có niên đại, không thành lịch sử. 

Khi xác định niên đại, nhà khảo ch trước tiên cần phải 
biết bám chắc vào các tài liệu hiện vật của mình, nhất là mội 
số hiện vật chuần. Sử liệu hiện vật đo bản tay con người tạo nên, 
nën nó phần ảnh hoạt động sảng tạo của con người. Mặt khác 
cũng nên nhở rằng, con người hoạt động Long mỏi trường 
của tự nhiên, phải luôn luỏn hòa hợp và đấu tranh véi tự. 
nhiên đề từng bước làm chủ tự' nhiên, cho nên mội số hiện ` 
tượng tự nhiên, một số vật có sự tiến hóa tự nhiên cũng có thể 
giúp cho các nhà khảo cồ đoán định niên đại được chỉnh xác. 
Su hợp tác, tương trợ của các ngành khoa học tự nhiên đã. 
giúp cho các nhà khảo cŠ giải quyết tốt vấn đề niên đại. 
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Trong Khảo cồ học, chúng ta hay sử dụng hai hệ thống 
niên dai: 

— Niên đại tương đối 

— Niên đại tuyệt đối 
` a) Xác định niên đại tương đối. Tức là xắc định giới hạn 
trên và giới hạn dói của một hiện vật hay một đi tích khảo 
cô, Nói đến niên đại tương đối chúng ta không nên lầm tưởng 
“ring đó chỉ là một cách ước định khong chính xác, thề 
hiện sự bất lực của nền khoa học non tré này đối với 
màn đêm của quá khứ lịch sử loài người. Khảo cÓ hoc,. 
nhất là Khảo cò học thời đại đồ đá, khi nghiên cứu xã 
hội nguyên thủy, thường hay chú trọng đến nhiều đời người 
đã sáng tạo ra lịch sử hơn là tác dụng của một người trong 
lịch sử, đến sự phát triển của cả một giai đoạn hơn là đến 
các chỉ tiết của một sự kiện. ii 

Bối với vấn đề xác định niên đại tương đối, những phương 
pháp có truyền của Khảo cô học như phương pháp phán loại 
hình thức, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp 
nghiên cửu địa tăng khảo cô, phương pháp nghiên cứu sự phân 
bố địa lý, v.v... đã có thề giải đáp được chắc chắn và chính 
xác. Mặt khác nhà chuyên món cần phải thấy rằng bất cứ 
phương pháp nào cũng có các sở trường, sở đoản của chúng, 
không được tuyệt đối hóa phương pháp nào. Tốt nhất là phải 
biết vận dụng phương pháp äng hợp, phương pháp da ngành 
liên ngành vå xuyên ngành. Vi dụ như phương pháp phản loại 
hình thức. Phương pháp này cơ bản đựa vào nguyên tắc 
nghiên cứu sự diễn biến của hình dàng bản thân hiện vật. Đã 
cò một thời những nhà nghiên cứu theo thuyết tiến hóa máy 
móc đầy phương pháp này đến chỗ cực đoan, thấy vật khòng 
thấy người, cho rằng bản thân hiện vật có quy luật tiến hóa 
riêng, tồn tại ngoài xã hội, tách khởi con người đã sáng tạo 
ra chúng, đưa đến những luận thuyết sai lầm và phản động, 
Đề phé phán những quan điềm trên, một số nhà nghiên cửn 
lại đi đến chỗ phủ định phương pháp phân loại hình thức, cho 
rằng phương pháp nảy sai lầm hqšc không có giả trị chắc 
chẵu. Phải thấy rằng hiện vật thường diễn biến từ đơn giản 
đến phức tap; nhưng cũng có một số biện vật thi lại đi từ 
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phức tạp đến đơn giản. Chiếc riu sơ kỷ thời đại đồ đá mới y 
nước ta chỉ mài có một it ở đầu lưỡi, nhưng dën hậu ky thời 
đại đồ đá mới thì mài toàn hộ, lång đẹp, trau chuốt. Bon văn 
. trên gốm thời đại đồ đồng ở nước ta thì đồ An phong phi, 
kg thuật tỉnh vi, bố trí đẹp để nhưng đến sơ kỷ thời đại đồ 
sắt thì giản lược, cầu thả và đơn điệu. 
Đề hoàn thiện những phương pháp đoán định niên đại 
tương đối của mình, nhà Khảo cŠ học thường hay sử dụng 
các phương pháp khoa học tự nhiên hoặc nhờ sự giủp đỡ của 
các nhà khoa học tự nhiên ở nhiều ngành khác nhan. Trong 
vấn đề nghiên cứu thời đại đồ dà cũ, chúng ta thường thấy 
có nhiều nhà Khảo cë học đồng thời phải là nhà địa chất, cà 
sinh, cò nhân, cŠ thực vật học. Khi nghiên cứu một số hiện 
vật ở sơ kỳ thời đại đồ đá cũ, đôi lúc nến chỉ căn cứ vào kỹ 
thuật cũng khó mà xác định chúng ở giai đoạn nào, nhưng kết 
Hợp với tài Hệu địa chất, nhà chuyên món có thệ dễ dàng 
khẳng định chúng thuộc giai đoạn tiền A-son hay A son, Đối 
với vấn đề nghiên cứu văn hóa Hòa-bình, tài liệu cò sinh cũng ` 
đã đỏng gồp thêm phần nhận định nền văn hóa này, thuộc về, 
thời đại đồ đá giữa chứ không thể thuộc hậu kỳ đồ đá cũ. . 
, ` Các phương pháp nghiên cứu sự biến dài địa mạo, sự thay 
đồi các mực nước biền, sự so sánh hàm lượng chứa pho-lo (F) 
trong hóa thạch, phương pháp phân tích bào tử phấn hoa...đã ` 
` giúp cho các nhà khảo cồ rất nhiều trong việc đoán định niên 
` đại tương đối. | 
Phương pháp bào tử phấn hoa ngày càng được sử dụng 
rộng rãi trong nhiều ngành khoa học. Đối với Khảo cô học, 
phương pháp này cũng giúp chúng ta hiều biết thém nhiều 
phương điện về môi trưởng sinh sống của người xưa, về quan 
hệ tương tác gia con người và môi trường... Phương pháp 
này dựa trên nguyên tắc là các loài thực vật sau khi chết sẽ 
mục nát, nhưng bào tử phấn hoa thì tồn tại lâu dài dưới đất, 
Những phương pháp phân tich niên đại xương cò. Xương 
cò khai quật được có thể sử dụng đề phân tich bằng cách xác 
` định phơ-Ìo, u-ra-ni-am và nỉ-tơ, Việc xác định niên đại tương: 
đối của một xương cÓ dựa trên nguyên tắc so sảnh cấu tạo 
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hóa học của nó với những xương có khác đã biết niên đại 
trong cùng di chỉ hay trong một vùng có những điều kiện 
tương ứng. 

Khi xương được chòn dưởi đất, đo ảnh hưởng của các mạch 
nước ngâm chây qua, các chất khoáng của Xương cô phản rã 
hay thay đồi cơ bản. 


— Thành phần chủ yếu của xương là chất phốt' phát bị 
biến đồi. 


— Các chất khoảng thời thường. là vôi và óc-xít sắt được 
ting thêm vào trong các mô xốp của xương. Sự thay đồi này 
chúng ta thường gọi là sự hóa dá của xương. 

Sự biến đồi của chất phốt-phát qua sự thay thế không 
đảo lộn thành phần này đối với thành phần kia được sử dụng 


đến trong cách tính niên đại tương đối. Hai phần tử được 


tinh đến là phơ-lo và u-ra-ni-um, - 


Phơ-lo hòa tan xuất hiện ở hầu khắp các mạch nước 
ngầm, khi qua xương, nguyên tử này được giữ lại và cũng 
không bị tiêu tan. Cùng với thời gian việc tích tụ nguyên tổ 
này cảng nhiều. Tốc độ tăng của nó khác nhau tùy từng nơi, 
nhưng cùng trong một lớp trầm tích thì có cùng một hàm 
lượng phơ-lo như nhau. Việc xác định niên đại tương đối dựa 
trên quy tắc là trong một vùng có những điều kiện tương ứng 
các mẫu xương, răng cŠ có niên đại xưa chira nhiều liều lượng 
phơ-Ìo hơn các mẫu xương cÓ có niên đại gần. 

Phương pháp đo phóng xạ U-ra-ni-um ngày càng được 
hoàn thiện. Các mạch nước ngầm chảy qua với những dấu 
vết U-ra-ni-um thấm vào xương, dẫn đến những sự thay thể 
tương tự. Xương nẫm trong lớp đất càng lâu thì lượng U-ra- 
ni-um đọng lạt càng nhiều. Khi sử dụng phương pháp này cần 
phải xác lập được tiến độ về sức phóng xạ trung bình của 
xương ch với sự thay đồi của các niên đại địa chất. Mặt khác 
phải thấy rằng xương, răng cò lấy từ các lớp đất đá vòi, đất 
thó thì chứa ít U-ra-ni-um hơn các mẫu cùng niên đại tìm được 
tir các lớp sỏi hay cát. Phương pháp này Wuda lợi hơn so với 
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phương pháp xác định niên đại bằng phơ-lo, vì nghiên cửu 
bằng phương pháp này vẫn bảo toàn được hiện vật, 

Thông thường thành phần hữu cơ của xương cổ không 
phải là một tiêu chuẩn đảng tin cậy đề xác định niên đại tương 
đối của chúng. Mặc dù vày, việc định các chất hữu co còn lại 
- trong xương, răng cŠ qua định lượng nỉ-tơ cũng có thề biết 
được tuồi tương đối của chúng. Thong thường xương ch tích 
tụ nhiều ni-tơ thì có ít phơ-]o: Hàm lượng của hai chất này 
ngược hẳn nhau. 

Phương pháp đo vận tốc truyền âm trong xương cũng 
được sử dụng đề xác định niên đại tương đối. Xương càng 
cò thì vận tốc truyền âm trong xương càng giảm. Người ta 
bar dùng phương pháp này đề phân biệt xương hỏa thạch và 
xương hiện đại làm giả đồ cầ. 

b) Xác định niên đại tuuệt đối, các phương pháp của khoa 
„hoc lịch sử. Vấn đề xác định niên đại tương đối có phức tạp 
hơn nhiều. Lúc đầu, Khảo cồ học thường dựa vào các 
phương pháp của chính minh và của các ngành khác trong 
khoa học lịch sử. Trong lici? sử nhân loại, các nước ch 
đại phương Đông có nien đại tuyệt đối xưa nhất. Niên đại tuyệt. 
đối của lịch sử Ai-cập là sớm nhất, nhưng cũng chỉ mới bắt 
đầu trước dày khoảng 5.000 năm. Thời này, những người ở 
vùng sông Nin đã phát minh ra lịch, dựa trên kinh nghiệm 
quan sát những trận lụt của sóng và sự thay đồi vị trí của một 
| trong những ngôi sao sảng nhất : sao Thiên-lang. Ở Lưỡng-hà, 
những niên đại tuyệt đối chỉ biết được vào khoảng thế kỷ XX 
trước công nguyên trở lại đây mà thỏi. Trước đó, tuy đã có 
sự ghi chép trên các bảng đất, nhưng càng đi sâu vào quả khứ 
thì mức độ hoài nghị càng tăng. Ó Trung-quốc mức độ ghi 
chép chỉnh xác về niên đại hiện nay cũng chỉ biết theo văn 
giáp cốt vào thời nhà Án, từ thế kỷ XVI trước cỏng nguyên, 
Cò văn tự học,,cồ ngôn ngữ học, sử liệu học... trong việc 
nghiên cứu các tài liệu thành văn được đúc, khắc, chép, ghi,., 
trên các hiện vật bằng đá, xương, da, đồng, sắt, tre, gỗ, lụa, 
giấy, v.v... cũng giúp cho Khảo cŠ học xác định niên đại tuyệt 
đối của các hiên vật cùng thời. CÒ tiền học, huy chương học 
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(môn học về tiền cô và huy chương cô), chỉ định được niên 
đại tuyệt đối sớm nhất của hiện vật khảo cŠ trong cùng một 
nhóm, Đối với những vùng chưa có chữ viết thi bằng phương 
pháp so sánh đối chiếu với những vùng đã có niên đại chắc 
chắn, người ta có thề tìm ra được niên đại tuyệt đối của nhữn 
hiện vật khảo cô. Do nhiều lý do khác nhau, những hiện vật 
của vùng này thường thàm nhập qua vùng khác. Đó là cơ sở 
đề xác định sự trùng nhau về địa tầng ở những vùng rất xa. 
Từ đó có thể suy ra sự liên hệ về niên đại của những vùng 
tương ứng. Mặt khác cũng nèn chú ý ràng những hiện vật ở 
các vùng eó chữ viết không thẻ nào có tác dụng y như những 
chóa thạch chỉ đạo». 


Tài Dën thành văn dù sao cũng chỉ giải quyết một khoảng 
thời gian ngắn ngili trong lịch sử loài người, thường là từ. 
thời đại đồ đồng trở lại đây. Chính ở đây khoa học tự nhiên 
đã cung cấp cho các nhà khảo cồ những phương pháp công 
tác mới đề khám phá ra. chân lý trong quá khứ, với sự vận dụng 
những phương pháp của thiên văn học, sinh vật học, vật lý 
học, địa chất học... 


Phương pháp xúc định niên đại bằng các vòng tâm của gỗ 
là một phương pháp sinh vật học nhưng ngày cảng được sử 
dụng rộng rãi và trực tiếp trong Khảo cô bọc. Phương pháp - 
này dựa trên ngưyên tắc đếm các vòng tam tăng hàng năm 
của các cày gỗ. Khi sử dung cần phải lập cho được biều đồ 
sinh trưởng tuyệt đối của cây cối ở một vùng nhất định. Qua 
đỏ các nhà khảo cŠ có thề xác định được mức độ chính xác, 
đến từng năm đối với các loại hiện vật kbảo cò bằng gỗ, các 
kiến trúc bằng gỗ, các tác phầm nghệ thuật SE gỖ... sinh 
trưởng trong vùng. 


Hiện nay các nhà nghiên cứu có y định Um cách gắn thành 
quả suu tầm được của phương pháp này ở những vùng khắc 
nhau trên quả đất dë tim ra một hệ quả chung, nhưng kết quả 
xem ra chưa có được sự tiến hộ nào đáng kề. Phương pháp 
. xác định niên đại bằng cách đếm số lượng các lớp đất, phương ` 
pháp đếm các lớp của thủy tỉnh cũng dựa trên một nguyên 


` 
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tắc thống nhất giống như phương pháp xác định niên đại bằng 
cách đếm những vòng tam hàng năm của gó. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ Il, với cuộc phát triền 
mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật, các nhà vật lý 
học đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường 
tinh chất chuần xác của khoa học khảo cò. 


Phương pháp nhiệt phát quang đề xác định niên đại, những 
phương pháp ứng dụng đồng vị phóng xạ đề xác định niên đại 


f 14 
(xác định tỷ s với giả thiết là không đổi trong mọi 


thời kt lịch sử, xác định sự phản hủy của Km trong Ár*), những 
phương pháp từ đề xác định niên đại ngày cảng được Khảo cò 
học sử dụng. 


Phương pháp xác định niên đại bằng hàm lượng các-bon 
phóng zq C1“ được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước, trong 
. nhiều ngành khoa học. Hiện nay nó là một phương pháp 
tương đối thông dụng. Bước đầu nó đã chứng tó khả năng 
phong phủ trong việc cung cấp nhiều kết quả tốt. Khảo cỗ 
học nước ta cũng đã sử dụng phương pháp này để xác định 
niên đại tuyệt đối các di tích và hiện vật khảo cỗ. i 

Phương pháp này dựa trên nguyên tác khám phả ra quà 
trình về tuồi gắn liền với các vật chất hữu cơ. Năm 1947 
W. F. Libi là người dën tiên đề cap đến vấn đề này. Toàn ` 
bộ sinh vật trên trái đất đều chứa một tỷ lệ nhỏ nhưng bền 
vững CH. Khi sinh vật chết, các mô của chúng ngừng trao đồi 
với bên ngoài, lượng C1 khóng những không được bồ sung 
thêm nữa mà còn bị phân hủy với một tốc độ đều, theo một ` 
chu kỳ bán bủy là 3.730 + 40 năm. (Trị giá Li:bi của chu kỷ 
bán hủy CH lúc đầu là 5.568 + 30 năm, đến năm 1955 được ` 
chỉnh lý Jai là 5.582 + 40 năm. Năm 1965 con số 5,730 + 40 
năm được xem là trị già tốt nhất). Như vày bằng cách đo năng 
lượng phóng xạ của các-bon tách ra từ các mẫu vật cồ chứa - 
vật chất hữu cơ, chúng ta có thề xác định được niền đại tuyệt ` 
đối của nó. Nhưng sau một thời gian nhất định nảo đồ, năng ` 
lượng phóng xạ sẽ trở thành quá yén đối với việc đo đạc và ` 


+ 
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việc xác định niên đại bằng phương pháp trên sẽ gặp khó . 


khăn, Hiện nay với trình độ kỹ thuật phát triền, người ta đã 
tinh được giới hạn thời gian ngược về trước của phương pháp 
này vào khoảng 50.000 — 70.000 năm, Và nhờ sự phát triền 
của một loại mày làm giàu đồng vị trong cột khuếch tán, các 
nhà nghiên cửu ngày càng có ý định làm tăng giới hạn khoảng 
thời gian có thề đếm được này. | 

Trong thực tiễn còng tác, những mẫu vật có thề sử dụng 
đề tiền hành xác định niên đại bằng phương pháp này là các 
thứ than gỗ, than xương, than bùn, gỗ, trải cày, rơm cỏ, xương, 
lông, sừng, vật dệt, vỗ sò, vòi tường, đất cày mục. Các thứ gå, 
than là những chất tốt nhất, dễ chinh xác nhất. Những chất 
xương và sừng khóng thích hợp cho việc giám định niên đại 
bằng phương pháp này vì chúng hay bị các-bon lạ thầm thấu, 
dẫn đến những xác định sai lầm. 

Kết quả giám định niên đại bằng Ci! mới chỉ rë thời gian 
gián đoạn của biện vật. Quan hệ giữa vật đó với di tích khảo 
có như thể nào còn tùy thuộc vào phạm vỉ giải quyết của các 
nhà khảo cổ. Mặt khác cần chú y đến nguồn góc những sai số 
hệ thống của phương pháp này. ` | 

Phương pháp xác định niên đại bằng Ka-li — Ác-góng đã 
- giúp cho Khảo cỗ học đây lùi rất xa giới bạn về niên đại mà 


phương pháp C“ hiện mới chỉ biết chắc chắn đến 50.000 năm... 


Trên nguyên tắc, phương pháp này dựa trên sự phản hủy của 
Kam trong Ác-gông*®, Chu kỳ bản hủy trong trường hợp này 
là 1330 triệu năm. Với kỹ thuật đo chỉnh xác, người ta có thể 
xác định được lượng Ác-gông trong phún xuất của núi lửa mà 


niên đại chỉ có vài vạn năm. Như vậy niên đại do. phwong - 


pháp này xác định bao trùm cả thời ky bình thành và phát 


triền của loài người. Đây là một phương pháp địa chất học.. 


Phương pháp nhiệt phát quang đề xác dinh niên đại dó 
gốm có một vai trò ngày càng quan trọng. Các hat a đo Uran 
và Tỏ-ri bức xạ làm cho đất sét bị phân hủy, tạo nên những 
khuyếf tật trong mạng tính thề của khoảng chất, khiến điện tử 

bi rơi vào bẫy, Quá trình nung là quả trình không thể tránh 
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khỏi khi sản xuất gốm. Khi đất sét bị nung đến vài trăm độ C, 
những bẫy điện tử sẽ được giải phóng, kèm theo đó là sự bức 
xạ mol lượng nhỏ ảnh sáng ở vùng có thể trông thấy được, 
Cường độ của ảnh sảng tỷ lệ với khuyết tật của mạng. Nhi 
vậy cường độ tỷ lệ với thời gian tính từ ngày nung, nghĩa 
là tỷ lệ với niên đại của gốm. i 

Phương pháp xác định từ trường cŠ sẽ mở ra một triỀn 
vọng mới, một phương hưởng möi trong việc xác định niên 
đại tuyệt đối vì đối lượng phân tích của nó là các loại hiện 
vật bằng đất nung. Ngày mà hiện vật bị nung chính là ngảy 
ghi nhận Lir trường của quả đất được giữ trong mẫu vật, 
Muốn sử dụng phương pháp này cần phải thiết lập được biều 
đồ đường cong chỉ phương hướng và biều đồ đường cong chỉ 
cường độ từ trường về thời cé, ở một phạm vi định nghiên 
cứu. Sau đó mới sử dụng những biều đồ này đề so sánh đối 
chiếu xác định niên đại. Độ sai lệch chung của phương pháp 
này cao hơn phương pháp xác định bằng CH, Đồ gốm còn giúp : 
các nhà khoa học tự nhiên xác định được từ trường trong quá : 
khứ đã thay đồi như thế nào. 

6. Tim hiểu nguồn gốc chủ nhàn : 

Nghiên cửu vấn đề ai là người sáng tao và sử dung các 
hiện vật khảo cô, chủ nhân của những nền văn hóa khảo ch 
là một vấn đề khá phức tạp và vò cùng lý thủ. Vấn đề này. 
có liên quan đến tên gọi các cộng đồng tộc người, nguồn gốc ` 
dân tộc, thành phần nhân chủng. Giải quyết những vấn đề : 
này tất nhiên là nhiệm vụ của nhiều ngành khoa học như dän : 
tộc học, sử học, ngôn ngữ học, văn học, nhân học, v.v... : 

Mặt khác qua những tài liệu cụ thể về xương cốt của chủ ` 
nhàn các nền văn hóa khảo ch, các nhà nghiên cứu có thể tìm : 
ra được những chi dẫn quan trọng về sự biến đồi của đời 
sống kinh tế qua các thời đại. Các phương pháp về điều tra và ` 
thống kë dàn sö cũng giúp các nhà khảo cà thông qua tải liệu 
ở các mộ táng cò có thể tìm hiểu về mật độ phản bố dàn số ` 
từ xưa đến nay, và sự tăng trưởng của tuổi thọ trung bình ` 
của loài người theo nhịp độ tiến triền ngày càng,cao của mức ` 
sống và điều kiện sinh sống. Phương pháp nghiên cứu, phục 
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hồi mặt người bằng xương sọ giúp chúng ta hiều được những 
con người cụ thề đã sáng tạo ra các nền văn hóa khảo ch, Các 
phương pháp của y học giúp cho các nhà khảo cồ hiền được 
nguồn gốc của tật bệnh, những biến đồi cơ thề do sự phát 
triền của nghề nghiệp hay do những quan niệm, phong tục, 
tập quán chi phối. 


(wéi 
B —¬ HOÀN THÀNH BẢO CÁO KHAI QUẬT. 


Kết quả của những công tác nghiên cứu trong phòng và 
nghiên cứu ngoài trời cần phải được tồng hợp lại trong bản 
báo cáo khai quật. Phải phấn đấu đề làm thế nào cho báo cáo 
khai quật có thề phản ảnh toàn diện, chỉnh xác, trung thực, 
đầy đủ tình trạng của các di tích khảo cò : làm thế nào cho 
những trang giấy viết ra với những phụ lục đầy đủ, la những 
tư liệu khách quan, rë ràng, đề cho những người không có cái 
may mẫn trực tiếp tham gia vào việc giở đọc trang sách ấy 
trong kho lưu trữ từ lòng đất, cũng có thề hiều rõ và nắm 
được vấn đề đến mức cần thiết có thề đựng lại những điều đã 
mất di. Cùng với.những đòi hỗi như thế, những bản bảo cáo 
khai quật lại phải viết ngắn, gọn, xúc tích, dē kë cứu, tiện 
kiềm tra. i Ë d 

Việc công bố những bản báo cáo khai quật không những 
là một yêu cầu cấp thiết có tính chất thời sự của Khảo ch học 
mà côn Tà một đòi hỏi chính dáng của các ngành khoa học có 
liên quan. Hiện vật khảo cŠ không phải chỉ là đối trang nghiên 
cứu của Khảo ch học, mà cön là đối tượng nghiên cứu của 
nhiều ngành khoa học khác nữa. Cần phấn đấu đề cho việc 
hoàn thành và công bó báo cáo khai quật không những là 
' một nhiệm vụ của các nhà khảo cb mà còn là một quy chế 
công tác, | 


Thông thường, từ lúc kết thuc khai quật cho đến khi hoàn ` 


thành báo cáo cần phải có một khoảng thời gian vật chất tối 
thiều đề thực hiện những công tác nghiên cửu cần thiết. Trước 
đây mức độ thận trọng thường được tỉnh bằng số năm tháng 
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Tất nhiên trong một bản bảo cáo khai quật khóng nên đặt vào! 
dó cải tham vọng có thề giải quyết hết mọi vấn đề, hoặc 
giải quyết trọn vẹn được một vấn đề lịch sử nào đó. Bảo cảg: 
khai quật chỉ giải quyết được những điều mà tài liệu của cuộc 
khai quật cho phép nêu lên theo nhận thức của người viết 
báo cáo. Thông thường dày chỉ là những vấn đề rất nhỗ vài 
còn mang rất nhiều hạn chế. Nói một cách khác, báo cảo kha£ 
quật cũng chưa hoàn thành được quả trình nghiên cứu trong 
phòng. Hoàn thành bảo cáo mới có nghĩa là bước đầu tập 
hợp tài Hiệu đề đóng góp vào việc đề xuất những vấn đề nghiên: 
cửu tông hợp. Nhà khảo cŠ nào mà tự hạn chế nhiệm vụ của) 
minh ở chỗ hoàn thành bảo cáo khai quật thì TỔ ràng là. 
người đó đã phạm sai lầm. : 


C — NGHIÊN CỨU TONG HỢP 


Bước sang giai đoạn này chúng ta phải chú y đến sự vành 
dụng nhuần nhuyễn những thành quả đã đạt được của khảo: 
eÓ học và của các ngành khoa học khác. Trên cơ sở những| 
điều đã thu nhận được qua các nguồn sử liệu cần tổng hợp: 
lại đề rút ra cho được những kết luận lịch sÉ cần thiết? 
Trên nguyền tắc, giai đoạn nghiên cứu này phải được tién) 
hãnh đưởi sự chỉ đạo của phương pháp luận Máe — Lenin? 
thì mới có thể giải quyết đúng dán các: vấn đề phức tạp củai 
khoa học lịch sử, Bay là quả trình vận dụng đúng đắn quan: 
điềm duy vật lịch sử vào việc tổng hợp các tài liệu khảo cò, 
đề khỏi phục bộ mặt thật của quá khứ lịch sử loài người. ` 

Công tác nghiên cứu tông hợp có thề tiến hành ‡heo cúc: 
giai đoạn phát triền của cách mạng xã hội về các mặt đời sống. 
kinh tế tổ chức xã hội, hình thái y thức. Với những đặc thù 
của khoa học khảo cỗ, công tác này có thề được tiến hành: 
trong việc nghiên cứu các tàng thề văn hóa khảo cŠ, đựng lại 
lịch sử của những nền văn minh đã mất, theo từng khu vực. 
từng địa phương, hoặc theo từng cộng đồng tộc thuộc. Việc. 
nghiên cứu này có thề tiến hành theo từng chuyên đề: lịch: 
- sử mỹ thuật, lịch sử nóng nghiệp, lịch sử thủ công nghiệp: | 


` E 
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nghiên cửu. Vì vậy thường hay xây ra nhiều tòn thất khi không 
có người kế vị. Đề khắc phục nhược điềm này các nhà nghiền 
cứu đã sử dụng phương pháp vừa khai quật vừa chỉnh lý đề 
có thê sớm cho ra đời những báo cáo khai quật. 

Trong lúc chờ đợi một bản báo cảo khai quật chỉnh thức. 
các nhà khảo cô đã tìm mọi cách đề đưa nguồn sử liện hiện 
vật tiếp xúc nhanh chóng với quần chủng nhân dân và các 
nhà nghiên cứu. 

Trên những nét lớn, có thề chia lâm bai cách như sau : 

— Hình thức bản tin - l 

— Hình thức thông báo 


Hinh thức bán tin rất đa dạng và phong phủ. Những bản: 


tin này cỏ thể truyền miệng trực tiếp bay qua hệ thống các đài 
phát thanh từ trung ương đến địa phương. Chúng cũng có thè 
được đăng rộng rãi trên các bảo chỉ địa phương và trung ương, 
các tạp chí, Những bản tin này có thë kèm theo minh. họa hoặc 
là những cuộc triền läm phục vụ kịp thời tai chỗ hay triền läm 
lưu động. Bói khi tin tức: khảo cŠ cũng được xuất hiện qua 
vỏ tuyến truyền hình hoặc qua những đoạn. phim thời sự. Khi 
sử dụng hình thức này, nhà Khảo cŠ học phải biết vận dụng 
một số phương pháp bảo tàng học, thông tín, báo chỉ. Thông 
thường hình thức này hay được các cộng tác viên nhiệt tình 
Ở các ngành đó hoàn thành một cách tốt đẹp. 


Hình thức thông báo có thề xuất hiện dưới dạng những. 


sơ bảo, giản bảo, hoặc những thông báo kết quả hàng năm, 
thông bảo kết quả của từng đơn vị công tác... Đối tượng phục 
vụ trước tiên của hình thức thông bảo là các nhà khoa học 
cùng ngành hoặc ở các ngành khác có liên quan. Vì vậy thông 
báo phải đề xuất vấn đề có trọng tâm; trọng điềm, nêu lên 
được những thu hoạch trọng yếu, SR E hiën mbi më, 
những gợi y bước đầu. 


+ 


Việc hoàn thành báo cáo khai quật mới chỉ là cái mốc 
đánh dấu bước đầu chỉnh lý, hệ thống và tồng hợp tài liệu. 


= 
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lich sử khoa học kỹ thuật, Yav.. ., hošc. theo e vấn đề lồn 
hợp như chiến tranh, thực phầm, chữ viết, v.v.. | 


Người ta cũng dùng phương pháp khỏi phục đề nghiên 
cửu têng hợp các di tích khảo cỗ quan trọng. Trên cơ sở các: 
vết tích còn giữ lại trong các địa điềm khảo cò và những. 
thành tựu nghiên cứu (ng hợp về các hiện vật khảo cò, các; 
nhà nghiên cửu thường phải xuất phát từ một chỉ tiết lẽ tê di 
khôi phục lại têng thề các ngói nhà xưa, những thành quách: 
cò, những ngôi mộ điền hình, những làng mạc thòn xóm, 
những đền đài, những cách sinh hoạt... Theo đà phát triền 
của khoa học, công tác này thường do những nhà chuyên mòn! 
phụ trách vớt sự cộng tác chặt chế của nhiều nhà khoa học, 
ở nhiều ngành khác nhau, i 


Theo yêu cầu hiện đại nhất của sự phát triën khoa be, 
chúng ta phải làm thế nào đề từ ngẫu nhiên rút ra quy luật, 
từ hình thức xâm nhập vào nội dung, từ cụ thề khái quát! 
thành trừu tượng, từ đặc thù nêu lên những phồ biến, làm 
cho những yếu të đó xâm nhập lẫn nhau đề có thề đúc kết 
lại thành những quy luật có ích cho sự chỉ đạo hành động cg: 
thề của chúng ta, «Quả khử sống lại dep để hơn bao giờ hết 
. trong bản anh hùng ca của hiện tại và hiện tại đang gieo hạ, 
giống quý báu cho những ngày mai tươi sáng? (1). | 

Sơ đồ sau đây nhằm giúp chúng ta hiểu rõ mối quan g 
giữa các giai đoạn công tác (xem trang sau). 


(1) Phạm-văn-Bồng : Chả tich ñfG.chí.Minh, tỉnh hoa và khi phút 
của dán lộc, lương tám cha thời đại. Báo Nhân dàn số 5875, “= 
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= “CO sy NGHIÊN CỨU — SỐ LIU 


1. Giai đoạn chỉnh 
lý tài liệu 


Bước xử lý, miêu tš 

— Xử lý 

— Phân loại bước đầu 
— Đăng ký 

— Miêu tả 

— Lập hồ sơ 


Bước hệ thống, phân loại 
— Đảnh giả đặc trưng 

— Phân loại 

— Phan tích 


— Xem kết guk cỏ phù hợp eet 


Bước nghiên cứu, chỉnh lý | | 
với tiến trình lịch sử hay không | 


Nếu sai thi Nếu đúng thì | 
kiềm tra lại tiếp tục | 
t 


Trở về nghiên cứu kem xét lại 


2. Giai đoạn hoàn thành báo cáo 


Hình thành khái niệm văn hóa khảo có mà di tích 
đỏ bao hàm, Đề ra các giả tuyết cong tác, giả 
thuyết khoa học. | 
Kiëm tra bằng — thông tin trong ngành và các | 
ngành khác | 

— tư liệu các cuộc khai quật mới 

— Tư liệu khác | 


Dung — tiếp tục Sai- 


Khỏi phục lại quả khử lịch sử về mọi mặt. 


3. Giai đoạn ng]iên 
; Bë xuất vấn đề m 


cứu têng hyp 


Quy luật lịch sử 


CHƯƠNG NĂM 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ KHẢO CỔ HỌC THẾ GIỚI 
VÀ KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM 


Như đã nói, Khảo ch học là một trong những môn khoai 
học xã hội trẻ, nhưng mầm mëng của nó dÄ có từ lâu đời, 
Từ chỗ là việc thu lượm những đồ cô, thông qua quá trình? 
phát triền chung của xã hội loài người, thông qua đấu tranh 
giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng và nhận thức, trải qua một 
quá trình tích lũy về số lượng và chất lượng những tài liệu 
hiện vật, Khảo cồ học đã trở thành một khoa học lịch sử, đã 
xây dựng được hệ thống của nó, xây dựng được phương pháp 
nghiên cứu riêng biệt của nó. 

Từ thời cb đại, loài người đã quan tâm tëi các vật cô. Khi 
làm ruộng, đào kênh, người thời cồ tìm thấy những bộ xuơng 
lon, họ tưởng đấy là di cốt của những người không lồ trong 
thần thoại... khi tim thấy những riu da, rìu đồng ; họ coi dé 
là «lưỡi tầm sét» của «òng Thiên lôi»... Hẻ-rô-đốt, < người 
cha của sử học > phương Tây: trong tác phầm của minh đã miệt 
tả nhiều di tích khảo cỗ. Luy-co-rét (Lucretius Carus — sinh 
năm 99 trước công nguyên), nhà triết học duy vật vĩ đại của 
ch La-mä trong tập thơ «Bàn vë bản chất của sự våt» đi 
phỏng đoản rằng loài người tuần tự trải qua các thời kỳ đồ 
đã, đồ đồng và đồ sắt... Từ thế kỷ VI, V trước sông nguyên ở 
Trùng-quốc đã thu lượm nhiều đồ cò. Quốc vương Na-bỏ-nŠ 
xứ Ba-bi-lon (555 — 538 trước công nguyên) đã sai đào llm 
những kiến trúc cô xưa. Song dó mới chỉ là những sự hing 
thú đối với đồ c. Khảo cŠ học chưa xuất hiện như một moni 
học độc lip. : 


w 
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Đầu thời trung cô, dưởi sự thống trị của tón giáo và nhà 
thờ, mọi khoa học đều đình đốn. Người ta vẫn tiếp tục sùng 
bai và gắn cho giưỡi tâm sét» những đặc điềm siêu phàm. 
Những thời trung cỗ cũng là thời kr tích lũy dän dần những 
tài liệu khảo cô. Tài liệu lịch sử Nhật-bản thế kỷ VIII đã nói 
đến những đống vỏ sò ở ven biền. Môn kim thạch học (sưu 
tập và nghiên cửu các bài văn bia, bài minh khắc trên chuông 
đồng và đồ đồng cŠ) ở Trung-quốc đời Tống (thế kỷ X — XII) 
đã khả phát trin. Trong lòng xã hội phong kiến dän dän này 
nò những quan hệ mới, tư bản chủ nghĩa và theo đó là sự 
này sinh nền văn hóa mới. Ở Âu châu, dưới thời kỳ «văn hóa 
phục hưng » (Renaissance, thế kỷ XIV — XVI), người ta Dën 
hành sưu tập rộng rãi các cô vật Hy-La, Nhiều viện bảo tảng 
quốc gia hay tư nhàn được thành lập. Nghề buôn đồ cŠ cũng 
bắt đầu phát sinh ở những thành phố lớn. 

Trong thế kỷ XVIL båt đầu xuất hiện một số tác phầm đầu 
tiên về Khảo cô học. Kim thạch học Trung.quốc có bước 
phát triền mới dưới thời Minh — Thanh. 

Thể kỷ XVII, XVII, ở Pháp, Anh và nhiều nước Âu châu 
khác đã thành lập viện Hàn lâm và một số cơ quan nghiên 
cứu cŠ vật, cò tích, bi ký, tò chức những cuộc thám sát khào 
ch. Nhiều trường đại học ở Đức bắt đầu dạy những kiến thức 
về Khảo cŠ học cô đại Hy-La. Năm 1718 < Pi-e đại dë» nước 
Nga ra lệnh thu thập đồ cồ trong cả nước, nơi nào phát hiện 
được đồ cŠ thì phải vẽ sơ đồ. Những phát kiến mới về địa lý 
đưa các nhà du lịch châu Áu tới tìm hiều các bộ lạc còn dùng 
đồ đá ở Úc và ở Mỹ. Người ta bắt đầu so sánh tài liệu Dán 
tộc học với tài liệu Khảo cÓ. học châu Âu Méc-ca-ti (M. 
Mercati), La-phit-tô (J. Lafitau), Giúyt-xi-ơ (De Jussieu) đã nói 
đến một thời đại đồ dà trong lịch sử loài người. Hai thành 
phố Y Héc-cu-la-nom (Herculanum) và Pompay (Pompei) bị núi 
lửa Vê-duy-vơ (Vésuve) vùi lấp năm 79, được ngẫu nhiên phát 
hiện và bắt đầu đào bởi. Ai muốn đào thì đào và đào thế 
nào cũng được; người ta cốt lấy đồ cb, nhất là những đồ quỷ 
giá (đồ vàng bạc). Về sau thấy quá tai hại. Chính phủ mới 
cấm br nhân đào bởi và quản lý việc đào, ˆ 


£ 
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Sự phát triền hơn nữa của Khảo cồ học gắn liền với 
những sự kiện lịch sử lớn lao bắt đầu làm chấn động châu 
Âu ở cuối thế kỷ 'XVIHI và đầu thế kỷ XIX: cách mạng tư 
sản Pháp (1789), các cuộc chiến tranh Xa- pó-lẻ-ong (Napoléon 
Bonaparte), cách mạng 1848, việc mở rộng quan hệ tư bản 
chủ nghĩa và sự phảt triền bồng bột của công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa thế kỷ XIX. Giai cấp tư sàn tự xưng là kẻ nối döi 
thời cò Hy-La. Dưởi sự bảo trợ của Na-pỏ-lê-êng và Muya-ra 
(Murat), cong cuộc khai quật Pom-pây được mở rộng. Các 
nhà khảo cŠ dän dän chuyền sang khai quật trèn diện lớn, khai 
quật nguyên những ngôi nhà, những đường phố và cả khu 
phố. Người ta biến Pom-pây thành một khu cấm dành riêng 
cho Khảo cô học. Còng trường khai quật Pom-pây trở thành 
một trường học khảo cô lớn. Hy-lạp được giải phóng khỏi ách 
thống trị của Thồ-nhĩï-kỳ. Công cuộc khai quật đi tích Ó. 
lanh-pi-a (nơi thờ cúng, nơi tŠ chức các cuộc thi đấu thể 
thao của người Hy-lạp thời cŠ) vào cuối thế kỷ XVIII còn là 
một trường học khảo cŠ lớn hơn. Cuộc viễn chỉnh Ai-cập của 
Na-pỏ-lẻe-ông, ảnh hưởng rộng lớn của công ty Đông Ấn của 
Anh, việc các nước tư bản phương Tây mở rộng chiến tranh 
khốc liệt xam lược phương Đông mở đường cho giới Khảo cò 
hog phương Tây sang nghiên cứu phương Bóng. Việc tô chức 
điều tra và khai quật khảo cô ở các nước phương Bóng cũng 
như việc tb chức những đoàn truyền đạo Thiên chúa vào các 
nước Ấy là một phương pháp do thám, giản điệp rất tốt, dọn 
đường cho việc xâm lược và nỏ dịch các nước phương Đông. 
Ngành € Đông-phương-học > trong đó có Khảo có học phương 
Đồng — phục vụ đắc lực cho chủ nghĩa thực dàn tư bản 
phương Tây về quân sự. chính trị và văn hỏa. Các ngành 
qAi-cập học > < Lưỡng-hà học », « Kn-dó học », < Trung quốc 


học »„ v.v... của phương Tây ra đời trong những hoàn SE 
như thế, 


Cho đến đầu thế kỷ XIX. người ta chưa thật tin a 
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có một thời đại dó dà trong lịch sử loài người (4), 
thể kỷ XIX méi là thời kỳ Khảo cô học nguyên thủy có 
bước tiến bộ lớn. Những cong trình khai quật đồng vỏ sò 
(Kjøkkenmod ding) và mộ cô ở Đan-mạch của Tôm-xợm 
(Thomsen) và Voóc-xô (Worsaae) đã khẳng định việc phân 
chia các thời đại khảo cô làm 3 thời đại dó đá, đồ đồng, đô 
sắt là hoàn toàn đúng. Việc phát hiện nền văn hỏa kiến trúc 
trên mặt nước ở vùng hồ Thụy-sĩ càng khẳng định thêm chân 
lý đỏ. Bun lầy và nước hồ đã giữ gìn được rất nhiều di tích 
của cả thời đại đồ da (lớp dưới) và thời đại đồ đồng (lớp 
trên) với nhiều di tich đồ gó, lười đánh cả, da, vải, hạt 
ngũ cốc... . 

Những ké tin vào Kinh Thánh, phủ nhận thời đại đồ dà, 
cho đồ đá chỉ là vật thờ cúng của người cô đại, đã thất bại. 
Song đỏ mới chỉ là việc khẳng định sự tồn tại của thời đại 
đồ dà mới. Việc phát hiện ra (thời đại đồ đá cũ còn giảng 
một đòn nặng nề hơn vào những tin điều tón giáo. Năm 1715, 
ở Anh, lần đầu tiên tim thấy những dö đá ghè dëo thô sơ. 
Năm 1832, ở Pháp, tại thung lũng sông Xom (Somme) gần 
thành phố Áp-bơ-vin (Abbeville), cóng nhân đào đất đã phát 
hiện ra xương cốt những động vậi lớn và nhiều đồ dà dën, 
Péc-tơ (Jacques Boucher đe Crèvecoeur de Perthes) đã thu hrom 
các đồ đá dó và từ 1847 — 18641 ông công bố kết quả nghiên 
cứu trong tác phầm < Xhững cỗ vdi thời ky cò dai xen-lơ 
va liền hồng thủy», trong đó ông khẳng định rằng những 
người nguyên thủy chế tác ra những đồ đá đó sống cùng thời 


(1) Năm 1797, khi người Anh là Phơ-re-rơ (John Frere) phát hiện 
được những công cụ bằng đá lửa trong một vị trí phan tầng khiến 
ông gan cho chủng một niên đại rất cỗ «ở hẳn bên kia thể giới hiện 
tai» thì ông đã không được những ngưới đương thời tin theo. Đâu thế 
kỹ XIX, Búc-cơ-lan (William Buckland), giáo sư địa chất ở trường Đại 
học Ốc-xpho (Oxford) phát hiện được ở Pa-vi-lan (Paviland) thuộc xứ 
Gan (Galles), trong một cải hang, một bộ xương người hoa thạch cùng 
với thồ hoàng và đồ trang sức bằng ngà. Tất cả những thứ đó nắm 
trong một lớp đất chắc là thuộc ký Bë Tứ, nhưng ông lại không sao 
có thể công nhận được cái hiën nhiên về phân tầng đỏ. Ông cho rằng 
đó có lẽ là bộ wirang của gái điểm thời trung cổ. 
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với những động vật kề trên (voi miền Nam, hồ răng gươm, 
hà mã...). Học giả tăng lữ phê phán ông kịch liệt. Nhưng 
nhiều nhà khảo cŠ và địa chất tiến bộ đã ủng hộ ông. Năm 1859, 
các nhà địa chất học Anh gặp gỡ Péc-tơ, di nghiên cứu cấu tạo 
địa chất ở Ấp-bơ-vin và khẳng định phát hiện về thời đại đồ 
đá cũ của Péc-tơ. Năm 1859 đánh dấu sự ra đời chinh thức của 
khoa tiền sử học ở phương Tây, tuy vẫn chưa rũ bỏ được 
hết những tin điều tôn giáo. Từ nửa sau thế kỷ XIX, nhiều 
địa điềm mới, tương tự như Ảp-bơ-vin dñ được phát hiện. 
Như vậy cuối cùng người ta đã phải thừa nhận sự tồn tại 
_ đồng thời với những loài vật đến nay không còn nữa (động 
vật hóa thạch). Năm 1856, người ta tìm thấy di cốt Nê-an- 
-đéc-tan ở Đức. Năm 1859 cuốn sách thiên tài của Đác-uyn 
e Nguồn gốc các giống loài theo con đường chọn lọc tự nhiên» 
ra đời. Năm 1871, một cuốn sách nữa của Đác-uyn e Nguồn gốc 
loài người » được xuất bán. Tiến hóa luận Đác-uyn trở thành 
ngọn cờ của những bộ óc tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống 
tôn giáo. Nhà thờ phải nhiều nhà bác học, kề cả tông giám 
mục nghiên cứu thời đại đồ đả cũ xuyên tạc tài liệu và sử 
dụng chúng phục vụ tôn giáo. Moóc-ti-e (De Mortillet), nhà 


hoạt động chính trị và học giả tiến bộ, vỏ thần người Pháp ` 


theo chủ nghĩa Đác-uyn trong tác phầm Tiền sử (Le 
Préhistorique) đã dựa vào sự tiến triền của kỹ thuật và hình 
loại đồ đá mà tiến hành phân chia các giai đoạn của thời đồ 
đá cũ (Sen, A-sơn, Mut-xchi.ẻ, Xỏ-luy-tơ-rẻ, Ma-đơ-len). Sự 
phân kỳ ấy đến nay nói chung còn có giá trị. Nhà bác học 
Thụy-điền Mông-tê-li-úyt, dwa vào tiến hóa của hình dáng 
các công cụ và vũ khi bằng đồng đã tìm ra phương pháp nghiên 
cứu loại hình hiện vật khảo cô. Cuối thế kỷ XIX người ta 
cũng phát hiện được những hình về trên vách hang thuộc hậu 
kỳ thời đại đồ dà cũ và cuối cùng đã tìm ra di tích thời đại 
đồ da ở giữa hang A-din (Mas d'Azil) và một số nơi khác. 
Tóm lại, chúng ta thấy rằng vào thế kỷ XIX, Khảo cŠ học 
đã thu được nhiều kết quả to lớn: nhiều di tích khảo cồ 
quan trọng được phát hiện và nghiên cứu, nhiều ngành của 
Khảo ch học đã ra đời (Khảo cà học nguyên thủy, Khảo ch 
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học phương Bóng cŠ đại, Khảo cŠ học Hy — La cô dai A: 
những hệ thống tèng hợp, những quan niệm Khảo cÓ học 
tông hợp đã hình thành. Khảo cŠ học tiến bộ ủng hộ học 
thuyết Đác-uyn, có khuynh hưởng nghiên cứu sự phát triền 
và biến đồi của các công cụ, quan tàm đến tính quy luật của 
sự vật và cho rằng văn hóa loài người có tính chất thống nhất. 
Nhưng Khảo cÓ học thế kỷ XIX vẫn là một nền Khảo eñ học 
tu sàn, Nó chỉ thừa nhàn sự tiến hóa từ từ mà không thừa 
nhận sự tiến triền có bước nhảy vọt của lịch sử. Các nhà 
Khảo cô thời này vẫn cho sự phát triền của đồ vật cũng theo 
những quy luật của thế giới động vật. Moóc-ti-é chẳng hạn, 
quan niệm khảo cồ học nguyên thủy không phải là một 
ngành của khoa học lịch sử, mà là một bộ phận của sinh vật 
học. Ông là một người vô thần xác tin, đấu tranh tích cực 
chống tôn giáo. Nhưng óng lại có thái độ cực đoan, hoài nghỉ 
tuyệt đối về vấn đề tón giáo thời kỳ đồ đá cũ. Mông-tê-li-úyt 
cho rằng hiện vật phát triền và biến đồi theo những quy 
luật tự thân về sự biến đồi hình dáng, Ông không thấy đồ vật 
là sản phầm củi con người, nó phát triền và, biến đồi tùy 
theo sự biến đồi của những điều kiện sinh hoạt của xã hội 
loài người. Các nhà khảo cô tư sản lấy đồ vật thay thế cho 
con người. Đấy là chủ nghĩa bái vật điền hình của khoa học 
tư sản, đấy là chủ nghĩa våt học tự sẵn: 

Thế kỷ XX được đánh dấu bằng những phát hiện quan 
trọng mới, những thành tựu nghiên cứu mới trong Khảo cŠ 
học, đồng thời cũng đánh dấu bước đường cùng của nền 
Khảo cŠ học tư sẵn, để quốc chủ nghĩa, sự ra đời và phát 
triền ngày cảng mạnh mẽ của nền Khảo cŠ học xã hội 
chủ nghĩa.' 

Hàng trăm di tích hóa thạch của vron — người và 
người tối tồ ( họ vượn phương Nam, vượn không lồ, người 
Đông Phi, người vượn Gia-va, người Vun Bắc-kinh...) được 
liên tiếp phát hiện, góp phần ngày càng làm sáng tó vấn đề 
nguồn gốc loài người, nguồn gốc và sự phân bố các chủng 
tộc. Hàng loạt di tích đồ đá cũ phát hiện được ở châu A, 
châu Phi, châu Áu và cả ở Bắc Mỹ. Một nền văn hóa đỏ đá 
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cuội, tiền Sen, đã được xác minh. Từng hình thải, từng khu 
vực xăn hóa cụ thề của thời đại đồ đá mới đã được nghiên 
cứu. Việc ap dụng những thành tựu của khoa học tự nhiên 
(vật lý, hóa học, toán học, địa lý...) vào Khảo cô học ngày 
càng được mở rộng, ngày càng có hiệu quả và khiến cho 
những kiến thức Khảo ch học ngày càng chính zác. Nhiều nền 
văn hóa cò dai phát triền rực rë trên cơ sở đồ đồng thau (văn 
hoa Cơ-rê-tô Mi-xen) (đảo Cơ-rêt-tô), văn hóa Xu-me (Lưỡng- 
hà), văn hỏa Ha-rdp-pa (Ấn-đó), văn hóa Thương An (Trung- 
quốc)... đã được phát hiện và nghiên cứu. 

Khão ch học tư sẵn thế kỷ thứ XX phát triền khi chủ nghĩa 
tư bàn đã bước vào giai đoạn phát triền tối cao và cuối cùng 
của nó là giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Những lý thuyết phản 
động, phản lịch sử đã và đang thống trị trong nền Khảo cò 
học.tư sản Đặc điềm của nó là từ bó chủ nghĩa lịch sử, từ 
bỏ chủ nghĩa tiến hóa, phủ nhận tính quy luật, tính thống nhất 
trong sự phát triền của lịch sử loài người. Tòa thánh Va-ti- 
căng giao phó cho nhiều cha có nghiên cứu khảo cŠ học đề xuyên 
tac lịch sử, điên cuồng đấu tranh chống chủ nghĩa Mác. Họ ` 
khéo lợi dụng những sai lầm của các học giả thế kỷ XIX — 
theo thuyết tiến hóa dung tục, máy móc — đề phá hoại những 
nguyên tắc tiến hóa biện chứng. Họ khong thừa nhận sự phát 
triền nội tại, những nguyên nhân nội lại của sự tiến bộ của 
những thời kỳ và những nền văn hỏa. Họ giải thích nguyên 
nhân những sự thay dòi đỏ bằng những nhàn tő ngoại lai: sự 
thay đồi của nhân chủng, của bộ lạc mới từ bên ngoài lại, 
bằng ảnh hưởng của sự vay, mượn. Khảo cô học tư sản thế kỷ , 
XX tụt xuống địa vị một món học chuyên bàn về sự thiên di 
và vgy mượn. Lý thuyết đó nhuốm däm màu sắc của chủ nghĩa 
chủng tóc. Khảo cô học tư san mưu mà chia loài người thành 
những dân tộc «ha đẳng» và những dän tộc «thần kỳ», những 
«nhân dân sàng tạo» và «nhân dân vay mượn những thành tựu 
có sẵn». Rất điền hinh cho những «lý thuyết» phản động của | 
Rhảo ch học tư sản thế kỷ XX là (huyuếi khu wee-săn hóa bay | 
trường phái ăn hóa- lịch sử Viện (Áo). Ở đây mọi hiện tượng 
văn hóa đều bị quy kết vào khu vực văn hỏa này hay khu 
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vực văn hóa khác, do những tài liệu khảo cỗ học và dän tộc 
học chất đống lại một cách giả Lao mà thành. Trong từng khu 
vực văn hóa, mỗi hiện tượng xã hội đường như nim chết cửng, 
. không phát triền. Họ cho rằng quà trình phát triền của lịch sử 
là sự mở rộng hay thu hẹp của những khu vực này đổi với 
khu vực khác... Họ phủ nhận sự phát triền không ngừng của: 
các hình thái kinh tế xã hội. Tâm lý sợ sệt của khảo cồ học 
tư sản đối với việc thừa nhận tỉnh tiến bộ của quả trình lịch 
sử bắt nguồn từ việc giai cấp tư sẵn sợ sêt cách mạng vò sẵn, 
sợ hãi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. : 


r": 


Chỉ có chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới giải phóng nền khảo 
cò học ra khỏi những lý thuyết tư sản phần động, ra khói 
ngõ cụt thời đế quốc. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin thừa nhận 
Khảo cỗ học là một ngành của khoa học lịch sử, Khảo cô học 
mác-xit không phủ nhận sự thiên đi và vay mượn nhưng cho 
rằng động lực chủ yếu của sự phát triền xã hội là động lực 
nội tại. Thiên di và vay mượn không phải là nội dung chủ yếu 
của quá trinh lịch sử. 

Ở Liên-xỏ, Trung-quốc, Việtnam và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, một nền Khảo ch học mới, xã hội chủ nghĩa đã 
được xảy dựng trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Khảo cỗ học mác-xit chăm chú nghiên cứu 
những quan hệ kinh tế — xã hội, được phản ánh qua các tài 
liệu hiện vật. Khảo cë học mác-xít nhấn mạnh tính thống nhất, 
tinh quy luật chung của sự phát triền lịch sử loài người, đồng 
thời không phủ nhận những dang thái muôn màu muôn vẻ 
của những nền văn hỏa xã hội. 

Ở cúc nước xã hội chủ nghĩa, công tác khảo cô học được 
tồ chức theo quy mô toàn quốc, được thực hiện theo kế hoạch 
phục vụ nghiên cứu lịch sử dân tộc, lịch sử thể giới. Khảo 
cỗ học phát triền cùng với công cuộc công nghiệp hóa xã hội 
` chủ nghĩa, hợp tác hóa nông nghiệp...cùng với công cuộc XâY | 
dựng chủ nghĩa xã bội trên quy mô lớn. Khảo cŠ học mác-xÍt 
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phát triền theo với công cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng, 
theo với việc nàng cao trình độ văn hóa chung của nhân dàn 
các đàn tộc xã hội chủ nghĩa. Các di tích khảo cồ được luật 


pháp xã hội chủ nghĩa và nhân dàn hết lòng bảo vệ, Trong. 


quá trình phát triền, nền khảo cô học xã hội chủ nghĩa tiếp 
thu một cách có phê phán những thành tựu chuyên môn của 
khảo cŠ học tư sản, đồng thời và chủ yếu là đứng trên lập 


trường của mình — lập trường vô sản — mà đấu tranh chống | 


lại tất cả những lý thuyết khảo cô phản đóng của các giai cấp 
và tầng lớp thù địch với chủ nghĩa xã hội. 


sin 

Ở Việt-nam, theo truyền thuyết được ghi lại trong Linh 
nam chích quái ngay từ thời An-dương vương (thể kỷ II 
trước công nguyên) người ta đã đào được xương cốt và nhạc 
` khi cò của thời đại Hùng vương. Vào đầu Công nguyễn, viên 
tưởng phong kiến Đông Hàn là Mã Viện đã thu lượm nhiều 
trống đồng của người Lạc Việt röi dem phå ra đề đúc ngựa 
đồng (Hậu Hán thư). Dưới triều Ly (thế kỷ XI — XIID người 
ta đã thấy những cuốn sử biên niên chú y ghi chép những việc 
tìm thấy cŠ vật (tượng đồng, chuông đồng...) ở déi mặt đất. 
Cuốn Án-nam chí lược của Lê Trắc đời Trần (1333) có riêng 
mục Cà tich trình bày những thành ed, miču cô, trống đồng 
cồ...của Việt-nam. Pháp luật đời Hồng-đức (thế kỷ XV) có ghi 
điều khoản 422 trừng phạt việc lấy cắp hoặc phá hủy tượng 
Phật, chuông đồng cò. Nhà bác học Lê Quy Bèn (thể kỷ XVIID 
đã chăm chủ nghiên cứu những tấm bia có, những bài minh 
khắc trên chuông đồng thời cô và coi dó là những nguồn sử 
liệu quỷ. Đại Việt sử ký toán thư đời Lë, nhiều cuốn truyền, 
chi thời Lê mat và thời Nguyễn, đặc biệt cuốn Vidi sử thông 
giảm cương mục đã mò tả và chỉ định vị trí của những thành 
cỗ ở Việt-nam như thành Cô-loa, thành Liên-lâu, thành của 
các sử quân thế kỷ thứ X... Nhiều sách địa chí (như Gia-định 
thành thông chí, Đại Nam nhat thống chí, Nghệ-an chỉ...) đã 
đề cấp đến nhiều cô tích và cò våt, những hang động và đống 
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vü sò ốc ở các dia phương. Nhung, với những tài liệu hiện 
này được biết, ta chưa thấy có một tà chức khảo cô, một 
công cuộc điều tra và khai quật khảo cô nào dưới thời kỳ 
„phong kiến Việt-nam. Nhân dân các dàn tộc từ xưa vẫn lưu 
hành truyền thuyết về «lưỡi tần, sét», «búa trời» vẫn gån cho 
chủng những đặc tính siêu nhiên và dùng làm thuốc chữa bệnh 
Nhiều thầy mo giữ riu đá, riu đồng... làm bùa chủ, làm thuốc 
chữa bệnh đề mé hoặc nhân dân... 


N. 


- Vào nửa sau thế kỷ XIX, thực dàn Pháp bắt đầu xâm lược 
nước ta. Từ những năm 70, 80, nhiều viên sĩ quan, nhiều 
tên thực dàn đội lőt thầy tu, chọc giả», đi thám sat các miền 
đất đai chưa bi chủng chiếm đóng hoặc chúng vừa chiếm 
được hòng đặt cơ sở cho chế độ thực dân, âm mưu thực hiện 
những kế hoạch-xâm lược và nô dịch. Trong nhiều hành 
trình của chúng ở miền Đông Nam-bộ, ở Tây-nguyên, ở Bắc- 
bộ... chủng có thu lượm và tìm mua một số dó đá, đồ đồng, 
đồ sử, gạch cồ... Trên sách bảo của Pháp, bắt đầu xuất hiện 
một vài bài miêu tả các hiện vật thời đại đồ đá, đồ đồng ở 
Đông-dương, miêu tả sơ sài thành Cồ-loa, thành Hoa-lư... 
Những tên thực dân, si quan, cha cố, con buôn đề cè dé 
như Hon-bè, Sê-ni-ơ, Y-éc-xanh, Ghéc-lắc, Lơ-phe-vơ-rơ Pông- 
ta-lit-xơ, Ri-vi-e-rơ, Đuy-mu-chi-e (Holbé, Chẻnieux, Yersin, 
Guerlach, Lefevre Pontalis, Rivière, G. Dumontier...) được giới 
khảo cŠ thực dân Pháp coi là những người «tiën khus của 
nền khảo cò học Đỏng-dương I! ' 

Cuối thế kỷ XIX, đầu kỷ thế XX, sau «thời kỳ bình định» 
dŠ phục vụ cho quyền lợi của bọn thực dän. Pháp, viên toàn 
quyền Bu-me (Paul Doumer) đã vạcH ra chính sách khai thác 
thuộc địa ln thứ nhất. Riêng về mặt văn hóa, Du-me bắt đầu 
lập một số cơ quan nghiên cửu nhàm mục địch điều tra. tìm 
hiều cặn kẽ xử thuộc địa về mọi mặt ding phục vụ đắc lực 
cho công cuộc thống trị về chính trị, tinh thần, công cuộc bóc 
lột về kinh tế. Năm 1898, Ủy ban khảo cô học Đông-dương ra 
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đời, hai năm sau, Ủy ban đó đồi tên thành Trường Viễn đông. 


bác cë (Ecole française d'Extreme-Orient, EFEO). Về mặt 
khảo cồ học, trường này chỉ chủ trọng đến những di tích ở 
Cam-pu-chia (đặc biệt là di tích Ăng-co) những tháp và bí kỷ 
Chàm. Trên tập san của trường này (BEFEO) chỉ xuất biện 
một vài bài nghiên cứu về những ngói mộ gạch có ở Bắc Việt- 
nam, những trống đồng cŠ, một số tin tức về những phát hiện 
khảo cb lè të, ngin nhiên. Và chỉ mãi tới năm 1929 và những 
năm sau, một vài học giả của trường này (V. Goloubew, 
J. Przyluski, P. Lévy..„) mới bắt đầu chủ ý nghiên cứu thời 
dại đồng thau ở ViệL-nam và nền vän hóa Đông -sơn qua di 
tích Đỏng-sơn được phát hiện vào nắm 1924 và được khai 
quật từ 1924 — 1928, 

Nếu trong giai đoạn trước (30 năm cuối thế kỷ XIX) khảo 
cồ học gần liền với những hoạt động do thám, xâm lược của 
bọn thực dàn thì trong giai đoạn phát triền thứ hai này, cóng 
cuộc nghiên cứu khảo cÓ học thời đại đồ đá gắn liền với việc 
thăm dò địa chất của bọn thống trị thực dân. Sở địa chất Bông- 
dương cũng được thành lập vào năm 1898. Một vài học giả của 
Sở này như Mãng-xuy, Cỏ-la-ni, Xô-ranh, Phơ-rỏ-ma -giè (H. 
Mansuy, M. Colani, E. Saurin. J. Fromaget...), ngoài công việc 
chính của họ là thăm đò địa chất đặng phục vụ công cuộc khai 
thác hầm mô của bọn thống trị thực dân. cũng có làm thêm 
một số cong tåc nghiên cửu khảo cỗ học thời đại đồ đá. Hoạt 
động khảo cŠ học của họ cũng chỉ thật sự sôi nồi trong khoảng 
hơn mười năm (1924—.1936) và cũng khóng được chính quyền 
thống trị chủ ý giúp đỡ gì nhiều%Họ làm được một số việc : 
phát hiện và bước đầu nghiên cửu về nền vän hóa Bắc -sơn 
(1924 — 1925), nën vän hóa Hỏa - bình (1926 — 1932), phát hiện 
và nghiên cứu một số di tich hang động ở miền núi và di tích 
đống vỗ sò ven bièn thuộc idu kg thời đại đồ đá mới và buồi 
đầu thời đại kim khi. Häu hết những phát hiện và nghiên cứu 
về thời đại đồ đá chỉ hạn chế ý Bắc bộ và Bắc Trung bộ ; Ở 
Nam Trung bộ và Nam bộ chỉ cỏ những phát hiện lẻ tè. Vào 
những năm thứ 30 của thế kỷ XX, bắt đầu xuất biện một vài 
tác phầm khái quát về tiền sử học Đông-dương, dựa vào kết 
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quả các cuộc khai quật và những phát hiện riêng lẻ khác, Ngoài 
người Pháp, một số người Nhật đã viết một số luận văn, 
nghiên cứu về các vấn đề khảo ch học Việt-nam và Dong. 
duong. Từ năm 1934 nhà khảo cŠ Thụy-điền Giăng-xe (Olov 
Janse) đến Việt-nam và khai-quật lại địa điềm Dong son, đào 
một số mộ cồ ở Thanh-hỏa và Bắc-ninh và thám sát một vài 
địa điềm khác thuộc văn hóa Đông-sơn, Năm 1938 nhà khảo. 
cô Thuy- điền An-đéc-xôn (J. G. Andersson) tiền hành khai 
quật một số địa điềm hậu kỳ đồ đá mới ở vịnh Hạ-long, công 
việc này sau đó được chị em Cỏ-la-ni tiếp tục trong một thời 
gian ngắn. Đến khi đại chiến thể giới lần thứ hai nò ra, phát- 
xit Nhật xâm chiếm Đông-dương, thực dàn Pháp đầu hàng 
Nhật,thì công việc nghiên cứu khảo cŠ ở Đông-dương hầu như 
ngừng trê. 

Điềm qua việc nghiên cửu khảo cŠ học ở Việt-nam trong 
thời thuộc Pháp, ta thấy nồi bật lên mấy đặc điềm sau đây : 

Trước hết, ta thấy tham gia vào công cuộc khai quật, 
nghiên cứu khảo cŠ học Ç Việt-nam có nhiều hạng người ; từ 
bọn quan lại thực đân, võ quan, tây đoan đến học giả tư sản. 
Thế nhưng không có một tŠ chức nào chuyên làm công tác 
khảo cŠ và công việc nghiên cứu khảo cŠ cũng không theo một 
chương trình kế hoạch cụ thề nào. Rất ít những nhà khảo cò 
học chuyên nghiệp. Người Việt-nam hoàn toàn bị gạt ra khỏi 
lãnh vực nghiên cứu khảo cò học. Dưởi thời thuộc Pháp, không 
có một nhà khảo cò người Việt-nam nào được đào tạo từ trong 
nhà irường của Pháp. 


Đối với công cuộc nghiên cứu khảo cò học Việt-nam, một ` 
số học giả Pháp và nước ngoài đã có một số đóng góp nhất. 
định về phần nghiên cứu chuyên món thực tế. Họ đã phát 
hiện và khai quật một số di tích thuộc các giai đoạn của thời 
đại đồ đá, đồ đồng và đồ sắt, xác định một số nền văn hỏa 
khảo cŠ (Hòa-bình, Bắc-sơn, Đông-sơn), giải thích một số vấn 
đề của khảo cŠ học Việt-nam. f 


Nhưng tất cà bọn họ đều là những tên thực dân điền hình, 
đều miệt thị nhân đàn Việt-nam, làm việc hoàn toàn tách rời 
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nhân dàn Việt-nam và không cho một người Viét-nam nào 
nghiên cứu khảo ch, Hậu quả của tình trạng dó là chỉnh các nhà 
khảo cồ Pháp và nước ngoài cũng không nghiên cứu được nhiều, 
Nhiều người trong bọn họ chưa có những hiều biết đầy đủ về 
phương pháp nghiên cửu khảo có, ấy là chưa kề một số tên 
tuy mang danh là nhà khảo cŠ song kỳ thực là bọn đi phá hoại 
các di tích khảo cỗ. Sau nhiều năm nghiên cứu của họ, khảo 
cb học Việt-nam còn biết bao nhiêu là điềm trống, bản dö 
khảo ch Việt-nam'chưa xây dựng được, công cuộc điều tra cơ 
bản không hề được đặt ra và tiến hành. Di tích thời đại đồ đá 
cũ chưa phát hiện được. Các loại hình di tích thời đại đồ đá 
mới và các thời đại muộn hơn còn nghèo nản và it òi. 

o lập trường tư sản thực dàn chỉ phối, quan điềm nghiên 
cứu khảo cồ học Việt -nam của các học giả Pháp và phương 
Tây là sai lầm, mang đầy rẫy những màu sắc của «chủ nghĩa 
chủng tộc», «chủ nghĩa truyền bå», thuyết «thiên di và vay 
mượn» của khảo cŠ học dë quốc chủ nghĩa. Họ phủ nhận năng 
lực sáng tạo của cư dân bản dia, họ giải thích mọi tiến bộ của 
lịch sử văn hóa Việt-nam bằng sự thay đôi thành phần nhân 
chủng, bằng ảnh hưởng ngoại lai. Họ sẵn sàng tạo ra mọi lý 
luận phiêu lưu về nguồn gốc dân tộc và văn hóa Việt-nam đề 
chứng tó rằng xưa cũng như nay trung tâm văn minh là ở 
phương Tây. Lý luận dó bao che cho chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. . 

Phương pháp nghiên cứu khảo cŠ học Việt-nam của các 
_học giả tư sản Pháp cũng có rất nhiều hạn chế. Họ it chú ý. 
nghiên cứu những nơi cư trú thời cô. Họ thường nặng về phần 
mô tả hiện tượng mà it chủ ý đến khía cạnh kinh të — xš hội 
của những hiện tượng đó. Họ thường phạm sai lầm của chủ 
nghĩa hình thức, so sánh bi hgt một vài thề thức nghệ thuật 
đề đi đến những kết luận vội vàng và mơ hồ về mối quan hệ 
giữa các nền văn hóa ở những vùng rất xa nhau. Phương pháp 
khai quật của hầu hết các nhà khảo cŠ học Pháp ở Việt-nam 
dén thô sơ, non kém. 


“Xóm lại, trong hơn bảy mươi năm phát triền của khảo 
cb học Việt-nam dưới thời thuộc Pháp, các học giả phương 


¬ 
H 


Sợ LƯỢC LICH SỬ KHẢO CÔ... > 
EC — n ny—I snn -nKh  — T A 


Tây có mang lại một số tác phầm ít nhiều có giá trị về 
phần nghiên cứu chuyên môn thực tế, nhưng những công 
trình nghiên cửu khảo cô trước đây tiến hành một cách 
không có kế hoạch, khòng có hệ thống, còn nghèo nàn, chật 
hẹp và thiếu tính chất khoa học. Và điều chủ yếu là những 
quan điềm lạc hậu, phản động, biện hộ cho chế độ thực dân 
xâm lược đã bao trùm lên tất eë những công trình dó. Đấy là 
ta chưa nói đến việc nhiều di tích lịch sử và khảo cŠ của 
Việtnam bị thực dän Pháp phá hủy, rất nhiều hiện vật khảo 
cò quỷ giá của nước ta bị tước đoạt và mang ra nước ngoài. 
Hành vi cướp đoạt này cũng thuộc về bản chất của chế độ 


thuc dân. 


' wi 


Khảo cŠ học Việt-nam là một ngành khoa học còn trẻ 
tuổi. Từ sau năm 1954, khi hòa bình được lập lại, ở miền Bắc 
Việt nam, một nền khoa học khảo cô mới, độc lập, một nền 


' khảo cò học mác-xit lê-nin-nit đã phát sinh và bước đầu phát 


triền, Việc bảo vệ các di tích lịch sử và khảo cŠ được Đảng, 


-_ Chinh phủ và nhàn dân rất quan tìm Nghị định bảo vệ đi tích 


đỏ đã được Phủ Thủ tưởng ban hành (519/TTg — 1857). Co quan 


- chuyên trách việc bào vệ các di tich lịch sử (Vụ Bảo tồn bào 


. tàng) đã được thành lập (1956) (9. Nhiều tò chức chuyên làm 
công tác khảo cÓ học ra đời. Việc đào tạo một đội ngũ những 


. người làm công tác khảo cô đã được chú ý. Ngoài một số cán bộ 
. nghiên cứu khảo cŠ được đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa 
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anh em, khoa lịch sử trường Đại học Tồng hợp Hà-nội là 
cơ quan chủ yếu phụ trách công tác đào tạo cán bộ sử học, 
' khảo cŠ học, dân tộc học. Năm 1968, Viện khảo cò học trực 
| thuộc Ủy ban khoa học xã hội đã được thành lập. 


Trong giai đoạn phát triền đầu tiên, một trong những nhiệm 
vu quan trọng của khảo cỗ học Việt-nam là đánh giá lại toàn 
n di sản của nền khảo cŠ hoc cũ, phê Ảnh những quan điềm 


— anga, 


(1) Nay đồi thành Cục bảo tồn bào tàng, Bộ Văn hóa, 
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sai lầm, phản động của giới Khảo cỗ học tư sản, thực dân, 
Những kinh nghiệm tiên tiến của nền Khảo cò học xỏ-viết và 
nën khảo cô học các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đã 
được giới Khảo cô học Việt-nam tiếp thu có chọn lạc, 

Cùng với công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa, 
công cuộc tiến hành cách mạng văn hóa và tư tưởng, việc điều 
tra và khai quật khảo cb đã được tiến hành sôi nỗi trên miền 
Bắc, từ miền đồng bằng, miền ven biền, miền trung du đến miền 
núi rừng Việt-bắc, Tây-bắc và Bắc Trường-sơn. Hàng mấy trăm 
di Hch thời đại đồ đá (kề cả thời đại đồ đá cũ, đồ đá giữa và 
đồ đá mới) thuộc những loại hình khác nhau đã được phát 
biện và bước đầu nghiên cứu. Nến ngày trước, người ta chỉ biết 
-_ tới một đi tích Đòng-sơn thì ngày nay hàng trăm di tích thời 
đại đồ đồng thau và sơ kỳ thời đại đồ sắt đã được phát hiện từ 
miền núi cho tới miền đồng bằng và vùng ven bièn. Nhiều di 
tích khác của các thời kỳ muộn hơn (mộ cò thế kỷ 1— X, các di 
tích kiến trúc thoi phong kiến độc lập...) cũng bước đầu được 
nghiên cứu. Những nền văn hỏa khảo cô cũ được nghiên cứu 
lại đưởi ánh sảng của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và của những 
phát hiện khoa học mởigKhiều nền văn hóa khảo cò mới đã 
được xác định : bàn hóa Sơn-pt (miền đồi trung du) thuộc cuối 
thời đại đồ đả cũ, vän hóa Quýnh-văn (di tích đống võ sò ở miền 
ven bièn Nghệ-an) thuộc đầu thời đại đồ da mới, pàn hóa 
Bau-tró, vän hóa Hạ-long thuộc cuối thời dai đô đá mới, vän hóa 
Phủng-nguyên, păn hóa Đồng-đậu, vän hóa Gò Mun, oăn hóa 
Hoa-lộc thuộc thời đại đồng thau, v.v... Khảo cÓ học được 
xem là một ngành của khoa học lịch sử và phục vụ đắc lực 
cho công cuộc nghiên cứu lịch sử nước nhà. Việc nghiên ciri 
khảo cŠ được gắn liền vời những kế hoạch nghiên cu sử 
học và góp phân giải quyết những vấn đề lịch sử Việt-nam. 
Trên cơ sở những kết quá điều tra, khai quật và bước đầu 
nghiên cứu các đi tích khảo cŠ và những nền văn hóa khảo 
cỗ kề trên, đã xuất hiện một số còng trình nghiên cứu khái 
quát về khảo cŠ học Việt-nam, 


Ngay sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng (4-1979) 
và sự thống nhất nước nhà về mặt nhà nước được thực biện 
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(1976), công tác điều tra khai quật khảo cb đã được mở rộng 
tới các tinh phia Nam. Khu vực Hàng-gòn — Dâu-đdây mà trước 
đây Xô-ranh tim thấy một số hiện vật đầu thời đá cü đã được 
phải hiện thêm ở khu vực Đöng.nai, Sóng-bé, Hàng loạt đi chỉ 
cuối thời đại đá mới, thời đại đồng thau và sơ kỳ thời đại sắt 
đã được phát hiện và nghiên cứu khai quật bước đầu ở lưu 
vực sông Đồng-nai (thuộc hai tỉnh Đồng-nai, Song béi ở ngoại 
vị thành phố Hồ Chỉ Minh và ở một số khu kinh tế mới. Khu 
di tich Sa-huỳnh nồi tiếng ở tỉnh Nghĩa Bình thuộc đầu thời 
đại sắt — đã được tìm hiều lại và khai quật trên qui mô tương 
đối lớn. Nhiều di tích khảo cb tương tự Sa-huỳnh đã được 
phát hiện và bước đầu khai quật, nghiên cứu ở Quảng- nam, 
Đàả-nằng và các tỉnh ven biên Nam Trung-hộ. Miễn đồng bằng 
sông Cửu-long cũng bắt đầu được điều tra cơ bản về Khảo 
cô học. 

Như vậy, trong lĩnh vực khảo cô học Việtnam, trong 
một thời gian ngắn, chủng ta đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng gấp bội so với mấy chục năm phát triền dưới chế 
_ độ cũ. Điều đỏ nói lên tính ưu việt của chế độ Dân chủ cộng 
hòa, tính uw việt của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường lối 
của Đăng trong công cuộc tiến quán vào khoa học. Nhưng tất 
nhiên, những thành tựu của khảo cŠ học Việt-nam mới chỉ là 
bước đầu. Còn nhiều điềm trắng trên bản đồ khảo cŠ Việt-nam, 
nhiều khoảng trống trong các giai đoạn, các thời kỳ khảo cò ` 
mà chủng ta chưa phát hiện được ; nhiều vấn đề của khảo cb 
` hoc Viêt-nam chưa được nghiên cứu giải quyết triệt đề và thỏa 
đảng, Công việc phải làm còn rất nhiều và rất bề bộn. Dưởi 
“nh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường lối chung của ` 
Đảng, chủng ta phải cố gắng làm sao cho thiên tài sáng tạo của 
nhân đản ta trong thời quá khử được tóa sáng trong những 
| công trình nghiên cửu khảo ch học và sử học của chủng ta. 
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Loài người từ dàu mà Sinh ra ?.Bó là một câu hồi lớn 
tồn tại trong tất cả mọi thời đại. Từ thời nguyên thủy đã cò 
nhiều thần thoại khác nhau đề giải thích nguồn gốc con người. 
Có học giả cŠ Hy-lạp tin rằng người sinh ra từ loài cá. Sách 
Trang-tử của Trung-quốc thì chép rằng: < Loài sâu rễ tre sinh 
ra loài báo, báo sinh ra ngựa, ngựa sinh ra người». Người 
cò Trung-quốc tin rằng Nữ Oa đã dùng bùn vàng nặn ra con: 
người và người cồ Ai-cập lại cho rằng thần Ha-nu-ma đã dùng 
đất sét tạo thành người trên bàn xoay đồ gốfi.. Kinh thánh: 


` đạo Cơ-đốc chép rằng Chúa Trời đã dùng đất sét nặn thành 


người đàn ông và lấy một chiếc xương sườn của người đản 
ông đề tạo thành người đàn bà... Tất cả các tôn giáo đều quy 
công sáng tạo con người cho thần linh. . 

Học già duy Gm phản động đã và đang nêu ra rất nhiều 
thuyết phản khoa học về nguồn gốc con người. Tuy mang 
nhiều bộ áo khác nhau, thực chất của các «học thuyết » đỏ 
không cách xa- tôn giào bao nhiêu. Các nhà khoa học duy. 
vật tiến bộ từ lâu đã tiến hành một cuộc đấu tranh kịch liệt 
chống lại các thế giới quan tôn giáo duy tâm, các luận thuyết 
sai lầm, phản động về nguồn gốc con người. Cho đến nay, 
cuộc đấu tranH đó vẫn còn tiếp diễn. 

Từ hai nghìn năm trước, đã có nhiều học giả nhận thấy 
những điềm giống nhau giữa cơ thề người và động vật, nhưng 
bấy giờ người ta vẫn chưa thề khám phá được bí mật của 
việc xuất hiện loài người trên trái đất. Mãi đến thế kỹ XVIL 
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người ta mới tích lũy được nhiều tài liệu về động vật học. 
Dựa trên một khối lượng tài liệu to lớn, nhà sinh vật học 
Thụy-điền Lin-nê (Linné) đã tiến hành phản loại động vài. 
Nguyên tắc phản loại của Ong dựa vào các đặc điềm tương tự 
của cơ thề động vật. Tuy chưa thoát khỏi quan niệm cho rằng 
các giống loài là bất biến, Lin-nẻ đã nhận thấy giữa cơ thể 
người và cơ thể khỉ, vượn có rất nhiều điềm giống nhau, do 
đó ông đã xếp người và khỉ, vượn vào một bộ là bó linh 
trưởng trong hệ thống phán loại của minh. 

| Năm 1809, nhà bác học Pháp La-mác (J.B. “Lamack) đã 
cho xuất bản quyền «Triết học động vật», vạch rõ rằng các 
động vật cao đẳng phát sinh từ các động vật thấp và loài 
người có nguồn gốc ở loài vượn người. Nhưng bấy giờ La-mác 
'vẫn chưa nêu ra được những chứng cớ chắc chắn có đủ sức 
thuyết phục. Phải đợi đến nhà sinh vật học vĩ đại của người 
‘Anh Sác-lơ Đácuyn (Charles Darwin, 1809 — 1882) mới có 
thà dựa trên nhiều tài liệu thực tế được kiềm tra cần thận, 
chứng minh rằng loài người phát sinh từ giống vượn người 
thóa thạch đã bị tiêu diệt, chứ không phải do thượng để tạo ra, 
¡ Luận điềm của Đác-uyn về nguồn gốc loài người đã được trình 
ibày trong quyền < Nguồn gốc loài người và sự chọn giống » 
Ì xuất bản 1871. Những luận điềm của Đác-uyn về nguồn gốc 
Hoài người gắn liền với bọc thuyết của ông về nguồn gốc các 
Hoài sinh vật đã được trình bày trong quyền « nguồn gốc giống 
loài» (1859). Những luận điềm dó xuất phát từ những quy 
¡luật phát triền của thế giới sinh vật mà ông đã phát hiện ra. 
Người và các động vật khác có rất nhiều điềm giống nhau 
về mặt sinh lý cũng như về mặt giải phẫu, Những điềm tương tự 
đó chứng tổ quan hệ thản thuộc giữa. người và động vật. Trong 
ngành động vật có xương sống. người giống với các động vật 
lớp có vú hơn cả. Các động vật này đều để con và cho con bú. 
Bắp thịt, thần kinh, mạch máu, nội tạng và bộ xương của các 
động vật này đều gần giống người. Nếu nhìn bề ngoài, chúng 
ta thấy dường như tay người khác xa chân con trâu, cánh 
con doi, vây hải báo hay cing loài sóc bay, v.v... nhưng tất 
cå các chỉ này của chúng đều do những cái xương. giống 
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nhau tương ứng tạo thành, nối liền với nhau theo một cách 
thức giống nhan... Chúng ta có thề thấy sự gần gũi như vậy ¿ 
nhiều bộ phận khác của cơ thề động vật và người. 


Trên cơ thể con người vẫn còn những bộ phận đã thoái 
hóa, không có ích lợi thiết thực đối với người, dó là những 
cơ quan tiêu giảm còn lại trong cơ thề người như là đấu vết 
của động vật. Nhưng ở động vật, tŠ tiên của loài người, cáo 
cơ quan đó đã phát triền và thực hiện những chức năng quan 
trọng. Khúc ruột thừa ở người là một loại cơ quan tiêu giảm, 
nó không có tác dụng gì trong việc tiêu hóa. Déi khi ruột 
thừa bị viêm, người ta phải mò đề cắt bó nó đi, Nhưng ở 
nhiều động vật ăn có, khúc ruột thừa ấy rất phát triền và có 
vai trò trong việc tiêu hóa thức ăn, 


Ở động vật, vành tai nhọn và có thể cử động được đề 
đón am thanh, Ở người, nhu cầu đó không còn nữa và các 
cơ làm vành tai cử động thoái hóa di. Ngày nay, có một số 
rất it người có thề khẽ động vành tai, dó là đấu vết hoạt động 
cơ tại của tô tiên động vật. : 


Những đốt xương cụt côn lại ở người cũng là vết tích của 
cái duôi xưa kia. Trong một số rất it trường hợp, đứa bë 
sinh ra có cái đuôi nhỏ, thầy thuốc phải dùng phẫu thuật đề 
cắt bỏ. Hiện tượng này được coi là một hiện tượng lại giống, 
tức là xuàt hiện lại những đặc điềm có ở lồ tiền. Có một ít 
người sinh ra các lớp lông mềm và dài phủ đầy mình và mặt. 
Đó cũng là hiện tượng lai giống. Việc nghiên cứu những hiện 
tượng lại giống này cho chúng ta thấy rõ con người có tổ 
tiên là động vật. | 


Nhưng nếu những hiện tượng xuất hiện khúc đuôi hay 
bộ lông thấy rất hiếm ở người thì lại thấy rö ràng ở bào thai, 
Khoa phói thai học đã nhàn thấy rằng trong quá trình phát 
triền, bào thai người đã lặp lại các giai đoạn phát triỀn của 
động vật. Thai người phát triển từ 3 đến 4 tuần rất giống cả. 
Fay và chân rát giống váy cá, ở hai bên cò có nhiều rãnh mang, 
đất giống mang cả. Thai người trong giai đoạn dàn có đuôi. 
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Đuôi dài nhất vào lúc thai được 5, 6 tuần. VỀ sau, đuôi 
của thai biến đi, những đốt xương đuôi còn lại tiếp hợp với 
nhau, làm thành xương cụt, Cuỗi tháng thir năm, thì thai đã 
rõ ràng hình người, nhưng khắp người đều phủ một lớp lông 
mềm, không màu, chỉ trừ lòng ban chân và lòng bàn tay, 
Thậm chí, khắp mặt đều có lông, Vào lúc này, thai người rất 
giống loài khí. Chỉ it lâu trước khi đứa bẻ sinh ra, lớp lòng 
này mới rụng di. Như vậy là tài liệu phôi thai học cũng chứng 
minh rằng người båt nguồn từ động våt. Giai đoạn thai người 
giống thai vượn người chiếm một thời gian lâu hơn cả trong 
quá trình phát triền của thai, điều đó càng chứng tổ người 
phát sinh từ loài vượn người. 

Trong bộ linh trưởng, các giống vượn người gần người 
hơn cả. Vượn người, còn gọi là von cao đẳng, phản biệt với 
khi hạ đẳng có duôi. Hiện nay còn có bốn giống vượn người, 
Giống vượn đen Sim-pan-d¿ (Chimpanzé) và giống khi độc 
Go-ri-la (Gorilla) sống ở vùng nhiệt đới châu Phi, giống vượn 
dài tay Gip-bông (Gibbon) và giống đười ươi Ô-răng-u-tăng 
(Orangutang) sống ở vùng nhiệt déi Đóng-nam A. 

Giống Sim-pan-dë chủ yếu sống o lưu vực sóng Công-gô 
và sông Ni-giê, có cấu tạo cơ thê giống người hơn cả. Con - 
Sim-pan-dê cao 150cm, nặng 50kg, óc khá lớn (350 — 500cm3). 
Giống Go-ri-la sống ở vùng xích đạo châu Phí, là một giống 
vượn rất khỏe, tất cả các loài thú đều sợ giống vượn này, 
Go-ri-la cao đến 200cm, con đực nặng đến 260kg, óc rất lớn 
(400 — 600cm3). Giống Gip-bỏng sống ở Đông-đương (Việt-nam 
có giống vượn này), Mã-lai, Hải-nam, Xu-ma-tơ-ra, Gia-va, 
Ka-li-măng-tan. Gip-bỏng có hai chi trước rất đài, cao tới Im 
và nặng gần 100kg. Thè tích óc khoảng 100 — 150cm2. Giống 
đười ươi Ô-răng-u-tăng chỉ còn sống ở đảo Ka-li-măng-tan và ' 


- đảo Xu-ma-fơ-ra. Giống vượn này rất lớn, cao tới 150cm, nặng 


100 — 200kg. Thể tích óc Ô-răng-u-tăng lớn khoảng 300 — 500 
cm, Con Ô-răng-n-tăng rất khỏe, có thể xẻ rách hàm và cán 
nát họng cá sấu, 

Những giống vượn người nảy có những đặc điềm giống 


; nhau khiến chúng khác với khi hạ đẳng và gần gũi với người. 
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Vuen người kbóng có đuôi. Mặt và ngóo thường khóng 
lông. Hưởng lông cũng rất giống người. Hình đang mũi, và 
tai và vị trí của mắt xượn người gần giống người. Bàn ta 
voon người cũng có những đường vän như ë tay người. V rqa 
người cũng có 32 cái răng, cấu tao răng và các mšu mšt š 
đều gần giống rằng người 

Vaga người thường sinh một con, rãi it khi sinh đôi. Thời 
gian có thai từ 7 đến 9 tháng. Thai vron người và thai người 
trong giai đoan đầu rất giống nhau. Chỉ đến tháng thư | 
mêri có sự khác biệt rõ giữa thai gon ngun ời và thai người 
Yượn người mới để giống người hơn vượn lớn. Điều này chẳng 
những chứng tò người vả vượn người có quan bé thân thuật 
mà còn nói kén rằng người và vượn người có tŠ tiên chung 
Í Tri lực của vượn người khá phát triền. Vượn người a 
nhiều cách thề hiên tinh cẩm, biết cười biết khóc, biết cis 
giản... Nawa người có thể phát ra nhiều loại âm thanh mà đồng 

Tinh chất sinh vật, hóa học của máu Tuwa người rãi gàs 
min mgười, nhất là máu voga đen Sim-pan-dé. Máu vượt 
người cũng có bên nhór cơ bản như người Có thể lấy mát 
người liếm vào mach màu gun người mà con voya via 
kböng chết, 

Vượn người có thể liy nhiều bệnh của người. Chẳng ba 
giống Sim-pam-dë có thề lây bệnh thương hàn. Vuga nguli 
căng có thề lay bệnh sốt rét. Chứng trang các bệnh đó ở vượt 
người cũng gần giống như ở người. Bệnh giang mai là HỆ 
thứ bệnh ma trước đây người ta cho là riêng loài người mới må 
phải, gần đáy mới biết là vượn người cũng có thè mắc bệnh này 

Chàng ta có thề dẫn ra nhiều đặc dièm khác nói lén sa gà 
gũi giữa vượn người và người. Nhưng tất cả những điềm tuwa 
cận kể trên chỉ chứng mình rằng người và vagn người cò que 
bệ than thuộc với nhau, chứ hoàn toàn không phải là i 
người phát sinh të các giống vượn người hiên đai. Những geän 
virga người hiện đại khóng phải là tò tiên của loài người mà Ì 
những anh em bọ cùng có mó tò tiên chung với loài ngoù 
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Những giống vượn người biện đại đã đi chệch khói qu? 
đạo hình thành loài người và không bao giờ có khả năng biến 
thành loài người nữa. Những giống vượn người hiện đại đã 
thich ứng hoàn toàn với điều kiện sống của rừng nhiệt đới, chúng 
đã có kết cấu cơ thề đặc biệt, chẳng những khác với người và 
khi hạ đẳng mà còn khác với vượn người cŠ đại. Vượn người ` 
hiện đại tuy cùng chung với loài người một điềm xuất phát 
nhưng trong quá trình lịch sử, chúng đã di theo một con đường 
phát triền riêng biệt rất dài. Chúng đã biến thành những động 
vật đặc thù hóa và phương hướng phát triền đó khó có thê 
thay đồi được nữa. Mặt khác, hoàn cảnh tự nhiên hiện đại 
không giống như thời tối cồ, đồng thời loài người càng ngày 
càng cải biến hoàn cảnh đó một cách nhanh chóng. 

Những giống vượn người hiện đại sống trong rừng nhiệt 
đới, thích ứng với hoạt động chuyền cây bằng tay. Khi ở trên 
mặt đất, chúng ở trong tư thế nửa đứng thẳng mà không thề 
đứng thẳng hoàn toàn vì nửa mình phía trên phát triền nặng 
hơn nửa mình phia dưới. Do không đi thẳng được, tay vượn 
người không được giải phỏng và tất nhiên, không thè có hoạt 
động lao động. VI thế, vượn người hiện đại không thề chuyên 
biến thành người. Nếu do một nguyên nhân nào đó mà vượn 
người hiện đại không còn sống trong rừng nữa thì chúng së 
diệt vong do chỗ không thich ứng với điều kiện mới. Một số 
giống vượn người như Ô-răng-u-tăng, Go-ri-]a, hiện nay đã 
thuộc vào loại động vật gần tuyệt chủng. Khu vực mà chúng 
sống thích ứng ngày nay đã thu lại rất hẹp. dée 

Loài người khóng phải phát sinh từ các giống vượn người 
hiện đại mà đã phát sinh từ một giống vượn người hóa thạch đã 
bị tiêu diệt. Nghiên cứu các linh trưởng hóa thạch, người ta 
đã dựng lại được con đường phát sinh và phái triền của loài 
người. 4 . 
Vào đầu kỷ thứ ba (1), đã xuất hiện những giống linh 


(1) Kỹ thứ ba là thời đại địa chất, kéo dài trong khoảng 60 triệu năm, 
gồm 5 thời kỳ nh: 1) Pa-lê-ö-xen (khoảng 8 triệu năm), 2) Ê-ô-xen (12 
triệu năm), 3) Ô-li-gồ-xen (khoảng 12 triệu năm), 4) Mi-ô-xen (khoảng 16 
triệu năm), 5) Ph-ö-xen (khoảng 11 triệu năm). 
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- trưởng phát sinh từ loài động vật có vú ăn sâu bọ. Từ những 
giống linh trưởng nguyên thủy (các giống ngón đài và bán hầu) 
đã sinh ra loài khi hạ cấp. Trong những lớp đưởi thời Ô-li- 
gô-xen ở gần Phay-um (Ai-cập), người ta đã tìm thấy hóa thạch 
một loài vượn nhề, đó là loài Pa-ra-pi-tée (Parapithecus fraasi 
Schlosser) bên cạnh hóa thạch một loài vượn lớn hơn là 
Prô-pli-ó-pi-tée ( Propliopithecus haeckeli Schlosser). Kích 
thước của Pa-ra-pi-téc bằng một con mèo và kích thước của 
Prô-pli-ô-pi-téc bằng một con chó. Loài Pa-ra-pi-téc nguyên 
thủy hơn loài Prỏ-pli-6-pi-téc. Công thức răng của Pa-ra-pi-téc 
đã giống tất cả loài khi Cựu thế giới : 2.1.2.3. Nghiên cửu răng 
của Pa-ra-pi-téc, người ta thấy có những đặc điềm của giống 
ngón dài, khi hạ đẳng, nhưng đồng thời cũng đã có những đặc 
điềm của vượn người, chẳng hạn như các mẫu răng hàm. 
Giống Pró-pli-ó-pi-téc phát triền cao hơn giống Pa-ra-pi-téc. 
Prô-pli-ô-pi-téc có nhiều đặc điềm giống với giống vượn dài tay 
(Gipbỏng) hiện đại. Nhiều học giả thừa nhận rằng Prê-pli.6- 
pi-téc là tŠ tiên chung của loài người và tất cả giống vượn 
người hiện đại. f 
Từ nhỏm Pa-ra-pi-téc và Prô-pli-ô-pi-téc, chia thành các 
con đường phát triền khác nhau của vượn người. Tiếp sau 
giống Prỏ-pli-ỏ-pi-téc là giống Pli-ô-pi-téc (Pliopithecus) mà 
xương hàm và răng đã tìm thấy ở Pháp, Đức, Thụy-sĩ, Mông- 
cô, Giống Pli-ỏ-pi-tée như một mắt xích giữa Prỏ-pli-ô-pi-téc 
và Gip-bỏng. I 
Trong khi một ngành vượn người nhỏ tách ra khỏi con 
đường phát triền thành người đề biến chuyền thành loài Gip- 
bóng hiện đại thì cớ những giống vượn người khác vẫn tiếp 
tục phát triền theo xu hướng tăng đần kích thước thân thể. 
Chúng ta gặp những hóa thạch vượn người như thế trong các 
lớp Mi-xô-xen (cách đây từ 27 đến 12 triện năm). Đáng chú y 
nhất là giống Đri-ô-pi-tec (Drgopithecus). Hiện nay người ta 
đã tìm thấy di cốt của nhiều loài khác nhau của giống Đri-ô- 
pi-téc ở châu Âu, châu Phí, Ẩn-độ và ở Vân-nam, Trung-quốc. 
Răng nanh của Đri-ô-pi-téec nhọn, nhỏ khỏi mặt hàng răng 
giống như các vượn người biện đại. Đường văn giữa các mấu 
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răng hàm dưới Đri-ô-pi-tec rất giống với các vượn người lớn 
hiện đại. Do những đặc điềm giống vượn người và người, 
giống ĐÐri-ỏ-pi-tec trước đáy thường được coi là tò tiên chung 
của người, Sim-pan-dẻ và Go-ri-la, Hiện nay, một số học giả 
đã coi Đri-ô-pi-tec chỉ là một dạng fồ tiên của Ô-răng u-tăng 
cò và hiện đại, nim ngoài dòng tiến hóa tới người. 

Một giống vượn người khác có niên đại địa chất muộn 
hơn giống Đri-ô-pi-tec và được coi là tô tiên của loài người, 
đó là giống Ha-ma-pi-tec. Hai mảnh xương hàm trên và hàm 
dưởi của Ha-ma-pi-tec đã được phát hiện năm 19341 — 1935. . 
trong các lớp đất sợ kỷ plÌi-ỏ-xen (thượng tàn) ở đồi Xi-va-lich 
(Ấn-độ). Điềm đáng chú ý là ở hàm trên, giữa răng nanh và 
răng tiền hàm thứ nhất không có khoảng hở như ở các vượn 
người khác, Đó là một đặc điềm của răng người. Vì thế nhiều 
người cho Ra-ma-pi-te nằm trên con đường tiến hóa 
thành người, 

Năm 1962, tìm thấy hóa thạch một dạng vượn người mới 
ở Kê-ni-a, đặt tên là Ki-ni-a-pi-tec (Kenyapithecus wickeri) có 
niên đại K40/A40 là 14 triệu năm. Nhiều người đã coi Kê-ni-a- 
pi-tec là đại biều xưa nhất của họ người được biết biện nay. 
Có người, như Xai-mơn (E. Simons), đã đồng nhất Kê-ni-a- 
pi-tec với Ra-ma-pi-tec. Trong tinh “hình bièu biết hiện nay, 
- một số học giả coi giống È-gip-tô-pi-tec ( Aegiptopithecus), hòa 
thạch vượn người tìm thấy ở Ai-cập, có niên đại đầu Ô-li-gô- 
xen, mei là tò tiền chung của Đri-ô-pi-tec và Ra-ma-pi-tec, 
tức tò tiên chung của họ Đười woi và họ Người. + 


Trong khi nghiên cửu vấn đề nguồn gốc loài người, các học - 
giả thế giới đặc biệt chu ý đến những vượn cô hóa thạch Nam Phi 
mà cá thề đầu tiên đã được phát biện năm 1921 ở Ta-ung 
(Nam Phi). Giống vượn hóa thạch này được đặt tên là Ô-xtơ- 
ra-lô-pi-téc (Australopithecus có nghĩa là «vượn phương Nam»). 


Cho đến nay, người ta đã phát hiện được di cốt Ô-xiơ-ra- 
lỏ-pi-téc và những giống vượn gần giống với chúng ở nhiều 
vùng của Thế giới Cũ: chẳng những ở Nam Phi mà còn 0 
Đông Phi và Đông nam Á. Năm 1961, người ta đã tìm thấy 
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xương giống vượn này ở Gióoc-đa-ni, như vậy là chủng tồn 
tại ở cả vùng Tiền Á. Hiện nay, đã phát hiện được hơn 250 cả 
thề của các giống vượn này, Các giống vượn cb này thường 
được các nhà cồ nhân loại bọc hợp lại thành một họ phụ 
Ô-xtơ-ra-lö-pi-téc (Austfalopithecinae). Nhóm Ô-xtơ-ra-lô-pi- 
téc châu Phi bao gồm nhiều giống loài khác nhau (Áusfraiopi. 
thecus, Paranthropus, Plesianthropus). Hiện nay, nhiều học giả 
đã xếp vào nhóm này cả giống Mèẻ-gun-tơ-rốp cháu Phi (Me 
ganthropus africanus) phát hiện ở E-i-a-xi năm 1939 và giống 
Uia-gian-tơ-rốp, (Zinjanthropus boisei Leakey) phát hiện ở Ôn. 
du-vai (Tan-da-ni-a) năm 1959. 

_ Ô-xtơ-ra-lô-pi-téc là giống vượn người có thể tích óc lớn 
(530 — 600cm), vượt tất cả các giống vượn người hiện đại, 
Ò Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-léc, trọng lượng óc so với trọng lượng Dän 
thề là 13%, gần với người vượn (14 — 17%), trong khi đó, 
người vượn hiện đại không quả 9%. Răng Ô-ztơ-ra-lô-pi-téc 
giống răng người hơn bất cử một giống vượn người nào khác, 
Răng nanh Õ-xtơ-ra-lỏ-pi-téc không nhỏ khỏi hàng răng vi 
không nhọn, dó là một đặc điềm rất gần người mà khác xa 
vượn người hiện đại. Số mẫu răng cũng giống người. Cung 
hàm răng Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-lée có hình mỏng ngựa gần người 
hơn von người hiện đại. Nghiên cứu răng. người ta biết rằng 
.Ô-xtơ-ra-lô-pi-téc vừa ăn thực vật, vừa ăn động vật. Nghiền 
cứu lễ chầm xương sọ và xương đùi, người ta biết rằng 
Ò-xtơ-ra-lô-pi-téc chủ yếu d bằng hai chán. Nhưng kiều d 
hai chân của Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-téc còn rất vụng về. Ô-xtơ-ra-lở 
pi-téc còn dùng bàn chân đề cầm. 

Bên cạnh xương Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-téc, đã tìm thấy xương 
một số động vật khác bị đập vỡ. Có lẽ Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-téc đi 
biết sử dụng đả, gậy, xương sừng động vật-đề chống với cả 
thú khác và đào cü, rễ. Mòt số học giả đi xa hơn, cho rån 
Ở-xtơ-ra-lô-pi-téc chẳng những sử dụng mà còn chế tạo cón 
cụ. Nhưng những ching cë mà các học già đó đưa rà chw 
thật vững chắc. 

Những hóa thạch Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-téc phát hiện trước di 
thường thuộc thế plêẻ-i-xtÒ-xen (cảnh tân) nën người ta ch 
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rằng, với một tuồi địa chất như vậy, Ô-xtơ-ra-lô-pi-téc không 
thể là tò tiên trực tiếp của loài người, mà chỉ là những vượn 
người rất gần người, sống đồng thời với những con người đầu 
tiên và chúng đã bị tiêu diệt. Nhưng từ khi phát hiện được 
những hóa thạch Ô-xtơ-ra-lỏ-pi-tée có niên đại kỷ địa chất 
thứ ba, có thể lên đến 5 hay 5,5 triệu nắm, thì nhiều học giả đã 
coi Ô-xtơ-ra-lô-pi-téc là tŠ tiên trực tiếp của loài người. 

Song gần đây, khi các hóa thạch dạng «người khéo léo» 
càng ngày càng tìm được nhiều và cùng có niền đại sớm và 
nhất là từ khi «sọ 1470» và các hóa thạch tương tự được phát 
hiện thì đã có một số học giả khỏng muốn coi Ò-xtơ-ra~lỏ-pi¬ 
téc là nêm trén con đường tiến hóa tới người. 


Ở châu Á, gần với Việt-nam, có thể coi loài Me-gan-tơ-rốp 
ở Gia-va (Meganthropus paleojauanicus) phát hiện năm 1811 
là một đại biều của Ô-xtơ-ra-lô-pi-téc. Cũng có thề kề thêm 
giống vượn không lồ Gi-gan-tô-pi-téc (Gigantcpithecus blacki) 
ở Nam Trung-quốc. Där là một giống von người hóa thạch 
rất lớn, cao 2 mét và có thề nặng 300kg. Loài vượn này cũng 
bị tiêu điệt mà không thề tiến hóa thành người. Gần đây, ở 
Hồ-bắc, Trung-quốc đã tìm thấy răng Ô-xtơ-ra-lò-pi-téc. 

Trước khi nói đến những người vượn — còn gọi là người 
tối cŠ — đã pbát hiện, những con người thực sự với y nghĩa 
«người chế tạo công cy», chúng ta cần chú ý đến phát hiện 
«ngwi khéo léo», nồi tiếng làm chấn động giới cò nhân loại 
học và khảo cŠ học thế giới. 

Từ năm 1960 đến 1962 — 1963, ở Ôn-đu-vai, nước Tan- 
< đa-ni-a (Đông Phi), Li-ky (L.S.B. Leakey) dä phát hiện xương 
hàm, xương sọ, xương ngón fay, xương bàn chân của một 
loài linh trưởng trong các lớp đất sớm, đồng thời hoặc muộn 
hơn lớp đất mà ông ta đã phát hiện được di cốt của loài 
Din-gian-tơ-rốp (Zianthropus, có nghĩa là «người Bóng Phi») 
năm 1959. Ông coi những răng mới phát hiện là của một 
giống người cŠ mà ban đầu óng đặt tên là «người Tiền 
Đông Phi» (PrezinjanthropH3), về sau đồi tên {hành người 


khéo léo» Hó-mó Ha-bili-xơ (Homo habilis). Theo Li-ky và 
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một số người khác, Hô- mỏ Ha-bi-li-xơ có thè tich óc B73 w 
63Ocm#, lam hơn óc Ô -ato - ra - lô - pi - leo, những nhỏ hơn ðe 
người vượn Gia-va Rang của Hô- mó Ha-bi-li-xe có những 
nét người, nhưng đồng thời cüng cò những net vron. Xương 
bản tay rất giống bản tay ngươi với những đốt móng rêng, 
Nhưng xương bàn tay-lón, mắc đâu là xương trổ con sùng với 
một số đặc diêm kháe cũng còn những đặc điềm vượn ngườk 
Xương bản caàn chứng tỏ Ho-mo Ha-bi-li-xo di bai chan ni 
người, nhưng ngón dai bon người, xòe rộng, có thể còn gi 
trong mức độ nào đó chức nắng cảm bát, 

Trên mot số xương Hỏ -mô Ha-bi-li-xơ, cò vết năng thứ 
án thịt, có lê Hà-mo Ha-bi-li-vơ đã bị su tử hay hồ rang grow 
ăn thịt, Dựa vao hình thái các di cốt, đặc biệt là dựa vao sự 
tôn tai của một số omg cụ bằng thạch anh và cuội trong các 
lớp tim thấy Hò-mò fabi-li-xơ, Li-ky cho rằng Hồ -mó Ha- 
bi-l-xơ đã la Người. Giống Din-gian-tơ-rốp phát hiện năm 1956 
trước kia được Li-ky coi là người thì sau khi phát biện Flo-me& 
tfa-bi-li-xơ. ông ta lại soi Dũi-gian-ty-rốp là một O-xto-ra-16- 
pi-tic và bị Hỏ-m Ha-bi-li-wur giết chết. Nièn dai của Hö-meẻ 
Ha-bi-i-xơ, dựa vào phương pháp phản tich ka- DR. àe = 3014, 
theo Li-ky là T triêu 75 van năm đến 2 triệu năm. Và như vậy, 
theo êng, Ho-mo Ha-bi-li-xơ la ngươi xưa nhất trong số những 
người hoa thạch đã phát hiện được. 

Phát biện cúr Li-kv dš gấy ra một cuộc thảo lyan sỏi ngi 
trong các nhà ¿ó nhàn loai học thế giới, nhất là trong cuộc 
hội nghị quốc tế lân thử VII của các nhà nhàn loại học vä 
dan Lộc lọc họp ở Màt-sco—-va nám 1964. Mot sổ thừn nhận 
Ho~mô Ha-bi-li-xo là người, đã biết chế tạo công cự và có thể 
là chủ nhàn của văn hóa Tiên Sen đã tìm thấy ở nhiều nơi, 
Một số khác phủ nhận Hó-mo Ha-bi-li-xơ là người, coi đó là 
một Ò-xtơ-ra-iỏ-pi-téc hoác là một Mè-gan-tơ-rốp, không thừa 
nhàn hoạt dòng chế tác công cụ của Ho-mó Ha-bi-li xơ. Mot số 
khac nghỉ ngờ niên đại của Hò-mò Ha-bi-li-vxơ hoặc bác bỏ 
quyền đặt tên linh trưởng này theo giống loài mới, 

Gần dày người ta phải hiện được ở Le-tò -lin ( Lactolil} 
(Kè-ni-a) 11 cá thề có die điềm Ho-mó Ha-bili-xơ và ë A-pha 
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(Afar) (Ê-ti-ö-pi), cũng phát hiện một nhóm gồm 7 cá thà như 
vậy. Những hóa thach Ho-mô Ha-bi-li-xơ ở Le-tô-lin cò niên 
đại từ 3.350.000 năm đến 3.750.000 năm. 

Cuộc thảo luận quanh Hỏ-mô Ha-bi-li-xơ chưa kết thúc thì 
lai này sinh vấn đề «sọ 1470». Năm 1972, R Li-ky (con trai của 
R. Li-ky) phát hiện ở Cu-bi Pho-ra (Koobi Fora), phia đông hồ 
Hu-đon-phơ (Rudolf) nước Kê-ni-a, một cái sọ còn xương hâm 
trên, được đăng ký ở Bảo tàng Quốc gia Kê-ni-a vời số liện 
INM-ER—1170 (1). So này có dung tích trên 800cm3, vượt xa Hò- 
mò Ha-bi-li-xơ và gần người vượn Gia-va, Nhưng sọ lại có u 
mày không nhà ra như người vượn Gia-va hay Hô- mô Ha-bi- 
li-xơ, nhiều đặc điềm gần người hiện dai, Niên đại K40/A40 của 
sọ này được công bố lần đầu là gần 2.900.000 năm. Gần đây, 
niên đại của sọ này được xác định lại bằng phương pháp A40/ 
A39 thì chỉ là từ 1 triện 60 vạn năm đến 1 triệu 80 van năm. 
Như vậy là tương đương với niên đại «người khéo léo» ở Ôn- 
du-vai. Do chỗ «sọ 1470» rất khác so Hô-mô Ha-hi-li-xơ và có 
những đặc trưng tiến bộ, hiện nay, một số học giả chi thừa 
nhận sọ này và một ít hóa thạch khác (như các hóa thạch có 
số hiện KNM—ER 1590, 0H7, 0H15, SK 15, SK 847...) mới là đại 
bièu xưa nhất của giỗng người. Vấn đề còn được tiếp tục nghiên. 
cứu và thảo luan. 

/ Cho đến nay, con người vượn xưa nhất được tất cả các 
lọc giả thừa nhận vẫn là người vượn Gia-va. Di cốt người 
vượn Gia-va lần đầu tiên được người thầy thuốc Hà-lan Buy- 
boa (E. Dubois) phát biện ở Tơ-ri-nin (Trinil) miền Trung 
Gia-va (In-đỏ-nẻ-xi-a) khoảng các năm 1890—1892, Sau đó, từ 
năm 1936 đến năm 1941, nhà cò nhàn loại học Hà.lan Cơ-nic- 
xvan (von Koenigswald) lại phát hiện được nhiều di cốt khác 
của người vượn ở Xan-ghi-ran (Sangiran), cũng thuộc Trung 
Gia-va. 

Đuy-boa đã đặt tên cho người vượn mà ông phát hiện là ` 
«Pi-tê-can-tơ-rốp đi thẳng» (Pithecan†hropua erectus). Trong số 


(1) KNM — ER là viết tắt chữ Anh (Kenya National Museum— East 
Rudolf) có nghĩa là Hảo tàng Quốc gia Ké-ni-a—Bông Ru-đôn-phơ 
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những xương cốt Cơ-nic-xvan tìm được, người ta chia thêm : 
một số loài mới (P. robutus, P. modjokerlensis). Những đi cốt - 
này nằm trong các lớp thuộc sơ ky và trung kỳ thế cánh tån.: 
(plê-i-xtö-xen). Lớp xưa nhất chứa di cốt Pi-tê-can-tơ-rốn có ` 
niên đại vào khoảng 70 vạn năm, lớp muộn nhất có niên đại - 


vào khoảng 50 vạn năm, 


Nghiên cửu các xương sọ và xương chị đã phát hiện được, ` 


chàng ta có một khái niệm khá đầy đủ vë cấu tạo thề chất” 


của Pi-tê-can-tơ-rốp Gia-va. 
Người vượn Pi-tê-can-tơ-rốp Gia-va có trần thấp, bot ra 


sau, u mày nồi cao như vượn. nhưng thể tích óc đã khá lớn, - 


từ 70 cm! đến 900 cm, Con số đó thấp hơn nhiều so với 


người hiện đại (1300 — 1500 cm?) nhưng vượt xa các loài. 


vượn người hóa thạch và hiện đại (325 — 650 emi). 
Phần óc phia trán của Pi-tẻ-can-tơ-rốp phát triền kém hơn 
người biện đại. Điều đó có nghĩa là Pi-tê-can-tơ-rốp chỉ có thè 


tồng hợp các hiện tượng và kiểm tra cử động của minh ở một 


. trình độ rất thấp so với người hiện đại. Óc phần thái đương ` 
của Pi-tẻ-can-tơ-rốp cũng đã vượt vượn người nhưng không - 


xa lắm, điều đó chứng tó người Pi-tê-can-lơ-rốp đã phát ra 
nhiều thanh Am hơn vượn, họ có thể nghe rõ và hiều những 
thanh âm đó và như vậy, họ đã bắt đầu có ngỏn ngữ. Chỉ có 
óc phần chầm của Pi-tê-can-tơ-rốp là phát triền cao, do đó 
có thể nói là thị giác của của người vượn Gia-va đã bằng thị 
giác người hiện đại. | 

Nhin chung thì cấu tạo óc Pi-tê-can-tơ-rốp còn cách rất 
xa óc người hiện đại. Trong khi đó, xương đùi của Pi-tê-can- 


tơ-rốp lại rất gần với xương đùi người hiện đại. Xương đùi cho ` 


ta biết Pi-tê-can-tơ-rốp Gia-va cao 165cm. Nghiên cửu xương 
đùi, người la biết chắc rằng Pi-tẻ-can-tơ-rốp đã đứng thẳng 
trên hai chân, hai tay tự do, không chống xuống đất đề đỡ 
thân thể. Hai tay được giải phóng có thề chế tạo công cụ. 
Chính do lao động mà ở những người đầu tiên này, tay chân 
phát triền vượt hơn sọ một it. 

Hiện nay, bên cạnh xương cốt người vượn Gia-va, chưa 
tìm thấy một công cụ bằng då nào; nhưng cấu tạo thề chất 
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a họ cho phép chúng ta dự đoán "ring họ đã biết chế tạo 
mg cu một cách có hệ thống. Ò miền Trung Gia - va, người 
đã phát hiện được đồ dá cũ sơ kỳ ở Pa -chỉ-tan. Các nhà 
xảo ch học cho ring các công cụ ở đây là của người Pi-tê- 
n-tơ-rốp. 

Người vượn Trang - quốc Xi-nan-tơ-rốp cũng thuộc vào 

m người vượn, nhưng ở một trình độ phát, triền cao hơn 
lười vượn Gia-va. 

Di cốt người vượn Trung-quốc đầu tiên được phát hiện ở 
u-khầu-điếm, cách Bắc - kinh 48 km về phía Tây Nam. Năm 
27, đã phát hiện được răng làm người vượn ở đây. Các nhà 
ios học đã đặt tên cho giống người vượn này là Xi-nan-tơ- 
p (có nghĩa là «người Trung-quốc») loài Bắc - kinh (Sinan - 


ropus pekinensis). Năm 1929, nhà cÓ sinh vật học Bùi-văn- ˆ 


ung đã phát hiện được một.xương sọ hoàn chỉnh của người 
rợn Bắc-kinh. Từ đó cho đến năm 1937, bắt đầu cuộc chiến 
anh chống Nhật, ở Chu-khầu-điếm đã phát hiện được 5 xương 
. người vượn khả hoàn chỉnh, 9 mảnh xương sọ, 11 xương 
im dưới, 147 cải răng cùng với nhiều mảnh xương chỉ. Nhưng 
¡ng phán nộ là những di éốt quý bảu đó đã bị bọn để quốc 


P cướp đi trong chiến tranh, hiện nay khong rõ tung tích ở. 


w. Sau khi Bắc-kinh giải phỏng năm 1949, công tác khai quật 
áu-khẩu-điểm bị gián đoạn trong 12 năm lập tức được khôi 
me, Cho đến nay, ở Chu-khầu-điểm đã phát hiện thêm được 
Ót số di cốt quan trọng của người,vượn Bắc-kinh. 

Niên đại tuyệt đối của Xi-nan-tơ-rốp Bắc-kinh dựa vào 
tân tich ka-li—ác-gông, vào khoảng 40 vạn năm, Người vượn 
-nan-tơ-rốp có cấu tạo cơ thê gần giống Pi-tê-can-tơ-rốp Gia- 
u nhưng phát triền hơn. Thể tích óc của các xương sọ Xỉ-nan 
-rốp Bắc-kinh đo được từ 915 em? đến 1225 cm‡, trung bình 
o khooảng 1050 cm, Trán Xi-nan-tơ-rốp thấp, but ra sau, 
lung so với Pi-tê-can-tơ-rốp Gia-va thì vẫn là cao hơn và nhớ 

trước hơn. Ở Xi-nan-tơ-rốp đã xuất hiện tính chất thuận 
y phải. Đó là một đặc điềm của loài người. Ở người Pi-té- 
n-tơ-rốp Gia-va, đặc điềm này chưa thề hiện rë rệt. Đặc 
èm thuận tay phải ở Xi-nan-tơ-rốp được chứng minh. bằng 
e điềm hơi thiếu cân đối của óc. Úc phần trán của Xi-nan- 
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tơ-rốp cũng cho chúng ta biết họ đã có ngôn ngữ. 

Người Xi-nan-tơ-rốp cũng có xương chân tay phát trik 
gần người hiện đại hơn là xương so. Xương dhi và xương 
chày rất gần người. Dựa vào các xương này, chúng ta bië 
Xi-nan-tơ-rốp cao khoảng 156 — 157 cm. Một đặc điềm nguyên 
thủy của xương chân là vách xương dày và ống tủy hẹp. Phi 
tủy chỉ chiếm 1/3 đường kinh nhỏ nhất của xương dhi Xš 
nan-tơ-rốp, trong khi ở người hiện đại là 1/2. Xương cánh 
tay và các xương vai (xương đòn, xương bả vai) Xi-nan-tơ-rốp 
lại càng giống người hiện đại hơn xương chán, nhưng cũm 
như xương chân, vách xương dày và tủy hẹp. Không nghị 
ngờ gì nữa, người Xinan-tơrốp đã đi thẳng trên hai chân 
` Troäg hang Chu-khầu-điếm đã phát hiện được nhiều côn, 
cụ đá thô sơ. Đó là công cụ lao động của người vượn Trung 
quốc. Trong hang có nhiều tro than, chứng tỏ người vượn | 
day đã biết dùng lửa và giữ lửa. Người Xi-nan-tơ-rốp sốn 
bằng săn bắt và hái lượm. Bấy giờ hiệu suất lao động còn d 

thấp, cuộc sống của người vượn vô cùng gian khồ. Tuổi th 
của Xi-nan-tơ-rốp không dài. Trong hơn 40 người vượn Bš: 
kinh đã phát hiện, khoảng 1/3 sống đến 14 tubi, chừng tj 
chết vào khoảng 30 — 50 tuổi, người thọ nhất cũng khón 
đến 60 tuôi. | 
Năm 1963, ở huyện Lam-điền tỉnh Thiềm-tây (Trung-quế 
` cách thành phố Tây-an 50 km về phía Đông Nam, đã phát hi 
được xương hàm dưới của một người vượn ở đây. Nhà nhá 
loại học Ngô-nhữ-Khang cho rằng những di cốt người vg 
tim thấy ở đây cũng giống di cốt người vượn Bắc-kinh nhưt 
mang những đặc điềm nguyên thủy hơn. Ngô-nhữ-Khai 
đặt tên cho người vượn ở dày là Xi-nan-tơ-rốp loài Lam-dit 
(Sinanthropus lantiensis). 
Ngudi vượn — những con người còn mang nhiều tí 
chất vượn — không phải chỉ sống ở In-đô-nê-xi-a và Trun 
quốc. Người ta phát hiện được nhiều di tích người thuộc gi 
đoạn người vượn ở nhiều nơi trên thế giới. 

Năm 1907, ở Mau-e, gần thành phố Hai-đen-héc (Đức), ph 

hiện được một xương hàm. Xương hàm này mang những t 
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negn và nét người, thô, to, có nhánh lén rộng (51 mm, người 
dén đại 30 mm), chiều ngang rộng, không có cùm nhung răng ` 
ai rất giống người hiện đại, không có khoảng hở, rắng nanh 
thông nhô cao, cũng răng hình Pa-ra-bôn. Người ta đặt tên 
à «người Hai-đen-béc» (Homo heidenbergensis). Niên đại tuyệt 
lối khoảng 40 vạn năm. = 


Năm 1947, trong hang Xváccran-xơ (Swaricrans) ở Nam 
el nơi đã tìm thấy một loại Ô~-xtơ-ra-lô-pi-tec (Paranthropus 
crassidens) đã phát hiện được một xương hàm dui mà Bò- 
rum (R. Broom) và Rô-bin-xơn (D. Robinson) cho là gần với 
xương hàm dưới của người vượn Gia-va và người vượn Bắc- 
kinh. Họ đặt tên là Tê-lan-tơ-rốp (Telan(hropus capensis). 

Năm 1954 — 1955, ở Téc-ni-phin, An-giê-ri, nhà cò sinh 
vật học Pháp Á-ram-bua (C. Arambourg) và nhà khảo cô học 
Đức Hốp-siét-te (R. Hoffstetter) đã phát hiện được 3 xương 
hàm đưởi và một mảnh xương thái dương người bên cạnh 
xương cốt động våt trung kỳ plè-i-xiÔ-xen (cảnh tân) và nhiều 
riu tay kiều A-sơn bằng quác-dit. Niên đại vào khoảng 36 vạn . 
năm. Xương hàm và răng rất giống người vượn Trung-quốc và 
Hai-đen-béc. Mảnh xương thái đương dày, bên trong có đấu 
mạch máu giống người vượn Trung-quốc. A-ram-bua đặt tên 
là người Át-lan-tơ-rốp (Atlanthropus mauritanicus). > 

Năm 1954, nhà khảo cŠ học và địa chất học Bi-béc-xóng 
(P. Biberson) đã phát hiện trong hang Ki-di Ap-de-ra-man 
(Sidi Abderrahman) gần thành phố Ca-xa-blăng-ca (Casablanca), 
'nước Ma-rốc, hai mảnh xương hàm đưởi bên cạnh các riu tay 
A-sơn và xương cốt động våt cuối trung kỳ plẻ-i-xtó-xen. 


Xương hàm người Xi-di — Áp-đe-ra-man (còn gọi là người ` l 


(Ca-xa-blăng-ca) rất giống người Ảt-lan-tơ-rốp (1). 

` Ở Ôn-đu-vai (Tan-đa-ni-a) năm 1960, Li-ky đã phái hiện 
một xương so người hóa thạch trong tầng II, ở độ cao hơn 
nơi phát hiện Hó-mó Ha-bi-li-xơ và Din-gian-tơ-rốp. Trong 


(1) Cá người đề nghị tên người vượn Xi-đi—Áp-đe-ra-man và người 
vượn Tee-ni-phin là Pi(hecanthropns maghrebiensis. f 
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` lớp này cỏ cả những riu tay kiều Sen. Xương sọ đó có tité 


những đặc điềm của người vượn như u mày nhỏ cao, trả 
bot ra sau, có phần cao hon trán người von nhưng thấp ha 
người vượn Bắc-kinh (1). 


Trong quá trình lao động, người vượn đã đần dần cải HỆ 

cụ và chính bản thân cơ thè con người cũng biến chuyằ 

Từ giai đoàn người aen, loài người tiến lên một giai dom 
cao hơn : giai đoạn Người CÒ hay giai đoạn người Né-ai 
đéc-tan. | 


Sở đi giai đoạn phát triền này gọi là giai đoạn Nê-an-đ& 
tan vÍ di cốt người thuộc giai đoạn này phát hiện dän tiên. 
Ne-an-đéc-tan, Năm 1856, trong hang Nèẻ-an-đéc-tan gần thản 
phố Đuýtren-đoóc-phơ (Dusseldorf) nước Đức, đã phát hih 
được một chỏm sọ và những xương khác của một người bë 
thạch. Những di cốt đỏ được nhà giải phẫu Anh-King mê | 
năm 1861 và đặt tên là «người Né-an-đéc-tan» (Homo neandd 
thalensis). 


Cho đến nay, người la đã phát hiện được nhiều di d 
người Nê-an-đéc-tan ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Nhüm 
di cốt này thường tìm thấy cùng với cóng cụ đá trung ky thi 
đại dë đá cũ. Gần chúng ta nhất ở Mã - bá, huyện Khứ 
giang Quảng-đông (Trung-quốc) năm 1958, đã phát hiện mi 
xương sọ người cò. Các nhà khoa học Trung-quốc đã nhị 
thấy người Mã-bá có những đặc điềm Né-an-đẻc-lan và coil 
đại biều cho giai đoạn này ở Trung-quốc, cũng như ngwi 
Trường dương ở Hồ-bắc, người Đinh-thôn ở Sơn-tày và ngwi 
Hà-sáo ở Nội-mông. Ở In-đô-nêxi-a khoảng 1931 — 198 
người ta đã phát hiện được 11 xương sọ ở bờ sông Xó 
gần Ngan-đỏng, Các nhà nhân “lori học coi những xương : 
này thuộc giai đoạn Nê-an-đéc-tan. Họ đặt tên là «Ngư 
Xô-lô» (Homosoloenss) hay «Người Gia-vas (Javantbropm 


(1) Có người đề nghị đặt tên người vượn Ôn-đu-vai là Pitiheta 
fhropas olduəqiensis, có người gọi là Homo leakey hay Heme erect 
lưekey. 
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Nhìn chung, người Nê-an-đéc-tan ở khắp các nơi đều có 
những đặc điềm trung gian quá độ giữa người vượn và người 
hiện đại nhưng ở những nhóm khác nhau, những khu vực 
khác nhau, cấu tạo cơ thề của người Nè-an-đéc-tan có nhiều 
điềm không giống nhau f 

Ngay ở châu Âu, nơi phát hiện được nhiều di cốt Nê-an- 
đéc-tan, cũng tồn tại hai nhóm khác nhau. Một nhóm Tay Áu 
muộn (có niên đại băng hà Vuyếc-mơ), còn gọi là nhóm «Nê- 
an-đéc-tan cò điền» hoặc < nhóm Sa-pen > (vì lấy đi cốt ở 
La Sa-pen. ô Xanh (La Chapelle aux Saint) nước Pháp làm 
tiêu biều) Người Né-an-đéc-tan phát hiện đầu tiên ở Đức 
cũng thuộc nhóm này. Một nhóm Tây Âu sớm (có niên đại 
trước băng hà Vuyếc-mơ), còn gọi là nhóm «Nê-an-đéc-tan 
không điền hình » hoặc « nhóm E-ringxđoóc» (vi lấy di cốt 
ở E-ring-xđoóc (Eringsdorf) nước Đức làm tiêu biều), Có 
khi người ta còn gọi những người Nẻ-an-đéc-tan thuộc 
nhóm này là người < Tiền Nẻ-an-đéc-tan» hay "người «Tiền 
Mu-xchi-ê ». i l f 

ˆ Điều làm cho các nhà cŠ nhân loại học chú y là ở những 
người Nê-an-đéc-tan Tây Âu thuộc niên đại sớm lại có nhiều 
nét gần với người hiện đại hơn là người Nê-an-đéc-tan Tây 
Âu có niên đại muộn. Người Nê-an-đéc-tan Tây Âu muộn hay 
«người Nê-an-đéc-tan cŠ điền > là những người có u mày rất 
to, thô, nhỏ ra trước, gần giống người vượn, trán thấp bợt 
ra sau, sọ thấp, thề tích óc lớn (1300 — 1700 èm), có u 
chàm, lỗ chằm lùi ra phia sau của xương sọ, xương mặt rất 
lớn, hàm déi to khoẻ và không có cằm... Người Ne-an-đéc- 
tan Tây Âu sêm lại có nhiều nét gần người hiện dại như thề 
tích óc trung bình (trung bình là 1300 emt, tối thiều là ag 
Stai-hai-mơ 1070 cms, tối đa là sọ. E-ring-xđoóc 1450 cm3), 
hộp sọ tương đối cao, trán cao và thẳng hơn người « Nê-an- 
đéc-tan ch điền x, đầu tròn lỗ chàm lớn, dịch ra phia trước... 

Do chỗ nhóm Nẻ-an-đéc-tan có niên đại sớm ở Tây Âu 
mang nhiều tính chất gần với người hiện đại hơn là nhóm . 
Nẻ-an-đéc-tan muộn, gần đây, nhiều nhà nhân loại học đã 
cho rằng chinh nhóm Nê-an-đéc-tlan muộn, do tính chất đặc 
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hóa của họ, có thề có một bộ phận nhỏ tham gia vào quá 
trình hình thành người hiện đại, còn đại bộ phận đã bị 
tiêu diệt. 

Nhóm Nẻ-an-đéc-tan có nhiều tinh chất gần với người 
hiện đại hơn cả là nhóm Né-an-đéc-tan phát hiện được ở 
vùng Tiền Á (Pa-le-xtin — Iring). Nhóm này được gọi là 
«Nhóm Nê-an-đéc-tan tiến bộ >. Còn người Nê-an-đéc-tan In- 
đô-nẻ-xi-a («người Xô-lô >), cũng như người Nêe-an-đéc-tan ở 
Dšm-bi-a châu Phi (tức < người HRỏ-đê-di » (Homo rhodesiensis), 
mang nhiều đặc điềm nguyên thủy, gần với người vượn. 

Nhưng, đầu hiện nay chúng ta biết có một bộ phận nào 
đó của người Nẻ-an-đẻc-tan đã đi rë ra khỏi con đường Dën 
lên người hiện đại và bị tiêu diệt thì điều đó cũng kbông thể 
- phủ nhận được luận điềm đúng đắn cho rằng Né-an-đéc-tan 
là một giai đoạn GI yếu trong đuá trình tiến hóa của loài 
người trước khi trở thành người hiện đại (1). 

Đến hậu kỳ thời đại đồ đá cũ, cách đây chừng 4, 5 vạn 
năm (hoặc theo những phát hiện gần đây thì có phần sớm 
hơn nữa), con người thuộc loại hình hiện đại xuất hiện. Đó 
là loại hình mà các nhà khoa học gọi là Hó-mỏ xa-piên-xo 
(Homo sapiens) — nghĩa là «người có trí tuệ», Giai đoạn 
này còn gọi là giai đoạn < Người Mói», tiếp sau giai đoạn 
người C$ tức người Nê-an-đéc-tan. gef 

Nếu người Nêẻ-an-đéc-tan còn mang những đặc điềm 
nguyên thủy gần với vượn thì ở người Mới hậu kỳ đồ đả cü, 
những đặc điềm đó hoàn toàn biến mất. Người Mới có trăn 
cao, mắt thẳng, cằm nhỏ ra. Thë tích. óc của người Mới 
không vượt quá thè tích óc người Nê-an-đéc-tan, nhưng cấu 
-tao của óc biện đại hơn nhiều, Xương cốt cũng nhỏ nhắn hơn 
xương người Nè-an-đéc-tan. Người Mới đã đi thẳng hoàn toàn, 
lưng không gü và cŠ không cúi về trước như người Nẻ-an- 


(1) Cũng cần nhắc đến một khuynh hưởng hị 4 
' š n na i 
nhà nhàn bọc là coi người Nẻ-an-đéclan cü A Ba: oi Wee 
đại, do đó„ họ gọi người Nê-an-đéc-tan là Homo sapiens neanderthalen- 
sis, còn người hiện đại trước đây thì họ gọi là Homo sapiens. 
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đéc-tan. Trong cơ bản, cấu tạo thề chất của người hậu kỳ 
đồ đá cũ đã rất giống người hiện nay. Nếu từ người vượn — 
người Tối cô — qua người Cô đến người Mới có một sự biến 
chuyền lớn trong cấu tạo cơ thề con người biến chuyền rất 
jt. Vì thë, sự xuất hiện e người trí tuệ » ở hậu kỳ đồ đá cũ có 
thể coi là bước nhảy vọt thứ hai, sau bước nhảy vọt từ vượn 
thành người, trong quả trình tiến hóa của nhân loại, 
Hiện nay, đã phát hiện được nhiều hỏa thạch người Mới 
_ hậu kỳ đồ đá cũ trên thế giới, trong một khu vực phán bố 
rộng hơn khu vực phân bố của người Nẻ-an-đéc-tan. ` 
Giai đoạn xuất hiện người Mới cũng là giai đoạn xuất hiện 
các chủng tộc. Ở hậu kỳ đồ đá cũ đã bình thành ba chủng tộc 
lớn biện đại: đại chủng Da Vàng hay Môn-gỏ-lỏ-it, đại chủng ` 
Da trắng bay đ-rò-pô-it, đại chủng Da đen hay Ô-xtơ-ra-Ìlô 
Neẻ-grỏ-it. Người Crỏ-ma-nhông hậu kỷ đồ dà cũ ở Châu Âu 
có thề coi là đại biều của đại chủng Ơ-rô-pỏ-it da trắng. 
Người Gri-man-đi ở Y có thề coi là đại biều của đại chủng 
Nẻ-grô-it da đen. Nhưng xương sọ người Sơn-đỉnh-động (Đắc- 
kinh), người Tứ4đương (Tử-xuyên), người Liễu-giang (Quảng- 
đông) hậu kỳ đồ đá cũ ở Trung-quốc đều mang đặc điềm của 
đại chủng Môn-gô-lô-it đa vàng. Giữa các chủng tộc cò đại: 
nguyên thủy đó, sự khác nhau ít hơn là giữa các chủng tộc 
đang hình thành. 
: Cần lưu ý là những đặc điềm chủng tộc là những đặc 

điềm thân thề thứ yếu bên ngoài như màu da, màu tóc, màu 
mắt, dạng mặt, dạng mũi, dạng sọ bèn ngoài... Những đặc 
điềm đó hoàn toàn không có y nghĩa quyết định đối với đời 
sống con người. Tất cả các chủng tộc đều có khả năng như nhau 
trong việc chỉnh phục tự nhiên, cải tạo xã hội và sáng tạo 
ra các hình thức kỹ thuật, văn hỏa. Cấu tạo của óc, của chân 
tay cũng như đặc điềm sinh lý ở tất cả các chủng tộc đều 
giống nhau. 

Không thể thuyết minh sự hình thành đặc điềm chủng tộc 
bằng một số nguyên nhân giản đơn nhưng có thề khẳng định 
rằng trong quá trình hình thành đặc điềm chủng lộc, hoàn 
cảnh tự nhiên đã đóng một vai trò quan trọng, Màu da là 
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một ví du rõ ràng về sự thích ứng tự nhiên. Màu da người 
đậm nhạt là do lượng sắc tố mè-la-nin trong da quyết định. 
Sắc 16 Mê-la-nin có khả năng hấp thu tia tử ngoại mặt trời, 
do đỏ có tác dụng bảo vệ các kết cấu quan trọng trong da, 


Người da đen sống ở vùng xich đạo chau Phi và Tây Thái- 
bình-đương, luôn năm ánh nắng chat chang, tất nhiên phải có 
nhiều mê-la-nin trong da và da phải đen. Tóc người da đen 
thường xoắn, đó cũng là một hình thức thích ứng đề chống 
nhiệt. Người Mỏn-gỏ-]ô-Ít có khe mắt hẹp, thường là mắt một 
mi hay có mỉ góc che hạch nước mắt, những đặc điềm dó có 
thề liên quan với điều kiện sống trong vùng nhiều gió cát ở 
Trung Á và Xi-bi-ri. Đấy chỉ là một vài vi dụ nói lên tác đụng 
của tự nhiên đối với sự hình thành đặc điềm nhân chủng. Sự 
hình thành đó có nhiều nhân tố vô cùng phức tạp. VMuốn 
thuyết minh các nguyên nhân hình thành đặc trưng một 
chủng tộc nào đó, chúng ta phải theo dõi quá trình phát triền 
lịch sử của chủng tộc đó, tiến hành phân tích toàn diện mới 
có thè có kết luận đúng đắn. 


än nói thêm là hoàn cảnh tự nhiên chỉ có tác dụng đối 

với quá trình hình thành chủng tộc trong các giai đoạn sêm của 
chế độ công xã nguyên thủy, Khi kinh tế, kỹ thuật, văn hỏa 
của con người phát triền hơn thì sự thích ứng tự nhiên không 
còn là nguyên nhán xuất hiện chủng tộc nữa. 

Sự cách biệt cô lập giữa các nhóm người và sự lai giống 
`đã đóng vai trò to lớn trong việc xuất hiện chủng tộc. Cho đến 
nay, không có một tộc nào là không pha máu nhiều thành 
phần chủng tộc khác nhau. Bọn theo chủ nghĩa chúng tộc cho 
rằng có những chủng tộc «cao đẳng» thuần túy, có dòng máu 
tinh khiết, đó IA điều bia đặt vô căn cử, 

Không có những chủng tộc «cao đẳng» và những chủ 
«hạ đẳng». Tất cả những chủng tộc hiện đại đều GE 
vượn và người vượn một quãng đường đi lên như nhau. Tất 
cả các chủng tộc đều có trí lực sảng tạo bằng nhau, Bọn theo 
chủ nghĩa chủng tộc ra sức đề cao vai trò của người đa trắng 
đổi với văn minh nhân loại, nhưng nên nhớ rằng những văn 
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minh rực rỡ cồ xưa trên bờ sông Nin, sông Ấn hay sông Hoàng 
là của người da màu. Sự tồn tại những dân tộc lạc hậu hiện 
tại chỉ là hậu quả lịch sử của áp bức giai cấp và áp bức dân tộc, 
Bọn dé quốc phải chịu trách nhiệm về tinh trang đỏ. Trong 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, tất cả các 
dân tộc đều bình đẳng, đều có thề phát huy mọi tài năng sáng. 
tạo và đều có thè nắm lấy tất cả mọi thành tựu văn hóa. 


Khi nghiên cửu vấn đề nguồn gốc loài người, chủng ta 


| không thề không chú ý đến động lực thúc đầy quả trình hình 


thành con người. 

Đác-uyn đã có công lao lớn trong việc vạch ra được vị tri 
của con người trong giới sinh vật và mối liên hệ thân thuộc 
giữa con người và động vật cao đẳng. Ông đã chỉ ra rằng 
người và vượn người hiện đại là con cháu của một giống vượn 
người hóa thạch. Luận điềm của Đác-uyn về nguồn gốc loài 
người gắn liền vöi phát hiện của ông về quy luật chọn lọc tự 


` nhiên trong giới sinh vật. Do chọn lọc tự nhiên mà giống vượn. 
_ người hỏa thạch, tò tiên của loài người đã xuất hiện. Học 


thuyết của Đác-uyn vẫn không giải quyết được triệt đề vấn đề 
vì sao loài người đã tách ra khỏi giới động vật và vì sao con 
người tối eb đã biển chuyền thành người hiện đại. Đác-uyn 
đã dùng quan điềm thuần túy sinh vật học đề giải quyết các 
vấn đề đó, ông đã coi loài người cũng như các giống loài sinh 
våt khác, phát triền tuan theo quy luật sinh vật, mà không 
thấy được sự khác biệt về chất giữa người và động vật. 


Chỉ có Ăng-ghen vĩ đại mới giải quyết được một cách 
chính xác vấn đề nguồn gốc và sự phát triền của loài người. Trong 
tác phầm nồi tiếng «Tác dụng của lao động trong sự chuyển ` 
biến từ vượn thành người» viết năm 1876, Ăng-ghen đã nêu 
ra một cách duy vật và biện chứng nguyên nhân làm cho loài 
vượn biển thành người lå động lực thúc đầy quá trình đó. 


Ăng-ghen vạch rë chỗ khác nhau căn bản giữa người và 


. động vật là lao động «Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên ` 


của toàn bộ sinh hoạt loài người, và nhi thể đến một mức 
mà, trên một ý nghĩa nào đẻ, chúng ta phải nói : lao động đã 
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sảng tạo ra chỉnh bàn thân con người» (1), «Có đặc điềm gi 
phân biệt đàn vươn và xã hội loài người? Đó là lao động» (2). 
«Loài động vật chỉ lợi dung tự nhiên bên ngoài và chỉ đơn 
thuần vì sự có mặt của mình mà gây ra những biến đồi trong 
tự nhiên ; còn con người thì đo đã tạo ra những biến đồi đó, 
mà bắt tự nhiên phải phục vụ cho những mục địch của mình, 
mà fhống trí tự nhiên. Và chính đó là chỗ khác nhau chủ yếu 
và cuối cùng giữa con người và các loài động vật khác, và một 
lần nữa, chính cũng lại nhờ lao động mà con người mới có 
được sự khác nhau đỏ» (3). 


Ang-ghen đã miêu tả sự biến hỏa từ giống vượn người kỷ 
địa chất thứ ba thành người do tác dụng của lao động và trong 
quá trình lao động tập thề. Do chuyền xuống mặt đất, giống 
vign người tò tiên của loài người dàn dần đi thẳng người 
được. Hai bàn tay được tự do, phải đảm nhận thẻm nhiều hoạt: 
động khác. Và dần dần, tŠ tiên con người đã dùng đói tay của. 
mình chế lao ra công cụ. Bước biến chuyền của đòi tay tŠ 
` tiên chúng ta từ chỗ không biết chế tạo công cụ đến chỗ biết 
chế tạo công cụ là một quả trình rất làu dài và chậm chap. 
Ảng-ghen viết: «Chưa hề có một bàn tay vượn nào có thể chẽ 
tạo ra được một cải dao bằng đá thô sơ nhất». eTrước khi viên 
đá đầu tiên được bàn tay con người làm thành một con dho, 
thi bao nhiêu thời đại đã troi qua rồi, và so sánh với các thời 
đại đó, thì thời đại lịch sử mà ta đã biết không thấm vào đàu 
cả. Những bước quyết định da được hoàn thành : bản tay tự 
midi phóng ; từ đây nó có thề đạt được ngày càng nhiều những 
sự khéo léo mới, và sự mềm dẻo đã đạt được đỏ di truyền 
lại cho con cháu và cử tăng lên mãi từ thế hệ này đến thế hệ 


(1) Ph. Ăng-ghen : Tdc dụng cha lao động (rong sự chuyỀn biển từ vegn 

_ thành người. Mác — Ang-gben, tuyền tập, tập H, Nhà xuất bản Sự thật; 
Hà-nội 1962, tr. 119. I 
(2) Như trên, tr, 128. 
(3) Ph, Ăng-ghen. Tác dan 


g của lao động trong sự ch 2 
thành người. Sách đã dẫn, tr, 138. g irong sự chuyỀn biển tir mượn 
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khác. Như vậy, bàn tay không những là khi quan dùng dš lao 
động mà còn là sản phầm của lao động nữa» (1). 

Do bàn tay người phát triền, toàn bộ cơ thè của tŠ tiên 
của chúng ta cũng thay đồi theo đo tác dụng của quy luật phát 
ièn tương quan. Với sự phát triền của bàn tay và với quá 
trình lao động, tầm mắt con người được mở rộng. Trong các 
đối tượng tự nhiên, con người phát hiện ra những đặc tính 
mới mà trước kia chưa biết đến. Mặt khác, lao động đã tạo 
khả năng cho các thành viên xã hội liên hệ chặt chë với nhau 
hơn, tương trợ và hợp tác thường xuyên hơn. Mỗi cá nhân 
càng ngày càng có ý thức rõ rệt về lợi ích của sự hợp tác đó. 
Con người đi đến chỗ phải nói või nhan một cái gi đây và nhu 
cầu đó đưa đến chỗ xuất hiện ngôn ngữ. «...ngôn ngữ bắt 
nguồn từ trong lao động và cùng phát triền vời lao động, dó 
là cách giải thích duy nhất đúng về nguồn gốc của ngôn ngữ (2). 

Lao động và ngôn ngữ đã kich thich sự phát triền của bộ ` 
óc. Các giác quan cũng song song phát triền theo và đến lượt 
bộ óc và giác quan lại tác động trở lại lao động và ngôn ngữ, 
thúc đầy lao động và ngôn ngữ tiếp tục phát triền. Trong lời 
nói đầu quyền Biện chứng của tự nhiên, Ăng ghen đã viết : 
«Chinh là từ ngày mà sau khi đã trải qua hàng nghìn năm 
đấu tranh, bản tay hoàn toàn trở thành khác với bàn chân và 
tư thế đứng thẳng được vững vàng chắc chắn hån rồi, thì 
con người mới tách ra khỏi con khỉ, và mới có cơ sở cho. sự 
phát triền của tiếng nói có åm tiết và cho sự phát. triền mạnh 
- më của bộ óc, sự phát triền, từ đó đã làm cho sự cách biệt 
giữa con người và con khi thành một sự cách biệt không thè vượt 

. qua» (3). : 

Ăng-ghen đã miêu tå sự biến chuyền từ vượn thành người. 
như vậy.. š : 

Ăng-ghen đã viết tác phầm «Tác dụng của lao động trong sự 
chuyền biến từ vượn thành người», vào We chưa phát hiện 


_“ .() Ph. Ảng-ghen: Tác đụng của lao động trong sg chuyền biến từ 
` een thành người. Sách đã dẫn, tr. 121 — 123. 
3 (D Như trên, tr. 125 I 
; (3) Ph. Ang-ghen : Lët nói đầu quyền «Biện chứng cña tự nhiên, Mác 
— Ăng-ghen Tugền (áp, tập II, Hà-nội 1962, tr. 108. 
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được những hóa thạch trung gian giữa vượn và người. Thế. 
mà, cho đến nay những phát hiện mới của khoa học cảng ngày 
. càng chứng minh cho tỉnh chất đúng dán của các luận điềm 

mà Ăng-ghen đã nêu ra. | | 

Các nhà cŠ nhân loại học hiện nay đã phát hiện được tính 
chất phát triền không đều giữa các bộ phận cơ thề của người. 
vượn Xi-nan-tơ-rốp, Pi-tê-can-tơ-rốp, thậm chỉ cá vượn Ô-xtơ- 
ra-lô-pi-téc. Thường là xương chân, xương tay nhiều tính chất 
gần người hơn so với xương sọ. Điều đó xác nhận luận điềm 
của Ẩng-phen về sự phát triền của chân và của tay do đi thẳng 
và lao động có trước sự phát triền của óc. Khi nghiên cửu bộ 
óc và xương hàm dưới của người von và người cò, nhiều 

` học giả hiện nay đã vạch ra những bước phát triỀn của ngôn 
ngữ dưới tác dụng của lao động. Các nhà sinh lý học, nhất 
là LP. Páp-lốp, cũng đã vạch ra được sự khác biệt giữa «hoat 
động công cụ» không có y thức của vượn người hiện đại và việc 
chế tạo cóng cụ có $ thức của con người. Páp-lốp chỉ ra rằng 
hoạt động thần kinh cao cấp của vượn người cũng như các 
động vật khác, không thoát khỏi hệ thống tin hiệu thử nhất, còn 
ở loài người thì đã xuất hiện hệ thống tín hiệu thứ hai, hay tín hiệu 
của những Un hiệu, tức ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ, tư duy: 
trừu tượng không xuất hiện và phát triền được. Tư duy trừu: 
tượng cũng như ngôn ngữ là thuộc tính của con người, ngăn. 
cách con người và động vật. Các nhà khảo cŠ học hiện nay 
cũng đã tìm được các chứng cử chắc chắn đề chứng minh rằng 
hoạt động săn bắt đã xuất hiện ngay trong giai đoạn sớm nhất 
của nhân loại. Và như vậy, rë ràng đã xác minh quan điềm 
của Ăng-ghen về vai trò của thức ăn bằng thịt trong quả trình 
chuyền biến từ vượn sang người, 

Tính đúng đắn của luận điềm về vai trò của lao động 
trong quá trình biến chuyền từ vượn thành người biều hiện 
sự vận dụng thành công học thuyết duy vật biện chứng và duy 
vật lịch sử. Nếu Đác-uyn đã giải phóng loài người khỏi bàn 
tay của thượng đế, đặt vào giới động vật, thì chỉnh Ẵng-ghen 
da tách loài người ra khỏi giới động vật, khiến cho con người 
thấy rõ bản chất của mình là người lao động, là người cải 
tạo và chinh phục tự nhiên, 
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Thời đại đồ dé trong khảo ch học lá thời đại nảy sinh 
và phát triền toàn thịnh của chế độ công xã nguyên thủy. Căn 
cứ vào các bước phát triền của kỹ thuật chế tác đả-và các 
nguyên liệu khác, căn cứ vào sự phát triền của các hình loại 
công cụ và căn cứ vào sự phát triền của các bình thái hoạt 
động kinh tế, của phương thức sinh hoạt vật chất và tỉnh thần, 
của tŠ chức xã hội nguyên thủy, người ta chia thời đại đồ đã 
làm 3 thời kỳ : thời kỳ đồ đá cũ, thời kỳ đồ đá giữa và thời 
kỳ đồ đá mới. 

Thời ky đồ đá cũ (Paléolithique — bởi chữ Hy-lạp «palaios» 


(ci) và elithos» (dá) mà ra) kéo dài hàng triệu năm trong lịch 


sử loài người, chiếm tời hơn 99% thời gian của nhân loại vả 
kết thúc cách đây khoảủg một vạn năm. Thời kỳ đồ đá cũ lại 
chia thành: sơ kỷ đồ đả cũ, trung ky đồ đá cũ và hậu kỳ đồ 
dá cũ. ` 

1. So ky đồ đá cũ (vài triệu năm-— 8 vạn năm). 

Sơ kỳ đồ đá cũ tương đương với giai đoạn đầu của «thời 
kỳ mông muội» trong cách phản kỳ xã hội nguyên thủy của 
Moóc-găng và Ăng-ghen. Về giai đoạn này, Ắng-ghen có nhận 
xét như sau : «Thoi nguyên thủy, loài người bước ra khỗi loài 
động våt như thế nào — nói theo nghĩa hẹp —_ thì họ cũng 
bước vào lịch sử như thế ấy : người còn là nửa động vật, thô 16, 
còn bất lực trước những sức mạnh tự nhiên, còn chua biết rõ 
sức mạnh của chính mình, do đó cũng nghèo như động vật và 
cũng không sản xuất được nhiều hơn động vật mấy tỉ» (1) 


(1) Ăng-ghen : Chống Buy-rinh, Nhà xuất bản Su thật, Hà-nội, tr.306, 
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Như ta đã biết, chỗ khác nhau cơ bản giữa người và động 
vật là lao động và lao động bắt đầu với việc chế tao công cụ. 
Nhưng những công cụ đầu tiên do con người chế tác rất khó 
phân biệt — vi chúng không khác gì mấy với những hòn đá 
tự nhiên. Loài vượn người cao cấp — tô tiên gần gũi của 
người — đã sử dụng hòn đá, gậy gỗ tự nhiên trong việc kiếm 
sống (1). Đại đa số những công cụ xưa nhất lại không phải 
được phát biện ở vị trí ban đầu của chúng mà thường gặp ở 
các thềm phù sa cò của sông, đã bị xảo trộn từ lâu đời, Nhưng 
gần dày ở nhiều nơi (châu Phi, Anh, Pháp, Bi...) đã có 
những phát hiện khảo cŠ quan trọng cho phép ta theo dëi được 
những giai đoạn xưa nhất của xã hội loài người, của kỹ thuật 
nguyên thủy. 

Giai đoạn Tiền Sen — Văn hóa cuội gia công. 

Tháng chap năm 1967, tiến sĩ Li-ky (Leakey) đã giới thiệu 
tại Hội nghị Liên — Phi họp tại Đa-ka (thủ đô Xê-nê-gan) 
một vật mà ëng cho là một dụng cụ, đã phát hiện được cùng 
với di cốt của Ra-ma-pi-téc. Đây là một hòn đá ba-dan, dài 


chưa đầy 10cm, có một ria cạnh tự nhiên mà khi quan sát . 


kính hip hai mắt, ta (här có một loạt những vết đập nhỏ. Điều 
dó có nghĩa là hòn da dó đã được sử dụng. Ra-ma-pi-téc 
này — phát hiện ở Kê-ni-a, có niên đại hậu kỳ trung tân 
(khoảng lỗ triệu năm). e 
Từ chỗ sử dụng dụng cu (dụng cụ bậc một) — mà loài 
khi độc và vượn đen hiện đại cũng biết — dến chỗ chế tạo 
công cụ (dụng cụ bậc hai, dëo bằng một dụng cụ khác) — đặc 
điềm riêng chỉ có ở loài người — là cả một quá trình lâu dài. 
Giai đoạn đầu tiên trong sự phát triền của phương thức 
chế tác đá kéo dài rất lâu. Bấy giờ loài người bắt đầu làm 


quen với các loại đá (2), bước đầu nắm được những đặc tính 


kawa h anaa 

(1) Những quan sát khoa học gần đây cho biết vượn den binh 
người Sim-păng-dê (Chimpanz¿) cũng biết bë cành cây, tuốt lá và cảnh 
nhỏ đi làm thành một cải gậy thô sơ, bôi nước dai trên gậy đề chọc 
vào 18 mồi kiếm ăn. 

(3) Trong thời đại đồ đá cũ, người ta dùng các loại đá khi ghè đếo 
sẽ vỡ theo hình vỏ trai, như đả lửa (silex), vân thạch, mã não đốm (cal- 
céđoine), sa thạch láng, tỉnh thạch (quartzite), một số đá phún xuất hạt 
nhỏ (như ba-dan (basalte), hoặc trong (như ốp-xi-đi-an (obsidienne), đá 
Yôi có si-lit, v.v... Những loại đá này không có thớ dë tách quá rỡ, khi 
E đo, chúng phải đang buang. | 


ai 
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của các loại đá khác nhau. Ở châu Phí, những thời buồi đầu 
tiên của đồ đá dëo được biều hiện bằng việc sử dụng nhữ 
hòn cuội sông được chế tác thô sơ. Giai đoạn dó được gọi lá 
văn hóa cuội (Pebble culture), văn minh cuội có gia công 
(Civilisation du galet aménagé) hay văn hóa Ôn-đu-øai (Oldo- 
wayen) tùy theo từng tác giả. Giai đoạn này kéo dài rất lâu, 
người ta phát hiện được các di tích có cuội gia công 0 Bắc 
Phi, đặc biệt ở An-giê-ri với di tích Ha-nếch (Ain Hanech), 
trên các bãi sóng ở Ang-gê-ln, Kê-ni-a, U-gan-đa... đặc biệt à 
Ôn-đu-vai thuộc Tan-da-ni-a và Men-ka Kón-tu-rë thuộc É-ti 
ô-pi. Ở Kê-ni-a, tại phia đông hồ Ró-đôn-phơ (Rodolfe) trong 
một tầng đất có niên đại 2.610.000 năm, đã phát biện được 
những mảnh tước thô sơ do ghè dëo. Ở Ê-ti-o-pi, tại thung 
lũng Ô-mô (Omo) gần ch đồ vào hồ Rô-đôn-phơ trong một 
lớp đất khảo cŠ mà niên đại được xác định là 2.100.000 năm 
đã phát hiện được một hòn cuội thạch anh được ghè déo d 
hai mặt thành một cái lưỡi ngoằn ngoèo. Ria cạnh của hòn 
cuội được ghè dëo nhiều lần lặp đi lặp lại và ghè có định 
hướng bởi một bàn tay chắc chän là khéo léo. Cũng ở Ê-ti-ô-pi, 
di chỉ Men-ka Kỏn-tu-rẻ (Melka Konturé) trên bë sóng A-va-sa 
(Avache), trong một tầng dãy 12m phát hiện được hàng ngàt 
đồ đá. Chiếm ưu thế là những «hòn cuội có tu sửa» hay B 
công cụ cuội (Pebble-tools). Đấy là những hòn cuội sông hình 
dạng tròn trinh, một số có đốc cầm khong có dấu tu chỉnh, 
đối diện với một ria cạnh sắc, ngoằn ngoèo, hoặc ghè dër 
một bên, hoặc ghè dëo cả hai bên, Ngoài ra có những hòn cuệ 
được ghè dëo theo những hướng khác nhau tạo thành mội 
thử khối da điện (polyèdre) với những mặt nhỏ không đền 
hoặc hình cầu, hoặc hình trụ, hinh thắp,. v.v... f 
Bên bö sóng Ka-phu ở U-gan-da, người ta đã tìm thấy 
những hòn cuội sa thạch, những hòn đá quác-dit chỉ có mộ 
nhát ghè duy nhất. Trong những «tuýp» (mạch) đã vôi ở thuni 
lũng Ôn;đu-vai (bác Tan-da-pia), cùng với xương cốt cü 
người Goen Đông Phi, «người khéo léo» các nhà bác họ 
đã tìm thấy những mảnh tước đá tubi thô sơ, chưa ci 
dấu sửa sang lại, những hạch đá nguyên thủy, những con 
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eu chặt thỏ sơ bằng đá cuội hoặc ghè dën ở một 
mặt, hoặc ghè đểo xen kë trên hai mặt (1) đề có một da 
cạnh gãy khúc. Bó là những công cụ tìm thấy trong những 
lớp đất ở ranh giới giữa kỷ địa chất thứ ba và kỷ địa chất 
thứ tư (lớp đất Vi-la-phơ-răng-ca) ở khắp lục địa châu Phi 
(2). Đây là nền văn hỏa cò xưa nhất của loài người mà hiện 
nay ta biết. Sự khác nhau giữa các vùng có phán bố nền 
văn hóa này chỉ là sự khác nhau về tính chất các loại đá đùng 
dË chế tác công cụ. Cùng với công cụ, còn tìm thấy xương 
cốt của nhiều động vật có vú lớn: voi ch, ngựa cŠ, hà mä, 
hươu cao cổ... Nhiều nhà bác học cho rằng nền văn hóa tiền 
Sen nảy sinh và phát triền trong giai đoạn mưa nhiều đầu 
tiên của châu Phi. Ngoài Châu Phi, một số địa điềm có công 
cụ cuội gia công đã được tìm thấy ở châu Âu (địa điềm Va- 
len-nẻ (Vallennet — Pháp) có niên đại 1 triệu 30 vạn năm), 
ở châu Á (địa điềm Ketjtje ở đảo Xe-le-bơ có niên đại 1 triệu 
Di vạn năm, ở Gia-va, cuội gia công có niên đại 2 triệu 70 
vạn năm), ở Cam-pu-chia cuội gia cóng (gỗ hóa thạch) có niên 
đại trên 60 vạn năm) v.v... _ 

Hai loại hình hiện vật đó — Công cụ chặt thó sơ chế tác 
từ những hòn đá thường và có ria tác đụng sắc nhọn, những 
mảnh tước tách ra từ những hòn đá thường đó — chính là 
tiền thân của các loại công ou thời Sen. 

Giai đoạn Sen (bay giai đoạn Ấp-bơ-vin (3) 

Phải trải qua một quá trình lao động thực tiễn lâu đài, 
xa : 

(1) Thuật ngữ khảo cồ học gọi những công cụ chặt thô sơ có 
ghë đềo ở một mặt là trốp-pợ (chopper), có gbẻ đếo hai mặt là trốp- 
binh-tun (chopping — tool), (cũng có tác giả gọi chung là trốp-pơ). Tróp- 
PO có một lưỡi, hay mũi nhọn, canh ghè đếo song song với trục chinh 
tùa công cụ thi gọi là trếp-pơ bên (Side-chopper) cạnh ghê do ở trên 
tia ngắn của hòn cuội thì gọi là rấp-pơ đầm (end — chopper): 

OH Theo A-li-men (Hemielle Alimen) kỷ thứ 4 cách ngày nay chừng 
3 triệu 50 vạn năm được đặc trưng bởi 3 loài có vú là Bò (Bos) ngựa 
(Equas) và voi (Eleplas) và bởi các băng kỹ. 

(3) Sen (Chelle), Áp-bơ-vin (Abbeville), cũng như Á-sơn (Saint 
Acheni) là tên các điềm khẩo cỗ ở Pháp tiêu biðu cho nhỗng giai đoạn 
Phát triền của sơ kỳ đồ đá cù — _ d 
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người nguyên thủy mới cùng cổ và tich lũy được một số kinh 
nghiệm và kỹ năng đơn giản nhất trong việc chế tác đá, 
Ngoài những công cụ hèu như cũng thó sơ như cñ, người 
nguyên thủy thời Sen đã tiến toi chế tác được một loại công 
cụ lần đầu tiên có hình dang tương đối xác định: cải Riu tay, 
` bay côn gọi là công cụ đểo hai mặt (bifaee). Do hoàn thiện din 
dần kỹ thuật ghè dëo và tách ra những mảnh tước có ria 
cạnh sắc, hòn đá dàn dần có dạng một cải đĩa to và thô, có 
ria cạnh gẫy khúc. Hạch da đó dùng làm công cu chặt. Công cụ 
chặt có dạng hoàn chỉnh (hình hạnh nhân, hình trải tim...) 
trở thành cải riu tay. Đôi khi riu tay cũng được chế tác bằng 
những mảnh tước lớn, thỏ. Riu tay thời Sen được ghè dir 
ở hai mặt, có hình dáng cán xứng, thường là hình hạnh 
nhân, quy mô trung bình 12 — 18 cm, phần đốc cầm to, tròt 
thường chira lại môt mặt phẳng không chế tác làm chỗ t 
gan bàn tay khi cầm sử dụng công cu. Tiết điện rìu tay hình 
thấu kinh. Đầu đối điện với đốc cầm là mũi nhọn của rìu tay; 
bai ria cạnh thường gãy khúc do kết quả ghè dëo liên tiếp vi 
xen kë hai mặt công cụ. Rìu tay có thề dùng đề chặt, đập. 
Mảnh tước là những hiện vật thường thấy nhất ở thời Sen (vi 
sơ kỳ đồ đá cũ nói chung). Chúng thường được gọi là nhin 
mảnh tước Cơ-lẳc-tôn (1). Đấy là những mảnh tước thô, dày 
thường ngắn, với u ghè rất lồi mặt ghè rộng nhẫn, mi 
bụng thường có vết vỡ vỏ trai hoặc có nhiều sóng chấn động (Y 
ghè manh); mặt ghè và mặt bụng thường tạo thành một gò 
tà. Lúc đầu, nhiều học giả cho rằng đó là những vật bỏ đ 
trong chế tác riu tay. Hiện nay đã chứng thực rằng đấy | 
những công cũ — thậm chí là những cỏng cụ cò nhất. Rh 
(tay là vật hiếm thấy trong các địa điềm thời Sen. Có di 


Hiện nay Khào ch học thế giới có khuynh huà E. 
Sen là A-sơn sơ kỳ (A-sơn sớm) RE lọ 

(1) Lấy tên địa điềm Cơ-lắc-tôn (Clacton.on.ses) ở nước Anh. Ở Tả 
Âu người ta thường tách Cơ-lắc-tôn thành một loại thôn? của sơ k 
di cũ và lại chú ý đến những đáng về khác nhau của loại hình kỹ thal 
mảnh tước, gọi là Tay-a (Tayac), Mi-cô-cơ (Micoque), v.v... 
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dièm không có riu tay. Mảnh lước có ria cạnh sắc, dùng đề 
cắt, nạo... Theo với việc con người ngày càng nằm vững kỹ 
thuật chế tác đá, mảnh tước ngày càng có hình dạng chỉnh të 
hơn và được düng làm phác vật đề chế tác những còng cụ 
nhỏ như mũi nhọn. 

Ngoài rin tay, mảnh tước, ở thời Sen còn có những công 
cụ chặt thỏ sơ. Công cụ chặt thỏ sơ có công dụng tượng tự 
như riu tay nhưng dáng không chính xác, được ghè dën ở 
một mặt (chopper) hay ở hai ria cạnh (chopping — tool) tạo 
thành một ria tác dung hình gãy khúc. . 

0 On-du-vai, công cụ thuộc loại hình Sen (riu tay) xuất 
hiện ở tầng đất bên trên tầng chứa đựng văn hóa cuội : Văn hóa 
Sen này sinh từ nền văn hóa tiền Sen. Cùng với riu tay, ở đỏ 
đã tìm thấy di tích người vượn tương tự Người puron Gia-va. 
Khí hậu thời này vẫn nóng và âm hơn ngày nay, Các loài 
động vật có voi cô, voi phương Nam, hồ răng gwom, të 
nguu, bi-dòng, ngựa, hà mã, hươu... | 

Giai đoạn Ason (1) 

Đấy là nền kỹ nghệ lớn và văn hóa lớn thuộc sơ kỳ thời 
đại đồ då cũ. K7 nghệ này phát hiện được ở gần khắp châu 
Phi và từ Tây Âu cho đến tận Ẩn-độ, Đông Á. Nền văn hóa 
này có thè đủ kéo dải trên 30 vạn năm, kề từ băng ky Min. 
đen cho đến tận thời kỳ gian băng cuối củng (gian băng Rit- 
xơ Vuyếc-mơ). Xuất hiện những động vàt có bộ lông dày: 
ma-mút, tê ngưu lêng dài... Kỹ thuật ghè đếo được hoàn 
thiện thêm một bước theo hưởng ghè dën chính xác hơn, tốn 
it sức hơn mà hiệu quả nhiều hơn. l 

Hach đá trước khi được ghè dëo ra mành tước, đã được 
"sira sang càn thận. Đã xuất hiện hòn ghè bằng gỗ bay bằng 
xương. Riu tay A-sơn được ghè đểo bởi những nhát ghè hẹp, 
dài và đều đặn hơn trên hai mặt và thường được sửa sang 
(tu chinh, gia công lần thứ bai) ở ria cạnh khiến ria tác dụng 
của riu tay có trắc diện gần thẳng, góc lưởi giảm đi so với 
EE š 

(1) Hiện nay có khuynh hưởng gọi là À-sơn trung và hậu kỳ 
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riu tay Sen. Hinh dang riu tay chỉnh xác hơn, thon thà hon 
trước (hình hạnh nhàn, hình bầu dục, hình tam giác). có khi 
đẹt. Ngoài mảnh tước kiều Cơ-lắc-tỏn, đến giữa thời A-sơn 
đã xuất hiện những mảnh tước đài, mỏng (còn gọi là phiến 
mông). hình bầu duc, mặt ghè bớt rộng và có sửa sang trước ` 
khi ghè, u ghè nhỏ, biến thiên của góc tạo bởi mặt ghë và 
mặt bụng tiến đến gần 90% Đỏ là những mảnh tước Lo-va- 
loa (1). Kỹ thuật Lơ-va-loa xuất hiện ở giữa giai đoạn A-sơn 
(vào băng kỳ Rit-xơ) và sẽ phồ biến ở trung kỳ đồ đá cũ. 
Mành tước được đề nguyên hoặc được sửa sang lại đề làm 
củng cụ (dao, nao...) O Nam Phi, trong giai đoạn giữa A- 
sơn, người ta còn tìm thấy những bòn dà hình cầu, có ghè 
đềo. Nhiều người cho do là hó-a (bolas), một vũ khi dung đề 
săn bắt động vật. 

Về mặt niên đại, địa điềm số 13, địa điềm số 1 (địa däm 
` người vagn Bắc-kinh) Chu-khầu-diếm Trung-juốc tương ứng. 
với giai đoạn Sen — A-sơn của khảo cò học Âu châu, song 
ở đây công cụ phần lớn làm bằng đá quác-dit ngoài mảnh 
tước, nạo, công cụ chặt thỏ sơ... không thấy có riu tay. Q 
gần làng Pa-li-kao tại Téc-ni-phin (Ternifine — An-gie-ri), bên 
cạnh di cốt người Ảf-ian-fơ-rốp (Atlanthrope — người vượt 
châu Phi) đã tìm thấy hàng trăm công cụ bằng dé quảc-dil, 
sa thạch, đã lửa... gồm công cụ cuội, mảnh tước lớn, riu 
tay... lương đương với giai dogn Sen — A-son. 

Người vượn Bắc-kinh (và những người — vượn tương tự) 
tuy còn giữ trong cấu tạo thê chất nhiêu đặc trưng của vượn 
nhưng đã biết sdn bát và biết đảng lứa. Qua những địa điềm 
thời Sen — A-sơn còn giữ được tầng Yăn hóa như Tỏ-ran-ba 
(Torralb, Teruel. Tây-ban-nha) hang Ốp-xéc-va-toa (grotte de 
l'Observatoire, Monaco, Pháp)... ta biết người vượn đã săn bắt 
động vật lớn (voi, tê ngưu...). OU Tó - ran - ba, trong di chỉ có 
xương voi ch và riu tay A:som, người ta đã tìm thấy đầu nhọn 
của giáo gỗ hình nón đã hóa than. Trong di tích than bùn ở 
Cơ-lắc-tôn cũng tìm thấy một mũi giáo gó hình trụ. Điều dó 
chứng të rằng ngay từ sơ kỳ đồ đá cũ, người nguyên thủy di 
biết dùng giáo gỗ, đầu gio dùng mảnh đá véi nhọn và 


(1) Lấy tên địa điềm Lơ-va-loa (LevaHois) ở Pháp. 
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đốt trên lửa đề tiing tỉnh cửng rắn của gó, Từ 1910, Móoc-Hi-ẻ 
đã tìm ra 16 loại động vật có vú mà người nguyên thủy thời 
Sen — A-sơn săn bắt được. : 


Hải lượm luôn luôn đi cùng với săn tết. Nhüng dân thuần 
làm nghề săn bắn như các sách đã nói, nghĩa là chỉ sống bằng 
săn bắn, thì không hề có bao giờ cả ; vi kết quả của săn bắn 
hết sức bất bênh» (1). Vai trò căn bàn trong kính tế hải lượm 
là thức ăn thực véi: củ, hạt, mầm non cày... hoa quả các loại, 
măng, mật ong. ngũ cốc dại... Người vượn dùng riu tay, cuốc 
bằng sừng, xương... trong hái lượm và đảo đất. Cố nhiên hải 
lượm không đòi hỏi những công cụ lao động phức tạp như 
sin bắn, 


Tại Ôn-đu-vai, trong lớp đất sat day tầng văn hóa — niên 
đại 1.800.000 hay. 1.850.000 năm — đã phát hiện được một echn, 
trúc» : một cái tường thấp, những hòn đá cuội xếp thành đống 
và bố tri thành một nửa vòng tròn, có lẽ là đề chèn chân cột 
dung lều. Tại Men-ka Kỏn-tu-rẻ (Melka Kon - turé — È-ti-ð-pi) 
trong tầng «văn hóa cuội», cũng phát hiện được một «eấu trúc». 
Một gò cao 20—30em trên bò song được sửa sang nhàn nhúụi ` 
thành một cái nền đất, ở phia döng cũng có những đống då 
xếp thành vòng tròn đường kinh 20cm — có lẽ là những đống đá 
chèn chán cột. Vậy chủ nhân giai đoạn tiền Sen.có thể đã biết 
dung những cải ën đơn giản che bằng cành cây hay da thủ đề 
chống gió mưa, thủ dữ. 


0 vùng bờ bièn Xanh (tỉnh Nit-xơ, Pháp ), đã phát hiện 
tai Te-ra A-ma-ta (Terra Amata) một khu cư trú thời A- son, 
có niên đại khoảng 30 vạn năm, với hàng chục lớp đất văn hóa 
liên tiếp tương rng với những đợt dừng chắn theo mùa của 
những người đi săn thời này. Họ dựng lên những cải lều tạm 
thời, có những cột — hoặc cọc đường kính gần 30cm chồng đỡ, 
Đã phảt hiện được những tàng đá dùng cổ định các vách lều 
xuống đất. Lều có hinh bầu dục dài từ 8 — lãm, rộng từ 4 — 
————— 

(1) Ang-ghen : Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữa bà của 
Nhà nước, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tr, 31, 


` 


116 CO SỞ KHẢO cồ Học 


6m. Ở giữa lều người ta nhóm những bếp lửa, hoặc ở ngay 
trên nền đất có lát một lớp cuội hoặc trong một hó nhỏ đào 
sâu xuống đất, Đề che gió Tay - bắc — thử giỏ ngày nay vẫn 
thồi nhiều — người ta đã dựng lên một bức vách nhỏ bằng đá 
cuội hoặc đá thường ở phía tây bắc bếp lửa. Trện nền nhà, 
'từng chỗ có lát đá cuội hoặc phủ da thủ. Người ta dành một 
chỗ đề đểo đá, một vùng trống nhỏ ở giữa — không có mảnh 
tước, người ngồi chung quanh, ngồi xuống đất hoặc “trên tång 
đá, quanh đấy đều là những phế liệu dëo đá — mảnh tước, 
hạch đá... Người ta chỉ ở trong lều một thời gian ngắn rồi bỏ 
đi, ngòi lều bị hủy hoại, khu cư trú bị phủ một lớp cát mong. 
Năm sau, người ta lại trở lại Te-ra À-ma-ta, họ lại dựng những 
lều mới trên chỗ ở cũ, coi cao thêm bức vách chắn gió, oben 
lại bếp lửa trên nën tro tàn cũ. 


Trong hang La-da-rẻt (Lazaret, tinh Nit-xơ, Pháp), người 
ta phát hiện được di tích méi cải lán nhỏ, niên đại cuối A-sơn 
(12 vạn năm). Lán dài 11m, rộng 3,5m, điện tich cư trú có một 
vành dà bao quanh, hai cửa vào hưởng về phía đáy hang. Một. 
bức tường nhỏ, bằng dà thỏ, dựng lên ở phía cửa hang, hẳn: 
có lắc dụng ngăn gió lạnh,từ ngoài khơi thôi vào. Bèn trong 
lan được chia làm 2 gian bằng một cái vách. Gian sau, có hai 
bếp lửa nhóm ngay trên mặt đất. Người ta vớt rong bièn về 
làm A näm - những vỏ trai ốc nhỗ tí xiu vốn bám ở rong còn 
rải rác trên nền đất. Suốt mùa lạnh họ sống déi cái lån này. 
Sau một chuyến sặn, họ đặt mình trên những Š nẫm lót rong, 
phủ da thú, sống qua những budi tối mùa đóng, duwi ánh lửa 
chập chờn trong bếp lửa. < 


Những di tích lán trại thời này — cùng với bếp lửa—-cũng 
phát hiện được ở Xi-ri (di chỉ ngoài trời La-tam-nê (Latamn#). 
ở Hung- ga-ri (di chỉ Véc-téc-xơ Dò-lốt (Vertess Zolos)... Người 
vượn sống thành bầu nguyên thủ. 


Bầy người thời tiền Sen — Sen — A-sơn dš biết chế teo 
công cụ có hình đạng xác định, đã biết dùng lửa, biết săn bắt 
động vật lớn ; biết dựng lều... đã là một rê hội loài người zd 
định. Do chỗ những ngôi nhà nhỏ, vừa đủ chỗ một đôi vợ 
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chồng và con nhỏ đã thấy xuất hiện trong giai đoạn Homo Ha- 
bilis, ta có thề nghĩ rằng trong các bầy người vượn sơ kỳ đá 
cũ đã có các gin đình. Mỗi bầy có khoảng 20-30 người, bao 
göm từ 5-7 gia đình, có thè là gia đình mẫu quyền. Ngay từ 
trinh độ vượn hình người quan hệ tính giao giữa các thể hệ 
trên dưới đã rất hạn chế, như vậy hẳn rằng trong các bầy 
người vượn phát triền đã không còn hiện Se tạp hôn nữa 
và hình thức #ën thị tộc đã dàn dần xuất hiện. Y thức, sự hiều 
biết, khả năng triu tượng hóa của con người dän dàn phát triền, 
Ở giai đoạn tiền Sen, nảy nở mức đầu tiên của sự trừu tượng 
hỏa, là sự hiều biết rằng bên trong hòn đá có tiềm An một 
cạnh sắc mà chỉ cần mấy nhát ghè dëo là nó dễ dàng lộ ra. ở 
sơ kỳ A-sơn, với những công cụ (như dn tay) có những dạng 
thực sự lặp đi lặp lại, con người đã qua mức thứ hai của sự 
trừu tượng hóa, đi tới cải quan niệm cho rằng trong hòn đá 
không những chỉ tiềm An mót cạnh sắc mà còn có cả một hình 
dạng. Và cái hình dạng này, ta có thề đạt được theo ý muốn. 
Với kỹ thuật Lơ-va-loa, người ta lại còn biết xác định trước 
-hinh dạng của phiến tước khi chưa tách nó ra khỏi hòn đả. 
Nhưng mặt khác không nên và không thề đánh giá quá cao 
trình độ phát triền của loài người trong giai đoạn sơ kỳ đồ då 
cũ. Hình loại cong cụ ở thời kỳ này chưa nhiều, công cụ còn 
chưa chuyên món hóa. Kỹ thuật chế tác đá còn thô sơ, công 
cụ còn thô kệch, nặng nề. Công cụ bằng mảnh tước côn phụ 
thuộc vào hình dạng ngẫu nhiên của mảnh tước. Việc sửa sang 
công cụ ở giai đoạn A-sơn chỉ cốt làm sắc sảo thêm ria cạnh 
tác dụng sẵn có chứ khỏng nhằm tạo thành một rìa tác ˆ 
dụng méi, 


Toàn bộ những công cụ thuộc sơ kỳ đồ đá eñ, mặc dầu 
tỉnh phức tạp của nỏ, mặc dầu ở từng địa điểm hay ở những 
địa điềm thuộc những vùng khác nhau cũng có sự khác nhau 
nhất định về tỉ lệ của từng loại hình công cụ trong tàng thể 
hiện vật (địa điềm nhiều mảnh tước, địa điềm ít mảnh tước, 
dia điềm nhiều riu tay, địa điềm it, thậm chỉ không có riu 
tay...) — nhìn chung vẫn có một tính chất ít nhu đồng nhất ; 
chua xuất hiện những sái biệt lớn có tỉnh chất địa phương - 
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đổi với từng loại hình công cụ. Điều đó phản ánh bước chập 
_chững của kỹ thuật và nền kinh tế nguyên thủy. Giai đoạn này 
của Ìịch sử tối cò của loài người đã kéo dài rất lâu (từ thời kỳ 
gian băng thir nhất tới thời kỳ gian băng cuối cùng) (1). 

2. Trung kỳ đồ 44 cũ (15 vạn năm — 4 vạn năm). 

Trong kỳ đồ đá cũ là giai đoạn tương lối ngắn (bắt đầu 
từ cuối băng kỳ Rit-xe (hoặc đầu thời kỳ gian. băng Ïìít-xơ — 
Vuyếc-mơ), tiến triền suốt thời kỳ gian băng Rit-xe — Vuyếc- 
mơ và kết thúc ở đầu thời kỳ băng hà Vuyếc-mơ trong lịch sử 
châu Áu). Trung kỳ đồ đá cũ là thời kỳ tồn tại của những 

. người cŠ (người Nêẻ-an-đéc-tan và những người tương tự). là 
thời kỳ phồ biến của kỹ thuật Lơ-va-loa và là giai đoạn Mút- 
xchi-e (2) của khảo cà học Åu châu, Sơ ky Lơ-va-loa tương 
ửng với thời kỳ băng hà Rit-xơ, có ma mút và té ngru lông 
dài, mảnh tước rộng và dày. Trung kỳ Lo-va-loa tương ứng 
väi thời kỳ gian băng Rit-xơ — Vuyếc-mơ với voi cò, tê ngwa 
Méc-ki, hạch đá hình đĩa chế tác cần thận. Hậu kỳ Lơ-va-los 
tương ứng với băng ky Vuyếc-mơ có ma-mút, mảnh tước được 
tu chỉnh, có nhiều nạo lớn và những rin tay hình tam giác và 
hình quả tim. I Ì - 

Ki thuật chế tác dé thời Mút-xchi-ê có những tiến bộ 
rõ rét. Hach đá hình đĩa được chế tác cần thận hơn, mãnh 
tước ghè dëo ra bớt thỏ hơn, có hình dáng chỉnh tè bo 
trước — thường là hình tam giác. Việc sửa sang công cũ 
được áp dụng thường xuyên hơn, không phải chỉ mrang 
theo ria cạnh tự nhiên của mảnh tước mà còn tao ra ri 


1) Người ta thấy ở Âu châu trong thể cánh tàn có những thời kị 
bing hà : Bi-be (Bl-ber) còn gọi là băng hà Zéro, Đô-nao (Donau), Guyn-x0 
(Gũnz), Min-đen (Mindel), Rit-xơ (Riss), Vuyếc-mơ (Wúrm), xen kë vào đó li 
những thời kỳ gián bảng. Ở miền Nam châu Âu, châu Á và châu Ph 
không chịu ảnh hưởng của băng hà. Đã trải qua 4 thời kỳ mưa nhiều 
xen kế là những thời kỳ khó hạn. , 

2) Lëx tèn địa điềm Mút-xchi-è (Moustler) Pháp. Người ta cünj 
thường phản biệt phức hợp Mút-xchi-ẻ thành nhiều về khác nhau : Mùi 
xchi-e điền hình, Mút-xchi-ẻ có truyền thống A-sơn, Mút-xchi-ê có Irayề 
thống Lơ-va-lơa, v.v... 
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cạnh đó tức là tạo hinh đáng công cụ. Đã xuất hiện phương 
thức tu chỉnh bằng cách ép (dùng cải ép bằng xương). Hai 
loại công cụ điền hinn của thời Mút-xchi-ẻ là mãi nhọn và 
nạo. Mũi nhọn hình tam giác, đầu mũi được sửa sang sắc 
nhọn. Nao cũng có hình tam giác, một ria cạnh được chë 
tác và tu chỉnh cần thận làm ria tác dụng, thường lồi 
hoặc thẳng, cũng có khi lêm. Mũi nhọn và nạo tồn tại song 
song với riu tay và có công dụng tươhg tự như riu tay nhưng 
_ đã có chức năng chuyên biệt ` mũi nhọn ding đề đâm cắt, chặt; 
nạo đề chặt cất, nạo. Riu tay có quy mở nhỏ nhắn hơn, số 
lượng rìu tav ngày càng it đi trong khi số lượng mảnh tước 
được gia công lần thứ hai đề làm mũi nhọn và nạo ngày càng 
tăng lên. Hai loại hình công cụ này đến cuối giai đoạn Mút- 
xehi-ê cũng có biến dài đa dạng trong hình thức nhằm thực 
hiện các chức năng chuyên môn hóa (thí dụ mãi nhọn rộng và 
mỏng ưu tiên đề cắt, mũi nhọn dài và dầy, đầu mũi có tiết 
diện tam giác được đặc biệt dùng đề khoan... Việc sử dụng 
đồ xương và sừng — đã được thực hiện từ trước thời Màt- 
xehi-ê (công cụ bằng sừng bon ở Chu-khầu-điếểm, đồ xương 
thời A-sơn trong một số địa điềm ở Pháp) —- đến nay được 
tiến hành rộng rãi hon. Do hình loại công cụ phong phú và đa 
dạng hơn trước nên sự khác nhau trong äng thể hiện vật, sự 
sai biệt có tinh chất địa phương trong kỹ thuật giữa các di chi 
khác nhau, các vùng khác nhau cũng thề hiện rõ rệt hơn trước 
tuy vẫn còn bị hạn chế nhiều. 

. Lily lửa là thành quả văn hóa quan trọng nhất của thời 
đại Mút-xchi-ẻ. Đối với người Mút-xchi-é, lửa có y nghĩa lớn 
lao, không những dè chống rét, đề nướng thịt mà còn đề phòng 
ngừa mãnh thú, tấn công dš thủ khi di săn,.. Xác định ý nghĩa 
của việc tìm ra lửa, Ăng-ghen viết ` «Lửa do cọ xát làm ra đã 
_ khiến cho con người lần đầu tiền chỉ phối được một Ing Ni 
lượng thiên nhiên và do đó tách hẳn con người ra khỏi giới 
. động vật» (1). Do nắm vững việc lấy lửa, người Nê-an-đéc-tan 
đã phân cu rêng rãi lên miền Bắc lạnh lẽo, tới tận 62° vĩ 
tuyến Đắc (hang Gấu trên bë sông Pê-sô-ra), 


"wawww 


1. Áng-ghen : Chống Øng-rinh. Sách đã dẫn, tr. 194 
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Nhiều địa điềm thời Mút-xchi-è là những d chỉ săn båt ` 


ën ở ngoài trời: địa điềm In-xka-i-a (Liên-xở) chứa đựng 
xương cốt của 2400 con-bi-dóng, di chỉ Mông-đôn (Mont Dol— 
Bretagne) chứa xương vài trăm con ma-mút và të nguu. 
Nghiên cứu di tích xương động vật ở đi chí Tau-ba-khơ (Tau- 
bach, gần Weimar), người ta rút ra kết luân là người Nê-an- 
đéc-tan thường giết nhiều voi và të ngưu non (55,4 % loại tê 
ngru 2 — 3 tuồi, 16 % loại nhỡ, 16 % loại vừa, chỉ có 12,6% 
loại già). Có lẻ ở thời Mút-xchi-ê, người nguyên thủy, ngoài 
việc săn vày, săn duồi tập thề, dùng lửa đốt... đã biết săn bát 
bằng hố. Người Nê-an-đéc-tan còn săn gấu, đặc biệt gấu hang. 


Vũ khi săn bắt của họ là trùy, bó-la, giáo... Ở địa điềm Lè- , 


rih-gen (Leringen, Verden), củng với xương voi cò, đã tìm 
thấy một cây giáo gỗ dài 2m+ií, cán dầy, đầu vót nhọn và đốt 
trên lửa. Ở di chỉ La Ri-na (La Quina, Pháp), người ta còn 
tim thấy méi đầu mũi giän bằng đá lửa giất trong một cải 
xương. Giáo dùng đề đâm thú lớn. Việc săn bát ma-mút 
có ý nghĩa lớn ở vùng chäu Áu băng hà từ thời Mút-xchi-ẻ. 
Cùng với việc săn bắt thú lớn, người Nẽ-an-đéc-tan đã săn 
được các thú chạy nhanh (lừa ngựa hoang, sơn duang), Trong 
hang Tê-sích — Tát-sơ ở U:đơ-bẻ-kit-xtăng, người ta thấy 649 
trên têng số 667 (619/66.) mảnh xương là của giống sơn 
dương, săn sơn dương rất khó—ngay cả đối với người ngày nay, 
Vậy người Mút-xchi-e đã là những nhà săn bắt có kinh nghiệm. 
Họ biết 16 chức mai phục, biết khéo lợi dụng nhược diêm của 
từng loại thú, khéo léo lợi dụng địa hình săn bắt (những chỗ 
ati giản đoạn, có mồm cheo leo và vực sâu...) Thống kê xương 
cốt trong 28 di chỉ thời Müt-xchi-& ở Pháp, Thuy-si, Đức, 
người ta thấy có 58 loài thủ mà người thời đỏ săn bắt được. 


Trong một số di chỉ Mủt-xchi-ê đã xuất hiện những bàn 
nghiền hạt nhỏ bằng đả. Sự phát triền của loại hình công cu 
này, chứng tó rằng trong một số tập đoàn người Nê-an-đéc- 
tan đã nảy sinh những phương thức hải lượm phức tạp, gắn 
liền với việc phản phối thức ăn cho các di chỉ và việc nấu 
nướng thức ăn. Tuy vậy cuộc sống của người Nê-an-đéc-tan 
còn rất gian khô. Họ vẫn còn duy trì việc ăn thịt người (hang 


KH sứ 
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Kra-pi.na, Nam-tu) (1). Theo số liệu thống kê của H.V. Va-loa 
(Vallois) 55% người Nê-an-đéctan chết trước 20 tuổi, 40% 
chết trong khoảng 20 — 40 tubi, chỉ eó 5% chết trong khoảng 
40 — 50 tubi (gần đây nhiều nhà khảo cỗ học cho rằng kết 
luận của giáo sư Va-loa khong chắc chắn). 

Năm 1960, nhà khảo cô Xò-viết Tre-rơ-nứt-sơ đào di chỉ 
Mô-lô-đơ-va ở hữu ngan sông Đơ-ni-ct-xtơ-rơ, dưới mặt đất 
10— ii m, đã phát hiện ra một di tích nhà ở thời Mút-xchi-ë, 
Nền nhà cỏ diện tích hình bầu dục, quy mô 10x<8m, khung 
nhà làm bằng những xương và ngà ma-mút, Giữa cái điện tích 
cư trú rất rộng dó, có rải rác những mảnh xương vụn và có 
khoảng 15 bếp Ion, phân bố không đều trén toàn bộ diện tích. 
Cửa vào nhà hưởng về phia Đông, 

Các di chỉ Mút-xghi-e, thường có quy mó to lớn (đi chỉ 
1n-xka-i-a : 10.000m2). Điều đó chứng tô những tập đoàn người 
Nẻ-an-đéc-tan tất có dòng người. Giữa những tập đoàn nảy 
(còn gọi là những nhóm địa phương) đã có những Dën hệ 
nhất định với nhau. chứ không cô lập như trước : chứng cớ 
là người ta đã có thề phân biệt những nhóm di chỉ chứa 
đựng những hiện vật cùng loại, tập trung ở một vủng nhất 
định. Trong thời Mút-xehi.ë ở một vùng nhất định đã hình 
thành tỉnh đồng nhất trong kỹ thuật chế tác đá và trong loại 
hình hiện vật. : _ 

Quá trình tăng cường việc hỗn hợp nhiều nhỏm người 
Nâ-an-đéc-tan khác nhau đóng vai trò trọng yếu trọng quá trình 
hình thành người mới Hó-má Xa-pi¿n-zơ ở hậu kỳ đồ då cũ 
và việc hình thành những cóng zë thị tóc. 

Trung ký đồ då cũ là giai đoạn bắt đầu hình thành người 
mới. Ở trung kỳ đồ đá cü cũng bắt đầu xuất hiện nghỉ lễ mai 
tảng người chết và bắt đầu xuất hiện mầm mëng của nghệ 
thuật nguyên thủy. Các nhà Khảo cồ đã phát hiện được nhiễu 
mộ tảng của người Né-an-déc-tan (chôn xương hoặc chòn so) 


1) Nhiều nhà nghiên cứu cho đây là một tập tục, có tính chất nghỉ 
lỗ chứ không phải là một hiện tượng thông thường trong sinh hoại 
hàng ngày. | 
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nồi tiếng nhất là các mộ ở hang Mủt-xchi-é, Sa-pen ô Xanh 
(Chapelle-aux-Saints), Phe-rảt-xi (La Ferrassie), Kích Cô-ba 
(Cờ-rưm), Mu-ga-ret et Xơ-khun (Mugharet es  Skhul — Pa-let- 
xin). v.v... Mộ có hố huyệt, thi hài được đặt cần thận, hoặc 
nằm ngửa, hoặc nim nghiêng, đầu gối hơi co; nhiều mộ có 
lát đá hoặc xương, trong mộ còn chòn theo nhiều đồ đá. Có 
mó cá nhân và mộ chón 2, 3, 4, 5 người trong cùng một hang, 
Nhờ tiến hành phản tích phấn hoa, người ta biết rằng một nhóm 
người Mút-xchi-, cách đây 6 vạn năm, đã trải hoa (hay là trải 
những cảnh cây có hoa, phần lớn màu rực ro) trên dày huyệt 
trong một hang lớn Sa-ni-da (Shanidar) ở Bắc l-rắc trước khi 
đặt cái xác lên đó. Hang Ka-phơ-dẻ (Qafzeh) ở Pa-lét-xtin gần 
đây cho ta biết thêm vë mộ táng thời Mút-xchi-ê (gần 5 vạn 
nim), đó là những di cốt của một đứa trẻ, khi chòn người ta 
đặt trên một cải sing hươu, Š : 

Khi phát hiện ra mộ táng người Nẻ-an-đec-tan (từ 1908 và 
sau đó), nhiều học giả cha cố cho rằng đấy là mỉnh chứng 
của lòng tin về sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Một vài 
người khác cho rằng bấy giờ chưa có lòng tin vào lính hồn 
nhưng có lòng tin vào các đặc tính siêu nhiên của thầy ma ($ 
niệm về tháy ma vẫn sống) khiến người Nèẻ-an-đéc-tan phải 
sinh lòng sợ hãi có tinh chất mẻ tín. : 

Không nên cho rằng mộ tång của người Né-an-đéc-lan là 
bằng cử khong còn phải bàn cili gì nữa về sự tồn tại của những 
bièu lượng tôn giáo ở trung kỳ đồ đá cũ. Mộ táng thề biện sự 
chăm sóc của người nguyên thủy đối với thành viên cùng tập 
đoàn đã chết — nhưng không vì chết mà cắt đứt quan hệ tình 
cảm. Nhưng việc chòn người có thề là một trong những nguồt 
gốc từ đó sau này sẽ phải triền những biều tượng tôn giáo. 
Tôn giáo không phải có từ đầu. Người vượn không đề lại mội 
dấu vết chắc chắn nào về sự tồn tại của những tín ngưỡng 
tón giáo. Và cũng khó có thè có: Do tính chất nguyên thủ) 
của đời sống xã hội, ý thức của họ trực tiếp gắn chặt với thực 
tiễn và chưa thề xây dựng được những trừu tượng hóa tòn 
giáo. Bay là thời ky trước tón giáo (1). 


(1) Một số nhà nghiên cứu lại cho rằng những biều tượng tôn giá 
đã tên tại từ giai đoạn A-on. 
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Thời đại Mút-xchi-ê đã xuất hiện những mim mëng đầu 
tiên của nghệ thuật tạo hình. Trong nhiều di chỉ Mút-xcbi-e, 
người ta tìm thấy những cục thồ hoàng. Có lề người Nê-an- 
đéc-tan dùng thồ hoàng đề vẽ mình. Người ta cũng tìm thấy 
những phiến đá có vết phầm đỏ dài trên mặt, những mảnh 
xương có nhiều vết chặt song song. ở hang Phe-rảt-xi, người 
ta tìm thấy một hòn đá bình tam giác thỏ sơ, trên mặt có khoét 
5 đôi những vũm nhỏ quây quanh một lỗ vüm to hơn. Những 
đường nét nghệ thuật thực sự chưa xuất hiện. 

Xem thế ta thấy rằng thời đại Mút-xchi-ê, một mặt là sự 
tiếp tục thời đại Sen — A-sơn, nhưng mặt khác nó không phải 
_sự tiếp tục giản đơn thời đại Sen — A-sơn mà đã có những 
đặc điềm văn hóa mới — về vật chất (nhà cửa...) cũng như về 
tính thần (mộ tảng, mầm mống nghệ thuật) — đặc trưng cho 
những giai đoạn sau, giai đoạn tồn tại của người hiện đại 
Hô-mô Xa-piên-xơ. Thời đại Mút-xchi-é cũng xuất hiện cả đặc 
trưng mới về tà chức xã hội nữa — tức là sự phát sinh của. tả 
. chức thị tộc nguyên thủy. Trên cơ sở những điềm đỏ, việc 
tách thời Mút-xchi-ê ra khỏi sơ ky đồ đá cũ và định thành một 
thời kỳ riêng — trưng kỷ đồ đá cũ — là một điều hợp lý. 


8. Hậu kỳ đô đá cũ (4 vạn năm — 14.000). 


_ Ở châu Âu và miền Bắc Á, hậu kỳ đồ đá cũ tương ứng với 
băng kỳ Vuyếc-mơ, Ma-mủt và tê ngưu lông dài ngày càng 
hiếm đần rồi mất hẳn, Đầu hậu kỳ đồ dà cũ, ngựa hoang có 
rất nhiều. Hươu miền Bắc (Renne) ngày càng phô biến cũng 
như bò rừng, bi-dỏng (Auroch, bison). Ở miền Nam có những 
thảo nguyên ấm áp, có sa mạc và rừng nhiệt đới rải rác nhiều 
nơi với các loài linh dương, hươu nai, trâu, hà mã, vơi, tê ngưu... 

Hậu kỳ đồ.đá cü gắn liën với những biến đồi lớn lao trong 
kỹ thuật, trong nền kinh tế nguyên thủy, trong quan hệ xã hội 
và ý thức hệ cũa loài người. Ở trung Kỳ đồ dà cũ, mặc đầu 
những công cụ Mút-xchi-ê có khác những công cụ Sen —A-sơn 
về hình dạng chính xác, về mức độ kinh tế, song những 
phương thức chế tác công cụ Mút-xchi-è nhia chung vẫn là 
những phương thức thời Sen — Aan. Hoch đá hình đĩa, 
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mảnh tước hình tam giác, công cụ kiều mũi nhọn và nạo được 
chế tác từ những mảnh tước ấy, số lượng nhất định những 
công cụ kiều riu tay (chế tac trên hai mặt) — toàn bộ những 
chế phầm ấy it thay đổi trong sơ kỷ và trung ky đồ đá cũ. 
Sang hậu kỳ đồ dà cũ, toàn bộ biện vật đã đã mang một đặc 
diêm hoàn toàn khác. 

Thay thë cho hạch dà hình đĩa là hạch đá hình lăng trụ. 
Hòn đả trước khi dem ghë đếo đã được sửa sang đề có một 
hinh đảng hoàn toàn xác định, sao cho mặt ghè,thắng góc với 
đường tách vỡ. Do kết quả của những nhát ghè dëo liên tiếp 
hạch đá có hình lăng trụ nhiều cạnh tương đối dën đặn. Những 
mảnh đá tách ra từ hạch đá có hình dang những phiến dài 
hình dao, có các cạnh song song. Đó là những phiến tước. 
Những phiến tước dài hinh dàng chính xác không cần gia công 
thèm cũng có thê dùng làm công cụ được rài ; còn da số các 
phiến tước được dùng làm phác vật dŠ gia công lần thử hai — 
bằng đủ mọi cách thức : sửa sang bằng cách ghè, cách ép, 
tước phiến mỏng. tước vầy... — nhằm tạo ra một loạt những. 
cóng cụ có kiều dàng vå hình loại khác nhau. Nếu như ở sơ kỳ 
và trung kç đồ då cũ nói chung chỉ có vài hình loại chế phầm : - 
đĩa, riu tay, mũi nhọn, nạo... thì ti hậu kỳ đồ đã cũ tỉnh ra 
có tới khoảng hai chục loại hình cong cụ, nạo và nao gọt các 
loại. dao các loại, dao khắc, dao tro, mũi dủi, cưa, mũi lao, 
mũi dáo các loại, mũi kim... Có nhiều chế phầm mang hai công 
dụng (hai chức năng thề hiện trong cùng một vải phầm : đao — 
nạo, nạo — dao Lea A Vì phiến tước mỏng nën góc lưỡi của 
các còng cụ cắt giảm rất nhiều (20%). Nhiều công cụ ở hậu kỹ. 
dò đá cũ đã lắp cán. Cân xuất hiện trong thời kỳ này là một 
thành quả kỹ thuật to lớn, Phương thức chế tác phiến tước 
đài tách từ hạch đả hình lăng trụ xuất hiện ở buồi đầu hậu ky 
đồ đá cũ và còn được áp dụng dÈ chế tác đồ đá cho mãi đến 
thời đạt kim khi. ` 
. Ngoài ra, ở' hän kỳ đồ đả cü — nhất là ở bộ phận châu 
Âu chịu ảnh hưởng của băng hà — cũng xuất hiện rất nhiều 
công cu được chế tác bằng xương và sừng: mũi lao, lao móc 
(1 hàng ngạnh và 2 hàng nganh), nó phóng lao, bay, gây. dan 
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găm, kim... và những công cụ ghép xương và đá : mũi dáo 
bằng xương có rãnh dè tháp các mảnh đá lửa. Đã xuất 
hiện kỹ thuật khoan, chủ yếu là khoan đồ xương. Ở miền Nam, 
kỹ thuật đồ xương và sừng không phát triền lắm, Thay thế 
cho đồ xương, ở đày đã phát triền rất nhiều công, cụ dụng cu 
và vũ khí bằng-gỗ và bằng tre. Hậu kỳ thời đại đồ đá cũ, 
bên công £4, dụng cụ, đã xuất hiện những máy móc giàn đơn: 

nó phóng lao, bẩy, cung tên, 

Như vậy, ở hậu ky đồ đá. cũ, công cụ dá và xương ngày 
càng phân hóa. Chức năng của từng loại công cụ ngày càng 
chuyên món hỏa, 

Công cụ ngày cảng phức tạp và đa dạng tạo cơ sở cho 
một sự phân loại chỉ tiết và phân chia các giai doen của hậu 
kỳ đồ dà cũ. Ở bộ phận châu Âu chin ảnh hưởng băng kỳ 
'Vuyếc-mơ, người tá chia hậu kỳ đồ đá cũ làm 3 giai đoạn: Ô-ri- 
nhắc (Aurignac), Xở-luy-tơ-rê (Solutré), Ma-đơ-len (Madeleine) 
(1). Chỉ riêng ở Tây Âu, hai chục loại hinh công cụ cơ hẳn 
có tới hơn 200 kiều cách khác nhau. Sự phân hóa to lớn của 
những công cụ hậu ky đồ đủ cũ khiến văn hóa hậu kỳ đồ da 
cü mang nhiều hinh vẻ, cho phép ta theo dëi được những sự 
khác biệt có tính chất địa phương. Vì vậy không thề áp dụng 
hệ thống phân chia các giai đoạn của hậu kỳ đồ đá cũ châu 
Âu cho cúc vùng khác trên trái đất. Trong khu vực Địa-trung- 
hải — Phi chân, ngay từ hậu kỳ đồ da cũ, kỹ thuật chế tác 
đồ đá nhỏ đã này sinh sêm hơn các vùng khác. Nhiều đồ đã 
nhỏ có lê dùng làm đầu mũi tên. Một số hình vë trên vách 
hang ỏ ở Tây-ban-nha đã thấy có cung tên. Có lẽ cung tên xuất 
hiện ở khu vực này từ hậu kỳ đồ đá cũ. Ở khu vực Xi-bê-ri, 
ngay từ hậu kỳ đồ đá cũ, kỹ thuật chế tác đá đã phát triền theo 
don đường đồ đá lớn. Tại đây đã lưu hành rộng rãi những 
công cụ chặt lớn có hình đáng giống như nạo và mũi nhọn 
thời Mút-xchi-ê, những công tụ giống riu tay... phần lớn 
bằng đá cuội, Ở khu vực này, việc thuần phục vë thuần 
| dưỡng chó cũng xuất biện ngay từ hậu kỳ đồ đá cü, sớm hơn 


(1) Lấy tên 3 địa điềm khảe ch cùng tên ở trên đất Pháp. Hiện 
hay hậu kỳ đồ đá cũ châu Áu cũng được biết thêm nhiều sự khác 
biệt địa phương, nhiều khu vực văn hóa: Pð-ri-goóc (Périgord) với ` 

Ša-ten-pê-rông (Châtelparron) và Gơ.ra-vét (Gravette), v.v... 
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các khu vực khác, Hậu kỳ đồ đá cũ cũng là thời kỳ con. 
người phân cư đến chàu Úc và châu Mỹ. Dấu vết người xưa. 
nhất cho đến nay được biết ở miên Nam Úc có niên đại Ou 
là 32.750 năm + 1250 năm và 30.780 năm + 520 năm trước 
Công nguyên. Người ta đã phát hiện được 5 di chỉ trên đụn cát 
quanh hồ Mờn-gò (Mungo) gần những đống vỏ sốc, xương thú, 
bếp lửa (hố có tro và có các cục dá đề nung khi đun nấu), 
mộ hỏa táng và rất nhiều công cụ đá, Kỹ nghệ đồ đá tương 
tự đồ đá của thỏ dân Úc khi người châu Âu thâm nhập miền: 
này. Ở Kó Xoăm (Kow Swamp) phia Bắc bang Vich-tô-ri-s 
đã tìm thấy hàng chục ngôi mộ với tho hoàng, vỏ ốc... có 
niên đại 9.260 — 10.070 năm trước Công nguyên. Chủ nhân. 
các mộ có cấu tạo giống người Úc hiện nay: trán bot, phẳng, 
sống lỏng mày nồi cao... Hậu kỳ Cánh tân, băng kỳ Vuyếc- 
mơ là thời kỳ biên thoái, châu Úc nối liền với Tân Ghi-nê và 
một phần các đảo In-đó-nẻ-xi-a. Người cò Đông-nam Á có thè 
di cư đến chân Úc qua Tân Ghi-né từ Xê-le-bơ hoặc qua 
vùng quần đảo Ti-mo (Timore). Hậu kỳ đồ đá cũ, những cư 


` dán ở vùng Đông-bắc Á có thề vượt qua cầu Bê-rinh mà sang 


Bắc Mỹ và từ đó phân cư xuống phía Nam. Những di chỉ có 
niên đại CH ở Bắc Mỹ khiến ta có thề đoán nhận là 
những con người sóm nhất đã đến châu Mỹ trước giai 
đoạn cuối của băng kỳ cuối cùng. Những người đi săn 
đã đuồi dượt bầy thủ (bi-dóng, ma-mút) và dễ dàng vượt cầu 
đất Bê-riah trong những thời kỳ mực nước bièn xuống thấp. 
Di chỉ Lê-uýt-vin (Lewisville) có niên đại 37.000 năm, di chỉ 
suối Thuy-lơ (Thule Springs) ở bang Nê-va-đa (Hoa-ky) có niên 
đại 23.800 năm, đã tìm thấy mảnh tước, nạo, mũi dùi và di 
cốt lạc đà lửn, ma-mút, hươu miền Bắc (renne)... Các đi chỉ ở 
Nam Mỹ : Pê-ru (Paceay casa), Vẻ-nê-du-ê-la (El Jobo)... đã có 
niên đại từ 14.000. đến 18.000 năm trước Công nguyèn. Một 
cái khung phổ quát, có hệ thống về các xã hội tiền sử châu 
Mỹ còn đang được tìm tòi xác lập. Có người đề nghị phân 
biệt 3 giai đoạn chính trong sự tiến hỏa của các nền văn hóa 
tiền sử Bắc Mỹ: Giai đoạn CH Anh-điêng (Paléo-indien) được 
đặc trưng bằng các loại mü tên khác nhau gọi là kiều Léc-ma, 
Clôvit và Fôn-xôm (Lermà, Clovis, Folsom) và sự hiện diện 
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của nhiều loài động vật có vú nay đã mất (Mát-xtô-đông, ngựa, 
bi-đông hóa thạch...). Giai đoạn Cồ (Archaique) thuộc thời kỳ 
Hậu băng hà, có nhiều loại mũi „tên khác, nghề đánh cá và - 
hái lượm phát đạt. Cuối cũng giai đoạn CÒ kết thúc với sự 
xuất hiện giai đoạn nòng nghiệp và đồ gốm. 

Hậu kỳ đồ đã cũ cũng là thời kỳ những nhóm người ch 
chuyển hóa thành người Mới Hó-mó Xa-piên-zơ. Có thể nói rằng 
kề từ thời kỳ này, những nhân tő sinh vật học cuối cùng đã mất 
hết vai trò của nó trong sự phát triền của loài người và hoàn 
toàn lùi bước trước những nhàn tố xã hội. Người Mới đặc 
biệt khác với những nhóm người tối cŠ và người cb ở sự phát 
trin mạnh më của những bộ phản vỗ não có quan hệ mật 
thiết với đời sống xã hội, những bộ phận đó đóng vai trò «ức 
chế» những ý hưởng và bản năng động vật của con người. 


Theo ý kiến của nhiều học giả xỏ-viết, trong bước chuyền 
biến từ thời kỳ Mút-xchi-ê sang hậu kỳ đồ đá cü đã nảy sinh 
tục ngoại hôn (exogamie), đã hình thành {ô chức thị tóc. Điều 
đó được chứng minh bởi tính chất của các di chỉ hậu kỳ d$ 
dà cũ. Tinh chất các di chỉ phản ảnh đời sống của những công 
xã thị tộc lớn. Ngoài nhà ở thiên nhiên (hang động) it nhiều 
được cải tạo lại, nhiều tập đoàn người hậu kỳ đồ đả cũ đã 
sinh hoạt trong những «nhà dài» rộng lớn tương tự nhw kiều 
nhà công xã của người Anh-điêng châu Mỹ (Kốt-xten-ka I, 
Kốt-xten-ka IV, Pút-sơ-ka-ri I, những nhà ở rộng lớn cỏ nhiều 
bếp lò xếp thành hàng dọc). Di chỉ Kốt-xten-ka IV có 2 nhà 
đài, một nhà dài 23m, rộng 5,50m, một nhà dài 34m, đào sâu 
từ 0,20m — 0,30m. Bếp nằm dải theo trục giữa theo chiều dài 
ngôi nhà, một nhà có 9 bếp, một nhà có 10 bếp, cạnh bếp đào 
các hố đề chứa lương thực, thực phầm. Ngoài ra còn có 2 nhà 
tròn cách nhau 13m, đường kính gần bằng 6m, đào sâu dưới 
đất 0,40m — 0,50m, bếp đề ở giữa nhà, đường kinh Im. Mỗi nhà 
dài như trên có thề ở trên dưới năm chục người. Diện tích 
nơi cư trú hậu kỳ đồ đá cũ rất rộng (Pút-sơ-ka-ri 30.000m2, 
Pa-gôn 40.000m2, Chi-mỏ-nðp-ka 24.000m!,..) điều đó chứng 
tó các công xã hậu kụ đồ đá cũ bao gồm rất đông người. Sự 
Phân tích các tượng phụ nữ tìm thấy trong các di chỉ hậu kỳ 


_z“................ 


cho ta biết rằng đấy là tượng những bà tôn mẫu (hoặc người 
đàn bà giữ lửa làm chủ đời sống trong nhà) trong cảng <ü thị 
tộc mẫu hệ. 

Người hậu kỳ đồ đá cũ nhờ cải tiến kỹ thuật chế tác đồ 
đá và đồ xương nên được trang bị những vũ khí săn bắt 
tốt hơn trước. Chế độ thị tộc đoàn kết những người cùng 
máu mü trong một tập thể chặt chế ; việc xây dựng nhà cie 
tạo khả năng hình thành những nơi cư trú ồn dinh lâu dài, 
Hên kết một vài tập đoàn săn bất vào một đơn vị kinh 
tế. Tồ chức săn bắt phát triền, việc sử dụng người và sử 
dụng kinh nghiệm săn bắt tích lũy được tốt hơn. Bởi vậy ở 
hậu kỳ đồ da cũ, phương thức săn bắt động vật đa dang 
hơn, số lượng thú bị giết phong phú hơn. Thống kê 42 di 
chỉ hậu kỷ đồ đá cü ở Âu châu, người ta thấy có hơn 
170 loại động vật (eó vú, chim, bò sát, cá...). Ở di chỉ Pơ-rết 
mốt (hang Predmiost, Tiệp-khắc) số lượng ma-mút bị giết có 
tới gần 1.000 con. Ở di chỉ Xó-luy-tơ-rẻ (Pháp) người ta tính 
có hàng vạn con ngựa, xương bị đập vỡ, bị đốt. Ở di chỉ Am. 
vơ-rô-xi-ép-ka có khoảng 1.005 con bi-dông, ở di chỉ Mê-din 
có 108 ma-mút, 8 chục hươu miền Bắc, 56 ngựa... Phương thức 
sinh hoạt trọng yếu của loài người hâu kỳ đồ da cũ ri 
ràng vẫn là việc săn bắt các động vật lớn sống thành bầy taq 
khả năng nuôi sống những tập đoàn lớn. Khối lượng xương 
thủ và hiện vật trong các đi chỉ nỏi lên phương thức sinh hoại 
định cư (tương đối) của cư dân thời bấy giờ. Những nhà ở ta 
lớn, lâu bền cũng chứng minh điềm đó. Di chỉ được phân bí 
ở những vùng thuận tiện cho việc săn đuồi như mỏm núi gr 
vực sâu. Săn dudi đòi hỏi đông người tham gia ; nên bên cạnÌ 
nhà ở lâu bền, vẫn có những nơi ở tạm thời (khi đi săn), những 
túp lều hay phèn chắn giỏ đơn giản. r 


Da, lông, xương, sừng, ngà, gan... của các thú sắn được 
được sử dụng đầy đủ và triệt đề hơn đề làm công cụ. làm nhà 
may quần áo, đồ trang sức, làm đây... Cuối hậu kỳ đồ dá cỗ 
việc săn hươu rất phát trin. ở hang Guốc-đăng (Gourdan 
Nam Pháp) cỏ xương cốt 3.000 hươu miền Bắc, di chỉ Man-ti 
(Xi-bê-ri) qua các lần nghiên cứu đầu tiên thấy hơn 400 hươt 
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miền Bắc, 9 ma-mút, 10 tê nguu... Hươu là loài thú chạy nhanh, 
hay sợ và thính, Người nguyên thủy hậu kỳ đồ đá cũ phải 18 
chức phục kích chúng ở bờ sông. suối (hình vë trên vách hang. 
Ca-ba-lốt (Tây-ban-nha) — hươu từ doit nước đi lên thì bị 
săn bắt, không quay lại được nữa). ó những di chi Mây-en- 
đoóc-phơ (Meiendorf) và A-rem-xbua (Aremsburg), người ta 
thấy xượng hươu có lỗ bị lao móc đâm, thấy đầu mũi tên bằng 
đá bị võ trong một xương đùi hươu. Bởi vậy có cơ sở đề cho 
rằng cung tên đã xuất hiện vao cuối hậu ky đồ đá cũ va được 
phát trần mạnh ở thời đại đồ dá giữa. Trong các hang An-pê-ra 
(Alpéra), Xan-ta-đo (Saltado), Ca-ba-lốt (Cueva delos Caballos)... 
ở Tây-ban-nha những cảnh săn bẩn có người cầm cung ở 
những tư thế khác nhau, hầu hết người đi săn bắn có dự trữ 
mũi tên. Hươn và sơn đương bị bin tên vào cb và ngực. Hình 
‘con tê ngra khắc trên vách động Cô-lô-mi-ê (Colomiers — Pháp) 
thấy có mũi tên bắn vào bụng, mũi tên có cánh. Một số hó bay 
- thú ở hậu kỳ đồ đá cũ đã được phát hiện ở Đức. Ở hậu kỳ, 
đồ đá cũ còn sử dụng phương thức sẵn bắn bằng hóa trang 
qua hình vẽ trên vách hang «Ba anh em» (Frois Frères — Pháp). 
Người Bút-sơ-men (Bushman), người Úc khi đi săn thường hóa ` 
trang và bắt chước tiếng kéu của loài thủ, dành lừa chúng đề 
r tiếp cận chúng. _ 
| Săn bäi là ngành kinh tế quan trọng nhất trong suốt thời 
. đại đồ dà cũ. Bèn cạnh phương thức săn bắt, phương thức hái 
` lượm vẫn lưu hành rộng rãi ở hậu kỳ đồ đá cũ, nhất là ở các 
| khu vực phương Nam, nơi mà sự phong phù cùa'thièn nhiên. 
| còn được bồi đắp thêm bởi những vùng ven biền nhiều sò ốc, 
| cua, cá nhà... Số lượng bàn nghiền hat ngày càng tăng. Cuốc 
¡ bing sừng hươu dùng đề đào đất khi hài lượm, đào hố bẫy và 
| xây dựng nhà cửa, Song song với sự phát triền của cuốc — nảy 
sinh từ sừng hươu — đã phát triền loại gây đào đất : loại gay 
thẳng có vót nhọn và đốt ở một đầu. Gậy chọc lỗ, công cụ hải 
| lượm của phụ nữ Úc và Vết-đa (Vedda, Xơ-ri Lan-ca) — thường 
. được sử dụng ở các vùng nhiệt đời phương Nam. O châu Phi 
loại công cụ đào đất này được lắp thêm đá có khoan lỗ ở phía 
 . đầu nhọn, Đấy là công cụ đào đất điền hình của châu Phi thời , 
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nguyên thủy, nó xuất hiện vào cuối thời đại đồ đá cũ. Gär lắp 
dà dễ đào đất, dễ đập các cục đất to, dễ đào hố, năng suất 
tăng gấp 2.5 — 3 lần gây thường. 


Nghề đánh cá đã nấy sinh nhưng chưa chiếm địa vị quan | 
trọng ở hậu kỳ đồ đá cũ. Những bộ lạc miền ven sông, vem! 
bièn đâm cá bằng lao móc. Thuyền và lưới chưa xuất hiện, ` 
Nguồn thủy sản quan trọng nhất mà loài người thời df đồ du 
cũ tiêu thụ vẫn chỉ là trai, sò, ốc... Người hậu kỷ đồ đá cà 
(văn hỏa Cáp-xiêng (Capsien) ở Tuý-ni-di...) rất hay ăn các. 
loại ốc đất (núi), sên... Võ sò bè với hình đáng đẹp và mầu 
sắc sinb động được người hậu kỳ đồ đá cũ hết sức chú ý vả 
sử dụng làm đồ trang sức và được trao đồi nhiều khi đi rất 
xa: những vỏ sò gốc ở Địa-trung-bểi được mang tới miền bir 
bièn Đại-tây-đương và ngược lại. Địa điềm hậu kỳ đồ đá cũ 
Sơn-đỉnh-động ở Chu-khầu-điếm (Bắc-kinh) cũng chứa đựng 
nhiều vỏ sò bë và vỏ trai không có gốc gác ở địa phương đó. : 


Trên cơ sở những thay đồi lớn lao diễn ra trong phạm vi ` 
thề chất con người (Hó-mó Xa-piên-xơ), tò chức xã hội loài 
người (thị tộc), kỹ thuật và kinh tế nguyên thủy ở bậu ky đồ. 
đã cũ cũng có những biến đồi quan trọng. Đây là thời kỳ nảy 
sinh xà phát triền của nghệ thuật tạo hình nguyên thủy, của 

tôn giáo nguyễn thủy, ` | 

Nói rộng ra thì một quan niệm mỹ học đã tên tại rất sớm 
ở những con người thời A-son, Mút-xchi-ê : nhiều tiêu bản đồ 
đá ở những giai đoạn này có thể coi là những kiệt tác về mit 
cân xửng, được trau chuốt tỉ mỉ. Vấn đề này cũng được đặt 
ra vào hậu kỳ đồ đá cũ. Một số công cụ bằng đá cũng đồng 
thời là tác phẩm nghệ thuật, không có mục dich hữu dụng 
trực tiếp. Bên cạnh đó, những bièu trưng rõ rệt của nghệ 
thuật nguyên thủy đã nở rộ từ đầu hận kỳ đồ đả cũ. Nghệ 
thuật lên hệ chặt chế Với lao động. Hàng chục vạn năm phát 
triền trong lao động đã rèn luyện hai bản tay con người trò 
nên khéo léo thành thạo, đã rèn luyện bộ óc con người dë 
nhận thức thế giời bên ngoài và tái hiện thë giới đó trong các 
tác phầm nghệ thuật. Nghệ thuật nguyên thủy là một trong 
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những hình thái y thức cña xã bội nguyên thủy, là một trong 
những phương tiện nhận thức thế giới xung quanh và lå 
phương tiện giao tế giữa các thành viên trong xã hội. 


Đề tài chủ yếu của nghệ thuật nguyên thủy là động våt. ` 
Tiến xa hơn sơ kỳ đồ đá cü trong khả năng trừu tượng hóa, 
“In này không phải là ở chỗ ta có thể có được một dạng này 
hay một dạng khác bằng cách tu chỉnh hoặc bằng kỹ thuật 
Lơ-va-loa, mà ở chỗ người ta có thể (h? hiện được cái hình 
daríg đó. Và điều quan trọng là cái được thề hiện là những - 
động vật chử không phải là những công cụ hay dụng cụ. 
Trong thực tiễn lao động săn bắt, người nguyên thủy bắt buộc 
_ phải quan sát con vật kř càng về hình đáng, động tác... cải 
nhìn trở nên rất tinh tế, sức biều hiện động vật về mặt nghệ ` 
thuật trở nên rất hiện thực. Nghệ thuật tạo hình bao gồm 
những hình chạm nồi trên đồ xương, đồ đá, những bức 
tranh vë màu trên vách hang, những tượng động vật và ` 
tượng phụ nữ bằng đá, xương, ngà, đất sêt... (tượng đàn 
êng có rất it) (1). Từ dải Pi-rê-né đến Xi-bẻ-ri, những 
tượng phụ nữ mang đặc điềm tương tự như nhau: mặt biều 
hiện không rõ, tay biều hiện tượng trưng, mảnh đẻ, thường 
chắp trên bung, những đặc điềm nữ tính được. biều hiện nổi 
bật (vú to, mông to, bụng có mang...). Có tượng phụ nữ khắc 
nồi trên vách đá, tính chất cũng giống như tượng nhỏ kề trên. 
Một vài tượng phụ nữ có đuôi, tay cầm sừng giơ lên như 
đang làm lễ. Nhiều nhà khảo cồ đã chỉ rõ rằng những tượng 
phụ nữ ấy gắn liền với chế độ thị tộc mẫu hệ, gắn liền với 
vai trò quan trọng của phụ nữ trong đời sống kinh tế, xã hội, 


(1) Ta thấy 1 tượng đàn òng không có chân .và cảnh fay phải, 
trong một ngôi mộ ở Bơ-rơ-nô (Brno — Tiệp-khắc), 4 tượng đàn ông 
bằng xương ma-mút tìm thấy ở di chl nồi tiếng Pơ-rét-mốt (Predmost — 
Tiệp-khấc)... Một số di chỉ hậu kỳ đồ đá cũ ở, Pháp và Đức cùng tìm 
thấy tượng đàn ông Brảt-xem-pui ( Bargsempouy ), Lất-xen (laussel), 
Lê-go-ri hạ (Laugerie basse), Hỏ-len-xten (Hohlensteln — Stadet). Nhiều 
nhà nghiên cứu cho rằng tượng dàn ông bị mất chân, tay,. (giống 
như «thần độc cước» (L chản) thờ ở bãi bièn Sầm-sơn Thanh-hóa) 


là biðu tượng cs thần Mặt trảng (Trăng khuyết.) I 


- 


12 j CƠ SỞ KHẢO CD Học 


việc giữ lửa và sinh hoạt lồn giáo nguyên thủy. Tượng động 
vật cũng có nhiều, đặc biệt ở giai đoạn Afa-dơ-len. 


Nhiều công cụ, đồ dùng bằng đá, xương, ngà, được trang 
hoảng bằng những hình cham khác (hằng dao khắc, dao trà). 
Đã xuất hiện những bức phù điêu lớn, nhỏ trên đá và xương, 
Nhiều hình tượng động vật lớn — đối tượng săn båt chủ yến 
của người nguyên thủy — được vë hoặc cham khắc trên vách 
các hang động. Đó là nghệ thuật hang động. Màu sắc dùng 
trong nghệ thuật nguyên thủy là những khoáng chất tự nhiền, 
ốc-xýt sát, thà hoàng (màu đỏ, vàng), Ốốc-xýt man-gan (màu 
đen), muội khói (đen)... Với hình vẽ. hình cham khắc, nói lên 
khả năng của con người đã có thê tách rời hình dang của 
đối tượng ra khỏi chính bản thân đối “tượng đó, rồi quy 
chiếu theo bai chiều lên một mặt phẳng. 


Bên cạnh những đề tài động våt và người, ngay từ hậu kỹ. 
đồ da cũ, chúng ta đã thấy xuất hiện những tác phầm nghệ 
thuật trang hoàng với những đường nét tượng trưng, những 
đường nét hinh học ` đường gäy khúc, đường cong. hình tam 
giác, hình thoi... Đôi khi trong một số đường nét ta còn nhận: 
Wi gốc rễ hiện thực 1 cái chân thủ, 1 cặp sừng, 1 con mát... 
Hình con cá cung cấp nhiều mê-tip trang hoàng, ngày càng có 
tỉnh chất ước lệ. Bên cạnh đó, ta cũng gặp nhiều nét trang 
trí bất nguồn từ kỹ thuật: kỹ thuật chế tác đồ xương. ngà 
{những đường khắc vạch, rãnh song song. hồi văn) những hinh 
diy thừng, dän đan hình mäi tên... 


Khí nghiên cứu nghệ thuật nguyên thủy, ta chú ý đến 
hiện lượng sau đây: hinh tượng động våt đa ső được bita 
hiện rất thực ; còn hình lượng người thị bièu hiện rãi ước H` 
sơ đồ và nhiều khi có những hinh tượng quải đị nửa người 
nửa thủ, người đeo mặt nạ thú, nhiều cải khó phán biệt là 
người hay là thú (ở Marsoulas — Mac-xu-ìa, Cambarelles— Cam- 
ba-re-lo, Lourdes — Luốc-đơ (Pháp), Altamira — .Am-a-mi-ra 
(Tay-ban-nba)...). Hình «thầy phù thủy» ở hang «ba anh ems 
(Trois Frères) là một người đàn ông có sừng hươu trên đầu 
tim dài, đuôi dài, cô khoác da lông trên vai Trên một cải 
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gây bằng xương ở hang Tày-gia (Teyjat) khắc ba hình người 
múa nhảy, hai chân là chân người nhưng đầu lại đeo mặt nạ 
hình nai. 


Những hình tượng đỏ có ý nghĩa gì? Về gốc gác, nHững 
hình ảnh đỏ rõ ràng có một mối quan hệ sâu xa và chặt chế 
với đời sống hàng ngày, với phương thức sẵn bắt bằng hóa trang 
như phần trên đã trình bày. Nhưng đây lại là những hình ảnh 
tượng trưng, có những cảnh lễ nghỉ và các cuộc nhảy múa, Có 
thể đấy là những cảnh người nguyên thủy đang thực hành 
những nghỉ lễ tón giáo nào đỏ, đúng hơn cả là những nghỉ 
lễ tô-tem giáo. Hình nửa người — nửa thú phản ánh ý niệm 
.hiện thực nguyên thủy về mối quan hệ gốc gác giữa người 
: và động vật, là tượng trưng tŠ tiên Íô-tem giáo của người, 
của thị lộc. Tô-lem giáo (còn gọi là đạo Vật tō) là một 
trong những tón giáo xưa nhất của loài người. Với tò chức 
xã hội thị tộc dựa trên cơ sở huyết thống, loài người thời 

` đó không biết dën một mbi quan hệ xã hội nào khác ngoài 
Ì quan hệ máu mủ. Và con người đã chuyền mối quan hệ máu 
: mũ giữa người với người sang mối quan hệ giữa người và giới 
' tự nhiên (động vật, thực vật). Mỗi thị tộc nhận một loài vật 
| (hay một loài cây) làm vật tò (totem), lấy tên loài vật đó đề 
¡ đặt tên cho thị tộc của mình. Nói chung, không được ăn loài 
¡ vật vật tò. Người nguyên thủy thường tò chức những ngày lễ 
| tô-tem giáo có kèm những nghỉ thức ma thuật, bắt chước vật 
| tà, hóa trang theo hình dạng vật tò, ăn thịt vật të đề đồng nhất 

` Với vật të, v.v... I 


Những mộ táng ở hậu kỹ đồ đá cũ được xày dựng với 
những nghỉ lễ nhất định và cũng phản ảnh một số nét về tín 
¡ ngưỡng, tôn giáo nguyên thủy, Ở hậu ky đồ đá cũ có những 
¡ mộ tang tập thể và những mộ tảng gồm nhiều lần chòn cất 
liên tiếp (Pơ-rẻt-mốt — Tiệp-khắc khoảng 20 ngưởi, chỉ nhận 
Ta được 4 đàn ông, 4 đàn bà và 10 trè con, tư thế ngồi xồm, 
trong một cái hổ hình bầu due 2,5m X 4m và sâu 30cm, trên 
| tỏ một lớp dày những đá tång và xương bà vai ma-múl), Vi- 
` len-đoóc-phơ (Willendorf — Áo), Pơ-la-ca (Placard — Pháp) 
V.Y... Số liệu thống kê các mộ tảng hậu kỳ đồ đá cũ chứng 
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minh rằng ở thời này có tồn tại việc xử lý đặc biệt đối với 
những cải sọ người chết. 85% những di cốt người rải rác trong 
các đi chỉ thời đồ đá cü là những mảnh sọ. Nhiều sọ có trang 
tri những vỗ ốc, được đặt trên những phiến đá phản ánh rë 
rệt việc thực hành lễ nghỉ mai tàng và việc thờ sọ người. Vai 
trò của sọ người trong tin ngưỡng nguyên thủy còn được phảu. 
ảnh trong việc dùng mảnh xương sọ chế tác đồ đựng (ở Pơ. 
la-ca, Xô-luy-tơ-rẻ, Ma-đơ-len (Pháp), Cát-xti-ô (Castillo — 
Tay-ban-nha). Một trong những mộ táng đẹp nhất thuộc hậu 
kỳ đồ đá cũ hiện được biết là mộ táng ở Xun-ghi-a (Liên-xô). 
Bộ xương thir nhất phát hiện được có những hàng cúc hằng 
xương đục thủng và những di cốt rắc thồ hoàng. Vị trí của 
những cái củc cho phép suy ra được quần áo của người chết, 
Đó là một thử ào ngắn và một thử quần có thể giống như bộ 
quần áo hiện nay của một số người Et-xki-mô. Cũng ở Xun- 
ghi-a, phát hiện được ngôi mộ hai đứa trẻ con trai chôn theo 
hai chiều ngược nhau, đầu chụm lại. Hiện vật chôn theo rất 
nhiều và đặc sắc : khuy.có đục lỗ, kim, dåo... Mộ táng hậu ky 
đồ đá cũ có hố đào chòn xác chết : thường người ta rắc lên 
thây người chết bột thô hoàng màu đỏ, Trong mộ tång còn tìm 
thấy công cụ và đồ trang sức, mộ Cơ-rỏ-ma-nhóng có gần 300 
vỏ ốc bièn có đục lỗ ở chung quanh bộ xương và nhiều rêng đục 
16. Phần nhiều xác chết được chòn theo tư thế nằm co hoặc 
tư thế người bị roi, Nhiều mộ táng trèn mặt có lát những 
phiến đá mồng và xương thú lớn hoặc rải đá ở chung quanh 
mộ. Tài liệu so sánh đân tộc học cho ta biết người nguyên thủy 
rất quan tim đến xác chết; người chết được chòn cất tử té, 
nhiều khi chòn ngay ở trong nơi cư trú (duwi bếp lửa...) bièu 
thị tình ruột thịt không nỡ. rời giữa người sống và người chết. 
Người nguyên thủy tin vào một cuộc sống ở thế giới bên kia 
tương tự như cuộc sống thực tại : người chết cũng ăn mặc, lao 
động như người sống (vì vậy cần chôn biện vật theo người chết). 
Người nguyên thủy tin rằng màu dó tượng trưng cho máu, cho 
. 8ự sống và sự tải sinh, một thứ tăng lực. Mặt khác, ở hậu kỹ 
` đồ da cũ đã 66 một sự biến chuyền trong quan niệm: về mối 
quan hệ giữa người sống và người chết. Bèn cạnh lòng quan 
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hoài đối với người chết, dá nảy sinh tình cảm sợ sệt : người 
sống không muốn người chết cò thề trở về làm bại họ. Vì 
vậy đã này sinh những nghỉ thức trói người chết đem chôn (tư 
thế cưỡng bức của bộ xương, đầu gối sát lên tận cåm, cảnh 
tay gấp lại, bàn tay đè lên mặt), nhiều khi úp sắp mặt người 


"chết xuống đất (Gơ-riman-đi (Grimaldi — Y), Cơ-rỏ-ma- 


nhông ( Cro- Magnon — Pháp)... hoặc đập vỡ một mảng 
đầu hoặc xương người chết, chèn đá lên tay và chân... Tượng 
người ở Bơ-rơ-nô không có hai chân và tay phải có lẽ cũng 
mang một ý nghĩa như vậy... Cho nên, mộ táng là một cái 
nhà ở, đồng thời là nbà tù đối với người chết, Ở Xô-luy-tơ- 
rë và Pơ-rét-mốt, trong mộ đã chôn theo những tượng động 
vật. Như vậy là ở hậu kỳ đồ đá cũ, bên cạnh việc chôn theo 
hiện vật thực đã bắt đầu xuất hiện nghỉ thức chôn theo các 
đồ minh khí, nghi thức này sẽ phát triền mạnh trong những 
thời kỳ muộn hơn về sau. i l 
Tôn giáo nguyên thủy là sự nhận thức sai lầm của người 
nguyên thủy về thế giới tự nhiên và xã hội. Nó là sự phần 
ảnh hư åo vào đầu óc con người của các lực lượng bên ngoài 
(tự nhiên) đang còn thống trị con người trong đời sống hàng 


, ngày của họ. Như vậy, nguồn gốc và cơ sử của tên giáo 


nguyên thủy là sự bất lực của con người nguyên thủy trong 
việc đấu tranh với tự nhiên. 

4. Thời đại đồ đá cñ ở Việtnam. | 

aj Sơ kỳ thời đại đồ đá cũ ở Việtnam : 

Từ lâu người ta đã cho rêng Việtnam có thể nêm trong 
miền lãnh th quê hương của loài người ` Việt nam nằm giữa 
Gia-va và Bắc-kinh, hai nơi phát hiện được giống người vượn 
cb và những di tích văn hóa sơ kỳ đồ dá cũ. Người ta đã lần 
lượt phải hiện được những di tích sơ kỳ đồ đả cũ trên các 
đất đai lang giềng của Việt-nam, ở Thượng Miến-điện, ở Thái- 
lan, ở Mã-lai (1). Hiện nay ở Viét-nam còn tồn tại loài vượn 


(1) Gần đấy, cũng đã phát biện được di tích sơ kỳ thời đại đồ 
đá cũ ở Đông Cam-pu-chia, lrên thềm cŠ sông Mê-kỏng, gầu Stung-treng. ` 
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tay dài (Gibbon) và trước đây, ở đầu kỷ thứ tư, còn có loài 
đười woi (Orang-utang) sinh sống. 


Vào khoảng năm 1935 -— 1936, Phơ-rô-ma-gie (J. Fromaget} 
và Xô-ranh (E. Saurin) nói rằng họ đã tim thấy di cối người 
vượn (răng, mảnh xương sọ, xương thái dương) tương tự 
như người vượn Bắc-kinh cùng một số đồ đá cuội dëo thô 
Sơ trong các hang Tam Hang, Tam Pa-loi trên diy Trường- 
sơn thuộc Thượng Lào và ở hang Thung-lang gần Đồng-giao 
(Hà Nam Ninh). Nhưng những kết quả nghiên cứu gần đây 
cho biết những lớp trầm tích dó thuộc về một thời đại muộn 
hơn (hậu kỳ Cánh tân) và con người thời đó đã khá phát triển, 


Gần đây, chúng ta đã đầy mạnh công tác điều tra khảo 
cò học và cŠ sinh vật học trên miền Bắc và đã thu lượm 
được những kết quả nghiên cứu bước đần về thời đại đồ đá 
cü ở Việt-nam. ; - 


Tháng 11 năm 1960 các nhà khảo cò Vietnam đã phát 
hiện ra địa điềm sơ kỳ đồ đá cũ ở núi Do thuộc xã Thiệu- 
khánh, huyện Thiệu-hỏa, tỉnh Thanh-hóa, cách thị xã Thanh- 
hóa khoảng 9km về phia Tây bắc. 


Núi Bo nằm trên hữu ngạn sông Chu và cách bờ sông bởi 
một dài đất hẹp. Đây là mật trái nủi cŠ, lớn, đỉnh cao nhất 158m, 
độ dốc thoải (20% — 25%), cấu tạo chủ yếu bởi loại đà đi-a-ba-dơ 
màu xám — vàng nhạt, (hay đá ba-dan cò) đã hoàn toàn kết 
tỉnh, nguồn gốc phún xuất, được tạo thành từ thời ky Tam- 
điệp (Trias, thuộc nguyên. đại Trung sinh, cách ngày nay 150 — 
200 triệu năm). Ngoài đì-a-ba-dơ, còn có loại đá xpi-lit vå những 
tuýp đăm-kết xpi-lit. Trên sườn núi, cách chân núi:20 — Mm, 
có những tảng đả gốc xuất lộ. Miền gần chân nủi có một lớp 


Đó là những công cụ bằng cuội thạch anh, quác-dit, rịô-lit và công 
cụ bằng gỗ hóa thạch được ghè đo theo một hưởng, làm thành những 
trốp-nơ thô sơ. Cũng trong thềm cŠ đó, đã tìm thấy tectil (một loại thủy 
tính vũ trụ) có niên đại (xác định bằng phương pháp phản tích phóng 
xạ đồng vị K40/A40) khoảng 510.000 — 690.000 năm, 
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` pha tích dày, chừng 20 — 30cm phủ lên trên lớp đá đi-a-ba-dơ 


bị xâm thực. Chung quanh núi Do là miền đồng bằng bồi tích 
của sóng Chu, sông Mã. 
Đi-a-ba-dơ là loại đá rất cứng, dai, rất khó ghè dën, 
nhưng ghè dën theo bất cứ hướng nào cũng được 
mảnh có cạnh sắc. Người nguyên thủy đã khai thác tại chố 
loại đá này và dùng nó làm công cụ. Hiện vật khảo cò phát 
hiện thấy ở ngay trên mặt đất, xen lẫn với những hỏn. đá 
thường, những tång dà gốc, rải rác trên các sườn núi từ độ 
cao 20, 30m so với mực ruộng chung quanh trở lên đến 80 — ` 
90cm. Qua ba đợt sưu tập (1960, 1963, 1968), chúng ta đã thu, 


' lượm được hàng nghìn sån phàm dà có bàn tay gia công của 
| người nguyên thủy, Hiện vật khảo cà của di tích này có thể 
l ước lượng tới hàng van cái ` Nái Bo là một di tích khảo cò rất 
| phong phú. Trải qua mưa gió của thời gian, những hiện vật 


này đã bị mài món, rìa cạnh không còn sắc sảo nữa và bị biến 


| màu ở ngoài mặt, từ màu đen såm tự nhiên của đá đã biến 
l thành màu nân mờ (bị một lớp pa-tin đầy bao phủ). 


Hiện vật khảo cỗ rất nhiều, song hình loại nghèo nàn, chế 


| tác thô sơ, bao gồm mảnh tước, hạch đá, công cụ chặt thỏ sơ, 
| nạo, riu tay... 


Thống kê những hiện vật thu lượm ở núi Do năm 1960, 


| 1963 hiện đề ở Viện Khảo cò học chúng ta có những con số 


sau day: Số hiện vật thống kê: 825. Mành tước : 782. Hạch 


| då: 18. Công cụ chặt thô sơ : 8. Rìư tay : 2. Công cụ chặt giống 
| hình riu (hachereaux): 15. 


Mảnh tước bao gồm các loại mảnh tước Cơ-lắc-tòn chiếm ưu 


| thể tuyệt đối (715) và vài chục mảnh tước Lơ-va-loa không 
| điền hinh. 


Như trên ta thấy, biện vật chủ yếu ở núi Bo là mãnh tước 
(95%). Mành tước Lơ-va-loa — hình bầu duc, mặt lưng cỏ 
những vết ghè hướng tâm dài — chiếm một lỷ lệ rất nhỏ. 
(4,794 trong sưu tập I và II; 1,2% trong sưu tập HD. Không 


| có hạch đá Lơ-va-loa. Bởi vậy có thề cho rằng kỹ thuật 
' Lơ-og-loa ở núi Bọ khóng đáng kề, sự xuất biện của nó 
| là ngẫu nhiên. Đa số những mảnh tước này cũng chỉ. 
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có diện ghè nhẫn và chỉ có vài phiến tước, quy mô cũng lớn 
(6 — 14cm). 


Ở đây, kỹ thuật ghè đảo kiều Cơ-lắc-tôn chiếm wu thế tuyệt 
đối. Đa số mảnh tước Cơ-lắc-tôn (64.5%) có diện ghè nhẫn, 
Mảnh tước thô, dầy, u ghè to, không có hình dạng nhất định, 
quy mô lớn (6 — Dem, ria cạnh không được sửa sang (gia 
công lần thứ bai) hoặc chỉ nương theo ria cạnh mà ghè đếo 
lại đôi chút đề làm công cu (đao cắt, nạo...). Góc tạo bởi điện 
ghè và mặt bụng của mảnh tước là góc tù. Như mọi người 
đều biết, kỹ thuật Cơ-lắc-tôn phát triền ở sở kỳ thời đại đồ đá 
cü châu Áu, châu Phi, Nam A... 


Hạch đá tìm thấy ở núi Bo cũng mang những tính chất 
tương ứng như mảnh tước. Hoàn toàn không có hạch đá 
hình mu rùa, bình dia thuộc loại hình Lơ-va-loa hay Mat 
` xchi-e. Tất cả hạch đá ở núi Bo đều lớn (gần 30cm), dày (trung 
bình 7cm), bình dáng không chỉnh xác. Hạch đá khóng được 
sửa sang trước khi ghè dëo ra mảnh tước. Trên mỗi hạch đá 
có mang đấu vết (mặt âm) của 3—4 mảnh tước Cơ -lắc-tôn : 
mặt âm rất siu, ngắn, chứng të những nhát ghè xuống bạch 
đá rất mạnh. Phương thức ghè đả là phương thức ghè trực 
tiếp, dùng đá ghè đá, hoặc cầm hạch đá trên tay, boặc đặt hạch: 
dë xuống đất, kê trên «đe» bằng đá (ở núi Bo có vài mảnh tước. 
có 2u ghè). Hach đả núi Bo hoàn toàn tương tự như những 
hạch đá thời Sen (A-sơn sóm). 


Ở núi Bo, ngoài mảnh tước, còn có một số công cụ it 
nhiều định hình. Ở đây đã tim thấy một số rìu tay (1). Riu tay 
thử nhất dài 14cm, rộng 14cm, đầy 7em, là một hòn đá hình 
hanh nhân, hai mặt được ghè dëo một vải nhát thô sơ hướng 
tâm, ria cạnh gãy khúc, không được tu chỉnh, đốc cầm thô, to, đầy 
có một mặt phẳng đề tì gan bàn tay khi cầm công cụ. Riu tay 


(1) Hai rìu tay tìm được trong lần thu lượm năm 1960. Trong sưu 
tập năm 1968, Viện Bảo tàng Lịch sử còn tìm thấy 5 rìu tay khác đều 
được chế tác thô sơ, số vết ghè rất ít, ria tác dụng đều chưa thẳng 
chỉ có thể sơ sánh vời ru tay Sen (Áp-bơ-vin). Ngoài ra, trong sưu Up 
IL (19688) còn có 6 công cụ hình dang gần với riu tay. 
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thử hai dài 13cm, rộng Sem, đầy 5cm5, hình hạnh nhân, ghè 
dën hai mặt, không tu chỉnh. Ria cạnh gầy khúc, mũi nhọn, 
đốc cầm không to và thô như cải trước. 


Rìu tay ở núi Đọ mang những đặc trưng điền hình của 
những riu tay thời Sen (Áp-bơ-vin bay A-sơn sớm) 


Ngoài. rìu tay, ở núi Bo còn tìm thấy một số công cụ chặt 
thô sơ, có cái được ghè dëo 2 mặt (chopping-tool), song phần 
lớn chỉ được ghè đểo ở một mặt và ở rìa cạnh (chopper ). 
Công cụ đều thỏ, nặng (1,5—2kg), hình dáng không chính xác. 
Những công cụ chặt thỏ sơ ghè dën ở một mặt — tròng giống 
như những nạo lêm — duge chế tác bằng những mảnh tước 
lớn và ghè đếo ở phần lưng dọc theo một ria cạnh lồi. Hầu 
như khong có dấu vết gia công lần thử hai. Loại hình 
công cụ này (hachereaux, cleavers) cũng tìm thấy trong nhiều 
địa điềm sơ kỳ đồ đá cũ ở Ấn-độ, châu Phi, Pháp... 


Di tích núi Đọ — cũng như đa số các di tích sơ kỳ đồ đá 
cü ở Đông-nam.Á — không có kết cấu tầng văn hóa. Hiện vật 
đều nhặt trên mặt đất; không có hóa thạch động vật kèm theo. 
Bởi vậy, chủng ta chỉ có thề căn cứ vào tính chất, bình loại, 
kỹ thuật chế tác công cụ đá đề định niện đại tương đối cho 
địa điềm khảo cŠ núi Bo. Những hiện vàt ở đây không phải 


` chỉ là những phát hiện lẻ t mà họp thành một tầng thể phong 


phú bao gồm nhiều hiện vật có đặc trưng giống nhau. Những 
mảnh tước được phát hiện hàng loạt và cùng biều thị một kỹ 
thuật nhất định : kỹ thuật Cơ-lắc-tôn. KẸ thuật Lơ-va-loa chỉ 
có tỉnh cách ngẫu nhiên. Những hạch đà cũng là những hạch 
đã điền hình của sơ kỳ đồ đá cũ. Bin tay rõ ràng còn thô sơ 
hơn những riu tay của thời kỳ A-sơn phát triền. Tóm lại toàn 
bộ hiện vật ở núi Đọ có thề xếp vào sơ ky thời đại đồ đá cü, 
tương đương với giai đoạn Sen —(Áp-bơ-vin)— đầu giai đoạn 
À-sơn, | 
Núi Bo là địa điềm cư trú của tập đoàn người vượn, đồng 
thời là nơi chế tác công cụ, vì ở đây có loại dà thích hợp cho 
việc chế tạo đồ dá. Song rë ràng núi Đa không phải chỉ 


la một «công xưởng» chế tạo đồ đả. Ở đây có nhiều công 
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: "w. 
cụ đã hoàn thành. Đa số mảnh tước trên mặt lưng có dấu ghè. 


đểo, những «mảnh tước đầu tiên» có rất ít, hòn ghè và bạch 


đả cũng không nhiều. Mảnh tước ở núi Bo chính là loại hình 


_ công cụ chủ yếu của người nguyên thủy cht không phải là 
_ vật loại bỏ trong quá: trinh chế tác công cụ như ở thời đại đồ 


dà mới về sau này. Có thề coi núi Bo là một di chỉ di chỉ 
— xưởng ở sơ kỳ thời đại đồ đá cũ, 
Núi Bo là địa điềm đầu tiên thuộc sơ kỳ thời đại đồ da 
cũ phát hiện được trẻn đất Việt-nam. Tiếp theo việc phát hiện 
ra địa điềm núi Bo, khảo cò học Việt-nam những năm vừa 


qua còn phát hiện thèm một số di tích của người vượn ở 


Việt-nam. Vào những năm 1961 — 1965, trong các hang Thàm- 
khuyên và Thầm-hai (xã Tàn-văn, huyện Bình-gia, tinh Cao 


Lang) đã, tìm thấy những chiếc- răng người nim trong lớp 


trầm tích màu đỏ, chứa xương cốt các loài động vật thuộc ` 


| trung kỳ thời Cánh tân (Plẻ-i-xtò-xen). Răng vừa có đặc điềm 


của răng người, vừa có đặc điềm của răng vượn, trong nhiều 


| kich thước gần gũi với răng người vượn Bắc-kinh. Dé là những 
dấu vết đầu tiên về người vượn ở Việt-nam, niên đại ước đoán 
| 25 — 30 vạn năm. 


Những răng và xương động vật nằm cùng lớp với các 


, Ting người cho chúng ta biết về quần động vật đã sống đồng 
| thời với người vượn ` ngoài những loài động vật vẫn sống đến 
: ngày nay như hồ, báo sao, lợn rừng, khi, nhim... có những 
| loại động vật đã bị tiêu déet: Loài Gấu tre (còn gọi là Gấu 
| trúc, Gấu mèo) to lớn (ailuropoda melanoleuca), voi răng kiếm 


(mặt răng lởm chởm (Stegodon orientalis), Đười woi lùn (Pongo 


| gmaeus), Vượn khồng lồ (Gigantopithecus)... 


Trong các hang này, khong tìm thấy cong cụ đồ đá cü. 
Tại miền Nam nước ta, ở các địa điềm Hàng-gòn (ngọn đồi ở 
thượng nguồn Suối Lé) và Dàu-giág (cách Hàng-gòn chừng 
15km, ở bờ suổi) trong vùng Xuân-lộc (tỉnh Đồng-nai) vào những 
nim 1966 — 1967 — 1968, nhà địa chất học Pháp: Xô-ranh (Ed, 


_Saurin) cũng đã tìm thấy một số đồ đá đếo bằng dé ba dan. 


Theo Xô-ranh, ở Hàng-gòn đã thu lượm được 3 riu tay, 5 cóng 
cu ba mặt (trièdre), 2 công cụ nhiều mặt (polvëche), 1 mili 
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e 
nhon, 1 nao, 1 cóng cu Binh 
ném (bola), ở Dầu-giay, đã nhặt được 1 riu ta 
bon», hai mặt đều ẻong như mai rùa, 2 nạo, 
Xỏ-ranh cho rằng, hiện vật Hàng-gòn thuộc dạng A-sơn sớm, 
Dầu-giây thuộc Á-sơn muộn. 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cản bộ khảo 
ch Việt-nam đến thăm lại vùng Xuân-lộc. đã tìm thêm được một 
số đồ dá dëo thô sơ nữa ở Suối Đá (Hàng-gòn 9, xã Thởi-giao, 3 
huyện Cao-su, tỉnh Đồng-nai). O Vườn-dñ (Sông Bé), ở Gia-tân: 
(Đồng-nai) góp phần khẳng định thêm sự cở mặt của sơ ky 
thời đại đồ đá cũ ở vùng đất dó Đồng-nai., s. 

Người vượn ở núi Bo, Cao Lạng và Xuân-lộc chưa phải: 
là những con người: đầu tiên, xưa nhất ở Việt-nam. Nhiệm vụ 
của chúng ta còn phải tìm ra dấu vết những con người. những 
công cụ cồ xưa hơn nữa trên đất nước ta. Dủ sao, với những; 
phát hiện đó, chúng ta đã thấy rằng, vào giữa thời Cánh tân, 
con người đã sinh sống ở nhiều nơi trên đất nước ta, từ miềm 
Bắc tới miền Nam. | 

b) Trung kỳ và hậu kỳ thời đại đồ đá cũ ở Việt nam. s 
f Vấn đề loài người ở hàn ky Cánh tàn và văn hóa trung kỷ 
và hậu kỳ đồ dà cũ ở Việt-nam cho đến nay vẫn chưa giải 
quyết được rõ ràng. 

Hậu kỳ Cánh tân trong lịch sử địa chất ở Việt-nam và 
Đông-nam Á vẫn thuộc khí hậu ầm ướt, nhiệt đới. 

Đầu hậu ky Cánh tân, cải cầu chủ yếu nối bán dën Bóng- 
dương. bán đảo Mä-lai và các đảo của In-đỏ-nê-xỉ-a đã bị cất 
đứt vào cuối trung kỳ Cảnh tán — lại được thiết lập. Đến cuối 
hậu kỳ Cảnh tân và ở Hậu Cảnh tàn, đã hình thành một số 

thềm sông cò ở .Việt-nam, cao hơn mực trầm tích hiện dai 
5 — lãm. 

Giai đoạn đầu của hậu kỳ Cảnh tàn tương đương với trung 
kỳ đồ đá cũ, là thời kỳ tồn tại của người cb. Di tích người cô 
đã phát hiện được trên một số đất đai láng giềng của Việt nam: 
eg EES Trường dương (Hồ-bắc),. Ngan-đông 

zia-va)... ' 


riu (bacherenan), nhiều hòn đá 
y «hinh cả lvo 
1 mũi nhọn. 
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Răng người open Thầm-khuyên (Cao Lang) 


Ảnh Viện Khảo cỗ học. 
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Giai đoạn sau của hậu ky Cảnh tân lương đương vời hậu 
-_ kỹ thời đại đồ dé cü. Ở Đông-nam Á đã phát hiện được một 
` vài di tích văn hóa hậu kỳ đồ đá cü như văn hóa hậu kj 
A-ni-a-chi (Thượng Miển-điện), di tích hang Ni-a (Niah) ở 
Xu-la-ve-di (In-đô-né-xi-a) và một vài phát hiện rải rắc ử 
Quảng-tây, Vån-nam, Quý-chân (Trung-quốc)... Trong hang 
lêm Ni-a, dưới lớp chứa mẫu than có niên đại CH là 
41.500 + 1.000 năm cách ngày nay đã phát hiện được xương 
sọ người Hỏ-mô Xa-piên-xơ. Trong hang Thông-thiên (Liễu- 
giang, Quảng-tây) và hang Ky-lân-sơn (Lai-tân Quảng-dòng} 
cũng đã tìm thấy xương sọ, một bộ phận xương thân và xương 
chỉ của Hó-mó Xa-piên-xơ, có đặc trưng của đại chủng Mông- 
cồ nguyên thủy. 


“Trong những năm 1975 — 1977, thám sát và khai quật hang 
Thầm Òm ở miền tây tỉnh Nghệ Tĩnh đã phát hiện được trầm 
tích và hóa thạch của hai giai đoạn sớm muộn khác nhau thuội 
cuối trung kỳ Cánh tân. Ở đây đã tìm thấy răng người cô cünf 
| vời xương răng gấu tre, voi răng kiếm, duoi woi lùn, vượn 
khồng lồ: Răng người ở Thầm Om vừa có đặc điềm của 
người vượn vừa có đặc điềm của người mời (Homo sapiens), 
Có thề cho rằng, người Thâm Ôm là dang người vượn đi thẳng 
( Homo erectus ) muộn ở Việt-nam, đang chuyền hóa thành 
dang tiến bộ hơn. O đây cũng đã tìm thấy một hòn cuội bằng 
_ thạch anh, nghỉ là có đấu vết gia công của con người. | 


Ở Hang Hùm (Tân-lập, Hoàng-Hiên-sơn) lai tim được 4 ring 
người có nhiều đặc điềm hiện đại (sapiens) trong lớp trầm tich 
đầu hậu kỳ Cảnh tân, có niên đại khoảng từ 14 vạn đến 8 vạt 
năm. Nếu đúng như vậy, thì người hiện đại ( Homo sapiens, 
dë xuất hiện rất sớm ở Việt-nam. | 


Trong lớp trầm tình hậu kỳ Cảnh tàn (có tubi muộn hot 
Hang Hùm) ở hang Kéo-lèng tỉnh Cao Lạng đã phát hiện duwi 
“29 răng và mảnh xương trán của người hiện đại (sapiens) chải 
chính cùng với hóa thạch động vật trong phức bệ Đười WO 
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lùn — Voi răng kiểm — Gấu tre. Răng người cồ ở hang Thung- 
lang (Hà Nam Ninh), hang Soi Nhu (Quảng - ninh, ở đây tim. 
thấy nửa hàm dưới phải của một phụ nữ trac 30 tudi) cũng 
thuộc dang này, niên đại ước đoán cách ngày nay khoảng 2-3 
van năm. 

Trong các hang động trên, hầu như chưa tìm thấy công 
cụ dá của con người. l 

Văn hóa Søn-vi. Văn hóa hậu kỳ đá cũ ở Việt-nam mà hiện: 
nay ta biết là văn hóa Sơn-vi (lấy tên xã Sơn-vi, huyện Làm. 
thao, VÝnh-phú, nơi đầu tiên tìm được di tích văn hóa này vào 
nám 1908), 


Theo những hiều biết hiện nay, văn hóa Sơn-vi phân bë 
trên một địa bàn rất rộng ở miền Bắc nước ta, tir Lào - cai 
-(Hoàng-liên-sơn) ở phie Bắc đến Thanh-hỏa ở phía Nam, từ 
Sơn-la ở phia Tây bắc đến lưu vực sông Lục-nam ở phia Bóng 
bắc, Có hai dạng di chỉ : 


— Di chi ngoài trời, trên vùng đồi trung du có nguồn gốc 
thềm phù sa cŠ của sông Hồng, sông Lò, sóng Đà, sóng Lục 
nam... thuộc các tỉnh Vỉnh-phú, Hà Sơn Bình, Hà-bắc, trên 
những thềm sát ngay ở vùng Đầm Cả, Cồ-loa (Hà-nội). Những 
đồi này xưa kia có rừng cây bao phủ nhưng sau này đã được 
khai phá và bị la-tẻ-rit hóa mạnh. Mật độ đồ đá không dën 
nhau ở các địa điềm. Hiện vật đá tim thấy ngay trên mặt đổi 
hoặc chìm nông dưới lớp đất mặt. Không có kết cấu tầng 
văn hóa, 


Di chỉ hang động, trong các hang động núi da vôi ở Sor 
la, Lai-châu (như hang Pong, Nàm Tum), Hà Nam Ninh (hang 
Núi Một Cầm-thủy),... 


Tất cả hiện vật đều được chế tác từ dá cuội, có nhiều về 
nằm thành lớp trong các thềm phù sa ch, đôi nơi lộ ra thành 
các bãi cuội lớn. Phần lớn hiện vật làm bằng cuội quác-dit. 


Tuyệt đại bộ phận công cụ làm bằng hòn cuội, rất it công 
cụ làm bằng mảnh tước. Mảnh tước nhìn chung có qui mô nhỏ 
từ 2— dem là vật loại bỏ sau khi ghè dën các hòn cuội. KỸ 
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thuật chủ đao là ghè dëo trực tiếp (đá dëo đả). Ngoài một it 
hòn ghè, chày nghiền sử dụng nguyên hòn cuội không có dấu 
ghè đểo, chỉ có vết sử dụng — đa số là công cụ chặt, được 


ghè dëo ở mat đầu (rta ngang) hay ở một cạnh bën (ria đọc) 


của viên cuội đề tao thành lưỡi (ria tác dung), phần còn lại 
dùng làm đốc cầm giữ nguyên vỏ cuội. Nét đặc sắc của loại 
hình Sơn-vi là sự tồn tại ph biến của loại công cụ được chế 


- tác bằng viên cuội, được ghè dëo ở ria cạnh. Có loại chỉ làm 


bằng 1,4 viên cuội có một lưỡi dọc, hay hai lưỡi thẳng góc 
với nhau. : : 

Ngoài ra, có một ít công cụ được ghè đểo ở cả bai đầu 
“lim ria tác dụng, một số công cụ làm bằng những viên cuội 


det, rìa tác dụng chạy bao quanh viên cuội, có lë được dùng 
` như nạo. š i . 


Còn lại, là những cóng cụ chặt lớn, bình đáng không 


_ ồn định. 


Toàn bộ tập hợp công cụ, lim thấy ở nhiều địa điềm khác 


. nhau,đều mang những đặc trưng chung giống nhau về nguyên liệu, 
_ kỹ thuật chế tác và loài hình hiện vật. Vì thế có thề coi nhóm 


di lich này là thuộc một nền văn hóa khảo cô, được mệnh 
danh là vän hóa. Son-pi. Dó là một văn hỏa cuội, tuy có vài 


| nét tương tự như văn hóa Hòa-binh (trình bảy ở phần sau), 
: như cùng sử dụng nguyên liệu cuội. cùng có một số công cụ. 
- chế tác ở ria cạnh... nhưng nhia chung rất khác tổng thề văn 
' hỏa Hòa-bình, không có công cụ hình đĩa, hình bầu dục hay 
- hình hạnh nhân cân xứng tiêu biều cho văn hóa Hòa-binh. Kỹ 


thuật ghê đếo giữ địa vị thống trị tuyệt đối hoàn toàn, không 


| thấy đấu vết của kỹ thuật mài, cưa, khoan... Hoàn toàn vắng 
| mặt công cụ hình riu, không có đồ gốm këm theo hiện vật đả. 
- Vị vậy văn hóa Sơn-vi phải có trước thời đại dá mới và có 
- trước cà văn hóa Hòa-binh. Gần đây, việc thám sát và khai 


quật nhiều hang động chứa công cụ cuội dëo kiều Sơa-vi cho: 


| ta những hiều biết mới về văn hóa Sơn-vi. 


Rõ ràng đó là một văn hóa cuổi thời đá cũ. Hang Ông 
Quyền bên cạnh công cụ đá cuội kiều San-vi còn phát hiện 
xương răng nửa hóa thạch của Gấu Tre, Voi Cò, có một niên 
đại Cu là 18.390 + 125 năm (tinh đến năm 1950). Đó là tư liệu 


Ở hang Con-maong 
(Thanh-hóa} 


Ảnh — Viện Khảo cà hoc. 
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Công cụ dá > hang Nậm-tun 


š d 
Anh — Viện Rhảo cô học. 
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qui đề tìm hiën diễn biến môi trường tự nhiên và văn hóa từ 
cuối thời Cồnh tân chuyền qua Toản tân ở nước ta. Hang Núi 
Một cũng ở huyện Cầm-thủy (Thanh-hóa) cho ta niên đại Cit 
khác của văn hóa Sơn-vi : 16.125 + 120 năm cách ngày nay. 


Hang Nêm Tum ở Phong-thồ (Lai-châu) là một nơi vừa cư 
trú vừa chế tác đá của người Sợn-vi cũng như một số di chỉ: 
xưởng Sơn-vi ở Vinh-phú. Cuộc khai quật năm 1973 đã thụ 
được nhiều công cụ đá kiều Sơn-vi và hơn 700 mảnh tước, 
Tầng đất chứa di tích văn hỏa Sơn-vi ở đây khá dày, chứng 
tỏ con người đã dừng lại khả làu ở hang này đề sinh sống và 
chế tác công cụ. Trong hang có hai ngôi mộ, có khả năng của 
một người đàn ông và một người đàn bà. VÌ xương quả vỡ 
nát nên không xác định được đặc điềm chủng tộc. Trong hang 
còn tìm thấy xương răng các loài động vật như tràu bò rừng, 
lợn rừng, hoằng, vòi hương, nhim, dúi, khi... Ngoài ra còn 
tìm thấy xương cá và mai rùa. Đó là dấu vết hoạt động đi săn 
và hái lượm của người Sơn-vi, 


Cuộc khai quật hang Con Moong trong khu vực vườn quốc 
gia Cúc-phương năm 1976 đưa lại nhiều kết quả thú vị. 


"Đã tim thấy lớp chira văn hóa Sơn-vi nám sâu nhất, dui 
lớp chửa công cụ văn hỏa Hòa-bình và văn hóa Bắc-sơn lè 
hai văn hóa muộn hơn. Như vậy rë ràng văn hóa Sơn-vi sớm 
hơn văn hóa Hòa-bình đúng như suy đoán trước đây. Nhưng 
ở đây, trong lớp văn hóa Sơn-vi đã hàm chứa những công cụ 
đặc trưng cho văn hóa Hòa-binh, tuy loại này rất it. Có thè 
coi lớp văn hóa Sơn-vi ở hang Con Moong là ở vào giai đoạn 
cuối cùng của văn hóa này. Niên đại CH của nó là 11.090 + 185 
_. năm (trước 1950). Ở hang Póng (Mộc-châu) đã tim thầy những 

công cụ chặt và nạo điền hình cho văn hóa Sơn-vi, đồng thời 
` lại gặp những công cụ hình hạnh nhân đặc trưng văn hóa Hòs- 
bình. Tập hợp còng cụ ở đây mang dấu nối giữa hai văn hóa đỏ. 
Niên đại CH của tầng văn hóa hang Pông là 11.915 + 120 năm và 
11.330 + 180 năm cách ngày nay. Những niên đại này có thể coi 
là niên đại kết thúc của văn hóa Sơn-vi, Ở tầng Sơn-vi hang 
Lon Moong đã tìm thấy 3 ngôi mộ cò, xương quá vụn nát nên 
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_ khó xác định chủng tộc, cò dấu vết rắc thà. hoàng, có chôn 
- theo công cụ. Di tích động vật tìm thấy nhiều : tê ngru, hươn, 
| lợn, chồn, cầy, trĩ, ba ba... và nhiều loại ốc núi, Ốc vặn, trùng 
' trục, cua núi. Điều dó càng chứng tỏ các bộ lạc Sơn-vi là 
. những bộ lạc đi săn và hái lượm, 


| Việc phát hiên và khai quật hang Con Moong cho ta thấy 
| rõ bước phát triền liên tục từ văn hóa Sơn-vi lên văn hóa 
' Hòa-bình, bước chuyền từ cuối thời đá cü qua thời đại đả giữa 
sang đầu thời đá mới ở Việt-nam. 


B— THỜI ĐẠI BO ĐÁ GIỮA 


| L. Thời đại đồ đá cũ chấm dứt cùng với thời đại băng hà, 
| khi lịch sử địa chất biến chuyền từ thế Cánh tân sang thế Toàn 
| tàn. Khi hậu trở nên ấm áp, giới động vật và giới thực vật ít 
, nhiều đã có bộ mặt hiện đại. Cách ngày nay trên dưởi một 
! vạn năm, loài người chuyền sang một thời đại mới : thời đại 
| đồ đá giữa. l 

| Thời đại đồ đá giữa là một giai đoạn xác định trong quá 
| trình phát triền của nền văn hóa nguyên thủy thời đại đồ đá, 
| là giai đoạn quá độ từ thời đại đồ đá cũ sang thời đại đồ đá 

' mới. Niên đại của nó không đồng đều trên các vùng lãnh tho 
khác nhau. Do lính chất trung gian và do thiếu những biều hiện 

Ì cò đặc trưng rõ rệt về nội dung lịch sử của thời đại đồ dá 
| giữa cho nên giữa các nhà khảo cŠ học vẫn không có sự nhất ` 
trí với nhan về vấn đề thời đại đồ đá giữa. Bên cạnh khải 
| niệm «thời đại đồ đá giữa» (mésolithique), cỏ người dùng khái 
x niệm «thời ky tiếp sau đồ đá cũ» (épipaléolithique) với lý do 
I 


là không có những sự khác nhau căn bản giữa hậu kỳ đồ då 
| eñ và thời kỳ này. Có người dùng khái niệm «thời kỳ sơ khởi 
đồ då möi» (protonéolithique), «thời kỳ đồ đá mới trước đồ 
| gốm», thời kỳ đồ đá mới khóng có đồ gốm»... Có lệ hợp lý 
.. nhất vẫn là xếp nó vào một thời đại riêng biệt, tuy rằng, không 
còn nghỉ ngờ gì cả, vào thời đại đồ dà giữa trong lĩnh vực 
| văn bóa vật chất, văn hóa tinh thần và tò chức xã hội của cư 
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dàn nguyên thấy, những nhân tố mới về chất đã nầy sinh từ 
trong lòng thời đại đồ da cũ và sẽ được hoàn thiện trong thời 
đại đồ đá mới. 

Khải niệm sthời đại đồ đá giữa» trong các phân kỳ khảo 
cồ tương ứng với khái niệm «giai đoạn cao của thời đại móng 
muĝi» trong cách phân kỳ xã hội nguyên thủy của Moóc-găng 
và Ăng-gben (1). Thời đại này bất đầu cùng với sự xuất hiện 
và truyền bả cung ién và kết thúc vời việc phát mình ra 
đồ gốm. | 

Như ta đã biết, ở hậu kỳ đồ đá cũ đã xuất biện lao phóng, nà 
phóng, lao, möi tên phóng. Những mũi tên phóng xuất hiện 
trước cung tén và chuẩn bị cho sự phát minh ra tên, Về 
ý nghĩa quan trọng của sự xuất hiện cung tên, Ph. Ảng-ghen 
viết : «Cung, diy cung và tên là một thứ vũ khí phức tap, sự 
phát minh ra vũ khí đó đòi hỏi phải có kinh nghiệm tích 
lây lâu đời và trí lực sáng suối, bởi vậy đồng thời nó cũng 
kèm theo nhiều phải minh khác. Cung tên đối với thời kỷ 
Mông muội cũng như kiếm sắt đối với thời kỳ Dã man và súng 
ống đối với thời kỳ Văn minh. Nó là vũ khi có tính chất 
quyết dinh» (1). Sự phải minh ra cung tên dành dáu một 
bước tiến lớn của kỹ thuật nguyên thủy trong việc tăng tốc độ 
vận động của công cụ và tăng tinh chuẩn xác của công cụ. Lao 
dùng tay đề phóng bay xa từ 30 — 10m, lao dùng nó dè phỏng 
bay xa từ 70 — 80m. Còn tên dùng cung đề bắn thì bay a 
trên 100m và bắn trúng đích hơn. Cung lớn của người Anh 
déng có thè bắn xa 450m và người thiện xạ có thể bin mới 
phút 20 phát tên. : 

Trong thời đại đồ đá giữa ở nhiều nơi trên thế giới đã iwi 
hành đồ đá nhỏ (microlithes). Từ những hạch đá bình lăng 
tru hoặc hình chóp đều đặn, người ta ghẻ ra những phiến tros 
mông, hẹp, dài và sắc. Sau đó người ta bẻ ngang các phiến 
dá ấy ra nhiều phần, sửa sang cần thận các ria canh, biết 
chủng thành những đồ đá nhỏ, quy mó 1, 2cm và có hình Aal 
học : hinh tam giác, bình thang, hình chữ nhật, hình viên phšs 


(1) Ẳng- ghen: Ngnòn gốc của gia dinh... Sách đã dẫn, tr. 31. 


* 
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... Tất cả chứng tó sự nảy sinh một vài guy cách tiêu chuần 
"hóa kỹ thuật chế tác đá (tinh toán chỉnh xác khi ghè tước 
những chỉ tiết, chủ ý cần thận khi chế tao ra những ngoại hình 
cần thiết...) mặc dầu còn chưa sử dụng những phương tiện 
đo lường. 


Sự xuất hiện đồ đá nhỏ khóng phải là một bước (ut lùi, 
trải lại là một bước tiến bộ lớn của kỹ thuật chế tác dà. Nó 
dành đấu sự xuất hiện một nền kỹ thuật mới: kỹ thuái tháp. 
Đỏ là một hướng mới trong việc hoàn thiện công cụ, nhằm 
khắc phục tỉnh dễ gây của dŠ đá, tăng cường tính bền chắc 
của công cụ bằng cách ghép đá vào xương, sừng. ĐỒ đá nhỏ 
dùng đề làm đầu mũi tên, đề tháp vào cán gỗ và xương làm 
thành các loại công cụ. Trong những đồi vỏ sò ở Đan-mạch dä 
tim thấy những tên bằng gỗ có lắp mũi bằng đá lửa bình tam 
giác nhọn. Các mảnh đá hình hình học khác dùng đề tháp vào 
mũi đáo, lao, móc, làm đao, làm liềm căt.. Trong nhiều di 
chỉ, người ta tìm thấy những mảnh dà hình hình học nằm theo 
một trật tự nhất định trong tầng văn hỏa. Trong một số hình 
vẽ ở trên vách hang cũng thấy loại vũ khí phỏng được chế tạo 
theo kỹ thuật tháp. < 


Như ta biết, kỹ thuật tháp xuất hiện từ hậu ky đồ đá cũ, 
nhứng bấy giờ nó chwa phô biến rộng rãi. Dó là vì phương 
_thức săn đuồi không đòi hỏi phải có vũ khí phức tạp. Chỉ đến 
khi phát triền việc săn bắn bằng cung tên thì nbững đặc tinh 
của vũ khi phóng mới có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, ở thời 
đại đồ đá giữa đã phồ biến kỹ thuật đồ đá nhỏ và trong suốt 
thời đại này ta đã thấy vũ khí phóng liên tục được cải tiến, 
mài miền theo một phương hướng khác nhau. Việc phồ biến 
kỹ thuật đồ đả nhỏ cũng có liên quan đến việc tăng cường vai 
(ré của nền kinh tế hải lượm và việc xuất hiện nghề nóng 
nguyên thủy. I 

Ky thuật đồ da nhỏ xuất hiện và lưu hành trước hết ở miền 
Nam (ở khu vực Phi châu — Địa-trung-hải, đồ đá nhỏ xuất 
hiện từ hậu kỳ đồ đá cü) và sau dó phát triền đần lên miền 
Bắc. Điều đó chứng tỏ mối liên hệ giữa các cư dán và là một 
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chỉ tiêu về việc đi cư lên miền Bắc. Những văn hóa đồ đá nhỏ 
thuộc thời đại đồ đá giữa ở châu Âu là: A-din (Azil), Xỏ-vơ-le 
(Sauveterre) và Tác-đơ-noa (Tardenois)... 


Kỹ thuật đồ dà nhỏ còn được lưu hành rộng rãi trong các 
thời kỳ về sau cho mãi đến thời đại đồng thau. 


Như vậy, ta thấy ở thời đại đồ da giữa lưu hành rộng rãi 
kỹ thuật đồ da nhó. Tuy nhiên, những tài liệu khảo cb học 
thu lượm được trong những năm gần đây cho ta biết trong 
thời đại đồ đá giữa, kỹ thuật chế tác dà không phải chỉ phải 
triền theo một con đường duy nhất là con đường phát triền kỹ 
thuật đồ dá nhỏ. 


Ở Bắc Âu, ngay từ đầu thời đại đồ đã giữa, cùng với đồ 
dh nhỏ, đã xuất biện những chiếc riu dó nguyên thủy. Dó là 
những hòn đả tự nhiên cỏ hình dạng gần giống rìu hoặc chỉ 
được ghè đểo ở một mặt, lưỡi riu chưa được chế tác cần thận 
và chưa được mài nhẫn. Bay là vật báo hiệu cho những 
chiếc riu đá mài thời đại đồ đá mới (1). 0 miền Trung nước 
Nga, trong khu vực giữa bai sóng Đông và sông Đờ.ni-ép, 
những di chỉ thời đại 46 đá giữa phân biệt thành hai nhóm lớn, 
khác nhau không những về niên đại mả cả về quan hệ văn 
hóa : Nhóm thứ nhất gồm những di chỉ có đặc điềm chung là 
đồ đá phát triền theo con đường kğ (huật đồ dá lớn (macrœ 
lithes). Nhóm thứ hai gồm những di chỉ dun cát có têng thể 
hiện vật đồ đá nhỏ. 


ở châu Á, trong các khu vực miền Nam Á như I-rắc, L 
răng, Ấp-ga-ni-xtan, Ấn-độ... miền Trung A như Tuyếc-mê-ni 
và trên cao nguyên Pa-mia, kỹ thuật đồ đá giữa đi theo con đường 
đồ đá nhỏ. Trái lại, ở rừng kế cận U-ran, ở miền Đông Xi-bẻ- 
ri, ở vùng ngoại Bai-can, miền Viễn-đỏng Liên-xô... kỹ thuật 
đồ đá giữa đã đi theo con đường phát triền đồ đá lớn : công 


` 


(1) Bắc Âu khi ấy là miền rừng rậm (gần 8.000 năm trước cóng 
nguyên) với văn hóa Ma-gơ-lê-mô-đơ (Mrgiemose), xuất biện riu đề chặt 
cây lớn, làm nhà, dën thuyền độc mộc. Cạnh Ma-gơ-lê-mô-dơ, có thể 
muộn hơn mật chút, là Mông-mô-ranh (Montmaurin)... 
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cụ chặt lớn, những chiếc nạo lớn, những hạch đá kiều dáng Lo. 
va-loa... Cần nhắc lại rằng con đường phát triền đồ đá lớn 
ở khu vực này đã nảy sinh từ hậu kỳ đồ đả cũ và truyền thống 
kỹ thuật cũ vẫn được giữ gin vững chắc ở thời đại sau. 


Như vậy, ta thấy có hai con đường phải triền kỹ thuật đồ 
đã giữa : 

— con đường phát triền đồ dá nhỏ 

— con đường phát triền đồ đá lớn (1) 


Thời đại đồ đã giữa có sự khác biệt về loại hình sinh hoại 
kinh té so vời thời đại đồ đá cũ cũng như sơ với thời đại đồ 
đá mới. l 


Ở thời đại đồ đá cũ, phương thức sinh hoạt chủ yếu của 
loài người là săn bắt động vật lớn sống thành bầy. Đến cuối 
thời đại đồ đá cũ, những bầy ma-mut, voi cỗ... dän din bị tiêu 
diệt, một phần dưởi tác động của những sự thay đồi về 
khí hậu, một phần do kết quả giết bại hàng loạt những con 
vật này trong các cuộc săn đuổi. Khác với những di chỉ ở giai 
đoạn phát triền của hậu kỳ đồ đá cũ, những di chỉ ở cuối thời 
kỳ băng hà chứa rất it xương cốt ma-mút. Những bầy động 
vật lớn ngày càng it oi, nghèo nàn không thể khong làm ảnh 
hưởng đến sinh hoạt kinh tế của những người săn bắt nguyên 
thủy. Bây giờ họ không thể sống định cư lâu ở một chỗ thuận 
tiên cho việc săn đuồi nữa mà thường sống lang thang nay đây 
mai đó. Tầng văn hóa ở các di chỉ thời đại đồ đá giữa thường 
thường rất mỏng, nó chứng tỏ rằng đấy là những nơi cư trú 
không lâu dài. Ở nhiều di chỉ lại thường có nhiều tầng văn 
hỏa mỏng xen kë bởi những lớp đất vô sinh. Điều dé chỉ rõ 
việc những tập đoàn người nguyên thủy lang thang thường 
định ky trở về nơi cư trú cũ. Theo với tính chất lang thang của 
sinh hoạt săn bắn cũng biến mất những nhà ở lâu đài là đặc 
Ƒ——_———— r ` 

(D Gần đây giới khảo cŠ học quốc tế còn có xu hướng phân biệt 
một con đường phát triền thứ ba nữa (cũng không có đồ đá nhỏ). Đó là 
con đường phát triền kỹ thuật dựa trên mảnh tước quy mô khả to, cỏ 
thề bắt nguồn từ hậu ky đồ đá cũ còn dáng về Mút-xchi-ễ, 


~—————> 
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trưng của hậu kỳ đồ đá cũ. Nhà cửa thời đại đồ đá giữa thường 
là những túp lều có cấu trúc đơn giản, nhẹ nhàng hay những 
nhà hầm nhỏ. 

Việc săn đuôi những bầy động vật lớn bị thay thế bằng 
việc săn bắn những đã thủ trung bình và nhỏ không sống thành 
bầy. Việc săn bắn này ít nhiều dš mang tinh chất cá nhân. Sự 
thay đồi đó không phải đơn thuần do sự thay đồi khi hậu làm 
tiêu diệt các thú lớn (như ma-múủt) ; đây cũng không phải là 
một sự khủng hoảng, một bước lùi của nền văn hóa thời đại 
đồ đá. Sự chuyền biến trong phương thức săn bất động våt 
trước hết là do sự phát trin của công cụ sản xuất, chủ yếu 
là sự xuất hiện cung tên. Việc phát mình ra thứ vü khi kiều 
mới đỏ cuối cùng đã dẫn đến sự xuất hiện một hình thái sinh 
hoạt kinh tế mới : oiệc thuần phục vd chăn nuôi gia súc. 

Trong tình hình thuận lợi cả biệt, người ta săn bắn được 
nhiều thú vượt quá sự tiêu dùng trực tiếp. Người ta chọn 
những con thú bị thương nhẹ, những con thú nhỏ, nhốt laj và 
nuói chúng làm thức ăn dự trữ. Chó là con vật được thuần 
dưỡng đầu tiên của loài người. Ở nhiều nước, trong các tầng 
văn hóa đồ đá giữa đã tìm thấy xương chó nhà. Xương mang 
vết chém, vết cắt. Người ta đập vỡ xương đề lấy tủy. Vi thế 
người ta cho rằng túc đầu người nguyên thủy nuôi chó đề làm 
nguồn thức ăn, sau mới dùng chỏ đề đi săn. Chó được thuần 
phục và thuần dưỡng trở thành bầu bạn và kẻ hiệp lực với 
người trong việc săn bắn. Việc thuần phục và thuần dưỡng 
loài chó nảy sinh đồng vời — hay gần như đồng thời — với 
việc phát minh ra vũ khi bin xa — cung tên — đấy là một 
thành quả văn hóa quan trọng của loài người thời nguyên thủy. 

mệt số di chỉ đồ đá gita, ngoài xương chó nhà, người ta 
còn tìm thấy nhiều xương lợn rừng mang nhiều đặc điềm để 
được thuần đưởng. Phần nhiều đấy là xương của những lợn 
nhỏ. Có lẽ lúc bấy giờ, khi săn bắn được một số lợn rừng nhỏ, 
người ta không giết đi mà đem nuôi. Như vậy người thời đai 
Rẻ đá giữa đã biết thuần phục và thuần đưỡng một số súc vật 
u tiên. 


Đối tượng săn bắn của những cóng xã ở cuối thời đại đồ 
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đá cũ và ở thời đại đồ đã giữa nghèo nàn đi, đã dẫn tời sự 
tăng cường pai trỏ của hái lượm trong sinh hoạt kinh tế nguyên 
thủy. Những cồn sò điệp đồ sộ ở miễn ven biền Bắc Phi, châu 
Âu và châu Á, những hang động chứa đầy vỏ ốc là những đi 
tịch tiêu biều cho thời đại đồ đá giữa. Trong các đống võ sò 
ốc, còn tìm thấy nhiều xương thủ, than tro, công cụ bằng 
dà và bằng xương. Trong các di chỉ thời đại đồ đá giữa, còn 
tìm thấy nhiều bàn nghiền hạt, nghiền bột và nhiều quả cầu 
bằng đá có khoan lỗ ở giữa, có lẽ đề lắp vào những cải gậy 
nhọn bång gỗ dùng xới đất, bởi rễ củ. Những điều đó chứng 
minh rõ sự phát triền của nghề hái lượm ở thời đại đồ đá giữa. 


Trong nhiều di chỉ đồ đá giữa cũng đã tìm thấy xương 
cá. Điều đó nói lên một ý nghĩa nào dó của nghề đánh cá 
trong sinh hoạt kinh tế thời đại đồ då giữa. 


Một số bộ lạc phương Nam ở cuối thời đại đồ đá giữa, đã 
chuyền dän từ nghề hải lượm, sang nghề nóng nguyên thấu. 
Trong nền văn hóa Na-tu-phi thuộc hậu kỳ đồ đá giữa (thiên 
niên kỷ thứ &—/ trước Công nguyên (1), phồ biến ở vùng Pa- 
lét-xtin đã tim thấy dấu tích của nghề nóng nguyên thủy. Pa- 
lét-xtin là một trong những miền có lúa đại mạch hoang. Người 
Na-tu-phi săn bán và danh cá, thường sống trong các hang 
động ở gần nước và gần những nơi có nhiều dš thú. Họ dùng 
cung tên đề săn bắn linh dương, bươu cao cỗ, ngựa hoang, 
lừa. Họ đã biết nuỏi chó. Họ dùng lao móc, đùng lưỡi câu bằng 
xương đề bắt cá. Đáng chú ý là trong các tầng văn hóa Na-tu- 
phi đã tìm thấy nhiều đồ đá nhỏ, những phiến đá lửa méng, 
hẹp, ria cạnh được sửa sang, dôi khi có cạnh răng cưa. Họ 
dùng nhiều nên chúng bóng nhẫn. Nhiều phiến đá có tra cản 
bằng xương. Có lễ người Na-tu-phi dùng những phiến dà ấy 
đề cắt lúa đại mặch. Ngoài ra, còn tìm thấy nhiều lưỡi cuốc 
nhỏ bằng xương. nhiều chày và cối då... Qua việc nghiên cứu 


S ` 
` (1) Niên đại CH của Jericho 1 là 8840 năm trước công nguyên 
của Jericho 111 là 6935 năm trước công nguyễn 
của Jericho IV là 6840—6710 trước công nguyễn 
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các hiện vật đó, khảo ch học cho rằng người Na-tu-phi có lë 
đã biết làm ruộng và thu hoạch mùa màng. 


Như vậy, ở thời đại đồ đá giữa đã phát triền nhiền phương 
thức khác nhau trong việc lim kiếm thức ăn : sin bắn, hái lượm, 
đánh cá, bước đầu thuần phục và thuần đưỡng gia súc, bước 
đầu làm quen với nghề nóng. Thời đại đá giữa là khúc nhạc 
dạo đầu của cuộc cách mạng đá mới sau nảy. Thời đại đồ di 
giữa là giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triền sức sản 
xuất. Những biến đồi trong địa hat kỹ thuật và kinh tế nguyên 
thủy cũng dẫn tới những biến đồi trọng yếu trong chế 4 
=a hội. 


Công xã hậu ky đồ dà cũ có thề bao gồm vài trăm người. 
Đến thời đại đồ dà giữa, tính chất săn bắn thay đôi, không đòi 
hỏi đông người tham gia ; thủ lớn săn được it, khó lòng nuôi 
sống một tập đoàn quả đóng người. Hài lượm rễ cũ, mò cua 
bắt óc sò cũng không đòi hỏi đông người tham gia. Do, đẻ có É 
số người trong những công xš thời đại đồ dà giữa giảm đi sa 
với hàu kỳ đồ đả cũ. Những công xã lớn ở hậu kỷ đồ đá cũ 
phản tán thành những tập đoàn nhỏ hơn ở thời đại đồ đá giữa, 
Quy mo thu hẹp của các di chỉ đồ dà giữa chứng thực điềm đó, 
điện tích một di chỉ tương đối lớn cũng chiếm vài nghìn mổ 
vuông. Nhà ở lớn cũng biến mất, thay thế bằng những tập đoàt 
thồ dán Tát-xma-ni và Úc trước đây. Ở Tát-xma-ni và Úc, dàr 
êng sẵn bắn động vật nhỏ, đàn bà hải nấm, bắt ốc sò, l) 
tring chim... Toàn công xã đi chuyền từ chỗ này đến chỗ khác 
họ chỉ xây dựng ở nơi cư trú tạm thời những tup lèu, những 
phên chắn giỏ. Những đống vỏ sò của người Tét-xma-ni và Ú: 
tương tự như những cồn sò điệp («kiếc-ken-mởt-dinh› ) thờ 
đại đồ đá giữa — chỉ rõ việc thường kỳ trở về nơi cư trú cũ củ: 
công xš. Số người trong các công xã không lớn lắm : ở Úc di 
40 — 100 người, ở Tảt-xma-ni 30 — 50 người. Số người sắt 
bắn ở mỗi công xã khoảng 7 — 12 người. Khi công xã di chuyền 
những người săn bin Úc đi đầu đoàn người thường chia thànÌ 
nhóm 2— 3 người đề có thề lợi dụng thời cơ săn bắn. Við 
săn hẳn hầu như có tinh chất cả nhân. Có lẽ ở thời đồ đá giữa 
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người nguyên thủy, được vü trang bằng cung tên, cũng tiến 
hành sän bắn như vậy. 


Do sự phân tán của các công xã lớn, nên trên một vùng 
lãnh thồ nhất định, ở thời đại đồ đá giữa có nhiều tập đoàn 
công xã sinh sống hơn ở hậu kỳ đồ đá cũ. Những công xã ấy 


vẫn giữ những mối quan hệ huyết thống với nhau và khi tô ` 


chức sẵn đuôi vẫn có thề hợp tác với nhau. Những công xã ấy 
liên hiệp thành những bộ lạc rộng rãi và chặt chẽ hơn hậu kỳ ` 
đồ đá cũ. Cùng với sự rút lui của băng hà và khí hậu ngày 
càng trở nën ấm áp, con người di cư lên phương Bắc và tới 
những miền trước kia chưa có người ở. Cuối thời đại đồ dà cũ và 
thời đại đồ đá giữa là thời kỳ cư dân ở châu Á di cư sang 
châu Mỹ và xuống châu Úc. Trong những điều kiện tự nhiên 
khác nhau đã nảy sinh những hình thải sinh hoạt và loại hình 
kỹ thuật tương ứng mới, đã tạo ra những tiền đề cho những 
con đường phát triền đa dạng của những bộ lạc khác nhau. 
Như thế, ở thời đại đồ đá giữa đã hình thành những đặc trưng 
văn hóa bộ lạc. Cũng chính vi thế mà bản đồ văn hóa — lịch 
sử và nhân chủng trên toàn thế giới ở thời đại đồ đá giữa 
mang tính chất muôn màu muôn vẻ. Nhiều tính chất đặc thú ` 
trong sinh hoạt văn hóa vật chất được duy tri từ đầu đến cuối 
thời đại đồ đá giữa. Điều đó chứng tỏ tính bền vững của các 
nền văn hóa đồ đả giữa. Nó phản ánh tính vững chắc của tồ 
chức bộ lạc, của truyền thống văn hóa bộ lạc nguyên thủy. 


Như vậy, trong bước chuyền biến từ thời đại đồ đá cũ 
sang thời đại đồ đá giữa đã xảy ra những biến chuyền quan 
trọng trong lịch sử nhân chủng của loài người. TŠ chức bộ lạc 
được mở rộng và củng cố là tiền thân của tồ chức bộ lạc vững 
mạnh thời đại đồ đá mới. Những tập hợp bộ lạ- như thế có 
l có đặc điềm gần gũi với những bộ lạc của người Úc. Điều 
lý thủ là lãnh thồ của nhiều bộ lạc người Úc có phạm vi tương 
tự như phạm vi lãnh thô trên đỏ phân bố những nền văn 
hóa đồ đá giữa. 


Tuy nhiên, bên cạnh việc hình thành những nền văn hóa 
dia phương nhỏ hẹp, ta vẫn thấy sự bảo tồn trong thời đại đồ 
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đả giữa những khu ouc vän hóa lớn. Bó là vì trong quá trinh 
“di động, những tập đoàn người nguyên thủy có địp gần gũi, 
liên hệ mật thiết với nhau (trong đó có những mối liên hệ 
ngoại hôn) và đo đó mối liên hệ giữa những công xã ë xa cách 
nhau trên một vùng rộng lớn vẫn được duy trì. Kết quả là để 
này sinh những đặc điềm chung trong nền văn hóa vật chất và 
nảy sinh sự bỗn hợp về nhân chủng giữa những tập đoàn cu 
dàn khác nhau. : 


Nghệ thuật tạo hình của châu An thời đại đồ dà giữa rất 
nghèo nàn. Phải thừa nhận rằng, sau bước phát triền huy hoàng 
ở hậu kỳ đồ đá cũ, nghệ thuật tạo hình đã đi xuống một cách 
không thề chối cãi Juge. Người ta chỉ còn thấy — như ở Tây- 


a 


ban-nha một vài làn dw của nghệ thuật hang động của s na 


người sin bắn thời đại đồ đá giữa và cũng có xu hướng ngi) 
càng có tính chất sơ đồ. Tác phầm nghệ thuật thời kỳ A - dia 
(văn hóa sơ ki đồ đá giữa châu Âu) hầu nhw chỉ là obt 
hình vẽ và đấu hiệu tượng trưng. Người ta thường so sl 
những hòn cuội -din với cài tru-rin-ga của Úc: tru-rin-ga là 
bằng gỗ hoặc bằng đá có sơn màu hoặc chạm khắc trông giến 
những hòn cuội A-din. Tru-rin-ga có mội ý nghĩa thần thoại 
đánh dấu «tò tiên tò-iem». Khi «tō tiên» đi chu du, đừng lạ 
ở một tru-rin-ga nào đó, liên quan đến thai mội dứa bé. Nha 
vậy mỗi người đều có một tru-rin-ga, coi như đó là nơi h 
trủ của hồn mình. Tru-rin-ga có tịnh chất thiêng liéng và H 
mật, gắn liền người với tŠ tiên. Người Úc tin ở sức ma thuậi 
của Tru-rip-ga. Tru-rin-ga làm cho con người có thêm sü 
lực và can đảm. Người già mời được giữ Trurin-ga và b 
giấu kin không cho kẻ địch biết. Chỗ đề tra-rin-ga là một nd 
thiêng liêng. Có khi người ta gửi tru-rin-ga cho bộ lạc khá 
coi như dấu hiệu hữu nghị. Các nhà dan tộc học gắn liền việt 
thờ tru-rin-ga với tôn giáo våt tŠ và tin ngưỡng vạn vật bil 
linh. Như vậy hòn cuội A-din nói lên tính phồ biến của 
giáo vạn vật hữu linh, tôn giáo vật tò và ma thuật ở thời 
đồ da giữa. 
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2. Thời đại đồ đá giữa ở Viét-nam — 
Văn hóa Hòa-bình : 

Vào năm 1926, sau khi điều tra và khai quật những hang 
động ở miền núi Bắc-sơn, nhà khảo có và địa chất Pháp Ma- 
đơ-len Cô-la-ni (Madeleine Colani} bắt đầu tiến hành điều tra 
khảo cỗ ở tỉnh Hòa-bình trong miền núi đá vôi kéo đài từ cao 
nguyên châu Mộc đến miền giáp giới Ninh-bình, Thanh - hóa. 
Cô-la-ni đã phát hiện và khai quật nhiều di chỉ hang động 
như xóm Giỗ, mường Khàng, mường Chuông, Chiềng Xến, 
làng Nèo, Sào-đông, mường Khăm... Sau đó vào những năm 
1928— 1930, Sở Địa chất Bóng - đương, rồi trường Viễn đông 
Bác cŠ lại phải Cô -la -ni đi điều tra và khai quật khảo cỗ ở 
các tỉnh Ninh-bình, Hà oam, Thanh - hóa, Quảng - bình. Tại 
những nơi này Cô-Ìa-ni đã phát hiện và khai quật thêm nhiều 
di chỉ có cùng tính chất tương tự với những di chỉ nói trên 
(tbng cộng Cô-la-ni phát hiện 51 di chỉ). Trên cơ sở nghiên 
cửu các di chỉ đó, Cô-la-ni đã xác định được một nền văn 
hóa khảo ch mới và đặt tên là vän hóa Hỏa-binh (lấy tên tỉnh. 
Hòa-binh là nơi đầu tiên tìm thấy những di tích tiêu bièu của 
nền văn hóa này). Từ năm 1936 — 1938 và sau đó nữa, Xô-ranh ` 
và Phơ-rô-ma-giê cũng phát hiện được di tích văn hỏa Hòa - 
bình ở miền núi Nghệ-an (Kẻ Sang, Bản Đóm...) ở miền vinh 
Hạ-long (Giáp-khầu) và ở Thượng Lào. 


Từ sau ngày hòa binh lập lai, eác cán bộ khảo cŠ nước ta 
đã phát hiện và khai quật nhiều di tích văn hóa Hòa- bình ở 
Lai-châu, Sơn-la, Hoàng-liên-sơn, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, 
Thanh-hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên,.. Nhiều vấn đề của nën 
văn Hóa Hòa-binh đã được nghiên cứu và tranh luận sôi nồi. 
Song cho đến nay giữa các nhà khảo cà học vẫn chưa có sự 
nhất trị đầy đủ chung quanh vấn đề tính chất và niên đại của 
nền văn hóa Hòa-binh. 

fi 

Những di chỉ thuộc nền văn hóa Hèa-binh hầu hết là 

những hang động, những mái dá thuộc miền núi đá vôi trên 


` 
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đó mọc đầy rừng rậm xanh quanh năm. Vi vậy có người còn 
gọi văn hỏa Hòa-binh là vän hóa hang động. Người nguyên 
thủy thường chọn những hang động, những mái dá cao ráo 
khoáng đẳng, nhiều ánh sáng, cửa thường quay hướng Nam (Tây-. 
nam, Đông-nam) và phân bố gần sông suối đề ở. Cạnh núi di. 
vôi.là núi đá cửng như đá vân ban, hoa cương, lưu văn, đá kết: 
tỉnh, mi-ca phiến thạch... Do tác dụng xâm thực của mưa gió, 
những tång đá tách khỏi núi đá, lăn theo sườn núi xuống dòng: 
sông, suối quanh vùng. Nước sông, nước suỗi cuốn trôi những: 
tång đá này, bào mòn chúng thành những tång cuội, hòn méi 
to nhỏ. Cuội là nguyên liệu hầu như duy nhất của kD nghe: 
đồ đá Hoa-binh (thỉnh thoảng người nguyên thủy Hòa-biình: 
cũng dùng đá vôi cứng làm công cụ). Vì vậy người ta cũng 
còn gọi văn hóa Hòa-bình là van hóa dá cuội, nó nối tiếp 
truyền thống đá cuội từ Sơn-vi về trước. ẳ 

Hang động Hòa-bình phân bố trên các độ cao khác nhan: 
của sườn núi, song phần lớn là ở gần chân núi. Tầng văn hóa: 
tạo thành trong các hang động gồm chủ yếu là vỏ ốc (đặc. 
biệt là ốc vặn (Málania Antimeiania Anguliyara); có cá ốc 
núi, trùng trục, trai hến it hơn). Khối lượng vô ốc rất lớn (Sào-‡ 
đông 400 — 450 ml, hang Tùng có bề mặt hình cung dài 60 m, 
rộng 14,50 m, đảo sâu 1,60m vẫn còn đầy vỏ ốc). Ngoài và: 
ốc, có một số xương thú, (hươu, nai, hoằng, lợn, khi, cầy, 
cáo, nhím, voi, tê ngưu, tràu bò rừng số lượng tượng đối it, 
phần lớn bị bẻ gãy, vỡ. Và ốc, xương thú, di tích tro than 
lẫn lộn trong một lớp đất sét vôi màu vàng hay trắng xám. 
Tầng văn hóa nói chung rất xốp (trừ một vài hang tầng văn 
hóa bị nhũ đá (xi-măng, vòi phủ-lén). Vì vậy nhiều hiện våt. 
ở phia trên có niên đại muộn hơn có thề qua các kë hở của. 
tầng văn hóa mà lọt xuống dưởi sâu. Kết cấu chung của các 
hang động Hòa-bình chỉ có một tầng văn hỏa, dầy trung binh 
i — 2m; các lớp đất trong tầng văn hóa khòng phân biệt: 
nhau một cách rõ rệt. i 


' Hang động, những nơi dưới mài dà được dùng làm nhì: 
ở trong trạng thải tự nhiên của chúng. Sinh hoạt của người 
nguyên thủy phần lớn tập trung ở cửa hang, chỗ nền hang 
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Ang phẳng. Rai rác trong hang, ta thấy di tích của bếp lira, 
nột số hòn cuội có dấu cháy đen, có lë được kê ở 'canh bếp. 
lang là nơi tru nản ban đêm, nơi tránh mưa nắng, nơi tập 
rung, phân phối và nấu nướng thức ăn, nơi diễn ra những 
inh hoạt chung của tập đoàn người nguyên thủy. Mỗi bang 
ó thề ở vài chục người, Căn cứ vào chiều dây của tầng văn 
sỏa, có thè thấy đấy là những nơi cư tru tương đối lâu dài. 
{hưng người nguyên thủy không nhất thiết quanh. năm suốt 
hàng chỉ ở hang. Có những di chỉ Hỏa-binh ở ngoài trời như 
¡iáp-khầu ở Quảng-ninh, Lâp-việt ở Sơn-la, nhưng không 
shiều. Ngoài thì giờ săn bắn, lượm hải trong rừng, vào những 
›gày tanh ráo, những người nguyên thủy có thề sinh sống 
y ngoài trời, bên bờ suối.. Họ có thề dựng những túp lều 
lon giản ở ngoài trời, lùm cây. Một số công cụ Hòa-ldnh tìm 
h&y rải rác ở bờ suối. Một vài hang động có tầng văn hóa 
nghèo nàn. Xem ra đó là những nơi ở tạm thời, người nguyên 
hủy đừng lại đấy không làu. Nhưng có những di chỉ rõ ràng 
là những nơi cư trú lâu dài, rất nhiều thế hệ đã liên tục sinh 
tống ở đó: vi dụ di chỉ làng Bon (Thanh-hóa), dài 23 m, rộng 
hung 20m, tầng văn hóa đầy từ 3m — 3,70m và chứa tới 
2378 hiện vật, như hang Con Moong, con người cư trú mấy 
nghìn năm liền, từ Sơn-vi qua Hòa-binh đến Bắc-sơn. Nhiều 
hang động côn được dùng làm nơi chôn mộ táng. — 


Cũng như Sơn-vi, kỹ thuật đồ dá Hòa-bình bao gồm những 
sông cụ bằng đả cứng khai thác ngay ở địa phương, chủ yếu 
là những hòn cuội nhặt ở lòng sóng suối, loai đá đi-n-ba-dơ, 
ba-dan, đá các-bô-nát, đả trầm tích sắt... phần lớn là đá phún 
xuất, phầm chất kém đá lửa, nhiều loại đả kết tính hạt to, thô. 


Trước khi ghè đếo, người nguyên thủy đã lựa chọn những 
hòn cuội có hình dáng và quy mô thích hợp với từng loại 
công cụ định chế tác. Một đặc điềm nồi bật của kỹ thuật 
Hòa-bình, cũng như Sơn-vi là zu hướng tiết kiệm ghé dën, 
nhưng nếu chủ nhàn văn hóa Sơn-vi chỉ ghè dëo ở ria viên 
cuội, giữ lại cả hai mặt vỗ cuội thì trong văn hóa Hòa-bình 
phần lớn công cụ được ghè dëo ở méi mặt, mòt mặt vẫn giữ 
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nguyên vỏ tự nhiên của đá cuội, tất nhiên trong văn hỏa 
bình. nhiều công cụ vån chỉ được ghè dën ở mól đầu 
ghè dëo ở ria cạnh. phần còn lại giữ nguyên võ cuội. Đó 
tàn dư của kỹ thuật Sơn-vi. Bên cạnh đỏ, cũng có méi 
công cụ đã được ghè dëo hoàn toàn cả hai mặt, song rất hị 


Người nguyên thủy Hỏa-binh sử đụng nguyên liệu đá c 
và sống trong miền rừng ram nhiệt đới với nhiều cáy cối lớa 
Bë chặt cây, đốn gỗ phải có những công cụ chặt lön. Điền d 
góp phần giải thích vì sao vän hóa Hóa-binh đã theo con diom 
phát triền đồ đá lớn. Không có hạch đá hinh lăng trụ. phi 
tước mỏng và đồ đá nhỏ trong nền văn hóa Hòa-bình ( 
la-ni nói trong văn hóa Hôa-binh HI có đồ đá nhỏ, song đấy 
` không phải là những đồ dà nhỏ chân chính, ti lệ lại k 
đáng kề). Cũng vì thế, trong nền văn hóa Hòa-binh, kğ thok 
chế tác công cụ bằng mảnh tước không phái (riền. Trong phần 
lớn đi cbi Hòa-bình — chúng ta thấy có rất it mãnh tước (vì 
cụ được ghè dëo it và có lë cũng vi người nguyên thủy 
dën công cụ ngay ở bờ suối, nơi có endi) và bầu hết là nh 
vật loại bỏ trong quá trình chế tác công cụ. Kỹ thuật gia ES 
lần thứ hai (sửa sang công cụ) cũng it phảt triền và th 
chỉ hạn chế ở một vài loại hình công cụ (nạo, đao cẤt...). R 
it công cụ được chế tác từ mảnh tước. Hầu hết công cụ làn 
bằng hòn cuội (1). 

Trong nền văn hỏa Hòa-binh. công cụ đã gồm nhiều lod 
hình, phán ánh xu hướng phản hóa các chức năng lao We 
và chuyên mòn hỏa cỏng cụ của kỹ thuật nguyên thủy. 
nhiều công cụ làm bảng những hòn cuội nguyên, không a 
dën vết gia công mà chỉ có dấu vết dùng mòn trong lao d 
Đó là những chủu nghiền, bản nghiền hat (có cà những 
nghiền thà hoàng) hòn ghè. Phần lòn những cong cụ Hòa-bim 
là công cụ chặt, gồm nhiều hình loại khác nhan, Rất nhi 


(1) Cá biệt có một vài di chỉ Hòa-binh cò nhiều mãnh tước aM 
hang Con Moong, bang Tùng, làng Đồi, hang Bưng (Hà Sơn Bình) Ë 
hang Bung, trong 63m? có 1167 mảnh tròc. Đó là những hang é 
chỉ — xưởng. 
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cống cu không có hinh dàng nhất định, nói chung phụ thuộc 
hình đáng tự nhiên của hòn cuội, được ghè dëo sơ sài ở phần 
rìa tác dụng, phần còn lại và đốc cầm giữ nguyên vỏ cuội. 
Bỏ là tàn dư Sơn-vi cũ. Bên cạnh đó có nhiều công cụ đã định 
hình, điền hinh cho văn hóa Hòa-binh là công cụ hình đĩa, hình 
bầu dục bay hình hạnh nhán, một mặt được ghè dëo hoàn 
toàn hoặc ghè đếo ở ria cạnh, mặt kia giữ. nguyên vỏ cuội 
(thường gọi là công cụ kiều Xu-ma-tơ-ra (Sumatralithes). Trong 
các đi chỉ Hòa-bình rất phồ biến một loại hình công cụ gọi là 
eriu ngån» (hache courte): đó là những cóng cụ tương tự như 
riu, công cụ bình hạnh nhân hay hình bầu dục bị bể gãy (theo 
một đường thẳng). Trong nền văn hóa Hòa-bình cũng đã xuất 
hiện những riu chân chính lắp cán, phần lớn làm bằng những 
hòn cuội dài, dẹt, hình tử giác, có lưỡi ở một đầu. 

Bên cạnh công cụ chặt, trong các di chỉ Hòa-binh có nhiều 
loại công cụ giống hình nạo (lưỡi bình cung, chế tác một mặt, 
có tu chỉnh), đao cổ! (ghè dën và tu chỉnh ở cả hai mặt của 
ria tác dụng) hoặc làm bằng những hòa cuội det hoặc làm 
bång những mảnh đá lớn, góc lưổi nhỏ. Cũng xuất hiện một 
số mũi nhọn lớn, thỏ, dầy, có lẽ dùng đề đâm thả. 

Ngoài đồ đá, trong các di chỉ Hòa-bình còn giữ được một 
số công cụ bằng xương. sừng. Đỏ là những đùi, đục, đục vũm, 
nạo, bay, riu nhỏ... Xà cù của những con trai, sò, ốc... lớn, 

cüng được ghè đếo hay sửa sang méi phần lắm công cụ và 
dụng cụ. : 

Căn cử vào tính chất và hình loại công cụ đá cũng như 
căn cứ vào các tài liệu so sảnh dân tộc học, chúng ta có thể 

-dy đoán rằng trong nền văn hóa Hòa-binh đã phát triền 
mạnh më kỹ thuật chế tác đồ tre gỗ. Khác với những nền 
văn hóa thời đại đồ da ở châu Âu, Đỏng-bắc A và nhiều 
nơi khác, trong các di chỉ Hòa bình không tìm thấy những 
mũi lao, mũi dáo, đầu mũi tên.. bằng đá, cũng không 
phát triền kỹ thuật chế tác những phiến tước mỏng bằng da 
dùng làm dao, nạo gọt, bào... Thiên nhiên Việt-nam có nhiều 
loại gỗ, nhất là có hàng trăm loại tre nửa. Ở“nơi nảo có nhiều 
tre nửa tht ở đó tre nửa đóng vai trò rất quan trọng trong nền 
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săn hóa nguyên thủy. Mũi tên, lao phóng, mũi dao, dao nạo _ 
được chế tac bằng tre nứa, hiệu suất khóng kém e những | 
pông cụ Và vũ khi cùng loại bằng đá mà lai dë chế tác how 
mhiền. Sông bề Việi-nam có nhiều trai sô. ốc hến, vỏ cša 
chúng có thề dùng làm đồ đựng. múc, làm nạo, gọi rất tốt, 

Vì xạy có lý đo đề giá thiết rằng phần lớn công cụ dš của 
nền văn hóa Hòa-bình chủ sën dùng đề chặt tre, đốn gỗ, chế 
tác đồ tre gỗ. Qua nghiên cứn công cu da Hòa-binh bằng kinh 
lip hai mất nhằm phát hiện những dẫu vết sử dụng trong fao 
động. ta thấy những đấu vết này đề lại rất it trên công cụ. Điền 
đó có lẽ chứng tô những công cụ đá đã không được dùng lắm, 
hiện suốt sử dung chúng không cao. 

Việc chế tác những công cu đá Hòa- binh không đòi hồi 
một thời gian lâu, chi cần lựa chọn một bèn cuội thích hợp, 
đềo vài nhát thô sơ hay cùng Mim là tu chỉnh qua loa, thế 
là đã boàn thành mội công cụ. 

Đồ trang cức phái hiện được rất it: răng thú có xuyên ib 
vò ốc bièn. Cpprala, được mài thông lưng đề xáu dây des, 
Trong hang Bung (Hà-sơn-Binh) đã tìm thấy 52 vỏ ốc như thế, 
Trong nhiền di chi Hoa-binh cũng phát biên được những lãng 
củ: ler hằng sẽ theach có khoét nhiều vëm Các lỗ vũm không 
được Xếp dit inec một thứ tự nhất định. có lố to, lễ nhỏ boke 
do khoan Zo Xuoẻt mà tao thành. Nhiều tang đá có dm 
tầm co đất v£; lbs r tung đỏ. Y nghia của những tang đả này 
vẫn Gun jk môi dite bi An. 

Kh: `. cưa vë văn hóa Hòa-binh, Có-la-ni chia làm 3 
thơi kr phat triên koae nhau: thời kç xưa nhât (Hàa-bình I} 
thời ky trung gian (Hòa-binh II). thời kỳ muộn hơn (Hòa-bình 
JL Côsie-ni xếp Hòa-binh 1 vào hậu kç đồ đa cũ (trương đương 
gisi Zorn Va len), Hòa-binh H vào đầu sơ ki đỏ då mới 
và Hòa-binh II ngang vơi văn hóa Bắằc-sơn. 

Sự phán biệt văn hoa Hòa-binh làm 3 gisi đoạn như trén 
của Cô-la-ni chỉ dua trên cơ sở nghiên cru hình thải công cũ 
(hô lứa, nhỏ nhấn tỉnh tế, các loại hình ..) chứ không căn 
Cử VÀO cẩu tao địa tầng và tài liệu hóa thạch động vật. Trong 
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tác phầm ®óng-đương thời tiền sử (L'Indochine préhistorique 
viết năm 1931), Pát-tợ (E. Patte) đã phê phán những công trình 
nghiên cứu của Cô-la-ni về văn hóa Hòa-bình. Nhiều luận điềm 
của Pát-tơ nêu ra là hợp lý. Xương cốt những động vật phát 
hiện được trong các di chỉ Hòa-bình có trình độ hóa thạch 
thấp và đều là xương cốt động vật hiện đại. Hơn nữa, những 
công trình nghiên cứu của Phơ-rô-ma-giê và Xó-ranh về ciu 
tạo địa tầng của các hang động ở Thượng Lào và Nghệ-an đã 
cho ta thấy kỹ nghệ Hoa-binh luôn luôn phát hiện được trong 
các hang động ở bén trên lớp địa tầng hậu ký Cảnh tán. Các di 
tích văn hóa Hòa-binh có thể phủ lên trên những lớp phù sa 
cà, nhưng khóng bao giờ có những lớp phù sa có phủ lén trên 
chúng. Vậy những di tích ấy đều tón tại sau thế Cánh tân. 
Trong thời kỳ sinh sống của chủ nhân văn hỏa Hòa-binh, địa 
hình hiện fai đã được xác lập. Cho nên văn hỏa Hòa - bình, 
thuộc về thời kỳ địa chất hậu Cảnh tân. (Post-Pléistocène) hay 
Toàn tân (Holocène), nghĩa là không thể thuộc về hậu ki thời 
đại đồ đá cũ như văn hóa Sơn-vi, 


Khi phê phản những ý kiến của Cô-la-ui, Pát-tơ cho rằng 
cài gọi là văn hóa Hòa-binh chỉ là dáng vẻ có tinh cách địa 
phương của nền văn hóa Bắc-sơn — nghĩa là thuộc sơ kỳ 
thời đại đồ đá méi, Trong những năm 30 trở về sau, Cô-la-ni 
cũng thường dùng khái niệm «văn hóa Hòa-bình — Bắc- 
sson» đề chỉ chung một nền văn hỏa bao gồm các di chỉ ở Bắc-sơn 
cũng như ở Hòa-bình, Thanh-hóa, Quảng ninh... Lối gọi đó 
không đúng với cách đặt tên cho mỗi nền văn hóa khảo ch 
mà giới khảo cŠ học quốc tế đã thừa nhận. 

Nếu nghiên cửu kỹ từng di chỉ Hỏa-binh, ta thấy rằng 
chủng phản ảnh những giai đoạn phát triền khác nhau của 
nền văn hóa Hòa-bình. Tiếp theo Cô-la-ni, Xô-ranh (E. Saurin) 
— người đã khai quật nhiều di tích văn hóa Hòa-bình ˆ 
đã chỉ ra rằng nền văn hóa ấy đã dần dần phát triền, tuy rất 
chậm chap. Hang Con Moong. với ba tầng văn hóa liên tiếp 
nhau, đã chứng tò rằng vän hóa Hòa-binh nåy sinh từ păn 
hóa Son-bi và phải triền lén thánh oăn hóa Bắc-sơn. Có dang 
Hòa-bình sớm (như một số hang vùng sóng Bà), tàn dư Son- 
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vi nhiều, công cụ ghè đểo một mặt còn thỏ kệch. Có dang 
Hòa-bình điền hình. như tầng văn hóa H hang Con Moon, 
chưa có đồ gốm, chưa có riu mài lưỡi. Bên cạnh đó, có những 
di chỉ đã xuất hiện một số công cụ mài lưỡi (arin Bắc-sơn s} 
và một số mảnh gốm thò sơ. Những di chỉ ấy thưộc về sơ kj 
đồ đá mới. Nghiên cứu một di chỉ có tầng văn hỏa dày (nhg 
hang Tâm, Lương-sơn, Hòa-binh) ta thấy rằng những công o 
khỏng định hình thì có phần tăng giảm lung tung, nhưng 
những công cụ định hình (loại hình ồn định, như riu ngắn, 
công cụ hình đĩa, hình hạnh nhàn, hình bầu đục, riu...) th 
tăng. dần về số lượng từ lớp sàu đến lớp nông trong tầng vn 
hóa. Đặc biệt rìu mài lưỡi chỉ thấy ở lớp đất mặt và chiếm 
một tỷ lệ rất nhỏ (1.5%) so với têng số hiện vật. Ở hang Sün 
Sam (Hương-sơn, Hà Sơn Bình) cũng có hiện tượng như vậy, 

Bởi vậy, ta có thể thấy rằng không nên đối lặp một cách 
tuyệt đối hai nền văn hóa Hòa-binh và văn hóa Bắc-sơn, song 
cũng khong thề nhập cục chúng làm một. Có lë hợp lý nhấ 
là cho rằng văn hóa Hòa-bình thuộc thời đại đồ đá giữa 
trong quá trinh phát triền của nó, đã dần dần chuyền biến 
thành nền văn hóa Bắc-sơn thuộc so ky thời đại đồ đá mbi. 

Hiện nay, niên đại C,, sớm nhất của văn hóa Hòa-binh à 
Việt-nam mà ta biết được là niên đại hang Sũng Sảm 
11.365 + 80 năm cách ngày nay. Niên đại C, của Thầm Hoi 
(Con-cuông, Nghệ Tĩnh) cũng vào loại sớm 10.875 + 175 năm 
cách ngày nay. Hang Chùa (huyện Tân-kỳ, Nghệ Tĩnh) có niên 
đại muộn hơn 9.570 + 120 năm và 9.075 + 120 năm cách 
ngày nay. Địa điềm Hòa-bình có niên đại muộn nhất mà ta bi 
hién nay lá hang Bing trong khu vực rừng Cúc Phương 7.665 £ 
100 năm và 7.580 + 100 năm cách ngày nay, 

Chủ nhân văn hỏa Hòa-bình sống trong miền rừng rèm 
nhiệt đới. Phương thức sinh sống của họ chử yếu là hái lượm: 
thu lượm những sẵn phầm của rừng (rễ cù, hoa quả dại, mật 
ong. trứng chim...), những sẵn phầm của suối (trai ốc, cả} 
Một trong những món ăn quan trọng nhất lúc bấy giờ là ốc 
MA đã gọi chủ nhàn văn hóa Hòa-bình là «những người 

n Ốc». 

Bên cạnh nghề lượm hải, nghề săn bắn cũng phát triền: 

người nguyên thủy Hòa-binh bắt những loài thú nhỏ như déi 


THÒI ĐẠI ĐỒ ĐÃ 


la SA: 


Ka 


1a, 1b. Đá cugi bằng phiến thạch có khắc vë ở Động-kụ (Bắc-thá) 
39. Phiến thạch có khắc hình thực géi ở Na-ea (Bắc-thái) 

3. Vật trang sức bằng đối sét nung lim thấy ở Bản-tắc € Bắc-thái) 
ja. Ab, Đĩa nhủ bằng đất nung ở Lan-gan ( Hóa-binh) 
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nhim, cầu. chồn. Dựa vào sức mạnh tập thề, người ta đã săn 
bắn được những thú lớn như trán bỏ rừng, gấu, lợn rừng, 
tê nguu, voi. Chủ nhàn văn hóa Hòa-binh là những người. 
săn bắn, giàu kinh nghiệm, đã săn được loài thú chạy nhanh 
và rất thính như hươu, hoàng, sơn dương. Có ý kiến cho) 
rằng có khả năng là sự xuất hiện cung tên có liên quan: 
đến việc săn hươu, dé núi... là những loài thủ chạy nhanh, 
hay sợ, thính và tó chức cơ thể chủng kém tính chất đề kháng 
đối với những vết ngoại thương. Chắc hẳn chủ nhân văn hóa | 
Hòa-biình dùng cung tên bằng tre gỗ cùng các loại vũ khí 
khác như gậy gó, dào, lao... và các phương pháp vậy bắt, đặt 
cam bảy, đào hố đặt chong... đề săn thú. Nghề trồng trọt nguyên 
thủu đã ra đứt trong thời đại vän hóa Hòa-binh. Tại hang 
Ma ở Đông bắc Thái-lan, trong các tầng văn hóa Hòa-binh, có 
niên đại CH từ 11.690 + 560 năm đến 7.622 + 300 năm cách 
ngày nay đã tìm thấy hạt nhiều loại cây : cau, màn, bàng, Ì 
nhiều cây họ đậu, bầu bí, dưa... Bầu, bi, đậu là những lofi 
cây mà các nhà nghiên cửu cho là có thề được trồng trọt. @ 
Đài-loan, đấu vết hoạt động làm rấy thấy ở lớp đất cách đây 
11.000 năm ở Nhật-nguyệt-đàm. 

O Việt-nam, bằng phương pháp phản tích bào tử phấn 
hoa đã tìm thấy phấn hoa họ rau đậu (Leguminosae) trong một 
số hang Hòa-hình như Sũng Sam (Hà Sơn Bình), Thầm 
Khương (Lai-chàu). 

Như vậy là trèn cơ sở kinh tế hái lượm phát triền ở vùng: 
rừng nhiệt đời, các bộ lạc Hòa-binh đã thực hiện một bước 
nhẫu oọt lớn trong đời sống loài người : phát mình nghề nông. 
Hơn một vạn năm về trước, nông nghiệp đã nảy sinh ở Việt 
nam và Đông-nam A. Đông-nam Á là một trong những cái 
nói trong trọt (berceau cultural) sớm nhất của thế giới, bên 
cạnh vùng Pa-lẻt-xtin và Trung Mỹ. 

Chính chủ nhàn văn hóa Hòa-bình ở Việt-nam đã déng 
góp to lớn vào phát minh quan trọng đó của loài người. 

Nông nghiệp Hòa-bình là một nền nông nghiệp sơ khai 
Địa bàn phát sinh nông nghiệp là miền chắn oui, đồi gò và 
thung lũng. Có thề gọi đỏ là nền nông nghiệp oườn nương 
với các chủng loại chính là rau củ và cây ăn quả. 
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Chưa có chứng cp chắc chắn về việc trồng cốc, đặc biệt 
là trông lúa Oryza trong giai đoạn Hòa-binh, Tỷ trọng sån 
phầm kinh lế sàn xuất chưa nhiều trong nguồn thức ăn của 
người nguyên thủy Hòa-binh. Song điều đỏ góp phần tao- nên 
vóc dáng quan trọng của văn hóa Hòa-bình: từ đây, lần đầu 
tiên con người bất tay thực sự vào công cuộc cải tạo tự nhiên: 
tạo một thế quần bình với tự nhiên mà vẫn không phá hoại 
br nhiên. K 


Cũng như những giai đoạn trước, cư dàn Hòa-bình thường 
chòn người chết ngay trong nơi cư trú. Tại khu vực vườn 
quốc gia Cúc-phương, đã phát hiện được 3 ngôi mộ trong 
hang Đắng và 5 ngòi mộ dưới mái đá Mộc-long, mộ được 
chôn nằm co và được rắc thồ hoàng. Trong mộ có chôn theo 
công cụ đá. Xung quanh mộ có xếp những hòn da. Ở hang 
Chùa (Tân-kỷ, Nghệ Tĩnh) cũng tìm thấy một ngôi mộ cỏ xếp 
đá chung quanh, người chết cũng được chôn nằm co và chôn 
theo công cụ đá. Nhưng chủ nhân văn hóa Hòa-bình còn có 
những tập tục lễ nghỉ mai táng khác. Trong hang Làng Gạo 
(Hà Sơn Binh), đã tìm thấy 20 sọ người, lành hoặc vỡ, của 
người lớn và trẻ em, nằm trong khoảng đất 25m3, kèm 'theo 
những công cụ đả. Trong số dó, có 4 sọ đặt dựa bên cạnh 
một tàng đá to hơn chiếc sọ một chút. Cạnh các sọ không thấy 
đốt xương sống, chỉ thấy vài mảnh xương hông và xương đùi. 
Ngay trong toàn hang, xương chỉ cũng không thấy nhiều. Phải 
chăng đây là tục mai táng một bộ phận xương cốt sau khi đã 
làm rữa hết thịt bằng một cách nào đó. Hang Làng Gạo có 
thề là khu mộ táng tập thể của thị tộc. Đã tìm thấy một số 
di tích nghệ thuật của chủ nhàn văn hóa Hòa-binh. Trong hang 
Đồng Nội (Hà Sơn Binh) trên vách đá có hình khắc mặt một 
con thủ ăn cỏ và ba mặt người trên đầu có sừng. Hình khắc 
này có lẽ phản ánh tín ngưỡng vật tŠ của người Hòa-bình. 
Trên một mũi nhọn bằng xương ở Lam Gan (Hà Sơn Bình) có 
hình khắc một nhành cày nhỏ có 6 lá. Trong các hang Làng 
Bon (Thanh-hỏa) Yên-lạc, Kim-bẳng (Bình Trị Thiên) cũng tìm 
được những viên cuội có khắc hình phành cây hay lá cây. Nhiều 
di chỉ tìm thấy cục thồ hoàng và các mảnh vỏ só đựng thà 
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hoàng. Bän là người Hòa-bình đã dùng thồ hoàng đề vẽ hay: 
bói lên thân mình và bòi hay rắc lên người chết, | 


* 
LW 


Sống ở miền rừng nhiệt đới đầy dã thủ nguy hiềm, wu thể Ì 
của con người nguyên thủy là ở chỗ họ đã không xuất hiện: 
riêng lễ mà theo tập thề, được củng cố thêm mãi trong cuộc đấu. 
tranh chung với thiên nhiên. Phải trải qua những cuộc vật lộn. 
biềm nghèo với mãnh thú, hang động mới đến được tay người, : 
Trong cuộc chiến đấu đó, tập⁄đoàn người ngày càng được củng ` 
cố chặt chẽ. Người nguyên thủy sống chung véi nhau trong: 
hang động. cùng nhau sưởi ấm bën ngọn lửa hồng, cùng Lan 
động chung đề tìm kiếm thức ăn. Thức ăn kiếm được đều đưa : 
. về hang và phân phối chung, tiêu thụ chung. Một số hang động : 
quây quần quanh một thung lũng nhất định. / 


Rö ràng dày là thời kỳ tồn tại và phải triền của cộng: 
đồng thị tộc, của tò chức bộ lạc nguyên thủy. Trong điều kiện | 
định cư tương đổi lâu, hải lượm phát triền, nghề nông manh- 
nha, có khả năng đỏ là thời đại cong xã thị tộc mẫu hệ. Sà 
"ốc bièn thấy trong các hang động Hòa-binh, chứng tổ chủ: 
nhàn văn hóa này có những mối quan hệ giao luu kinh tế và. 


văn hóa với những miền xa. - : 


Văn hỏa Hàa-binh ở Việt-nam phân bố khá rộng ri, từ : 
núi rừng Tây-hắc đến miền Bắc Trường-sơn, song nói chung | 
lại hạn chế ở miền núi đá vôi ven rừng và ven bièn nhiệt đới. | 


Văn hóa Hòa-binh còn có phạm vi phân bố rộng hơn ngoài : 
lãnh thô Việt-nam hiện tại. Ở Thượng Lào, tại các hang Tam : 
Hang, Tam Pong, đồi Pah Xiëng Tong, người ta cũng phát hiện. 
được công cụ kiểu Hòa-bình trong những lớp đất Toàn tán, 
với xương động vật hiện đại. Công cụ làm bằng đá cuội lấy 
% sông suối quanh vùng, mot số nhỏ được chế tác bằng mảnh ` 
tước. Có một số công cụ hình đĩa có khoan lỗ ở giữa. Đồ ' 
xương khá phát triền. Từ trước giải phóng (1049), người - 
la đã tim thấy trong 3 hang ở Nam Quảng-tây một số đồ. 
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lá (nạo, mỗi nhọn...) phần nhiều cũng làm bằng đá cuội 
à có nhiều đặc điềm tương tự nhu đồ đá Hòa-bình. Năm 
955 — 1956, các nhà khảo cò Trung quốc phát hiện được 
rong nhiều hang động ở Quảng - tây những tầng văn hóa 
hứa vỏ ốc; ở hang Cái đầu (Kÿ-lân-sơn, huyện Lai-tân) 
A phát hiện được hóa thạch sọ người (giống Mỏng-cŠ) một 
ông cụ cuội ghè dëo giản đơn ở một dän, không có đồ đá 
sài và đồ gốm ; ngoài ra còn hơn 20 hang động khác có tầng 
ăn hóa chứa vỏ ốc (Trường-thồ, Trần- gia nham, Bạch - liên 
lộng, Tư-đa nham ở La-vu, Liễn-cháu, Liễn-giang) vời củng cụ 
ugi ghè đếo. Phương thức chế tác chứng giống với phương 
nức chế tác công cụ Sơn-vi và Hòa -binh của Việt- nam, Đồ 
ương rất it. Hóa thạch động vật đến thuộc giới động vật hiện 
gi. Năm 1959 các nhà khảo cŠ Trung-quốc cũng phát hiện 
ược một số địa điềm ở Quảng-đỏng (Đông-hưng, Nam - hải) 
ó đồ đá cuội đểo kiều Hòa-binh. Với các phát hiện nói trên, 
hiểu nhà khảo cồ Trung-quốc xếp các di chỉ hang động Quảng- 
ly vào hậu kỳ Cánh tån (hậu kỳ đồ đá cũ hoặc có khả năng 
' mót giai đoạn sau hậu kỳ Cánh tân và có thề dài đến Toàn 
lọ, Các hang động chứa đựng những đi tích văn hóa kiền Hòa 
inh cũng phát hiện được ở nhiều tỉnh miền Bắc Thái- lan, 
Dn biên giới Miến-điện. Ở Miến-điện, ở miền Nam Thải-Ìan, ở 
lêlai ( Pẻ-rắc, Pa-hang) (1). Ở In.đô-nẻ-xi-a (Xu-ma-tơ-ra, 
lava, Ka-li-măng-tan) cũng phát hiện được nhiều đi chỉ 
hira đựng những công cụ kiều Hòa -bình, Đặc biệt các 
i tích ở Xu-ma-tơ-ra là những đồi vỏ sò, xưa kia phân bố ở 
liền ven biền, ngày nay do vận động địa chất nâng cao miền 
en biển nên đã lùi vào xa bờ bièn khoảng 12km. Những đi 
ch tương tự như những di tích Hòa-bình còn tìm thấy ở Úc, 
hi-Hp-pín, Nhật-bản. < 

Nhiều nhà khảo cŠ cho rằng văn hóa Hòa-bình — với trung 
Let AN FB. ; 

(1) Một vài niên đại C14 của các di tích Hòa-binh ngoài Việt-nam : 
tah-lin (Miến-điện) 13.400 + 200 năm cách ngày nay. 

Hang Ong-ba (Thái-lan) 11.180 + 180 năm cách ngày nay. 

Gua Kechil (Pa-hang, Ma-lai-xi-a) 4.700 + 800 năm cách ngày nay 
lên đại muộn nhất) 
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tâm phát triền là vùng Đông-dương và Ín-đô-nê-xi-a — đã qua- 
Ka-li-măng-lan thâm. nhập vào Úc châu ở phia Nam và phái 
triền lên phía Bắc đến Nhật-bản, qua Phi-lip-pin. 


Như vậy miền Dong nem Á và Úc châu từ thời nguyên 
thủy xa xôi đó đã là một khu vực phát sinh và phát triën những 
nền văn hóa có nhiều tinh chất chung. Có thề cho rằng băn 
hóa Hoa-bình là một khâu phát triền nằm trong truyền thống 
pan hóa kD thuật đồ da cuội nåy sinh ở Đông-nam Á từ sơ Ñ 
thời đại đồ đá cũ vå phái triền cho đến đầu thời đại đồ đá mới 
(băn hóa Bắc-sơn). Tiếc rằng những di tích sơ kỳ đồ đá cũ 
còn tìm thấy quá it ở miền Bóng-nam À cho nên truyền thống 
văn hóa — kỹ thuật này còn chưa được hiểu biết rë ràng. 


C — THỜI BAI BO ĐÁ MỚI ` 


Thời đại đồ đá mới tồn tại ở các miền khác nhau có niên 
đại khác nhau. Cho đến thế kỷ XVHI và XIX, một số bộ lạc 
trên thế giới còn sống trong giai đoạn đồ đá mới. Nhưng nhìn 
chung, thời đại đồ đá mới đã xuất hiện trong lịch sử thể giải. 
vào khoảng từ thiên niên kỷ thứ VĨ cho đến thiên niên kỷ thử; 
III trước công nguyên. 


Thời đại đồ đá mới phân biệt với các thời kỷ trước nó 
bằng một loạt đặc trưng cơ bản. Người thời đại đồ đá mới 
sống trong điều kiện khi hậu hiện đại, giữa thế giới thực vật 
và động vật hiện đại. Dân số tăng lên rất nhanh, nhiều gấp 
khoảng 10 lần cư dân thời đại đá cũ. Đó là thời kỳ Toàn tân 
theo cách phân kỳ địa chất học. Đồ gốm xuất hiện. Rÿ thuật 
mài, khoan và cưa đả phồ biến. Bên cạnh săn bắn, hải lượm 
và đánh cá, nông nghiệp và chăn nuôi phát triển. 


Do những thành tựu mbi mà loài người đạt được trong 
thời đại đồ đá mới, đặc biệt là đo sự xuất hiện những ngành 
kinh tế sản xuất — nóng nghiệp và chặn nuôi — có nhiều học. 
giả hiện nay đã gọi thời đại đồ dà mới là thời đại «cách mang 
đồ đá mới. i 
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Giữa thời đại đồ đá mới và các thời đại trước không cả 
một ranh giới rõ rệt. Một số yếu tố kỹ thuật, kinh tế và văn 
hỏa của thời đại đồ đá möi đã xuất hiện duwi trạng thải sợ 
khai trong thời đại đồ đá giữa, có khi cả trong hậu ky thời dai 
đồ đá cũ. Chẳng hạn r hư trong thời đồ đá giữa xuất hiện những 
động vật thuần dưỡng đầu tiên và ở một số bộ lạc dö đá giữa 
ở Tây Á và bờ Bóng Địa - trung - hải đã biết đến nong nghiệp, 

Nhiều nhà khảo cồ học đã lấy sự xuất hiện của đồ gốm 
làm mốc phân ranh git giữa thời đại đồ đá giữa và dö di 
mới (1). Người hậu kỷ đồ da cũ đã biết dùng đất sét đề nặn 
tượng người và động vàt, có khi họ đã nung các tượng di 
trong lửa. Nhưng người hàn ky đồ đá cũ và cả người thời đại 
đồ đã giữa vẫn chưa biết chế tạo đô đựng bằng đất nung, 

Có giả thiết cho rằng người nguyên thủy đã trát đất sit 
lên những đồ đựng đan bằng thân bay cành cây dë cho chúng 
khỏi chảy hoặc khong thấm nước, rồi ngẫu nhiên đồ đựng đi 
rơi vào lửa, những nan cây chảy đi và đất sét rắn lại. Thể li 
người ta phát hiện được đồ gốm. Nhưng cũng có thề có những 
con đường khác đề sảng tạo ra đồ gốm. 

= Người nguyên thủy ban đầu làm đồ gốm bằng tay. Người 
ta nặn đất sét thành hình dạng đồ đựng rồi sau đó sửa sang 
lại bằng cách dùng một bàn đập đập lên mặt ngoài của đồ 
đựng. Các tải liệu dàn tộc học cho chúng ta biết rằng khi 
người ta đập, tay phải cầm bàn đập đập lèa phia ngoài và tay 
trải cầm một hòn đã tròn ghé sát vào thàna phia trong của đồ 
đựng. Đập như thë, thanh dó đựng sẽ chás và móng đều. Dä 
đập thường làm bằng gỗ, có khi bằng đá, trên mặt có Kit 
rãnh song song hay ó vuông. Dấu của những rãnh đỏ in lén 
mặt ngoài dó đựng làm thành một thứ hoa văn mà người B 
thường lầm là văn chải hay vàn dan. Người thời dai đồ đi 
mới thường tao hình đồ gốm bằng cách cuộn những dải để 


(1) Hiện nay cũng có nhiều nhà nghiên cứu lấy sự xuất hiện cM 
kinh tế sin xuất, đặc biệt là của móng nghiệp làm tiêu chuẩn xác dijak 
thời đại đồ đá mới. Trên thế gioi, ở nhiều nơi, nông nghiệp đã ra đử 
trước khi có đồ gốm. Đối với những nơi đó, các hoc giả trên dùng thut 
ngữ « thời đại đồ đá mới trước gốm ». 


H 
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sét dài tir đáy lên miệng, sau đó họ miết nhẫn chỗ nối, và 
cũng có khi sửa sang bằng cách dap bằng bàn đập. Mãi về sau 
người ta mới chế tạo bằng bàn xoay. Những bàn xoay đầu 
tiên là những bàn xoay chậm, thường dùng đề sửa miệng đồ 
gốm. Cho nên hậu kỳ đồ đả mới bay sơ kỷ thời đại kim loại, 
bàn xoay nhanh mới xuất hiện và phô biến. 


Trong thời đại đồ da mới, người ta đã biết chọn lựa đất 
và lọc đất đề làm gốm. Đề đồ gốm khôi rạn vỡ khi nung, 
người ta trộn cát và than gio vào đất sét, Độ nung gốm trong 
thời đại này thường không cao, thường chỉ ở khoảng từ 
BOC đến 700%C. Ban đầu, người ta nung đồ gốm trong ngọn 
lửa giữa trời. Về sau, người đồ đá mới đã biết nung gốm 
rong những lò kín có chỗ đốt than củi, có giá đề đồ gốm 
tà có ống khói. Đồ đựng bằng đất thời đại đồ đã mới có rất 
nhiều hình loại khác nhau. Có loại dùng đề nấu, có loại dùng 
lề đựng lương thực. cũng có cả bình chén đề đựng và nống 
tước hay rượu. 

Người thời đại đồ đả mới thường trang trí hoa văn trên 
lồ gốm. Người ta vạch hay in hoa văn lên đồ đựng khi đất 
Òn ướt hoặc là vẽ bằng các chất màn. Hoa văn đồ gốm là 
ài liệu quan trọng đề nghiên cứu khu vực cư trú và sự di 
huyền của các bộ lạc thời đồ đá mới vì mỗi bộ lạc hay nhỏm 
Ñ lạc thường có những kiều hoa văn trang trí đồ gốm riêng. 
loa văn trén đồ gốm, cũng như các hình xăm trên người hay 
inh trang tri trên quần ào, là chỉ tiêu dàn tộc học, có thè 
lùng đề phán biệt các tập đoàn tộc thuộc khác nhau: * 

- Trước khi bàn xoay nhanh-ra đời, toàn bộ công việc chế 
ao đồ gốm là do phụ nữ làm. - f 

Một đặc trưng quan trọng của thời đại đồ đá mới là sự 
hà biến của kỹ thuật mái. Tất nhiên khòng phải là kỹ thuật 
ndi chỉ xuất hiện trong thời đại đồ đá mới. Kỹ tRuật mài đã 
mất hiện ở một noii trong thời đại đồ då giữa và có khi cả ở 
Ñu kỳ đồ da cũ. Nhưng trong những thời đại đó, kỹ thuật 
lầy chỉ mới manh nha và thường được sử đụng trên cúc vật 
ku mềm. Bến thời đại đồ đá mới, kỹ thuật mài mới phồ 
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biến rộng rãi. Tuy thế, cần nhớ rằng không phải tất cả công 
cụ dé thời đại đồ da mới lúc nào cũng được mài. Trong thời 
đai đồ đã mới, vẫn có nhiều công cụ ghè dë, Công cụ quan 
trọng nhất của thời dai đồ dé mới là cái riu thường được 
mài. Nhưng ở sơ kè thời dai đồ đá mới, thường còng cụ chỉ 
được mài ở phần lưởi. Sang hậu kỳ thời đại đồ dá mới vá 
thời đại đồ đồng thau, công cụ đá được mài toàn bộ các mặt. 
Trước khi mài, người nguyên thủy ghè đểo cho công cụ có 
dang cần thiết. Công cụ mới đểo chưa mài đó được gọi l 
phác våt. Người ta đem phác våt mài lên những bàn mài bằng 
sa thạch, một loại dà cát. Đề mài cho chóng, người ta dé 
nườc và cát vào chỗ mài. 

Bằng cách mài, người thời đại đồ đá mới đã chế tác được 
riu, đục, bón. Bôn cũng gần giống riu nhưng lười được mài 
vet về một bén và được lấp cán giống như cuốc. Bèn là công 
cụ dùng đề ghè dëo gô, giống cai vời sắt hiện có ở nhiều vùng 
Việt-nam. Trong thời đại đồ đá mới, cuốc dà là còng cụ quan 
trọng trong nỏng nghiệp nguyên thủy cũng được chế tạo 
bằng cách mài. 

KỸ thuật khoan dà đã có mầm mống ở hậu kỳ thời đại 
đồ đá cñ nhưng chỉ phô biến vào thời đại đồ đá mới. Người 
thời đại đồ da mới đã biết dùng khoan dày và có thề có nhiều 
kiều công cụ khoan nguyên thủy khác nhau, Nhờ chuyền 
động của dáv đề quay mũi khoan và sức An, người nguyễn 
thủy bấy giờ đã có thể tao ra được các lỗ khoan nhanh chóng 
và chính xác. Nhờ sự hoàn thiện ki thuật khoan, cóng cụ và 
nhất là đồ trang sức bằng đã của người thời đại đồ da mới 
đã được chế tạo rất tỉnh tế. Đề khoét các lỗ tròn giữa các 
vòng trang sức, người ta còn dùng một lối khoan đặc biệt dë 
tao ra một rãnh tròn. rãnh nas sâu dän cho đến khi lãi trêu 
ở giữa tách ra khỏi vòng đá. Dó là kỳ thuật khoan tách lôi. 

Bên canh ki thuật mài và ki thuật khoan, kỳ thuật cm 
cũng phô biến trong thời đại đồ đã mời. Lưỡi cưa làm bằn£ 
đá cứng hay gò cứng. Trong khí cưa, người ta đồ nước về 
rắc cat vào ranh cưa đề cưa được nhanh. Với kỳ thuật cưa, 
người thời đại đồ đá mới có thê tạo ra các công cụ có hinh 
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dạng theo ý muốn một cách chinh xác, it bị hỏng như với ko 
thuật ghè dën, Và như vậy là họ đã tiết kiệm được nguyên 
liệu. Người nguyên thủy thường dùng cưa đề tạo ra các khối 
đá chữ nhật trước khí đem mài thành riu, bón hay dục 
Thường thường người ta khong dùng cưa đề cưa đứt phiến dà 
mài ; khi rãnh cưa đã sàu đến một mực nào dó thì người ta 
đập cho vỡ theo rãnh cưa. Thường là người ta cưa từ hai mặt 
khối đá. Điều đỏ đòi hỏi người nguyên thủy phải có một sự 
dự toán chính xác. : š 

Phương pháp tu chỉnh ép cũng được áp dụng rộng rãi 
trong việc chế tác công cụ ở thời đại đồ đá möi. 

Nhìn chung, nhờ sự phát triền những kỹ thuật mới trong 
việc chế tác đá, công cụ thời đại đồ đá mới phong phú về hình 
loaf và hoàn thiện về tác dụng. Người thời đại đồ đã mới, 
nhất là ở giai đoạn hậu kỳ đã đạt đến trình độ cao trong việc. 
chế tác dà. O thời đại đồ đả mới, việc chế tác đá đã trở thành 
một nhiệm vụ chuyên mòn. Những xưởng chế tạo công cụ 
đả phải hiện ở nhiều nơi đã chứng minh điều đỏ. Trong tác 
phầm Nguồn gốc gia dinh, của chế đó tư hữu vå của nhà nước, 
Ăng-ghen đã viết: «Vi vậy, người ta đã tìm được ở nhiều 
nơi những di tích chắc chắn là của những xưởng chế tạo công 
tụ bằng đá thành lập từ mạt kỳ của thời đại đồ đá; những 
người thợ đã trau đồi kỹ năng của mình tại các xưởng Ấy, có 
lẻ đã làm việc cho công xã, cũng giống như những người suốt 
đời làm thợ thủ công trong các tập đoàn thị lộc Ẩn-độ ngày 
huy Vậy». i i 

Đặc dièm của xưởng chế tạo đồ da là ở các di tích này, 
người ta tìm thấy nhiều mảnh tước, phiến tước, mảnh vỡ 
tùng với hòn ghè, bàn mài, nhưng tìm thấy rất it các công 
tụ đã chế tác hoàn hảo. Công cụ phần lớn chỉ mëi ở giai đoạn 
phác vật hay là các công cụ bị chế tác hỏng. Sở di như vậy 
là vl các công cụ hoàn thiện đã được đem đi afp dụng ở chỗ 
khác, Người ta tìm thấy chúng trong nơi cư trú má it thấy 
trong xưởng chế tạo. 

Người thời đại đồ đá mới có khi phải đi lấy dá rất xa đề 
lem về chế tạo cong cụ. Đề có những thử dá cần thiết làm 
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công cụ và đồ trang sức, có khi người nguyên thủy phải tién 
hành trao däi giữa các bộ lạc. Ở nhiều nơi trên thế giới, các 
nhà khảo cồ học đã phát hiện được các mỏ đá mà người 
nguyên thủy đã khai thác đề lấy nguyên liệu chế tao công cụ. 


Kỹ thuật chế tác đồ xương và đồ sừng trong thời đại đồ 
đá mới cũng đã phát triền khá cao. Người nguyên thủy đã 
dùng xương và sừng đề làm dui, kim. mãi tên, dao, duc, lưỡi 
càu, cuốc và các loại công cu khác. 


Việc chế tác dó gỗ trong thời đại đô đá mới đặc biệt phát 
triền. Riu, bón và đục bằng đá được mài sắc, đóng một vai 
trò quan trọng trong sự phát trin đồ gô ở thời đại đồ đá 
mới. Ở một dòi nơi, các đi vật bằng gỗ nằm ở dưới nước, 
trong bùn lầy (như trong các di tích nơi cư trú ở hồ, di Ach 
ở vùng than bún), nën vẫn còn lại cho đến ngày nay, Nhờ 
thế, chúng ta biết được một số dö gỗ của người thời đại dé 
đà mới như cản các loại công cụ, thùng, bat, thìa, xe trượt 
tuyết, thuyền mái chèo... Một số đồ đựng bằng gỗ được chạm 
trồ trang trí hoa văn hay hình động vật. 

Đö đan trong thời đại đồ đả mới cũng phát triền. Người 
nguyên thủy đã đan được những đồ đựng bằng cảnh cày, thâp 
cây, thân tre khả đẹp, Một số đồ đan thời đại này còn gil 
được trong đầm lầy. Thường thường, dấu vết đan còn lại 
trên đồ gốm hay trên cức nën đất sét trong nơi cư trú. Qua 
các dấu vết đó, chúng ta thấy rằng người thời đại dö đá mới 
đã biết nhiều kiều dan thường thấy ngày nay như đan lỏng 
mốt, lỏng đỏi... Người ta tìm thày những công cụ dành cá kết 
bằng nan cây và dày ở thời đại đồ đá mới gần giống những 
cong cụ hiện tồn tại ngày nay. 


Nghề đan phát triền tạo điều kiện cho kỹ thuật dét xuất hiện. 


Dây thừng, đây chão có thề đã có trong các cư dân sắt 
bát hậu kỳ đồ đá cũ, nhưng những dấu vết chắc chắn sợi s 
chỉ phồ biến trong thời đại đồ da moi. Những dấu vết để 
thường đề lại trên loại đồ gốm mà người ta gọi là gốm 
văn thừng. Ban đầu người ta lấy sợi ở cày đại, đến khi 
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nghề nóng xuất hiện, thì người ta bắt đầu trồng những cây 
lấy sợi. Loai sợi phô biến trong thời đại đồ dà mới là sợi gai, 
day. Bông đã được dùng rộng rãi trong những thời kỳ xưa 
nhất của văn hóa Ha-ráp-pa thời đại đồ đồng ở Ẩn-độ (tim 
thấy ở Mỏ-hen-giỏ-da-rô), nhưng chưa tìm thấy những dấu vết 
thắc chắn trong các thời kỳ trước đó. Ở Pê-ru (Nam Mỹ), 
những cư dân nóng nghiệp trước khi cỏ đồ göm đã dùng 
sợi bỏng. 

Trong các nơi cư trú thời đại đồ dà mới và thời đại muộn 
hơn, thường Dm thấy những doi se chỉ bằng đả hay đất nung. 
Bó là những bánh xe nhỏ có tiết diện hình chữ nhật, hình: 
thang hay hình thoi, ở giữa có lỗ. Những bánh xe đó được 
lắp vào cái quay se chỉ với mục đích là làm cho cái quay 
thuyền động điều hóa không lắc lw trong khi se chỉ. Người 
la coi những doi se chỉ đó là bằng chứng của kỹ thuật dèt. 
D một số nơi, người ta đã tim thấy đấu vải của thời đại đồ 
đá mới. Người nguyên thủy thời đại này cüng đã biết det lưới 
lảnh cá. I 

Những bước tiến bộ lớn trong kỹ thuật dẫn đến sự cải 
iến hoàn thiện công cu lao động trong thời đại đồ dà mới đã 
lây ra những biến đồi lớn trong toàn bộ nền kinh të nguyên 
hủy. Nhiều bộ lạc ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục cuộc 
lêng săn bắt và hải lượm khi bước vào thời đại đồ đá mới. 
Nhưng những cư dân săn bắt hái lượm thời đại đồ đa - 
nói có một hiệu suất lao động cao hơn những người săn 
sắt hài lượm các thời đại trước dó. Người thời đại đồ đá 
nởi nhờ sự quan sát tỉnh tế thế giới thực vật xung quanh, 
ià có thë sử dụng nhiều thứ thực vật khác nhau làm thức 
in. Họ cũng đã chế tạo nên nhiều loại bẫy rất khéo léo 
lÈ bắt thú. Cung tèn đều được cải Hiến, mũi ét đả sắc nhọn 
lon thời kỳ trước, do đó mà việc său bắn bằng cung 
ên cũng thu được nhiều kết quả hơn. Nghề đánh cá xuất hiện 
rong hận ky thời đại đồ đá cü và thời đại đồ đá giữa, đã phát 
tiền khả cao trong thời đồ đá mới. Ngoài cách bắt cả bằng 
Wi câu và lao móc, người thời đại đồ dà mới đã phồ biến 
làng lưới đề đánh cá, Trong nhiều đi chỉ thời đại này, người 
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ta tìm thấy những chỉ lưới bằng dà hay bằng đất nung. Chì 
luwi có rãnh hay có lỗ buộc dày. Người ta cũng đã phát hiệu 
trong nhiều di chỉ thời đại đồ đá mới xương các loài cå sống 
ở biền, cách xa bờ. Như vậy là những người đánh cả thời đại 
này đã dành cá tận biền khơi, trên chiếc thuyền gỗ nguyên 
thủy của họ., 

Thành tựu kinh tế to lớn nhất mà loài người đã đạt được 
trong thời đại đồ đá mới là sự xuất hiện và phát triỀn của 
nghề nông và nghề chấn nuôi. Ở một vài vùng trên trải đất, 
nông nghiệp và chăn nuôi đã phát sinh trong thời đại đồ då 
giữa. Nhưng ở nhiều vùng khác, nông nghiệp và chăn nuôi 
xuất hiện và phát triền trong thời đại đồ đá mới, đỏ là không 
kề nhiều hộ lạc bước vào thời đại đồ đá mới vẫn tiếp tục đời 
sống săn bắt và hái lượm. 


Từ lối hài lượm theo ngẫu nhiên và không có tò chức, 
loài người đã dàn dàn tiến tới hái lượm -theo chu kỹ. Ử 
các bộ lạc nguyên thủy thế kỷ XIX như người bản địa châu 
Úc, người Anh-điêng ở Ca-li-phoỏc-ni vẫn còn lối hải lượm 
theo chu kỳ này. Người ta tồ chức những kỳ thu hoạch 
lớn hat quả cây dại theo mùa. Ban ông và phụ nữ đều tham 
gia. Sau đó, người ta nghiền giả và dự trữ, chờ mùa sau. Tü 
chỗ biết hãi lượm theo mùa, con người hiën được sinh 
trưởng của cày hoang dai dần dàn Gën đến chỗ biết trồng 
cày và gieo hạt. Người nguyên thủy dùng gậy nhọn hay 
cuốc dè xới đất gieo hạt. Cuốc là một chac cây, hoặc là có 
lưỡi xương hay lưỡi đá. Đề gặt hái, người ta dùng những con 
dao đá hay những cái liềm có cán bằng gỗ hoặc xương, tháp 
những mảnh đá nhỏ. Hạt được nghiền trong bàn nghiền bằng 
dà. Riu dà cũng đóng một vai trò quan trọng. Người nguyên 
thủy dùng riu dé chặt cày cối đề dọa đất gieo hạt. Thường 
người ta đốt các cây cối đã bị chặt, tro làm cho đất thém mầu, 
Khi nào đất hết mầu, người ta lại đi chuyền đến một khu đất 
mới. Như vậy, nông nghiệp dùng tay (gày hay cuốc) thường 
gắn liền với những cuộc đi cự theo chu kỳ. Gần day, các nhi 
khảo cò một số nước Bắc Âu như Đan-mạch, Phần-lan đã dùng 
phương pháp thực nghiệm (dùng riu đá chặt cây rừng, đốt vì 
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gieo hat) kết hợp với phương pháp phản tịch bào tử phấn hoa 
(lim các thực vật đã sống trước và sau khi đốt rừng trong thời 
đại đồ đả mới) đề nghiên cứu cách canh tac của người nguyên 
thủy. Người ta nhận thấy răng phương pháp đốt ring rồi ` 
gieo hạt — như cách làm ray trong nhiều dàn lộc miền néi Việt- i 
nam — đã là một lối nóng nghiệp tién bó. Còn có một lối nòng 
nghiệp thấp hou là gieo hạt trèn những mảnh đất nhỏ và cây 
cối khong được dọn hoặc được đối. 

Trong thời đại dó dà mới, ở một số nơi, người ta đã biết 
làm thủy lợi. Người nguyên thủy đã biết đào các hó chứa nước 
hay đào các ngòi rãnh đề dẫn nước và tưới ruộng. Những 
người làm ruộng có cong trình tưới nước thường sống dinh 
cư, không thay đôi nơi cư trú. , - 

Người nguyên thủy đã gieo trồng những cây hoang đại, 
biển chúng thành những giống cây trồng. Nhưng khỏng phải 
các giống cây hoang đại có thể trồng trọt được ở nơi nào 
„cũng có. Vì thế, theo nhiều nhà thực vật học, cúc giống cây 
trồng chỉ xuất hiện đầu tiên ở những khu vực có cúc giống 
cây-đại tò tiên của chúng. Việc nghiên cửu thế giới thực vật 
hoang dại hiện nay cũng như việc nghiền cứu diu vết thực: 
vật trong các di tích khảo cŠ có thể giúp chúng ta tìm hiều 
qué hương của các giống cây trÖHg. 

Lúa mì (bay lúa mạch) là một giống cây lương thực quan 
trọng ở nhiều nước trên thế giới. Giống đại mach trồng hiện 
nay có hai loại chủ yếu, lơại hai day (Hordeum distichum) và 
loại san day (các loại Hordeum hexaslichum, Hordeum tetras- 
tichum). TŠ tiên hoang đại của đại mạch bai dër là loài Hor-. 
deumspontaneum mọc ở vùng A-rập, Pa-le-xin, Tiều A, Ngoại 
Cáp-ca-dơ, Ba-tư và Ấp-ga-ni-xtan. Đại mạch hai dãy tìm thấy 
xưa nhất trong đi chỉ Giác -mó (Jarmo) ở Bắc lắc, có niên 
đại 5000 năm trước cóng nguyên, là một loại trung gian giữa 
loài hoang H. spontaneum và loài trồng, chứng tó loài dai mạch 
trồng là bắt nguồn từ H. spontaneum. Đại mạch bai dãy ở trạng 
“thái trồng hoàn toàn đã phát hiện được trong nhiều di chỉ sơ 
kỳ đồ đá mới ở Trung Á và Ai-cập. Ở Thụy-sĩ, trong thời đại 
đồ dá mới, cüng tìm thấy loại đại mạch bai day. Căn chú ý là 
loài đại mạch hai dšy (H. distichum) phô biến ở phương Tây 
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mà vắng ở phương Đóng. 0 Trung-quốc, chỉ có loài đại mạch 
sáu đấy. Loài đại mạch sáu dãy (H. telrastichum) cũng tìm thấy 
trong thời đai đồ đá mới ở Châu Âu và loài đại mạch H, 
tetrastichum tìm thấy trong các địa điềm dó đá mới Ai-cáp, 
Gần đây, một loài hoang của loại sáu dãy Hordeum agriocrithon) 
đã được phát hiện ở miễn Đông Tây-tạng. Như vậy, què 
hương của Ion đại mạch có thë có hai trung tâm, mòt ở Tây 
Á và một ở Bong Á. 

Trong các loài tièu mach, thì loài tièu mạch song tử (Triti- 
cum dicoccum) được phát hiện phong phú hơn cả trong các di 
chỉ đồ da mới từ Ai- cập đến Anh và Xcăng - đi-na ¬vị, 
Tô tiên hoang đại của loài tiều mạch này là loài Triticum 
dicoceoides mọc trong vùng Xi-ri, Pa-le-xiin đến I-rắc và Ba- 
tư. Phát hiện này lật đồ giả thuyết cho A-bit-xi-ni-a là quê hương 
của tièu mạch song tử. Tiều mạch song tử xưa nhất cũng tim 
thấy ở Giác mỏ, và cũng có tính chất trung gian giữa loài 
hoang và loài trồng. Từ quẻ hương Tày-nam A, loài tiều mạch 
này đã truyền đến miền Dong Địa-trung-hải, chia hai con: 
đường, xuống Ai-càp và vào chân Áu. : 

Loài tiêu mach đơn tử trồng hiện nay (Triticum monococ- 
cum) không có quan hệ gì với loài hoang 7. diccocoides mà là 
con cháu của loài Tritium aegilopoide mọc hoang trên bản 
đảo Ban-căng và ở vùng Titu Å, Pa-le-xtin đến Ba-tư. Loài 
tiều mạch này it thấy trong các di chỉ đồ dà möi Tây-nam À, 
nhưng phồ biến trong các di chỉ vùng Đa-nuýp. Đối với một 
số tiều mạch thường (Triticum Đtlgare, Triticum compactum), 
có nhà thực vật hoc cho là do kết quả của sự lai giống giữa 
Triticam dicoccum và T. monoccocum, nhưng sũng có nguoi 
cho là do sự biến di của loài Triium dicoccum ở vùng 
ngoại Cảp-ca-dơ. Các giống tièu mạch này tìm thấy.ở Ai-cập, 
các địa điềm vùng Đa-nuýp và ở Đan-mạch. Ở Ấn-độ, trong 
văn hóa Ha-ráp-pa thời đại dö đồng cũng tìm được loại tièu 
mạch này. 

Một giống cày lương thực khác rất quan trọng ở vùng 
nhiệt đới và à nhiệt đời là lúa (Hay lúa nước, „Oryza saliva). 
Hiện nay, trong khu vực Ấn-độ và Đông-nam Á đã tìm thấy 
nhiều giống lúa boang đại. Có một số nhà thực vật học cho 
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rằng cả ba giống lúa hoang Oryza fatua (phản bố ở Ấn-độ, 
Bông-dương, Nam Trung-quốc), Oryza minuta (ở Phi-lip-pin) 
và O. officinalis (ở Ân-độ, Đông-dương) đã tham gia vào việc 
tao nên giống lúa trồng Oryza sativa. Nhưng đa số các nhà 
thực vật học nghiên cứu về lúa đều cho rằng Oryza sativa 
chỉ có một tồ tiên trực tiếp là giống lúa hoang O. fatua mọc 
ở vùng Ẩn- độ, bản đảo Bong - dương (kề cả Viét- nam) và 
Nam Trung - quốc. O At - xam, Miễn - điện, Cam - pu - chia 
và Nam Việt - nam, có giống lúa Oryza sativa f. aquatica 
(tức là lúa sa hay lia nồi ở Nam-hộ) rất giống lúa hoang G. 
fatua, cô thê coi đấy là loại hình trung gian giữa lúa hoang 
O. fatua và lúa trồng O. saliva (nèn co! người đề nghị đặt 
lên là Oryza prosetipd). Như vậy, quê hương của lúa trồng 
là vùng Ản-dộ và Đông nam A, nhưng khu vực này cũng có 
thè có những trung tâm khác nhau. Ờ Trung-quốc, trong một 
số di chỉ đồ đá mới ở Hồ-bắc, Vũ-hán, An-huy đã phát hiện 
được hạt lúa trồng. Song có thề nghĩ rằng việc trồng lúa bất 
nguồn ở miền Nam trong thời đại đồ dà mới rồi sau đỏ mới 
phát triền lên phía Bắc vi cho đến nay, vũng sông Dương-tử 
chưa phát hiện được giống lúa hoang. 


Theo các nhà thực vật học thì tính ưa nước là vốn có của 
lúa chứ khong phải tính chất đó xuất hiện trong quả trình biến 
thành cây trồng đo con người. Loài lúa sạ trung gian giữa 
lúa hoang và lúa trồng cũng đã có tính chất dó. Vì thế, có thè 
đoám định rằng việc trồng lúa ban dàu gắn liền với hình thức 
nông nghiệp ruộng trũng ở Đỏng-nam A trong thời đại đồ đả 
mời. Như vày, bên cạnh hinh thức làm ruộng ray, còn có bình 
thức làm ruộng trũng. Ở đây, người tạ canh tác ở vùng đồng 
bång. nương bãi ven sóng hay ở tác thung lũng, chỗ có nước 
tràn đến bãi lày. 


“C6 thề nói là người thời đại đồ đả mới đã biết trồng 


hầu hết những cây ngũ cốc chủ yếu ngày nay. Ngoài lúa, lúa 
mè, người ta còn biết trồng "yến mạch, hắc mạch, kẻ... Qué 
hương của ngỏ là châu Mỹ. Ngô trồng ngày nay (Zea mays) là 
con chân end loài Zea mezicana (hay Tripsacum). Loài này 
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tim thấy trong di chỉ Hang Di ở Niu Mếc-xi-có, có niên đại 
cuc-hon phòng xa la 3600 năm rước công nguyên, 


_ 


Cu den Ibr és; đồ đá mới đã biết trồng các loại đậm, 
vrag iste- Người ta cũng đã biết trồng các loại rau như cải, 
cert benn.. Ù Pe-ru an Mij đã tìm thấy dấu vết của các 
lái lu. điều, `. möi số di chỉ đồ đá mới ở Chiết-giang 
'Trune-cufi cũng Dm siy hạt đưa, bầu... Ngươi thời đai đồ 
du moi cũng đã biết trồng các loại cây ăn quà như táo, $, 
đào... va cà những loài cây lấy đầu như ô-liu... Bay đã phải 
hiện được ở Ba-da-ri-a Phay-um (Ái-cập) và A-li-sa (Tiều À), 
có niên đại 3.000 năm trước công nguyên. U Trung-quốc, 
trong thời đại đồ da mới, cũng tìm thấy dấu vết vai dav. 


Môi ngành kinh tế san xuất quan trọng khác trong thời 
đại đồ đá möi, bên canh nóng nghiệp, là chăn nuôi. Từ bia 
ki thời đại dó dà cũ và đồ đá giữa, người nguyên thủy đã biết 
nuoi chó. Nhưng cư dàn nòng nghiệp đầu tiên đã biết thuần 
đường lợn. cừu. dé và bò. Tới thời đai đồ đồng, ngựa wi 
lạc da mới được thuần dưỡng. Cho đến nay, dën vết của động 
val thuần dưỡng có niên dai sớm nhất được phái hiện trong 
các di chỉ vùng Tây Á, ở các lớp «đồ đã moi trước đồ göm», 
Ở di chỉ Giê-ri~cô (Jericho) (vương quốc Gioỏc-đa-nỉ) trong 
lớp «dö đá moi trước gốm» có niên đại các-bon phóng xw 
khoảng 7.000 năm trước công nguyên, đã có dé thuần dưỡng. 
Trong hung Ben-tơ (Belt), cũng có dé thuần dưỡng trong lớp 
cò niên đại các-hon phỏng xa khoảng 5.840 năm trước cong 
nguyên. Ở Giác-mỏ (Bắc l-rắc), trong lớp có niên đại càc-bom 
phóng xu khoảng 4.970 năm trước công nguvên, Xương cina 
(hay de), bó, lom, chó thuần dưỡng chiếm đến 95% tàng số 
xương thú. Trong các dia điềm đồ đủ mới vùng Lưỡng bà 
thuộc giai đoan Hút-xu-ng VỊ (khoảng 4.500 năm trước công 
nguyên), đều tim thấy xương lợn cùng dé, cứu, bó thuần 
dưỡng, mặc dầu ở các địa điềm này, sẵn bin còn đóng vai 
trò quan trọng. ở Aì-càp, trong thời kt văn hoa đồ đá mi 
Ta-xi-an (Tnsian) 5000 — 4500 năm trước công nguyên) đã có 
dé. cừn thuần dưỡng : đến văn hóa Phav-nm (4500 — 4000 
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năm trước công nguyên) lại thêm bò và lợn. Trong nhiều địa 
điềm đồ đá möi ở Trung-quốc và An-độ, cũng đã tìm thấy 
xương cốt cúc động våt thuần đưỡng nhu lợn. dé. cừu, bò... 
Có thề là trau đã được thuần dưỡng trong thời đại dë đá mới 
ở Đông-nam Á. Ở Non-nóc-tha (Thái-lan) đã tìm thấy xương 
của loài Bò-u (Bos indicus) thuần dưỡng trước 5 nghìn năm 
trước Công nguyên. Một số gia cầm cũng đã được thuần 
dưỡng trong thời đại đồ đá mới. 

Cần chú y là việc xác định các giống gia súc trong buồi 
đầu thuần duang rất khó khăn. Phải trải qua một thời gian 
rất lâu, sự thay doi điều kiện sống mới làm thay đồi cấu tạo 
xương cốt của động vật thuần dưỡng, khiến cho xương cốt 
các loài nuôi khác với các loài hoang. Có thể là cấu tạo bên 
ngoài của loài nuôi đã rất khác với các loài hoang, nhưng sự 
khác nhau về xương cốt giữa chúng thì rất it. Có khi người ta đoán 
định động vật thuần đưỡng qua thành phần của xương cốt động 
vật tìm thấy trong di tich khảo cò. Nếu trong một nơi cư trú 
nào đó, người ta thấy không cò các con vật già, xương con 
cái chiếm đa số và các phần trong bộ xương eó số lượng như 
nhau thì có thề du đoán rằng đó là xương cốt của động vật 
đã thuần dưỡng. S 

Ban đầu, các cư đàn nóng nghiệp đầu tiên chỉ sử dung 
thịt, lòng và đa của các loài vật nưởi, sau đỏ mới dùng sữa và 
sau nữa mới dùng động vật thuần dưỡng trong việc vận tải và - 
kéo cày. Những cái xe do súc vật kéo đầu tiên là những xe lét 
không có bánh. Chỉ đến thời đại đồ đồng, mới có xe có bánh. 

Sự ra đời của nóng nghiệp và chăn nuói đã đánh dấu một 
bước tiễn lớn rất quan trọng trèn con đường-chính phục tự 
nhiên của nhân loại. Với chăn nuôi và trông trọt, con người 
không phải chỉ làm tăng thêm một cách đơn giản lượng thực 
vật và động vật thuộc những giống loài đã có sẵn trong thiên 
nhiên, cũng không phải chỉ giri han ở chỗ làm biến đồi một - 
só đặc điềm của các giống loài đó mà còn có thề tạo ra những 
loài hoàn toàn mới chưa hề có trong tự nhiên, nhằm mục đích 
thân mãn những véu cúu của con người. Đác-uyn đã nêu rõ ý 
nghĩa lớn lao của quá trình tạo thành các động vật nuoi và 


190 Cơ SỬ KAG CO Me 


D 


các giống cây trồng, mà ông gọi là sự «chọn lọc không có ý 
thức» trong tác phầm ear biến đồi động våt va thực våt dưới 
ảnh hưởng của thuần đường». Quá trình chọn lọc, lai giống đề 
tạo thành các loài mới chỉ mới ở bước đầu trong thời đại đồ 
đá mời, nhưng rõ ràng, đỏ là một bước quyết dinh : một con 
đường mới đã mở ra. 


Nông nghiệp và chăn nuôi ra đời và phát triền đã ảnh 
hưởng lớn đến việc tăng dân số. Nguồn sống của con người 
được ồn định hơn, mở rộng hơn và loài người đã có thê cư 
trú trén những khu vực rộng lớn hơn trước. Lối sống định cư 
trở nên thường xuyên và lâu dải. Ở thời đại đồ đá méi, kỹ 
thuật làm nhà tiếp tục phát triển, Có loại nhà nửa siu xuống | 
dưới mặt đất và có loại nhà dựng trên mặt đất. Ngày nay, các 
nhà khảo cô học đã phát hiện đượcecác làng xóm vào khoảng 
thiên niên kỷ 6—7 trước công nguyên ở Tây Á và Tiều Á, 
vào thời đại đồ đá mới (trước gốm), với những ngói nhà näm 
thẳng hàng, có nhiều phòng vuông vån. được xảy dựng rất đẹp, 
có tường đất, đôi khi có cả nền đá. Trên tường, một số nơi có 
cả bích họa. Trong thời đại đồ da mới, ở một số nơi xuất hiện 
nhà sản. 


Thời đại đồ đá mới căn bản là thời đại cong xã thị tộc: 
mẫu Hệ thịnh dạt. Bên cạnh thị tộc, còn có một tò chức lớn 
n là bộ lạc, Bộ lạc bao gồm méi số thị tộc và thường dòng 
đến mấy trăm người. Trong thời đại đồ đá mới, các bộ lạc họp 
thành nhiều nhóm bộ lạc lớn. Các nhóm bộ lạc này thường là 
bao gồm những bộ lạc gần gũi nhau về mặt tộc thuộc, nói 
những phương ngữ của một ngôn ngữ và có những, đặc trưng 


văn hóa gần nhau thề hiện trong văn hóa khảo cồ. Về mặt 
kinh tế, cũng eó sự đồng nhất ít nhiều nào do. 


Bước vào giai đoạn nông nghiệp và chăn nuỏi, con người 
cũng có những biến chuyền mời về mặt hình thái ở thức. Các 
hình thức tin ngưỡng tón giáo cũ như tó-tem giáo và ma thuật 
vẫn tiếp tục tồn tai trong xã hội thị tộc thời kỳ này. Ma thuật 
được dùng trong các nghỉ lễ nòng nghiệp. Từ chỗ tin tưởng 
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vào sự tön tai của linh hồn người chết, con người đi đến chỗ 
thờ củng tô tiên, Trong các di tích thời đại đồ đá mới, người 
tạ vẫn tìm thấy tượng phụ nữ, thường là bằng đất nung. Khác 
với tượng phụ nữ trong hậu kỳ thời đại đồ đá cũ, sự sùng bái 
cúc tượng phụ nữ trong thời kỳ này gắn liền với việc thờ tŠ 
mẫu của thị tộc và nữ thần nông nghiệp, gắn liền với việc cầu 
mong mùa màng đất đai sinh sôi này nở. Sự ra đời và phát 
triền của nông nghiệp đã hinh thành vũ trụ quan sơ khai ở 
người nguyên thủy. Trên đồng ruộng của mình, những cư dân 
nông nghiệp nguyên thủy đã quan sát sự thay đồi chu kỳ của 
từng mùa từng năm của thế giới thực vật. Họ cũng nhận thấy 
sự thay đồi nóng lạnh và các hiện tượng tự nhiên khác ảnh hưởng ` 
đến đời sống cày cối. Trên cơ sở sự phát triền phức tạp của 
vật linh giáo, xuất hiện sự sung bái các lực lượng tự nhiên. 
Người ta thờ mưa, gió, sấm chớp và mặt trời... Việc thờ mặt 
trời cũng như nhận thức về sự thay đồi chu kỳ của tự nhiên 
dòi khi còn được ghi lại trên các tác phầm nghệ thuật của 
thời kỳ này... 
Nghệ thuật tạo hình trong thời đại dö đá möi cũng có" 
những bước biến chuyền. Đề tài nghệ thuật rộng rãi hơn. Con 
người không phải chỉ miêu tả động vật, thực vật và người 
như trong thời đại đồ đá cũ mà còn phản ánh vào hội họa, điều 
khắc cả những đối tượng khác trong thể giới tự nhiên, những 
vật thề quanh con người và cả những hình tượng siêu nhiên 
như thần linh, ma quái... Con người không phải chỉ vẽ những 
đối tượng riêng rë, rời rạc như thời đại trước mà đã vë được 
những cảnh hoàn chỉnh, các đối tượng nằm trong một bố cục 
thống nhất, có khi rất phức tạp. Người thời đại đồ đá mới đã 
rất chủ v đến tính đối xứng và nhịp điện, tức là sự lặp lại 
tác vếun tố hình tượng trong một bố cục nhất dinh. Nhịp điệu 
thề hiện rõ ràng trong việc trang trí đồ gốm cũng như đồ gỗ, 
đồ xương trong thời đại này. Song thời đại đồ đá mới, xuất 
hiện khuynh hướng sơ đồ hóa trong phong cách mièn tả. Các 
hình tượng nghệ thuật thường được cách điệu hóa chứ không 
được sao chép giống hệt tự nhiên như phong cách nghệ thuật đồ 
dá cũ. Có những họa tiët trang: trí, ban đầu chỉ là sự lặp lại 
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những hình tượng có thật trong tự nhiên, nhưng dàn dần được 
“cách điệu hóa. cảng ngày càng khác hàn biện thực và cuối, 
cùng, tao ra những dó an mà người ta không thề nào biển 
được nguồn gốc và y nghĩa nếu như không có hình tượng 
chuyền biến qua các gigi đoạn. 

Dựa vào tài liệu dân lộc học, chúng ta có thề biết rằng 
người thời đại đồ đá mới đã dùng các hình về đề thông tin, 
trao đồi với nhau. Đó là những mầm mống đầu tiên của chẽ 
viết ra đời trong thời đại văn minh sau này. 


C— THỜI ĐẠI BO BA MỚI Ở VIỆT.NAM 


Cho đến nay, có thể coi các di tích khảo cò thuộc vän 
hóa Bắc-sơn và văn hóa Quỳnh-oăn là tiêu biều cho giai đoạn 
sơ kỳ của thời đại dó dà mới ở Việt-nam. 

Các di tích thuộc văn hóa Đắc-sơn được phát hiện đầu 
tiên trong các hang động vùng núi đá vôi Bắc-sơn, Ngày nay, 
chủng ta có thè thấy được rằng địa bàn phân bố chủ yếu 
của văn hóa Bắc-sơn là các tỉnh khu tự trị Việt Bắc như 
Lang son, Bắc-thái... Các đi tích thuộc văn hóa này cũng được: 
phát hiện ở khu vực đã tìm thấy văn hoa Hòa-bình „hư Hòa- 
bình, Thanh-hỏa, Quảng-binh... 

Cũng như ở các vùng nủi đá või khác trên đất Vietnam, 

_vùng núi dà vòi Bắc-sơn có nhiều hang động rất tốt, thuận 
lợi cho sự cư trủ của người nguyên thủy. Chẳng hạn như | 
hang Bó-man ở Réo-phầy (huyện Bằng-mạc, tỉnh Lang-son) | 
là mot hang đẹp, rộng lãm, ăn sâu vào núi lim, cửa hang 
cao 6,50m. Hang quay về phia Tay Nam, có đầy đủ ánh sang; 
Hang Thầm-khoách ở huyện Binh-gia là một di chỉ nồi tiếng 
của văn hóa Bắc-sơn, rong đến 60m, dài 200m, cao đến 40m. 

Tầng văn hỏa trong các hang này là một lớp đất xốp, 
thường là một lớp đất sét vôi lån .với nhiều vỏ nhuyễn thể, - 
Si có những lớp gio sam. Dươi tầng văn hóa là lớp đất sét 
trăng, vàng hay dó. Tầng văn hóa thường dày từ 1m đến 2m, 
Người ta đã tim thấy trong tầng văn hóa những công cụ đá 
của chủ nhân văn hóa Bắc-sơn, 
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Hiện nội ở địa điềm Nà.ché 


1% —õ Céng cụ chặt engi dio: 3= 6—7. Big mài lưỡi, 
$ — Dấu Bde-san; 8 — Ria có pai (thuộc thời kỳ muộn) 
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Hiện våt ở địa dëm Minh-lệ 
ƒf—3--3—~4—ð—6—7;: Công cụ bằng cnội dëo ; 8—9—10 : Dấu Bắc-sen 
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` Hiện våt ở địa điềm phế Bình-gia 
.l—3—6—7—8— 8: Công cụ bằng engi đếa, 3 Dấu Bắc-gsơn 
§-—ä: Big mài lưỡi. 
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Trong văn hóa Bắc-sơn, kỹ thuật mài đã phồ biến, Nhưn 
bèn cạnh các công cụ mài, trong một số địa điềm văn hóa Bắc. 
sơn, vẫn còn tồn tại một số lượng khá lớn công cụ dën kiểy 
Hòa-bình. Đỏ là những cong cụ làm bằng đá cuội được ghè 
dëo trên một mặt, còn một mặt giữ nguyên vẻ tir nhiên của 
đá cuội. Những công cụ dën mót mặt đó thường có hình bầy 
dục, hình dia hay hinh hạnh nhân. Ở ria công cu thường có la 
chỉnh. Người nguyên thủy đã đừng những công cụ đó đề chặt, 
Ngoài ra còn có những công cụ bằng cuội dën, có hình gần 
bán viên, Jä) tròn đốc dày và thẳng ngang, được dùng làm 
nạo hay lao. d | 


Những công cụ tiêu biều nhất của văn hóa Bắc-sơn là cái 
riu chỉ mài ở lưỡi. Loại riu này có trong tất cá mọi đi chỉ ở 
Bắc-sơn, nó khác hẳn loại rìu ngắn thường gặp trong văn hỏa 
Hòa-binh. Riu mài lưỡi Bắc-sơn có chiều ngang hẹp hơn vì 
chiều dài đài hơn ria ngắn Hòa-bình. Người nguyên thủy đi 
chế tác riu Bắc-sơn bằng cách chọn những viên cuội dài và đẹp 
dëo qua loa trên hai mặt và ria cạnh cho viên cuội được cân 
xứng hơn, phần chuôi nhỏ nhắn hơn rồi đem mài ở lưỡi. Cũng 
có một số rìu làm bằng những hòn cuội nguyên, đem mài m 
đầu thành lưỡi, không tu chỉnh một ti nào. 


Không nghi ngờ gi nữa, những riu mài Bắc-sơn đều được 
lắp cán tre hay cán gỗ. Riu Bắc-sơn phần lớn có lưỡi mài cân 
ở giữa char không phải mài vet một bên. Do hình dang của rit 
như vậy chủng tả có thề biết rằng lưỡi của những riu này chạy 
dọc song song với cán như là riu chặt cây hiện nay, chứ khởng 
phải lắp như cuốc. Có thè người nguyên thủy Bắc-sơn đã dùng 
tre bayegỗ kẹp chặt riu rồi buộc chặt lại bằng dây rừng hay 
dây đa thú. Ở một số bộ lạc châu Hải-dương và châu Úc cũng 
có lối lắp cán riu như thế. Đốc rìu Bắc-sơn được người nguyêu 
thủy đểo và tu sửa cho thon hơn, nhỏ hơn, ấy là đề cho việ 
buộc (hoặc tra) vào cán được dễ đàng hơn, 

Những công cụ ghè đểo thường được chế tác bằng đá rë 
ĝ-lit, còn các công cụ mài lưỡi lại thường được làm bằng di 
phờ-ta-nít và då xanh. Những loại đá này. dẻo. dai và rắn chắc 


H 
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hơn đá ri-6-Ht. Việc chọn lựa đá như thë đã đánh dấu một 
bước tiến bộ lớn của người nguyên thủy trong quá trình chế 
tạo công cu. 

Người nguyên thủy đã mài công cụ trên những bàn mài 
bång sa thạch. Sa thạch hay đá cát, là một loại dà mềm, 
khi mài công cụ lên mặt thì đá sẽ mòn, làm thành một thử cát 
nhỏ khiển cho việc mài được mau chóng. người ta không phải đồ 
thêm cát khi mài. Vi lưỡi công cụ xát vào đá mài, mặt bàn mài 
thường lêm xuống hình lỏng chảo. Một số bàn mài tìm được 
Mom cả hai mặt, điều đó chứng tỏ rằng bàn mài được dùng cả 
hab mặt. Cũng có bàn mài có đến ba mặt được dùng. 

Trong hầu hết các hang động Bắc-sơn, có rất nhiều viêm 
cuội phiến thạch, nhỏ, đài, mang trên minh những dấu mài có 
bai rãnh song song. Giữa hai rãnh song song, có khi sâu đến 
5mm, có một phần cong vồng lên do lưỡi vum của một vật 
rất nhỏ mài lên. Những viên phiến thạch này nhiều đến nỗi 
người ta đã coi chúng như là dấu hiệu của văn hóa Bắc-sơn. 
Gic nhà khảo cò học đã gọi những viên phiến thạch có dấu 
song song đó là «dấu Bắc-sơn» (marque bacsonienne). Có lẽ 
đấy là một loại bàn mài nhỏ dùng đề mài những công cụ nhỏ, 
có thể là cái đục, bằng tre gỗ hay bằng xương. Vi quả nhỏ 
(đấu mài trên phiến thạch chỉ rộng 7mm) và vì làm bằng những 
chất liệu như vậy nên cải đục bé tí này đã tiêu hủy và người ta: 
tim thấy những viên cuội phiến thạch mà thôi, Ở Binh-long đã 
phát hiện được một thỏi xương tròn có lưỡi vum, Hin đấy 
là cái đục nhỏ đã đề lại những dấu mài có hai rãnh trên những 
viên phiến thạch. l 

- Ngoài cát đục bằng xương tìm thấy ở Binh-long, trong 
các hang Bắc-sơn còn tìm thấy một số công cụ bằng xương 
như riu, mũi đùi và đục. Có những riu xương lớn như cải 
riu ở Vô-muộn dài đến 18cm, lưỡi mài rất đẹp. Người nguyên 
thủy Bắc-sơn đã tiến một bước trong việc chế lác công cụ 
bằng xương. l - 

Ngoài kỹ thuật chế tác đá, gỗ, xương phát triền hơn các 
thời đại trước, một kỹ thuật. mới được xuất hiện, đó là việc 
'chế tạo đồ gốm. Trong hang động Bắc-sơn, người ta đã tìm 
thấy mảnh đồ gốm. Một mảnh gốm có dấu đan. Căn cử vào 
dấu đan trên đồ gốm, chúng ta thấy rằng kỹ thuật đan bấy giờ 
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Ria có vai od riu 
hinh thang ở di chỉ : 
Thạch-lạc (Nghệ Tinh) 


Mảnh gốm Bắc sơn 
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đã khả phát triền. Người nguyên thủy chủ nhân văn hóa Bắc- 
sơn đã có thể đan những đồ đựng dày và đều. Người nguyên 
“thủy Bắc-sơn cũng đã biết nặn dó gốm không cần có khuôn 
đan. Mảnh đồ gốm loại này thường có những hoa văn đơn 
giàn ở ngoài như vạch chéo, văn sóng, văn chải răng lược. 
Xét hoa văn đồ gốm. chúng ta biết được rằng người nguyên 
thủy đã tạo hoa văn khi đất còn wót. Một số hoa văn chững 
tỏ người nguyên thủy đã dùng một cài bàn đập đề in hoa văn: 
lên mặt ngoài đồ gốm. Một số dân tộc hiện nay như người Lào 
ở gần biên giới nước ta (Nhom-ma-lät, người Ngöa, người 
.Thái (Xip-xoong, Bản-nà) ở Vân-nam có kỹ thuật chế tác đồ. 
gốm rất thô sơ nguyên thủy, ñọ cũng dùng những bàn đập 
bing gỗ khắc hoa văn đơn giản đề đập lên mặt ngoái đồ gốm. 
Ở Công-tum người ta đã tìm thấy một bàn đập bằng đả phiến 
thạch giống như bàn đập gỗ của các dân tộc đó nhưng không 
rõ thuộc thời đại nào. Có một số hoa văn thì do người nguyên. 
thủy dùng que nhọn vẽ lên đồ gốm. 


-_ Đồ gốm Bắc-sơn thường có miệng loe và dày tròn. Có . 
một số hòn đá trong hang còn dấu vết khỏi đen, hẳn là người 
nguyên thủy đã dùng đề kẻ đồ gốm khi nấu thức ăn. Độ nung 
của đồ gốm chưa cao. Người nguyên thủy đã biết nhào đất 
sêt lẫn với cát và gio đề khi nung đồ gốm không vỡ: hay 
rạn nứt. 


Đồ gốm xuất hiện trong văn hóa Bắc-sơn đánh dấu một 
bước mới trong đời sống của cư dân nguyên thủy. Nhưng 
cần chú ý là số lượng mảnh gốm tim thấy trong các di chỉ 
Bắc-sơn rất it. RO ràng việc chế tạo đồ gốm chưa được phát 
triền mạnh trong giai đoạn văn hóa Bắc-sơn. Hẳn là bén cạnh 
đồ gốm, chủ nhân văn hóa Bắc-sơn vẫn dùng rộng rãi vỏ cây, 
ống tre đề nấu ăn, đựng nước nhu ở một vài vùng miền núi 
Viét-nam ngày nay. | 

Trong các hang động văn hóa Bắc-sơn, người ta đã tìm 
thấy nhiều xương và răng thủ trong tầng văn hóa. Phần lớn 
là xương hươu, hoàng, lợn. Trong một sổ hang còn tìm thấy 
xương gấu, xương cầy cáo, xương nhim và xương khi. Cũng 


có nơi tìm thấy cả xương và Tăng tê ngưu. Xương-thú- 

tìm thấy nhiều trong các hang động Bắc-sơn chứng tò ng 
săn phát triền, Xương thú đều vỡ thành từng mảnh. Người 
nguyên thủy đã ăn thịt, vứt xương lại bay đập nát xương d 
hút tủy, Một số xương có dấu chảy. Điều đó đã chứng tỏ rån 
tuy đã chë tạo được đồ gốm, người nguyên thủy vẫn giữ tà 
quán nướng thịt trên lửa đề ăn. 


Hải lượm vẫn tiếp tục phát triền và đóng vai trò quan 
trộng trong đời sống của chủ nhân văn hóa Bắc-sơn. Người 
nguyên thủy đã di bắt ốc ở sông suối về ăn. Vỏ trai ốc chất 
lại thành lớp dày trong các hang động có người nguyên thủy 
ở. Cũng như trong văn hóa Hòa-bình, ở các địa điềm văn hód 
Bắc-sơn, loài ốc vặn (Melania) tìm thấy nhiều nhất, đấy là loài 
ốc nước ngọt sống trong các sông suối. Ngoài ra còn tó méi 
it ốc đất (Cụclophorus) và các loài trai ốc khác. Ó hang Làng 
Cườm (Lạng-sơn), lêp vỏ ốc dày đến 3m. 

Người nguyên thủy cũng dùng vỏ trai đề làm công cu 
Những vë trai lớn và cứng có thề làm dao, nao thay thia rất 
tốt mà không cần tu sửa mấy. Ở Đồng Liv người ta dÄ tìm 
thấy một mảnh vô trai hình tam giác. một đầu mài vet thành 
lưỡi sic. I 

Trong các hang động văn hóa Bắc-sơn, không tim thấy 
các công cụ liên quan với nghề đánh cá như luwi câu, chỉ 
lưới. Xương cả cũng không tìm thấy. Như vậy là nghề đánh cá 
không phát triền trong văn hóa Bắc-sơn, 


Có thể nói rằng chủ nhán văn hóa Bắc-sơn còn sinh sống 
. trọng yếu bằng săn bắt và hái lượm. Vũ khi săn bắt của họ có 
lẻ chủ yếu bằng tre gỗ, còn các công cụ dà thì phần lớn là 
tong cụ chặt dùng đề chế tác tre gé. Những mầm mống nông 
nghiệp phát sinh trong lòng văn hóa Hòa-bình đã phát triền 
thêm một bước trong văn hóa Bắc-sơn. Sự xuất hiện nhiàr 
rin Bắc-sơn mài Leo) chắc đã góp phần dày mạnh việc phát 
rừng làm rẫy. ` | 

. Cũng như chủ nhân văn hóa Hòa-binh, người Bắc-sơn 
sống chủ vếu ở trong các hang động hay mái đá. Dà là những 
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nơi®eư trú rất tốt đối với họ trong việc tránh thủ dř, nắng 
giỏ mưa rét. Những cái nạo bằng đá hay vỏ trai cho ta biết 
rằng việc chế tác đa thủ đã xuất hiện. Chúng ta chưa tìm thấy 
"những mũi kim có lễ khoan nhưng đã phát hiện được nhiều 
mũi dùi nhỏ, tỉnh të bằng xương. Có thề người Bắc-sơn đã 
biết chế tác quần áo bằng da thú. Quần áo của họ, cũng có 
thà làm bằng vỏ cây. Đồ đan đã phát triền nhưng chưa thấy 

dấu vết gì chứng tó nghề dét đã phát sinh. | 


Trong các di tích Bắc-sơn, đã tìm thấy đỏ trang sức. 
Trong mái đá phố Binh-gia, đã tìm thấy nhiều vỏ loài ốc biền 
Cypraea. Người nguyên thủy khoét một lỗ lớn trên lưng vỏ 
ốc, xâu một sợi đây qua miệng ốc, làm thành đồ trang sức. 
Tất nhiên ngày nay chúng ta không còn tìm được sợi dảy, 
nhưng 28 vỏ ốc khoét lỗ nằm gần nhau trong, tầng văn hóa 
cho chúng ta biết rằng trước dày chúng được xâu lại với 
nhau bằng một sợi dây. Trong các địa điềm khác, người ta 
đã tìm được đồ trang sức bằng phiến thạch mỏng, có lỗ đeo 
và những hạt chuỗi bằng đất nung, hình trụ hay hình thoi, 
giữa có xuyên lỗ. Những đồ trang sức đó, chứng tỏ mỹ cảm 
của người nguyên thủy Bắc-sơn đã phát triën. 

Trong một số hang động ở Bắc-sơn đã phái hiện những hiện. 
vật bằng đất sét hoặc bằng phiến thạch, trên đó người nguyên 
thủy đã vạch lên những đoạn thẳng song song ở ria cạnh làm ` 
thành từng nhóm. Cũng có khi người nguyên thủy đã khắc 
vạch lên mảnh phiến thạch các đường rẻ quạt, dường tròn 
hay hinh vuông, hình chữ nhật gần nhau. Có lễ họ muốn 
biều hiện một vật, một sự việc gì đó. Ñhững nghệ thuật phầm 
mang tinh chất sơ đồ này có lë cũng có Dën quan đến tín 


ngưỡng tón giáo của họ. ` : 
Do trình độ sức sản xuất thể biện qua các di chỉ văn hóa 
Bắc-sơn, chúng ta thấy rằng cuộc sống của những người sản 
bắt hải lượm Bắc-sơn vẫn chưa vượt ra ngoài khuôn khổ 
công xã thị tộc mẫu hệ. 
Hiện nay qua việc nghiên cứu các di tích của toàn bộ di 
vật của văn hóa Bắc-sơn, chúng ta có thể nói một cách chắc 
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chắn rằng văn hỏa Bắc-sơn bắt nguồn lir văn hóa Hòa-Hinh, 
Văn hóa Bắc-sơn đã phát trin lên từ văn hóa Hòa-hinh. $ 
phát triền dó liên tuc, hoàn toàn không phải là chịu à 
hưởng của một nhàn chủng ngoại lai, mang một kỹ thuật m 
nào đến như một số học giả tư sản đã chủ trương. 

Hai mẫu vỏ ốc trong hang Bỏ-nam (Kéo-phầy) đã dugi 
định niên đại bằng phương pháp C1 cho ta các niên đại; 
7960 + Í02 năm và 7875 + 100 năm, cách ngày nay tức 6.010 
năm và 5.925 năm trước cong nguyên. Hai mẫu vỏ ốc ở hang 
Thầm Hai có niên đại C là 9705 + 200 năm và 9645 + 200 
năm, cách ngày nay từ 7755 năm và 7.695 năm trước công nguyên, 
Hai mẫu vå ốc ở hang Bó-lúm (Còn-khẻ) có niên đại C1 h 
9990 + 200 năm và 10.295 + 200 năm, cách ngày nay tức 8.044 
nim và 8.315 năm trước công nguyên. Như vậy văn hóa Bắc: 
sơn tön tại cách ngày nay khoảng từ một vạn đến 8 nghin năm, 

Các di tích khảo cŠ giống với văn hóa Bắc-sơn đã tìm thấy 
ở nhiều nơi trong khu vực Bong aam Á như Lào, Thái-lan, 
Mã-lai, In-đô-nê-xi-a. . 

- Một văn hóa khác cũng thuộc sơ kỳ thời đại đồ da më 
nhưng phân bố ở vùng ven biền, dó là vän hóa Quỳnh-uăn. 

Tiêu biều cho văn hóa này là đi chỉ Quỳnh-văn ở huyện 
Quỳnh-lưu, Nghệ-an.. Đây là một đồi vỏ sò điệp lớn nằm ven 
, đường quốc lộ số 1, cách thành phố Vinh 57 ki-lỏ-mét về phir 

Bắc. Trước đây, Bùi-đương-Lịch đã mô tả đồi vỏ điệp này 
trong sách Wgh¿-an ký và coi đấy là dấu tích của bièn xưa. 
Mãi đến năm 1963, người ta mới phát hiện ra rằng đồi võ điệp 
Quỹnh-văn là một đi tích khảo cỗ học và vỏ sò điệp chất lại 
' thành quả đồi lớn này không phải là do thiên nhiên mà do 
bàn tay của người nguyên thủy. 

Ngày nay, dỉ chỉ Quỳnh-văn cách bièn hơn 6 ki-lô-mếi 
nhưng ngày xưa. bièn ở gần hơn. Chàn núi då vòi cách di chỉ 
này gần 3 ki-lô-mét về phia Đỏng-bắc còn có dấu vết bào môn 
của sóng biền. Việc thám sát và khai quật di chỉ Qu‡nh-văn 
trong các năm 1963 — 1961 đã dẫn đến việc phát hiện một loạt 
các di chỉ khác cùng tính chất cũng ở trong huyện Quỳnh-lưu 
như Quỳnh-tùng, Qu‡nh-hoa và Quỳnh-hồng. 
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Tất cả những di chỉ này đều là những đồi vå sò điệp. 
Người nguyên thủy đã lấy các loài nhuyễn thê về ăn và vứt 
vỏ lại ngay nơi cư trú của họ. Lâu ngày vỏ nhuyễn thề tích 
đại thành đồi lớn. Loài nhuyễn thê chủ yếu mà người nguyên 
thủy ở đây đã ăn là điệp (Piacuna placenta Linné). Ngoài điệp, 
sò cũng là thức ăn quan trọng của người Quỳnh-văn. Đó là 
các loài sò (Arca) có gai hay nhàn. Vỏ điệp và vỏ sò là thành 
phần chủ yếu cấu tạo nén tầng văn hóa các di chỉ văn hóa 
Quỳnh-văn. Ngoài ra còn có một số loài nhuyễn thể khác như 
ốc đỉnh, ốc sắt, ốc gai, ngao, hàn... 

Trong tầng văn hóa và trong các mộ táng, người ta đã tìm 
được nhiều công cụ đá của người nguyên thủy. Ngoài một số it 
chày đá, hòn ghè làm bằng cuội, hầu hết các công cụ ở đây được ˆ 
chế tác bằng đá gốc, khác hẳn công cụ bằng cuội trong văn hóa 
Bắc-sơn. Loại đá được dùng làm công cụ phồ biến nhất ở đây 
là kê-ra-tô-phi-a — thạch anh. Bš tìm được nhiều cái nạo bång 
đá. Nao làm bång hạch đả hay mảnh tước, có loại thỏ, ria cạnh 
dày, có loại được chế tác khá tỉnh tế, lưởi sắc. Người nguyên 
thủy ở đây cũng đã sử dụng những chiếc riu to nhỏ khác nhau. 
Tất cả những riu ở dày đều được ghè dëo cả bai mặt, có đốc 
dày, lưỡi và hai bèn rìa cạnh được ghè mỏng. Lưỡi thẳng hoặc 
có hình cung. Riu ở Quỳnh-văn khác hẳn riu Bắc-sơn, khong 
phải làm bằng cuội và không có dấu vết mài. Kỹ thuật chế tác 
đá duy nhất ở dày là ghè đểo. Hach dà và mảnh tước tìm thấy ` 
trong đi chỉ Quỳnh-văn cho chúng ta biết cách chế tác đả cũng 
như trình độ kỹ thuật của người nguyên thủy Quỳnh-văn. 
Trong số mảnh tước tìm thấy ở đây, bên cạnh các mảnh tước 
eó đặc trưng Cơ-lắc-tòn của sơ ky đồ đá cũ như có mặt ghè 
rộng, phẳng, hợp với bụng thành một góc tù, đã có loại mảnh 
tước, có mặt ghè hẹp, hợp với bụng thành mót góc vuông. 0 
đây cũng có một ít hạch dà kiều Lơ-va-loa binh mu rùa nhưng 
bën cạnh đó đã có các hạch đá hình lăng trụ tiêu biều cho 
một kỹ thuật chế tác đá tiến bộ hơn. 0 Quỳnh-văn hoàn toàn 
không có đấu vết của kỹ thuật mài đá, không có còng cụ mài 
vå cüng không tìm thấy bàn mài. 
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Người nguyên thủy ở Quỳnh-văn cũng dùng xương đề làn 
công cụ. Ở di chỉ Quynh-văn đã tìm thấy một đoạn xương Ống 
dài gần 9cm, một đầu được vót nhọn khá sắc và một chiếc rằng 
nanh động vật, cũng có dấu vết gọt ở đầu nhọn của răng. Cả 
thề đấy là những mũi dùi của người nguyên thủy. Trong p 
mộ táng, còn tim thấy những chiếc dục bằng xương. Đấy 
những chiếc đục vũm, làm bằng một phần xương ống động 
vật, đài từ 10 đến 14cm. có lưổi được mài sắc và dep. : 


Tuy kỹ thuật chế tác đá cũng như hình loại công cụ tro 
-văn hóa Qu‡nh-văn khác với văn hóa Bắc-sơn và tuy công ey 
đá ở Quỳnh-văn chỉ được chế tác bằng cách ghè dëo, ch 
xuất biện kỹ thuật mài đá, chúng ta vẫn có thè nói rằng người 
nguyên thủy Qu‡ỳnh-văn đã bước vào thời đại đồ đá mới. A 
là vì người Quỳnh-văn đã biết làm đồ gốm. Gốm Quỳnh-vš 
là gốm thỏ. Đất làm gốm có trộn nhiều hạt cát to. Bên ngoài 
đồ gốm có phủ một lớp đất mịn nên mặt đồ gốm tương đối 
nhẫn. Độ nung thấp nên đồ gốm nói chung bêr. Người Quỳnh- 
văn nặn gốm bằng tay, chưa biết dùng bàn xoay, nhưng gốm 
đã có độ dày đều, chứng tỏ đồ gốm khả tiến bộ. Mặt ngoài 
một số mảnh đồ gốm có hoa văn dấu đan. Một số mảnh gốm 
có vết ám khói, có lẽ là mảnh vỡ của nồi mà người nguyên 
thủy Qu‡nh-văn đã dùng đề đun nấu, 


Trong tầng văn hỏa, đã tìm thấy các bếp của người nguyên 
thủy. Đó là những đám.tro than, có những hòn đá ám khởi, 
Một số hòn đá bị nứt në vì bị lửa nung, Thường có ba hòn 
da lớn được kë làm đầu rau. Trong tro than, thường lẫn lộn 
xương cả, xương thủ và càng cua. Dó là những thức ăn mà 
người ngủyên thủy đã nấu nướng. 


Qua những dấu tích thức ăn của người nguyên thủy Quynh- 
văn chủng ta cũng có thè biết được hoạt động kinh tế của họ. 
Người nguyên thủy Quỳnh-văn sống chủ yếu dựa vào vite 
bắt điệp, sò ốc ở bờ biền và vùng nước lợ. Như đã nói ở trên, 
ngày xwa di tích Quỳnh-văn ở gần biển hơn bây giờ. Ngày 
nay, nhân dàn vùng ven bièn Quỳnh-lưu vẫn thường đi bắt 
điệp, ốc só về ăn. Người nguyên thủy ở Quỳnh-văn cũng sống 
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bằng nghề đánh cá. Trong tầng văn hóa đã tìm thấy các đốt xương 
sống cá và váy cá khá lớn. Điều dé chứng tỏ người nguyên 
thủy ở đây đã đánh được những loài cá lón, Tát nhiên là họ 
di có thuyền và có thề ra bièn. Người nguyên thủy Quỳnh-văn 
còn là một cư dàn sin bắn. Trong di chỉ, đã tìm thấy xương 
và răng của hươu và nai, trâu bò, nhim và chó. Đó là các thú 
rừng mà người nguyên thủy đã săn bắn. ở đây cũng đã tim 
thấy ngà voi- Như vậy là người Quỳnh-văn có thề săn được” 
cả những thủ lớn. Nhưng xương thú tìm thấy ở Quỳnh-văn 
rất ít, có lẽ nghề săn bắn ở đây không đóng mội vai trò 
lớn lắm. I ë 

Ò Quỳnh-văn, đã tìm thấy nhiều chảy đá và bàn nghiền. 
Có những bàn nghiền khả lớn. Dấu vết nghiền lêm xuống trèn 
một mặt hay cả hai mặt của bản nghiền. Người nguyên thủy 
Quỳnh-văn đã dùng những chảy và bàn nghiền này đề nghiền 
bạt hoang dại hay những hạt cây trồng, điều đó cho đến nay 
vẫn chưa xác định được, nhưng hẳn rêng một nền nêng nghiệp. 
sơ khai cũng đã nảy sinh trong văn hỏa Quỳnh-văn. 

Di chỉ Quỳnh-văn còn là tnột khu mộ ng. Noël nguyên thủy. 
dë chòn người chết ngay trong nơi cư trú. Cho đến pay đã tìm 
được 3Í ngòi mộ trong di chỉ Quỳnh-văn. Cách chỏn người 
chết của người Quỳnh-văn khá đặc biệt. Người ta đào những 
huyệt mộ tròn thẳng từ trên xuống duwi xuyên qua lớp vå điệp. 
Đường kinh của huyệt mộ trung bình từ Bim đến 70cm, mộ 
bé nhất có đường kinh 43cm và mộ lón nhất 125cm. Căn cứ 
vào vị trí của xương đầu và xương chàn tay trong các mộ, 
chủng ta có thề biết rằng người chết đã được chôn vào huyệt 
mộ với tư thế ngồi xồm, chân co lại, hai tay duỗi hai bên, 
đầu tựa vào thành huyệt. Có lë người ngúyên thủy đã trói 
người chết lại trong tư thế đó trước khi đưa xuống huyệt. Tài 
liệu đân tộc học cho biết rằng tục trói người chết rồi chỏn ngồi 
có ở trong nhiều dân tộc trên thế giới như ở mặt số bệ lạc 
Ảnh-điêng Bắc Mỹ, người Băng-tu và người Hốtten-tốt châu 
Phi, người An-đa-măng, cư dân bản địa châu Úc và châu Hải- 
dương... Lối mai táng này biểu hiện tín ngưởng sợ người chết 
trở về làm bại người sống. Người ta trôi tay chân người chết 


` 
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đề họ không thề nào trở về được. Người Oa-gô-gò ở Đông Phí, 
khi chôn xác ngồi xồm, đã hát rằng : «Ngươi đừng quấy rầy 
người còn sống». Ở đảo Luy-xông, Phi-lip-pin người ta cũng cầu 
nguyện cho người chết đừng trở về. Nhưng, căn cir vào các tài 
| liệu dan tộc học như tài liệu về cư dân Mè-la-nê-di (1) chẳng 
hạn, chúng ta nhận thấy rằng cư dân các bộ lạc thường biku 
hiện mối quan hệ với người chết trong hai mặt: một mặt 
là sợ hãi người chết, làm thế nào đề người chết khỏi làm hại, 
một mặt khác lại chủ ý sắn sóc người chết muốn giữ người 
chết ở cạnh minh. Những quan hệ trái ngược nhau đó lại 
thường gắn liền với nhau trong cùng một nghỉ lễ. Tài liệu ở 
_ đồi vỏ điệp Quỳnh-văn hoàn toàn phù hợp với những kết luận 
dân tộc học trên đây. Các mộ táng Quỳnh -văn ở ngay trong 
nơi cư trú của người nguyên thủy. Chôn xác người chết trong 
chỗ cư tru là một hình thức phồ biến trong lịch sử nguyên thủy 
thế giới cũng như trong các bộ lạc hiện đại. Nó biều hiện mối 
ràng buộc không dứt giữa người sống và người chết. 

Cũng như trong các mộ địa văn hóa Hòa-bình và văn hóa 
Bic-son, ở Quỳnh-văn, bên cạnh xương cốt người, còn tìm thấy 
đồ trang sức và công cụ lao động. Người nguyên thủy trong giai 
đoạn này cũng tin rằng người chết cũng sống và lao động ở 
«thế giới bén kia» như người sống. 


A Đồ trang sức của người nguyên thủy Quỳnh-văn là những 
vỏ trai, vỏ trùng trục có xuyên lỗ. Người ta đã tìm thấy các 
đồ trang sức này trong các mộ. 


Các huyệt mộ ở Quỳnh-văn đều chôn một người (đơn táng). 
Chỉ ở một ngôi mộ, phát hiện được bai xương hàm dưới, 
có thể là chòn đói. Đồ tùy táng, kích thước và hình dạng cáo 
ngôi mộ khỏng khác nhau lắm, chứng tỏ ở đây chưa có sự phầu 
hóa tài sản, Mộ địa là nơi chôn các thành viên bình đẳng của 
thị tộc. Niên đại Ctt của địa điềm Quỳnh-văn là 4.785 + 100 
năm và 4.730 + 100 năm cách ngày nay tức 2835 năm và 2780 
năm trước công nguyên (niên đại này còn cần kiềm chứng lại). 


(1) Mê-la, có nghĩa là đen, Gu dàn Z dày là người đa đen. 
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Cho đến nay, có một di chỉ thời đại đồ đá mời, có thề 
xếp vào một giai đoạn tiến bộ hơn, tiếp theo sau văn hóa Bắc- 
sơn và văn hóa Quỳnh-văn là di chỉ Ba-bút. Di chỉ này ở thôn 
Đa-bút, xã VĩĨnh-tân, buyện Vĩnh-lộc, tỉnh Thanh-hóa ngay 
dưới chân not Mông-củ. Di chỉ là một đồi vỏ hën lớn, từ 
Đông sang Tây dài 50m, từ Bắc đến Nam rộng 32m. Học giả 
Pháp là Pát-tơ đã thám sát ở đây năm 1926 và kết quả thám 
sát được công bố năm 1932. Di chỉ này đã được khai quật lại 
vào năm 1972, 

Phần lớn công cụ đã tìm thấy trong đồi vỏ hến Đa-bút là 
công cụ mài. Rất nhiều bàn mài đã được phát hiện. Có một 
số là bàn mài kép, dùng cả hai mặt. Nhiều riu mài tim thấy ở 
đây là rìu kiều Bắc-sơn, tức là những riu chỉ mài ở lưỡi, làm 
bằng những viên cuội được tu chỉnh nhiều hoặc ít. Nhưng bên 
cạnh riu kiều Bắc-sơn, đã có những rìu mài rộng lên hai mặt. 
Một số riu được mài khá đẹp. có hình dáng cân xứng. Tuy 
vậy, trên mặt riu vẫn còn những vết lõm do đấu ghè dën đề. 
lại, Bay chưa phải là những cái riu mài hoàn thiện của hậu 
kỳ đồ đá mới, nhưng cũng không còn là những cái riu ghè ` 
dën của văn hóa Quỳnh-văn hay chỉ mài ở lưỡi của văn hóa 
Bắc-sơn. Những riu mài rộng lên hai mặt ở Đa-bút đã đánh 
đấu một bước tiến bộ trong kỹ thuật mài công cụ đá của người 
nguyên thủy ở Đa-bút, mặc dầu họ còn chế tác nhiều công cụ 
theo kiều Bắc-sơn. 

0 Đa-bút, có một số mảnh tước dùng làm nạo, lưỡi được 
ËP chỉnh. Ó đây'cñng có một số chày bằng dé cuội, một džu 
phẳng ngang giống với những cái chày ở Quỳnh-văn và trong. 
tác địa điềm văn hóa Bắc-sơn. Người nguyên thủy ở Đa-bút 
cũng ding xương, sừng làm công cụ. Có những cái đục bằng 
Xương và sừng hươu. Ngạnh cå nheo và gai ring cưa của cá 
đuối cũng được người nguyên thủy Ba-bút dùng đến. 

Người nguyên thủy ở Đa-bút chế tạo đồ gốm bằng khuôn 
đan. Trên mảnh gốm, còn in đấu cành cây đan đều đặn. Cũng 
tô loại đồ gốm không làm bằng khuôri đan: Độ nung của đồ 
köm Da but còn kém. Nói chung, đồ gốm ở đây còn thỏ sơ 

nhiều so với đồ gốm giai đoạn sau. Nhưng sự xuất hiện 


{ 
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của những đồ đựng lớn cũng cho chúng ta thấy bước phát: 
triền mới của kinh tế. 

Kinh tế bái lượm vẫn đóng một vai trò rất quan trọng: 
trong đời sống của người nguyên thủy ở Đa-bủt. Họ nhặt ad 
hến về ăn rồi đồ vỏ thành đống, lâu ngày, trở thành nh 
đồi lớn mà chủng ta thấy ngày nay. Nếu ở Quỳnh-văn, điệp là: 
loài nhuyễn thề chả yếu mà người nguyên thủy bắt về ăn thị 
ở Đa-bủt, hën chiếm nhiều nhất. Ngoài bên, còn có mật 
số öc can và Ốc nước ngọt như ốc nhồi, ốc đá, ốc văn, ốc 
bươu... và một số trai, ngao nước ngọt. 


Người Ba-bút cũng là những người săn bin. Trong đồi vả 
bến, người ta đã tìm thấy xương và răng của nhim, cầy cáo, 
lợn rừng, hươu hoằng, trâu va chó. Một số xương rŠ ràng h 
bị đốt và một số bị đập vỡ. Có mót số xương chim như bề 
nóng, gà rừng, sẻ... Ngoài ra, còn tìm thấy một ít mai, xương 
rùa và xương sóng rắn. 

Trong đồi bén Ba-bút, đã tim thấy xương cốt của các loại 
cả như xương nganh cá nheo, cả đuối, cá ó. xương hầu dưới 
cá dầy, răng bán nguyệt của cá đao (cá kim). Như vậy, người 
nguyên thủy Đa-bút cũng là cư dân đánh cá, Cá trám, cá ó. cả 
đuối, cá đao là những loài cå bièn. Người nguyên thủy ở Ba- 
bul đã đánh cá dọc sông Mã ra đến biên. , 


Trong số xương thú tìm thấy ở Đa-bút, có nhiều xương 
trâu và một xương cing Chó. Có khả năng bấy giờ chó di 
được thuần dưỡng, còn trau thì vẫn là trâu hoang. Một khả 
ning khác là nóng nghiệp nguyên thủy đã phát triền. Những: 
đồ gốm lớa ở Da-bút có lê không phải chỉ đựng bat do bái. 
lượm được mà còn dùng đựng hạt do nóng nghiệp đem lại 
Những hòn cuội dai, nhọn, giống hình cuốc nhọn, tìm thất 
trong đồi vỏ hén Đa-bút có lẽ là những công cụ nông nghiệp: 
Di chỉ phản bố ở ngoài trời, trong dài đồng bằng ven b? 
sông Mã. 


Nghiên cứu địa điềm De bat, chúng ta thấy rằng (reg 
việc chế tạo công cụ, người nguyên thủy Đa-búi rë ràng còi 
mang truyền thống văn hóa Bắc-sơn, mặc dầu việc chế tạ 
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công cụ ở đây đổ có tiến bộ. Chính vì thế, công cụ ở đây, . 
chủ yếu làm bằng cuội, khác xa công cụ vặn hóa Quỳnh-văn. 
Nhưng trong nhiều mặt khác, cư dám nguyên thủy Đa-bút lại 

ống cư dân nguyên thủy Qùỳnh-văn. Hình loại di chỉ Đa-bút 
cũng gần giống Quỳnh-văn, dó là những đống vỏ nhuyễn thề 
ở ngoài trời, chỉ khác ở chỗ Quỳnh-văn là đồi vỏ điệp, ven biển, 
còn Đa-bút là đồi vỏ hën, ven sông. Hoạt động kinh tế của 
người Đa-bút cũng gần giống người Quỳnh-văn. Ngay cà tục 
chôn cất người chết giữa người Đa-bút và Quỳnh-văn cũng có 
nhiều điềm tương tự. Cũng như Quỳnh-văn, Đa-bút còn là 
khu mọ táng. ở đây, đã tìm được 12 mộ táng. Tương tự với 
địa điềm Quỳnh-văn, người chết ở Đa-bút được chôn theo tư 
thế ngồi xồm, xương chân và xương tay gấp lại. Xương đầu - 
gối có khi giáp với xương tay và xuong sọ. Người nguyên 
thủy Ba-bút cũng chôn theo người chết các công cụ lao động. 
và đồ trang sức. Người Da-hút cũng dùng vỗ ngao, vỏ tria. 
xuyên lỗ đề làm đồ trang sức như người Qu‡ỳnh-văn, Ở đây 
cũng tìm được những đồ trang sức làm bằng vỏ ốc C0prea đẹp, ` 


mài thủng lưng, giống như trong văn hóa Bắc sơn. Địa điềm - 


Đa-bủt hiện có một niên đại C, là 6.095 + 60 năm cách 
ngày nay. . ` i 

Hiện nay, chủng ta chưa tìm được nhiều địa điềm nhự 
Đa-bút, nhưng sự tồn tại của địa điềm này chứng tổ rằng các 
cư dàn nguyên thủy Việt-nam đã sinh sống tiép tyc ở ruột 
giai đoạn phát triền cao bon văn hóa Quỳnh-văn và văn hóa 
Bắcsơn trước khi tiến sang giai đoạn hậu kỳ đồ đá mới. Giai 
đoạn này là dën nối giữa giai đoạn sơ kỳ và giai đoạn hậu 
kỳ thời đại đồ đá mới, nó chứng minh sự phải triền vän hỏa 
đồ đá mới ở Viét-nam là liên tục. Nó bác bỏ lập-luận của các 
học giả tr sån cho rằng các văn hóa hậu kỳ đồ đá mới ở 
Việ-nam là do các nhân chủng khác nhau từ bên ngoài 
mang đến. nó, i 


sa 
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1. Rin có chuối tra cán (Ba.zü) A Đục mài hoàn toàn (Ba-zổ) 
2. Bia đãi nung (Ba-xã) 5. Rip bốn cạnh (Ba-zã) 
3. Rin bốn cạnh (Ba-za) ` 6a, 6b. Đồ gốm Mai-pha 
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1. Riu eó chuối tra cán ở Minh Cüm - D 

2a, 9b, 2e. Hal chuỗi bằng nỗ ốc lớn; nhỗ ở Minh Cầm 
3, Rin có chuối tra cản ở Khe Tong. ` 

4. Phác våt riu có chuối ira tên ở Khe Tong 

5a, 5b. Rin có chuỗi tra cản ở Hang hào 

e và 7 Mảnh gốm ở Khe Tong 


Se. : ~ CO SČ KHẢO cÓ Hạ 
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Các đi tích hậu kỳ thời đại đá mới phân bố rất rộng tr 
đất nước ta từ Bắc đến Nam, từ vùng núi đến ven biền, 
di vật hận kỳ thời đại đá mới đã được phát hiện và môi 
rất sm ở Việt-nam, ngay từ cuối thế kỷ XIX. Từ đó đến nại 
nhiều đi chỉ và mộ táng của thời kỳ này đã được thám sát v 
khai quật. 

Gần đây nhất, trong năm 1877, một di chỉ của thời k 
này đã được khai quật. Đó là đi chỉ Gò trũng ở xã Phú'lộ 
huyện Hậu-lộc, tỉnh Thanh-hóa. Ở đây tìm được những chiế 
rìu mài nhẫn, không có vai, có đốc hơi thu lại, mặt cắt ngai 
thân phần lớn có hình bầu. Hoàn toàn vắng mặt riu có 
Bên cạnh kỹ thuật mài, đã có kỹ thuật cưa. Một số riu eh 
mang đấu cưa. Người nguyên thủy cũng dùng cưa đề cưa nhữn 
đường rãnh ngang dọc trên những chì lưới tròn bång đá phig 
có rất nhiền trong di chi. Tìm được khá nhiều bàn mài w 
chày nghiền. f " 

Đồ gốm tó miệng loe ra hay bóp vào, có đáy tròn. Bè 
ngoài đồ gốm có hoa văn nan chiếu được tạo bằng cách dän 
bàn đập có buộc dây thân thực vật đập lên gốm. Hầu p 
không có hoa văn khắc vạch. Gốm có in dấu thừng cũng 
it, chỉ tìm thấy một vài mảnh, 


Di chỉ này không thuộc một văn hóa khảo ch nào đã bil 
trước đây. Nó có thề thuộc một văn hóa khảo cŠ mới, ở và 
hậu kỳ thời đại đá mới, mà hiện nay chúng ta chưa biết di 
đủ. Điều đáng chú ý là đồ gốm ở Gò trũng rất giống đồ gốm 
ở Debat: còn đồ đá thì tiến bộ hơn. Có thể là di chỉ Gò Ne 
thuộc một văn hỏa hậu kỳ đá mới đã phát triền từ các 
tích kiều Da-bút. - i 


Ử vùng ven biỀn và đồng bằng các tỉnh Nghệ Tĩnh, Bình 
Trị Thiên, các nhà khảo c& học đã phát hiện một văn hóa khả 
cŠ biu kỳ đá mới khác. Đó là vän hóa Bän Tra, lấy tên từ di 
chỉ đồi vỏ sò trên bờ Bàu Trỏ, một hồ nước ngọt gần thị xl 
Đồng-hới. Di chỉ Bàu Tró đã được Pát-tơ khai quật năm 1925 
Di chỉ Bàu Khê phia nam Ba-đồn (Bình Trị Thiên) đượt 
"äist khai quật năm 1936, cũng thuộc văn hóa này, Ở tỉnh 
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Nghệ Tĩnh, thuộc văn hóa này, có các di chỉ như Thạch-lâm, 
Thạch-lạc, Thạch-đài, Cồn-lôi Mët, núi Mai (huyện Thạch-hè), 
bp. (Nghi-xuán) Cầm-hòa, Cầm-thạch (huyện Cầm-xuyên), 
Trại Ôi (huyện, Quỳnh-lưn).... f i 
` Vän hóa Bàu Tró có những loại hình di chỉ khác nhau. Có 
những di chỉ là đồi đất hay đồi cát (như Bàu Khê, Phôi-phối), 
hoặc ngay trong một di chỉ, có chỗ là đồi đất, có chỗ là đống 
vẻ sò điệp (Cồn-lỏi Mốt). | | 
Des vào đồ gốm, chúng ta có thë chia văn hóa Bàu Tea 
ra ba giai đoạn phát trièn. Ở giai đoạn sớm, phồ biến nồi miệng 
thắng có đáy nhọn. Hiện nay mới chỉ tim thấy loại đồ đựng 
độc đáo này trong văn hóa Bàu Tró. Những chiếc nồi đáy nhọn 
này đều được nặn bằng tay, bằng phương pháp giải cuộn. 
Những giải đất sét cuộa chồng lên nhau, bắt đầu từ cái núm 
nhọn ở dày. Ở phia trong của núm nhọn, đôi khi vẫn còn thấy 
rõ đường xoáy của giải đất sêt. Sau khi đã dựng oe bah đồ. 
đựng bằng giải đất séÌ, người ta tiếp tục chế tác gốm bằng 
phương pháp bàn đập và hòn kê. Dó là hòn kè làm bằng 
gỗ, có khắc rãnh, do. đó đã tạo nên những, “dấu in bên 
trong của đồ gốm. Những dấu in mặt trong này biển nhiên 
không phải là hoa văn trang trí mà chỉ là dấu vết của kỹ ` 
thuật chế tác. Ở mặt ngoài, những đồ gốm này có hoa văn ' 
chải. Miệng của loại nồi gốm có dày nhọn thường có đường 
kinh khoảng 30 — 35cm. Đồ gốm có đáy nhọn tim thấy nhiều 
ở lớp duwi di chỉ Phôi-phối và ở đi chỉ Phải Nam (gần Thạch- 
lâm). Loại đồ gốm này biếm dần ở giai đoạn giữa và hầu 
như mất hẳn ở giai đoạn cuối. Ó giai đoạn giữa của văn hóa ` 
Bàn Tró, loại đồ đựng có đáy tròn hay có châm dë, tâm bằng 
bàn xoay, mặt ngoài trang trí hoa văn dấu thèng chiếm ưu: 
thé.: Điều đó cũng nói lên rằng chủ nhân vặn hóa Bàu Trỏ dë 
có một bước tiến bộ lyn trong kỹ thuật làm gốm. Vào giai 
đoạn cuối, đồ gốm của văn hóa này đã khá da dạng về kiều 
dáng cũng như về hoa văn. trang trí. Hoa văn khắc vạch phát 
triền hơn hai giai đoạn trước. Người nguyên thủy thường 
ding một cải que có ba răng về nén những đồ An trang trí ở 
mặt ngoài miệng đồ đựng. Đỏ là những đường song song, 


EI cơ SỞ KHẢO CÒ mý 


cắt nhau, uốn cong, những hình chữ S đứng sát nhau, hok 
nằm ngang, làm thành giải. Cũng đã có những đồ án đẹp gồn 
những hình chữ S nối đuôi nhan. Trại Di và Thạch-lạc (Ngủ 
Tĩnh) là những di chỉ thuộc giai đoạn này, Đặc biệt là ở Try 
Or cũng như ở Thạch-lạc, có nhiều đồ gốm tô thồ hoàng dà 
Phần được tố thồ hoàng thường là mặt! ngoài cồ và miệng đ 
gốm. Ở di chỉ Thạch-lạc, đã tìm được nhiều tai gốm. Đó } 
những thỏi đất dài chừng 4 — 5cm, có thiết điện Hình chi 
nhật, hình bán nguyệt hay hình tròn. Những thỏi đất ấy dug 
gắn lên miệng đồ gốm khi đất sét còn ướt, làm thành m 
thứ « tại » đề nâng nhấc đồ đựng. Trên mặt tai gốm, người t 
còn trang trí các đường khắc vạch, hình thoi hay hinh tag 
giác. Loại đồ gốm có tai cũng đã tìm được Š Thạch-lâm 
Phôi-phối. f 
Trong tất cả các giai đoạn, chủ nhân văn hóa Bàu Ty 
đều dùng những chiếc riu đá có vai hay tứ giác được mài, Mộ 
nét đặc trưng của văn hỏa Bàu Tró là công cụ tuy đã đượ 
mài nhưng vẫn chưa hết dấu vết ghè dëo ở trên thân, e 
thường thường có thiết điện ngang thân hình bầu đục. Riu 
vai thường có vai xuôi, hẹp, đôi khi không nói rö trừ mệ 
loại bón có vai có kích thước nhỏ, lưỡi rộng, là được m 
nhẫn hết đấu dëo và có vai vuông vån. Trong các di eh 
thường tim thấy những chiếc riu bị hỏng, người nguyt 
thủy đem đềo lại lưỡi đề dùng. Có lẽ do thiếu nguyên liệu 
mà họ phải làm như thế. Đã tìm được nhiều bàn mài, một g 
có rãnh. Trong văn hóa Dän tró, rất hiếm dấu vết của 
thuật cưa đá, Ç giai đoạn sớm của văn hóa này, bên. 
công cụ mài, côn có nhiều công cụ ghè đểo. Công cụ ghè đế 
vắng dần trong các giai đoạn sau. 
Ở những di chỉ đồi vỏ sò điệp của văn hóa này, dË 
vết của một hoạt động săn bẩn hải lượm còn thấy khá rë 
Cũng như các bộ lạc Quỳnh-văn trước kia, một số nhóm cư dhi 
` văn hóa Bảu Tró. vẫn đi bắt sò và điệp ở bièn về ăn. Trong cải 
đồi vô sò điệp, cũng tìm được một số xương. thú rừng nh 
hươu, nai, lợn... Nhưng ngành kinh tế chủ yến của chủ nhấ 
văn hỏa Biu Trỏ là nông nghiệp. Ở các di chỉ đồi đất, nhi 
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Phôi-phối, điều này càng thấy rõ. Những di tích này có 
tầng văn hóa dày, chửa nhiều đồ gốm, có nhiều loại đồ 
đựng có kích thước lớn. Các nhà khảo cò học đã gặp 
những bàn nghiền hay bàn xát rất lớn và đặc biệt 
la đã tìm thấy những chiếc cuốc đá. Cuốc đá không những tim 
được trong nơi cư trú, như ở Phỏi-phối, mà còn tìm được trong 
mộ táng. Trong một ngôi mộ ở Lên Hang Thờ (huyện Quỳnh- 
lưu, Nghệ Tĩnh), có ba lri cuốc đá được chón theo người chết, 
| lưỡi lêm nhất nằm trên hông, hai lưỡi cuốc nhỏ hơn đặt hai 
bên thái dương. Những chiếc cuốc đủ tìm thấy trong các di 
tich văn hóa Bàu Tró khá giống nhau, đều có chuôi đề lắp cán, 
Những chiếc cuốc này đều được mài, nhưng chưa mất hết dén 
đểo. Mặt trước của lưỡi cuốc thường được mài cần thận hơn 
mặt sau (tức mặt quay về phía cán). 


Người Bàu Trỏ đã biết déet vải, Trongcác di chỉ dš tìm thấy 
những doi se chỉ bằng đất nung. Ở Thạch-lạc, đã tìm được một 
“con đấu bằng đất nung. Con dấu tròn, có đường kinh 7,5cm, 
_ khắc một hình hoa thị bổn cảnh, nim nối tiếp trong một vòng 
cỏ 15 cảnh nhọn. Đó là một hình trang trí đẹp. Có thề người 
nguyên thủy đã dùng con dấu này dË in lên vải. l 


† 


_ Trong các đi tích văn hóa Bàu Tró, đồ trang sức bằng đá - 
tìm được rất it. Ở Phôi-phối, có một số khuyên tai bằng đất. 
nung. Trên kbuyên tai, còn có những đường vạch hay đường 
chấm trang trí. i 


Mộ táng văn hóa Bàu Tró thường được phát hiện ngây 
trong nơi cư trú. Trong đồi vỏ sò điệp Thạch-lạc, .ở độ sâu 
1,3m — 1,4m, có hai ngôi mộ, Trong một mộ, có mội bộ xương 

nằm ngửa, giữa ngực có một chiếc riu dà có vai. Trong một 
mộ khác, có hai bộ xương chồng lên nhau, nhưng ngược chiều 
nhau, đầu người này đặt lên chân người kia. Trên ngực của 
hai bộ xương này, cũng có riu có vai. Đặt rìu có vai lên ngực. 
người chết là một nghỉ lễ đã gặp ở một vài nơi khác trong khu. 
vực Đông-nam Á thời nguyên thủy. Ngôi mộ ở Lën Hang Thờ 
đã nói tới ở trên nằm ở độ sâu 1,8m so với lớp đất mặt. Biên 
mộ hình bầu dục, đường kính lớn 1,0m, đường kinh nhỏ 0,6m. 
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z ` ` ` 
Người chết được chôn theo tư thế nim có, đầu hướng Đông 
chếch Nam 15%. Xương sọ và xương chỉ có màu đỏ thô hoàng 


_Trong khi văn hóa Biu Tró phân bó ở vùng ven biền BË 
Trung bộ thì ở vùng ven biền và hải dho vịnh Hạ-long và Bi 
Tử Long tồn tại một văn hóa khảo cŠ khác, vän hóa Ha-long (1); 


Năm 1938, nhà khảo cŠ hoc Thủy-điền An-đéc- xôn và saw 
đó là Cô-la-ni đã phát hiện và khai quật nhiều địa điềm A 
vùng này, Trong những năm gần đây, chúng ta vẫn tiếp tye 
nghiên cứu ở đây. Người nguyên thủy đã đề lại đấu vết ch 
họ trong một số hang nủi đá vôi trên các hải đảo. Trên mội 
số đảo như Cát-bà, Tuần-châu, Ngọc-vừng, cũng đã tìm thấy 
những di chỉ cư trú ngoài trời. Một số địa điềm khảo c học 
ngoài trời khác nằm trên bờ bièn Quảng-ninh như Bãi-cháy, 
Xich-thồ, Đồng-mang, Quất-đông, Thoi Giếng,... 


Chủ nhận văn hóa Hạ-lọng đã cỏ một kỹ thuật chế 
tác đá rất cao. Ngoài kỹ thuật mài då, họ đã sử dụng 
phồ biến kỹ thuật cưa và khoan đá. Kết hợp khéo léo 
các kỹ thuật cưa, mài và khoan, người nguyên thủy ở đây 
đã chế tác được những công cụ và đồ trang sức rất 
`. đẹp. Loại công cụ dh tiêu bièu cho văn hóa Hạ-long it 
bón cổ vai cổ nấc. Loại bên này có chuôi đề tra vào cắn, 
chuôi thu nhỏ nên nhìn mặt trước, ta thấy có vai, còn nhịn 
mặt bén, tạ thấy có một cải bậc giữa phần thân và phần chuêi, 
nên gọi là có nấc. Loại bón này chiếm số nhiều nhất, được 
mài nhẫn bóng, cô kích thướt nhỏ, chiều dài từ lưỡi đến 
chuôi nằm trong khoảng 3-4 em, chiều rộng cüng tập trưng 
khoảng 3-4 cm. Ngoài ra, trong các di chỉ văn hóa Hạ-long 
còn tim thấy bón có nấc mà khônế có vai. Bôn có vai có nấc 
. vàng ida Aar dióng với bón có vai có năc vùng Quàng- 
động YA i điềm khác với bôn cỏ nấc ở các tỉnh khác ở 
Đởngnam Ti ốc và Phi-lip-pin. Trong các di chỉ Hệ 
long côn tìm thấy một số rin số vai, trong số đó, có cả loại 
Ha... A 


(D) Yăn bës Ha-long thuộc cuối thời đạiđá mới hay đầu thời å 
đồ đồng cüng eba là vấn đề cần Liếp tục nghiên cú WEE 
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tiu có vai kép, mỗi bên cỏ đến hai vai. Cũng cò những chiếc 
riu tir giác và những chiếc đục. Tìm được rất nhiều bàn mài 
‘gó nhiều rãnh sâu cẮt nhau, Hơn bốn nghìn bàn mài Ahu thë 
để tim được trong các di chỉ văn hóa Hạ-long. 

o Với kỹ thuật khoan và mài, chủ nhân văn hóa Hạ-long đã 
tạo ra những đồ trang sức bằng đá đẹp. Vòng trang sức của 
` bọ cô nhiều kích thuoc khác nhau. Có loại vòng đĩa to, thiết 
điện hình tam giác, đỉnh nhọn ở mép ngoài. Có loại vòng nhỏ 
có gờ chỉ chạy xung quanh làm cho vòng có thiết điện hình 
chữ T. Khuyên tai đá cũng có nhiều loại. Loại có thiết điện 
hình tam giác cân, có loại hình ống. Tất cả đều có khe hở để 
“deo. Ở Tuần-châu, tìm được một chiếc vòng bằng đất nung, 
Sự tồn tại của nhiều loại đồ trang sức nói lên rằng chủ nhân. 
văn hóa Ha-long đã có một mỹ cảm phát triển, 

. Trong các di chỉ Hạ-long, có rất nhiều đồ gốm. Người 
nguyên thủy ở đây đã biết làm gốm/“bằng bàn xoay. Bó là những 
thử đồ đựng dùng hàng ngày như nồi, vò, cốc, bát,.. Ở đi chỉ 
Thoi Giếng, đã tìm được một chiếc vôi ấm. Đồ gốm có loại 
miệng hơi loe, có loại miệng loe ngang gär góc, có loại miệng 
có hình nhiều cạnh. Một số đồ đựng có chân đế. Bát có chân 
đế thấp. Một số chân đế cao được trang trị bằng cách trồ 14. 
Nhiều đồ gốm có hoa văn dấu thừng. Một số có hoa vän khắc 
vạch. Hình trang tri khắc vạch là những đường song song hoặc 
những đường song song cắt nhau thành ó vuông hay ó trám, 
những hình tam giác chạy nối nhau, bên trong các tam giác là 
các đoạn thẳng song song. Các hình trang tri thường hay gặp 
ở phần vai hoặc phần cò của đồ đựng. Trén một loại nồi nhỗ 
cò miệng loe, ở mặt ngoài của gèr miệng cao, người nguyên 
thủy côn lấy đất đắp thành những hình chữ S nối đuôi nhan 
chay quanh gò miệng. Đồ gốm thường cỏ màu xám bay màu 
dò, Đất sét làm gốm có pha nhiều cát thô. Gốm có loại xốp, 
cô loại chắc. Thành gốm có độ dày truúg bình là 0,4 — 0,5cm. 
tan đồ gốm dày trên lem, nhứng cũng có đồ gốm mỏng 

m. 


Chủ nhân văn hóa Ha-long, đã có một cuộc sống đính cư 
lân đài. Trong một số di chỉ, đã tim được một số xương hươu, 
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nai, lợn rừng, nỏi lên rằng săn bắn còn là một hoạt động kinh 
tE của người nguyên thủy. Họ cũng còn là cư dân đánh ci 
Chi lưới của họ bằng đá hay bằng đất nung. Loại chỉ lưới biy 
đất nung được nặn khá đẹp, hình bầu dục có lỗ và rãnh 
các lỗ đề buộc dây. Nhưng cũng có nhiều di chỉ văn hóa Hạ 
long, co tầng văn hóa dày, chứa nhiều đồ gốm, nhưng khômw 
có hoặc có rất it xương thú và không có chỉ lưới. Điều đó né 
lên rằng săn båt và đánh cá, dầu còn tồn tại, đã không dén 
vai trò chủ yếu trong các bộ lạc văn hóa Hạ-long nữa. 
Trong hậu kỳ thời đại đá mới, ở vùng nủi¿cũng có nhik 
_nhóm cư trú, nhưng tình hình nghiên cứu hiện nay chưa ch 
chúng ta biết rõ về sự phán bố cũng như đời sống của o 
nhóm đó. 
Ở vùng núi Việt-bắc, dấu vết hậu kỳ đả mới thường tiu 
thấy trong các hang động đá vôi, trên lớp chira di tích văn hỏi 
Bắc-sơn. Cũng có hang chỉ tó di tích hậu ky dá mới như han 
Ba-xã (Cao Lạng). Hang này cao hơn mặt ruộng ở chân pá 
đến 108m. Tầng văn hóa dày 1,3m. Ở day đã tìm thấy nbi 
chiếc riu tir giác và riu có vai mài nhẫn rất đẹp, lưỡi sắc, Ü 
những chiếc đục nhỏ, dài, hình chữ nhật. Nhiều đồ trang sử 
Có vòng tay bằng đá. Vỏ ốc biền Cypraea hay Nassa được m 
thủng phần lưng đề xâu day đeo. Có những khuyên tai trón 
có khe hở, mài bằng vỏ ốc bièn Conus và rất nhiều hạt chuỈ 
nhỏ bằng vỏ ốc hay bằng đốt xương sống cá. Trong bang cờ 
có một số mảnh gốm có dấu thừng và một dọi xe chỉ bin 
đất nung. 
Hang Mai-pha gần thị xã Lạng-sơn lại có những đồ gối 
.độc đáo. Có loại bình tròn, cŠ eo, miệng loe, có loại binh 4 
quai uốn từ miệng xuống thân, trông mềm mại đẹp mắt. To 
các bình này đều có in dấu thing dọc tử ch xuống. Me. 
mảnh đồ đựng còn giữ lại cải nim có xuyên lỗ ở giữa, có 
đấy là quai đề xâu dây treo. Ở Mai-pha còn có loại đồ dun 
đặc biệt, có vành chân đế được trang trí bằng đồ án vạch chờ 
và trò lỗ. Đồ án phô biến là những hình hoa thị nỗi liền ai 
hoa có bốn cánh cân .d6i, ở giữa và trên cánh thường 
lỗ thủng. 


THOT ĐẠI ĐỦ ĐÁ Ss 217 
Ee a em at AN 


Riu đá mài tử giác hay có vai tìm được ở khắp các tỉnh 
từ Cao Lạng đến Hoàng Liên Sơn. Trong số công cụ đá thời 
kỳ này ở vùng Cao Lạng, thường gặp một số bón có vai 
có nke. 


Ở khu Tay-bắc, dấu vết của người nguyên thủy giai đoạn 
này cũng đã tìm thấy rải rác ở một vài nơi như Bản Buôn, 


- Thåm Khen, (Bản Mé). Bản Thâm (Sơn-la). Gần đây, một số 


EN" 


di tích và di vật lè të, nhưng đáng chủ ý, đã được phát hiện 
trong vùng Tây-bắc. Chẳng hạn, trong hang Nêm Tun (Phong- 
thồ, Lai-châu), tìm thấy ba ngôi mộ mà các nhà khảo ch học 
cho là thuộc hậu kỳ thời đại đá mới. Trong một mộ, có một 


chiếc nồi có đáy giy cao, vai xuôi trang trí những đường cong 


kép hình chữ X. Q hang Cò-lãm (Mộccháu, Sơn-ia), lim được 
những đồ gốm có hoa văn Ấn lêm tròn hay bầu dục. Ở Sập- 
việt, một di chỉ ngoài trời ở Yên-châu (Sơn-la), cũng tìm được 
những đồ gốm có hoa văn như thế bên cạnh loại đồ gốm có 
hoa văn dàn thêm hinh nụ đỉnh trên giao điềm các đường 
vạch chìm. ở lớp trên của bang Nậm-tun, có nhiều mũi nhọn 
bằng xương có kiều dáng khác nhau, có chiếc hai đầu đều 
nhọn, có chiếc một đầu nhọn, một đầu det. Những công cụ 
bằng xương này cũng được coi là có niên đại hậu ky đá mới. 


Các di tích hậu kỳ dà mới ở khu Tay-bắc chưa được 
nghiên cứu có hệ thống nhưng nhin chung, chúng ta cũng có 
thề thấy được rằng vào thời kỳ này, các bộ lạc nguyên thủy 
ở khu vực này cũng đã đạt một trình độ về kinh tế và kỹ thuật 
tương đương với các vùng khác trên đất nước. 


Các bộ lạc hậu kỳ thời đại đá mới dë lại nhiều dấu vết 
trong các hang động núi đá vôi đọc Trường-sơn. 


` Ở vùng giáp giới Qul-châu (Nghệ Tĩnh) và Thường-xuân 
(Thanh-hóa), đã phát hiện được một số hang động như Thầm 
Mé-muộn, Thầm-phong, Thầm Ké-sang, Nà-thẩm Thầằm-tiên, 
chứa di tích của người nguyên thủy thời kỳ này. Trong các 
hang này, tìm thấy nhiều riu đá bình tứ giác hay có vai mài 
hoàn toàn bên cạnh những đồ trang sức như vòng tay, khuyến 
tai bằng đá và vỗ ốc biền xuyên lỗ. Đồ gốm ở các hang này ˆ 
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rất phong phú. Trên đồ gốm, ngoài hoa văn dấu thừng, phê 
biến loại hoa văn khắc vạch, thường được về bằng cái que có 
hai hay ba răng, như những đường bình sóng, đường cong 
nửa vòng tròn, đường thẳng hay ngang đọc... Cũng có một số 
hoa văn ó trám, hình sóng chéo thành hình số 8, hoa văn 
xoắn Bc hay hình chữ S. Người nguyên thủy còn trang trí bằng 
cách in lên đồ gốm những vòng tròn rất nhỏ. Để tìm thấy một 
số đọi se chỉ bằng đất nung. 

Các bộ lạc sống ở vùng núi miền tây Bình Trị Thiên cũng 
có một trình độ kỹ thuật chế tác đá và chế tác gốm giống với 
các bộ lạc miền Tây Thanh-hóa và Nghệ Tinh. Dấu vết của 
các bộ lạc này đã tìm thấy trong một số hang núi như Ha 
Rào, Khe Tong, Minh Cầm. Những mảnh tước đã cùng với 
những phác vật riu — tức là những chiếc riu mới được ghế 
dëo thành hình dang chứ chưa được mài — tìm được trong che 
hang này nói lên rằng người nguyên thủy chế tác công cụ ngay 
trong hang. Họ đã dùng những chiếc riu tử giác hay có vai 
được mài nhàn. Cũng có công cụ bằng xương như mũi nhọ 
Trong số đồ gốm của họ, thường gặp loại nồi thấp bụng tròn, 
miệng loe, mặt ngoài in dấu thừng. Trên nền dấu thừng, người 
nguyên thủy dàng cải que có hai hay ba răng vạch thành hos 
văn hình sóng nước, hinh ó trám hay hình gån lá. Ở bang 
Minh-cầm, đã tim thấy loại nồi cŠ co, xung quanh ch có 
một giải thồ hoàng đỏ. Đồ trang sức ở hang Minh-cầằm đặc biệt 
phong phú. Ngoài những vỗ ốc xuyên lỗ, ở đây tìm được vô 
số những vòng vỏ sò, ở giữa xuyên lỗ, có vòng to gần bằng 
đồng xu, có vòng nhỏ li tỉ. Ở đây còn có hoa tai bằng vỏ 
sò đùi lỗ một đầu, hạt chuỗi bằng đã xanh và hoa tai hinh sis 
cánh bằng ngà. Hang Minhcầm là một mộ táng. Trong 
hang có nhiều xương người và sọ một em bé. Có 18 đồ trang 
sức tìm thấy nhiều ở đây là được chôn theo người chết. Cè 
thè nhận thấy rằng các bộ lạc hậu kỳ đá mới ở miền Tây khu 


Bốn cü thích dàng đồ trang sức hơn ch lạc văn hóa Bàt 
Tró ở vùng biền. Ke Re 


Trong các hang động nói trên, có nhiều xương thủ rừng 
như tê giác, gấu, hươn nai, hoàng, lợn, nhim, khi, s Sag. Hiệu 
tượng này nói lên rằng săn bắn còn cỏ một vai trò lớa 
trong đời sống của bộ lạc vùng này. Bên cạnh sin bin B 
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bái lượm. Trong hang, vỗ ðc nước ngọt và vỏ Be núi chất 
thành đống, lớn. Có lë trong các bộ lạc vùng núi, sẵn bắt có 
một-vị trí quan trọng hơn là trong các bộ lạc vùng đồng bằng và 
ven bièn. Tuy vậy, cũng như ở các bà lạc Bàu Tró, nóng nghiệp 
dùng cuốc hay gậy thọc lỗ đã phảt triền ở các bộ lạc vùng núi, 


Ở Tây Nguyên, các bộ lạc nông nghiệp hậu Lë đá mới đã 
đề lại đấu vết trong những nơi cư. tru ngoài trời. Ở Bàu Cạn 
(Gia-lai) người ta đã tìm thấy trong nơi ở của người nguyên. 
thủy những chiếc rìu và bôn, tứ giác hay có vai, được mài rất 
đẹp. Những công cụ này thường có kích thước lớn hơn so với 
những công cụ cùng loại 6 các khu vực khác, Một số có thân 
cong, có lë được dùng làm công cụ xới đất hơn là công cụ ` 
chặt đểo, Gần đây, ở địa điềm Đrai-xi, bên phải sông 'T-a Ma- 
đo, tinh Đắc-lắc bên cạnh riu đả, dao då, bàn mài và đồ gốm, 
đã tìm được nhữdg chiếc cuốc đá, dài trong khoảng 20-30cm, 
.rộng 5-7cm, thân dày và cong, không có chuôi tra cán. Những 
"chiếc cuốc này có bình dang khác bên loại cuốc trong văn hỏa - 
Bàu Tré đã nói tới ở trên, nhưng chức năng xởi đất của chúng 
thì không nghi ngờ gì nữa. Mặc đầu chưa nghiên cứu đầy đủ 
chúng ta cũng có thề nhận thấy rằng các bộ lạc ở vùng Tây ˆ 
Nguyên vào cuối thời đại đá mới có một nền văn hóa vật chất. 
với những sắc thái riêng, phân biệt với. những vùng khác. Có 
khả năng ở vùng này có một văn hóa) kháo cò riêng. 


_ Ở vùng hạ lưu sông Đồng-nai, thuộc các tỉnh Đồng-nai, ` 
và Sông Bé đã phát hiện được nhiều di chỉ có tính chất giống 
nhau như Cù lao Rùm, Bến đò, Hội-sơn, Ngãi-thẳng, Phước- 
tån, Cầu sắt... Những di chỉ này thuộc một văn hóa khảo cô 
riêng, mà chủ nhân là những bộ lạc đã có rnót nền nông nghiệp - 
dùng cuốc phát triỀn cao. Loại công cụ phổ biến trong các di 
chỉ này là rìu, bón và đục được mài nhẫn. Những công cụ này 
thường có thiết điện ngang hình chữ nhật, đỏ là điềm khác. 
biệt v&i văn hóa Bàn Tró và văn hóa Hạ-long. 

Ở các di chỉ này, riu và bôn có vai nhiều hon riu và bôn 
không có vai, Rìu và bón có vai có nhiều kiều. Chiếm da số 
là loại có vai xuôi nhưng được mài nhẫn hơn là trong văn 
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hỏa Bàu Tró. Cũng có những chiếc có val ngang, chuôi và vaj 
làm thành một góc gần vuông được mài cần thận. Hiểm hoy 
là những chiếc có vai nhọn, chuôi và vai làm thành một gäe 
nhọn. Loại riu hay bôn có vai nhọn tuy ít, nhưng trở thành 
một đặc trưng của khu vực này. Những công cụ này thire 
được chë tác rất đẹp. Có chiếc khá lớn, đài gần 16cm, 1 
rộng gần Bem và bề day ở chuôi đến 5cm. Một loại công q 
đặc biệt khác của vùng này là những con đao bằng đá, d 
người gọi là «dao cầu có båñ rộng và có thể dài hơn 20cm, 
hai đầu sống dao có hai cái mấu nhô ra. 


Các bộ lạc nông nghiệp vùng hạ lưu sông Đồng - nai di 
làm đất bằng những chiếc cuốc đá được mài nhãn. San, 
chiếc cuốc này thường có kich thước lớn và có thân cong 
phía mặt trước. Tất cả những lưỡi cuốc ở đây đều có chuối 
Trong các di chỉ vùng này, thường tìm thấy những lưỡi dao di 
có sống cong mà các nhà khảo cò học gọi là «dao liềm›, có Ë 
được dùng trong việc cắt lúa. 


Đồ gốm khả phong phú trong các di chỉ. Có nhiều kil 
binh, nồi, vò, đĩa, bát... Phần lớn có đáy tròn, một số có vani 
chân đế. Đồ gốm ít được trang tri, đa số có văn thừng 
văn chải, một số có hoa văn vạch. Kiều hoa văn vạch ph 
biến là những đường song song uốn tong hay cắt nhau, để 
khi có những mảng đường chấm nhỏ, có lë được tao nên bing 
cái que nhiều răng. Trên vành miệng có khi cũng duw 
trang trí, ` L 

Người nguyên thủy ở đây cũng trang sức bằng những vóm 
dá to nhỏ khác nhan, có thiết điện hình tam giác hay hình bản 
nguyệt. Đề làm những vòng đá đó, con người ở đây cũng để 
biết dùng cách khoan tách lõi. Trong các di chỉ, người ta di 
tìm thấy những lõi đá hình nón cụt rời ra sau khi khoan d 
những cái «dũa» hình trụ đề làm nhàn các lỗ khoan. 


Xét trình độ phát triền của đồ đá, đồ gốm, cỏ người chủ 
rằng các bộ lạc vùng hạ lưu sông Đồng-nai đã biết đến đồng 
đã bước vào thời đại đồ đồng. Vấn đề này cần được nghiền 
cửu thêm, 
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Nhìn chung, vào giai đoạn cuối của thời đại đã mới, trên 
khắp mọi miền của đất nước, đã tụ cư nhiều nhóm bộ lạc 
trồng lúa, có kỹ thuật làm đồ đá và đồ gồm gần tương tự nhau. 
Nhờ có nông nghiệp trồng lúa, đời sống của con người đã ồn 
định hơn. Nhiều đi chỉ diện tích lớn ở gần nhau nói lên rằng 
thời đô có những xóm làng đông đúc. So với thời kỷ trước, 
rõ ràng đã có sự tăng vọt về đần số. Sự trao đồi không chỉ 
phát triền trong nội bộ các bộ lạc mà còn mở rộng ra ngoài 
biên giới các bộ lạc, Đã xuất hiện các công xưởng chế tác đá, 
rộng lớn như Đông-khối (Thanh-hỏa), núi Dầu (Nghệ - Tĩnh) 
„ Như vậy là trong công xã.đã có một bộ phận khá đông thành 
viên được chuyên môn hóa. Họ sàn xuất đề thỏa mãn nhu cầu 
của công xã và đề trao đồi với các bộ lạc khác. 


Vào thời kỳ này, vẫn còn những bộ lạc vừa làm nông `. 
nghiệp vừa săn bắn hải lượm, nhưng ró ràng đã có nhiều bộ 
lạc lấy nông nghiệp lêm hoat động kinh tế chủ yếu, nếu chưa 
thề nói là duy nhất. I 


Sự chuyền hỏa trong kinh tế sản xuất, sự phát triàn trao 
đồi, sự bùng nỗ dân số, đó là những biều hiện khả rõ của cuộc 
«cách mạng đá méin. Hi 


CHƯƠNG HAI 
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Thời đại đồ đồng là một giai đoạn quan trọng trong m 
phát triền có tính chất quy luật của lịch sử loài người. NY 
tiếp thời đại đồ đá, thời đại đồ đồng chỉ tồn tại trong một thời 
gian ngắn, vài ngàn năm so với 'thời gian hàng triệu năm củi 
thời đại đồ da. Trong thời đại đồ đồng, xã hội loài người 
không những có những bước phát triền mạnh bon trước mà 
còn đạt được nhiều thành tựu rực rŠ, muôn hinh muôn w 
Thời đại đồ đồng chấm dứt địa vị thống trị của những. 
đi săn, những kế hái lượm, đưa nền kinh tế sàn xuất của thời 
đại đồ đá mới lên địa vị chủ đạo, trước tiên là vai 
trị của những người làm ruộng tưởi nước. Thời đại đề an 
đưa con người lên con đường phát triền mới. Nhìn chung, 
là thời đại dựng nước, thời đại văn minh, thời đại của SES 
Nhà nước đầu tiên trong lich sử loài người, 


Trước kia, trong một thời gian khá dài, khái niệm thời d 
đồ đồng được hiều đồng nghĩa với khái niệm thời đại đồn 
than. Cách hiểu này đã làm cho không it các nhà nghiên ci 
ling ting trước sự gián đoạn khóng thể nào giải thích nồi H 
hận kỳ thời đại đồ đá.mới sang thời đại đồ đồng thau. Những, 
thành tru của khảo ch học thời đại đồ đồng đã chứng min! 
rằng sự phát triền của lịch sử loài người là có quy luật, SC 
bề có sự giản đoạn nào giữa thời đại đồ đá mới và thời 
đồ đồng than. Sự tham gia của đồng vào kho nguyên liệu cM 
tạo công cụ và vũ khi của người xưa không hề làm cho 4 
mất ngay tầm quan trọng, không hề làm giảm sự phát 
của các kỹ thuật chế tác. SE thời đại đồ đồng, kỹ thuật di 
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tác dá được hoàn thiện tinh vi. Sau đấy hai ba ngàn năm nữa, 
‘trong thời đại đồ sắt, đồ đá mới chấm đứt về cơ bản vai trò 
của nó trong lịch sử loài người. 


Kế tục và phát triền những thành tựu đã đạt được trong 
thời đại đồ đá mới, với sự phát triền văn hỏa vặt chất ngày 
càng phức tạp và độc đáo, những di tích khảo ch thuộc thời 
đại đồ đồng rất phong phú về hình loại và tính chất. Về mặt 
phân ky, chúng ta có thề chia làm hai thời đại: thời đại đồ 
đồng đỏ và thời đại đồ đồng thau. 


Ở một số vùng, nhất là ở các nước ch đại phương Đông, 
việc nghiên cứu thời kỳ lịch sử này không chỉ hạn chế trong 
phạm vi sử liệu bằng vật thật mà đã có thề kết hợp vời những 
sử liệu bằng chữ viết. | 


Nhìn chung, trên toàn thế giởi, thời đại đồ đồng được 
khảo cò học định niên đại khái quát khoảng từ thiên niên kỷ 
thứ V — IV trước công nguyên cho đến thiên niên kỷ thử H 
trước công nguyên. 


Một trong những thành tựu quan trọng nhất của thời đại 
đồ đồng là việc phát minh ra thuật luyện kim, Bản thân thuật 
luyện kim không những đã đem lại một sự thay đồi lớn lao 
về văn hóa vật chất mà còn thúc đầy mạnh më sự phát triển 
chung của toàn bộ xã hội. Thuật luyện kim phản ánh một 
trong những thành tựu vô cùng to lớn của loài người trên con 
đường chỉnh phục tự nhiên. Chúng ta cần trảnh hai sai lầm 
hay gặp phải như sau : : 


— Thứ nhất là quá khuẽch đại những tác dụng của thuật 
luyên kim đối vöi sự tiến bộ của 8 hội đến mức quén mất vai 
trò của người sáng tạo ra nó. Trên con đường tiến bộ, thuật ` 
luyện kim đã làm cho sức sàn xuất phát triển không ngừng, 
nhưng tùy điều kiện cụ thề ở từng nơi, kết quả cũng ch khác 
nhau. Có vùng tuy đã bước vào thời đại đồ đồng thau, nhưng 
chế độ cóng xã nguyên thủy không phải đã thuộc về quá khứ. 
Cô nơi đã có sự phân hóa thành Kë giän người nghèo, có sự 
phản chia thành chủ nó và nó lệ, nhung chưa thể xảy ra ngay 
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cuộc đảo lộn xã hội lớn đầu tiên trong lịch sử — sự ra đời của 
xã hội có giai cấp và Nhà nước, mà phải đợi đến thời đại đài 
sắt. Nấu chảy được đồng, không phải ở đâu cũng có nghĩa h 
nấu chảy» luôn cả chế độ cộng sản nguyên thủy, 


— Thứ hai là quá cực đoan đến chỗ gat bỏ thuật luyện 
kim khỏi những yếu tố của xã hội văn minh, khỏi quá trình 
phát sinh ra Nhà nước. Trên những nét đại cương, chỉ có nơi: 
nào mà một cuộc cách mạng kỹ thuật dän đến một cuộc cách 
mạng xã hội thì nơi dó mới bước vào xã hội người bóc W 
người đầu tiên trong lịch sử. Đó là trường hợp xuất hiện những 
Nhà nước đầu tiền trong lịch sử. Những thành tựu vĩ đại mi 
loài ngoài đã đạt được trong thời đại này rõ ràng là «chừng 
nào mà lao động của con người còn it hiệu suất đến nỗi, 

_ ngoài số cần thiết cho đời sống, chỉ cung cấp được mật số ii 
vật liệu thừa, thì sự phát triền lực lượng sån xuất, việc mở 
rộng buôn bản, việc phát triền Nhà nước và pháp luật, wite 
xảy dựng nghệ thuật và khoa học chỉ có thể thực hiện được 
là nhờ có một sự phân công đã được lăng cường, sự phân 
công này tất nhiên là phải dựa trên nền Lắng của một sự phân 
công lớn giữa quần chúng cung cấp lao động chân tay đơn gišs, 
với một số người có đặc quyền chuyên trách lãnh đạo lao 
động, thương nghiệp, công việc Nhà nước, và sau này, những 
công việc nghệ thuật và khoa học. Hình thức đơn giản nhất 
tự nhiên nhất của sự phản công đó chính là chế độ nô lệ» (1) 


Tóm lại, không phải ở mọi nơi trên thë giới, hē bước vào 
thời đại đồ đồng là bước luôn vào ngưỡng cửa của văn mình, 
nhưng loài người muốn bước vào thời dai văn minh thi ít m 
cũng phải trải qua thời đại đồ đồng. «Cái mối liên hệ côn 
cộng của xã hội văn minh là Nhà_ nước» (2) chứ không phổi 
là một yếu tố nào khác. 


Pu” 
(1) Ph. Ang-ghen - Chống Đug-rinh, Nhà xuất bản Sự thật, Ba 
1971, tr. 308. 


(2) Ăng-ghen ` Nguồn gốc của gia dinh, của chế độ tz hữu nà cda gf 
nước. Nhà xuất bản Sự thật, Hàsnội, 1961, tr. 267. 
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Cuối thời đại đồ đả mới, loài người ở các vùng khác nhay 
trên thế giới đã bắt đầu làm quen với cắc thử kim loại nhy 
vàng, bạc, chì, đồng đỏ và sắt. Hiện nay cũng khó mà khẩng 
định một cách chính xác kim loại nào được loài người biế 
đến đầu tiên trong lịch sử. . 


Đối với các kim loại này, người nguyên thủy huồi đầu vẫn 
xem chủng như một loại då mà thói. Họ vẫn sử dung những: 
phương pháp và kỹ thuật quen thuộc để chế tác chúng. Chúng 
chưa gây được một tác dụng đảng kề nào đối với sự tiến bộ 
kỹ thuật. Dù sao quá trình làm quen với các kim loại eüng giúp 
cho con người ngày càng nhận thức rë thêm tác dụng của 
chúng trong đời sống. Qua hai ba ngàn năm tích lũy kinh: 
nghiệm, dần dàn nắm vững được những đặc trưng của chúng, 
loài người chủ động bước vào thời kỳ đúc rèn kim loại. ` 


Trong số những kim loại mà loài người đã biết đến, đồng. 
đỗ là kim loại đầu tiên chiếm được ưu thế đặc biệt trong đời 
sống kinh tế. Đồng đỏ là kim loại hàng đầu được người xưa 
sử dụng vào việc chế tạo công cụ, vũ khi. Cũng có nhà nghiên. 
cứu không sử dụng khải niệm đồng đỏ mà dùng khái niệm 
đồng nguyên chất, với hàm ý không có sự pha trộn nhân tao. | 


Thời đại đồ đồng đỏ được tính đến trong lịch sử từ lúc 
người xưa phát minh ra được cách :chế biến nó qua tác dụng 
tích cực của lửa. f 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc đúc đồng đầu tiên có 
thề xây ra hoàn toàn ngẫu nhiên, do việc nấu chảy của quặng | 
đồng trong những đống lửa ngoài trời. Quá trình lặp lại thường 
xuyên của hiện tượng này có thể đã dẫn người xưa đến việt 
tìm tỏi ra một phương pháp chế tác mới, tương đối sáng tạo 
hơn đề làm công cu, vü khi, đồ trang sức... Tất nhiên lúc đầu, 
người xưa chỉ biết đùng những loại quặng döng nhặt được trén 
mặt đất hoặc ở cách mặt đất không sâu. 


Một số it nhà nghiên cứu có xu hưởng muốn xóa bỏ sy 
tồn tại của thời đại đồng đỏ trong lịch sử loài người. Nhưng 
> 
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từ thế ký XIX, căn cứ vào tài liệu hiện vật, các nhà khảo cồ 
Pháp và Hung-ga-ri đã chứng minh sự tồn tại chắc chắn của 
thời đại này ở giữa thời đại đồ đá mới và thời đại đồ đồng thau. 
Sau đó vấn đề này lại được các nhà khảo cồ chứng thực với 
thi liệu ở Tây-nam Á và Đông-nam Á, hai trong ba trung tâm 
thời đại đồ đá mới có niên đại sớm nhất trong lịch sử loài 
người. Kết luận này cũng được sự tham gia khẳng dinh của 
các nhà khoa học khác, trước tiên là các nhà hóa học, nhất là 
Béc-tơ-lô, với sự phân tích các cóng cụ bằng đồng xưa nhất 
ở Ai-cập, Lưỡng-hà. 


Cũng có người cho rằng sự xuất hiện của những hiện vật 
bằng đồng đỏ không hề có ý nghĩa thời đại, mà chỉ có ý nghĩa 
một thời ky chuyền tiếp mà thói. Nhận xét này chỉ đúng một - 
phần. Một số nhà nghiên cứu hay nhấn mạnh đến tính chất ` 
đồng thời giữa hậu kỳ thời đại đồ đá mới và thời đại đồ đồng 
đỏ. Thật ra, sự khác nhau giữa chúng không phải là sự khác 
biệt về niên đại mà là ở trình độ phát triền. 


Đồng đỏ còn nhiều nhược điềm hơn đá trong việc chế tác 
các loại công cụ, vũ khi ; độ cứng của nó chưa bằng các loại 
đá mà loài người đã sử dụng quen như đả lửa, đá óp-xi-di-an... 
Tuy vậy, với những ưu điềm sẵn có của đồng đỏ, nó đã khiến 
loài người ngày cảng lưu tâm đến nó. Với phương pháp đúc, 
rèn, loài người có thề chế tạo ra những đồ trang sức, công 
eu, vũ khí rất đa dạng mà chất liệu dá không thề nào thỏa 
mãn được yêu cầu. Với tính dát mông cao, người xưa có thề 
dùng đồng đỏ đề chế ra các loại phầm vật căn bản không thể 
nào làm được bằng đá. Hơn nữa quá trình đúc rèn không những: 
thỏa mãn được yêu cầu phong phú về hình loại, nâng cao chất 
lượng, mà còn tạo điều kiện tiết kiệm nguyên liệu, như hiện 
våt hư hỏng có thể đúc lại dë đàng. 


Chính ưu điềm nỗi bật của đồng đỏ để khiến cho việc 
nghiên cứu những di tích khảo cồ thuộc thời đại này thường 
Sp phải một số khó khăn nhất định. Công cụ bằng đồng đỗ 
đã khiến cho kỹ thuật chế tác được hoàn thiện. Hiện vật dó 
phong phú về số lượng và đa dạng về hình loại, song hiện 
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vật bằng đồng đỏ lại it được phải hiện, Đó là một troy 
những nguyên nhân khiến cho hàng loạt các di tích khảo d 
thuộc thời đại đồ đồng đỏ, trong một thời gian dài, bị rê) 
vào phạm trù nghiên cửu của thời đại đồ đá mới. 

Việc khai mó không phải ra đời vào thời này mà®*đã a 
nguồn gốc từ sớm, từ thời đại đồ đá. Khi nguyên liệu dá 
nên khan hiếm, thiểu thốn, những người thời đại đồ đá mới 
đã khai thác những mỏ đá, nhất là mỏ đá lửa, đào sâu trong 
lòng đất, tìm đến những lớp đất có chứa đá cứng, có khi 
10 — 12 mét (trong một mỏ đá ở Bi vào thời này, các nhà 
khảo ch còn phát hiện được cả một bộ xương người thợ mi 
bị đá dë chết, trong tay còn dang cầm một cuốc lấy đá bằng 
gac hươu có hai chac). Khai mỏ đá là cơ sở cho những người 
thời đại đồ đồng đỏ có những điều kiện vật chất và kinh 
nghiệm kỹ thuật đề đào những hầm mỏ chuyên khai thự 
quặng đồng. 

Đồng nóng chảy ở nhiệt độ gần 1100C. Bằng phương 
pháp thực nghiệm, các nhà nghiên cửu đã chỉ ra rằng trong 
những đống lửa ngoài trời có gió lộng, quặng đồng có thể 
được nung chảy. Có thể lúc đầu quặng đồng được nấu chiy 
bằng những đống lửa ngoài trời, sau đó mới được nấu chi 
trong những lò chuyên món. Khảo cỗ học cũng đã phát Mët 
được những lò luyện kim nguyên thủy của thời này. Vận dung 
được những kinh nghiệm tích lũy từ thời đại đồ đá mới 
kỹ thuật xây lò cũng như về kỹ thuật nung, người thời này 
đã đào những hố đề nấu chảy quặng đồng, trên có trét Aë 
hay chất đá, xung quanh có lỗ thông hơi đề đưa không khi 
vào lò. 

Ban đầu, những hiện vật bằng đồng đỏ được chế tạo the 
những hình loại cŠ truyền của đồ đá vốn có truyền thống Mm 
đời. Dần dàn, những loại hình mới phù hợp với đặc điềm cử 
đồng, với đặc điềm của kỹ thuật đúc, ra đời, mở rộng phạm fi 
sang tạo của loài người trong việc chỉnh phục thiên nhik, 
cải tạo xã hội. I 

Chữ vičt là một thành tựu lớn của văn hóa loài người 
xuất hiện độc lập ở nhiều nơi trong thời đại đồ đồng để 
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Chữ viết đã làm cho những mầm mống của trí thức được 
sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Chữ viết góp phần củng cố và 
phát hiện các ngữ hệ, cũng như sự hoàn thành các ngữ hé đã 
tạo điều kiện cho chữ viết được hoàn thiện. Phái kiến này 
đã bị các đẳng cấp thống trị đương thời lũng đoạn. 
en thời đại đồ đồng đỏ, những tiền đề cho những 
Chu thầy đồi sâu sắc của xã hội đã phát sinh. Tất nhiên quả 
trình này-không phải ở đâu cũng xẩy ra hoàn toàn giống nhau. 
Trên đại thể, thời đại này phù hợp với hai sự biến đồi lön 
trong xã hội loài người: 
— Sự phân công lao động xã hội quy mô lớn lần thứ 
nhất (1). 
— Sự hình thành và phát triền của chế độ phụ hệ. 
Cuộc phân công xã hội lớn đầu tiên, «Những bộ lạc 
du mục tách rời khỏi bộ phận còn lại của những người da 
man» (2) không những là một sự kiện quan trọng trong lịch sử 
_kinh tế mà còn là một hiện tượng xã hội. Sự phân hóa về kinh 
tẾ giữa chúng đã khiến cho sự trao đồi trở thành tất yếu, 
thường xuyên, thúc đầy lẫn nhau cùng tiến bộ, với những mâu 
thuẫn ngày càng đối địch nhau. Trong xã hội những người 
` chuyên chăn nuôi, quả trình tích lũy tài sản, phân hóa tài sản 
hình thành nhanh chóng,VChế độ thị tộc mẫu hệ bị tan TÄ 
tương đối triệt đề (3). Chế độ phụ hệ được xác lập vững chắc 
hơn so với các bộ lạc chuyên làm.nghề nóng. Nhưng về mặt 
văn hóa, họ lại bị những hạn chế nhất định, nên phải nhường 
vai trò tiên tiến cho các bộ lạc chuyên làm nghề nông. 


(1) Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự phân công lao 
động xã hội quy mô lớn lần thử nhất đã xảy ra véi cuộc «cách mạng 
đá mới». 

(3) Ph. Ang-ghen — Nguồn gốc của gia đình... Sách đã dẫn, tr. 241. 
Khái niệm bộ lạc du mục ở dày được Mën lá bộ lạc chuyên chän nuồi. 
Thật ra phương thức chăn nuôi đu mục phải đến cuối thởi đại đồ đồng 
thau mới xuất hiện. , 

- (3) Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng chế độ phụ hệ nẫy sinh từ cuối 
thời đại đồ đá mới. Vấn đề này còn cần tiếp tục nghiên cứu. ` 


en | CO SỞ KHẢO CỒ Học 
So TTA 
Le Nói chung, đối với các hộ lạc chuyên làm nghề nông của 
P thời kỳ này, quá trình phồ biến dùng sức kéo trong nông 
nghiệp cũng là quá trình những người phát minh ra nóng 
nghiệp — phụ nữ — bị tước bó dần vai trò chủ đạo, bắt buộc 
phải trao dần lao động nông nghiệp cho nam giới. Là những 
người làm ruộng, những người đi đánh giặc, đàn ông trở thành 
người chủ chính thức của gia đình. Sự tích lũy tài sản, phần 
hỏa của cải, việc tư liệu sàn xuất đần dần chuyền thành của. 
riêng đưa đến yêu cầu truyền lại gia tài cho con cái. Quan hệ 
huyết thống theo dòng mẹ nhường chỗ cho quan hệ huyết 
thống theo dòng cha. Chế độ phụ quyền hình thành. Người 
phụ nữ bị lệ thuộc vào chủ gia đình, dần biển thành một tài 
sản tư hữu của người gia trưởng. Dù sao, so với các bộ lạc 
chuyên chăn nuôi, địa vị của người phụ nữ trong các bộ lạc 
chuyên làm nghề nông vẫn cao hơn, tàn dư của chế độ mẫu 
hệ đai dàng hơn. bền chặt hơn. Đối với sản xuất nỏng nghiệp, 
không thề nào gạt bỏ triệt đề vai trò lao động của người phụ 
nữ. Mặt kbác cũng nên thấy rằng sản xuất nóng nghiệp cũng 
rất phức tạp, đa dạng. Các bộ lạc chuyên chăn nuỏi thời này 
có thể không chú trọng đến sản xuất nóng nghiệp, nhưng các 
bộ lạc chuyên làm nghề nông thì hoàn toàn trái lại. Dù cho 
sự trao đồi giữa chúng có phái triền đến mức nào di nữa thị 
các bộ lạc chuyên làm nghề nông vẫn phải kiêm cả chăn nuôi, 
trước tiên là đề giải quyết vấn đề sức kéo. Nghiên cứu những 
di tích khảo có của các bộ lạc chuyên làm nghề nóng khi nào 
cũng phức tạp hơn nhiều so với những di tích khảo cồ của 
các bộ lạc chuyên chăn nuôi. Vấn đề không phải vì tầng văn 
hóa của chủng dày hơn, nhiều lớp hơn, mà là ở chỗ phải xác 
định cho được thế nào là vai trò chủ đạo của nông nghiệp, 
vai trò quan trọng của chăn nuôi, tác dụng phù trợ của các ` 
nghề săn bắn, đánh cá... ảnh hưởng to lớn của thủ công nghiệp. 


Những bộ lạc chuyên làm nghề nông ở những vùng có các 
con sông lớn, khi chỉ có công cụ bằng đá ở thời đại đồ đá mới, 
thường bị lâm vào một tình thế bất lợi, khiến họ luôn bị thua 
kém các bộ lạc chuyên làm nghề nông giàu có ở vùng chân 
núi. Họ thiếu nguyên liệu đề chế tác công cụ và vũ khi ; đất 
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đai bị chia cắt thành những vùng đầm lầy ầm thấp, di lại khó 
khăn. Thiên tai hoành hành dir dội, mưa ủng nắng hạn, lụt lội 
hàng nim. | 

Do chỗ nắm vững được kỹ thuật luyện đồng đỏ, người 
vùng đồng bằng lúc này đã có những công cụ sản xuất hoàn 
thiện hơn. Những công cụ bằng gỗ cũng được cải tiến. Vi vậy, 
họ đã đần dàn khắc phục được địa vị bất lợi trước kia của mình 
và biến những nơi này thành những trung tâm sẵn xuất tiên tiến 
thời bấy giờ. Với điều kiện đất đai phù sa ven sông, với sự 
phân công mới, họ có thề phát huy được vai trò của tập thê 
trong việc xây dựng những công trình lớn nhw: đào mirang 
dẫn nước, đắp đê. Có lë ở thiên nién kỷ thứ IV trước cong 
nguyên, những chiếc cày gỗ đã xuất hiện và phát huy tác dụng 
mạnh mẽ. Việc dùng những động vật đã được thuần dưỡng 
từ trước như lừa bò... đề kéo cày đã giúp cho hiệu suất lao 
động ngày một nâng cao. Với việc phân công, tŠ chức lao động 
hợp lý trong nông nghiệp tưới nước, với việc sử dụng cày gỗ 
và nông cụ bằng đồng đỏ, cư đân vùng này đã tạo ra một số 
sản phầm thừa tạo tiền đề cho sự xuất hiện một lớp người 
có thể sống bằng lao động của người khác. 

Sự phát trin của nóng nghiệp tưới nước kén: theo sự tiến 
bộ của các ngành sàn xuất khác. Các ngành nghề thủ công đều 
phát đạt và có sự phân công chuyên trách. Những phương 
tiện giao thông vận tải có sự thay đồi quan trọng, như việc 
sử dyag thuyền buồm cùng các loại xe bánh đặc. Việc trao đôi 
mê rong ra đến cả những vùng rất xa. Chiến tranh trở thành 
một thủ đoạn phát tài nhanh chóng, một phương thức tăng 
nhanh quyền lực. Quản đội thường trực ra đời, không những 
đề đàn áp bên trong, mà còn đề cướp đoạt, thần phục các bộ 
lac lân cận. Các bộ lạc chuyên chăn nuôi thì tò chức thành: 
những liên minh bộ lạc hùng manh. Mục tiêu cướp đoạt của 
họ là những trung tâm nóng nghiệp. Khảo cŠ học đã khai 
quật được không it những di tích hoang tàn đồ nát thời đại 
đồ đồng, kết quả của những cuộc tranh cướp tiêu diệt lẫn nhau. 

Tòn giáo biến thành vũ khí tư tưởng của giai cấp thống 
trị dùng đề thần thánh hóa tỉnh chất bất di bất dịch của chế 
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độ người bóc lột người. Sự phồ biến của tục thờ thần mặt 
trời đã khiến những kẻ cầm đầu dần dën tự coi như những 
người thừa kế của mặt trời, những con trời thay mặt trời dem 
lại hạnh phúc cho loài người sống dưới trần gian. Ở Äi-cập, 
tên và tước vua phải kiêng, không được gọi đến. Những ngôi 
mộ của vua phải được xây thành những kim tự tháp không lồ, 
thách thức với cả thời gian, đề chứng minh cho sự trường tòa; 
bất diệt. Ở Lưỡng-hà đền chùa miču mạo mọc lên nhan nhắn, 
Lao động trí óc và lao động chân tay tách rời nhau và đối lập 
lẫn nhau. Trị thức trở thành tài sản riêng của giai cấp bóc lạt 


Sự hình thành những Nhà nước đầu tiên ở Ai-cập, Luông 
hà có những đặc điềm kbác nhau, song đều phản ánh chung 
một qui luật phát triền tất yếu của lịch sử. Chúng đều là smột 
sản phầm của cải xã hội đã phải triền tới một giai đoạn nhất 

. định; nó là cái bằng chứng tỏ ra rằng xš hội đó bị hãm trong 
một sự mâu thuẫn với bản thân nó mà không sao giải quyết 
được, rằng xã hội đó đã bị phân chia thành những phe dë 
lap không thề điều hòa, mà xã hội đó không đủ sức trừ bổ 
được. Nhưng muốn cho những đối kháng đỏ, những giai cấp 
có quyền lợi kinh tế đối lập nhau dó, không đi đến chỗ tiêu 
diệt lẫn nhau và tiêu d'et luôn cả xã hội, trong một cuộc đấu 
tranh vô ích, thì cần phải có một lực lượng tựa hồ như đứng 
trên xã hội, có nhiệm vụ làm dịu sự xung đột và giữ cho sự 
xung đột đó nằm trong vòng «trật tự»; và lực lượng đỏ, cái 
lực lượng nảy sinh ra từ xã hội, nhưng lại đứng trên xã Bội 
và ngày càng cách xa xã hội, chính là Nhà nước» (1). 


Đối với số đông các bộ lạc chuyên làm nghề nông ở vùng 
phương Đông cò đại, ngoài Ai-cập, Lưỡng-hà, việc sử dụng những 
công cụ bằng đồng đỏ đi đôi với sự phân công và tò chức lao] 
động hợp lý đã góp phần làm chc chế độ cộng sản nguyên thi) 
đang đi trên con đường tan rã, tạo những tiền đề tất yếu che 
sự ra đời của nhà nước, nhưng chưa bước vào xã hội có gisi 
cấp đầu tiên trong lịch sử loài người. 


(1) Ph. Ang-ghen : Nguồn gốc cầu gia đình...Sách đã dẫn, tr, 257-284 | 


THỜI ĐẠI BÖ ĐỒNG | 235 


Đối với các bộ lạc chuyên làm nghề nông ở vùng Trung 
Âu, Nam Áu, thì tác dụng của công cụ bằng đồng đỏ chưa Lei 
mức làm tàn rä quan hệ sản xuất cộng đồng nguyên thủy. Các 
bộ lạc thuộc văn hỏa Tri-pð-li ở vùng. Ủy-cơ-ren, Môn-đa-vi, 
Ru-ma-ni... vẫn còn sống chung thành những vùng thôn xóm 
lớn. Một số nhà nghiên cứu chủ trương dày là những công 
xã của chế độ thị tộc phụ hệ, nhưng thật ra họ còn đang ở giai 
đoạn thị tộc mẫu hệ phát triền. Bước vào thời đại đồ đồng 
thau thuộc thiên niên kỷ H trước công nguyên, vai trò của 
người đàn ông ngày càng được ting cường, họ mới chuyền 
sang chế độ phụ hệ. 


Một hiện tượng thường thấy ở nhiều nơi là hiện vật bằng 
đồng dó thường chỉ có ý nghĩa trang sức mà thôi. Việc sử dụng 
vào sån xuất còn bị hạn chế. Nghiên cứu tình hình những bộ 
lạc thuộc thời đại đồ đồng đỏ ở vùng Nam Nga, vùng quanh 
bièn A-ran... chúng ta thấy họ vẫn chưa biết đến nóng nghiệp. 
Ha vẫn sống bằng phương thức săn bắn, đánh cả, bái lượm. 
cồ truyền. 


Một số những bộ lạc chuyên làm nghề nông ở các vùng 
khác nhau trèn cựu và tân đại lục thường hay sử dụng một 
loại gốm có xương mịn, độ nung cao, hình đáng thanh thoát, 
bên ngoài hay cả bên trong thường được trang trí bằng cách 
dùng những loại bút lông mềm phác họa lên những đồ An : 
có cây, muông thú, hình học... với những màu sắc rực rỡ. Vấn 
đề gốm màu đã thu hủi sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Dù 
sao khái quát thành văn hóa gốm mầu là một khải niệm sai 

lầm. Thuật ngữ này không thề chấp nhận được. 


Một số bộ lạc chuyên làm nghề nông, nhất là các bộ lạc 
ở những vùng dọc bờ biền, thường có chung một đặc trưng 
văn hóa mà một số nhà nghiên cửu gọi là vän hóa cự thạch. 
-_ Đó chính là một khải niệm thiếu chính xác, vì về mặt không . 
gian chúng được phân bố trên một địa bàn rất rộng, hầu khắp 
thể giới; về mặt thời gian, khởi hình của chúng có thể tìm 
thấy ở ngay trong lòng những văn hóa khảo về thời đại đồ đá 
mới ở từng địa phương và chúng tên tại mãi đến thời đại đồ 
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sit; về tông thề những đặc trưng văn hỏa, chúng rất khác 

nhau, cài giống nhau chỉ là sự sử dụng phồ biến nguyên liệu 

đá phiên đề xây dựng những công trình kiến trúc công cộng, 

những hầm mà... Hiện tượng này có thề bắt nguồn từ việc 

sung bai tự nhiên, nhất là sùng bài những hòn đá thiêng thê 

hiện những quyền lực cửa trời, đất, cây, nước... Những công 

trình kiến trúc cong cộng có nhiều loại khác nhau, gồm một 

hay nhiều tảng dà lớn ; men-hia (trường thạch) là những cái 

då cao, dài. dựng đơn độc, có cài cao hơn 20 mét, nặng hơn 

200 tần, Cơ-rom-lếch (hoàn thạch) gồm nhiều khối da to, đứng 

thành vòng tròn. có cài (như ở Anh) chiếm một diện tích hơn ` 
100.000m2. Muc dich của những loại công trình kiến trúc cóng 

cộng này cho đến nay vẫn chưa được làm sảng 16. Cách giải 

thích còn nằm trong phạm vi giả thiết, có thể là những kiến. 
trúc đề tưởng nhç những nhân vật lỗi lạc, có thề là những 

khu đất thánh của thị tộc hay bộ lạc, có thà là những dài thiên 

văn, có thê là những đền thờ mặt trời... 


hững hầm mộ xây bằng những phiến đá lớn thường được 
gọi là dón-men (trắc thạch). Tính chất kiên cố của chủng đã 
được nhiều thế hệ ở các thời đại khác nhau sử dụng, gây cho 
các nhà nghiên cửu khòng it sai lầm trong việc đoản dinh ` 
miên đại. 


Cùng với loại kiến trúc bằng đá này, trên lục địa Å — Åu 
còn tồn tại một loai hình nghệ thuật : tượng đá hình người to 
bằng thật, đựng la liệt khắp nơi. Những loại tượng này được 
nhiều thế hệ kế tiếp nhau sử dụng đề chôn quanh mộ làm kỷ ` 
niệm. Tỉnh kế thừa này đã khiến cho nhiều nhà khảo cŠ phạm 
phải những sai lầm nghiêm trọng trong việc xác định niên 
đại của chúng. Gần day, qua những cuộc khai quật có hệ 
thống ở miền Nam Xi-bê-ri, người ta mới biết được rằng chủng 
ra đời sớm nhất là cuối thời đại đồ đồng đỏ. š 


Ỹ 


Tóm lại, trên đại thề, thời đại đồ đồng đỏ thuộc thiên 
niên kỷ thứ IV — IH trước công nguyên. Một số nơi như Ai- 
cập, Lưỡng-hà đến thời đại này, chế độ công xã nguyên thủy 


đã tan ri, nhà nước đã ra đời, Ở một số vùng ven các con sóng 
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lớn, con người bắt đầu làm chủ vùng đồng bằng, nông nghiệp 
phát huy vai trò chủ đạo. Ngoài những vùng đã bước vào thời 
đại đồ đồng dó thì các vùng khác trên quả đất vẫn còn đang 
ở vào thời đại đồ đá möi. 


B — THỜI ĐẠI BÓ BỒNG THAU 


Nói chung, trong lịch sử thế giới, thiên niên kỷ thứ DI 
trước công nguyên là thời ky đồ đồng đỏ được truyền bå rộng 
rãi và đồ đồng thau được phảt minh. 


Đồng đỏ là một kim loại mềm, chưa có thề thỏa mãn được 
yêu cầu sản xuất công cụ và vũ khi của người đương thời. 
Theo đà phát triỀn ngày càng cao của sức sån xuất, một nguyên 
liệu cứng hơn, chắc hơn, sắc hơn nhưng lại dë dúë hơn đồng 
đồ, có độ nóng chảy thấp hơn, đã được loài người sáng tạo 
ra dưới dạng hợp kim giữa đồng đỏ và các thử kim loại khác, 
mà chúng ta quen gọi là đồng than (cũng có người gọi là 
đồng đen hay đồng xanh). Như vậy là loài người đã sáng tạo 
ra một nguyên liệu mới, không có sẵn trong thiên nhiên. Đỏ 
là một thắng lợi rực rỡ của con người trên con đường chỉnh 
phục tự nhiên. 


0 sơ kỳ thời đại đồ đồng thau, khái niệm đồng thau được 
ding đề chỉ những hợp kim giữa đồng đỏ và các thử kim loại 
khác như chì, ác-xê-nich, thiếc, v.v... Trải qua một thời kỳ phát 
triền, tích lũy kinh nghiệm, đo sự trưởng thành của loài người 
trong việc nắm vững thành phần và tỷ lệ của hợp kim, đồng 
dó và thiếc chiếm địa vị chủ yếu. Đồng thau lúc này được 
hiểu là một hop kim giữa đồng đỏ, thiếc, chì là một sin phầm 
của so kỳ thời đại đồ sắt ở các nước phương D ng. 


Đồng thau giòn cho nên khó rèn hơn đồng đỏ, nhưng nó 
tỏ hàng loạt ưu điềm khiến nó được sử dụng rộng rãi. Đồng 
thau cứng hơn đồng đỏ, lại đề nấu cháy hơn, vào khoảng 
700 — 800C. Đấy là một ưu điềm rất quan trọng khiến cho 
đồng thau được phồ biến nhanh. Ngoài ra, đồng thau còn có 
nhiều wu điềm khác như tính chất hóa học tương đối ồn định, 
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sắc bén, dễ đúc, dë ăn khuôn, it han... Về phát minh thiên täi ` 
này của loài người, đã có nhiều cuộc tranh luân sỏi nồi: người Ô 
xưa đã hoàn thành phát minh này bằng phương pháp nào ? 
Thành tựu này đã được thực hiện vào lúc nào ? Nơi nào được | 
vinh dự xem là quê hương dän tiên của công trình sáng tạo. 
này ? Ai là người đầu tiên đã khám phá ra sự ký điêu này?.. 
Nhiều nhà nghiên cứu giả thiết rằng đồng thau phải được : 
phát minh ra đầu tiên ở một nơi nào trên quả đất có đẩy 
đủ cùng một lúc hai loại quặng đồng và thiếc. Trên thực tế, 
những nơi tìm thấy quặng döng, vào thời cô đại, không nhiều, ' 
những vùng có quặng thiếc lại quả hiếm. Những vùng eó ef 
hai thứ quặng này thì rê ràng là quả ít ói ví dụ như vùng Đông ` 
nam-Á, Nam Xi-bẻ-ri, Qua những tài liệu khảo cô đẩ biết ou 
những hiện vật đồng thau có niên đại sớm nhất mới tìm được 
ở các vùng Ai~-cập, Lưỡng-hà (có thể cá Ấn-độ) vào đầu thiên | 
niền ký thứ HI trước công nguyên. Đây là những vùng mà . 
đồng và thiếc phải đo trao đồi mới có. Ở các vùng khác, nia: 
vùng biển Eat, đồng than xuất hiện muộn hơn, vào khoảng ` 
giữa thiên niên ký thứ DI trước còng nguyên, ở Trung quốc 
và các vừng khác, vào cuối thiên niên kỷ thứ IH trước công | 
nguyên. Nói chung, thiển niên kỷ thứ II trước công nguyên lề / 
thời gian tón tai và phát trin của thời đại đồ đồng thau. Wi 
nơi, tùy điều kiện cụ thể, thời đại đồ đồng thau được kết thức 
vào những khoảng thời gian khác nhau. | 
Những mó đồng thời này đã được các nhà khảo cŠ nghiêm ` 
cửu khai quật ở nhiều nơi. Hàm mỏ ở vùng Mi-nút-xin, Län, 
xÒ, có lẻ đã được nghiên cra kỹ lưỡng nhất. Kế: quả nghiém 
cứu cho thấy rằng người thời này đã biết dùng gỗ đề chống ‹ 
hầm. Họ lấy quặng bằng cách khai thác sâu vào trong lòng : 
của quá đất. Họ dùng lửa đốt quặng cho nóng rồi dŠ nước 
lạnh vào, khiến cho nhiệt độ thay đổi đột ngột, quặng đồng ` 
bị nứt ra. Người ta cũng đã phát hiện ngay trong hâm cå mëi 
hệ thống công cụ yir các loại chêm, búa, cuốc chim..., đề dip ` 
vở quặng sau khi bị nung nóng lần đầu tiên. Sau đỏ, người : 
ta dùng xẻng gỗ đề xúc quặng vào tui da, mang lên khỏi mặt : 
đất. Người xưa có lẽ đã đeo cúc tii này trên. lưng, leo Ve | 
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ihing dốc thoai thoải, đưa quặng lén. Mó Mit-ten-béc ở Áo, 
âu hơn 100m có cả đường vào, đường thông khói và một hệ 
hống ròng rọc đơn giản đề kéo các túi quặng lên trên mặt đất. 


Trên mặt đất người xưa đập nhỏ quặng ra ; san đỏ quặng 
lược chọn, lọc, và được nghiền nát trên các loại bản mài cho 
hành bột. Bột quặng cùng với than củi đượt chuyển vào lò 
mng. Đồng nóng chảy trong lò sẽ được lấy ra nấu lại tồi đúc 
hành thỏi, thành miếng. 


ở vùng Nam Xi-bê-ri, người ta đã khai quật được những 
b nung đồng vào thời này. Đây là một loại lò thấp, đào sâu 
rong đất thành một hố tròn (sâu hơn Im, đường kính miệng 
hoảng 0,6m, chỗ to nhất 0,8m). Thành lại được trát thêm đất 
ét. Lỗ thôi hơi vào ở dưới đáy lò. Quặng sau khi được trộn 
ti than, cho vào phần dưởi lò, trên trát bùn dày, kín, chỉ 
hừa ra một lỗ thông hơi. Quặng được nấu chảy, đồ lai láng 
a đầy đất, đồng chìm xuống dưới, cứt đồng phủ lên trên. Khi 
ng nguội, người ta lại lấy búa, cuốc... đập vụn ra, bỏ lớp 
út đồng đi, lấy đồng đen tiếp tục gia công. «Lò cao» ở Mô-hen- 
ið Đa-rô cũng được khoét trong lòng đất, nhưng còn được 
Ar thêm bằng gạch. Chủ nhàn văn hóa Ha-rắp-pa đã biết đào 
hững con mương dài, tiết diện hình bản nguyệt đề khi đồng 
lược nấu chảy ra thì dẫn luôn vào đây, sẽ có được những 
hỏi đồng dài. Đồng nguội không đều, đề lại nhiều nếp nhăn 
rên mặt thỏi. 


Vấn đề pha chế kim loại côn là một chuyên đề đang tranh 
ši trong giới nghiên cứu. Ti lệ thiếc pha chế thêm vào đồng 
hay đồi từ 1% cho đến 30%. Quá tỉ lệ này, đồng thau trở 
hành giòn, dễ vỡ. Nói chung, tỉ lệ thích hợp là 10% — 
5%. Theo Chu lễ khảo công ký, ở Trung -quốc, người thời 
ly đã biết tùy theo yêu cầu của việc sử dụng, của kỹ 
huật... đề tạo ra được sén loại hợp kim khác nhau cho 
ứng loại hiện vật. Đồng thau với một tỷ lệ fhiếc là 1/6 thì 
lùng đề đúc các loại chuông, đỉnh ; 1/5 đề đúc búa, dao; 1/4 
Ë đục qua, kích ; 1/3 đề đúc kiếm; 2/5 đề đúc các loại đao 
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khắc, mũi tên ; 1/2 đề đúc gương. Thực tế không có loại gương 
hiện nay đã biết, chỉ chứa mòt ti lệ thiếc khoảng 30%. 

Nhiệt độ nóng chày của đồng theu tương đối thấp cho na 
người thời này thường nấu chảy trong những muỗng nấu 
Những muỗng nấu này được nặn bằng tay, to, thỏ, pha cái 
thành dày. Hình đáng của chúng ở mỗi vùng một khác. ở Trung. 
quốc chúng giống như những chiếc phëu, ở Ai-cập, chúng giống 
như những chiếc chảo, ở châu Âu, chúng giống nhu uhÜng cái 
sừng. Đồng than nóng chảy ra, được đề thẳng vào khuôn đức 
(Cũng có khi người xưa dùng những thìa gốm để múc nee 
đồng thau đồ vào khuôn). 

Khuôn hå là loại khnqôn nguyên thủy nhất, mbi mang. Kie 
cb học đã phát hiện được những loai khuôn bë dën tiên ở Ë 
cốt. Loại khuôn hô bằng đất hiện vẫn chưa phái biện được 
Những hiện vật được đúc bằng khuôn bêr, mät trên hay bị vẻ 
xì, rë hoa. Người ta phải tu sửa hiện vật hêng och mé trên 
đá nhám, 


Từ loại khuôn mội mang. Jati người tiến đến dùng bag 
loại khuôn hai, ba mang hay phức tap hơn. Bir là những eg 
khuôn đúc kin. Khảo cò học các nước đã phát hiện được nhiều 
khuôn kin, hai mang hằng đá (phần lêm iè se thach), hay bằng 
đất nung. Mỗi bên mang, người xưa kboét lêm vào một ms 
hiện våt cần đúc, phía trên thường có bei 15 đề rót hon kim 
vào và đề thoái khi. Thông thường cóc loai khuôn kin bằng di 
khó làm, tương đối qne, hay được bho quản cần thân. Người 
xưa ii dùng khuôn dà đề đúc hiên våt vì sợ đồng nong chiy 
SẼ làm hỏng khuôn. Loai khuôi nét thường dùng đề đúc tie 
loại thai, làm må hình tam thời đề tạo khuôn bằng đất hay cất 
Cách hay nhất thường thấy các nước cb đại phương Dei 
là dùng thai bằng sáp. Nhi nung cứng khuôn đúc, súp nêng 
chảy ra ngoài, người ta sẽ rót åöug thë vào đó. 

Lúc đầu, người xưa đúc những hiện våt đặc, đơn gila 
không có hoa văn trang trí. Theo sự tiến bộ của kỹ tho% 
người ta đúc được những hiện vật rỗng, có hoa văn trang if, 
có những bộ phân phụ thuộc phức rap. Thành tựu lớn nhẾ 
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của kỹ thuật khuôn đúc có thê khảo sát được rö ràng qua quá 
trinh chế tạo khuôn đúc nhiều mang của người thời Ân ở Trung- 
quốc cŠ đại. Người Ân đã nám vững kỹ thuật phức tạp này 
một cách khéo léo, tinh tế, thành thục. 

Hiện vật đúc xong còn được sửa chữa lại cần thận bằng 
cách mài, dũa, làm láng, sửa chữa những chỗ vụng về hoặc có 
thể được rèn lại. Có những hiện vật sau khi được đúc rời 
từng bộ phận, mới đem ghép lại thành một hiện vật hoàn 
chỉnh bằng cách «đản», «tán». Phương pháp hàn thường chỉ 
thấy ở các hiện vật bằng bạc, vàng cùng thời. Phương pháp 
khàm nam các loại đả quý cũng thường được áp dụng trên 
đồ đồng thau. Ở Trung-quốc cồ đại, người xưa còn biết cả 
phương pháp mạ, thường là mạ thêm một lớp thiếc dày đề tăng 
thêm vẻ đẹp cho hiện vật. 

Đến thời đại đồ đồng thau, người xưa đã nắm vững được 
chất liệu chế tạo, hiều rë được đặc tính của nguyên liệu, biết 
được yêu cầu của kỹ thuật cho nên đã sáng tạo ra những loại 
hình mới đa dạng. Một số đồ gốm, dó đả thời này giờ đây lại 
được chế tạo phỏng theo hình loại đẹp để của đồ đồng thau, 
có khi còn mô phỏng cả đường chỉ đúc hoặc hoa văn trang tri 
tiếng biệt của đồ đồng thau. Dù sao những hiện vật bằng đồng 
thau, cũng là những hiện vật của kẻ giàu, của những người 
có quyền thế trong xã hội đương thời. 

Thời đại đồ đồng thau, trên cơ bản, phát triền và hoàn 
thiện những thành tựu của thời đại dó đồng đỏ. Sự phồ biến 
của kỹ thuật luyện kim đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử 
dụng rộng rãi các công cụ bằng kim loại, làm cho các ngành 
sản xuất phát triền mạnh më, năng suất tăng nhanh. 

Nóng nghiệp dùng cày được dën din phồ biến rộng rãi. 
Các nông cụ bằng đồng thau như cuóc, xẻng... ngày càng được 
phát hiện nhiều. Cho đến nay ta chưa thấy loại lưỡi cày nào 
bằng đồng thau thuộc thời đại đồng thau. Bi đôi với việc cải 
Dën công cụ làm đất, công cụ git hải cũng được hoàn thiện. 

nhiều nơi đã xuất hiện những loại lưởi Hëm, lưỡi hái bằng 
đồng thau. Việc hoàn thiện những phương tiện giao thông vận 
li như xe, thuyền khiến cho công việc đồng áng thêm nhẹ 
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nhàng, nhưng thật ra chúng đã được sử dụng trước tiên vào 
công việc chiến đấu, ' 


Nhìn chung, số lượng các công cụ bằng đồng thau cũng 
vẫn it hơn các công cụ bằng đá: Hiện tượng này đã khiến cho. 
một số người nhầm lần tầng văn hóa của thời đại đồ đồng thau 
với thời dai đồ đá mới. Đông thau là thứ kim loại qui, hiếm, 
hơn nữa do đặc điềm của nó là hư hồng có thè đúc lại, che 
nên chúng bay vắng mặt trong các tầng văn hóa cùng thời. Đồng 
thau chưa loại trừ được đá, có những loại công cụ bằng đá mà 
đồng thau không thề nào thay thể được. ở một số nơi, hiện: 
tượng này do đặc điềm và tỉnh chất xã hội quyết định : chủ nò 
không bao giờ giao cho nô lệ sử dụng các loại công cụ đắt tiền. 
vào trong sản xuất. 


Năng suất lao động nâng cao đã làm cho các ngành thả 
cong nghiệp tiến triền mạnh, thúc đầy sự phát triển của irao 
đồi, buôn ban. Đồng, thiếc, những biện vật phát hiện được: 
nhiều vào cuối thời này cũng đã cung cấp rất nhiều tư liệu quỹ 
giá đề nghiên cứu giao lưu rộng rãi giữa các vie, 


Việc hoàn thiện những phương tiện giao thông vận tải, và 
có thề cả chiến tranh nữa, cũng góp phần làm cho sự trao đổi 
phát triền nhanh. «Sån xuất lên không ngừng — và, năng suất 
lao động cũng khỏng ngừng tăng theo — làm cho giá trị sức 
lao động của con người được nâng cao ; ở giai đoạn trước, chế 
độ nô lệ mới ra đời và đang còn là một hiện tượng cá biệt, 
nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một bộ phận cấu thành chả 
yếu của chế độ xã hội ; người nô lệ không còn là kẻ phụ giúp 
đơn thuần nữa ; họ đã bị đầy ra làm việc ngoài đồng ruộng 
và trong xưởng thợ, thành từng đoàn mươi, mười hai người 
một. Do nền sản xuất bị tách ra thành hai ngành chỉnh : nông 
nghiệp và thủ công nghiệp, mà nền sản xuất đề trao đồi đã ra 
đời: đỏ là nền sản xuất hàng hóa. Sản xuất hàng hóa xuất 
hiện thì đồng thời thương nghiệp cũng xuất hiện khong những ' 
trong nội bộ thị tộc ở các miền biên thùy của bộ lạc, mà côn: 
xuất hiện ở hải ngoại nữa. Tuy nhiên, tất cå tình hình đó vẫn ` 
đang còn ở hình thái phôi thai; những kim loại quý bắt đầu, 
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trở thành tiền — hàng hóa phổ biến và chiếm ưu thể, nhưng 
người ta chưa đem đúc thành tiền, mà chỉ đem trao đồi theo 
trọng lượng nguyên vẹn của các kim loại đó thôi» (1). Ở thời 
đại đồ đồng thau, chưa có tiền đúc bằng kim loại, 


Sự hoàn thiện về chất lượng, sự tiến bộ về kỹ thuật, sự 
phát triền phong phú và đa dạng của những vũ khi bằng đồng 
thau cüng là một đặc điểm rất rë nét trong thời này. Vũ khí 
bằng đồng thau thường chiếm một khối lượng đường như tuyệt 
đối. Đặc điềm này, phần nào cũng phản ánh sự phô biến của 
chiến tranh. Những vũ khi tấn công, cũng như những vũ khi 
phòng ngự được cải tiến không ngừng với một tốc độ nhanh. 
Đồ đồng thau được sử dụng làm những bộ phận chính của 
chiếc xe ngựa kéo, những bộ phản giáp trụ. Đầu thiên niên 
kỷ thử H trước công nguyên, ở Việt-nam, Trung-quốc những 
mũi tên bing đồng thau đã được khảo cŠ học phát hiện ngày 
một nhiều. Ở một số nơi khác, mũi tên ở thời đại đồ đồng thau 
vẫn được chế tác bằng dà hoặc xương. Sang đến sơ kỳ thời đại. 
đồ sắt, những mũi tên đồng thau mới phồ biến hơn. | 


Về tôn giáo, chúng ta thấy tực thờ mặt trời được phát triền 
và phồ biến rộng rãi. Mặt trời được biều tượng bằng hình tròn, ` 
đặt trên chiếc xe với bảnh có nan hos do ngựa kéo. Nói chung 
những người ở phương Tây hay quan niệm rằng ban ngày 
mặt trời đi trên xe do ngựa kéo, tối đến lại lên thuyền đi qua 
biền đêm. Vì vậy hình tượng những chiếc thuyền chở mặt trời 
của vùng này có hình dáng chim, cò, thiên nga... Ở phương 
Đông, những hình tượng về chiếc thuyền cũng rất nhiều, nhưng 
eó lë được gắn chặt với truyền thuyết về việc dùng đề chở 
linh hồn người chết vượt sông biền đi sang thế giới bên kia. 


Thời đại đồ đồng thau cũng là thời đại ra đời của các loại 
chữ cái. Nguồn sử liệu bằng chữ viết lúc này không những 
nhiền về số lượng mà còn rất phong phú về nội dung. Khảo 
cŠ học cũng đã cung cấp cho khoa học lịch sử một khối lượng 
đồ só về những sử liệu thánh oăn của thời kỷ này. Những tài 


—— Ha 


(1) Ph. Áng-ghen : Nguồn gốc của gia đình... Sách đã dẫn tr. 246 - 347. 
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liệu đã sưu tầm được cho chúng ta biết những thành tuu về khoa 
học tự nhiên mà loài người đã đạt được và bắt đầu hệ thống 
hóa như : thiên văn, toán học. Lịch sử (sử ký) đã ra đời dh 
ghỉ và hệ thống lại những tư liệu quan trọng về các cuộc khởi 
nghĩa, nội chiến, khẳng định sự « hợp lý» của chế độ tự 
hữu, lý tưởng hỏa chế độ bóc lột. Những quan điềm triết học 
đã bước đầu được khái quát dš gieo rắc tâm lý xa rời quần 
chủng, phủ thêm một lớp sơn thần thành lên trên chỉnh quyền 
của kẻ thống trị, nhưng cũng phản ánh sự hãi hùng khủng 
khiếp và lòng căm thù sâu sắc của chủ nó đối với nô lệ. Luật 
pháp thành văn đã ra đời, những văn kiện ngoại giao đầu tiên 
giữa các nhà nước chiếm hữu nộ lệ xuất biện, những văn tự 
bản vợ đợ con phồ biến... Những câu chuyện văn học đân gian 
cũng đã được ghỉ lại đề nói lên sự khao khát chắn lý, lòng woe 
vọng sáng tao, sự lạc quan yêu đời của quần chúng nhân dän 
sÝăn minh mà cảng tiến lên thì nó càng buộc phải dùng cải 
ào từ thiện dë che đậy cho những tai họa mà tất nhiên nó 
phải gây ra, buộc phải tó son điềm phấn cho những tai họa 
đỏ hoặc phải phủ nhận những tai họa đó, tóm lại, nó buộc 
phải tạo ra một sự giả dối chưa từng thấy treng những hình 
thái xã hội trước đây, cũng như trong giai đoạn đầu của thời đại 
vẫn minh, sự giả dối mà cái đỉnh cao nhất là sự khẳng định 
này; giai cấp bóc lột tiến hành bóc lột giai cấp bị áp bức 
cũng chỉ là vì lợi ích của chỉnh giai cáp bị bóc lột; và nến 
giai cấp bị bóc lột không thấy điều đó, mà thậm chí còn đi 
đến chỗ phản kháng lại, thì đỏ là điều vong ân bội nghĩa dë 
hèn nhất đối véi những ân nhân của mình, tức là những ké 
bóc lột mình» (1). 

Sử liệu bằng vật thật vẫn không hề bị giảm giá trị trong 
việc nghiên cứu lịch sử đối với các vùng đã có sử liệu thành 
văn phong phú. Cũng không nên hiều rằng, đối với thời đại 
đồ đá, các nhà khảo cò chỉ tập trung nghiên cứu các hiện äi 
bằng đá, còn sang thời đại đồ đồng thau thì lại lập trung sự: 
chủ y chủ yếu vào đồ đồng thau. Đồ gốm vẫn là một trong 


(1) Ph. Ăng-ghen : Nguồn gốc của gia dinh... Sách đã dẫn, tr, 
29-270. < 
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những tiêu chuần tốt nhất dùng đề phân loại, xác định niên 
đại, tìm hiểu nội dung văn hóa khảo cŠ. Với khối lượng đồ só, 
bình loại phong phú, tồn tại bền vững không rỉ hỏng, đồ gốm 
vẫn là quyền lịch vững chắc đối với những nhà khảo cô thời 
đại đồ đồng. 


Trong thời đại đồ đồng thau, các nhà nước ở Ai-cập, 
kưỡng-hà tiếp tục phát triền mạnh về các mặt. Theo đà tiến 
bộ vượt bậc của sức sản xuất, một số vùng khác cũng đã hình 
thành nhà nước. Cuối thiên niên kỷ thứ 1H trước công nguyên, 
nhà nước đã ra đời ở lưu vực sông Ấn, lưu vực sông Hoàng. 
Các vùng khác ở Tiều Á, quanh biền Ê-giê... đều trước sau 
chuyền sang xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử loài người 
vào thiên niên kỷ thứ H trước công nguyên. 


Văn hóa Ha-ráp-pa ở lưu vực sông Ấn thuộc thời đại đồ 
đồng thau. Các công cụ, vũ khí bằng đồng đỏ vẫn còn rất nhiều 
bên cạnh một khối hrợng to lớn những hiện vật bằng dá như 
các loại dao cắt, các loại đồ đựng : bình, vò, quả cân, súc sắc, 
bủa, choàng... Hiện vật bằng đồng thau có các loại rìu, cưa, 
kiếm, đao găm, dao cắt, dao cạo, lưỡi câu, gương, tượng nghệ 
thuật, Thành phần thiếc thay đồi từ 1% — 26,9%. Hiện tượng 
này cho thấy chủ nhân văn hóa Ha-rip-pa còn đang ở trong 
quả trình thực nghiệm, mò mẫm đề tìm ra một tỉ lệ pha chế 
hợp kim tốt nhất. 


Thời đại đồ đồng thau ở Trung-quốc được tính từ thời nhà 
Hạ. Các triều đại Thương, Ân, Tây Chu đã thuộc về thời đại 
đồ đồng thau phát triền và đạt được nhiều thành. tích rực rỡ. 
Với khoảng hơn 30 vạn hiện vật lưu lạc ở nhiều nhà bảo tàng 
trên thế giới đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận sôi nồi giữa 
các nhà khảo cỗ về vấn đề phân loại, Trên cơ bản có thề phân 
ra làm sáu loại như : công cụ, vũ khi, nhạc khi, dụng cụ, phụ 
tùng xe ngựa và các đồ linh tỉnh (gồm đồ trang sức, tượng 
nghệ thuật, đồ dùng trong kiến trúc...) Chúng không những đa 
dạng về hình loại, phong phú về hoa văn trang trí, tỉnh xảo 
Yë kỹ thuật chế tạo, độc đáo về giá trị nghệ thuật, mà còn có 
những chữ khắc, đúc, cung cấp cho các nhà nghiên cửu một sử 
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liệu thành văn quan trọng (1). Kim văn học, món học chuyện 
nghiên cửu những chữ khắc, đúc trên đồ đồng thau thời này 
thu được nhiều thành tích rực rë bên cạnh sự phát triền của 
giáp cốt văn học — môn học chuyên nghiên cửu những chữ 
cò thời An khắc trên mai rùa và xương thú (2). | 


Thời đại đồ đồng thau cũng là thời đại đầu biến động. Đối với 
các bộ lạc chăn nuôi, lối sống du mục đã phát sinh. Từng đợt 
thiên đi xây ra trên khắp lục địa Á—Âu, gây thành những dot 
sóng tấn công liên tiếp, tàn phá các quốc gia cồ đại. 


Việc sử dụng ngựa làm phương tiện giao thông vận tải là 
một phát minh lớn của thời này. Việc dùng ngựa đề kéo các 
loại chiến xa không những tăng cường sức cơ động và lực 
lượng chiến đấu của các quốc gia cồ đại, mà còn đưa đến 
những cải cách quan trọng trong chiến thuật quân sự. Cuối 
thiên niên kỷ H trước còng nguyên, ky binh xuất hiện, 


Đấu tranh kịch liệt giữa những người làm nghề nông định 
cư với các người chăn nuôi di cư thường hay xảy ra trong suốt 
thời đại đồng thau. Những hệ thổng thành lũy, những cóng sự 
phòng ngự của các bộ lạc làm nghề nông ngày cảng cải tiến, 
ngày càng củng cố, ngày càng phát triền, ngày càng hoàn thiện. 
Sang sơ kỳ thời đại đồ sắt, vào thiên niên kỷ thứ I trước công 
nguyên, các bộ lạc làm nghề nêng đã mở rộng vành dai phòng 


(1) Những chữ khắc trên đồ đồng than tuy phản lờn nói về các chiến 
công và các lời khen thưởng nhưng có một giá trị lịch sử rất lớn. Oe 
bài này đều ngắn gọn. Bài dài nhất, như cBài văn khắe trên đỉnh Mao 
công? có 449 chữ, i | 

(3) Vän giáp cốt, Tà văn bói toán, thường chỉ gồm những mầu ngit 
vài chữ, Dài nhất cũng chỉ đến 100 chữ. Tuy vậy qua 46 chúng ta cüng 
biết được nhiều mặt của xã hội thời Ân obt quy mô lớn lao của việt 
dùng nó lệ vào trong sàn xuất nông nghiệp, sử phát triền của nghề chăn 
auði, sự phần công ti mỉ của thủ công nghiệp, v.v... Chữ trèn giáp cốt 
thuộc loại tiến bộ. Sáu phép về cách đặt chữ Trung-quốc mà người thời 
Chiến quốc đã khái quái đều đã có từ thời Án. Hiện nay vấn đề văn tự 
Trung-quốc ra đời sớm nhất vào lúc nào còn chưa rõ. Có người chỗ: 
truong vào thời vấn hỏa Ngưỡng.thiều, nhưng chưa có bằng ct 
chấc chắn. 
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'ngự của mình ra tận biên cương đề đề phòng từ xa những cuộc 
tấn công ë ạt, chớp nhoáng của bộ lac du mục, Những di tích 
phòng ngự kiên cố này nằm rải rác khắp cả lục địa Á—Ẫu, 
trong đó, hệ thống phòng ngự vững chắc nhất, nồi tiếng là một 
trong bảy ky quan của thế giới cò đại, là Van lý trường thành 
của Trung-quốc (1). 

Cuộc đấu tranh giữa các nhà nước có giai cấp đầu tiên 
trong lịch sử loài người với các liên minh bộ lạc du mục đã 
khiến cho những nhà nước này có những số phận khác nhau. . 
Ở vùng Ai-cập, Lưỡng-hà, sự tấn công thường xuyên của các 
bộ lạc du mục làm cho chúng suy yếu di, nhưng không thề 
nào tiêu diệt được chúng. Ở Trung-quốc, bộ lac làm nghề nông 
Tay Chu đã biết lợi dụng sự suy yếu của nhà Ấn trước sự tấn 
cộng của các bộ lạc du mục đã biến sự phồn vinh của chủng 
thành những huyền tích... Các bộ lạc du mục dã dua lịch sử 
vùng này trở lại thời xưa, biến những thành tựu của thời đại 
này thành những chuyện thần kỳ khó tin. Mãi đến thể kj XIX 
khảo cỗ học mới khỏi phục lại sự thật lịch sử của vùng này. 

Với sự phát triền muôn hình muôn vë của thời đại đồ đồng 
thau, quy luật phát triền không đồng đều của lịch sử ngày càng 
phát huy tác dụng. i 


Thời đại đồ đồng ở Viët-nam 


Từ lau việc thu thập những hiện vật cò bằng đồng thau 
ở nước ta đã được tiến hành. Bước vào thời ky độc lập tự 
chủ, Định Tiên Hoàng cũng đã thu thập những chiếc trống 
đồng cò. Các thời kỳ sau vẫn tiếp tục sưu tìm cÓ vật bằng 
đồng thau, nhưng nói chung, không phải là đề nghiên cứu về 
thời đại đồ đồng thau.. | 

Dưới ách thống trị của thực dàn Pháp, những hiện vật cô 
bằng đồng thau của nước ta cũng lần lượt được sưu tầm, vơ 


(1) Trường thành hình thành từ thời Chu, được hoàn chỉnh đười 
thời Tần Thủy-hoàng (cuối thế kỹ HI trước Công nguyên), được sửa 
chữa và xây gạch dưới thời Minh (thế kỹ KN). 
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vét, cướp doat. Ở vùng trung du và đồng bằng Bắcbọ, người 
ta đã sưu tầm được một số lớn những hiện vật đồng thau độc 
đáo như trống, riu lưỡi xéo, giáo, lưỡi cày, V.V... ở vùng Tây. 
bắc người ta cũng đã chú ý sưu tầm một số công cụ và vü 
khí bằng đồng thau như lao, rìu. ở Tây-nguyên và vùng Nam- 
bộ việc này cũng được chủ ý. Bên cạnh việc cướp đoạt hiện 
vật, việc nghiên cứu về thời đại đồng thau còn có nhiền thiếu 
sót, sai lầm. Vì thế bài nghiên cứu «Thời đại đồ đồng thau ở 
Bắc-kỳ và miền Bắc Trungkỳ» của Gô-lu-bép ra đời năm 
1929 — 1930 đã làm cho nhiều nhà nghiên cửu tin rằng thời 
đại đồ đồng thau ở nước ta chỉ bắt đầu vào thời Hán, khoảng: 
những thế kỷ trước sau công nguyên mà thôi. 


Một trong những thành tựu lớn nhất của nền khảo cồ học 
„còn non trẻ của chúng ta là, từ năm 1958 trở lại đây, đã phát 
hiện được hàng loạt các di tích khảo cŠ ở vùng đồng bång và trung 
du Bắc-bộ mà trước kia chưa hề biết. Bay là những di tích 
khảo cò thuộc thời đại đồ đồng thau ở nước ta, có niên đại vào ` 
khoảng từ cuối thiên niên kỷ thứ III trước công nguyên — đến 
cuối thiên niền kỷ thứ II trước công nguyên. Sự phát triền 
của chúng, trên cơ bản có thề phân chia thành ba giai đoạn (1) 
chinh như sau : 


— Giai đoạn Phùng-nguyên 
— Giai đoạn Đồng-đậu 


— Giai đoạn Gò-mun, 


(1) Trong việc nghiên cứu những vấn đề thuộc thời đại đồ đồng và 
sơ kỳ thời đại đồ sắt ở nước ta, nhiều người đã sử dụng thuật ngữ vån hóa 
khảo cồ, một trong những khải niệm cơ bản của khoa học khảo cå, đề 
khái quát sự phát triền lịch sử. Ở dày, chúng tôi tạm sử dụng khải niệm 
giai đoạn đề nêu bật tiến trình phát triền liên tục của thời đại đồ đồng 
thau ở nước ta. Về số lượng và tên gọi các giai đoạn (hay các văn hóa) 
thuộc thời đại đồng thau và so kỳ (béi đại đồ sắt ở Việt-nam, giữa các 
nhà nghiên cứu khảo cồ chưa phải đã có Y kiến hoàn toàn nhất trí. 
đầy chúng tôi tạm trinh bày theo 7 kiến được số đông thira nhận. 
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GIAI DOAN PHÙNG - NGUYÊN 


Giai đoạn khảo cỗ này được đặt tên theo tên di chỉ Phùng- 
nguyên ở huyện Lâm-thao, tỉnh Vĩnh-phú. Địa điềm khảo cŠ 
Phùng-nguyên được phát hiện vào năm 1958. Không kề những 
lần đào thám sát, di chỉ này đã được chính thức khai quật ba 
lần trên một điện tích gần 4000m2. Những dia điềm khảo cô 
thuộc giai đoạn Phùng-nguyên, theo sự hiều biết hiện nay, có 
hé đến hơn ba mươi di chỉ, phần lớn tập trung ở các tỉnh 
Vĩnh-phú (Phùng-nguyên, Mã Nguộn, xóm Kiếu, núi Xây, Vinh- 
lại, xóm Rền, Lũng-hòa, An-đạo, Gò Bỏng, Nghĩa-lập...), Hà 
Sơn Bình (Chùa Gio, Gò Hên, Đồng Trỗ...), Hà-nội (Đồng- 
vông, Văn-điền, Triều-khúc...), Hải-phòng (Tràng-kênh...), Hà 
Bắc ưu vực sông Tiêu-tương) v,v... 

Phạm vi phân bố của những địa điềm khảo cô thuộc giai 
đoạn Phùng-nguyên ngày cảng được xác định rõ ràng, cụ thè, 
thec sự phát triền của tình hình sưu tầm và tích lãy tư liệu. 
Bia bàn phân bố tương đổi rộng lớn, bao göm cả vùng trung 
du và một phần đồng bằng Bắc-bộ, nhiều nhất ở vùng hợp lưu 
tila các sông Hồng, sông Đà, sông Lò... 

Các di chỉ thường được phản bô ở miền trước núi, dưới 
thân đồi núi, ven sông suối ở vùng trung du “hiện nay, trên 
những thềm sông và trên những đôi gò cao näm rải rác ở vùng 
lồng bằng và miền ven bièn. Tầng văn hóa tương đối thuần 
nhấ:, dày mỏng khác nhau, phần lớn thuộc loại đi chỉ có một 
ling văn hóa. Diện tích thông thường là hàng vạn méi vuông, 
tỏ khi đến hàng chục vạn mét vuông. Đây là di tịch của những 
khu tập trung dân- đông đúc và khá lớn (làng mạc định cư). 

Các khu mộ địa thường nằm ngay trong những khu di chỉ 
và trên cơ bản cùng thời với địa điềm cư trú. Chúng ta đã 
thai quật, nghiên cứu các ngôi mộ cỗ thuộc giai đoạn Phùng- 
nguyên ở xóm Rèn, Vĩnh-lại, Lũng-hòa... Mộ huyệt đất, đơn 
ting, thường chôn theo công cụ, đồ trang sức bằng dá và 
đồ gốm. 

Trong đợt khai quật lần thử nhất ở Lũng-hòa, người ta đã 
Phát hiện được 12 ngôi mộ trên một diện tích 365m2, Huyệt 
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mộ kich thước lớn và sâu : mộ nhỏ không cỏ tầng cấp, mộ sáy 
trên 5m cỏ đến hai tầng cấp. Đầu người chết thường 
hướng về phía Đỏng-nam. Số lượng vật tùy táng trong các ngë 
mộ không giống nhau, hai mộ có trên 20 hiện vật, một mộ ei 
2—3 hiện vật, số mộ còn lại có trung bình từ 6 đến 10 biện 
vật. Loại hình hiện vật tương đối giống nhau, thường cỏ riu, 
đục, bàn mài bằng đá và doi xe chỉ, nöi, bát, bình «chân gio, 
bằng gốm và đồ trang sức bằng đá như vòng, hoa tai, hại 
chuỗi. Ngoài ra còn có đồ minh khi, Phần lớn các mộ đều cả 
chôn theo xương hàm lợn. Vị trí của các hiện vật trên ở trong 
mộ tương đối giống nhau: công cụ và dụng cụ đặt ở dưởi 
chân, đồ trang sức đặt ở ngực. Những nhận xét và số liệu do 
đạc trên các xương cốt ở đây cho thấy họ là những người 
thuộc đại chủng Mồng-gò-lô-ít và Ốt-xtờ-ra-lô Nê-grô-it (1, 
Các bộ xương phát hiện được ở xóm Rền cho thấy họ có chiều 
cao khoảng 1,6 mét (hai người đàn êng: 1 người cao 1,58m; 
1 người cao 1,05m). 


Cóng xưởng chế tác dá. Qua SE cửu một số đi chỉ 
thuộc giai đoạn Phủng-nguyên,, chúng ta thấy một số nơi cư 
trủ cớ những đấu vết chứng tå sự tồn tại của những e CÔnƒ 
xưởng chế tác đá > chuyên sản xuất công cụ hay đồ trang sức. 
Địa điềm Tràng-kênh cung cấp cho chúng ta một tư liệu rỗ 
nét về vấn dë này. Bay là một địa điềm tèng hợp gồm cả di 
chỉ, mộ táng và công xưởng. Ngoài địa điềm này, chúng ta còn 
phát hiện được một số địa điềm có tính chất công xưởng twong 
đối ró, vi du như cóng xưởng Gò Chè, cong xưởng Häng A 
(Tam-nông, VYTnh-pliú), 


Theo chất liệu, người ta có thề phản e vật thành cá 
loại đồ đá, đồ gốm, đồ đồng. đồ xương, v.v.. 


Hiện vật bằng đá rất phong phú về hình loại và số lượng. 
Công cụ, vũ khi có đủ các loại riu, bón, đục, dao, lao, mũi tn 
mũi nhọn, mũi khoan, chì lưới, bàn mai, «bàn đập gốm», aequat 


(1) Việc định chẳng này cũng còn cła phải nghiên cứu sâu + 
bon nữa. 
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Bên cạnh. các loại riu, bón lớn, thường dài đến 10cm, còn có 
các loại riu, bón nho, cỏ cái chỉ dài 1,3cm. Ngoài những loại 
riu, bón trau chuốt tinh vi còn có cả những loại thô sơ, được 
ghè ra từ những viên cuội, rồi mài qua loa. Loại riu, bôn hình 
thang, hình chữ nhật (còn gọi là riu tử giác) chiếm ưu thể 
tuyệt đối về số lượng. Bèn cạnh đỏ có một ít rìu, bôn có vai, 
có nắc và vừa có vai vừa có nấc. Đục phảt triền thành nhiều 
loại, đục lưỡi thẳng, đục vũm... Bàn mài phát triền nhiều kiền, 
với những chất liệu khảc nhau do sự tiến triền của kỹ thuật: 
bàn mài ráp, bàn mài mịn, bàn mài vim, bàn mài rãnh... Bên 
cạnh dó còn tồn tai những loại bàn mài kiều e dấu Bắc-sơn» 
«dấu Hạ-long >. Những dó trang sức hạt chuỗi, hat cườm, 
những mảnh da mỏng có lỗ đề đeo :`không có hình thù nhất 
định hoặc có hinh đuôi cả, hình đồng xu. Đã tìm thấy tác phầm 
nghệ thuật như tượng người đàn ông ở Văn-điền. Chủ nhân 
văn hóa Phùng-nguyên sử dụng phồ biến những mảnh riu bên 
vỡ đề làm mũi nhọn, dan xén... thề hiện tính thần tiết kiệm 
nguyên liệu và lao động, 


Những mảnh gốm tồn tại voi một mật độ dày đặc trong 
tầng văn hỏa của các địa điềm khảo cŠ thuộc giai đoạn Phùng 
nguyên.  Gò-bông, vời diện tích 200m2 dà lượm được trên 
4 van mảnh, ở xóm Rền với diện tích 100m2 đã lượm trên 2 
vạn rưỡi mảnh. Phần lớn đều được chế tạo bằng bàn xoay, tri: 
một số it được nặn bằng tay như chỉ lưới. doi xe chỉ, «bir 
«chân giò», tượng đóng våt... Kỹ thuật nung đã thành thạo, độ 
nung tương đổi cao khoảng 600 — 70C, Kỹ thuật làm đất có 
nhiều tiền bộ, xương gốm gồm các loại mịn, thẻ, pha cát nhỏ 
lẫn bã thực vật, vỏ ốc, pha cát to. Màu sắc gốm chưa ồn định, 
đa số có màu vàng xảm, nhưng cũng đã tồn tại phồ biến mệt 
loại gốm đỏ màu hồng sim, mặt ngoài thường tráng một lớp 
åo bóng, nhàn. Lớp áo gốm này dày mỏng khác nhau và duge 
miét láng, dot lúc còn được quét lên một lớp bội trắng (đặc 
biệt thấy nhiều ở các di chỉ loại hình Gò-bóng). 

Loại hình đồ gốm rất đa dang với một phong cách teo 
hình độc đáo. Các loại đồ nấu, đồ đựng có kích thước 
khả lớn và thường là các loại nồi, vò, bình, bát, chậu 


THỜI ĐẠI BỒ ĐỒNG ` 253 


qmâm bồng» (1), chỗ. Nồi có hai loại cơ bản : một loại miệng 
be, cò cao và dải, đáy tròn, một loại miệng rộng. cỗ thấp, 
đáy tròn gần bằng; bình có miệng loe hình lăng hoa, bát có 
đế cao. Loại « mâm bồng > thuộc giai đoạn này tương đối đẹp 
¡ với qmâm bồng » của các giai đoạn sau. 


Phong cách độc đáo có thể quan sát qua những dàng hình 
sinh động của những đồ đựng. Loại hiện vật này thường có một 
bộ phận miệng loe hay thuôn tùy theo yêu cầu của công dung, 
nột bộ phận giữa thót lại đề dé cầm nắm và bộ phận chân dë 
inh nón cụt. Tỷ lệ hài hòa giữa độ cao và độ phình của hiện 
tật khiến cho chúng vừa chững chac vừa linh hoat; phong 
Ach này khiến đồ góm giai đoạn Phùng-nguyên có chân 
lế cao. 


Hoa văn trang trí trên đồ gốm đã từ phạm trù kỹ thuật 
bước sang phạm trù mỹ thuật. Loại hoa văn có nguồn gốc kỹ 
huật đã xuất hiện từ thời đại đồ đá mới, như các loại văn 
hừng, văn đan, vẫn còn tồn tại phồ biến đưởi nhiều hình 
lang cải tiến và phát triỀn, chiếm một tỉ lệ lớn, gần một nửa 
lỗ lượng các mảnh gốm đã sun tầm được. Số lượng các mảnh 
thông có hoa văn thường chiếm khoảng 1/3. Số còn lại được 
rang trí bằng những đồ án hoa văn hình học theo lối chấm 
toặc khắc chìm, tạo thành những tŠ hợp mà các đường cong 
nëm mai, uyền chuyền chiếm địa vị chủ đạo. Loại hoa văn 
tây thường được bố tri ở phia ngoài, trên phần thân của hiện 
lật, Cuối giai đoạn này mới thấy hoa văn trang trí xuất bien 
rong hoặc trên phần loe của thành miệng, 


Về mặt bố cục, đồ gốm Phùng -nguyên, thường được trang 
ti theo từng dải chạy tròn quanh thân kết hợp véi những dải 
hay đứng theo chiều dọc, tạo nên một nhịp nhang, hài hòa 
ñira đáng hình và trang trí. Các chỉ tiết kết cấu gồm có những 
thấm đủ éác loại, những đường hình học đơn giản (vạch thẳng, 
lrờng cong, lượn sóng, gấp khủúc...), những kết cấu đơn giản 
löặc phức tạp của các loại hình tam giác, hình tròn, hình mặt 


———— 
(1) Thuật ngữ khảo cŠ Trung-quốc gọi là «đậu». 
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nguyệt, hình chữ S... Sử dụng thành thạo nhịp điệu của hố cục 
cũng như vận dụng khéo léo, đầy sáng tạo các chỉ tiết ; người 
thời này đã tạo nên những dải đồ án hoa văn mang tinh chất 
cân xứng, nghiêm túc mà vô cùng linh hoạt. Trong số nhữn 
đồ án này, điền binh là những đồ án hình chữ S vời vô số biến 
thể, hoặc rời nhau, nối đuổi nhau, hoặc kết hợp với các chị 
tiết khác. Đồ án hoa văn giai đoạn này thường là những hinh 
đóng kín trên một nền hoa văn khác, hoặc nền trơn, hoặc 
miết lang đề làm nồi bật, tôn thêm hoa văn chủ đạo, Phi 
trong hình đóng kin này thường được chấm hoặc chải. Đôi khi 
người ta còn bai lên những hình này một lớp bột trắng tạo re 
một ấn tượng thưởng do kỹ thuật khẩm nam gây nên. 

Qua các cuộc khai quật, chúng ta dš sưu tầm được rất 
nhiều kiều tai hay tay cầm bằng gốm, nhưng cho đến nay, 
chủng ta vẫn chưa phục nguyên được một loại hình hiên vật 
có tay cầm. Trái lại, những hiện vật gọi là «chân giò» chúng tạ 
đã biết được rất nhiều hình loại hoàn chỉnh của chúng, nhưng 
vấn đề tên gọi còn đang được các nhà nghiên cứu tìm hiểu, 
xác minh. Công dụng của chủng còn bi ần. Đây là những loại 
hiện vật được nặn bằng tay, bằng gốm thỏ pha cát to, độ nung 
thấp, bên ngoài trang trí hoa văn thừng. Miệng chạc gốm 
thẳng, phần lớn có hình cốc, đáy thường bị xuyên thủng từ 
một đến ba lỗ. Theo hình đảng của chân, các nhà nghiên cứy 
đã phân thành các loại như : : 

Loại không có nhánh chân, 

Loại có nhánh chân phụ. 

Loại chân có quai tròn. 

Loại chân là một vòng tròn uốn cong với nhiều kiều dàng 
khác nhau. i 6 


O di chỉ Phùng-nguyên, Gò Hên, người ta con phát hiện: 
được một kiều «chân giò» chỉ to hơn ngón chân cái một Ít 
Trong các di chỉ Phùng-nguyên chỉ mới tìm được những d 
đồng, mảnh đồng thau. Có lẽ những hiện vật bằng đồng cêk 
giai đoạn này còn nhỏ, mỏng, chưa chịu được độ Âm cao ct 
nước ta nên bị. mủn nåt, khó bảo toàn được nguyên vẹn. ` 
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Tư liệu về giai đoạn Phùng-nguyên đã tương đối phong 
phú. Véi việc tích lũy tài liệu hiện vật của giai đoạn khảo cỗ 
này, có thề gợi ý vấn đề nghiên cứu trên hai trục chỉnh - 

— Trục thời gian, nghiên cứu theo các giai đoạn phát triỀn 
m, muộn. f 

— Trục không gian, nghiên cứu theo các loại hình văn hỏa 
tja phương. 

Cô người nhận định giai đoạn Phùng-nguyên thuộc đầu 
Wi đại đồ đồng thau, có người cho rằng nó thuộc cuối thời 
lại đồ đá mới hoặc quá độ. từ thời đại đồ đả méi sang thời 
lại đồ đồng thau. 

Giai đoạn Phùng-nguyên đại biều cho một thời kỳ lịch sử 
ña nước ta, khi cư dán cb ở vùng cái nôi của nền văn minh 
lin tộc bước vào thời đại đồ đồng, khoảng cuối thiên niên kỷ 
bir ba đầu thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Trên đạn 
hè có thề phân thành hai giai đoạn phát triển : 

— Giai đoạn Phùng nguyên, sớm, chưa tìm được đồ đồng 
lay hiện vật kim khí nào khác, tồn tại vào khoảng cuối thiên 
liên kỷ thứ ba trước cÔng nguyên. 

— Giai đoạn Gò Bông, muộn, khoảng đầu thiên niên kỷ 
hi hai trước công nguyên người xưa đã biết đến chi và hợp 
im đồng thiếc (1). 

Về mặt niên đại tuyệt đối, một số mẫu vật thuộc giai đoạn 
lây đã được xác định niên đại bằng hàm lượng các-bon phỏng 
a C với những kết quả như san : 


Độ sâu 
của mẫu 


| 3405+100 năm — nt — 


Địa điềm lấy mẫu Niên đại 


= Đồng-đậu (lớp 


3328+100 năm cách ngày nay (tỉnh từ 
đưới) 


1950) 
~ Tràng-kênh 


1 * 
(1) Cũng có người chủ trương Gò Bóng có niên đại sớm hơn ci và 
hóa Phủng-nguyên phát triền qua ba giai đoạn : giai đoạn Gò Hông 
đoạn Phùng-nguyên — giai đoạn Lũnghòa. ` 
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ç Bát Phúng Nguyên 


Ảnh của Viện Khảo ch bị 


Hoa sản gốm Phùng Ngugén 


Ảnh của Viện Khảo cô M 
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Người thuộc giai đoạn Phùng-nguyên đã bắt đầu làm chủ 
vùng trung du và một phần đồng bằng bắc-bộ, đưa nông nghiệp 
la thành ngành sản xuất chủ yếu. Họ sống tập trung, định cư 
trên những khu vực lớn. O địa điềm Đồng-dậu, lớp dưới, trong 
một hố than bếp thuộc giai đoạn này, đã phát hiện được hạt 
gạo. Kết quả phân tích bào tử phấn hoa cho thấy lúa đã được 
trồng ở Tràng-kênh. Dân ở day vẫn dùng cuốc đá đề vỡ đất, 
đao đá đề gặt hái. Cũng có thề họ đã biết dùng các công cụ 
g đề khai thác lớp phù sa, hàng năm do lụt lội mang đến, 
Hiện tượng này đã phản ánh thực chất của những điều ghi chép 
trong sử sách xưa về chuyện cư đán vùng này theo nước triều 
n xuống khần ruộng mà làm ăn (1). | 
` Qua phân tích bào tử phấn hoa ở Tràng-kênh, người ta đã 
Nin thấy hạt phấn của các loài rau, đậu. Nghề trồng rau củ và 
tây ăn quả vẫn phát triền bên cạnh nghề trồng lúa, 


Cũng như cư dân nông nghiệp ở những vùng các con sông 
lớn, nghề chăn nuôi cũng được người thời này coi trọng. Ngoài 
sắc gia súc đã biết từ thời trước như chó, trâu, tượng gà nhà 
hằng đất nung đã góp phần chứng thực cho giả thiết của các 
Mà sinh học về trung tâm thuần dưỡng của gà nhà ở Đông-nam 
Dän A. Nghề nuôi lợn đã trở thành phồ biến. Việc thuần 
Nng của bò đã được chứng minh qua các xương cối và 
rng nghệ thuật. Chăn nuôi gắn bó chặt chẽ với trồng trọt là 
đặc điềm của kinh tế nông nghiệp quyết định. —. 

S Bên cạnh kinh tế sån xuất, kinh tế thu lượm vẫn còn. 
lo tại ở vị trí thứ yếu với những mức độ khác nhau. Hạt 
Wim thường thấy trong các di chỉ. Dấu vết sin bắn còn 
Mực chứng thực qua việc nghiên cứu những xương cốt thú 
Wing tìm thấy trong các tầng văn hóa. Nghề đánh cá phát trin 
$ theo từng khu vực. Địa điềm Phùng-nguyên, cạnh sông 


¥ (D Lịch Đạo nguyên. Thủy kinh chú (sách viết khoảng thế kỷ V—V]) 
> Bắc kinh 1958. Sách 6, quyền 37 trang 63. din một đoạn trong sách Giao 
tu ngoại mực ký (sách viết khoảng thế kỷ VI—V ; «Xưa, khi Giao chỉ 
có quận huyện, ruộng đất có lạc điền, ruộng Ấy theo nước triều 
xuống. Dân khần ruộng ấy mà ăn, vì thế gọi là lạc dan. 


n. cs 
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Hồág, nhưng chưa thấy dấu vết của nghề đánh cả, trái lai 4 
điềm Đồng Vông bên sóng Ngũ huyện khê lại có nhiều g 
lưới lớn, bằng đá và đất nung. 


Thủ công nghiệp cũng đã phát triền mạnh më, trong d 
những nghề như : chế tác đá, làm gốm, luyện kim, đã trở thật 
những ngành thủ cỏng quan trọng. i 


Kỹ thuật chế tác đá đã đạt trình độ hoàn thiện. Xỹ thy 
ghè đèo đá được sử dụng thành thạo đề tạo ra các phác vị 
Kỹ thuật mài đã đạt đến trình độ tỉnh tế, mài phá thì có 
mài thô, mài trau thì có bàn mài mịn, mài thân hiện vật 
có bàn mài lõm, mài lưỡi hiện vật thì có bàn mài rãnh. H 
cạnh bàn mài còn có các loại cây mài có tác dụng như méie 
düa. Việc áp đụng kỹ thuật cưa đá đề sẵn xuất hàng loạt q 
loại công cụ bằng đá có kích thước nhỏ nhắn, không nhữi 
nói lên sự chuyên môn hỏa trong việc chế tạo công cu, mad 
có tác dụng lớn trong việc gia công, chế tạo các công cụ tr 
gÓ xương, sừng, v.v... Kỹ thuật khoan được dùng phồ bí 
qua sự hiện diện của nhiều mũi khoan bằng đá cứng, xinh ah 
Có hai kiều khoan được áp dụng rộng rãi là kiều khoan tứ 
löi đề tạo ra các vòng trang sức và khoan xoi đề đục lỗ d 
hạt chuỗi, hạt cròm.. Tuy vậy qua sự tồn tại của những h 
chuỗi dài, những vòng rộng bản có gë, nhiều nhà nghiên củ 
thường vẫn nghĩ rằng, ngoài mũi khoan đá còn có những 
khoan kim loại. Quan sát quả trình chế tạo các đồ trang 
bằng đá, rổ nhất là những đường «ren» chạy đều Ve 


nhiều lối vòng, người ta có thề nghĩ đến sự có mặt của KD thu 
tiện. Kỹ thuật tu chỉnh ép, trước đây chưa được biết qua 

địa điềm khảo cŠ ở nước ta, thì nay qua các phác vật, mili khos 
Tràng-kênh, công xưởng Bãi Tự (Tiêu-sơn, Hà-bắc), chúng Í 
biết kỹ thuật này đã tồn tại với một trình độ điêu luyện. ke 
độ cao của kỹ thuật chế tác đá còn được thề hiện qua ví 
chọn màu đá và chất liệu dé thích ứng với nhu cầu sử du 


Tính chất chuyên môn của công việc sån xuất đồ đá o 
được thề hiện rổ qua việc nghiên cửu sự tồn tại của nhi 
«công xưởng» chế tác đá. Sự phán công chế tạo giữa các ecfp 


_THỞI ĐẠI ĐỒ ĐỒNG aen 


-xưởng» này cũng đã phan ánh trinh độ tò chức chuyên món 
của người thời nay. Tất cả những nhận xét trên cho phép giả 
thiết rằng trong nội bộ những tập doàn người thời này đã có 
. những nhóm người tách ra chuyên sản xuất đồ đá. Hiện vật 
“Jam ra có thề được dùng vào việc trao đôi nira, 


Sản xuất đồ gốm cũng là một ngành thủ công quan trọng 

với sự phát triền của kỹ thuật làm bằng bàn xoạy. Con người 

dën phần lớn tài năng và khiếu thầm mỹ của mình vào việc 
tạo dáng và trang trí hoa văn trên gốm, 


Nghề đúc đồng đã ra đời và ngày càng chiếm địa vị chủ 
đạo. Việc phân tích bằng quang phô một số cục đồng phát hiện 
“ở Gò Bong cho thấy đây là một hợp kim đồng thau, gồm có 
đồng, thiếc và vết bạc. Việc tồn tại những xỉ đồng cho thấy 
đây là một kỹ thuật bản địa. Ở Bãi Tự đã phát hiện được một 
vòng tay bằng chỉ, ở Chùa Lái (Võ-cường, Hà-bắc) tìm thấy 
, một hòn bí chì. Cư dán cô nước ta ở vùng đồng bằng và trung 
dn Bắc-bộ không phải đợi đến trước sau công nguyên vài thế: 
“ky mới biết đúc đồng, do học tập được kỹ thuật luyện kim từ 
bên ngoài truyền vào, như các học giả thực dàn đoán nhận. 


Nghề đệt cũng có một sự phát triền nhất định qua sự tồn. 
tại phồ biến và đều khắp mặt khối lượng lêm doi se chi. Vết 
tích vải còn lại qua các cuộc khai quật, (1) cho biết đỏ là loại 

sợi nhỏ, min và săn. Nghề đan lat vẫn được ưa thích qua dấu 

vết những kiều hoa văn đan trên gốm, dấu vết còn sót lại 
trong tầng văn hóa hay trong các ngòi mê: lỏng mốt, lêng đôi, 
lêng thủng, lóng nia, v.v... . 


Việc nghiên cứu ngòi mộ cũng cho chủng ta biết về sự phân 
hóa tài sản trong xã hội thời bấy giờ: Những mảnh trang sức 
hình đuôi cá, tượng đàn ông Văn-điền có thë đã phản ảnh sự 

ue lập của chế độ phụ hệ. Những hình tượng hoa văn trang 
tri trên đồ gốm, những dàng hình của vòng trang sức di phản. 
Ảnh sự tồn tại của tục thờ thần mặt trời. Tập tục trong mộ. 
tỏ chôn theo xương hàm lợn cũng thường thấy ở nhiều nơi 


(1) Dấu vải in trên đồ gốm. 


` 
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ác loại đồ trang sức bằng då đã tìm thấp ở di 
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từ thời đại đồ đá mới. Nghệ thuật trang trí gốm giai đoạn 
Phùng-nguyên còn giúp các nhà nghiên cứu khám phá tư duy 
mỹ học, tư duy khoa học của con người thời này. 


Trong số những hiện vật của giai đoạn Phùng-nguyên có 
những hòn cuội có vết ghè dëo và sử dụng «kiều Hòa-bình», 
những mảnh tước có vết sử dung, những riu bên được ghè mài 
thô sơ từ những viên cuội, những bàn mài có «dấu Bắc-sơn», 
dấu «Ha-long», những rìu bôn có vai, có nấc. Hiện tượng này 
đã ghi nhận một sự tiếp thu truyền thống kỹ thuật của người 
thời này với các nền văn hóa thuộc thời đại đồ đá trước đó. 
Bay là một sự phát triền có tỉnh chất quy luật, có nguồn gốc 
bẩn địa rë ràng, có bản lĩnh độc đảo vững chắc. Đồng thời, 
giai đoạn này cũng chứa đựng một số mầm mống cho sự phát 
triền của giai đoạn sau. Một số hiện vật đặc trưng ở giai đoạn 
sau đã tìm thấy tiền thân của chúng xuất hiện trong giai đoạn , 
này, vi dụ như những hoa tai có mấu bằng đả; những nồi 
gốm thấp, to ngang ; những hoa văn trang trí hình sóng, v.v.. 


Mối quan hệ trao đồi văn hóa hai chiều, từ trong ra, từ 
ngoài đến, giữa những người thuộc giai đoạn Phùng - nguyên 
với những người ở các vùng khác trên thế giới cũng là một 
đề tài thu hút nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Những 
«bàn đập gốm» với vùng Đông- nam Á hài đảo và Hoa - nam, 
những mảnh trang sức hình dấu phầy với cư dàn ở miền Đông-. 
nam Á và các nơi khác trên thế giởi, những mảnh gốm chấm 
lõm với những vùng trén lục địa A—Au, những «qua» đá với 
cư°dân cŠ ở vùng sông Hoàng, v.v... 


` GIAI ĐOẠN ĐỒNG - BAU 


Giai đoạn khảo cồ này được mệnh danh theo tén di chỉ 
Gò Đồng-đậu ở huyện Yên-lạc tỉnh Vĩnh-phú. Địa điềm khảo 
cb Gò Đồng-đậu được phát hiện vào năm 1961. Từ năm 1965 
tở lại đây, di chỉ này đã được chính thức khai quật ba lần trên 
một diện tích 550m2. i 
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Đồng đâu là một di chỉ có nhiều tầng văn hóa : 4 hoặc 5 
tầng. Độ dây của môi tầng văn hóa ở đây là 3m. Chỗ dày 
nhất đến 5 — ôm. Nëu phân ra làm 5, thì ba tầng giữa; 
H, HL IV bao gồm những nội dung và đặc trưng của giai đoạn 
Đồng-đận (1). Tầng Y. thuộc giai đoạn phát triền trước : giai 
đoan Phủng-nguyên. Tầng I, thuộc giai đoạn phát triền san; 
giai đoạn gò Mun. Váy địa điềm khảo cŠ này bao trùm cả bạ 
giai đoan phải (zm của thời đại đồ đồng thau ở nước ta. 

Những địa điềm kháo cô thuộc giai đoạn Đồng-đậu đã được 
khai quét, nghiên cứu kiang một chục, phân bố trên một địa 
bàn khả rộng ở các tinh Vĩnh-phú, Hà Sơn Bình (gò Đồng 
đền, Vườn Chuối) Ha-bắc (Đông-lâm, Từ-sơn, Tiêu-sơn) Hà-nội 
(Tiên-hội, Bãi Mèn...). Pham vi phân bố của chúng, trên cơ bản 
trùng hợp với pham vi phân bố các địa điềm khảo cŠ thuộc 
gini đoạn Phùng-nguyên, 

Cũng như người ở giai đoạn trước, người giai đoạn Đồng- 
dèn sống định cư lân đài trên những đồi gò cao nồi lên giữa 
vùng trung du và đồng bằng, või một quy mô rộng lớn và db 
lsi những tầng văn hóa tương đối dày. | 

Ngoài những manh đồng thau, cục đồng thau, xỉ đồng thau 
đã thấy ở gia; dos" trước, giai đoạn này có những hiên vật 
còn bảo lai được nguyên vẹn, đa dạng về hình loại, phong 
phú về số jueng, Ön định về chất lượng. Ở đây đã phát hiện 
| được các muống doc, các khuôn bằng đá, bằng gốm đề đúc riu, 
müi tên, đài biro ë. bằng gốm, phản ánh trinh độ phát triển 
cao của kỳ thua! đúc đồng ở nước ta. S e 
| Về mặt loai hinh có thề phản ra thành các loai riu, giáo, 

đao phang CL, dao khắc, chuôi đao, dao, đục, đũa, mũi nhọn, 
mũi tên, lưỡi câu, kim, dây... 
-- Rin nói chung có kích thước nhỏ và có thể phân thành 3 
kiều chính ; kiểu riu hình chữ nhật, kiều riu hình xòe cân d 
kiều rin lưỡi lệch. Mũi giáo hinh lá, có họng tra cán hình biu 
đục, có dang giống hình giáo đá, Mũi tên có dang bình lå, hình 


___(1} Càch tính tầng, theo thứ tự từ trên xuống, kề từ mặt đất canh tắc. 
hiện nay. 
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1-14. š Đo đồng than 
15 — 17, 22 : bằng dá 
18 — 19 : bằng xương, sừng 


W- 21, 23 — 25 ; bằng yêm 


Khudn đúc ria đồng thời kỳ Đồng-đận 
Ảnh của Viện Khảo cŠ học. 
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cánh én. Lưỡi câu đủ kiều, nhiều về số lượng, dạng hoàn thig 
gần như lưỡi câu ngày nay. Mũi nhọn thường có thân trò 
hoặc vuông và có chuôi hoặc họng đề tra cán... . 


Dila là một trong những hiện vật đồng thau độc dän nhị 
của thời đại đồ đồng thau và sơ kỳ thời đại đồ sắt ở nước u 
Dũa giai đoạn này mới thấy xuất hiện, có thân hình chữ nhị 
với hai cạnh dài hơi bóp vào, trên mặt có những bảng din 
nhọn, chuôi dẹt và thẳng (cũng có người gọi chúng là bàn chải] 


Kết quả phân tích bằng phương pháp quang phồ cho thể 
thành phần chủ yếu của hợp kim là đồng (trên dưới 80%) vị 
thiếc (trên đưởi 15%). Đây là một tỷ lệ hợp kim tối. 


Nghề gốm vẫn là nghề sản, xuất thủ công quan trọng. Bị 
gốm là hiện vật phồ biến trong các tầng văn hóa. Về mặt kị 
thuật, những mảnh göm thuộc giai đoạn này rån chắc hơi 
trước vì đã được nung ở một nhiệt độ cao hơn. Xượng gön 
không còn xốp bở như trước và được pha nhiều cat mịn, ci 
thành dày, nặng. Màu sắc vẫn chưa ồn định, đỏ, nâu đen 
vàng nâu nhưng phồ biến là xám mốc. Kỹ thuật làn. ảo gốn 
được kế tục và phát triền. Kỹ thuật bàn xoay đã dạt đến trink 
độ hoàn thiện. 


Ngoài một số loại hình biện vật kế thừa từ giai đoạn tr 
thời này còn xuất hiện một loại hình đặc biệt. Chúng ta có 
kề đến những chiếc vò, kích thước lớn, thành gốm dày, miệng 
cao và đứng, bên ngoài có trang trí những đồ án hoa wii 
phức tạp. Phong cách tạo đáng của người Đồng-đậu khác hån 
` người Phùng-nguyên. Qua quan sát nghiên cứu, chúng ta nhận 
thấy có một xu thế giảm dần chiều cao, tăng đần chiều rộng 
Phần cŠ hiện vật loại dần những kiều tạo theo đường cong mi 
phát trin những kiều gãy góc. Phong cách tạo dáng này liêu 
quan chặt chỗ với yêu cầu của lối trang trí hoa văn, khiết 
miệng loe xiên, cb ngin, bụng nở và rộng, chân đế thấp dha 
và thẳng, Những loại hoa văn thường thấy chiếm địa vị chỉ 
đạo trong tồng số những mảnh gốm đào được. Sự khác bi 
với giai đoạn trước được thể hiện rõ qua ba điềm san đây: 


“ei ĐẠI ĐỒ ĐỒNG 
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— Về cách tạo hoa văn: người Đồng-đậu tạo nên những 
.hoa văn khắc vạch bằng một dụng cụ có nhiều răng, có khi 
.đến 10 răng, tạo nên những nét khắc vạch hẹp, song song, 
sách đều nhau, làm người ta liên tưởng đến bút kë khuông 
nhạc ngày nay. Vì vậy người ta gọi những đồ án hoa văn được 
tạo nên bằng cách này là hoa văn «khuông nhạc». 


— Về vị tri xuất hiện của loại hoa văn khuông nhạc trên 
đồ gốm : Chúng ta biết hoa văn khuông nhạc đã xuất hiện phổ 
biến rộng khắp ở nhiều nơi trong nhiều thời đại khác nhan, 
Khác hån với người Phùng-nguyên hay bố trí hoa văn khắc 
vạch trên thân gốm, người Đồng-đậu thích trang trí hoa văn 
này trên phần cồ và miệng gốm, nhất là mặt trong hay trên 
miệng. Xu hưởng này được này nở-trên sự biến đồi của phong 
cách tạo đáng. Đây là một trong những đặc trưng rö nét giúp 
ta đề nhận biết sự phát triền sớm muộn và phân biệt ra những 

“dang hình địa phương của loại hoa văn này. ` 


Về chỉ tiết và kết cấu đồ án hoa văn: Người Dóng-dàu 
hinh như không chuộng những hình dëng kín có vẻ gò bó; 
những dài hoa văn do tinh cân xứng chặt chë tạo nên, mà 
thích trang trí theo lối phối hợp nhiều kiều hoa văn, tạo nên 
một lối bố cục phóng khoảng, sáng tạo. Phong cách sử dụng 
hoa văn phù trợ làm nền được phát triền phong phú. Sự phối 
hợp tài tình giữa hai loại hoa văn chủ đạo và hoa văn phù 
trợ dä gây cho người quan sát một cảm giác nhẹ nhöm, tự do. 
Những chỉ tiết về đường nét cơ bản không khác giai đoạn trước, 
nhưng đến giai đoạn này những đường nét ấy được thể hiện 
bằng một dụng cụ khắc vạch có nhiều răng như bút kë khuông 
nhạc. Phần lớn các đồ án cũ đều biến mất, số it còn lại đưới 
những biến thể mới sinh động. Những đồ án mới ghỉ nhận 
một sự biến đổi về phong cách thường tập trung chủ yếu ở 
thành miệng cả bên ngoài bên trong, thành những vòng trang 
trí vời hình dây thừng bên, hinh sóng nước... Bắt đầu thấy 
xuất hiện những đồ án kết cấu theo hình nan hoa. Nhìn chung 
Yë mặt hoa văn gốm Đồng-đận, người ta dë ghi nhận có một 
D hưởng phát triền theo phong cách đơn giản hóa. cChân 


` 
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» gốm là một hiện vật phản ảnh rë nét xu hưởng này, không 
những về hoa văn mà cả về hình dang. 


Những vật phầm nghệ thuật của giai đoạn này được phát 
liên nhiều hơn trước gồm có những tượng hình đầu người, 
trau, bò, chim... Thành tựu của ngành thủ công sản xuất göm 
'đã được sử dụng đề phục vụ cho ngành luyện kim đồng thau. 
Chúng ta đã phát hiện ra những thìa rót đồng, những khuôn 
đúc đồng. Đất làm khuôn được chọn lọc kỹ, rất mịn. Mặt giáp 
khuôn nhẫn và khit. Khuôn đúc mãi nhọn ở Đồng-đậu một lần 
có thể đúc được hai ba hiện vật, 


Đồ đá vẫn được dùng trong sån xuất và sinh hoạt, một số 
loại hình tiếp tục được hoàn thiện. Công cụ, vü khi bằng đá 
vẫn nhiều về số lượng và phong phú về hình loại. Chúng vẫn 
chiếm ưu thế trong tồng số công cụ vũ khí của thời này. 
Những bàn mài Đồng-đậu không những có mỗi liên quan mật 
thiết với kỹ thuật chế tác đá mà còn có mối liên hệ hữu cơ 
với thuật luyệp kim ; đã xuất hiện loại bản mai cổ qual, 


Sự hoàn thiện về hình dáng được phần ánh rõ nét qua các. 
đồ trang sức bằng dà. Ngoài một số loại hình cơ bản đã có từ 
giai đoạn trước, lúc này thấy xuất hiện một số loại hình mới. 
Loại vòng tay có kích thước lớn và nặng được chế tạo hoàn 
m? ở giai đoạn Đồng-đậu. Loại hoa tai bốn màu được: phát 
-triền theo hướng hoa tròn với núm nhỏ. Nét đặc trưng của 
Đồng-¿ậu là loại vòng có khe hở tròn nhưng to, dày, trau chuốt 
tinh vi. Loại hình hạt chuỗi mới xuất hiện là loại hình ống, hai 
“dhu to, giữa cong lêm có khe hở chạy đọc theo thân thẳng. 
"Hạt chuỗi này giống hình dang loại gối mà nhân dân ta gọi là 
"Wi qua, cho nên được gọi là hạt chuỗi hình gối qua. Ngoài ra 
tồn có những đồ trang sức hình trụ tròn hay móng det, có 
khác hoặc có lỗ, đề đeo. 


— Nghề thủ công chế tác đồ đá cũng được sử dụng đề phục 
Ya cho ngành luyện kim. Khuôn đúc bằng đá đã phát hiện được 

nhiều nơi. Ở Đồng-đền đã phát hiện được một khuôn dhe 
tin, còn nguyên vẹn hai mang. Mặt giáp khuôn nhẫn và khít. 
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ở Đồng-đậu cũng phát hiện được một khuôn, mỗi lần có th 
đúc được hai đầu mỗi tên. 


Đồ xương Đồng đậu gồm nhiều hình loại. Những lo 
thường gặp có mi tên hình thon dai có tiết điện tròn he 
bầu dục, mũi lao có một hoặc hai nganh, mũi nhọn có má 
hay hai đầu, trong đó có những mũi được làm bằng xwon 
Ống nên có ruột hẹp, tra cán vững chắc. Đồ trang sức có cá 
loại vòng, vật có xuyên lễ đề đeo. Đặc biệt đáng chú ý là việ 
tồn tại những hiện vật giống hinh chiếc tù và hay chân ngựa 


Giai đoạn Đồng-đậu là một bước phát triền tất yếu, có gu 
luật trên cơ sở những chuyền biến đã hình thành từ giai đoại 
Phùng-nguyên. 

Về mặt niên đại tương đối, căn cứ vào kết quả nghiên cử 
địa tầng học ở địa điềm Đồng-đậu, người ta đã thấy rõ w 
diễn biến từ thấp đến cao, từ giai đoạn Phủng-nguyên, san 
Đồng-đận, đến Gò Mun. Hiện tượng này cũng đã được chiy 
thực ở các di chỉ Đồng-đền, vườn Chuối, Đinlgtràng. Troy 
các di chỉ này, phần trên mặt tầng văn hóa thường có gố# 
Gò Mun và phần dưới có gốm Phùng-nguyên. Giai đoạn Đồng 
đâu thuộc trung kỳ thời đại đồng thau, có niên đại vào khoản 
thiên niên kỷ thử II trước công nguyên. 


Niên đại tuyệt đối tính bằng phương pháp C34 có những 
kết quả như sau : I 


Địa điểm lấy mẫu' Bộ sâu 


0,80m | 3070 + 100 năm cách ngày nay, tính từ 1980. 


Một trong những nét nồi bật khiến giai đoạn Đồng-đH 
khác biệt hẳn giai đoạn Phùng -nguyên là sự phát triỀn cử 
kỹ thuật luyện kim đồng thau. 

Hiện vật bằng đồng thau trong giai đoạn Đồng - đậu di 
phát hiện được tương đối nhiều. Mức độ phồ biến của chin 
đã chiếm một ti lệ trên duoi 1/5 trong số công cụ và vũ kh: 


F 
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§ự phát triền của kỹ thuật cũng được chứng thực qua sự tồn 
tại phong phủ của các loại hình hiện vật. 


Một số loại hình hiện vật như các loại mũi tên, mũi giáo, 
ru... đồng thau vẫn còn phẳng phất hình dàng những thứ cùng 
loại được chế tác bằng đá, bằng xương có trước đó, Đây là một 
sự phát triền có nguồn gốc *bản địa. Trước kia nói đến vũ khi 
đồng thau Việt-nam, các nhà nghiên cứu hay rắc đến chiếc 
rin lưởi xéo độc đảo, nhưng chưa thấy nguồn gốc trrrc tiếp của 
chúng. Việc phát hiện ra những chiếc rìu lưỡi xéo đã cho thấy 
loại hình tiền thân của kiều vũ khi độc đáo này. Nguồn gốc 
loại hình bằng đá của chúng cũng đã có những tiêu bản, tồn 
tại ò các giai đoạn trước. Loại dao phang hay búa chiến trước 
kia chúng ta cũng sưu tầm được, nhưng chưa rõ về chúng. Một 
số nhà nghiên cứu trông thấy hình đáng của chúng được mô 
phóng, khắc in trên trống đồng, nën đã định cho chúng có 
một niên đại ra đời muộn màng. Có người đã suy luận về 
nguồn góc ngoại lai của chúng. Nhưng ngày nay khai quật được 
các hiện vật đỏ ở trong tầng văn hóa, chủng ta không những 
xác định được niên đại ra đời, mà còn biết rê nguồn gốc bản 
địa của chúng nữa. Dũa đồng, một trong những hiện vật độc 
-đáo của thời đại đồ đồng thau và sơ kỳ thời đại đồ sắt ở nước 
ta, mới biết được trong mấy năm gần đây, có hình dáng ồn 
định từ giai đoạn Đồng-đậu. I 


Quan sat các khuôn đúc, thì thấy có vết đánh dấu ở mép 
dè khớp khuôn cho chính xác. Mặt giáp khuôn kin và sát. Trên 
khuôn, ngoài đậu rót còn có đục đậu ngót. Có khuôn đậu 
ngót, đậu rót tách rời nhau, có khuôn kết hợp làm một 
chứng tô người Đồng-đậu đã biết đền tộ co rút của hợp kim 
khi nguội, đến sức ép của nước đồng nóng trong khuôn, biết 
tinh thông nguyên tắc đối xứng, thông hơi, biết rót đồng nhanh 
gon, chính xác. 

Ngoài những khuôn đúc một hiện vật, người Đồng-đậu còn 
biết làm những khuỏn đúc một lần nhiều hiện vật. Cách làm 
này không những tiết kiệm được thời gian và công sức trong : 
quả trinh làm khuỏn và đúc, mà còn đáp ứng được yêu cầu 

tùa sẵn xuất nhanh và nhiều. 
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Ngoài kỹ thuật d'c, người Đồng-đậu còn sử dụng kỹ thụ 
rèn đề làm các hiện vật bằng đồng thau như lưỡi cân, mũi nhạy 

Tinh chất tương đối ồn định của tỉ lệ hợp kim đồng thi 
đã phản ảnh sự thành thục của người Đồng - đậu trong 
trình phát triền kỹ thuật luyện kim. Qua phân tích một số hịị 
vật ở giai đoạn này, các nhà ngHiên cứu còn nhận thấy tro 
loại vũ khi, hàm lượng đồng thấp (dëi 80% ) còn thiếc q 
(gần 19%) so với các loại công cụ, dụng cu; Đây mới chỉ 
nhận xét bước đầu mang tính chất gợi ý. Vấn đề sự thay đ 
của thành phần hợp kim tùy theo tinh năng của sàn phẩm d 
phải được chứng thực thêm qua xét nghiệm. 


Những hiện vật thuộc giai đoạn này được chế tạo từ ef 
một loại quặng. Nhờ phản tích, biết được hàm lượng tạp ch 
của chúng tương đối giống nhau. | 

Sự trưởng thành về kỹ thuật luyện kim đồng thau ở gi 
đoạn Đồng-đâu đã cung cấp cho chúng ta những bằng chüq 
vững chắc dë thanh toán tận gốc những luận điềm xuyên t 
của các học giả nước ngoài trước kia về niên đại muộn màn 
về nguồn gốc ngoại lai của thời đại đồng thau ở nước ta. ` 

Sự thành thục của ngành thủ công luyện kim đã có H 
dụng lớn trong việc phát triền và hoàn thiện các nghề thủ côn 
khác đã có từ trước, trong đó có những nghề quan trọng nh 
nghề làm gốm, chế tác đá, đệt... Mặt khác, sự phát N 
những nghề này cũng đã được người Đồng- đậu sử dụng 
phục vụ cho nghề đúc đồng thau như làm muỗng nấu, tạo mil 
đúc khuôn, v.v... 

Nghề trồng lúa tiếp tac phát triền bên cạnh nghề trồng nm 
củ và cây ăn quả. Dấu tích hạt ha tìm được ở nhiều nơi tro 
giai đoạn này. Nếu chùng ta lưu ý đến hiện tượng tầng d 
hóa tương đối dày của các địa điềm khảo cŠ thuộc giai dog 
Đồng-đậu hay nằm gói đầu từ giai đoạn Phùng-nguyên ở troù 
bắc cầu sang giai đoạn Gò Mun ở sau, thì r$ ràng là wi 
Đồng-dậu hay định cư ồn định lâu dài ở một địa điềm 
đó trong suốt cả một giai đoạn lịch sử. Đặc điềm này là mỹ 
điều kiện thuận lợi khiến cho nông nghiệp phát triển. 
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Nghề chăn nuôi trâu, chó, bò, lợn, gà được người giai 
đoạn Đồng-đậu coi trọng. Nghiên cứu tầng văn hóa ở di chỉ 
.Đồng-đậu, ta thấy tỷ lệ lợn nhà, lợn non tăng dần, chứng (ó 
_ số lượng thịt lợn do chăn nuôi cung cấp ngày một nhiều thêm 
lên. Xương và răng voi tìm thấy được rất nhiều trong các địa 
điềm khảo cỗ thuộc thời đại đồ đồng và sơ kỳ đồ sắt ở nước ta. 

Các ngành kinh tế khai thác tuy đã lùi về vị trí thứ yếu 
song vẫn còn có những đóng góp dang: kề vào đời sống kinh . 
tế của người Đồng-đậu. Công cụ và vũ khí bằng đồng thau đã 
được sử dụng phục vụ cho các nghề đảnh cá, săn bắn, Người 
Bồng-đậu đã dùng lưỡi cân đồng câu được những con cá trắm 
nặng hàng mấy ki-l-gam và dài gần Im. 

Người Đồng-đậu đã săn từ những con vật bẻ nhỏ, chậm 
chạp như rùa, cho đến những con thủ to lớn hung dữ như trân 
bỏ rừng, lợn rừng, voi, từ những con giỏi leo trèo như khỉ 
.eho đến những con sống chui trong đất như chuột... Hươu nai, 
bing ở di chỉ Đồng - dän chiếm tỉ lệ gần 70%, trong số các 
thú rừng. Chúng là đối tượng săn bắn chủ vếu của người thời 
này. Cần nhớ ring đối với những người định cư trồng lúa nước 
vào thời bấy giờ, nghề săn bắn ngoài ý nghĩa đề bồ sung thêm 
nguồn thịt, còn có y nghĩa bảo vệ sản xuất, giữ cho hoa màu 
khói bị thú rừng phá hoại. 

Qua một số hiện vật bằng đả như rin bôn có vai, riu bón 
Gë nắc, riu bón có vai có nie, «bàn đập gỗm », qua một số 
hoa văn trên doi xe chỉ, hoạ văn khuông nhạc... chúng ta thấy 
tỏ một sự phát triền liên tục giữa giai đoạn Đồng-đậu với các 
Bài đoạn phát triền trước và đồng thời cũng góp phần nghiên 
ctu mối quan hệ rộng rãi, mát thiết giữa các vùng dán cư trên 
đất nước ta với các nước láng giềng. l 


D 
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'GIAI BOAN GO MUN 
`. Giai đoạn Gò Mun được gọi theo tên một địa điềm khảo ch 
huyện Lâm-thao, tỉnh Vĩnh -phú. Từ năm 1961 đến nay, 
lehl này AE được khai quật chỉnh thức 4 lần trên một 
tận ch Lun 1000m2. Đây là một địa điềm khảo ch nằm 
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vạn trên một quả gò, cao hơn mặt ruộng hiện nay tử 1 — 5m, 
npg khoảng một vạn rưởi mét vuông, có mçt tầng văn hóa, 
hy mỏng không đều, từ 0,3m đến 1,5m, bị xáo trộn nghiêm 
rong vì người các thời sau dùng gó làm khu mộ dia, Cho đến 
ny, đã có hơn 10 địa điềm khảo ch thuộc gaj đoạn Gò Mun 
lược chỉnh thức khai quật. Địa bàn phân bố của chúng trên 
am bản phù hợp với dia bàn phân bố của các địa điềm khảo 
3 thuộc những giai đoạn trước, ở những tỉnh Viuh-phu, (Bãi 
lưới...), Hà-Sơn-Bình (Vinh-quang...), HẠ-nội (Đình trang lớp 
rên). Hà-bắc (Đông-lâm, Nội-gầra lớp duoi). Một số địa điềm 
thảo cò ở vùng Bắc Trung-bộ cũng đã có những hiện tượng - 
hứng tô sự hiện diện của giai đoạn Gà Mun. 


Cũng như những người ở các thời trước, người Gò Mun 
ẩn thích ở trên những gò đồi cao nồi lên giữa vùng đồng 
äng và trung du. Io bắt đầu thich tập trung ở những vùng 
hân gò, những vùng gò thấp ven các sông Hồng, Cà lö, Cầu, 
My, v.v... Cuộc sống định cư lâu dai của họ đã đề lai những 
ing văn hóa tương đối dày. Các địa điềm này thường hay bị 
gét các thời sau sử dụng làm khu mộ địa. i 


Công cụ và vũ khi bằng đồng thau đã chiếm một tỷ lệ trên 
D trong (äng số công cụ và vũ khi, Có các loại mũi tên, 
uüi nhọn, giáo, lưỡi câu, dao, dày, kim. dia, diri, đục... 

Loại riu lưỡi xéo đã xuất hiện dưới dạng hoàn chỉnh, với 
sili riu hoi chúc và lưỡi hơi cong. Sang giai đoạn sau, loại riu 
úy së có một bước phát triền đặc biệt, phong phú về số 
ung, da đang về hình loại, 


Loại lao của giai đoạn Gé Mun cho đến nay chưa thấy 
tất hiện ở giai đoạn kế liếp sau, nhưng loai hình tiền thân 
d chủng có thể tìm thấy ở dang những dầu mũi tên đồng 
trớ dó. Vì thế có nhà nghiên cứu xem đây là một kiều loại 
NỈ tên đặc biệt. Chúng giống hình chiếc lá nhỏ (da. „ơn 
Km), chính giữa có sống nồi cao, có chuối đài, và mũi nhọn 

tắm cán (dài hơn 2cm). 


Dä đồng thau đã được sử dung vào sàn xuất nông nghiệp. 
ü... cs 
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Những lưỡi hái bằng đồng thau đã được phát hiện. Nhữm 
chiếc riu đồng thau cũng đã được sử dụng như những nông cụ 


Đồ đồng thau cũng được sử dụng đề làm những đồ tr 

sức. Vòng tay được uốn bằng những dày đồng đơn giản. Ngon 
việc dùng kỹ thuật rèn dập đề làm đồ trang sức, người D 
Mun còn sử dụng kỹ thuật này đề làm các loại rìu, lưỡi cân,. 


Hiện vật đồng thau thuộc giai đoạn Gò Mun thường khôn: 
có trang trí hoa văn. 

Đồ gốm : Đồ gốm được làm bằng bàn xoay, có độ dày rý 
đều, độ nung cao, thường khoảng 900%C, có mảnh được nu 
gần thành sành. Gốm có màu xám xanh, xám mốc là chính q 
` trình độ kỹ thuật chưa bảo đảm dược hiện vật ra lò với mý 
màu thuần nhất. Xương gốm được pha đá đập nhỏ hoặc nghiề 
nát nên rất rin chắc. Nhiều khi người ta pha vào cả nhữ 
hòn sôi. Áo gốm dày, nën ngoài tác dụng trang trí, nó Se 
nhiệm vụ che lấp những hạt sỏi to được pha vào troy 
xương gốm. 

Điềm đặc sắc của gốm giai đoạn Gò Mun là phát triền li 
trang tri hoa văn bén trong miệng hiện vật đã có từ giả 
đoạn Đồng - đậu. Đề đáp ứng yêu cầu thầm mỹ này, ch 
miệng gốm thường được bẻ loe ra, nằm ngang, rộng bản 
do đó nên góc tạo thành giữa cŠ và thân thường là góc nhom 
Những bình loại thường gặp có các loại nồi đề nấu, đựng 
những loại vò, binh cŠ cao, chậu, âu, bát, dia, cốc. Chân d 
- có xu hướng thấp dần, xuất hiện loại day bằng, hình đảng ba 
định, thanh thoát, mức độ trùng hợp lớn. Nhiều nhà khảo ó 
cho rằng chúng được sản xuất hàng loạt. Nhưng cũng có y kiến 
cho rằng chúng được sản xuất bằng cách kết hợp khuôn m8 
..và bàn xoay. Hiện vật làm bằng tay có các loại bị, doi xe chỉ, 
chi lưới, «chân giò», và các thứ lính tỉnh khác. «Chân giò» tế 
để dày, đặt đứng vững, mặt dày hay có hoa văn trang trí đẹp, 
_gồm những hoa văn đắp nồi, chấm lő, vạch khắc. Đặc biệt cà 
Gë chì lưới có hai lỗ, có lề đề luồn dây. 


__. Những kiều hoa văn thừng vẫn chiếm đa số trong. mbing 
oại hoa văn trang tri trên thân và đáy gốm. Khác với giai dom 
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Hoa vän chân chac 
ở Gò Mun 

Ảnh của Viện 

Khão cŠ học 


É Lưỡi cầu thờ: ký Gó Mua 
| | Ảnh của Viện Khảo cŠ học 


Hoa vän gốm ở 
Vinh Quang 
Ảnh củaA-Viện 
Khảu có học 


D 
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trước, nhất là giai đoạn Phùng-nguyên thưởng có văn thừng 
mịn trên gốm mịn có thành mồng, còn ở giai đoạn này chủ 


- yếu là loại văn thing thỏ. Văn in © vòng tồn tai rãi rác ở các 


giai đoạn trước đến nay xuất hiện ngày càng nhiều. Loai hoa 
văn này sẽ chiếm địa vị chủ đạo trên những mảnh gốm đần 
công nguyên. Loại hoa văn đắp nồi xuất hiện ở thân, day và 
đế, thường được kết hợp với văn khác vạch đề làm tôn hình 
dáng của hiện vật. Loai hoa văn độc đảo và mang tinh phô 


“biến của giai đoạn này là hoa ăn nan chiếu và hoa vån khắc 


bạch. Văn nan chiếu mới xuất hiện với nhiều kiền đảng khác 
nhau; văn khắc vạch được cải Hiến và trình bày theo một 
phong cách mới. Những chỉ tiết gồm những đường hình học 
được vạch bằng bút nhiêu nét ở giai đoạn trước nay được đơn 
giản hóa, thay bằng một nét, Những đường néi này được phối 
trí hài hòa với những vòng tròn nhỏ, tạo nên những đồ án 
sinh động kết thành một dài quày vòng, phủ kín miệng gốm, 
làm thành đặc trưng chủ yếu của hoa văn göm Gò Mun. 


Kỹ thuật chế tác đá đang ở trên bước đường suy thoái, số 
lượng giảm, hình loại kém phong phú. Nhìn chung về mặt 
tông cụ, đồ đa vẫn còn chiếm một tỉ lệ khá cao so với đồ 
đồng thau. Rìu bòn và đục vẫn còn là những công cụ sẵn xuất 
đóng vai trò rất quan trọng trong nòng nghiệp cũng như trong 
thủ công nghiệp. Những loại lờn đều có hình tử giác, được 
mài nhắn, trau chuối cần thận, nhưng khong được đẹp bằng 


| những thử cùng loại thuộc giai đoạn Phúủng-nguyén. Riu bón 


tỏ vai, có nắc vẫn tìm thấy trong tầng văn hóa., 


KẸ thuật chế tác các đồ trang sức bằng đá suy thoải rë 
rệt, không được hoàn thiện như các giai đoạn. trước. Những 


"loại vòng tay đẹp giảm di; các loại dá màu đẹp cũng ít thấy ; 


tách trang trí thành gờ nỗi mất dần. Loại hoa tai có núm tiếp 
tục tồn tại; hon tại hình vành khăn, đẹp, cạnh mài véi xuất 


. hiện, Ngoài ra vẫn còn tìm thấy các loại bàn mài, chày nghiền, 
mbing hôn cuội có đấu vết gia công hay sử dụng... 


Ở Gò Mun còn phát hiện được một hố có dấu vết của lúa 


“Yi các loại giáo bằng gỗ. 
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Y kiến của các nhà khảo cŠ nước ta về giat đoạn Gò Mun 
còn khác nhau: loại hình Gò Mun, nhóm Gò Mun, nhóm di 
chỉ cư trú thuộc văn hóa Đỏng-sơn, văn hóa Gò Mun với ba 
giai đoạn phát triền I, H, HI... với những cách định niên đại 
chưa thống nhất. Trên đại thể, có thề xem giai đoạn Gò Mug 
thuộc hậu kỳ thời đại đồ đồng thau Ở nước ta, tồn tại vào 
khoảng cuối thiên niên kỷ thử I trưởc công nguyên đến dà 
thiên niên kỷ thứ I trước công nguyên. | 

Niên đại tuyệt đối được xác định bằng phương pháp OH 
có kết quả như sau ; ; 


Độ sâu cửa màu 


Sự phát triền và hoàn thiện của nông nghiệp trồng WW 
phải chăng đã được chứng thực qua sự phát hiện những bi 
có đấu vết của lúa và những cái hái bằng đồng thau của git 
đoạn Gò Mun. Những chiếc hái này cũng đã tìm được ở cå 
nơi khác trên nước ta và Đông- dương. Trong đợt khai gul 
gò chùa Thông (Hà-nội) lần thứ 3, đã tim thấy 1 cái hải tuon 
tự như ở Gò Man : lưỡi cong, có gë ở giữa, họng tra cán hinl 
chóp cụt. Ở Công-tum cũng đã tìm được một cái tương tự nbi 
cải hái nhưng không có đường gân nồi lên ở giữa lưỡi. Ờ Mo. 
lu Pơ-rây (Cam-pu-chia) cũng đã phát hiện được một chiế 
cùng với khúôn đúc 2 mang làm bằng sa thạcb. Lưỡi hải w. 
còn nguyên, dài gần một Ge rubi, một mặt có đường gân #ứ 
chạy song song với đường cong của sống lưỡi. Hợp kim ¿ 
than đề đúc hải có 89,25% đồng và 0,08% thiếc với những vũ 
chi. Trong số những công cụ bằng đồng thau dùng dÈ thu hoà 
hoa màu của người xưa ở vào khoảng thiên niên kỷ thử A 
trước công nguyên, loại hải bằng đồng thau nói trên có hisi 
dáng hoàn thiện và tiến bộ hơn cả. I 

Khi nói đến sự phong pho: và sự phát triền của nghề xử” 
kim đồng Gen, các nhà khảo cò hay chủ ý đến những mË 


Bia điềm lấy mẫu Niên đại 
3046 + 120 năm cách ngày nay linh 


Vinh-quang từ 1850 
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“tên đồng thau. Những hiện vật đồng thau khác khi hồng còn 
_ có thể được cho vào lò đúc lại, nhưng mũi tên mỗi lần bin đi 


là mất. Vì thế cho nên sự xuất hiện của chúng không những 
đòi hỏi phải có những tiến bộ về kỹ thuật, mà côn phải có 
một khối lượng nguyên liệu lớn đề đáp ứng đủ yêu cầu. Do 
đó ở nhiều nơi trên thế giới mũi tên đồng thau thường chỉ 
xuất hiện vào sơ kỳ thời đại đồ sắt, Sự tồn tại với khối lượng 
phong phú và bình loại đa dạng của những mũi tên đồng thau 
ở giai đoạn Gò Mun, có nguồn gốc trực tiếp từ giai đoạn Đồng- 
đậu đã cho thấy rõ cơ sở vững chắc của trình độ ứng dụng 
phát minh mới này vào việc chế tạo vũ khi. Truyền thống 
giỏi cung nó của người Việt xưa đã khiến quân thù ở buồi đầu: 
công nguyên phải khảm phục và khiếp sợ, vốn đã có một gốc 
rễ lâu bền, một truyền thống vững chắc. 2 
Ở nhiều nơi trên thế giới sự ra đời của kim loại thường - 
đưa đến sự xuất hiện những hiện vật trang sức bằng kim loại. 
nước ta thì mãi đến hậu kỳ thời đại đồ đồng than möi xuất: 


_ biện lác đác những đồ trang sức bång kim loại. Tài Nán chưa 


đủ đề có những nhận xét khái quát, ở đây chúng ta hãy ghi. 


` nhận có một hiện tượng độc đảo là trong các di chỉ thời đại 


đồ đồng thau ở Vietnam, chưa tìm thấy những đồ trang sức 
bằng kim loại quý. | 
Những hiện vật bằng đá vẫn còn tồn tại với một khối lượng 


. tương đối nhiều, cho đến cả hậu kỳ thời đại đồ đồng than, 
` không phải là một điều gì đáng ngạc nhiên. Đó là một hiện 


tượng phát triền tất yếu, hợp quy luật. 

Sự phát triền của nghề thủ công luyện kim đã có ảnh hưởng 
lớn không những đến sự phát triền của nông nghiệp, mà còn 
thúc đầy sự hoàn thiện của các nghề thủ công khác, trừ 
nghề thủ công chế tác công cụ đá. Qua sự phát biện những 
mũi giáo gỗ, chúng ta biết rằng nghề làm đồ gỗ, một nghề 
cüng có truyền thống xa“ xưa như nghề làm đồ đả, vẫn tiếp 
lục tồn tại và cải tiến. Những hònachi lưới bằng đất nung có 
hai lỗ khiến chúng ta liên tưởng đến những chiếc lưới túi, đến. 


_ Rhững cải tiến trong nghề chài lưới của người Gò Mun dË thu 


Khô vị 


được hiệu quả kinh tế cao. 
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Những người thuộc giai đoạn Gò Mun sống bằng nghề ly 
ruộng trồng lúa nước và do yêu cầu phát triền nông nghi 
nghề chăn nuôi vẫn được coi trọng. Bên cạnh đó họ đồng th 
cũng là những người săn bắn, đánh cá. Vào thời đại đồ đề 
thau. đây là một cung cách làm ăn tương đối tiến bộ. | 
cũng là cách làm ăn của những cư dàn ở những vùng trụ 
tâm nông nghiệp cô đại. < 

Giai đoạn Gò Mun được phát triền trực tiếp lên từ g 
đoạn Đồng-đậu và có mbi liên hệ chặt chë với các giai đọ 
phát triển trước đó. Mặt khác giai đoạn này cũng chứa de 
những tiền đề vật chất cho sự phát triền của một giai doane 
hơn vào sơ ky thời đại đồ sắt ở nước ta. 

Mối quan hệ trao đồi giữa những người thuộc giai đờ 
Gò Mun vời các cư dân ở các vùng lân cận ngày càng du 
mở rộng. Theo sự suy nghĩ của các nhà khảo cò phương T 
trước dày, đó là mối quan hệ giữa những người còn ở thời 
đồ đá mới trên đất Đông dương vöi những người ở thời 
đồ đồng thau ở các nước láng giềng. Sự tồn tại một giai 
Gò Mun và trước đó cả giai đoan Đồng-đậu, với những d 
trưng độc đáo đầy bản sắc độc lập đã góp phần bác bỏ cá 
suy nghĩ sai lầm đó. Không những vùng Bắc-bộ và Bắc Trut 
bộ đã bước vào thời đại dó đồng thau, mà nhiều vùng kh 
trên dit Đông-đương cũng đã ở vào giai đoạn phát triển ni 
Trên cơ bản, dó là liên hệ hai chiều giữa những người cù 
thời đại (1). 

Tài liệu khảo cô dá cung cấp cho khoa học lịch sử 
bằng chứng vững chắc về sự thật của 4000 năm lịch sử. < 
chuyện 4000 năm văn hiến» không còn là một hình tượng d 
học. không phải là một lời nói hoa mỹ vời tính chất ước 
không phải do một sự tưởng tượng của tình cảm độc lập tự d 
nhào nặn ra. Hiện nay nền văn hóa vật chất độc đáo o 


(1) Dấu cong rơm (của Ita trồng Oryes sativa) in trên månb ge 
lớp 1 di chỉ Non Noóc thà (Thái-lan) có niên đại 3500 năm trước d 
nguyên. Ở Bản Chiang (đông Bắc Thái-lan) trong những ngôi mộ có 
đại (C14 và nhiệt huỳnh quang) 3600 — 2900 năm trước công nguyên để 
thấy 1 mũi đáo đúc bằng đồng thau, những vòng tay, vòng chân d 
đồng thau, nhiều mảnh gốm đen có lẫn hạt (ée ở trong. 


k. 


L 
' 
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đây hon 4000 năm đã được thực hiện ra cụ thể bằng một sự 
tồn tại r6 nét một thời đại đồ đồng thau với ba giai đoạn phát 
triền chính. 


Sơ kỳ thời đại Giai đoạn Cuối thiên niên kỷ thứ III 
đồ đồng thau Phủng-nguyên đầu thiên niên kỹ thứ II 
trước công nguyên 
Trung kỳ thời đại Giai đoạn Thiên niên kỷ thứ H 
đồ đồng thau Đồng-đậu f trước công nguyên 
Hậu kỳ thời đại Giai đoạn Cuối thiên niên kỷ thứ II 
đồ đồng thau Gò Mun đầu thiên niên kỷ I 


trước công nguyên 
Ở vùng lưu vực sông Hồng — quê hương buồi đầu của 
dân tộc, những người thuộc thời đại đồng thau qua các giai 
đoạn phát triền trên đã sống định cư lâu dài trên những gò 
đồi cao ở giữa vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ. Những 
khu cư trủ này có quy mô lớn, tầng văn hóa dày. Với những 
công cụ và vũ khí mới, họ đã phát triền việc trồng lúa nước, 


| biến vùng đầm lầy nước đọng, hay bị lũ lụt tàn phá, lạc hậu f 
trong thời đại đồ đá mới, thành một trung tâm trù phú, phát 
"huy tác dung uu việt của nông nghiệp tưởi nước, tiến lên chiếm 


địa vị chủ đạo trong buồi đầu của lịch sử văn minh dân tộc. 
Do yêu cầu của sự phát triền nông nghiệp họ cũng biết tổ chức 
việc chăn nuôi trâu, bò, chó, lợn, gà. Nghề săn bắn vẫn còn 
tồn tại đề cung cấp thực phầm và bảo vệ hoa màu, Nghề đánh, 


. tá vẫn tiếp tục hoàn thiện. Tất nhiên những ngành kinh tế 
_ khai thác này bây giờ đã lùi về vị trí thứ yếu, song sự kiêm 


nhiệm còn là một đòi hỏi tất yếu có tính chất tiến bộ. Các 


nghề sản xuất thủ công đều đạt những thành tua rực rỡ. 


Rö ràng ở vùng này vào thời đại đồ đồng thau vẫn có 


I nhiều tóc người sống xen kë với nhau hoặc phân thành vùng 


rö rệt, hoặc phân cư cài răng lược, nhưng họ đều cùng chung 


. một trình độ phát triền, đều biết të chức xã hội theo yêu cầu tưới ` 
_ tuộng, Chế độ phụ hệ đã được xác lập và ngày một củng cố. 
_ Họ thờ thần mặt trời, thờ sinh thực khi, người chết thường 


được chôn ngay vào trong khu di chỉ. Nghệ thuật tạo hình 
Phát triền, Tư duy thầm mỹ cao th biện rỡ nét qua cách phối 


n ti hài hòa giữa sự sinh động của hinh dáng và nhịp điệu cân 
| 'ửng của boa văn trên đồ gốm. l 


20 phát triền của giai đoạn Phùng-nguyên, Đồng-đậu và 


282 CO SỞ KHẢO CÜ Họ 


Gò Mun thuộc thời đại đồ đồng thau khỏng những có mối lá 
hệ chặt chế giữa chúng với nhau mà còn có sự kế tục w 
truyền thống và có thể tìm nguồn gốc của chúng trong các nề 
văn hóa thuộc thời đại đồ da trước dó trên đất nước ta. 

Những đặc trưng chủ yếu của nội dung văn hỏa vật chí 
đã giúp chúng ta phân biệt rõ các giai đoạn phát triền của thả 
đại đồ đồng thau. Chúng phản ảnh một truyền thống kỹ thuỷ 
ồn định, đã được xác lập vững chắc. Chúng biều hiện tín 
thống nhất và tính liên tục của sự phát triền văn hóa man 
sắc thái độc đảo. 

Tóm lại, trong thời đại đồ đồng, cư dân nóng nghiệp 
vùng đồng bằng và trung du Bắc-bộ đã từng bước chế ng 
được thiên nhiên, làm ruộng lúa, phát huy được tỉnh iru vi 
của nền kinh tế nóng nghiệp, bước vào chế độ phụ hệ, là 
chủ vùng tam giác châu sông Hồng. Ở miền Tây-bắc, miền 
Trung-bộ một số bộ lạc làm nghề nông còn sống trong nhữ 
mài đá gần sóng ngồi. 

Ở vùng biên Đông-bắc, chủ nhân vän hóa Hạ-long, eh 
nhân di chỉ Tràng Kènh lấn bièn, chiếm đất, phát triền ngh 
trồng trọt. Ven biền Thanh-hỏa, chủ nhân vän hóa Gen 
làm nghề nỏng đã có những mối liên hệ rộng rãi với cư di 
lưu vực sông Hồng và các đải đất ven biền phía Nam cho t 
Nam-bộ ngày nay. ở phía Nam, bên cạnh một bộ lạc làm hở 
nông xảy dựng nên những công trình kiến trúc bằng đá phí 
đề làm hầm mộ, còn có những tập đoàn khác đang khai thi 
vùng lưu vực Đồng-nai. Thời đại đồ đồng ở đây có niên 
vào khoảng cuối thiên niên kỷ IH trước công nguyên cho 
những thế kỷ đầu của thiên niên kỷ I trước công nguyên. Ë 
chỉ núi Gần cỏ một niên đại C™ là 3950 + 250 năm cách 
nay có thề thuộc sơ kỳ thời đại đồng thau. Còn khuôn dhe ñ 
đồng tìm thấy ở day có thề thuộc về một niên đại muộn bơi 
Di chỉ Bến Đò có niên đại C⁄ là 3090 + 100 nắm cách ` 
nay có thề nim ở giai đoạn chuyền tiếp từ sơ kỳ sang Uu 
kỳ thời đại đồng thau. Địa điềm Dốc Chùa (Sông Bé) rất phos 
phủ, gồm cả di chỉ và mộ tàng, đã phát hiện được nhiều: 
đồng than và các khuôn đúc bằng sa thạch, tồn tại từ trung 
thời đại đồng thau sang đến sơ kỳ thời đại đồ sắt. | 


CHUƠONG BA 
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Trong khảo cồ học, thời đại đồ sắt được tinh đến không 
phải bất đầu từ lúc loài người biết dën sắt. Sắt là một trong 
những kim loại được loài người biết đến rất sớm. Người «khôn 
ngoan» thuộc hậu kỳ thời đại đồ đá cũ dš sử dụng thành - 
thạo mầu đỏ lấy ra từ các loại quặng sắt, Trong một số hang 
động thời kỳ Ô-rí-nhắc, người ta đã phát hiện. được những 
chứng tích sử dụng các loại quặng sắt, ốc-xit sắt làm công cụ. - 


. Thời đại đồ sắt cũng không phải bắt đầu từ lúc loài người 
“biết sử dụng sil từ các loại < thiên thạch > đề chế tạo hiện vật. 
Như tên gọi của nó, những hiện vật này quy và hiếm. Các dàn 
độc trên thế giới đều gọi nó với những tên khác nhau nhưng ` 
tùng bao hàm một khái niệm thống nhất : dà ở trên trời 
Tơi xuống. : 


| Tất nhiên thời đại đồ sắt cüng không thề bắt đầu từ lúc 
éi người tập chế tạo các công cụ, vũ khi từ các loại quặng 
Sit một cách ngẫu nhiên. Từ thiên niên kỷ thir IV trước cônge 
“guyên, người Ai-cập đã biết đến cóng cụ sắt. Thời kỳ các 
“tương triều xưa (Cò vương quốc), người Ai-cập đã biết đến ý 
d, ngoài loại thiên thạch. Ở trong kim tự tháp Kê-ốp (triều 
N )dü phát hiện được một con dao sắt, mềm, nguyên chất. 
“Tritu thứ XVIII, thế kỹ VI trước công nguyên, trong ngôi mộ 
“của Tu-tan-kha-mon, bên canh hàng mấy ngàn hiện vật, hàng 
Wir tấn vàng, người ta cũng đã tìm được ba hiện vật bằng sắt 
Wine không quá Aer, dàng làm minh khi. _ 


| D Lưỡng-hà, hiện vật bằng sắt cũng tìm được ở Ua vào 
“hoảng thiên niên kỷ thứ III trước công nguyèn. 0 Bi-bơ-lốt, 
g thế kỷ thứ XX trước công nguyên, người ta cũng đã 
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phát hiện được một con đao en khåm bằng vàng. Ở kh 
ma khoảng thế kỷ XVIII trước công nguyên, còn tìm được 

con dao lưổi sắt can đồng. Đầu thiên niên ký thứ II trước cô 
nguyên, ở Ba-bi-lon, thợ «rèn sắt» cũng là một trong 10) 
môn thủ công nghiệp được kề đến trong bộ luật của Häs 
mu-ra-bi. 


Tát cả những điều đỏ nói lên tinh chất hiếm và quý 
sắt. Trong thời đại đồ đồng, sắt còn là một vật xa xỉ. Sắt th 
này còn quý hơn cả vàng. Chúng thường được khảm nại 
bằng vàng. 


Loài người biết đến sắt rất sớm, quặng sắt lại phân.\ 
rộng rãi khắp mọi nơi trên quả đất, nhưng loài người phí 
hiện được tính chất rẻ và thông dụng của sắt chậm hơn đồi 
có đến 3000 năm. Phát hiện ra nghề luyện sắt là một phát mig 
èn, một kỳ công rực rỡ, một thành tựu vĩ đại của loài ng 


Quặng sắt ở khắp mọi nơi, trữ lượng lại nhiều, nhưng 
không hề xuất hiện dựởi dạng nguyên chất. Nó là một kim lo 
din. Trong thiên nhiên, nó luôn luôn hóa hop với ó-xy, thườn 
ở dui dang xü xi, xấu xi, màu nâu xám, it được chủ y 
Mặt khác, sắt là một kim loại khó nấu chảy. Đồng nóng ch 
ở khoảng 1081%C, đồng thau khoảng 700 — 900%C, nhưng với 
nóng chảy ở 1530%C của sắt, nếu không có sự hoàn thiện di 
kỹ thuật luyện kim thì không thề nào đạt được. ` 


Thời đại đồ sắt được bắt đầu tính đến trong lịch bè 
mà loài người đã biết rèn sắt dë chế tạo các loại công cụ, 4 
khi. Không phải ngay từ đầu người xưa đã biet nấu chẩy 
mà họ lấy sắt từ trang thải bột xốp và dùng nó đề làm nguy8 
liệu chế tao hiện vật thông qua quà trình rèn. Phương 
này được gọi là phương pháp thôi sống. 


Về mặt phân kỳ, thời đại đồ sắt có thể được chia làm 8 
giai đoạn phát triền : 


1. Sơ kỳ thời đại đồ sắt, vào khoảng thiên niên kỷ tế 
trước công nguyên. Giai đoạn này trước kia có một số ng 
cho rằng nó thuộc phạm trù nghiền cứu của khảo cò bọc d 
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Ga $ 
N, nhận định như vậy là còn phiến điện vì ở một số nơi lúc 
ly chế độ công xã nguyên thủy mới bắt đầu tan rã. 


2. Giai đoạn phát triền của thời đại dë sắt. Giai dgan này 
rge nghiên cứu trong sự kết hợp chặt chẽ với việc phan kỳ: 
h sử ở từng nước, nhưng không nên gọi là khảo cb học 
ung cồ hoặc khảo cŠ học phong kiến, 


Đồng thau tuy có nhiều uu điềm hơn đả, nhưng wi thè 
lo cạnh tranh thắng lợi với đá. Chỉ có sắt với những công 
¡ cửng và sắc mới có thể loai trir dược đá. Biết sử dụng sắt 
¡ phục vụ cho mình, loài người có thề tạo ra những công cụ, 
i khi có công hiệu lớn. «Cung tèn đối với thời đại móng 
uội, cũng giống như thanh kiếm sắt đối với thời đại đã man 
¡ khầu súng đối với thời đại văn minh» (1). Ăng-ghen đã gọi 
Wi đại cây kiếm sắt là «thời đại anh hùng» của các dàn tộc 
n minh. 


Về mặt sản xuất, «chủng ta thấy lần đần tiên có chiếc cày 
ng sắt, do súc vật kéo, Êhiến có thể thực hiện trên một quy 
d lớn việc trồng trợt đất đai, tức là nông nghiệp, chinh do 
' mà trong điều kiện lúc bấy giờ người ta có thề thực hiện 
tực việc tăng thêm các tự liệu sinh sống một cách vé han; 
cũng đo đó mà việc khai hoang rừng và biến rừng thành 
t cày cấy và bãi có có thề thực hiện được, chính công việc 
y cũng thế, nếu không có chiếc búa bằng sắt và chiếc mai i 
ng sắt thì không thè nào làm được trên một quy mó 
Nhưng cũng còn do đó mà trên một khoảng đất hẹp, dân 
và mật độ dàn số: tăng lên rất nhanh» (2). Sire sẵn xuất 
ày một phát triền phong phú. Những công cụ và vũ khi bång 
| ngày càng lấn át hẳn công cu, vũ khi bằng đá bằng đồng 
W. Quá trình thay thế của sắt là một quá trini: tiệm tiến; -« 
ng cụ và vũ khí bằng đồng thau chỉ có thề biến mất dän dän, | 
Wg bước, «Sắt cho phép người ta có thể trồng trọt trên những. 
m tích rộng lớn hơn, có thể khai hoang những miền rừng 


|——— 


(1) Ph, Ẳng-ghen : Nguồn gốc cña gia đình... Sách đã dẫn, tr. 32. 
GQ) Như trên, tr. 36 — 37. 


2. 
3, 
D 


5. 
6. 


. Mót vài cảnh đi cày của người sơ kỳ thời đại đồ sắt trên thé giới ` 
T. Hình bë trên bình gốm thể kủ thử VI trước Công nguyên (Hụ-lẹp). . 
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Hình trên thố đồng thau — Vän hóa Vi.na-lếp - Bắc Y. 
Hình trân trống đồng loại I (Hê-ga) ở Tấn -ninh, Yán-nam, Trang- TE 


Di tích chiếc cdg gỗ tim thag trong than bùn ở thôn Xe-ro-keep tit 
Lián-zd. 


Câu có bó phận gieo hại (Lưỡng-hà). 


Hình khắc trên đá ở Trung Á (Phe-rơ-ga-na) cuối thiên niên kỷ e 
thiên niên ký Í trước Công nguyên (Trung An. 
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ủ rộng lớn hơn, sắt khiến cho người thợ thủ công có được 
nột công cụ cứng và sắc mà không eó loại đá nào hay một 
sai kim khí quen thuộc nào là có thể đương đầu với nó được. 
hải đần đần mới đạt được như vậy : nhiều khi, sắt làm lúc 
šu lại còn không được cứng bằng đồng đen nữa kia. Cho nên, 
8 khi bằng đá chỉ biến mất đi môt cách chậm chạp mà thôi» (1). 


Thời đại đồ sắt là một giai đoạn phát triền lịch sử tất yếu 
là các dân lộc trén thế giới đều phải trải qua. 


SƠ KỲ THOT ĐẠI ĐỒ SAT 


Chúng ta gọi sơ kỳ thới đại đồ sắt (thiên niên kỷ L trước 
mg nguyên), vi đó là thời kỳ đồ sắt bắt dën được truyền bà 
mg rãi. Sự phồ biến của kỹ thuật luyện sắt là một quá trình 
dm chap, bắt đầu với những mốc thời gian khác nhau ở các 
yi khác nhau. 


Gọi là säi, do một quy ước thông dụng, nói dung ra, đây 
một hợp chất của sắt và than ở các tỉ lệ khác nhau. Sắt là 
Ót kim loại mềm ; muốn cỏ được những cóng cụ sắc, bén, 
ng, phải biết tiến hành hỗn hợp sắt và than trong quả trigh 
yên sắt và rèn sắt. Với phượng pháp (äi sống, người xưa 
i cần khoảng Ø00°C là đủ. f f 

Lúc đầu tiên, khi mới phát sinh ra thuật luyện sắt, lò còn - 
L nhổ, cấu tạo vô cùng đơn giản. Nói chung, lò thồi sống 
têng được xây bằng đá, trat hoặc đắp bằng bùn, có lỗ thông 
) và thôi gió vào. Quặng sắt sau khi được sảng lọc, đập nhỏ 
a sạch, sẽ được đem trộn với than củi xếp theo từng lớp. 
mg cụ đề thồi gió mài nơi một khác, nhưng nói: chung gió 
We đưa vào lò theo những ống bằng dër sét. Cüng có nơi 
Wi xưa không thôi gió vào, mà cử đề cho nó chảy tự nhiên, 
im chậm, dàn dàn, 


K$ thuật luyện sắt ở budi ban đầu rất thô sợ và dựa trên 
Dën tắc là khử hết cho ó-xy ở trong quặng sắt đề làm cho 


— 
(D Ph. Ăng-ghen : Nguồn gốc cita gia đình... Sách đã dẫn, tr. 245 — 246. 
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sắt hoàn nguyên, Lấy quặng Hë-ma-tit làm vi dụ, ta thấy quá `. 
trình này được thực hiện trong khoảng 250°—800%Ú. Nhờ độ ˆ 
nóng của than củi và khí CO, lúc than củi cháy đề hoàn nguyên 
sắt theo phản ứng hóa học sau: 
Fe,0; + ;CO = 2 Fe + 3CO, 


Lò nhỏ, hơi ít, nhiệt độ không cao, kỹ thuật giản đơn cho U 
nên sắt được hoàn nguyên chỉ là sắt ở trạng thái bột xőp, lỗ 
trå như tŠ ong, lẫn lộn với cử sắt và các loại tạp chất khác 
đọng lại duwi đáy lò. Tuy vậy, người ta vẫn gọi chúng là những . 
cục sắt tỉnh chất. Sau mỗi lần luyện sắt, phải đợi cho lò nguội . 
hẳn mới phá lò lấy sắt ra. Những cục sắt tinh này cần phải ` 
được nung đỏ, đập rèn nhiều lần đề thành ra những thỏi sắt 
chin có hình đáng nhất định. Sắt chín mềm hơn sắt sống nhung - 
có tính co dän lớn hơn, nên rất dë rèn. Đó là nguyên liệu cơ” 
bản đề chế tạo công cu, vũ khi. Những người thợ rèn sẽ tiếp ; 
tục gia công những thói sắt chin đề tạo ra các hiện vật bång: 
. sắt thông dụng hàng ngày. Đến đây, quá trinh luyện sắt xem ` 
như kết thúc. l 


Kỹ thuật luyện sắt như thế thật là thỏ sơ, nhưng ` 
lúc đó đã là một thành tựu kiệt xuất trên con đường phát minh + 
sáng tạo. Những lò thồi sống luyện sắt ngày càng được cåi 
tiến, to din, phức tạp dàn. Phương pháp thôi hơi được hoàn | 
thiện, không khi đưa vào lò nhiều, nhiệt độ trong lò ngày một : 
nâng cao khiến người xưa có thề nấu cho sắt chảy ra. Đó l: 
sát sống. Sắt sống cứng hơn sắt chin, nhưng giòn hơn, không 3 
thích hợp với các công việc rèn, dét, Độ nóng chảy của sắt sónf , 
chỉ vào khoảng 1150, thấp hơn sắt chín, hàm lượng các-bọn ` 
cũng cao hơn 2,5—5%. Lúc đầu, người xưa không phải một le: 
đã nhận ngay ra nó. Trong quả trình thồi sống, cũng có lúc đồ; 
ngẫu nhiên có được nhiệt độ cao, người xưa thu được những We 
sắt sống, nhưng lầm tưởng là cut sắt nên vứt đi. Dần dần gu. 
thực tế, tích lũy được kinh nghiệm, người xưa mới dùng nó lam: 
nguyên liệu, nấu chảy ra, đúc các hiện vật. Người xưa tiến KẾ” 
thực hiện việc luyện sắt thóng qua hai bước rõ rệt : trước Weg 
từ quặng luyện ra sắt sống, sau đó mới dùng sắt sống A? 
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nyện thép. Phương pháp này tuy phải tiền hành qua bai quả 
rinh cách biệt, nhưng đã nâng cao năng suất nấu sắt lên 
hanh, nhiên liệu giảm bớt, hao hụt lại ít. Trước kia cứt sắt 
hiếm khoảng 50%, tức là phải bỏ đi một nửa. Với phương 
håp này, lò có thề nấu được nhiều, nấu được liên liếp, giả 
hành hạ, khiến cho sắt được phồ biến nhanh, Đó là yếu tố 
g bản khiến cho sắt có một tác dụng quyết định trong quá 
rnh cải tiến chất lượng các loại công cụ, vũ khi. 

Nói chung, ở châu Âu, vào thế kỷ thứ XIV đo việc lợi dụng 
ức nước đề cải tiến các bê thôi lò thời trung đại, người thời 
ó mới bắt đầu biết đến cách nấu chảy sắt trong những lò cao 
ược cải tiến, luyện được sắt sống, chuyền từ quả trình rèn 
ua quá trình đúc. Ở Trung-quốc, việc đúc các công cụ bằng 
Ít sớm hơn nhiều. Năm 1954 — 1955 ở Sơn-tây, trong một ngôi 
14 cổ, người ta đã phát hiện được 10 công cụ sản xuất được 
úc bång sắt sống. Trong một ngói mộ cŠ khác lại phát hiện được 
biện vật. Những biện vật này đều thuộc thời Chiến-quốc (thế kỷ 
'—]Y trước công nguyên). Năm 1953 ở Hung Jong (Trung-quốc), 
gười ta đã phát biện 87 mảnh khuôn đúc công cụ bằng sắt, 
Šm có một khuôn ba mang dùng đề đúc cuốc, khuôn hai mang - 
È đúc các biện vật khác. Bên cạnh những khuôn đúc bằng sắt 
ày còn có đất sét đỏ, than gó, đá... chứng tỏ đây là một 
ủng trường đúc sắt. Hiện tượng này không những chứng tỏ 
J thuật đúc sắt thời Chiến-quốc đã rất phồ biến, mà còn cho 
lấy có thề dùng được sắt đề làm khuôn. Đây có thề là những 
huôn sắt đầu tiên trên thế giới mà hiện nay đã biết (1). 
www l r 
JI Mật số người ebo rằng hiện vật đúc bằng sắt có niên đại sóm nhất 
.ữ châu Phi, bắc Rỏ-đề-ni. Ở đây người ta đã phát hiện được một lò 
íu sắt với những mũi tên được đúc bằng sắt. Vấn đề niên đại còn đang 
anh luận. Có người cho rằng những hiện vật này thuộc đầu thiên niên 
} thứ II trước công nguyên. Cũng tó người chủ trương cho rằng những 
lận vật bằng sắt đúc có niên đại sớm nhất là ở vùng Thồ-nhĩ-* Xi-ri, 
tỡng-hà, có niên đại vào khoảng 1800 — 1500 năm trước công nguyên. Có 
lời cho rằng những hiện vật đúc bằng sắt có niên đại xa xưa nhất đã 
m thấy ở vùng Ác-mê-ni. Cũng có người căn cử vào các sử liệu thành 


h chù trương thời Tay Chu ở Trung-quốc, kỹ thuật đúc sắt đã tồn tại 
"ng đối phồ biến, 
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Khuộn đúc bằng sit, những hiện vật và cách tra cản 
thời Chiến quốc (Trung-quốc) 


1,2, 3 : Cốc 11, 12, 15, 19: Lưỡi cuốc 
4; Mai 73 + Lưỡi cày 
5,6,7 : Riu 14,17 : - Thuồng 
8: Dee 16 + Liềm 
3: Zeng 18 < Rin 
10 


+ Khuôn due cuốc sắt ở Hưng-long Trung-quốc 
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Sự hất lực của người xưa đối vời kỹ thuật và phương pháp 
sån sắt đã khiến cho họ vẫn tiếp tye đúc những hiện vật khác 
ing đồ döng thau với một khối lượng khả lem. Thực tế cho 
thấy rằng những công cụ bằng sat đầu tiên lại không được cứng 
bing döng thâm, Các sách của Trung-quốc thời này vẫn không 
ngêt lời ca ngợi các bảo kiếm bằng đóng thau. Điều dang chu 
yla trong thời đại đồ đồng, sắt là một kim loại xa xi. Gang 
kỳ thời đại đồ sắt, khi sắt bắt đầu chiếm địa vị thống trị 
ong sàn xuất, trong cuộc sống hàng ngày thì đồng thau lại 
trở thành một thứ kim loại quý. Kỹ thuật đúc đồng thau được 
liếp tục cải tiến, phát triền và hoàn thiện. Dần dần đồ đồng 
thau được giành đề đúc những đồ trang sức đẹp dë, những dụng 
cu mỹ nghệ, những tác phầm nghệ thuật, những hiện vật tỉnh 
tảo. Những chiếc gương đồng than thời Chiến-quốc — Hin của 
Trung-quốc với chất liệu tốt bền, hình thức láng đẹp, hoa văn 
uyền chuyên sinh động, đồ án trang trí cân xứng đã được cư 
n cô đại ở nhiều vùng trên luc địa Á — Âu ham chuộng, tra 
thích, Những cuộc khai quật thành gudek của vương quốc U- 
“tu năm 1919 — 1950 ở Lièn-xô đã tìm thấy hai nhà kho, 
thứa hơn 152 chum to, đựng đến hơn 16 vạn lit rượu nho và 
một trong những chiếc chum đó có chứa 97 bát đồng thau. 
lu thế, việc sử dụng đồ đồng thau đề làm đồ trang sức, dụng 

- không những không giảm đi mà lại tăng lên nhiền theo 
N. cầu đòi hỏi của sự phát triền xã hội. Những mũi tên ba canh 
bằng đồng thau tồn tại phô biển với một khối lượng đồ só; 
hàng vạn müi tên bằng đồng thau ES hiện được ở r Cô-loa là 
một vi dụ điền hinh. 


Đồ đồng thau được chuyên dùng đề đúc các loại đồ đựng 
quý. Trong số những đồ dựng bằng đồng thau to, đẹp của thời 
này, thạp đồng được tìm thấy nhiều trên miền Bắc nước ta. 
Thạp Đào- thịnh là một chiếc thạp có nắp to và đẹp nhất trong 
tố những loại thạp này, 

Sự hoàn thiện về kỹ thuật đúc đồng, sự phát triên về mặt 
Hồ chức sån Xuất, sự tăng trưởng của yêu cầu xã hội và nhiều 
nguyên nhân khác nữa, đã khiến cho số biện vật đồng thau 
thời tàu tồn tại với một khối lượng đồ só (nói chung, trừ 


292 CƠ SỞ KHẢO CỒ 


cỏng cu sản xuất. và càng về sau công cụ sản xuất bằng d 
thau càng bị loại dàn). Giới khảo cò học phương Tay quen. 
những nhóm đồ đồng này là đồng thau Cô-ca-dơ, đồ đề 
thau Lu-rit-tăng, đồ đồng thau Ởóc-đốt, đồ đồng than Mi-n 
xin, đồ đồng thau Đông-sơn... Trên thực tế đó chỉ là nhin 
nhóm đồ đồng thau thuộc sơ kỳ thời đại đồ sắt ở các vùng 

Quá trình phổ biến của những công cụ bằng sắt đã tạ 
khả năng tăng nhanh năng suất lao động, phát triền kinh | 
` nóng nghiệp. Nền nòng nghiệp dùng cày dš được truyền h 
rộng rải. Những hệ thống tưởi nước đã được hoàn thiện. Th 
công nghiệp có những tiến bộ nhanh chóng. Giao thông vy 
tải đường bộ, đường bièn được mở rộng. Kỹ thuật, chiến thuy 
sử dụng trong chiến tranh có những bước nhảy vọt. Trao để 
buôn bán phát đạt, các thứ tiền tệ đức bằng kim loại được la 
hành rộng rãi. Về hình thức, mỗi vùng có những loại til 
khác nhau, nhưng nó đều là kết quả tất nhiên của một qi 
trinh phát triền có quy luật giống nhau. 

Sơ kỳ thời đại đồ sắt cũng là thời ky hình thành chế d 
phong kiến ở Trung-quốc ; các nước thôn tính lẫn nhau mởn 
mọt cục điện gồm bảy nước mạnh nhất (Thất hùng) và cul 
cùng thống nhất lại thành đế quốc Tần, ở Tây Á là thời B 
basah trưởng của để. quốc Ba-tư. Ở vùng Ban-căng là thời k 
của để quốc Hy-lạp với sự chỉnh phục của A-lếch-xăng xứ Xe 
xẻ-đoan trên một phạm vi lãnh thồ rộng lớn từ vùng sông Nia 
đến bờ sông An. Quanh Địa-trung-hải, đỏ là thời kỳ tồn tý 
của đế quốc La-mã vơi những đất đai ở vùng Nam Âu, Bắc Pš 
và Tây A. Khấp nơi đều xảy ra những cuộc chiến tranh liên 
miên, những cuộc chém giết tàn khốc. Tội lỗi khỏng phải ở 
sắt, Khuyết điểm không phải ở chỗ -sắt được rèn gwom Dk 
khi được đúc lưỡi cày. Cũng không phải mỗi phát minh mới 
của loài người lai đem dén cho con người một sự báo D 
không lường trước được. Khi chưa hiều, người xưa đã dëst 
mọi tên gọi xấu xa để diễn tả sự thù ghét tột độ của mình để: 
với sắt như gọi sắt là kim loại ác, kim loại xấu, kim loại vh 
duc, kim loại khỏng trong sạch... Thực ra dó là sản phầm Ve 
nhiên của xã hối có giai cấp và đấu tranh giai cấp. 


Mười DAT BO SẮT 


Việc phân chia các giai đoạn của sơ kỳ thời đại đồ sắt ở 
ứng nơi cũng khá phức tạp. Ở vùng Nam Xi-bê-ri của Liên- 
kð, sơ kỳ thời đại đồ sắt bao gồm một nền văn hóa khảo 
B thống nhất với bốn giai đoạn phát triền kế tiếp nhau ; ăn 
Ma Tác-ga. 


— Giai đoạn Bai-nốp thế kỷ VII — VI trước công 
nguyên : 
— Giai đoạn Bốt-co-rơ-nốp thế kỷ VI—V trước công. 
nguyễn 
— Giai đoạn Xa-ra-ca-sen thế kỷ IV — HI trước công 
; nguyên 
— Giai đoạn Che-xin-cơ thế kỷ H — I trước công 
nguyên 


Ở Trung và Tây Âu, đó là một thời kỳ cỏ hai nën văn hóa 
hảo cô phát triền nối tiếp nhau, gồm nhiều giai đoạn : 
Văn hóa Han-tát — giai đoạn I 1000 — 700 năm trước 


công nguyên 
— giai đoạn H 700 — 590 năm trước 
công nguyên 
Văn hóa La-ten — giai đoạn À 500 — 400 năm trước 
công nguyên 
— giai đoạn I 400 —300 năm trước 
. công nguyễn 
— giai đoạn JI 300 — 100 năm trước 


Công nguyên , | 
— giai đoạn Hi: đến hết thế kỷ i sau 
công nguyên. 
| Ờ những vùng đã bước vào xã hội có giai cấp, việc phân 
d khảo cò thường được kết hop chặt. chẽ với việc phân ky 
(nh sử, Vi dụ như ở Trung-quốc sơ kỹ thời đại đồ sit có thề 
“a làm ba thời kỳ : | 
` — Thời Xuân Thu thế kỷ VI—V trước công nguyên 
— Thời Chiến quốc thế kỷ V — Hl trước công nguyên 
— Thời Tần Hán thế kỷ III trước công nguyên — 
những thể kỷ đầu công nguyên. 
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Tóm lại. ở thời này, loài người đã có những sự tiến b 
vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu vĩ đại. Tốc độ phát tri 
củn lịch sir, theo như bièu tượng của những hình vë nói v 
việc thờ thần mặt trời ở vùng Xa- ha-ra, được chuyền đông 
theo đà lao tới của chiếc xe hai bánh do một con ngựa với 44 
cảnh thần đang phi nước đại kéo. i 


Sơ kỳ thời đại đồ sắt ở Viét-nam, 

Trước kia, các nhà nghiên cứu nước ngoài thường 
rằng việc sử dụng đồ sắt ở nước ta không sêm hơn lúc Ca 
Hậu nhà Tây Hán (187—180 trước Công nguyên) thi hành chia 
sách cấm bán đồ sắt cho Nam Việt là mấy, tức khoảng cu 
thế kỷ thứ HI — đầu thë kỷ H trước công nguyên (1). Một s 
người chủ trương khoảng cuối thiên niên ky I trước Công 
nguyên, người xưa trên đất nước ta mới bước từ hận kỳ thời đụ 
đồ đá mới sang thời đại dö đồng. Bo là một kiến giải sai lầm 

Việc thần thánh hóa sắt, qua chuyên Thánh Gióng, sai đây 
ngựa sắt, roi sắt không phải là một hiện tượng cả biệt chỉ x 
ra ở nước ta (2). i : 

Việc thần thành hóa sắt là một hiện tượng phồ biển $ 
nhiều nước cÓ đại phương Bong, vào khoảng. nira sau sả 
thiên niên ký thứ II trước công nguyên. , 


Qua hiện vật khảo cò ta thấy cư dàn cÓ miền Doug am 
Á cũng như miền đất nước ta đã làm quen với sắt rất sớm DO 


(1) Thực ra việc cắm vận này không hề chứng tỏ rằng đến lúc @ 
nhờ có sự du nhập sắt từ bên ngoài vào, nước ta mới pườc vào thới 8 
đồ sắt. Hiện tượng này chỉ ndi lên sự dän tranh giữa hai tập doàn phu: 
kiến, một bên cát cứ, một bên bành trưởng. Mục đích của chính MỸ 
cẩm Vận này không ngoài việc chặn con đường tiếp tế vũ khi và Mới 
thực, nhằm đánh vào tận gốc mưu đã cát cứ của Triệu Đà, A 

(2) Truyền thuyết này ít nhất cũng lộ rë khát vọng của người ts del 
thời đối với một loại nguyên liệu mới và nói lên ước mơ của nhàn aH 
ta thời ấy đối với việc sử dụng sát. Nó phản ánh những nhận thức di 
người đương thời đối vời những wu điểm của sắt. 4 

(3) Ò một di chỉ gần Lopburi (Thái-lan) dš tìm thấy đề si e 
niền đại nhiệt huỳnh quang là 700 nàm + 166 trước công nguyên. ó Bi 
Chiang, trên cao nguyên Kò-rat dòng bắc Thái-lan, trong nhữnẾ e 
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ững hòn ghè bằng quặng sắt đã tim ty trong văn hóa 
Hòa-bình, thuộc thời đại đồ đá giữa. Trong các di tích khảo 
dh thuộc thời đại đồ đá mới, người xưa cũng đã dùng các loại 
công cụ được chế tác từ hè-ma-tit. O Quy-đại (Quảng-bình) 
người xưa đã dùng những loại công cụ này dë làm hòn glie, 
d, chày... 

Thành tựu nghiên cứu khảo cô học của chủng ta trong 
mấy năm gần dày đã cho phép nêu ra được những nét khải 
quát về sự ton tại một giai đoan khảo cô thuộc sơ kỷ thời đại 
'đồ sắt ở Bắc Việt-nam vào khoảng thiên niên kỷ thứ I trước 
công nguyên. Đỏ là thời ky tồn tại của văn hóa Đông-sơn (1). 


VĂN HÓA ĐÔNG SƠN 


1. Sơ lược tinh hình phát biện và phân bố. 

Từ lâu, giới khảo cò học thể giới đã làm quen với những 
hiện vật bằng đồng thau độc dän của nước ta, trong dó có 
những chiếc trống đồng cô nồi tiếng. Việc nghiên cứu chúng 
được đầy mạnh từ khi phát hiện ra địa điềm khảo cŠ Dung- 
sơn ở bèn bờ phải của sóng Mã (Thanh-hóa) cách làm-rồng - 
chừng 1 km vë phia trên, Địa dièm này được lấy dë đặt tên 
cho giai đoạn phát triền văn hóa vật chất ở nước la vào sơ 
kỳ thời đại đồ sắt. 

. Địa điềm Đông-sơn được phát hiện từ 1924. Từ 1924—1929, ` 
nó đã được đào bởi theo những phương pháp không khoa học. 
Sau một bài nghiên cửu của V. Gỏ-lu-bép, một số nhà nghiên 
ctu đã đề nghị mệnh danh văn hóa thời đại đồ đồng thau ở 
Bắc Viêtajam là vän hóa Đông-sơn. Dë khắc phục hậu quả 
nghiêm trọng do những phương pháp khai quật « góp phần 
HI nhiều vào việc phá hogi những di chỉ tiền sử hơn là mở 
' ting có niên đại 1600 — 1200 năm trước công nguyên đã tìm thấy 3 mũi 
đảo lưỡi sát họng đồng một chiếc vòng đeo tay bằng sắt rèn và 1 chiếc 
| Ma bằng đồng thau bịt sắt ở ngoài. 

(1) Cũng có người cho rằng phần đầu của văn hóa Bóng-sơn vẫn 
thuộc giai đoạn muộn cöa thời đại đã đồng than Việt-nam, 


D 
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rộng kiến thức cho mọi người » (Ghen-đớc) từ năm 1935—19 
những cuộc khai quật khác đã được tiến hành tương đổi e 
hệ thống hơn. Sau khi hòa bình lập lại (1954), địa điêm khả 
cồ học nồi tiếng này đã được chúng ta tiến hành nghiên cứ 
têng hợp trên quy mó lớn. Nhiều cuộc điều tra, thám sát, khi 
quật đã được các cơ quan khoa học cùng phối hợp tò chú 
nghiên cứu. Ba đợt khai quật quan trọng là : 


— Đợt một, vào những năm 1961 — 1962, khai quật trà 
một diện tích gần 1000 m2, 


— Đợt bai, vào những năm 1969 — 1970, ngay trong khẻ 
lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, với một diệt 
tích khai quật chính thức gần 500 m2, 


— Đợt ba, vào năm 197Ẽ, khai quật 250 m2, 


Những địa điềm khảo cồ thuộc văn hóa Đông-sơn đượ 
phản bố rộng khắp trên miền Bắc nước ta. Cho đến nay 
người ta đã thống kê được khoảng hơn 50 di tích, phần |ë 
tập trung theo lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Cũm 
có người cho rằng phạm vi phân bố của văn hóa Bong at 
bao gồm khắp các tỉnh miền Nam nước la và vùng Déng. oz 
Á, nhưng chưa chắc là như thế. 


Các di chi thường được phân bố ở các vùng ven chân núi 
gần sông suối, ở những vùng, gò, đồi cao miền đồng bång 
Tầng văn hóa nói chung tương đối dày và phức tạp. Người 
Đông-sơn thường sống tập trung, quây quần trên một điện 
tích hàng vạn mét vưông, kế thừa truyền thống của giai đoạn 
trước và là cơ sở cho sự định cư lâu dài của những thế hệ kế 
tiếp sau đó. Vi dụ như ở địa điềm Đông-sơn, người ta cũng 
đã phát hiện ra những vết tích của ngudi Gò Mun trước dò 
và những ngôi mộ cŠ sau giai đoạn Đông-sơn thuộc thiên niên 
kỷ thử I sau công nguyên. Thời này còn có vết tích của thành 
lũy (Cồ-loa). , 


. Người chết thường được tảng ở gần hay ở ngay trong d 
chỉ. Đông-sơn là một địa điềm điền hình gồm cả khu di chi 
và khu mộ táng thuộc giai đoạn này. Ngoài ra người Dénge 
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cũng còn có những khu mộ ở tách biệt hẳn với khu di chi 
Chúng được bố trí ở vùng ven chân núi, trên các gò đồi cao 
ở vùng trung du và đồng bằng, ở trên núi bay ở trong các 
hang động miền biền và miền núi, 

Trong đợt khai quật 1969 — 1970, ở Đông~sơn, chúng ta đã 
phát hiện được 109 ngôi mộ cồ thuộc giai đoạn này, Mật độ 
phân bố của chúng rất dày đặc, trên 100 m2 đã có đến 43 ngôi 
mộ chồng chéo lên nhau. Kết quả nghiên cứu 60 ngôi mộ thuộc 
giai đoạn sớm cho biết 16 ngôi mộ có chòn theo đồ tùy táng 
bằng đá và gốm, 44 ngôi mộ có đồ tùy táng bằng đồng thau, 
có mộ có đến 20 hiện vật bằng đồng thau. Ở ngôi mộ cồ Việt. 
Kë (Hải-phòng) trong số hơn 100 hiện vật tùy táng, có đến 
97 hiện vật bằng đồng thau đủ loại. Ở Thiệu-dương, trong số 
115 ngôi mộ thuộc giai đoạn này, 2 mộ không có vật tùy táng, 
4 mộ có trên 20 đồ đồng thau, còn phần lớn chỉ cỏ đồ tùy 
ling bằng gốm hoặc cộng thêm vài ba đồ đồng thau. ` 
; . Một khó khăn lớn cho công tác nghiên cửu của chúng ta 
à hài cốt thường không bảo. quản được, các bộ xương thường 
đã bị phân hủy hoàn toàn. Tài liệu đã biết ở Đông - sơn 
cho thấy người chết được chôn trong tư thế nằm ngửa, chán 
thẳng, tay dui hoặc đặt gấp lên bụng và ngực. Những ngôi 
mộ còn giữ lại hài cất rất hiếm nhu khu mộ cŠ oui Nip 
(Thanh-hóa), những ngôi mộ cŠ Châu-can (Hà Sơn Binh) và 
Châu-sơn (Hà Nam Ninh). < 

Hiện vật bằng đá chỉ chiếm một số lượng ít éi, với những ` 
bai hình nghèo nàn, phần lớn là đồ trang sức ; hạt chuổi, 
Yòng tay, khuyên tai, hạt cườm, vòng đeo... Vòng tay vòng 
deo thường được xếp thành từng đống bên cạnh đồ đồng thau. 
Loại khuyên tai hình vành khăn, véi mặt cắt hình thang, có 
tnh ngoài rìa gẫy khúc bậc tam cấp, là hiện vật phồ biến. 
Ngoài ra cũng còn thấy đó day một riu bón tứ giác, riu bón 
'tủ vai, các loại bàn mài, chì lưới, v.v... Những cây mài hình 
u dục, có lẽ dàng đề liếc gwom, những quả cản là những 
Mën vật mới xuất hiện ở giai đoạn này. 

Đồ gốm thuộc giai đoạn Đông-sơn có nhiều thay đồi lớn. 

tên cơ bản có thề phân chúng thành bai giai đoạn phát triền, 
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Binh gốm Bong-son 


Ảnh của Viện Khảo cô học 
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Gốm giai đoạn sêm, nói chung còn nhiều nét kế thừa 
truyền thống của giai đoạn Gò Mun trước dó về mặt hinh dàng 


và kỹ thuật. Loại miệng gãy, thường thấy ở các thứ đồ đựng, . 


đồ nấu, được phát triền to bản. Sự phát triền của các loại hình 
«chân giò» đang ở trên bước đường kết thúc. Những đồ án 


. hoa văn thuộc giai đoạn Phùng-nguyên được phuc hồi trở lại, 


với một phong cách độc đáo trên miệng gốm, Ngoài ra còn 


thấy xuất hiện những hoa văn vẽ các hình chim, cá... 


Gốm giai đoạn muộn thường là gốm đề trơn hoặc hoà văn 


don điệu, phần lớn là văn thing và văn chải ở thân. Hinh 


dáng nói chung thấp, bé, miệng hay loe khum hình lòng máng ; 
màu hồng, nhạt hay trắng mốc. Đặc điềm khác biệt này ở 
vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ được khái quát thành thuật 
ngữ «gốm Đường Cồ» (Theo tên của các địa điềm đầu tiên 
phát hiện được loại gốm này, ở Phú-xuyên, Hà-tây). Độ nung 
không cao như trước, nhưng nhiệt độ khống chế được 
đều. Bên cạnh loại gốm thực dụng còn tồn tại phô! biến loại 


gốm minh khi, thường là loại gốm thỏ, nặn bằng tay hay đồ 


khuôn, hoa văn sơ sài, Ngoài ra còn có một số đồ gốm chịu 
ảnh hưởng của phong cách bên ngoài (Chiến quốc, Hán). 

Nghề luyện kim đồng thau đã phát triền đến đỉnh cao, dẫn 
đến sự ứng dụng rộng rãi hiện vật đồng với những loại hình 
phong phú, đồ án trang trí sinh động, chất liệu được biến đồi 
theo công dụng, số lượng tăng nhiều và nhanh. 

Công cụ sin xuất nóng nghiệp có các loại lưỡi cày, thuồng, 
riu, cuốc, mai, vời. 


Công cụ sản xuất thủ công có các loại đục bẹt, đục vũm, ' 


đục một, nạo, dùi, đũa, dao khắc, rìu, kim, giây. 
Vũ khi Đông-sơn rất độc đảo về hình dáng, da dạng về 
hình loại và phong phú về số lượng. Rin chiến cô các loại riu 


“a ef 


lưỡi xéo : hình dao xén, hình thuyền, hình hia, hình bàn chân... 


ü lưỡi xòe cân, rìu hình chữ nhật, riu hình dao phạng ; giáo 


tổ loại hình búp đa, hình lá mia, hinh thoi có lỗ ở bai bên sống, 
hình kiếm... Mũi tên có loại hình cảnh én, hình lao có họng hay 
cò chuôi, loại ba cánh có chuôi dài ; Dao găm có các loại lưỡi 
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bình lá tre đốc củ hành, đốc bầu dục hay chuôi là một tượng 
hình người,... các loại lưỡi hình tam giác cần det hay tròn, Các 
tám che ngực hình vuông, hình chữ nhật có hoa văn trang trị 
đúc nồi. 

Dụng cụ gồm có các loại (hạp có nắp hay không nắp với 
những đồ án hoa văn trang trí phức tạp, những fhố hình lang 
hoa có chân đế và vành rộng, những gửi, những bình, những 
vò, những ấm, những Jo, những cháu... 


Các đồ trang sức và tượng nghệ thuật gồm có các loại 
tượng người, tượng thú vật (cóc, hồ, chim, gà, chó, voi) các 
loại vòng tay, vòng ống ghép, nhãn hoa tai, móc dai lưng, bao 
tay, bao chân... (bao tay và bao chân ở Làng Vạc — Nghệ-an), 


Nhạc khí gồm có các loại chuông det, lyc lạc, bầu khèn, 
trống đồng loại I (theo cách phan loại của Hê-go). Số lượng 
trống loại I tìm được ở trên đất nước ta dë đến con số 100, 
chiếm hơn một nửa số lượng trống loại này biện đã biết ở 
Đông — nam Á 


Về mặt kỹ thuật, đặc trưng hợp kim đồng thau của giai 
đoạn này là hàm lượng chỉ cao, có khi đến 20%. Hợp kim 
đồng thiếc chỉ là một sang tạo của kỹ thuật luyện đồng ở nước 
ta vào thời này. ` 


Bên cạnh khối lượng lớn những hiện vật có tính chất thực 
đụng, qua các cuộc khai quật, người ta cũng tìm thấy rất nhiều 
đồ minh khi củng loại bằng đồng thau, 


Ngoài nhóm hiện vật độc đảo này, chúng ta còn thấy một 
nhóm những hiện vật đồng thau khác có niên đại muộn phán 
ánh sự tiếp thn có tính chất sáng tạo những yếu tố văn hóa 
bên ngoài. Ví dụ: khi đúc những lưỡi qua loại hình Chiếm 
quốc — Hán, người Đóng -sơn đã trang trí lên trên lưỡi qua 
những hinh động vật địa phương : voi, chim cút, cá sấu... Từ 
thế kỹ thứ II trước Công nguyên trở về sau, người Đông-sơn 
thường sử dụng một số đồ đồng thau ngoại lai, 


Giai đoạn đầu chúng ta mới phát hiện được dấu vết củ: 
_sắt, của xỉ sắt. Các «cục sắt» ở Vinh-quang, Gò Chiền là những. 
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Tượng người trên cản dao 
bằng đồng thau 


1. Thủn-ngnuên, Hải phỏng. 
2. Làng Vac, Nghệ-an. 
3. Đồng-sơn, Thanh-hóa. 
4. Lãng.ngắm, Hà-bắc, 
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xi sắt bị thải sau khi quặng được gia công bằng quá trinh hoi 
nguyên trong lở luyện kim. Giai đoạn sau chúng ta đã ph 
hiện dược nhiều loại hiện vật như cube, mai, búa, giao, kič 
(Đông-sơn, Đường-mây) đục, dao (Vườn Rú Trung-màu). Gói 
cụ sắt tìm được ở nhiều nơi, tương đối phó biển. 

* 

Ở giai đoan Đông-sơn chúng ta còn phát hiện được nhí 
hiện vật có liên qnan đến nghề dèt, nghề mộc, nghề da, ngi 
sơn, nghề làm dö xương, đồ trai ốc... 

Nghiên cửu theo truc không gian, dë làm sáng tổ nhấn 

k o ` , x ; ý : i 
đặc điềm dia phương, mèt số nha nghiền cứu đã phản ra là 
hai, bốn hơặc nhiều loạt hinh văn hỏa : 

— loai hình Đông-sơn ` Bắc Trung bộ, 

— loại hình Đường cü ` đồng bằng Bắc-bô. 

-— loại hình Việt-khẻ : miền biên Đông-bắc. 

— loại hình Đào-thịnh miễn núi Tas bắc. 

— loại hình làng Cả ` miền trung du Bắc bô. 

— loại hình Làng Vac miền núi đóng Trường-sơn.V.V.. 

Về mặt niên đại của văn hòa Đông-sơn, dă qua hơn m 
thế kỷ tranh luận giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài nt 
nhưng rõ ràng là còn cần phải tranh luận nữa mới cô thê thối 
nhất với nhau được, Ở day chúng ta tạm nhàn dinh rằng gi 
đoạn Đông-sơn thuộc thiên niên ky thứ nhất trước công nguy 
cho đến một vài thế kỷ đầu công nguyên. Trên đại thể có | 
phán thành hai giai đoạn phát triên (1) : 


+ 


(1) Cũng có những nhà nghiên cứu chủ trương có ba giai do 
phát triền. Đồi vơi những người chủ trương có hai giai đoạn sớm mü 
xấn đề tên gọi và đặc điểm của các giai đoạn này cũng không thổ 
nhất, RO rang la van hóa Dòng-son có nhiền loại hình địa phi; 
khác nhau, với những giai đoạn sờm muộn khác nhau. Ví dụ nhu 
ngay địa điềm khảo cë Đông-sơn cũng đã có thề phần ra hai giai do 
phát triền. Bác trưng và lên gọi của những giai đoạn này cần dp 
nghiên cứu thêm. Ở đây, chủng tôi tạm dùng những tên gọi này, WO 
`lúc chò đợi mòt sự nghiền cứu sảu sắc hơn nữa trong Lương lại. 
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Một số hinh chim bay trên mặt trống đồng loại 1 (Hè-gơ) 
1. Tân-quan — Hà Nam Ninh. $. Làng Vac — Nghệ Tĩnh. 
2. Đóng-sợn — Thunh.hóa. 5. Phủ-phương — Hà Sơn Bình, 
Ÿ. Đồng-hiến — Nghệ Tĩnh. 
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a) Giai đoạn sớm. thuộc nửa đầu thiên niên kỷ thứ I trưở 
công nguyền. 

b) Giai đoạn muộn, thuộc nửa sau thiên niên kỷ thứ 
trước công nguyên — cho đến những thế kỷ đầu công nguyếr 
Về mặt lịch sử, chủng ta có thề phân ra thành các giai đoạt 

— cuối thời kỳ Hùng vương 

— thời kỳ An dương vương 

— thời kỳ chống ram lược Triệu Đà 

— thời ke chống sự đô hộ của nhà Tây Hán 

— cuộc khởi nghĩa của Hai ha Trưng 

— thời kỳ chống sự đô hộ của nhà Đông Hàn. 

Một số mẫu vật thuộc giải đoạn Đông-sơn đã được xí 
định niên đại bång phương pháp C34 cho ta những niên d 
tuyệt đối đề tham khảo như sau : 


NIỄN ĐẠI 


BJA ĐIỀM LAY MẪU 


+ 120 nằm tính đến 1970 
2350 + 100 năm tính đến 1950 
— 100 năm tính đến 1950 


Bông sơn 
Gò Chiền vậy 
Yiệt.khê 


Qua các di chỉ và hiện vật; dưới đây có thể nêu bật m 
số nhận xét bước đầu về cuộc sống của chủ nhân văn h( 
Bóng-son. ° 
Nông nghiệp dàng cày đã tương đối phổ biến vời sç U 
«tại một khối lượng lớn các loại lưỡi cày bằng đồng than. I 
cho rằng enhirng cày này chi düi đất như con lợn và con chữ 
chủ chử không rë đất và lát đất» (1) nó vẫn là lưỡi cày tí 
bộ nhất của thời bấy giờ, tức là trước khi xuất hiện lưỡi ci 
sắt vào khoảng những thế kỷ trước sau công nguyễn. Sự th 
này cũng bác bỏ luận điệu sai lầm cho rằng Nhâm Diện 
người đầu tiên truyền bá kỹ thuật cày sang nước ta. 


(1) Mác : Từ bản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 1959, tập 1, tr. 2i 
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Việc chế biến lương thực cing có những nét tiến bộ quan 
: trọng. Trén mặt trống đồng Ngọc-lũ có khác hình những đôi 
| trai gái dùng cối giã gạo. Trước khi phát minh ra cõi xay và 
' gối gil theo nguyên tắc đòn bầy, đây là phương pháp gia công 
cô năng suất cao vào thời ky này. 


Hình ảnh của những vụ mùa thắng lợi còn được thề hiện 
‘qua những hình kho lúa, với chim. chóe vây quanh, người đi 
rộn rịp khắc họa trên các mặt trống đồng. Hình ảnh cây lúa 
cũng đã được đưa lên thành một mò-tip trang trí trên riu đồng, 
hay là thành những vòng hoa văn quây lấy mặt trống đồng. 
Dấu vết những hạt thóc tìm được ở Gò Chiền và một số các 
nơi khác khiến cho một số nhà nghiên cứn suy nghĩ về sự tăng 
vụ của người Dong son. Phải chăng người thời này đã biết 
làm một năm hai vụ ngay từ giai đoạn đầu, chứ không phải 
đợi đến giai đoạn sau như sử sach ghi chép, 

Chăn nuôi gån bó chặt chẽ với nỏng nghiệp, việc cuăn 
nuôi trâu bó đã phát triền, trước tiên là đề bảo đảm. sức kéo 
cho nông nghiệp. Trên những trống đồng đồi Ro, làng Vac có 
hoa văn hình bò rất đẹp. Nhiều địa điềm thuộc giai đoạn này 
đã phát hiện được những tượng đầu gà bằng đồng thau. Việc 
thuần dưỡng ngựa ở nước ta chưa được những chứng cứ khảo 
cŠ xác minh, nhưng việc thuần phục và thuần dưỡng voi đã 
được phồ biến (xương vơi tìm thấy trong các di chỉ, tượng voi 
bing đồng có bành tìm thấy ở làng ' Vgc). 


Săn bán, đánh cá không còn đóng vai trò chủ đạo trong. 
boat động kính tế nữa, song vẫn là một hình thái kinh tế phù 
tự thể hiện ở hình chó săn hươn được khắc lên trên riu đồng 
hinh cá và bọt nước đã phát hiện trên gốm Gò Chiền,. 
` Những hoa văn khắc trên các trống đồng cũng đã cung 
tấp cho chúng ta một hình ảnh sơ lược về phong cách kiến 
trúc thuộc giai đoạn Đông-sơn. Người thời này sống trong xóm 
ling với những ngói nhà sản 4 mái hay 2 mài. cong hình thuyền 
tổ cầu thang ở giữa, Vết tích cụ thể của những ngói nhà sản 


we CƠ SỞ KHẢO CỒ Họ 
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này, có cột to và lỗ mộng tinh tế đã phát hiện được ở Đông 
sơn (1). Nhà mái cong Việt nam đã có một truyền thống độ 
đáo lâu đời. Những mái nhà Trung-quốc cùng thời được khả 
về trên đồ đồng thau, đồ då, không có lối mái cong như thế 


Trang phục : Cuộc sống kinh tế phát triền cao cho në 
cách ăn mặc của người thời này cũng đã phức tạp. Qua việ 
quan sát những tượng nghệ thuật, những hinh hoa văn khá 
đúc trên đồ đồng chúng ta thấy rằng người nước ta thời nà 
không phải chỉ biết có ở trần, mặc vỏ sui như nhiều nhà nghiề 
cứu đã chủ trương. 

Về phần đầu, tóc, khăn, mũ, người thời này có lối cắt ngắt 
đề xõa ngang vai (Đào-thịnh, Ngọc-lũ, Hoàng-hạ), hoặc búi tó 
{Việt khê), hoặc búi tó thất dài ( Đông-sơn ), hoặc tết một ha 
hai bim hả ra sau lưng (Hả-tây, Hải-phòng, Thanh-hóa) hoặ 
vấn tốo, trùm kin (Núi Nwa) hoặc đội những chiếc mü kỳ h 


Về áo, chúng ta mới khảo sát được một loại áo cánh ngå 
xẻ ngực (9). Tất nhién, nếu mặc những loại 40 cánh này m 
đeo mảnh giáp che ngực bằng đồng và nịt lưng bằng bộ khó 
đồng có đính những chiếc lục lạc nhỏ thì khong được thic 
hop lắm. Ngoài kiều đóng khố, người Đông-sơn còn mặc và 
ngin (hoặc váy kín, hoặc váy hở), hay những váy choàng k 
di Khảo cŠ học cũng đã tìm thấy vết tích những loại vải mit 
vải thỏ côn in dấu trên đồ gốm, trên đồ đồng thau vết tic 
của tơ lụa. Tát cả những hiện tượng này đã nói lên sự phí 
triền của ngành dệt hẳn đã được chuyên mòn hóa. Vải chi 
được làm từ các loai day, gai. - 

K9 thuật đúc đồng thau ở nước ta đã đạt đến một din 
cao rực rỡ. Số lượng hiện vật tăng vọt, hình loại vỏ cùng š 
dang, nhiền dung cự to lớn và đẹp dë được đúc ra nh 


(1) Theo Gô-iu-bép (BEFEO 1938), thì cột cái nhà sàn bằng gỗ H 
cao 450 m, sàn cao Im, bằng tre, mái dài xuống quá sàn cho 3 
cửa phải trò ra ở phía đầu hồi. 

(2) Sử sách Trung - quốc cho biết người thời này ở nước D 
tạc cất tóc, xăm mình, nhuộm ring, mặc áo cài khuy bën trái. 
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thạp đồng Đào -thinh, trống đồng Ngọc - lũ... đã trở thải 
niềm tự hào của văn hóa Việt-nam. Thap cao 0,81 m, dë 
kinh miệng 0,61m, kinh đáy 0,60m, bụng nồi to nh 
0,70m. Nắp thạp cao 15,5 cm, kinh 64cm, đậy lên miệ 
thạp khit theo đường go cao 1,5cm. Chính giữa nắp có hl 
ngôi sao 12 tia, tượng trưng cho mặt trời, những hoa văn hii 
học, những hình chỉm nối đuôi nhau bay ngược chiều kị 
đồng hồ và 4 khối tượng nam nữ giao hợp, tượng trưng d 
sự phồn vinh và phì nhiêu quanh năm. Trên thân thạp, ngo 
những hoa văn hình học, hình chim, còn có những hoa v 
khắc chìm hình thuyền khác kiều nhau, những hình ngư 
hóa trang, thú bốn chân. Khi chủ nhàn chết, những dụng. 
đẹp để hiếm quý này lại trở thành những quan tài đặc bì 


Trống đồng Ngọc-lũ là một trong những chiếc trồng ‹ 
nhất và to nhất trong số những chiếc trống đồng loại I dm 
biết đến. Trống có đường kinh mặt 79cm, cao 63cm, tang trối 
chỗ rộng nhất-có đường kinh 38cm, chân trống có đường kh 
80cm. Bốn đói quai kép đặt giữa thân và lang. Trên khắp mi 
tang và thân đều có hoa văn trang trí. 


Nhằm khám phá những điều bi An về thiên tài của ngư 
xưa chúng ta đã sử dụng phương pháp thực nghiệm đề ma 
tìm ra được những giải đáp thỏa đảng, nhưng cho đến n 
vẫn còn nhiều điều chưa lý giải được. 


ER thuật luyện sắt đã được này sinh trên cơ sở của Ì 
thuật luyện đồng. nhưng ngược lại nó cũng tạo điều kiện: 
cho kỹ thuật luyện đồng được hoàn thiện, phát triền đến dil 
cao dË tiến đến bị thay thế, bị loại bỏ trong pham vi chế t 
công cụ và vũ khi. 


Ở giai đoạn sớm, chủng ta chưa tìm thấy được hiện Y 
sắt nào còn nguyên vẹn. Do kỹ thuật mới ra đời, hiện vật chí 
lớn và nhiều nên hay bị hãy nát trong đất có độ ầm và í 
chua cao của nước ta. Hiện vật còn lại thường bị rỉ nát E 
nhận ra hình đảng và khó xét nghiệm. Việc phát hiện ra d 
phầm của quặng sắt được gia công bằng quá trình hoàn ngoyi 
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chứng tỏ thời này đã biết luyện sắt bằng lò. Điều này còn 
được khẳng định qua sự phát hiện lưỡi mai sắt ở Gò Chiền vậy 
“sở niên đại thuộc thế kỷ IV trước Công nguyên. 

._. Sang giai đoạn muộn, người Đóng-sơn ngoài phương pháp 
Huyện sắt tỉnh, sắt chín còn biết cả phương pháp đúc nữa, 
Những hiện vàt sắt phát hiện được ở Đông-sơn được đúc trong 
khuôn hai mang. Họ đã biết sử dụng những ưu điềm của đồng 
và sắt đề tạo ra những loại vũ khi mới: lưỡổi bằng sắt, thép 
¡bảo dam yêu cầu cứng, sắc, can bằng đồng bảo đảm yêu cần ` 
“dep, bền ; vừa thỏa mãn được nhu cầu thầm mỹ lại vừa rất lợi 
‘hai (dao găm lưỡi sắt cản đồng tìm thấy ở Đông-sơn). 

_— Lúc này, do kỹ thuật luyện sắt được hoàn thiện nên đồng 
(thau được sử dụng rộng rãi đề đúc các loại trang sức, các loại 
“dung cụ, các tác phầm nghệ thuật... Đồng thau biển din thành 
một thử hợp kim hiếm quý phục vụ cho yêu cầu mỹ thuật, 
iza xi, phô trương. . | 


: Trong công việc chế tạo cóng cụ và vũ khi, vai trò của ` 
im lógi ngày. một lớn, vai trò của đã ngày mòt suy thoái và ˆ 
dën cuối giai đoạn này thì chăm dứt hẳn, Những người thợ 
lim công cụ và vũ khi trở thành những người làm đồ mỹ nghệ. 
Những người thợ làm đồ ngọc xuất hiện ngày một nhiều. 
Truyền thống sử dụng đá vào công cuộc kiến thiết vẫn tiếp 
đục được phát triển. Với những công cụ sắt được hoàn thiện, 
những người thợ thủ công làm đá tiến bước rất nhanh trén 
ton đường phát triền, phục vụ các ngành kỹ thuật thực dụng, 


Nghề làm đồ gỗ ngày một phát triều nhanh, di. đói 
Wi sự hoàn thiện của kỹ thuật luyện sắt. Ở Việt-khê, chúng 
ta đã phát hiện được rất nhiều đồ gỗ : quan tài hình thuyền, 
Wi chèo, cán giáo, các đồ đựng. Hoa văn khắc trên các 
tống đồng cũng ghi lại hình ảnh những hiện vật bằng gỗ 
ta giai đoạn này như nhà sản, cối gạo, chày giã, ‹¿:° cung, 
tin giáo, thuyền, các loại sạp... Cuối giai đoạn này chúng ta 
tn phát hiện được ngôi mé có những đồ tùy táng bằng gỗ 
Ró phỏng các hiện vật cùng loại bằng kim khi, những đồ nghề 
“a thợ mộc và thợ sơn như ở Gò Đường Dù, Hải-phòng. 
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Riu đồng thời kỳ Đồng-sơn 


Ảnh của Viện Khảo cồ học 


Khuôn đúc rie đồng 


Ảnh của Viện Bảo tàng Lịch sử 


nh Viện Hảo tảag MỸ thuit 
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Thap đồng ở Dác-thinh 
Hoang- én. Son 


Trăng đồng Ngọc-iä Ba 


jah Viện Bảo tăng MỸ Š 
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Ở Việt-khê cũng có một số đồ sơn với các màu nâu, den 
độ. Chất sơn tốt, kỹ thuật sơn cao, dó án trang trí đẹp khiến 
cho nhiều nhà nghiên cứu dân tộc, mỸ thuật nhầm tưởng di 
là sơn then của thế kỷ XVII, XVI. Đồ sơn ra đời ở nước tu 
có lẽ sớm hơn thế kỷ thứ IV trước công nguyên. 

Nghề làm đồ gốm có những bước phải triền to lớn. Bêg 
cạnh sự phồ biến của kỹ thuật làm gốm bằng bàn xoay còn 
có kỹ thuật làm gốm bằng khuôn. Bên canh nghề gốm sản zul 
thông dụng còn tồn lại nghề sẵn xuất ra gốm minh khi. I 

Giai đoạn đầu gốm khả cứng, gần thành sành, có độ nung 
cao với hoa văn hình học khắc vạch, trang trí đồ đồng than 
Lúc này nghề gem đã sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau : 

Đồ gốm thông dụng. Vi kỹ thuật nung tiền bộ, khống chi 
được nhiệt độ cho nën người ta chỉ nung ở mức dộ vừa phả 
đề tiết kiệm nguyẻn liệu. Gốm chỉ có văn thừng, văn chả 
ở thân. s 

Gốm mịn có tráng men. Men xấu khó bảo quản, nhưn‡ 
gốm rất cửng, có khi gần thành sảnh. Thường là gốm trơn 
nhưng cũng cỏ thử có hoa văn in. | 

Gốm minh khi, thô, bở, xấu, thường là gốm trơn ; sil 
xuất hàng loạt. I 

Gốm kiến trúc (gạch ngói). 

— Qua các cuộc khai quật, chúng ta cũng phát biện dog 
một số đồ xương, đồ bằng vỗ trai ốc. Nghề đan lat vẫn tiếp tạ 
phát triền, dấu vết còn đề lại trong các địa dièm khi 
cb thời này rất nhiều. Những cuộc khai quật ở Đông-sơn, Vif 
khê... cho thấy đồ đan được sử dụng dë đựng đồ đồng chửi 
theo trong các ngôi mộ. 

Đất nước giáp bièn nhiều sông hồ, ao đầm cüa chúng Ë 
la cơ sở: vật chất cho sự ra đời của những chiếc thuyền á 
sông nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Hình dáng những chiếc thuyề 
này còn được ghi lai qua những hình khắc trên các hiện 4 
bằng đồng. Người thời này chèo thuyền không cần gusi chè? 
Đây là một đặc trưng dân tộc học rõ nét. Chiếc thuyền khó 
những gắn chặt với cuộc sống hiện thực, mà còu là phương D 


315 


THOT ĐẠI DÖ SẮT 


TUNA Y veqo À uq `y 
20184 2 2010 obu E E 


95 duyu Wa uju 9s lội 


r 


7 


ng Vue 2 po Dupa ony 'g 
"DO yung 2 gỗ Bupa ipy ont £ 


n 


9pJ2 `ç “way I 
uos-guoq a 1ÿE duga ma DA 


ag | Cơ SỞ KHẢO CÒ Học 


quan trọng, đề đưa người chết về cối u minh. Người chết được 
chôn trong những quan tài hình thuyền đã phát hiện được 
ở Việt-khê, Lật-phương, Châu-can v.v... Là một phương tiện 
giao thông vận tải chủ yếu, chiếc thuyền đã đề lại nhiều 
dấu ấn trong phong tục, tập quán, mỹ thuật... đối với những 
cư dàn thời Đông-sơn. 


Trao đồi — Buôn bán : nhiều nhà nghiên cứu chủ trương 
rằng việc tồn tại một khối lượng rất lớn những vòng đeo, vòng 
tai bằng đá quý chứng tỏ chúng là những vật môi giới trong 
khi trao đồi. Điều này cần phải nghiên cứu thêm. 


Việc phát hiện được hàng loạt những loại rìu lưỡi xéo độc 
đáo, nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng có đầy đủ mọi bộ phận 
như những chiếc riu lưỡi xéo thật, chứng tỏ một hiện tượng | 
phát triền có quy luật là: có lẽ lúc đầu người ta dùng những 
công cụ, vũ khí thật làm vật môi giới đề trao đồi, dën dầu 
tiến đến những hiện vật được dùng làm «våt ngang giá», đúc 
theo hình dáng của công cụ thật. 


Trống đồng cũng là một loại vật phầm quan trọng trong 
các cuộc trao đồi trong nước và bên ngoài. Những trống nhỏ 
có thể trở thành những đơn vị tiền tệ. Các sách xưa như Xich- 
nhã, Dị-lám... đều cho biết một trống có thể đồi được hàng 
trăm thậm chí hàng ngàn con trâu bò. Hẳn súc vật cũng để 
đóng vai trò của tiền tệ. 


Các trống đồng loại I của chúng ta nhờ trao đồi, đã đi rất 
xa. Qua sự «lưu lạc» của trống ở Đông-nam Á cũng thấy rŠ 
quan hệ trao đồi rộng rãi giữa nước ta và các vùng xung quanh, 
Việc phát hiện ra những quả cán bằng gốm, đá, đồng cũng gỏ? 
phần khẳng định thêm sự phát triền của thương nghiệp- Đồ 
đồng được đúc thành thôi đề trao doi. 


Các sách c của Trungquốc đều ca tụng loại ốc tiền 
(Cypraea) của Việt-nam. Người Trung-quốc thời này gọi vật 
quỷ (bảo bối) như ốc tiền (bối). Không có vật thật, họ dèn 
các chế phầm tương tự bằng đá, đồng, vàng, dë thay thế. B? 
cũng dùng các loại đồ đựng quý giả hình trống đồng đề dung 
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ốc tiền. Ở nước ta, trong giai đoạn này tuy ở một số ngôi mộ 
có tìm được ốc tiền nhưng khó mà nói là chúng được sử dụng 
như tiền tệ. 


Bên cạnh những hiện vật độc đáo của mình, người Bông- 
sơn còn sử dụng một số hiện vật ngoại lai, biều hiện một cách 
sinh động điều kiện lịch sử thời này. Cuối giai đoạn Đông-sơn, 
các loại tiền bán lạng, ngū thù... của Trung-quốc cũng được 
sử dụng. 

Qua nghiên cứu những khu mộ tảng thuộc giai đoạn nậy . 
chúng ta thấy rë đã có một sự phân hỏa tài sån rõ rệt. Ở 
ngỏi mộ Viét-khë, trong số hơn 100 hiện vật tùy táng, có đến 
H hiện vật bằng đồng thau : 37 rìu, 3 nạo móc, 9 đục, 1 düa, 
f dao gọt, 3 (ap, 3 thố, 1 bình, 1 âu, 1 dinh, 1 ấm, 1 «khay», 
l0 mắc và 4 ëng bịt chuỏi, 3 dao găm, 1 kiếm, 2 trống, 2 lục 
ae, 4 chuông, 1 mòi (?). 1 tượng người thôi khèn, 1 khuy áo 
và các mảnh đồng thau vụn có khắc chìm hoa văn trang trí, 
Chủ nhàn của ngôi mộ có lễ là một «quý tộc» giàu sang. 


Sự phân hóa xã hội cũng có thề được nghiên cứu qua cách 
“hức mai tảng không bình thường ` chòn co, chỗn quặp, chôn 
lầu... qua cách sử dụng các loại quan tài, ví dụ quan tài bằng 
lồng thau thì có các loại thạp (như thạp Đào-thịnh), trống, 
hän that... Trên trống Hoàng-hạ có cảnh một người trần 
ruồng bị trói, một người khác cšm giáo chia vào đầu. 


Xã hội Đông-sơn tuy đã có sự phân hóa giai cấp, nhưng 
Š chức và tính chất như thë nào thì còn phải nghiên cứu thêm. 


Nước Âu-lạc, ra đời vào khoảng nửa sau thế kỷ thử IH 
tước Công nguyên. Kinh đỏ được đời xuống vùng đồng bằng 
là được xây dựng với quy mô lớn : thành Cồ-loa. Quân đội 
a đời và đã chặn đứng được cuộc yêm lược của Triệu Đà vào ` 
mồi đầu. Năm 179 trước công nguyên nước Âu-lạc bị điệt vong 
thưng chỉ sau cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng thất bại, chế 
lộ Lạc tướng cha truyền con nối của người Việt mới bị bãi 
© và bọn thống trị nước ngoài mới trực tiếp cai trị đến cấp 
yén. Điều này cho thấy vì sao suối cả giai đoạn Đường Cồ, 
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văn hóa vật chất nói chung không có gì biến đồi đột ngột, 
mạnh mẽ. 


Trong khảo c5 học, đề giải quyết vấn đề nguồn gốc chữ 
viết của các nền văn minh nông nghiệp, các nhà nghiên cứu 
thường hay chú y đến những hoa văn trang trí trên đồ gốm. 
và sau này trên cả đồ đồng nữa. Ở nước ta vấn đề này mới 
triền khai nghiên cứu cho nên chưa có kết quả cụ thể. Dà 
sao cũng không nẻn xem chữ viết là một trong những tiêu 
chuần phải có của một xã hội khi mới bước vào ngưởng cửa 
của văn minh. 

Về mặt ngữ hệ, cư dàn cồ ở đất nước ta trên cơ bản thuộc 
hai nhóm chỉnh : a 


— Nhóm Môn — Khơ-me. 

— Nhóm Tày — Thái, 
Ngoài ra còn có những nhóm khác, như nhóm ngữ hệ WW 
jai — Ba đảo ở vùng ven bièn và các cửa sông... nhóm ngữ hệ 
Tạng-Miếng ở thượng lưu sông Hồng, v.v... (1}. 


Đông-sơn là: giai đoạn khởi đầu của sự hòa hợp thành một 
khối công đồng tộc người giữa nhiều nhóm ngữ hệ ở mila 
Bắc Việt-nam. | U P 

Các nhà nghiên cửu lịch sử mỹ thuật từ lâu đã chira s 
khác biệt giữa nghệ thuật của những người trồng trọt. Nền văn 
minh nông nghiệp thường tạo ra một nền nghệ thuật tạo hial 
mang tinh ước lệ, so đa. n d 

Nghiên cứu nghệ thuật tạo hình giai đoạn Đóng-sơn,. 
là nghệ thuật đồ đồng Đông-sơn, chủng ta cũng thấy thể biết 
rë nét sự khái quát sinh động của những đường nét qua những 

K 


bièu hiện ước lệ của đề tài được. miêu tả. 


(1) Điều này thề hiện ở lối xử lý bộ tóc của người Đông xơn (48 
các tượng tròn và hinh chạm khắc): Tết tóc là người nói tiếng THỂ 
Miến, xõa tóc là người nói tiếng Mòn, búi tóc là người nói tiếng WS, 
Đó chỉ là một khia cạnh đề nhận định về chủ nhần văn hóa pasqa 
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Quan sát những pho lượng của giai đoạn này chúng ta 
thấy chúng đều được thề hiện bằng những hình khối ước lệ, 
khải quát nhưng rất sinh động, như tượng người say sưa thôi 
kèn ở cán mới đồng Việt-khẻ, tượng những cặp trai gái giao 
phối trên thạp đồng Š Đào-thịnh, tượng những người di däm, 
cëng nhau thồi khèn mua nhảy ở Đông-sơn, tượng người xếp 
hàng trên vòi ấm Đông-sơn, tượng người trên cán dao gắm, 
tượng những hình chim, hình cóc, hình gà, v.v... Tượng người 
hay vật nói chung đều có tinh chất trang trí cho những hiện 
vật bằng đồng thau khác lớn hơn. 


Đối với loại hình nghệ thuật trạm khắc trên đồ đồng, 
đường nét có đọng khái quát các đối tượng mièu tả theo lối 
bồ đòi, thề biện cuộc sống phong phú về vật chất và tỉnh thần, 
sự đa dạng của những sinh hoạt xã hội, tinh phức tạp trong 
mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Bố cục hoa văn 
phối hợp một cách hài hòa vời dáng hình của biện vật. Tinh 
chất bình đẳng, dân chủ trong nghệ thuật còn giữ lại đậm nêt, 


Tài liệu khảo ch học cũng đã cho biết những nhạc cu chinh 
của người Đông-sơn là trống đồng, chuông, lục lạc, khèn.. 
Những hình ảnh khắc ghi trên trống đồng cho thấy có thể có 
những loại trống da, cồng chiêng, sénh phách... Những nhạc 
cụ này dùng đề đơn tấu, hợp tấu, đệm cho múa nhảy có hóa 
trang và có thể cho ca hát nữa. Dùng đồng thau đề đúc trống 
lạ một hiện tượng độc đác. Điều này có thè là do sự phát triền 
của kinh tế, kỹ thuật, khiếu thầm mỹ, nhưng cũng có thề dd 
sự phong phú giàu có của đất nước ta về đồng, thik 
quyết định, l 


Qua những hình khắc trên các đồ đồng thau, chúng ta th) 
người Đông-sơn có những hội múa nhảy hóa trang, hội đu 
thuyền, các tró chơi, các tục dám trâu, tục giã cối, dựng cột d 
sinh, thờ rắn rồng. ding người làm vật hy sinh đề hiến lế. 
bên cạnh những tàn dư tôn giáo nguyên thủy và các hình thứ 
ma thuật khác. 


Về tang ma, tài liệu khảo cỗ học đã cung cấp cho ch 
ta thấy một bức tranh đa dạng và phức tạp. Về cách chôn 
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hần lớn là chôn cả người và thường được nằm ngửa. Ở khu 
xộ cŠ núi Nấp, người Dong an đã chôn nhiều tầng trong một 
uyệt mộ. Cũng có hiện tượng chỉ chôn một phần thân thề, 
í dụ chỉ chôn đầu người mà thôi, như ở Thanh-hóa, 

Về các loại đụng cụ đề chôn cất thi có hai cách : 
„ — chôn không có quan tài. 

— chôn cỏ quan tài, Có nhiều loại quan tài : quan tài bằng 
ò gốm thường đề chôn trễ con, quan tài bằng đồ đan lái 
[rung-màu), quan tài bằng đồ gó hay thân cây khoét rỗng 
Hải-phòng, Hải-hưng, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh), quan tài 
kng đồ đồng than : thạp đồng, trống đồng, thổ đồng, than đồng 
Thanh-hóa, Hà-nội, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh-phú, Hà Sơn Bình), 
uan tài lát đá, chèn đả... d 


Vë mặt hình thức chôn cất thì có các logi thồ táng, hỏa 
Ing, cải táng. l 


Tục thờ thần mặt trời, thờ sinh thực khi và thực hành các 
ghi lễ phồn thực vẫn còn thịnh hành. Những hinh người hóa 
rang, những cảnh chim bay, những bầy. hươu đi,. được bố 
1 vây quanh ngôi sao ở giữa mặt trống đồng theo hướng 
gege chiều kim đồng hö là sự thể hiện tục thờ mặt trời. 

Chiến tranh ngày càng trở nên phổ biến và ác liệt. Số 
song vũ khi ngày càng tăng nhanh, loại hình ngày một cải 
ến và hoàn thiện, đa dạng. Số mộ có vũ khí dùng làm đồ 
ly táng ngày một nhiều, chứng tó càng yë sau, vũ khí càng. 
l một vật tùy thân quan trọng. Vũ khí lợi hại ở thời này là 
biče nå. 

Cư dân Dong aen đang trên đà phát triền mạnh trong thế 
in công làm chủ trên đồng bằng. Định dó ở vùng đồng bằng 
ng thề hiện lòng tự tin dàn tộc, sẵn sàng đối phó với nạn 
goai xám. Lúc này thời Chiến-quốc đã kết thúc, nhà Tần đã 
hồng nhất thiên hạ và trên đà bảnh trưởng dữ dội. Thành Cồ- 
Da ra đời đo yêu cầu đấu tranh đề bảo tồn bản sắc dân tộc. 


Thành Cồ-loa, đứng về mặt khảo cồ mà xét, là một tòa 
hành ch của nhiều thời đại. Niên đại xa xưa nhất của nó có ` 
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thề thuộc khoảng thế kỹ thứ HI trước công nguyên. Hiện nay 
chủng ta vẫn chưa phân được tách bạch đoạn nào lå của An. 
đương-vương, đoạn nào do các đời sau tu bồ thêm. Với dấu tích 
hiện -còn, Cầ-loa là một trong những tòa thành lớn nhất của 
lịch sử nước ta. Thành ngoài dài 8km, có chỗ còn cao 8m, thành: 
giữa dài 6,50m, có chỗ còn cao đến 12m, thành trong hiệp: 
còn 1610m, lũy cao trung bình 5m. Chân thành rộng khoảng 
25 — 30 mét, mặt thành rộng khoảng 6 — 12m. Ngoài ba vòng 
thành này, còn có thề đoán nhận được những vòng thành khảo, 
qua sự tồn tại những đải đất cao nồi lên giữa vùng đồng bằng 
quanh thành. É 
Qua những lat cit đề nghiên cứu trắc diện lũy thành, 
người ta thấy trên các vòng thành thường có một lớp mảnh 
ngói, gach — «gốm CỀ-loa» — đề chống sut, chống xói món 
XMột số nơi xung yếu, người xưa dùng dà tảng đề kë chan thành, 
Cồ-loa là một công trình phòng ngự kiên cố. Vòng thắn 
nhiền, tường thành cao, phía ngoài dựng đứng, mặt thành rộng 
hào sâu, các cửa thành bố trí chéo nhau. Trên vòng thành 
trong còn có nhiều vọng gác. đắp nhô hẳn ra ngoài 10 — 50m, 
cao hơn mặt thành Í — 2m, khiến người canh giữ có thể d 
đàng kiềm soát chân thành. | 
Cb-loa vừa là một căn cur của bộ binh, vừa là mót căn tử 
của thủy bình, với sóng, bào, đầm nối liền với nhau thành lệ 
thống thống nhất. Đó là mót thành của đội quản sgiỏi cùng nå 
dan thủy chiến» như sử sách xưa đã ghi nhận. 
Sau khi người Âu lạc bị Triệu Đà thôn tính, nước ta brót 
vào một thời kì mà nền văn hóa ngoại lai — văn bóa Tha 
Hán — đang tim då mọi cách đồng hóa, tiéu diệt nền văn bh 
băn địa — văn hóa Đông-sơn. Giữ vững được linh sàng tạo E 
dân tộc mình trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và ngặt nghề 
như thế, không những đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng của d 
tiên ta thời này, mà còn là một thành quả vĩ đại, khiến chủ 
dân tộc chúng ta tránh được số phận hầm hiu dang xảy ra để 
với các nền văn hóa khác cùng thời ở các nước lắng gë 
Tài liệu khảo cò chưa cung cấp cho chúng ta điều g 
ràng về pháp luật. Hậu Han (be (quyền 34) có ghi chép 
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chuyện Mã Viện «lâu hơn 10 việc về luật của người Việt khác 
với luật người Hán». Nhà Đông Hàn cố gång xóa bỏ lối «dùng ˆ 
tục cũ đề mà cai trị». Muời điều luật này chắc chắn đã hình 
thành trước khi người Việt tiếp xúc với nền văn hóa Tần Han, 
Bản lĩnh riêng hình thành qua luật pháp thì hiện nay chúng 
ta chưa biết rõ, nhưng những hiện vật khảo cỗ thuộc giai 
đoạn này đã khẳng định chân lý đó. | 


Do phải đấu tranh gay go, gian khồ với thiên nhiên, trước 
hết là vấn đề trị thủy cho nën người Việt thời này đã sớm hòa 
hợp trong một tb chức thống nhất (làng nước). Sống trong cái 
thế luôn luôn phải sẵn sàng đề chống ngoại xâm nên người 
Việt rất đoàn kết, đũng cảm. Những người «đón hậu, thuần 
phác» này sớm có một tỉnh thần dân tộc ồn định. Vai trò người 
phụ nữ vẫn được đề cao. 


Về thành phần nhân chủng, dày là những người thuộc 

loại hình Anh-đô-nê-diêng và Nam Á trong nhóm Mông-cồ 
phương Nam. 
— Về mặt tộc thuộc, sử sách xưa cho biết người Việt c ở 
trên đất nước ta gồm có những nhóm người Lạc, những nhóm 
người Âu làm chủ thề ngoài ra cóñ có những nhóm người Việt 
khác trong khối Bách. Việt. 

Về mật độ cư dân, nếu theo như sự ghị chép của Tiền. 
Hán thư — địa lý chỉ thì dân số nước ta thời Hản có đến 
981.745 nhân khầu. Tất phiên con số này còn chưa đúng sự 
thật. Nếu theo diện tích hiện. nay mà xét thì mật độ khoảng: 
trên 6 người/Ikm2, Nếu căn cứ theo tình hình phân bố của các 
ngôi mộ táng ở Dong son, thì mật độ của «làng» này có ` 
thề đến 430 người/Ikm2. Mật độ cư dân là một chỉ tiêu phản 
ảnh trình độ phát triền xã hội. Mật độ cư dân ở quận Giao-chỉ 
gấp ba lần mật độ cư dàn ở hai quận Nhật-nam và Cửu-chân, 
gấp 6 lần mật độ trung bình cư dán trên thë giới vào khoảng 
trước sau công nguyên. : 

Những nhóm người Lạc và những nhóm người Åu trên ` 
đất nước ta đã có một vị trí và tác dung to lón trong nền văn 
hóa chung của các nhóm người Việt khác ở vùng Đông-nam A. 
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Đất nước của những nhóm người Việt phương Nam trong nhỏm 
Bách Việt đã làm nên sự thịnh vượng đáng tự hào trên bë 
biền Đóng. 


Trước đây, sự hiều biết về văn hóa vật chất thời đại đồ 
đồng và sơ kỳ thời đại đồ sắt ở nước ta chỉ hạn chế vào việc 
tim hiều một số it hiện vật cuối giai đoạn Đông-sơn, cho nên 
đã xảy rá không ít sai lầm. 


Ngày nay, với khối tư liệu đã bước đầu được hà thống hóa, 
chủng ta thấy rõ rằng truyền thống tự lập tự cường của những 
nhóm người Lạc, nhỏm người Âu trên đất nước ta, đến giai 
đoạn phát triền lịch sử này đã được xác lập vững chắc, trèn 
cơ sở kế thừa được từ các giai đoạn phát triền lịch sử của 
tHời đại đồ đồng. Về mặt kỹ thuật đồ đồng, đồ gốm ta thấy một 
truyền thống phát triền liên tục đã được xác lập. Về mặt tâm 
lý, một truyền thống văn hóa đã được hình thành thống nhất, 
tỏ rõ bản lĩnh vững vàng của mình qua sự thử thách ác liệt 
của thời. gian, 

Những ảnh hưởng văn hóa đến bên ngoài và từ ngoài đến 
sang giai đoạn này đã được phát triền rộng rãi. Nghiên cwn sự 
phân bố của trông đồng loại I chúng ta cũng thấy được quan hệ 
ảnh hưởng đến bên ngoài của giai đoạn-Đông-sơn đối với các 
vùng lân cận. Loại hình mái nhà được đúc khắc trên mặt trống 
hiện còn tìm thấy trên các đảo ở vùng biền phương Nam, 
Những ảnh hưởng qua lại giữa vùng Tây Bắc, Việt Bắc nước ta và 
vùng Vân - nam .Trung- quốc đã được nghiên cứu qua những ` 
nhóm đồ đồng địa phương Ảnh hưởng từ ngoài đến có thể 
được xem xét qua một số hiện vật đồng, đá thời Chiến quốc, 
tìm thấy trên đất nước ta vào thời này. Sang thời Hản, hiện 
våt có nguồn gốc ngoại lai ngày cảng nhiều. 


Một đặc điềm cần chủ ý của người Đỏng-sơn thuộc giai 
đoạn Đường Cồ là họ đã biết theo yêu cầu và phong cách của 
minh đề sáng tạo ra những hiện vật mới ; hoặc mô phỏng hình 
ngoại lai nhưng lại trang trí hoa văn bản địa, như những chiếc 
qua đồng có hoa văn hình voi, có... hoặc trên những hiện vật 
bản địa tiếp thu một cách sinh động những hoa văn trang tri 
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ngoại lai như hoa văn con cá trên chậu hình trống đồng, hoa 
văn kiều tiền ngũ thù trên trống, v.v... Người Đông-sơn thuộc 
giai đoạn Đường Cồ không bài ngoại một cách mù quảng. Họ 
biết tiếp thu tinh hoa của bên ngoài đề làm phong phú bêm 
sắc dàn tộc của mình đề tồn tại và tiếp tục phát triền. 

Ảnh hưởng qua lại này cũng đã được sử sách ghi chép đến, 
Đại viét sử lược có nói đến mối quan hệ giữa Hùng vương và. 
Việt vương Câu Tiễn. Sử ký của Tư-mä-Thiên đề cập đến cuộc 
kháng chiến chống xâm lược nhà Tần của những người Việt 
"(người Lạc, người Åu). 


r+ 


Khảo cồ bọc thời đại Đồ đồng và sơ kỳ thời đại Đồ sắt 
ở nước ta với vấn đề nghiên cứu thời kỳ Hùng vương, Án 
đương eeng Š 

Đối với vấn đề nghiên cứu lịch sử cŠ đại nước ta, thời kỳ 
Hàng vương — An dương vương là một đề tài được quan tâm 
đặc biệt. 

Kề từ Ngô Sĩ Liên, vấn đề đặt ra đã gần năm trăm năm 
nay, nhưng gần dày vẫn còn có người cảm thấy bế tắc trong 
lối giải quyết. Sở di có tinh trạng này là vì nhiều người trong 
suy nghĩ đã rơi vào vòng luần quần của hệ thống tư tưởng 
thực dän, cho rằng Đông-nam A nói chung là một vùng lạt 
hậu (1) và Việt-nam nói riêng là một vùng mà thời đại đồ đá 
mới còn tồn tại đến thiên niên kỷ thứ H trước công ñguyên, 
hoặc cư dân cŠ nước ta mới bước vào thời đại đồng (at — 
nai > d . Ầ 

(1) Nói chung, trước kia, nghiên cứu vùng Bêng-ham Á, nhiều người, 
bị lệ thuộc vào lý luận của Ghen-đớc cho tång thời đại đồ đá mới Ë) 
vùng này chỉ có thể vào khoảng thiên niên kỷ thứ II trước công nguyê8/ 
(R.Heine — Geldern. Urbeimat und fruheste Wanderngen der Áustronesief,, 
nh ng Bá. XXVII, 1832). Từ những năm 60*— quan điềm sai lầm này; 
mới bát đảu được phê phán. Nhiều người nghiên cửu đã căn cứ vit 
những phát hiện khảo cò mới, chứng minh rằng Đông:nam Á-cũng là một 
troag những trung tâm vän hóa cô. Trung Gm này 43 sớm có một +$ 
thuật mài đá tiến bộ, phát minh ra nông nghiệp, chăn nuôi, làm gốm cách 
đây trên dưới một vạn năm. Bây cũng là một trong những trung tâm mk 
loài người đã biết đến những kim loại đầu tiên sớm nhất. 
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sắt (theo cách gọi của họ) vào khoảng những thế kỷ trước sau 
công nguyên. 

Nền khảo.cồ học non trẻ của chúng ta đã tích cực tham 
gia đóng góp vào việc thanh toán những luận điềm sai lầm 
trên bằng công tác thực tế của mình. Sau gần mười năm lich 
lũy tư liệu, hiện vật, trong vùng «cái nói của văn minh dän tộc», 
vùng trắng trong bản đồ khảo cô trước kia, chủng ta đã bwe 
đầu tập họp lại đề nghiên cứu dưới hình thức những cuộc 
chội nghị khảo cŠ học bàn việc nghiên cửu thời dt lịch sử 
Hùng vương» (1). 

Những thành tựu của khảo cŠ học của nước ta đã được 
trình bày trong chương II và HI của sách này đã chứng thực 
phần nào cài cốt lỗi của truyền thuyết. Những tư liệu khảo cô. 
này đã giúp các nhà nghiên cửu có thề bước đầu bắt tay thực 
sự vào việc tìm hiều về thời kỳ Hùng vương. Với sự thống 
nhất bước đầu, chúng ta khải quát thời kỳ này trong khái niệm 
mở rộng : thời kỳ bất đầu dựng nước và giữ nước. 

Thời kỳ bắt đầu dựng nước và giữ nước thuộc thời đại đồ 
đồng thau và sơ ky thời đại đồ sắt, khoảng cuối thiên niên ky 
HI trưởc Công nguyên. Dó là thời kỳ tô tiên chúng ta làm chủ 
vùng đồng bằng và trung du Bắc-bộ, phát huy vai trò tiên tiến 
của việc làm ruộng tưởi nước, tiễn lên trong một qnà trình 
của xš hội từ không có giai cấp sang xã hội có giai cấp. Đó 
là thời kỳ của nước Văn-lang, nước Âu-lạc... 

Công việc nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Khối tư liệu biện 
vật ngày càng phong phú thêm, bào hiệu nhiều triền vọng mới, 


(1) Të đó đến nay bốn cuộc hội nghị đã được tŠ chức. a) Cuộc hội 
nghị lần thử nhất họp tại Hà-nội, ngày 16-12-1968. Kỹ yếu của hội nghị 
đã xuất bản dưới tiêu dë : Ủy ban khoa học xã hội Việt-nam, Viện khảo 
tê học — Hùng vương dựng nước. Tập I. Nhà xuất bản khoa học xã hội 
= Hà-nội 1870. à 

b) Hội nghị lần thử hai; họp tại Vĩnh-phú, tháng 4-1969. Kỷ yếu đã 
Xuất bản. Hàng sương dựng nước, Tập II, 1972 : 

e Hội nghị län thứ ba, họp tại Hà-nội, từ ngày 3-8/7-1970. Kỷ yếu đã 
xuất bản. Hing ương dựng nước. Tập WI, 1973. | 

. d) Hội nghị lần thứ tư họp tại Hà-nội, từ 19-21/4-1971. Kỷ yếu đã xuất 
bản, Hàng pương dựng nước. Tập IV, 1974. 
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Sau thời dai bắt đầu dựng nước và giữ nước, tir đầu thế kỷ 
II trước Công nguyên, Ảu-lạc rơi vào deh thống trị của phong 
kiến phương Bắc, mở đầu một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ đấu 
tranh giành lại độc lập dàn lộc và chủ quyền quốc gia. Sử cũ 
quen gọi là thời Bắc thuộc, đúng hơn nën gọi là thời chống 
Bắc thuộc. 

Nền thống trị của phong kiến Trung-quốc, từ triều Hán 
đến triều Đường. với chỉnh sách quận huyện, chỉnh sách bắt 
nộp cống và thuế må nặng nề, cùng åm mưu đồng hóa về văn 
hóa đã kìm bẩm nặng nề sự phát triền mọi mặt của xã hội vå 
vän hóa Việt-nam. Nhưng nhân dàn ta luôn luôn kiên trì và 
đầy manh cuộc đấu tranh nhằm phát triën sàn xuất, nhằm giữ 
gin và phát huy tỉnh hoa vän hỏa đản tóc — trong khi không 
ngừng hấp thu và đản tộc hóa nhiều thành tựu văn hóa của 
nhân dàn các nước khác và ñhằm tự giải phóng khỏi ách đó 
hộ của ngoại bang. Cuối cùng, nhân dân ta đã thắng. Từ đầu 
thế kỷ X, với công cuộc tự chủ của họ Khúc và đặc biệt với 
chiến thắng Bạch-đẳng vĩ đại cuối năm 938, nước ta đi vào một 
thời đại lịch sử mới : Thời đại độc lập, lu chủ lâu dài dwói 
chế độ phong kiến dân lộc. 


Nghiên cửu lịch sử và khảo cò thời ky hơn ngàn năm mất 
nước và đấu tranh giành lại nước này có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng. Sẽ phải giải thích vi sao hon 11 thế kỷ bị đô hộ, dân ta 
không bị đồng hóa, nền độc lập cuối cùng lại được phục hồi. 
Đây cũng là thời kỳ có sự giao lưu lớn về kinh tế, văn hóa, 
nhân chủng...—trên cơ sở bất bình đẳng giữa Hàn và Việt. Cũng, 
có sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa miền đất nước ta và thé 
` giờởi Nam-håi, Ẩn-độ và phương Tây. Đây là thời kỳ dan wen vän 
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hóa Việt — Hán, thời kỳ luyện rèn cá tinh Viét-nam, thời ky 
chuần bị những điều kiện tiền đề cho bước phát triền huy 
hoàng của văn hóa, văn minh Đại Việt thế kỷ X — XV. 


Thế nhưng, dấu vết thời kỳ này đề lại trong nền văn mình 
ngôn từ thi chỉ là những đoạn ghi chép tán man, vụn vặt trong 
thư tịch Trung-quốc mà giá trị khoa học cũng cần được thẦm 
nhận lại kỹ càng. ° 


Muốn phục bồi bộ mặt chân chinh và những chuyền biến 
của xã hội Việt-nam thế kỷ I — X, chỉ có thề tròng cậy vào 
những tài liệu khảo cò. Điều đáng liếc là, cho đến nay việc 
nghiên cứu khảo cò học Việt-nam thời kỳ này còn rất phiến 
diện, thiếu sót, 


Trước 1915, chỉ là những phát hiện ngẫu nhiên, trong khi 
đào đất, dựng nhà, xây đồn bót của bọn thực dàn. Ngôi mộ 
gạch cồ trên hãi tập bắn thị xã Quảng-yên tìm thấy năm 
1880 dùng làm nơi nhốt tù của linh Pháp (1). Mộ gạch cồ ở 
Kë-noi (Cồ-nhuế, Từ-Hêm, Hà-nội) tìm thấy năm 1896, bị phá 
gần hết, chỉ còn ít gạch xây mộ, ria cạnh có hoa văn hình học 
(2). Mộ gạch ở Tháp-miếu gần Việt-trì, do viên quan năm Grõt- 
xin báo cho trường Bác cờ năm 1903, thu lượm được một it 
đồ đồng (3). Mộ táng đôi ở Đằm-xuyên (Vĩnh- yên) phát hiện 
năm 1898. Trước khi chui vào mộ, nhân dân địa phương thấy 
ở gần cửa ra vào một bàn thờ nhỏ, xây gạch, có một tấm màn 
che nhẹ, khi không khí lọt vào thì tan mất (?). Trên bàn thờ 
có một bình gốm và trong mộ có nhiều đồ đồng bị vỡ, vòng 
tay đồng, nhiều vò, nồi đất nung, một hòn ngọc mi não lớn, 
hình tam giác (4). 


Các mộ cà tiếp tục bị phá hoại. Từ 1915, trường Bác ch 
cũng tiến hành đào một số mộ cb thuộc thời ky này, như ngôi 
mộ cạnh bệnh viện Quảng-yên (1913 — 1916), một số mộ ở Yên- 
hưng (1915), ở Uỏng-bí phát hiện khi xây nhà máy điện, khu 


(1) và (3) Xem Tập san của trưởng Viễn đông Bác-cồ (viết tất 
BEFEO), số 17, 1917. 
(2) và (4) Xem BEFEO, t. 1, trang 166. 
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mộ ở Phà-lai (1917) (1). Khu mộ tìm thấy ở Nghi-vệ (Bắc-ninh), 
có những ngôi mộ cho đến nay vẫn là lớn nhất (12 phòng), ` 
Trường Bác ch tiến hành khai quật ở đó năm 1915, tiếp đến: 
H. Pác-măng-chi- và V. Gô-lu-bep đào năm 1917 và 1923, rồi 
- đến O. Giăng-sẽ đào năm 1934, L. Bơ-da-xi-ê đào năm 1936. 


Các mộ ở Lạc-ÿ phia nam Đầm Vac thị xã Vĩnh-yên do 
Nguyễn Công Tiễu báo cho trường Bác cò và do Cla-ây và 
Méc-xi-ê đào năm 1933 (4 mộ) cũng chỉ được thông báo vẫn 
tắt (2). Một số mộ cŠ (có thề thuộc thế kỹ VII — X hay muộn 
hơn một chút) phát hiện ở Quy-chinh (Quảng-bình) trong vùng 
` Mẫu-lâm, Trang-đệ đã bị cha cố Mẫu-làm Bác-bi-ẻ huy động 
con chiên đào bừa bãi. 


Trong khoảng thời gian đó (1924 — 1928) tây đoan Pa-giô 
và công sứ Thanh-hóa Cô-lát đào bừa bãi khu mộ cò ở Dong: 
sơn, Đại-khối, Đông-tác, Lạch-trường (đều thuộc Thanh-hós) 
và không đề lại một bản bảo cáo khai quật nào. Năm 1936, 
L. Bơ-da-xi-ê đào một ngôi mộ thời thuộc Đường ở Yên-biên, 
gần thị xá Thanh-hóa. 


Từ 1934 — 1939, O. Giăng-sẽ khai quật có hệ thống nhiều 
. mộ cŠ ở Bắc-ninh, Thanh-hóa... Trước sau khoảng 100 ngồi 
mộ đã được khai quật. Kết quả khai quật đã được công bố rải 
rác trên nhiều báo chí (3) và chính thức công bố thành ba tập... 
«Nghiên cứu khảo cŠ học ở Đông-dương» (Archaeological Re- 
search in Indochina) (1947, 1951, 1958). Trong đại chiến lần thử. 
hai (1939 — 1945), công cuộc khai quật và nghiên cứu khảo cŠ 
của học giả phương Tây tại Việt-nam bị ngừng trệ. Từ sau 
ngày hòa bình lập lại ở Đỏng-đương (1954) đến nay, chúng 


(1 Xem BEFEO số 17. 
(2) Xem BEFEO số 33. 
(3) Xem Revue des Aris asialiqgues (R.A.A) số IX, X 1935 — 1936, Ga- 
zetle des Beaux Aris 1936, Hlnstrated London News 1935, 1936, 1937, 1938 
Havard journal of asiatic studies Vol. 6, No 2, 1841. > 


D 
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ta đã phát hiện và khai quật nhiều di tích khảo ch có niên đạt 
thế kỷ I — X. Có nhiều mộ gạch cb, trong quá trinh xây đựng 
kinh tế, đã được ngẫu nhiên phát hiện ở Hà-nội, Hà-tây, Vĩnh- 
phú, Hà-bắc, Nam-hà, Thanh-hóa, Nghệ-an, Quảng-bình... Bộ 
Văn hóa cho phép khai quật một số ngôi mộ cỗ đó. 

Tháng 12-1956, đào mộ cò Đa-mai (xã Song-mai, Việt-yên, 
Hà-Bắc). Tháng 1-1958 đào mộ Đông-quang (Quốc-oai, Hà Sơn 
Bình), tháng 3-1958, đào mộ Binh-son (Yên-mô, Hà Nam Ninh). 
Tháng 10-1958, đào mộ táng đôi ở thòn Déng son (Thanh-hỏa). 
Tháng 12-1958, đào một số mộ gạch ở Tam-thai, Nam-phát gần - 
Hàm Rồng,. ở Phú-điền (Hậu-lộc, gần lăng bà Triệu). Tháng 
4-1959 khi đào lại khu di chỉ và mộ táng Đông-sơn; chúng ta 
cũng khai quật một số mộ gạch cồ ở gần đó. 

Cũng phát hiện được một mộ cŠ ở xã Thanh-phong, huyện 
Thanh-liêm, Hà Nam Ninh. Tháng 6-1959 phát hiện một khu 
mộ địa cò rất lớn ở Tứ-kỳ, Hải-đương, bên bờ sóng Luộc. 
Nšm 1959 — 1960, khai quật nhiều mộ đất và mộ quách gỗ ở 
Thiệu - đương ( Thanh ~ hỏa ). Đây là công trường khảo cô 
có quy mô lớn đầu tiên ở nước ta. Năm 1962, chúng ta đào 
lại khu di tích Đông-sơn và nhân đó đào 3 ngôi mộ gạch gần 
Hàm Rồng. Thời gian này, chúng ta cũng phát hiện và khai 
quật một số mộ cŠ ở La-đôi (Hải-đương), ở Yẻn-bái, v.v... 
Năm 1963, trường Đại học Tông hợp phối hợp với Vụ Bảo tồn 
Bảo tàng khai quật 3 ngồi mộ gạch cŠ Hoàng-mai (Hà-nội). 

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ 
lần thứ nhất (1964 — 1968), chúng ta đã khai quật nhiều mộ 
cŠ ở khu vực Cồ-loa (Mạch-tràng, Cầu-cả, Đài-bi..) ở Phủ- 
đồng, Trung-mầu (Gia-làm, Hà-nội), ở Hà-bắc (Dâu), ở Ngọc- 
We (Hải-dương), ở trên đảo Cái-bàn (Quáng-ninh)... 1969—1972, 
chủng ta tiến hành khảo sát một số thành cŠ, ngoài Cô-loa, có 
Luy-lâu, Mê-linh... và tiếp tục khai quật một số mộ cò ở Chèm ° 
(Hà-nội), ở Quốc-Oai (Hà-tây), ở Thuận-thành (Hà-bắc), ở 
Triều-khúc (Hà-nội), ở Mạo-khê, Uông-bí (Quảng-ninh), khai 
quật một số lò gạch cô gần thành Luy-lâu (Hà-bắc)... 


ấp. N cơ sở KHẢO CỒ Học 


— Năm 1975, phát biện và khai quật một số mộ gạch cỗ ở 
Khương-thượng, Chèm (Hà-nội), mộ quan tài bình thuyền ở 
An-khê (Thái-bình), Tam-đa (Hải-phòng), mộ quách gỗ ở Ninh- | 
giang (Hải-hưng), nhóm mộ gạch cồ ở Thủy-nguyên (Hải- 
phòng) và Nam-đàn (Nghệ-tỉnh) đã được phát hiện và khai quật. 


Năm 1976 nhìn chung công cuộc nghiên cứu khảo cò học 
thời kỳ từ thế kỷ I — thế kỷ X tuy đã thu thập được một ső 
tài liệu có giá trị, gợi ra được một số vấn đề học thuật đáng . 
lưu ý, nhưng hãy còn phiến diện, thiếu sói... Ngoài một vài 
thành cồ và lò gạch cồ mới được bước đầu khảo sát, hầu như 
ta chỉ biết tương đối kỹ về một loại hình di tích khảo cò của 
thời kỳ này là mộ táng (một Ít mộ đất, mộ quan tài hình 
thuyền, mộ quách gỗ, đa sŠ là mộ gạch). Trong đó, đại da số 
lại là những mộ thuộc nửa đầu thời kỳ này (thể kỷ I — thế kỷ 
VI thuộc Đông Hán — Lục triều). Những di tích thời thuộc 
Triệu — Tây Hán (2 thế kỷ trước Công nguyên) côn được 
phát hiện quả ít. Những di tích thuộc nửa sau thời kỳ này. 
(thuộc Tùy-Đường) lại càng ít òi. 


Do đó, dựa vào tài liệu khảo cb, dù đã kết hợp với tài 
liệu chữ viết — trong điều kiện hiện nay vẫn chưa thề phục. 
hồi được một cách chính xác bộ mặt con người và xã hội Việt | 
nam biến đồi qua 10 thế kỷ chống ách đô hộ ngoại bang. Tài 
liệu khảo cŠ chưa giúp ích gi mấy trong việc đoán định tính 
chất xã hội Việt-nam thời kỳ chống Bắc thuộc. l 


Tạm căn cử vào sự biến đồi của loại hình di tích và hiện 
vật khảo cồ, vào sự phát triền văn hỏa vật chất, kinh tế, xã bội, 
kết hợp với việc phân chia thời kỳ của lịch sử thành văn, D 
có thề quy các đi tích khảo cồ Việt-nam thời chống Bắc thuộc 

.vào 3 giai đoạn phát triền sau đây : | 


1..Giai đoạn thuộc Triệu và Tây Hàn (đầu thế kỷ MH trước 
công nguyên — đầu thế kỷ I sau công nguyên): Sự tiếp tye. 
của sơ kỳ thời đại đồ sắt Việt-nam và bước đầu tiếp xúc và 
dung hợp văn hỏa Việt — Hàn. = si 
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2. Giai đoạn thuộc Đông Hán — Lục triều (thế kỷ I— VỊ). 
Đồ sắt phát triền rộng rãi. Sự dung hợp giữaZvăn hóa Việt và 
văn hóa Hàn ngày càng được đầy mạnh. 

3. Giai đoạn thuộc Tùy Đường (thế kỷ VI — đầu thế kỷ X). 
Thời kỳ trực tiếp chuần bị những điều kiện tiền đề cho thời 
kỳ độc lập lâu dài của Việt-nam và văn hóa Đại Việt thời 
Lý — Trần. 


I H 


Thế kỷ IL trước công nguyên cho đến đầu công nguyên là 
thời ký tiền tục tồn tại của các di chỉ e kiu Đường Cồ» (1), 
véi các hình loại « gốm Đường Cồ e và các hình loại đồ đồng 
Đông-sơn. Trong budi đầu thời đại đồ sắt Việt-nam, păn-hóa, 


Đâêng-sơn với những truyền thống lâu đời tiếp tục tồn tại; mộ . 


Đòng-sơn, mộ Thiệu-dương, mộ Đường C... là những chứng 
minh. Đồ gốm, tuy hoa văn đơn điệu (chủ yếu là văn thừng) 
nhưng loại hìnH vẫn rất phong phú. Đồ đồng vẫn giữ những 
sắc thải phương Nam rö nét: vũ khi (dao găm,- mắc, riu, 
giáp...) công cu (lưỡi cày, riu, đục...), dụng cụ (bình, vò, ling) 
đồ trang sức (vòng tay, lục lạc...) đồ nghệ thuật (trống, khung 
chạm, tượng người và tt, A. Sự biện diện đích thân của văn 
hóa Đông-sơn mấy trăm năm đầu thời < Bắc thuộc » phẩn ánh 
sức sống mảnh liệt của văn hóa dän tộc, tỉnh thần bền bỉ chống 
-döng hóa, chống mọi thứ pha tạp, xâm nhập có hệ thống, có 
tb chức của bọn thống trị bên ngoài, nhưng không hề bài 
ngoại mù quáng mà vẫn hấp thu, có chọn lọc những yếu tố 
văn hỏa ngoại lai và biến thành cải vốn của mình, làm phong 
phú thêm bản sắc riêng của mình. | 


Nhung bon quan lai, binh linh Hàn sang ta cai tri và một 
bó phàn dàn nghëo và tü nhàn người Hàn sang ta sinh sống 
đã mang theo sang đất nước này phương thức sinh hoạt Hán 
trong khi cư dân Việt, trên căn bản, vẫn duy trì phướng thức 
sinh hoạt Việt. Sự tồn tại hai loại mộ táng khác hẳn nhau — 
——— <. 
(1) Xem phần trên, chương « Sợ ky thời đại đồ sắt Việt-nam >. 


+ 
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mộ đất vời đồ đồng Đông sơn, đồ gốm Đường Cồ — mộ đất, . 
mộ quách gỗ với những hiện vật Hán (như kiếm sắt, 
bình gốm kiều con liện, ngọc như y, ấn tước hầu, tiền bản , 
lạng, ngũ thù ở Thiệu đương) — nhà cửa khác nhau (mô hình | 
nhà đất bằng, mô hình giếng, bếp lò trong mộ Hàn Thiện- ` 
dương, di tich nhà sàn ở Đông-sơn) — công cụ, dụng cụ và vũ. 
khi khác nhau (mộ Hán: đỉnh, bình miệng vuông, bình gốm ` 
kiều con tiện, cốc đối trầm, kiếm, dao sắt, móc đai lưng, ` 
gương đồng ; mộ Việt : đồ gốm < kiều Đường Cö » riu lưỡi xéo, ` 
trống đồng...) chứng tò sự tön tai song song của hai phương 
thức đỏ (1). Tất nhiên, phương thức chủ đạo vẫn là phương 
thức Việt vì Hàn tộc chỉ là một thiều số thống trị hoặc một it 
cư dàn Hán. 

Tuy nhiên, do di dân Hán sang đất Việt ngày càng đông, F 
lai «ở lẫn lộn với người Việt» (Hậu Hán thư q. 106) nên dần 
dàn giữa hai phương thức Hàn và Việt có sự dung hòa và 
chuyền hóa lẫn nhau : mộ Việt ở Đông-sơn (O Janse gọi là mộ ` 
«indonesien») có bình ba chắn Hán, có bình hình con tiện Hán, i 
tiền cBán-langs và eNgü-thüs Hán... Đồ sắt được phỏng chế 
đồ đồng (riu sắt lưỡi xéo ở Đông-sơn). Quá trình giao lưu kinh 
tế văn hóa Việt Hàn có tir (rước thời Bắc thuộc nay vẫn được ` 
đầy mạnh trong hoàn cảnh mới. 

Déi 

Trong giai đoạn này, cơ sở kinh tế vẫn là nông nghiệp, 
với các nóng cụ đá (riu, bón), đồng (lưỡi cày (7), rìu...) và một 
it nông cụ sắt (riu, lưỡi mai, cuốc...). Bên cạnh đó, nghề đánh 
cá (với thuyền, lưới, lưỡi câu đồng...), nghề săn (mũi tên đồng, 
cung nó) vẫn là những sinh hoạt kinh tế phù trợ. Thủ công 
nghiệp — đặc biệt nghề đúc đồng, rèn sắt, chế tác gốm, dệt... 
tiếp tục phát triền. Bước đầu phát triền nghề kim-ngán (đề 
trang sức bằng vàng, bạc). " 

I i s 
(D Xem Lè Trung: Những ngôi mộ táng thời thuộc Hán ở Thiện 


dương trong Một số báo cáo eË khảo cồ học Việi-nem, Hà-nôi, 1868 
tr. 377 — 328. 
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Thời gian này, đất nước ta đã bước đầu gắn liền với thị 
trường Trung-quốc (nhất là Quảng-châu), lại là một tram quan 
trọng trên đường hàng hải quốc tế ở phượng Đông. Tiền đồng 
Hán lưu hành trên đất Việt cùng một số vật phầm Hán. Giao 
thương. với cảế nước Nam-hải, nhà Hán mua của họ ngọc bích, 
lưu li, đá kỳ, vật lạ. Đó là lễ vì sao mộ Tây Hán ở Quảng-châu 
và Thiệu-dương có các loại đồ trang sức bằng hồ phách, mã 
não, thủy tính... phục vụ cho nhu cầu xa xỉ của bọn quý tộc 
thống trị. 


Mộ táng của bọn quý tộc quan lai (mộ có ấn hầu tước ở 
Thiệu-dương) có rất nhiều hiện vật tùy táng. Ví dụ mộ 18 Thiệu- 
dương : 42 đô gốm, 23 đồ đồng, 48 viên ngọc, 3 nhẫn vàng, 2 - 
nhẫn bạc. Mộ Việt Déng son hầu như không có đồ vàng ngọc, 
chỉ có đồ gốm, đồ đồng và một ít đồ sắt, có khi còn có cả 
đồ đá. Qua mộ Việt và mộ Hán, có thè thấy bộ mặt xã hội 
đương thời: một zà hội Việt bị cai trị bởi một thiều số thống 
trị Hán. u 

H 


Trong giai đoạn trước, phạm vi thống trị của phong kiến 
ngoại tộc còn chưa rộng, nền thống trị của chúng chưa được 
ting cố. Cho đến đầu Công nguyên, nhà Hán mới chỉ nắm đến 
tấp quận, trung tâm chính trị và quân sự chưa nhiều, di tích 
khảo-cồ có liên quan đến đời Tây Hàn và đầu đời Đông Hán 
ử Việt-nam do đó còn hiểm thấy. - 


Từ khi phong trào Hai Bà Trưng bị đàn áp (năm 43), ách 
thống trị của phong kiến Đông Hàn ngày càng mở rộng. Chế 
độ Lạc tưởng bị bãi bỏ. Hàn cử quan quán sang thống trị đến 
tấp huyện. Mã Viện điều sai xây dựng thành quách cho các 
huyện đến đỏ (Hậu Hán thư q. 54): Các cứ điềm thống trị 
được bảnh trưởng. Sau khi nhà Ngô — với Đào Hoàng — lấy 
lại Giao-châu từ tay Ngụy Tấn, mở rộng ách thống trị hơn 
tước: Lập thêm quận Tân-xương (Vĩnh-phú, Yên-bái cũ), 
quận Cửu-đức (Hà-tĩnh cũ) và hơn 30 «huyện thuộc quốc» ở 
Cửu-chân Tấn thư Đảo Hoàng truyện). Di tích thành quách 
Đông Hán — Lục triều và mộ cŠ thời kỳ này thấy ở bän hết. 


IEE co Sử" NHão cb: nge 1 
ảo: nei: thuộc trung di. vài chaw thổ: Hắc-bộ và Bắc Trung: Bi, d 
trên: dft: dhi xare attn: cáp quñu. Girocti ửueHan, Nhật:nnmi. 4 
Bát gần: ning; di ohi: tho: dai đồng, sất. on người Việt om, 
NHững trào lưu di: car của sĩ phu, din: chủ: và: Hin dân: ở: ca: 
đời Wương-mững,. eni: đời Bông Ban cuối. thời. Tay Tấn... sang | 
Ginooliàu: ngày càng mạnh: mẽ, «tôn bao giò dứt» (Truong 1 
Boa: Búp: ndi chis: Wi vậy trang thời: gian này. sự giao lưu we 
ảnh: hưởng ein: văn lúa Han đối với vấn hàn. Việt: cũng ngày 3 
càng; manh. më hon. : 


E DL tích: thành liy « 


Thành Euy-ldu: Quan sat trên một tấm ban do: 17250064, 1 
phin dũng bằng phin Ñam song Buünung, tk thấy hai con đường, : 
len: mòt: lướng Tây — Tàw-nam: — Đồng —~ Bông~bác,. một! 1 
Hướng; Nam: — Tày-nnm — Bắc — Đang-bác. Hai đường, dó gặp 4 
nhau: ở: Rliương-tự (huyền Thuân:thành, Hà-bấc); Con, đường; $ 
thir nhất nay là dường tỉnh lộ, dù là mot trongenhững dường 3 
xưa. miãt: can diường mà hon chỉnh phục phương Bắc thường 4 
sử dụng («Honte des lEnvahisseurs của sách báo phương. Tay), ? 
chay xuyên: xt liắc dën tAn Bongattriüu, Pha hi; Con.dường thứ ) 
Hai:olinw về phía. Nam, co ië xưa kia cũng Ih mëi, con. dường 4 
qnam trọng nối miền. trung tân đồng: bàng với miền Hắc: Gom | 
đường này chay tới: Từ-hủ, Yénswi. gần Ihuwi-ehàu, Ngày ssu. 
dp. chi còn. là mòt con- dường mòr nhỏ, di lên sóng Buống? 4 
(tiên. theo đường dó dl chr}; 1 

Ngã tư. nơi Hai oan lường dó gặp: nhan. là. địa: dièm cim A j 
allùn: nồi: tiếng: OI pháp), dhe biệt là chùa Dâu. (Phapwên)) 
dirge huyền tích: gắn với ST Nhiến (thế ký HD và được lịch: sử 3 
Dhat giáo: Mit aen, nhắc tới, từ: thế: ky VỊ: (Thiền uuền lập ank : 
ngữ: lục): Gách. chùa: Dhu. 2km. Ih. Tam A, nơi oó mộ, và: đâm a 
thờ: Sĩ. Nhiếp; cũng càch: chúa, Dâu vài rëm: met là. Lüng MAD? 
cớ đềm 3ï, Nhiếp, có. di: tích. «nhà giảng họe» của ho SW NHÀ) 
«giing hoa». Zu quay hướng Tây, nằm giữa. một khu, dit Hinh) 
olit nhật: chiều: "ën, Dén gần. 308m, chiên Bảng-Lây gần 100801 
Bu, Iki dhi tich: thành: Euyal&u; Dës đất được hào tồn từng: pH, Ì 
4 gio: thành: lân A gih đất: cam, ad lẽ đó là 4:vong: canh: ở. di dt 
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thành. Mặt táy thành, dọc theo cùng một đường trục với «nhà 
giảng học» là đi tích cửa thành chính, trên cô môn lâu, trông 
ra sóng Dhu, một nhánh của sáng Đuống, xưa kia là sàng lêm. 


Quanh Luy-lâu từ Džo tới Tam Á, là cả một khu mộ 
gạch cỗ lớn Hán-lục triền. 


Năm 1971, Viện khảo cỗ học đã tò chức điều tra và khai 
It vùng Luy-lâu. Két quả nghiên cứn-chưa được công bố, 
long có thề cho phép ta nghĩ rằng trên địa điểm đỏ, ở nhiều 
hëi kỳ khác nhan, thành đã được sira dåp. Ngoài Luy-lâu, có 
hề là châu trị và quận trị Giao-chỉ đời Bong Hán, còn cô các 
yvayén thành. Các thánh Mêlinh (Yên Lãng) thành Vuen, thành 
Jn (Vĩnh-phú), thành Quèn (Cồ-hiền, Quốc-oai, Hà-tây), thành 
3ền(Trung-mầu, Gia-lâm)... cũng mới được khảo sát bước đầu. 


2. Các lò nung đồ gốm ở Tam-thọ 

Các lò nung đồ gốm ở Tam-thọ do O. Giăng-sẻ phảt hiện 
rào tháng 2-1937 trên các gò đất lớn rải rắc trên cảnh đồng 
lọc hai bên.đường từ thị xã Thanh-hóa di Nông-cống. giữa 
tm7 và km8, cách phía tây bắc kênh Đô (chạy đọc theo tỉnh 10) 
thoảng 150m. Dưới các gò đất lớn thấy hàng ngàn mảnh gốm 
rà di tích lò nung gốm. Ngoài một số lò gốm thuộc thời Ly — 
Irần, đa số lò gốm thuộc thời Hèn — Lục triều. Có gò đất àn 
lấu hai lò nung cò, sử dụng nối tiếp nhau trong thời gian. 
luan trọng nhất là lò 1 À Tan-tho. 


Là 1 Á 


Cấu trúc gò phủ trên lò này cao 1,6m, có bình bầu dục, 
my mô 37 x Hm. Dưới một lớp đất mỏng là những mảnh 
ốm nằm rải rác khắp gò cho đến tận đây gò. 


Dưới đỉnh gò khoảng 0,20m. phát hiện mội ít gạch, Đấy 
i một phần của lò nung còn tồn tại đến nay. 


Lò nung chạy dài theo hưởng Đông — Tây, chủ yếu, đắp 
ng đất sét (có lẫn it mảnh gốm) và được nung chin. Một phần 
Sch lò xây bing gạch. Vách cuối lò, phia Tây — hướng Bắc 
lam — hơi cong, xây méi phần bằng gạch, dài 1m, dầy 0,50m, 
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cao 0,47m (phia Tây) và 1.60m (phia Đông). Vách lò phia Bắc 


cüng xây một phần gach chạy đài gần Im, ở giữa đề chừa một 
cửa rộng 0,58m (có lẽ là cửa đề xếp gốm mộc vào lò). Phía 
ngoài là một vách lò khác chạy song song với vách trong — 
khoảng cách giữa hai vách 0,25 — 0,70. Vách phia Đông có hai 
cửa lò khả rộng là cửa dät lửa, phia ngoài là một vách 
tường dày. l | 

Lò xây dung trên một nền đất dốc nghiéng (độ cao chënb 
lèch ở hai đầu lò là gần 1m), nền phẳng, khỏng có cầu lò. Nền 
đất cũng đã được nung chin. 

Quy mô chung của lò là; dài 6,50m, chỗ rộng nhất gần 


2m, chỗ cao nhất 1,60m. Nóc lò đã bị phá hủy gần hết, có E 


cỏ dang vòm. 

Duri nền lò 1A, phát hiện được dấu vết của một lò khác 
xưa hon, giữa hai nền lò là một lớp mảnh gốm. 

Cấu trúc của lò này tương tự như những lò. nung gốm 
theo phương pháp thủ công ngày nay, chẳng hạn lò gốm Thà- 
phương gần Hàm-rồng. 

Hiện våt phát biện được trong lò nung chủ yén là mảnh 

m — mảnh của các loại vò, bình, chận, bát... Cũng tìm thấy 

doi se chỉ hinh nón cụt úp nhau mầu đổ hoặc da cam, chi 
lưới. những mảnh mô hình nhà cửa — như các mó hình nhà 
phát hiện trong các mộ Đóng Han — Lục triền, fượng nhỏ 
động våt: lợn, bò có bướu nặn rất sơ sài tựa như đồ choi 
trẻ con, các mảnh gạch ngói. 

Mành gốm phần lớn có độ nung cao, mèt số đã có tráng 


men, khả dày và thường có màu xanh. Nhìn chung mảnh gốm. 


đều có hoa văn trang tri. phô biến nhất là các loại pën in hinh 
học — ó tråm, tram lồng, hình vuông, văn xương cả, làn sóng... 


Có loại hoa văn hình hoa bồng đơn, thấy trên đồ gốm ở dš chỉ 


Déng son, và đồ gồm sơ kỳ Tay Hân ở Quảng-cbân (D). 
Kbả nhiều mảnh gốm có «dấu ấn thương phầm», một số 
bình tròn vừa-khit với loại tiền Ngü-thà : Có lẽ người ta dùng 


(1) Xem Khảo cŠ học báo 2-1465. 


VÀI NÉT VỀ CÁC Dr TÍCH KHẢO cỒ... 341 


tiền Ngũ-thù in trên đồ gốm lúc xương gốm còn mềm, Trong 
các mộ táng thời này cũng tìm thấy một số đồ đựng có «džu 
ấn» trên thân binh, vô... 


Gạch tuy không nhiều, nhưng một số viên thuộc cùng một 
loại với gach xây mộ. Có loại gạch to, hoa văn hình hình học 
thành tuyến nỗi trên mặt rộng của viên gạch, Loại gạch ấy tim 
thấy trong mộ Hán số lỗ ở Bỉm-sơn (Hà-trung, Thanh-hóa). 


Ngái tương đối nhiều, phần lớn là loại ngói ống hình bản 
viên trụ, một số ngói khác phẳng hơn — tương tự như ngói ở 
mộ 1B Bim-sơn. Ngói thường có một đầu hep, mặt lồi thấy rõ 
đấu thừng đan, đấu gạch xiên, mặt lêm còn in đấu vải — lót 
vải vào khuôn rồi mới nhồi đất, có khi còn dùng bay đề đập. 
Gần mộ Nghi-vệ số 2 (1) và một số « mộ Hàn > ở Thanh-hóa 
có phát hiện được loại ngói này (ở thành Quên, thành Mé- 
linh... cũng có). Ngoài ra ở lò 1A còn tìm thấy những đầu 
ngói ống (ngõa đương) cỏ trang trí khắc chìm hoặc tuyến nồi 
những mỏ-tip hình học hoặc chữ Hán với những lời chúc tụng 
«Van tué» «Quân nghỉ quan». Đã xuất hiện loại đầu ngói 
ống có trang trí hình đế hoa thị (Lục triều), 


Sau hết ở lò 1A còn tìm thấy bàn đập hoa văn trên đồ 
gốm. Đỏ là một bàn đập, trên khắc hoa văn hình quả tram. 

Trên đây chỉ mô tả một lò gốm điền hình. Các lò gốm 
khác ở Tam-thọ cũng có cấu trúc và những biện-vật tương tự. 
Lò IIA còn tìm thấy các đầu ngói ống hình mặt người mặt 
nạ — như đầu ngói tìm thấy 1968 ở Lam-thao, hình cảnh sen... 


Qua hiện vật, có thề đoán nhận biên đại của những lò 
này có lẽ khởi đầu từ cuối thời Tây Hán (I trước Công nguyên) 
đầu thời Bóng Hàn (I sau Công nguyên) và kéo đài cho đến 
tận Lục triều (gốm tráng men xanh, đầu ngói ống) hình 
cảnh sen...). 

Cạnh các lò nung này (IA — IVB) là các lò nung gốm 
thời thuộc Đường và thời Lý-Trần. ` 


1. Xem Revue des Arts asiatique (R.A.A), tập X. 
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Việc phát hiện ra các lò nung thời Hán — Lục triều ở - 
Tam-thọ có ý nghĩa quan trọng trong khảo cỗ học Việt-nam. : 
No chứng tỏ rằng trong khoảng thời gian này kỹ thuật chế tác j 
gạch ngói và đồ đựng bằng đất nung — thỉnh thoảng có tráng Ì 
men — đã phát triền ở quận Cửu-chân xưa. ; 

Qua khu lò Tam-thọ, ta đã thấy kỹ thuật chế tác, loại š 
hình đồ đựng và gạch ngói, hoa văn trang trí... đều mỏ phỏng : 
phương Bắc và địa khu Quảng-châu. Rất có thể một số chủ , 
lò, thợ. thủ công Trung-hoa đã sang sinh cơ lập nghiệp Ởở nước : 
ta thời ấy. Cũng có thề, trên cơ sở kỹ thuật gốm sẵn có, qua : 
giao lưu kinh tế và văn hóa, thợ thủ công gốm Việt đã hấp ` 
thụ thêm những kỹ năng và kinh nghiệm sån xuất gốm của ›: 
thợ thủ công Trung-hoa. |. ! 
Dù sao nó cũng chứng të rằng, bấy giờ trên đất Viét đã 
tồn tại một tầng lớp thợ thủ cóng chuyên nghiệp làm đồ gốm š 
và cung cấp gạch ngói, đồ đựng, dọi se chỉ, chì lưới, tượng j 
thủ... cho các miền xa xôi, Vùng Tam-thọ là nơi phát triền š 
thuận lợi nghề chế tạo đồ gốm: Các cánh đồng quanh đó có : 
nhiều: đất sét tốt. Kênh Đô chảy qua đỏ có thè là đường giao. 
thông thủy tiện lợi (hiện nay người ta vẫn chuyên chở bè tre. 
gë trên kênh này). i 

Có lẽ các lò gốm Tam-thọ chủ yếu cung cấp sản phàm cho.: 
bọn phong kiến thống trị nước ngoài: Gạch ngói đề xây nhà; 
(nhà lợp ngói ống là truyền thống phương Bắc), xây dựng, 
thành quách, mộ táng, đồ đựng và đồ minh khi bằng đất nung. ; 
Song các lò này cũng cưng cấp cho đân cư quanh vùng nhiều? 
đồ đựng. Kiều lò Tam-thọ vẫn tồn tại lâu dài ở địa phương ! 
xứ Thanh. | E 


3. Mã cồ o4 

_ a) Mộ quách gỗ ; Năm 1961 Đội khảo cò Bộ Văn hóa đã? 
phát hiện và tiến hành khai quật một số quách gỗ ở Ngọc-lặe. 
thuộc xã Ngọc-sơn, huyện Tứ-kỳ (nay thuộc Hải-hưng) (1). | 


34s. 


1. Xem Lê-xuân-Diệm: Báo cáo khaí quật mộ quách gỗ ở Ngọc-l ì 
trong mội số bảo cáo v? khảo ch học Việi-aam, Đội Kbảo cò xuất bản, Hà 
nội, 1966, tr, 249—267. 
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Mộ näm dưới các gó đất đắp lớn hình tròn hoặc bầu đục, 
quy mô 8—l5m—— 13—20m, cao 1,3—{,õm... Trong gò, ở độ 
sâu gần tiếp giáp với nóc quách thường có nhiều vò gốm, kiếm 
sắt... giống với các hiện vật trong mộ. = 


Mộ chôn ở giữa gó, ở độ cao ngang mặt ruộng hiện tại 
hoặc sâu hơn một chút, nghĩa là không phải đào huyệt sân, 
hướng Bắc —Nam. Quy mô của mộ khoảng 3m x 5m, cao 
0,70m. Quách ding những phiến gỗ xếp thành, đặt dọc ngang 
như hình cili lợn, phần lön đã mục nát. Phía trên quách dùng 
ván gó hoặc thanh gó đậy kín trước khi lấp đất. Trong quách 
là quan tải gỗ, phần lớn cũng đã bị mục. Xương cốt cũng 
đã mục. 


Hiện vật chôn theo đặt ở trong quan tài (vật nhỏ, tùy thần) 
và ở giữa quan và quách. Trong 3 ngôi (M, —M;) phát hiện 
được 237 hiện vật, phần lớn là đồ gốm, một số it đồ đồng ; 
đồ sắt chỉ có 2 con đao, can có hình vòng det. 


Đồ gồm bao gồm : — loại gốm đỏ thô pha cát, chế tạo bằng 
khuôn, miệng được sửa bằng bàn xoay, văn thừng thô. 


“ 


— loại gốm tương đổi mịn, màu xám, vàng hoặc đỏ, chế 
tạo bằng bàn xoay, văn in hình học (ó vuông, tram lồng). 


— loại gốm chế tạo bằng sét trắng hoặc hồng, có thề đã 
có cao lanh, chế tạo bằng bàn xoay, có phủ men trắng ngà, 
thường đề trơn hoặc có văn chỉ chìm-ở vai thân bình. Men 
trấn, men tro, phần lớn là đồ dung bảng ngày như bình, ấm 
ba chân, xanh, chậu, bát, chén có tai, cốc, đèn... Có một ít vũ 
khi như đáo, đầu mũi tên. 


Đồ trang sc gồm những hạt chuỗi màn xanh lục. 
_ Ở Trung-quốc, đến cuối thời Chiến quốc (thể kỷ IH trước 
Công nguyên), thì ở miền Bắc mộ quách gạch thay thế dën 
mộ quácH gỗ, nhưng ở Hoa-nam thì mộ quách gỗ vẫn thịnh 
hành cho đến đầu Bóng Hán (thế kỷ I sau Công nguyên). Cấu 
trúc mộ Ngọc-lặc tương tự mộ quách gỗ Hoa-nam. Trong các 
tiền đồng chan theo mộ, có tiền «Hòa tuyền + đúc thời Tân 
Ming (8—23 san Công nguyên) và tiền tư nhân đúc vào cuối 
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thời Đông Hán. Các mộ lại đã có gốm phủ men trắng vàng, kỹ 
thuật chưa cao. Niên đại chung là khoảng cuối Đông Hán 
(cuối thế kỷ H sau Công nguyên). 


Qua đồ gốm, có thể thấy sự tồn tại xen kë nhau của 
nhiều yếu tổ văn hỏa : có loại < gốm Đường Cü» bản dia, có 
loại gốm phủ men, đề trơn hoặc văn chỉ chim mang rë 


rệt dấu ấn văn hóa Hán. Kiều dáng đồ đồng thi phần ` 


lớn giống đồ đồng trong các mộ Hán đồng thời ở Trung- 
quốc với các hoa văn trang trí thường thấy như 4 thần 


Số akak geif e J k Q k ax nh hố nh le 


thủ (thanh long, bạch hồ, huyền vũ, chu tước), văn hoa thị, ' 
thao thiết (hồ phù)... Một số đồ đồng như bình, dáo, mũi tên ` 


tuy mô phỏng kiều dáng Han nhưng có lë được chế tác ở 
bản địa. 

Tóm lại, những ngồi mộ quách gỗ Ngọc-lặc thuộc nửa sau 
thế kỷ II cuối đời Đông Hán mang đậm màu sắc văn hóa Hàn 


nhưng cũng có một số màu sắc, dáng vë phương Nam Gia văn 
hóa Hán và một it tàn dư văn hóa bản địa. 


b) Các mộ gạch : Cho đến nay đã phát hiện và khai quật ` 


hàng trăm mộ gạch, đại đề thuộc niên đại từ thế kỷ I đến thế ` 


_kỷ VI, tức thời gian thuộc Đông Hán — Lục triều. Trong điều ` 


kiện hiện nay, chưa thề phản kỳ tỉ mỉ loại mộ táng này. 


Dưới đây sẽ trình bày một cách khái quát về khu mộ dia, š 
cấu trúc mộ, hiện vật tùy táng và trên cơ sở đó rút ra vài. 


nhận xét đại cương. 


Mộ địa : Loại mộ gạch cồ được phát hiện ở hầu hết các 


địa phương thuộc miền trung du và đồng bằng châu thồ Bắc- ` 
bộ và Bắc Trung bộ, cả ở một số miền ven biển như Thụy- + 


anh (Thải-binh), An-lão (Hải-phòng), Uóng-bi (Quảng ninh). ' 


TƯ 


AN Wa. A x Sa 


disana. . 


Thời bấy giò, thuật phong thủy đã phát triền, người ft. 
phải chọn đất đặt mộ. Các mộ gạch ch thường phát hiện. ở sườn - 


núi và chân núi, dai khi đào sản vào vách núi như ở Dong: 
sơn, Bim-sơn (Thanh-hỏa), Phật-tích, Núi Và, Thiên-thai (Hà- 


bắc), núi Thành (Nghệ-an), ở sườn đồi Lim (Hà-bắc) và nhiều — 


_¬ . ea 
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P x ngay trên những khu ruộng cao Cồ-loa, Trung-mần (Hà- 
ce)... 


Qua kinh nghiệm khảo sát điền đã, ta thấy những khu mộ 
đó thường ở gần những di chỉ quan trọng — những xóm làng 
lớn — thuộc thời đại đồng thau hay thời đại sắt sớm. Tất nhiên 
những khu mộ địa lớn thường gắn với một nơi trấn trị quan, 
trọng (huyện li, quận tri).... một điềm tập trung dàn cư. Do 
đó việc liên hệ các địa điềm mộ táng cồ với những điều ghí 
chép treng sử sách xưa nói về những trung tâm chính tri thời 
«Bắc thuộc» là một việc làm bồ ích về địa lý học lịch sử. Thí 
du ` Rất nhiều mộ cò được phát hiện ở miền Lim, Nghí-vệ 
thuộc Tiên-du cũ (nay thuộc Tiên-sơn), đặc biệt có những mộ 
rất lớn có từ 9—12 phòng, tựa như một «tòa lầu thu nhỏ 
dưới mặt đất», những mộ ấy ắt phải là của bọn quan lại phong 
kiến thống trị lớn. Tiền du với Tiên tích sơn — hay Phát tích 
sơn — được coi là «cửa Top của Long-biénu (Thái-bình hoàn 
pü ký) Ở Lach - trường (Thanh -hóa), phát hiện được 
chục mộ táng xây gạch cŠ. Có lẽ Lạch-trường xưa là một hài 
cảng quan trọng, nơi thuyền bè Trung-hoa và ngoại quốc khác 
qua lại... Ngày nay Lạch-trường và Hòn Mê còn là nơi thuyền 
biển vào lấy nước ngọt và nơi thuyền bẻ tránh gió bão. Đấy' 
cũng là một nơi buôn bán muối khá lớn... Dër cũng D vùng 
quản trị Cửu-chân và châu Ái ở thời Lý. 


Cấu trúc mộ — Gó mó : Hầu hết các mộ còn lại đến nay 
đều có gò mộ hình tròn, bầu dục, cing có khí là hình chữ nhật, 
Nhiều khi cũng thấy gò mộ chia thành bậc ở giữa sườn gỏ mộ 
và chạy chung quanh gò. Những bậc ấy thường đã bị san bằng 
hay san thấp đi. Hinh như ban dän gó cũng có hinh tháp cụt 
đặt trên một nền chữ nhật, loại gó mộ ấy là hinh dáng điền 
hình của mộ Tần — Hán ở Trung-quốc. 

Sách LZ ký có quy định gò mộ to hay nhỏ là túy theo địa 
vị của người chết cao hay thấp. ` 

Nhá mö: Một số nơi ở gần gò mộ thường tim thấy ngói . 
lợp (ngới ống). Có lẽ đấy là di tích của nhà mê, đựng bằng 
tre, gỗ, kyp ngới. Cho đến trước Cách mạng tháng Tám, nhiều 
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gia đình khả giả vẫn xây dựng nhà mồ. Đấy là nơi đề cỗ bàn 
củng người chết. 


Mộ thấi thường xây bằng gạch. Chưa phát hiện được loại 
mộ xây dà như ở Trung-quốc, chỉ có một số mộ trên nóc có 
nhiều đá tảng. 


Gạch råg mộ là loại gach màu đỏ, cũng có loại gạch trên 
cạnh dày có trắng men xanh lợt hay vàng nhạt như kiều gạch 
lwa li của Trung quốc. Thường xảy lẫn lộn hai loại. Loại 
gạch thường thấy có quy mô trung bình 4 — 20 x 35 — 
— Mem x 3 — dcm. Song cũng có mộ xây bằng loại gạch 
quy mó lớn (mộ Mạch tràng ở Cồ-loa xây bằng loại gạch to 
nhất 49cm x 2‡em x 8cm}. Trên cạnh dày của gạch, thường 
có hoa văn hình hình học, in thành tuyến nồi. Một số gạch có 
khắc chữ Hán, in ngược — tức là khắc thuận ở khuôn. Có 
'gach ghi niên hiệu «Vĩnh nguyên thập nhất (99)», «Vĩnh 
nguyên thập nhất niên trị» «niên trung trị (105)», «Vinh sơ 
ngũ niên trung trị đại hình chuyên (111). » Mộ Chëm, toàn bộ 
gạch cạnh dầy có hoa văn xây xếp vào trong, tạo thành một 
vòm trời đầy hoa văn nhìn từ phía người chết lên. Chắc hẳn 
việc xây dung như vậy là có dụng ý. 


Ngoài loại gạch thường. có loại gạch hình múi bưởi hay 
bình lưỡi búa đề xây vòm cuốn. 


Các mộ hầu như không xây bằng vữa, hoặc chỉ xếp không, 
hoặc chỉ có một chất kết dính rất mỏng. 


Cấu trúc mộ thái: Hình dáng chung của đại đa số các ngòi 
mộ giống như một cống ngầm hay đường hầm duwi đất, hình bán 
viên trụ, chiều dài trung bình 6 — 8m, rộng khoảng 1,50 — 2m, 
cao 1 — 2m. Cũng có những mộ quy mỏ lớn, chiều dài 
15 — 20m (Chèm, Hồ). Mộ Đông-tác (Thanh-hóa) cao tới 3,60m. 
Có mộ không có vòm cuốn, mộ thường lót gạch, nhưng cũng 
có mộ đáy chỉ là đất nện. Mộ lớn thường xây vòm cuốn (khẩu 
độ không có bản kinh đền nhau) dë dö nóc mộ, chia phần 
mộ thất thành 2, 3 gian. Mộ Thanh-phong (Hà-nam cũ) còn 
phát hiện được di tích cửa gỗ ngăn các gian, nhiều mộ khác 
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cửa đã mất, nhưng mặt thao thiết t bằng đồng gắn trên cửa vẫn 
còn, có móc vòng đề đóng cửa hãy làm tay cầm. 


Thông thường là loại mộ chỉ có một phòng (mộ táng đơn). 


` Cũng có loại mộ tàng đôi. Hai phòng mộ nšm song song dưới 


cùng một gò mộ (Chương-mỹ, Hà Sơn Bình) thường một 
phòng to, môt phòng nhỏ hơn. Ở Mán-thôn (Thanh-höa) có 3 
phòng nằm dưới cùng một gò mộ. 


Có loại mộ tuy táng đơn nhưng vẫn bao gồm nhiều phòng. 
Phóng chỉnh đề quan tài, các phòng phụ đề hiện vật tùy táng 


“ (Đai-khối : 4 phòng, Chèm : 5 phòng, Lim : 7 phòng, Nghi-vệ 


2: 9 phòng, Nghi-vệ 1: 12 phòng, phân bố trên 5 trục, là mộ 
lớn nhất đã biết từ trước đến nay (1)). 


Trong mộ, hầu hết không còn dấu vết quan tài, boặc đã 
mục nát đo lâu ngày và do khi hậu ầm, hoặc phần lớn đã 
cải táng hoặc bị đào trộn. Những ngôi mộ này gphần 
lớn là của bọn quan lại đô hộ và quyến thuộc, đất 
Việt-nam chỉ là nơi quàn tạm, sau đó sẽ bốc mộ về quê cha 
đất tò. Tài liệu viết cũng chứng thực điềm này : gn Thiều, 
quê ở Cối-kê, làm thái thu Nhật-nam (đời Hậu Hàn), là cha của 
Ngu Phiên. Khi chết, được đưa di hài về làng...» (Thái bình 
hoàn vü ký q. 170). Đó là lễ vì sao những ngôi mó Hàn» còn 
nguyên vẹn khá hiếm thấy trên đất nước ta. Hướng mộ 
không theo một quy tắc chung nào, nhưng đa số có đầu mộ 
quay hướng Bắc. 


Hiện våt chón theo : Xét theo một số mộ chưa hoặc it bị 
đụng chạm, ta thấy đồ tùy táng bao gồm các nhóm biện vật 


. san đây : 


1. Loại vật tủy thân : quần áo, đồ trang sức (vòng, nhần, 
hạt chuỗi...), bát đĩa, gương, lược, tram, gươm, dao... đặt ó 
trong quan tài. 


2. Đồ ăn uống đựng trong các bình, vò, nồi, xanh, chận... 


| _ (hoặc đồ thật, hoặc đồ minh khi), mô hinh nhà cửa, giếng, 


1, Xem H. Parmentier Le Tombean de Nghỉ vê, BEFEO XVIII, 1918. 
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Li 


bếp... đề ở một đầu quan tài, thường ở một gian riêng. Phần 
nhiều bằng đất nung, một sŠ bằng đồng. 


3. Lễ vật, tế khi bao gồm đồ gỗ, đồ sơn, đồ gốm, một Ít 
đồ đồng, đồ sắt (đèn, bình hương, cốc đốt trầm...) đề ở gần 
đường vào mộ (mộ đạo), nhiều trường hợp đề ở gian riêng 
ngăn cách với ngăn đề quan tài bởi một vòm cuốn. 


Hiện vật tùy táng đa số có lề chế tạo ở bản địa và chịu 
ảnh hưởng của kỹ thuật và nghệ thuật Trung-quốc, một số nhỏ 
như grom, gương đồng. ngọc... có lẽ nhập càng từ Trung-quốc 
và nước ngoài. 


Thông thường các hiện vật được xếp thẳng xuống đất, biy” 
la Det trên nền mộ. Có khi hiện vật được đặt trên bàn nhỏ 
bằng đất nung (Quảng-yên) hay bằng gỗ sơn (dấu vết còn lại 
ở Lạch-trường), đề ở trong hộp, treo trên vách mộ (có đóng 
đỉnh @Ất) như mặt thao thiết, gương... Căn cử vào những mảnh 
lụa, vải ngấm muối kim loại còn giữ lại trên một ít đồng, có 
thề suy đoán rằng một số hiện vật được bọc trong vải lụa và 
đem chôn trong mộ. : 


Đồ gốm 


Như đã nói, đồ gốm là hiện vật nhiều nhất trong mộ gạch, 
phần lớn cùng loại hình với đồ gốm ở lò nung Tam-thọ. 


Có nhiều loại gốm. Thông thường là loại gốm đỏ, cũng có 
loại gốm rám hay xanh xám nung kỹ, già đặn... Ngoài ra còn 
có loại gốm mềm, nung kém, mầu trắng bồng. hoặc màu 
sira đục. . 


Bên cạnh gốm thường, có loại gốm tráng men, hầu hết N 
loại sánh tráng men hay nửa sành nửa sứ (bán từ). Phồ biến 
là loại men vàng nhạt hoặc men xanh, hay bị tróc. Rất it thấy 
ng gốm men nâu — loại này phề biến ở Trung-quốc thế kỷ 

— IV. 


Hình loại dë gốm rất nhiều hình nhiều vẻ : vò, bình, bát 
và các loại đồ đựng thức ăn đồ uống khác, đĩa, chén, mâm, 
nồi, xanh, chë, đỉnh, đèn, bình hương, mô hình nhà, lò giếng.... 
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Vỏ bình quả lé hoặc có khi hình tròn, hoặc văn chỉ chìm 
hoặc văn in hình hình hoc. 

Chiếc vờ ở mộ Bỉm-sơn 2 vào loại to nhất, hình quả le, 
chất liệu cứng, mầu xám, có đấu vết men xanh thẫm. Phần 
trên vò có những vòng lỗ trồ song song (đồng tâm) cho đến gần 
miệng vò, có gắn những viên đá quác-dít nhỏ, thêm vào đó là 4 
hàng lỗ trồ đọc thân vò cũng gắn đá quác-dit ; các hàng đá đối 
xứng nhau qua tâm vò. Vién đá cuối cùng nội tiếp trong một 
vòng tròn bằng gốm, Ở cùng hang với vòng tròn ấy có một 
băng trang trí hình sóng nước khắc chìm. Phần dưới bình có 
dấu vết hoa văn thừng hay đấu dan. 


Đây là chiếc vò cho đến nay là duy nhất tìm thấy trong 
«mô Hán». Nó không mang phong cách Hán, ngược lại nó 
tương tự như một số vò của dân tộc sống trên cao nguyên 
Mơ-nông (1). Một trong những bình đó, gọi là Ce Ge Tan được 


' trang trí bằng 3 viên « đá thần > gắn ở thân vò. Một vài vò 


khác cũng có trang trí gắn đá, 

_ Theo quan niệm cŠ truyền của người Mơ - nông, vò đó là 
linh thiêng, có đời sống như người (nói năng, lấy vợ lấy chồng 
có con cái...). Vò (iang) hay yang (giàng) cũng đồng nghĩa với tên 


. gọi thần. Vò có tên riêng, trong đó có loại vò mang tên Ce — 


có nghĩa là tỒ tiên. Trong các lễ nghỉ tôn giáo, đặc biệt la lã 
nghỉ mai táng, vò giữ một địa vị quan trọng đối với đồng bào. 
Thượng. Trong một vài nghỉ lễ, vò được đeo vòng cồ bằng hạt 
chuỗi. Điều này khiến ta liên tưởng đến vò Bio son có gắn 
då thành vòng. Ó người Việt cb truyền, di tích thờ vò còn thể 
hiện ở việc thờ binh vôi («ông bình với »). Ngày Tết «ông. 
bình vôi » được dán môt tờ giấy vàng lên thân bình, hai bên 


quai bình được thắt chỉ đỏ đầu buộc tròn trông như hoa tai. 


Binh nhiều nhất là loại bình hình con tiện, có loại đề mộc 


cé loại được tráng men. Trên hai ria thân bình là bei mặt 


thao thiết nồi, phỏng chế đồ đồng. Trong một vải trường hợp, - 
mặt thao thiết được thay bằng hinh đầu voi. | 


1. Xem P. Huard và À. Mauriee < Les Mnongs du plalean central in- 
dochinois x. BIIEH tập I! tr. 117 — 124. 
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Đỉnh, phòng chế các loại đỉnh đồng. méi loại có núm cầm 
trên thân, một loại có tay cầm đài, loại thứ ba có vòi hình đầu 
tri hoặc đầu gà tráng. 

` Chã xôi một trường hợp tim thấy còn nguyên vẹn bao gồm 
cả vung, chõ, nồi đáy. Nồi đáy có khi bằng gang. Ta nhớ rằng 
chõ xôi đã xuất hiện iğ lâu, trong các di chỉ thuộc giai đoạn 
văn.hóa Phùng-nguyên. 

Xanh. Loại xanh bai quai hình chữ U bằng gốm, giống 
như loại xanh đồng hiện nay vàn thông dụng, là loại hình 
bản địa. 

Ngoài ra còn có nhiều loại châu, bat, chén, näm rượu, bát 
chán cao, ống nhồ (gắn với tục ăn trầu), bình hình con tiện. 

Trong các mộ gạch, phái hiện được nhiều khay déi nung. 
Có thè chia làm bai loại ` Loại khay tròn, thường long ra. Bang 
chủ ý là một khay tròn ở Lạch-trường (mộ số 1). Khay có trång 
men móng, bị tróc nhiều, ở giữa có hoa văn trang trí 3 con 
cà châu đầu vào nhau : đó là mot hoa văn Hán. Chung quanh 
khav là một déi trang trí hình vòng tròn có tiếp tuyến, một hoa 
văn thường thấy của nghệ thuật Đông-sơn. : 

Bèn là hiện vật tbường thấy trong mộ, thỏng thường là 
loai đèn có đĩa đựng dàu hình quả trửng Ở giữa có nặn một 
ống nhỏ đề luồn bấc. Loại đèn này cao, dường như là loại dèn 
cây bằng đồng đơn giản hóa di. 

Trong mộ gach còn tim thấy một vài bình hương và cốc 
đốt trầm bình quả núi (bác sơn 16). Theo B. Lâu-phơ (1), Trung- 
quốc chỉ mới chế tạo bình hương từ đời Hàn, khi gỗ trầm 
được nhập nội từ bản đảo Dong -drong và từ vương quốc 
Pac-tơ (Parthes). i 
_ #Mó hinh nhà là nhóm hiện vật rất quan trọng trong các, 
mộ gạch. Những mó hình nhà cửa ấy có nhiều nét tương tự: 
với mô hinh nhà phát hiện trong mộ Hán ở Quảng-châu (2) 


(1) Berthold Laufer Chinese polterg of the Han dynasty. 
©) Tán Trangquấc dịch khảo cò ihu hoạch, Dšc-kinh 1961. đà 
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nhung có phần khác với miền Hoa-bắc, Chủ yếu là mô hình 
nhà nông thôn. Có loại mỏ hình nhà đấy bằng nhỏ, vời một 
cửa ra vào, có hay không có cửa sà, kiều như loại nhà tranh 
3 gian ở nông thôn chúng ta. Có loại mô -hinh nhà phức tạp 
hơn, kiều nhà — phòng vệ của bọn quan lại, địa chủ. Bình 
diện phồ quát của một ngôi nhà ấy như sau: 


Nhà có một sån vung, một hoặc nhiều khi hai lần tường 
song song (theo kiều đường ống). Tường vây chung quanh 
nhiều khi có mái hẹp che phủ. Phia ngoài tường, có khi được 
trang sức bằng những nét vạch ngang, đọc. i 


Với 2 dãy tường song song, có thề có những tường ngang 
ngăn thành từng ô nhỏ, có thề là những chuồng trâu bò, nhà 
kho, nơi ở của gia nhân... 


Những ngôi nhà xây trên các tường đó (tầng 2) có lë đành 
cho chủ nhân và gia đình họ. Cửa ra vào, thường cỏ môn 
lâu. Bốn góc nhà có 4 chòi canh. Loại nhà 2 tầng này thường 
có thang lên (bằng gỗ ?), có chặt khác thành bậc, Thang không 
gắn cố định vào nhà, có thề rút lên tầng 2 khi gặp nguy hiềm. 
Nhà ở thường cỏ hình khối nhưng tường có khi hơi nghiềng 
về phia ngoài. Mái nhà, hoặc 2 mái, hoặc 4 mái, thường lợp 
tranh, có buộc tre gỗ làm nẹp. Lối lợp này hiện vẫn còn phô 
biến ở nông thôn nước ta — đặc biệt vùng biền — đề giữ cho 
mái tranh, mài gia khỏi tốc mỗi khi có gió bão lớn. Sườn góc 
mái nhà thường được đè những cây tre gỗ nặng, đầu thường 
nhô cao lên khiến cho mái trông như cong. Công chỉnh vào 
nhà thường vướng. Trên tường còn trò một số cửa sà hình lỗ 
khảa, hình tam giác, hình chữ T lộn ngược, hình chữ nhật 
doc hay ngang. E 


Có thè coi loại này obt một loại bình trung gian giữa nhà 
sàn và nhà đất bằng. Một số có thề là mô hình thánh phòng 
vệ. Tập tục đặt mỏ hình nhà trong mộ táng có từ trung vẫn 
kỳ Tày Hán ở Trung-quốc. Í 

Ngoài ra, trong mộ gạch, thỉnh thoáng .cüng phát hiện 
được những doi se chỉ (Hoảng-mai), đũa sành (Lạch-trường 6), 


` 
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thia gốm, chuói là hình đầu một con vật (Quảng-yên). Một 
điều cần lưu ý là những tượng người, tượng động vật an; 
hiện phồ biến trong các mộ Hin ở Trung-quốc thì ở Việt-na 

hầu như không co. 


Đồ đồng 


Sau đồ gốm, đồ đồng là nhóm biện vật quan trọng trong 
các mộ táng ; đặc biệt ở những mộ còn nguyên chưa cải táng 
thì có khá nhiều đồ đồng. Đồ đồng đa số là hiện vật thật, mót 
$6 là đồ minh khi. Nói chung đã hư nát hoặc dë hư nát, 
thường có mầu xanh xám, mặt thường bị xin, đồ đồng mặt 
nhàn bóng tương đối hiếm. Trên một vài gương đồng, đĩa 
đồng có mặt nhẫn mầu đen hóng. 


Loại hình đồ đồng cũng nhiều hình nhiều vẻ như đồ gốm, 
_ bao gồm các loại sau đây : 


Đồ đựng: Bình, đỉnh, hồ, chậu, bát, chén, đĩa, ấm 3 chân 
hình đầu gà, xanh... phần nhiều có hình dáng giống như đồ 
đựng bằng göm đã nói ở irèn 

Nhiều loại hình đồ gốm thực tế là mô phỏng hình loại đồ 
đồng. Đồ đựng bằng đồng là nhóm biện vật quan trọng nhất 
trong các hiện vật bằng đồng. Ngoài ra, ở mộ A Tam-thai còn 
tìm thấy một đôi đũa đồng. | 

` Vü khí bằng döng : Rất hiếm. Qua hàng trăm mộ tảng, chỉ 
phát hiện được một ít mũi dào (Quảng-vên, Đại-khối, Dong Ae 
(Thanh-hóa)), hai qua đồng (Đại-khối, Đông-tác) —- có lẽ là 
những hiện vật cũ còn sót lại (loại hình Tần — Hán sơ), lẫy 
nỗ (thường hay có trong mộ Hản ở Trung-quốc). 

Đường như vũ khí bằng đồng đến thời kỳ này nói chung 
đã bị thay thế bởi vũ khi bằng sắt. 

Bình hương và cốc đốt trầm bằng đồng.. 

Một số nhạc cụ : Chuông, cồng, chüm chọe ` móc đai lưng 
có cái được mạ vàng ; mặt thao thiết, cúc, vòng nhẫn. Một số 
mộ (như Đá-bạc, Quảng ninh) đã tìm thấy những trống chậu 
bằng đồng, là sản phầm điền hình của quá trình đan xen văn 
hỏa Việt Hán. 
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Đèn đồng có nhiều hình loại : 


— Một loại, tìm thấy nhiều ở Thanh-hóa, bao gồm một 
bầu dục đựng dầu, giữa có ống nhỏ đề xâu bấc, Một quai hình 
vòng cung gắn ở hai đầu bầu — ở đó có tượng 2 người. Trên 
quai có tượng 4 chim. Giữa quai có mée đài từng nấc đề treo 
đèn. Loại đèn này cũng phát hiện được trong mộ Hán ở Trung- 
quốc (Hồ-nam chẳng hạn, song cũng có sự khác nhau về 
chỉ tiết). 


— Một cây đèn khác, tìm thấy ở mộ Lạch-trường số 3, 
hình dung một người ngồi đạng chân trên một cải đế. Hình 
người ngồi lại được đặt ở giữa một cái đĩa nhỏ 3 chân. Người 
đó ở trần, đóng khố, mặt hơi ngửa lên trời, trên đầu cỏ hai 
mấu nhọn như bai hình xoắn ốc trên các tượng «ông 
phõng» ngày sau. Hai tay khuỳnh ra phía trước cầm một vật 
hình trụ dài, cong, dựa vào ngực. Phía đầu vật đó hình tròn, 
du có một khấc ngang, hình dáng giống như cái lin-ga 
(dương våt). Thực ra công dụng chưa rõ lắm, có thề là đèn, 
cũng có thể là bình hương hoặc một thử gì tương tự... 


Hình người đó có tai rủ đài, tóc uốn quăn — rõ ràng không 
phải là người Hàn. Phải chăng đó là «người nô lệ đội dèn» 
của phương Nam ? 


— Đặc biệt dáng chủ y là một đèn bằng đồng, cũng tìm 
thấy ở mộ Lạch-trường số 3. 


Đấy là hình một người đang quỳ (chắc trước đây được đặt 
trên một để gỗ vuông, phia đưới đèn có một lỗ nhỏ có lë Ja 
đề đóng vào để). Hai tay bung một cái thâm. Đầu có những . 
hình xoắn ốc đôi thành tuyến nồi, phía đỉnh có một bướu nhỏ 
cao hình gần tứ điện. Phía trên 2 thái dương có một hình 
tròn — có lë tượng trưng cho viên ngọc. Trên trán, có một 
mô-típ đặc biệt, hình lưỡi liềm. Bộ mặt rất đặc sắc, không có 
uét nào phẳng phất tính chất Hán. Mắt không xếch, hình lăng 
kính. Sống lông mày nồi cao. Mỗi hình tam giác, sống mũi 
lêm. Miệng ngậm, môi dưới rất đầy, hai mép kéo dài ra hai 
bên trông tựa như ria. Dưới cằm có râu, tir phia giữa vềnh ra 
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hai bên. Tai có hình chữ C, đeo một vòng tai tròn rủ xuống. 
Phía duói c có một vòng ch (cŠ yếm)? trang sức bằng hoa 
văn hình học. Trên mỗi cảnh tay đều đeo một vòng tay, 


Hinh dáng toàn thân thon thả, trừ cái bụng hơi phê, iôi 
rốn. Chung quanh bụng có một thắt lung, trang sức hình hoa 
6 cánh, phía trước có hai đải, từ thất lưng rủ xuống hai bên. 
Phía sau, giữa là khố, cũng trang sức như trên thắt lưng. Giữa 
hai chân, là một «tap đề >, khong trang sức. 


0 lưng, và ở mỗi cảnh tay trên, có một tượng người .nhỏ, 
cầm một cải ống hình trụ, trên cắm một cái cần hình chữ S. 
Cin có chiều cao bằng nhau, tạo thành 2 góc vuông ; khoảng 
giữa môi cần có một tượng người nhỏ, ngồi xồm, hai tay 
khoanh lại với nhau. Trên đùi và hông người đó, lại có những: 
tượng người nhỏ nữa. Tượng phia chân phải, hình như là tượng 
người thôi khèn (hay sáo dọc) phia chân trái, hình như là tượng 
người đánh cbũm chọe, hai tay đập vào nhau. 


Trên đầu mỗi cần có đặt một cái đèn. Trong mộ, gần chế 
cây den này, rõ ràng phát hiện được 3 cải đèn, 1 cài hình đầu 
rồng. hai cái hình chim. Phía giữa mỗi đèn có gắn 1 ống nhỏ 
đề cắm vào cần. 


Đây là một cây đèn — tượng vỏ cùng độc đáo. Vừa qua, 
trong một ngòi mộ gạch cŠ ở Mao - khê — Uông - bí cũng phát 
hiện được một pho tượng tương tự. Chung quanh loại pho 
tượng này, từ trước đến nay có nhiều cách giải thích khác nhau. 
Có người cho rằng đây là tượng một nô lệ đang quỳ, bwng 
mim, bay tượng nô lệ đội dën Nhưng khong thề chỉ dira vào 
tư thế quỷ của pho tượng đề đoán ring đó là tượng nó lệ. 
Có thể suy đoán rằng người đó thuộc loại khá giả: Từ đầu, 
tran, tai, tay đến cô, bụng... đều có những đồ trang sức hoa 
mĩ. Nét mặt người ấy cũng tươi tỉnh, không có đáng dip củi ` 
luồn, nhẫn nhục. Tư thế quỳ có thề là tư thế tụng niệm, 
đôi mắt mở tròn to, dáng nhìn chăm chú khiến ta có cảm 
tưởng người ấy đang lắng nghe tiếng đàn sáo ở chung quanh, 
Đặc trưng nhân chủng là người phương Nam. (Chú ý lối trang 
sức «tại rủ > đặc trưng của phương Nam). Lối chit khăn trên 


VÀI NÉT VỀ DỊ TÍCH KHẢO cà... 355 


đầu cũng tương tự các tượng người chit khăn trên cán dao 
găm Đông-sơn. Tư thế khoanh tay, chắp tay trên các tượng nhỏ 
cũng mang phong cách phương Nam. 

Tượng có đôi nét tương tự tượng < phống > ngày sau (ở tư 
thë quỳ, bụng phê) nhưng không giống hẳn. Nhiều nhà khảo 
cò phương Tây nhấn mạnh. tính chất Ấn-độ của pho tượng này 
tuy cũng chưa có gì chắc chắn. 


Phong tục chôn theo đèn trong các mộ tảng biều hiện tín 
ngưỡng về cuộc sống bên kia fhế giới. Đèn thắp sáng các ngôi 
mộ đề xua tan bóng tối, đề người chết — chủ nhân ngôi mộ... 
vẫn giữ gin được một thứ ánh sáng bất diệt. Những cần cong 
trên đèn tựa như những cành cây trên có chỉm đậu, Trong ý 
niệm thần thoại, đó là biều tượng của «cây vü try» « cây mặt 
trời » (mặt trời được tượng trưng bằng chim) hay còn gọi là 
« cây của sự sống ». Những cây đèn cŠ của Trung-quốc, Triều- 

me, Viêt-nam cho đến của Ẩn -độ, Át-xi -rỉ ed... đều tượng 

trưng một cây trên cắm đèn tượng trưng mặt trời hay tượng 
chim — hay là tượng trưng của mặt trời. Ý niệm về < cây vũ 
trụ > trước kia và gần đáy rất phồ biến ở châu Âu và châu Á, 
ở Trung- quốc cũng như ở các dàn tộc thiều số Việt - nam 
(huyền thoại Hậu-nghệ bắn rụng mặt trời và các đị bản). Có 
lễ những hình chạm khắc trên những viên gạch ở Lim cũng 
biểu hiện một y niệm tương tự về cây vũ trụ. Gạch trong mộ 
cò Lim (Hà - bắc) có chạm khắc các mô-tip thần thủ (thanh 
long tượng trưng phương Dong, bạch hồ tượng trưng phương 
Tay), cây trên có chim đậu («cây mặt tris) và những mô- 
típ hình học khác. 

Một viên gạch cổ, ở phía cạnh dầy, kề từ trải sang phải, 
có các mó- Up sau đây (theo sự phục chế của P. Lê-vi 
(Paul Lévy) : ` 

— Phía trước có hình rồng (thanh long, bièu tượng 
phương Bóng). 

— Vỏ sò tiền cách điệu hóa (2) 

— Người hóa trang 

— Thú 4 chân mặt người i 

— Chim, có lề là biều tượng chim — mặt trời 
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— Cây đèn, tượng trưng «cây của sự sống», trên ngọn cây 
có sao. : 

— Thủ 4 chân 

— Người hóa trang 

— Hồ (bạch hồ, biều tượng của phương Tây) 

— Chuột l 

— Cối giã. 

— Chó 

— Chim 

— Mỏ-tip hình học 

Một viên gạch khác, kë từ trái sang phải có những hình sau: 

1. Mô-tip hình học; 2 — 3. Chim; 4. Hồ; 5. Mặt trời (?}; 
6—7 — 8. Người và chó đứng đối nhau bai bên cối, cùng 
cầm chầy giã; 9. Cây đèn — «cây đa chú cuội» (3); 10. Dao 
găm; 11. Người; 12. Mặt trời(?); 13. Rồng; 14. Chim ; 
15. Chuột; 16. Mỏ-tip không xác định được ; 17. Chim; 18. Vỏ 
só tiền cách điệu hóa; 19. Mỏ-tip hình học. 

«Cây mặt trời» ở trên gạch được bièu hiện bằng các cảnh 
mọc rủ xuống đất, rễ mọc ngược lên trên. Nhiều huyền thoại 
và huyền tích Việt-nam đều có hình tượng «cây mọc ngược›... 
tượng trưng sự sống. Trong huyền thoại Ẩn-độ Át-xi-ri... cũng 
mỏ tả «cây vũ trụ» như vậy. 


Trong bức chạm, rồng — tức thanh long — biển tượng 
phương mặt trời mọc, tức là biều tượng ảnh sáng, sự sống; 
hồ — tức bạch hồ — biều tượng phương mặt trời lặn, tức là 
biều tượng của bóng tối, sự chết. Hình tượng người và chó 
giã cối là hình tượng Hằng Nga — vợ Hậu Nghệ — giã thuốc 
«trường sinh bất tử». Thần thoại của nhiều dàn tộc thiều số ở 
Việt-nam nói rằng Hằng Nga, sau khi lấy trộm thuốc của chồng 
hay lên cung trăng đã biến thành cho. 

Y niệm «cây mặt trời» là bắt nguồn và phát triền lên từ 
tục thờ Mặt trời nảy sinh từ thời kỳ nguyên thủy. Nhắc lại 
rằng nhiều học giả đã minh giải hình sao có tua ở giữa mặt 
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trống đồng là tượng trưng mặt trời và chủ nhân văn hóa Đông- 
sơn có tục thờ thần Mat trời. Di tích tục thờ thần Mặt trời 
còn đề lại trong tín ngưỡng, trong nghệ thuật trang trí của 
một số dàn tộc thiều số Việt-nam, 


Ngoài cây đèn Lạch-trường, trong mộ cö Đông-tác (Thanh- 
hóa) đã phát hiện được một cây đèn — tượng khác bằng đồng. 


Đó là tượng một người phì nộn, bụng phệ, quỳ. Đầu rộng, 
tóc xoăn, trán thấp, mắt lồi, sóng lông mày nổi cao. Mũi hình 
tam giác khá rộng, miệng ngậm, môi dầy. Từ cåm đến tai có 
một tuyến nồi như râu quai nón. Tay đài và rủ. CH ngắn và teo. 
Điềm đặc biệt là trên đỉnh dën người đó có một núm tròng 
như búi tóc ngược, trên đội một vệt hình trụ, có hai khan 
tròn và có lỗ xuyên suốt qua vật đó, Tay phải cầm một cây 
gây có rån leo quanh. Tay trải cũng cầm một cây gậy, phần 
trên đã bị gầy. Ngoài một đại lưng rộng, người đó không có 
thêm một loại quầu áo nào khác. Có lẽ trên đầu gậy cắm một 
đèn hình đầu rồng (đèn dó tìm thấy cạnh cây đèn), 


Pho tượng này có nhiền nét tương tự với pho tượng đèn 
Lạch-trường và những tượng công phỗống » Chàm tìm thấy ở 
Đồng dương (Quảng-nam, thế kỷ IX — X) và những tượng 
«ông phóng > Việt-nam. 


Gương đồng: Trong các mộ gạch cồ, tìm thấy khả nhiều 
gương đồng. So sánh với những gương đồng tìm thấy ở Trung- 
quốc, ta thấy những gương này có những nét « đại đồng tiều 
dị. Gương thuộc nhiều hình loại khác nhau, thời gian xuất 
hiện sởm muộn cũng có khác nhau. Đại đề bao gồm mấy loại 
sau đây: : - 

a) Gương «qui cũ». — Có hoa văn L, T, V. Trên có khắc 
minh văn,“chẳng hạn «giai cảnh mạc đại hảo, Thượng hữu 
tiên nhân bất tri lão. Khát Am ngọc tuyền, cơ > (gương trong 
mộ Bắc-ninh) hay « Thượng phương tác kinh chân hảo. 
Thượng hữu tiên nhân bất tri lão, ngọc tuyền >. 


b) Gương qirường nghỉ tử tón» (minh văn. có chữ 
* Trường nghỉ tử tôn»), 
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- c) Gương w Tứ nhũ tứ thần thú», có 4 vú và chạm hình 
tứ linh thanh long, bạch hỏ, huyền vũ, chủ tước... Loại gương 
này còn gọi là gương «Tuyến vän thủ đói thức»... 

d) Gương «Thú thủ» hoa văn đầu thủ 

d) Gương «Thần long» hay còn gọi là aHúc long vän kinh» 

e) Gương Thần thú hay côn gọi là gương «Thượng 
phương tác thú déin, 

g) Gương «Bàn long» hay gương «Long hồ». Ở mộ Đàm- 
xuyên (Vĩnh-phủ) minh văn trên gương này còn đọc được 
« Tam chương tác kinh... nghi tón tử ». Gương Thanh-hóa có 
minh văn «Trường lạc vị ương, gia đương...». Một gương 
khác có minh văn «Ly thi tác kính tứ di phục. Đa hạ quốc 
gia nhân dàn tức. Hồ lỗ chần điệt hè». 


h) Gương «họa tượng», có 2 cài đào được ở mộ Thanh- 
hóa hoa văn hình đầu rồng, vòng ngoài của gương có hình 
tiên Ngũ-thù, hình chim, hình ếch, hình tử linh... I! 


i) Gương «bán viên phương hình thần thú», hoa văn <lién 
hồ » (hình vòng cung nối nhau) biến thành văn «bán viên » 
(nửa tròn), xen kë có những hình vuông, trong có chữ minh 
văn. Vòng trong có hình quải thú, hình tượng thần tiên 
có cánh. 


_k) Gương «Hoa băn đái thần thú», tương tự như loại 
gương trên, đều gọi chung là gương «Thần thủ». Gương Phả. 
lại có minh văn «Ngô tác minh kinh >. 


D Gương «Phượng thần vän» hay còn gọi là gương «Phi 
cầm» có hoa văn hình chim giang hai cánh rộng, cách điệu hóa. 


Các gương này đại đề đều thuộc thời Đông Han, một số 
gương như loại gương «Bản viên phương hình thần thú)... 
thời gian sử dụng có khả năng kéo dài từ mạt kỳ Pang! Han 
cho đến Nam Bắc triều. 


Các hiện vật khác 


Đồ sát : Trong các mộ cŠ tìm thấy it, nhưng đồ sắt đã phát 
triền nhiều về hình loại : 
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— Công cụ có các loại riu, cuốe, dao. 

— Vũ khi có kiếm (trường kiếm và doàn kiểm), đao găm, . 
đáo, kích, lao, 

— Dụng cụ có nồi đáy (có lë là nồi gang), đèn... Trong 
nhiều mộ táng ở Bằc-ninh và Thanh-hóa, người ta còn tìm 
thấy nhiều dinh sắt (đề đóng quan tài, hoặc đóng trên vách 
mọ treo hiện vật). de 

Đồ trang sức: Gó một số đồ trang sức bằng vàng bạc, 
gồm vòng tay, nhẫn, trâm, lược, hoa tai, hạt chuỗi... 

Cũng có một số đồ đồng mạ vàng, như móc đai lưng, 
mặt nạ, 

Đồ bằng ngọc có các đĩa ngọc như ý, vòng, nhẫn, hạt 
chuỗi bằng hồ phách, mã não, đá kết tinh... 

ở một số 1 Hoàng-chung (Thanh-hóa) đã tìm thấy một viên 
thủy tinh, mầu xanh, hình dáng và quy mô như quả trứng gà. 

Vải lụa: Nhiều viên ngói, ở lò nung Tam-thọ, ở một số 
di chỉ thành quách và mộ táng có in dấu Gét, 

Trong nhiều mộ gạch, có một số mảnh vải và lụa, nhờ 
muối kim loại ngấm vào nên còn giữ lại được đến nay. Có lẽ 
một số đồ tùy táng bằng đồng được bọc trong vải lụa rồi mới 
đem chôn, : 

Đồ sơn: Cũng phát hiện được một ít di tích của đồ sơn. 

Đồ đá: Trong nhiều mộ, đã. tìm thấy những phiến đá hình 
chữ nhật, hình tròn, hình vuông” nhẫn... bằng đá bản thạch 
(ardoise), có khi có cả những viên đá mài kèm theo. Công ` 
dụng chưa được rõ. Mộ Đông-sơn khai quật năm 1959 tìm thấy 
một chậu đá hình chữ nhật dài 24cm, rộng 22cm, cao Hem, 
dầy 2cm, có quai chìa ra 3cm rộng 5cm. Trong mộ Hàn ở 
Trường-sa cũng tìm thấy một cái chậu tương tự, đoán là chậu 
nấu kim khi, | | 

Một số mộ (Lạch-trường, Hoàng-mai, Mạch-tràng, Đá-bạc), - 
đã tìm thấy rìu mài tứ giác hôğc có vai, và đục, bàn mài... 


+. 
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Đại bộ phận các mộ gạch cŠ vừa kề trên là thuộc thời kỳ 
Đông Hán — Lục triều. Xác định như vậy là dựa vào sự so 
sánh giữa cấu trúc mộ và các hiện vật tùy táng trong các mộ 
ở Bắc Việt-nam và các mọ ở Trung-quốc và Bắc Triều-tiên. 

Trong các mộ gạch đã tìm thấy nhiều gương đồng và tiền 
đồng. Có loại tiền Vương Mäng (Hóa tuyền), có loại tiền 
Ngũ thù. 

Gương Quy củ phổ biến rộng rãi ở thời Vương Mäng và 
đầu Dong Hàn. Gương Thần (hú ph biến ở trung kỳ Dong 
Hán cùng với gương «Trưởng nghỉ tử tôn». Trên gương có 
minh khắc chữ Tam-dương — là lên người thợ trang trí hoa 
văn trên gương, sống vào khoảng năm 170 sau Công nguyên. 
Gương Thú thủ tồn tại ở nửa sau thế kỷ H và đầu thế kỷ JII. 
Gương «Hoa tượng» tồn tại ở hậu kỳ Đóng Hán. Gương «Họa 
vän đái thần thú»... tồn tại từ cuối Bóng Hàn cho đến Lục triều. 


Một sự phân loại tỉ mi hơn, cỏ thề thấy các mộ tảng đại 
thè có 3 nhóm : 1 — nhóm mộ thời Vương Mang — đầu Đông 
Hán ; 2 — Nhóm mộ ở trung kỳ Bóng Hán; 3 — Nhóm mộ 
thuộc cuối Dong Hán-và Lục triều, ` 


MÁY NHÀN XÉT CHUNG 


Từ đầu Công nguyên trở về sau, Bắc Việt-nam dš bước 
vào thời đại đồ sắt phát đạt. Công nghiệp đồ đồng vẫn giữ một 
địa vị quan trọng nhất định trong việc chế tạo đồ dùng hàng ` 
ngày (các loại đồ đựng), đồ tế lễ và minh khi... Nhưng trong 
các mộ táng thời kỳ này, vũ khí bằng đồng rất it (nhiều nhất 
là mũi tên đồng) và công cụ đồng thì hầu như không có. Những 
công cụ và vũ khi chủ yếu đã được chế tạo bằng sắt; cả đến 
những đồ dùng nhỏ nhặt như đỉnh, móc cũng đã được chế tạo 
bằng sắt. Trên nền tảng đồ sắt phát đạt, thông qua cuộc đấu 
tranh lâu dài, gian khồ của nhân đân đề phát triền sản xuất 
mà nông nghiệp, thú công nghiệp... có những bước tiến dàng kề. 


Ngoài nghề ren sát, đúc đồng, nghề gốm đặc biệt phát triền, 
bên truyền thống kỹ thuật cŠ truyền, đã hấp thụ nhiều kỹ thuật 
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và nghệ thuật trang trí gốm của miền Đông-nam Trung-quốc. 
Đồ sảnh tráng men và đồ sứ đã xuất hiện. 


Nghề làm gach ngói cũng phát triền, phục vụ nhu cầu xảy 
dựng thành quách, dinh thự, mộ tang... của bọn quan đỏ hộ, 


Nghề làm đồ trang sức bằng vång, bạc, ngọc, nghề thủy 
tính, nghề sơn then, đặc biệt nghề dét våi lựa cũng phát trin 
hơn trước. 

Tiền tệ lưu hành ở nước ta bấy giờ. là các loại Hóa tunën, 
Đại tuyền ngũ (thập, ngũ thù, v.v... của các triều đại Hin, Tân, 
Mang... Thương nghiệp đương thời cũng có sự phát triền nhất 
định. Thị trường châu Giao gắn liền với thị trường nội dia 
Trung-quốc và các nước miền Nam-hải, 


Từ đầu Công nguyên trở về sau, quá trình đan xen, móc 
nối văn hóa (acculturation) Việt — Hàn ngày càng trở nẻn sâu 
sắc. Trong các mộ gạch cò — phần lớn là của bọn quan lại dó 
hộ và thân nhàn của chúng — phong cách vän hóa Hán chiếm 
vai trò chủ thè — thề hiện ở cấu trúc mộ và các loại hình hiện 
vật. Tuy nhiên, trong nhiều mộ tảng cũng có những gếu tố 
Dän hóa không phải Hán ; hoặc dó là những tàn dư của văn 
hóa cŠ Việt — mũi dào đồng, hoa văn hình tròn tiếp tuyến, 
xanh đồng, ống nhồ, hoặc đó là kết quả của sự giao lưu văn 
hóa với các nước Nam-hải và Ấn-độ (tượng đèn). Có những 
hiện vật điền hình của sự móc nối văn hỏa Việt-Hản như binh 
hình con tiện (Hàn) đầu voi (ViệU và hình trụ giống như khúc 
tre 3 chân ngắn nhỏ, mám đất Lạch trường với hoa văn 3 cả 
châu đầu (Hàn) được bao quanh bởi hoa văn đường tròn tiếp 
tuyến (Việt), trống chậu (úp xuống là trống Việt, loại hình I 
muộn, hình người hóa trang đã biến thành văn cờ, ngửa lên 
là chậu, đáy có hoa văn cả và tiền đồng Hản). Truyền thống 
cũ kết hợp với tỉnh thần tạo mới, những yếu tổ- văn hóa Việt — - 
Hán phương Nam xen kẽ, đan lồng vào nhau, tạo nên nét 
đặc sắc của văn hóa Việt-nam thời kỳ này, 
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Khảo cŠ học Viét-nam thời thuộc Tùy-Đường (thế kỳ VI— 
X) còn được nghiên cứu quá it õi, di tích phát hiện được 
chưa nhiều. 


1. Di tích khảo cô độc nhất về thời Tùy mat là vết tích 
của một cải thành do Lê Ngọc — đỏ hộ Ái châu đời Tùy — dựng 
lên đề chống lại nhà Đường (1). Di tích đó hiện nay thuộc 
lang Trường-xuản, xã Đông-minh, huyện Dong son tỉnh Thanh- 
hóa. Đó là một tòa thành nhỏ, tại một góc thành, có một ngôi 
đền thờ Lê Ngọc. Canh đền phía bên trái còn lại một tấm bia 
đề năm Đại nghiệp thir 14 (618). Bia đề gần vách đền và 
thành ngoài, cách nhau không xa. 


Kë cả bé, bia cao khong đầy 2m, rộng không đầy 1m. Điều 
đặc biệt là chất đá và thề thức chế tác của bia khác hẳn với 
các bia đựng lên từ thời Lý trở về sau. Bia không phải bằng 
đả thanh (đá với) như các bia khác mà làm bằng phiến thạch 
(schiste). Bia khỏng có ngạch khắc rồng và bệ hình rùa như 
phần lớa các bia đời sau. Ngach và thành bia không phân biệt 
rŠ rang; bệ thì vuông như kiều bia thời Nam Bắc triều của 
Trung-quốc. Chữ trẻn mặt bia hiện đã môn gần hết, chỉ còn 
lác đác it chữ, duy có dòng lạc khoản, vì ở gần mép bia, có 

“lê nhờ có gò báo vệ nên chưa mòn, còn nguyên cà hàng, ER 
dò ta biết là bia dựng năm Đại nghiệp thử 14. 


Đời Vinh-khánh nhà Lê (1729 — 1732) có hội đồng các xã 
thờ Lë Ngọc đề rửa và chép bài văn bia, nhưng bấy giờ bia cũng 
đã mòn nhiều. Bài văn bia còn lại vi mất nhiều chữ quá không 
sao dịch được, chỉ biết đại khái là nội dung ca ngợi Lê Ngọc 
và phản ánh sự phát triền của đạo giáo nước ta đương thời. 


1. Theo thần tích, khi Đường đánh đồ Tùy thì Lë Ngọc không chịu 
theo, cùng các con ndi quản chống lại nhà Bường. Sau khi mất, Lê Ngọc | 
Yà các con được thờ ở hàng tràm đền thuộc Bỏng-sơn, Nông - cống... 
(Thanh-hóa). 

Đường thư (q. 222 hạ) chép rằng nhà Đường sau khi đẹp yên được ` 
mấy quận Niah-việt, Uất-làm... «bếp giờ mấy chén Giao, Ái mới thông 
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2 — Nhạn tháp còn gọi là Chung thắp (Tháp Chuông) ở địa 
phận làng Nhạn-tháp, huyện Nam-đàn tỉnh Nghệ-tĩnh trên bờ 
sông Lam. Theo ghỉ chép của thư tịch cũ, tháp xây dựng trên 
một quả núi đất, rộng chừng 40 mẫu, dưới chân tháp phát 
hiện được nhiều gạch có khắc chữ «Trinh quán lục niên x, 
Nhân dän địa phương cũng nói có loại gạch đó, nhưng trrrờng 
Viễn đông bác cồ và Lơ Brơ-tông (Le Breton) về thu lượm ở 
đấy thì không thấy một viên gạch có khắc chữ nào, chỉ thấy 
loại gạch trên có khắc tượng phật ngồi trong một vòm có 3 
vòng cung, 


3 — Khuôn đúc tiền, đầu đời Đường, tiền đồng do chính 
quyền trung ương đúc. ak đến thời mat Đường thì các 
châu cũng tự động đúc tiền. Quảng-châu đã tìm thấy loại 
tiền doNam Hán đúc. Ở miền đất nước ta, tại núi Voi (Bắc- 
thải) đã phát hiện được khuôn đúc tiền Khai nguyên thông bảo 
bằng dà. Điều dó chứng tỏ xu thế lỏng lẻo, tan rā của chính 
quyền phong kiến trung ương của đế chế Đường. 


4 — Khu lò gạch ngói cò ở Thuận-thành, Hà-bắc. 


Khu lò phân bố trên Bäi định (còn gọi là Bãi Chúa Định) 
thuộc xš Hạnh-phúc, huyện Thuận-thành, tỉnh Hà-bắc (1). Cách 
khu lò khoảng 400m về ps Bong là chùa Dâu, về phia Dong 
bắc là di tích tòa thành cò Luy-lâu. 


Đây là một khu gồm nhiều lò, phân bố thành từng cụm 
theo 4 lò một hình vuông, Đợt khai quật 1969 — 1970 của 
Viện khảo cò học đã đào xong 5 lò. 

. Cấu trúc các lò căn bản giống nhau. 

Thân lò hình chữ nhật, không lò nào đài quá 3m, rộng quả 
1,75m. Nền lò phẳng, nhån không có cầu lò (cầu xếp gạch - 
nghiêng, từng quãng đề giản cách) đốc thoai thoải từ phia 
tường cuối về phía bầu. Đường tiếp giáp của nền và hai vách 


~(1) Xem Bë Văn Ninh Khu lô gạch ngói eb thuộc thế ký thứ Vit — 
thử X tai Thuận-thành, Hà-bắc. Tạp chỉ Khảo cò học, së 5 — 6, 6-1070, 
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Khuôn đúc tiền đồng 


(Ảnh của Viện Bảo tàng Lịch sử) 
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EEN, 
hai bên được khoét thành hai rãnh nhỏ rộng khoảng 4cm, 
thông từ mép ngoài cửa thông lửa tới tận góc sân thân lò: 
tác dụng của nền dốc và rãnh là đề hút lửa từ bầu về phía 
cuối lò, đồng thời đề thông khỏi, 

Tường lò đầy 0,15m, đắp theo kiều trình tường, những 
đoạn tường còn lại đều cao khoảng 0,7ãm. Kho¿ng chinh giữa 
của tường cidi đề một (hoặc hai) cửa vào gạch mộc, ra gach 
chin, khi lò đã vào đầy thì lấp bằng gạch vỡ. 

Bầu ló hình phễu, thu nhỏ dần về phia cửa bầu. Một 
tường lá mia ngăn phần trên của bầu thành hai đường thông 
lửa vào thân lò. Đường thông lửa càng dài thì sức hút cảng 
lớn. Mặt khác, tường lá mia đỡ cho phần vòm bầu vững thêm, 
Tường lá mia cũng được đắp nhỏ lượn vòng ra phía cửa đề 
vững vòm bầu ở nơi này. Nền bầu đốc về phía cửa bầu, dốc 
hơn nền thân lò, tạo thành một nàc đốc nơi cửa thông lửa, 

Cửa bầu ló đều xếp hai hàng gạch ngang che kin, cũng op 
cửa xếp hai hàng gạch dọc liền với vách bầu, giữa xếp một 
hàng gạch ngang không che kin cửa, đề hở 2 đường rãnh rêng, ` 
chừng 0,15m đề còi than tro. Hướng cửa: Nam, Đông và Tây, 

Vách bầu, vòm bầu và tường lá mia đều đắp bång đất sét, 
vách và vòm dày khoảng 0. (äm. Khi vòm lò bị sạt, người ta 
đã vá lại bằng những hàng gạch múi bưởi xếp theo hình cuốn 
của vòm lò. i 

Trong lò, tìm thấy các loại gạch, đầu ngôi, than tro và 
một số mảnh gốm, sit. 

Gạch nhiều nhất, có gạch thường và gạch múi bưởi quy 
mó 12 x 24 x 2 — dcm, nói chung đóng mịn, nung tốt, Mỗi 
lò có thề nung däm nghìn viên gạch. Đầu ngói ống trang trí 
hoa văn cánh sen nồi, ngoài ra có một ngói ống, ngỏi bản. 

Đồ gốm, đồ str thấy ở ngoài cửa lò, nồi gồm đô, văn chải 
nhỏ, chất liệu thỏ, bổ, một số mảnh gốm văn in vuông nhỏ, 
một số mảnh bát sành trảng men xanh, Than tro đều là 
than tre. : 

Sản phầm của khu lò thường tìm thấy nhiều trong lớp 
giữa lũy thành Luy-lâu, đại thề đều thuộc đời Đường. Có lễ 
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thu lò nhằm phục vụ việc xây dựng khu thành Lny-lâu — 
hành tồn tại từ đời Hán cho đến tận đầu thời độc lập (thế 
tỷ X). 

5— Mộ táng. Các khu mộ táng thời kỳ này đã tìm thấy và 
thai quật ở Thanh-hóa (Yên-biên, Hàm-rồng), ở Hà-nội (Cồ- 
oa, Triều-khúc, Vĩnh-quỳnh), ở Hà Bắc (Pbù-cầm, Yên-phong), 
y Nghệ Tĩnh (Nam-đàn). 

Những ngôi mộ còn lại đến nay mà ta biết đền không cỏn 
nấm mồ. Tất cả đều là mộ gạch, quy mó nói chung nhỏ hơn 
Ae mộ thời Hàn — Lục triều. Kết cấu cũng đơn giản hơn 
thường có hình chữ T). Có mộ xây vòm cuốn, có mộ không. 
Có mộ đơn tàng; có mộ song táng: (3—ãm x 1,5—2m) cao 
gin im. 

Gạch xây mộ, có 2 loại, gạch thường và gạch múi bưởi, 
quy mỏ nhỏ hơn gạch thời trước, thường là 11 — 12 x 23 — 
24 x 2 — 4cm, gọi là gạch bìa. Gạch thường có độ nung kém 
thường không có hoa văn trang trí (song đôi khi cũng có trang 
sức bằng đường tuyến nồi : mộ Hàm-rồng có gạch khắc hình 
sung tên đơn giản, có gạch khắc chữ). 


Vách mộ xây theo lối xây tường 20 hiện nay (2 ngang 
chồng 2 dọc), ngăn sau thường có một hàng xây con tiện (3 — 6 
lớp ngang, 9 lớp đứng). Lối xây này phồ biến vào thời Lục 
triều và đầu thời Đường ở Trung-quốc. Där mộ xảy theo kiều 
chữ «nhân» hay chữ T như kiều lát sån gạch ngày sau. 

Nói chung, không sử dụng chất kết dinh. 

Đồ tùy táng chia làm 2 loại: những vật tùy thân và đồ 
đựng. Quy mó của mộ thường nhỏ nên không thể chứa các vò 
và bình lớn. Chúng thường được xếp ở phía ngoài đầu mộ. - 
Đầu mộ (ngăn trước và 2 ngăn bên) đặt một số bình — thường 

ở vừa và nhỏ — bát đĩa... Ngăn sau — nơi đề quan tài cũng 
là nơi thấy một số vật tùy thân: kiếm (nếu là mộ đàn ông), 
trâm, lược bằng vàng (nếu là mộ đàn bà) gương đồng, dao 
cắt, tiền đồng, dọi se chỉ, sáo đất nung... Quan tài và xương 
hầu hết đã bi mủn nát, chỉ còn lại một vài vết tích. Thường. 
các mộ có trải một lớp than tro. 
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Gương đồng — ngoài loại gương thời Đông Hán — Lục 
triều vẫn còn được sử dụng, đã thấy xuất hiện loại gương 
được trang tri bằng cành lá quả nho («bồ đào kinh») (mộ 
Cồ~loa). 

Tiền đồng phần lớn là tiền Khai-nguyên thông bảo và Cản- 
nguyên trọng báo. . 

Cho đến nay, hầu hết hiện vật thu lượm được trong mộ 
là đồ gốm. Trừ doi se chỉ — có lẽ đặt trong mộ với ý nghĩa 
tôn giáo : một sợi chỉ vô hình nối liền người chết với những 
người đang sống — chiếc sáo đất (Hàm-rông), hầu hết là đồ 
đựng bằng đất nung. 

Về chất liệu có 2 loại : loại gốm thường, xương đất sét pha 
cát, khi nung có màu dó, kim xanh hay sành tím gan gà. Loại 
thử hai, thường là sành tráng men hoặc bán sứ, xương đất, 
trắng (đất có cao-lanh) được phủ men tro, men chì, cá biệt dš 
xuất hiện men đa lươn (nóng chảy ở nhiệt độ 1100 — 1200). 

Về loại hình có các loại bát và bình, 

Bát có hai loại, không chân đế và có chân đế, bên trong 
lòng bát thường có dấu hòn kê lớn, đề chồng bát lên nhau 
khi nung. 

Bình là hiện vật thường thấy nhất, có nhiều kiều đảng. 
Điền hình là loại bình. miệng thẳng, bụng nở, chân thót, vai 
tròn, hơi xuôi có 4 hoặc 6 núm gắn ở vai, phần trên tráng men 
tráng ngà, phần dưởi gin Iron đề mộc, tạo thành một kiều 
trang trí trong phán. Không có hoa văn trang trí. Đồ gốm có 
nhiều nét tương tự với đồ gốm thời Đường ở miền Hoa-nam, 
nhưng qua chất liệu Việt, bàn tay người thợ Việt thi hình 
dáng và phong cách cũng có phần biến dang (binh giống loại 
chum kiệu ngày sau). tế 

Nói chung, so với giai đoạn trước, các mộ xây gạch có - 
thiều hưởng đơn giản hóa trong cấu trúc của mộ, hiện vật chôn 
theo cũng không phong phú như trước nhưng đồ sành tráng 
men và bán sứ thi tăng lên nhiều so với các thời trước. 


sie 


368 j CƠ SỞ KHẢO CỒ HỌC 


IV 


MỘT VÀI KẾT LUẬN 


Tình hình nghiên cứu khảo cồ học Việt-nam thời Bác 
thuộc và chống Bắc thuộc nhìn chung còn bạc nhược, chưa 
làm cho chúng ta hài lòng. Di tích phát hiện được còn it, loại 
hình di tích chưa nhiều, phần lớn mới là mộ táng. 


Giai đoạn đầu, là thời kỳ tiếp xúc và đan xen văn hóa 
viet -Hän, Văn hóa Dong son tỏ rõ sức sống mạnh më của nó. 
Song ảnh hưởng Bắc phương cũng đã thề hiện bước đầu. Xã 
bội vẫn đang ở giai đoạn đầu thời đại sắt. Hiện vật đồng (và 
đá) còn chiếm ưu thế. Góm truyền thống («kiều Đường Cồ» ở 
lưu vực sông Hồng) vẫn chiếm địa vị chủ đạo. Giai đoạn giữa, 
văn hỏa Đông-sơn — từ sau Công nguyên — đã tát. Quá trình 
đan xen văn hóa Việt — Hán ngày càng mạnh më (it ra là ở 
các thành trấn và vùng lân cận, ở tầng lớp trên xã hội ViệU, 
Thời đại phát đạt của đồ sắt, bên gốm truyền thống, loại gốm 
văn in xuất hiện nhiều. Đồ sành tráng men và bản sử bất đầu 
phát triền. Bên quan hệ Việt — Hán, chắc chắn có quan hệ 
Việt — Nam-hải — Ẩn-độ... 


Giai đoạn cuối là giai đoạn chuần bị những liền đề cho sự 
thành lập quốc gia phong kiến độc lập. Một số hình thái tiền 
thân của văn hỏa nghệ thuật Thăng - long — Đại Việt đã 
xuất hiện. 

Trong quá trình lịch sử văn hỏa lâu dài này, nhàn dân ta 
vừa bảo fồn tinh hoa văn hóa truyền thống, vừa hấp thu một 
ső tinh hoa văn hóa Hán và nước ngoài khác và làm chủ cái 
hay của nước ngoài, dàn tộc hỏa những yếu tố vay mượn. 

Từ vän minh Đóng-sơn, trải qua một chặng đường dau 
khồ và gian khô, vira chống troi, vira håp thu, từ thế kỷ X, 
cùng với một nước Đại Việt độc lập lâu đài, đã xuất hiện một 
thời kỳ phát triền huy hoàng của vän minh Đại Việt, nghệ 
thuật Thăng-long. : i 
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WW d 
Mó chim (Liễu giai, Hà-nội) (đời Li) 
"(Anh của Viện Bio tàng Lịch sử) 


Hinh chạm khắc ở Tåy-dång tdời Lá) 
(Ảnh của Yiện Bảo tàng Mỹ thuật) 
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Hình chạm khắc trên gốm (đời L4) 
(Ảnh của Viện Bảo tàng Mỹ thuật) 


MỤC LỤC 
Lời nối đầu, 
Phần thứ nhất: DẪN LUẬN 


Chương một — Më đầu E Liệu ër _ N 
Chương hai — Di tích khảo c> và văn hóa khảo cb. 
Chương ba — Điều tra và khai quật khảo cb. š 


Chương bốn — Các phương pháp nghiên cứu Khảo cồ ở 


trong phòng. š i . 


Chương năm — Sơ lược lịch sử Khảo cò e thế giới và 


Việt - nam . 


Chương sấu —- Vài nết về nguồn we? loài người. : 


Phần thứ hai; CÁC THOT BAI KHẢO CÓ 


Chương một — Thời đại đồ dá. d š 
A. Thời đại đồ đá cü. š : 


Thời đại đồ đá cũ ở Việt. -nam, ; 
B. Thời đại đồ dá giữa. : I 
Thời đại đồ đá giữa ở Viët-nam. 
C. Thời đại đồ đá mới, š ` 
Thời đại đồ đá mới ở Việbnam, 
Chương hai — Thời đại A8 đồng . d š $ 


A. Thời đại đồ đồng 45. . 
B. Thời đồ đồng thau. e g 
Thời đại đồ đồng ở Việtnam. 
Chương ba —. Thời đại đồ sắt, š 
Sơ kỳ thời đại đồ sắt, š z 
Sơ kỳ thời đại đồ sát ở Việt-nam. . 


Phu luc —. Vài nét về các di tích khảo cò Việtnam thế 
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